„, - F 
__Ñ 


s“ = : Á VỊ L¿ 
= 


lỀ 


NHÀ Viện 
XỨỮMATRA 


{ 
, 
f 
ý 
£ 
‡ 
ø 
ợ 
ø 
ý 
É 


'X V VX vì 


“^^ TrxXY xxx xX%X* 


l¬ l | 


Ẳ H Ậ —— 
=:« _ tử - 'R 
LÍ l4 ~- sgBềk _ `. “xÀ&.... 
r= 
1 ì ⁄Ẻ 
IhU) 
Ỉ ĩ 


ĐỒÔN KIHÒTE 
TẬP 2 


VĂN HỌC CỔ ĐIEN xUƠC NGOÀI 
MIGHEL ĐỀ XERVANTEX XAAVÊĐRA 


ĐÔN KIHÔTÊ 


NHÀ QUÝ TỘC TÀI BA XỨ MANTRA 
Tiểu thuyết 
Hai tập 
Tái bản 
Tập 2 
TRƯƠNG ĐẮC VỊ dịch uờ giới thiệu 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC 
HÀ NỘI - 2001 


Chương TII 


NÓI VỀ CƯỘC ĐÀM THOẠI TỨC CƯỜI GIỮA 
ĐÔN KIHÔTÊ  XANTRÔ PANXA VÀ 
CẬU TỨ XANXÔN CARAXCÔ 


Trong khi chờ mong cậu tú Caraxcô tới để nghe 
những chuyện về mình ghi trong sách như Xantrô vừa 
cho biết, Đôn Kihôtê trâm ngâm suy nghĩ. Chàng không 
thể nào tin được rằng cuốn sách đó đã ra đời. Một khi 
lưỡi gươm của chàng chưa ráo máu những kẻ thù bị 
chàng giết, làm sao đã có thể in thành sách những chiến 
công lớn lao mà chàng đã giành được trong cuộc đơi hiệp 
sĩ của minh. Tuy nhiên, chàng cho rằng có một pháp sư 
nào đó, vì yêu hay ghét chàng, vì dùng pháp thuật ìn 
thành sách để để cao và nâng những chiến công của 
chàng lên trên những chiến công lừng lầy nhất của 
ngành hiệp sĩ giang hồ - nếu pháp sư đé là bạn, - hoặc 
làm lu mờ và hạ thấp những chiến công đó xuống dưới 
những hành động xấu xa nhất của một tên giám mã thấp 
hèn - nêu pháp sư đó là thù. 

"Tuy nhiên, Đôn Kihôtê tư nhủ, chưa có al viết về 
những chiến công của các giám mã, và nếu cuốn sách về 
hiệp sĩ giang hỗ này có thật, chắc chắn nó phải hùng 
hồn, xuất chúng, đanh tiếng, tuyệt điệu và chính xác". 
Nghĩ vậy, chàng thấy yên tâm đói chút. Nhưng rồi chàng 
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lại băn khoăn khi nghĩ răng tác giả là người Môrô vì 
mang tên là Xiđê, mà đối với dân Môrô thì không thể hy 
vong có sự thật vì bọn họ đều là những kẻ lừa lọc, dối trá 
và hay bóp méo sự việc. Chàng lo ngại người ta viết về 
mối tình của chàng một cách tục tĩu, làm tổn hại tới tấm 
lòng trong trắng của nàng Đulxinêa làng Tôêbôxô; chàng 
muốn người ta viết về mối tỉnh chung thuy của chàng đối 
với nàng, nó khiên chàng đã coi khinh các bà hoàng bà 
chúa cùng các công nương công tử và kiểm chế dược 
rhữn#g ham muôn tự nhiên của con người. Còn đang nghĩ 
quanh: ngh1 quân thì Xantrõ và Caraxcô tới. Đôn Kihôtê 
đón uiếp Caraxeô rất lịch sự. 

Tuy mang tên Xanxôn?, cậu Tú không to lớn lắm 
nhưng lại rât tình nghịch, nước đa tai tái mà rất thông 
mình, tuổi trạc hai mươi tư, mặt tròn, mũi tẹt, mồm 
rộng, rõ là một anh chàng láu tôm láu cá, thích trêu chọc. 
Ta hãy xem đây thì biết: thoạt nhìn thấy Đôn Kihôtê, 
cậu ta quỳ ngay xuống trước mặt, mồm nói: 

- Xin ngài Đôn Kihôtê xứ Mantra cao cả đưa tay cho 
tôi hôn. Với bộ phẩm phục tôi đang khoác trên người - 
mặc dù tôi mới chỉ có bổn phẩm chức đấu -, tôi đám nói 
rằng ngài là một trong những trang hiệp sĩ giang hồ lừng 
danh nhất từ trước kia cho mãi tới sau đây trên khắp 
qua địa cầu này. Quý hoá thay hiển sĩ Amêtê Bênenhêli 
đã viết chuyện về những chiến công của ngài, càng quý 
hoá con người hiếm có đã dịch cuốn sách đó từ tiếng ả 
Rập sang tiếng Tây Ban Nha tâm thường của chúng ta 
để mua vui cho thiên hạ. 

Đôn Kihôtê đởđ cậu Tú dậy và nói: 

- Vậy ra cuốn sách về cuộc đời tôi có thật do một 
pháp sư Môrô soạn 2 


+ Mật nhần vật. xưa, có sức khoẻ vô địch. 
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- Thưa ngài, hẳn là có thật, Xanxôn đáp. Tải biết 
chắc là tới hôm nay đã In được trên mười hai ngàn cuốn 
sách đó; nếu không, xin hãy hỏi Bồ Đào Nha, Barxêlôna 
và Valenxia là những nơi đã ìn. Lại có tin ở Ambêrex®) 
cũng đang In. Riêng tôi nghĩ là không có nước nào không 
địch, và cuốn đó phải được dịch ra các thứ tiếng. 

Nghe đến đây, Đôn Kihôtê nói: 

- Một trong những điều làm cho một con người có 
đạo đức cao cả hài lòng nhất là thấy mình được nổi danh 
trong thiên hạ và được ghi tên tuổi vào sử sách. Tôi nói 
là được nối danh, vì nếu ngược lại thì thà chết còn hơn. 

- Nău là vấn đề tiếng tăm và nổi danh, cậu Tú nói, 
tôi dám chắc ngài là người đứng đầu trong cả đám hiệp sĩ 
giang hồ, vì răng người Môrô viết cuốn sách đó bằng 
tiếng ä Rập cũng như người Kitô giáo dịch ra tiếng Tây 
Ban Nha đều cố gắng tả đúng sự thật về duyên đáng của 
ngài, tình thần đũng cảm trước gian nguy, lòng kiên trì 
trong hoạn nạn, tỉnh thân chịu đựng những nỗi bất hạnh 
và những đau đớn về thể xác, mối tình thanh khiết. và 
mực thước giữa ngài với bà Đônha Đulxmnêa làng Tôbâxô. 

Nghe thấy vậy, Xantrô Panxa bảo: 

- Tôi chưa hề thấy gọi bà Ðulxinêa của tôi là Đônha 
mà chỉ gọi là bà Ðulxinêa làng Tôbôxô thôi. Về điểm này, 
sách viết saI đấy. 

- Điều ấy không quan trong, Caraxcô đáp. 

- Tất nhiên là không quan trọng, Đôn Kihôtê tiếp lời. 
Thế nhưng, xin ông Tú cho hay: trong cuốn sách đó, 
người ta nói nhiều tới những thành tích nào của tôi? 

- Về điểm này, cậu Tú đáp, có nhiều ý kiến khác nhau 
cũng như có nhiều nhận thức khác nhau. Có người nhắc 


` Một thành phố ở Bỉ. 
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tới chuyện những chiếc cối Xay gió mà ngài tưởng là 
những Briarêô? và những tên khổng lồ; có người lại nhắc 
tới chuyện những cái chày nên đạt): người này thích đoạn 
tả hai đạo quân sao đó biến thành hai đàn cừu?®; kẻ khác 
thích chuyện khiêng người chêt đi chôn ở Xêgôvia'®; có 
người nói rằng chuyện phóng thích cho đám tội nhân hay 
hơn cä®: lại có người cho rằng không có gì hay băng câu 
chuyện về hai ông thầy tu khống lỗ dòng thánh Bênitô và 
cuộc đấu võ với chàng ky sĩ dũng cảm ở tính Vixcaia®), 

Xantrô nói chen vào: | 

- Xin cậu Tú cho biết trong sách có nói tới đám lái la 
ở langca khi thấy chú Rôxinantê của chúng ta định chơi 
ngông không”? 

- Ông pháp sư không bố sót chuyện nào trong lọ 
mực, Xanxôn đáp. Ông ta nói hết, thuật lại hết, kể cả 
chuyện bác Xantrô nhào lôn trong cái khăn trải giường ®?). 

- Tôi không nhào lộn trong cái khăn trải giưỡng mà 
lên trời mặc đù tôi chẳng muốn tí nào, Xantrô nói. 

- Theo tôi nghĩ, Đôn Kihôtê nói, cuộc đời con ngươi 
ta có thăng, có trâm, nhất là cuộc đời của các hiệp sĩ lại 
càng không bao giờ vẹn toàn cả. 

- Tuy nhiên, cậu Tú đáp lại, có những bạn đọc muốn 


U` Người khống lổ có một trăm cánh tay trong thần thoại Hy 
Lạp - Chương VIII, tập l. 

® 3 Chương XX, tập L 

*®* Chương XVLII, tập l. 

é!' Chương XĨIX, tập I. 

®* Chương XXII, tập I. 

` Chương VIII, tập I. 

Œ* Chương XV, tập I. 

` Chương XVII, tập I. 
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vằng tác gia và dịch giả cuốn sách đó đừng nhắc quá 
nhiều tới những trân đòn mà ngài Đôn Kihôte đã phải 
chịu trong những cuộc đọ sức. 

- Việc đó có thật, Xantrô nói. 

- Muốn cho công bằng thì không nên nhấc tới làm gì, 
Đồn Kihôtê nói. Hà tất phải viết những chuyện không làm 
thay đổi hoặc giãm sút sự chính xác của cuốn sách mà lại 
có hại tới uy tín của nhân vật trong chuyện. Chắc chắn 
Bnêax không quá hiếu thảo như Vìirhiliô đã tả, cũng như 
Ulixê không quá thận trọng đưới ngòi bút của Ômêrô. 

- Đúng vậy, Xanxôn nói, Tuy nhiên, làm thơ khác 
viết sử: khi kể hoặc ca ngợi một sự việc, nhà thơ không 
nhất thiết phải nói đúng sự thật mà có thể lý tưởng hoá, 
còn sử gia khi viết không được lý tưởng hoá mà phải 
trung thực, không thêm bót một, điều gì. 

- Nều ông tác gia Môrô này viết đúng sự thật, 
Xantrô đáp, chắc chắn là trong số những roi đòn của ông 
chủ tôi có cả phần của tôi, là vì mỗi khi hai vai ông chú 
Lôi ăn đòn thì khắp người tôi cũng ăn đòn. Nhưng ta 
không nền lây thế làm lạ vì, như ông chủ tôi báo, khi cái 
đầu đau thì toàn thân cũng phải đau. 

- Đồ quỷ quái, Đôn Kihôtê nói. Khi anh muốn, anh 
cũng có trí nhớ đấy. 

- Dù tôi muốn quên những ngọn roi vọt đi chăng 
nữa, vét tích còn 1n trên xương sườn vẫn sẽ luôn luôn 
nhắc nhở tôi, Xantrô nói, 

- Im đi. Xantrô, Đôn Kihôtê bảo; chớ ngắt lời ông Tú. 
Xin ông Tú bỏ qua và hãy kế tiếp những điều nói về tôi 
trong cuỗn sách đó. 

- Về tôi nữa, Xantrô nói, vì nghe dồn rằng tôi cũng là 
một trong những dân vật chính của cuốn sách. 

- Nhân vật chứ, không phải dân vật, anh bạn Xantrô 
a, Xanxôn chữa. 
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- Lại thêm một ông hay bắt bề chữ nghĩa! Xantrô 
nói. Nếu vậy, xin mời; cứ thế thì suốt đời cũng không hết. 

- Trời hại Lôi nếu bác không phải là nhân vật thứ hai 
trong sách, cậu Tú đáp. Có ngươi còn thích nghe bác nói 
hơn cả nghe nhân vật chính cơ. Lại có người còn nói rằng 
bác quá nhẹ dạ khi nghĩ rằng chắc chắn được cai trị hòn 
đảo mà ngài Đôn Kihôtê đây sẽ trao cho. 

- Ta không nên bị quan, Đôn Kihôtê bảo. Xantrô 
càng có tuổi càng giàu kinh nghiệm và sẽ có đủ năng lực 
cộng với sự khôn khéo để eal trị hòn đảo mà lúc này anh 
ta chưa làm chủ. 

- Lạy Chúa, Xantrô nói, tôi ngần này tuổi đầu còn 
chưa được cai trị một hòn đảo thi chắc đến khi bằng tuổi 
Matuxalên#) cũng chưa được đâu. Có điều tai hại là cái 
hòn đảo ấy ở đảu, tôi cũng chẳng biết nữa. Riêng tôi 
chẳng thiếu đầu óc để cai trị nó. 

- Xantrô, hãy nhờ Chúa phủ hộ cho, Đôn Kihôtê nói. 
Mai việc rồi sẽ tốt lành, có khi vượt c4 lòng mong môi của 
anh. Lá trên cây không rung động nếu Chúa không muốn. 

- Đúng vậy thay, cậu Tú nói nếu Chúa muốn, 
Xantrô sẽ có cả ngàn hòn đảo để cai trị, nói chỉ một hòn. 

- Tôi thây quanh vùng đây có khối thống đôc không 
với tới gót giày của tôi, Xantrô nói. Ấy thế mà họ cũng 
được kêu là lãnh chúa và cũng ăn bằng đĩa bạc đấy. 

- Những vị đó không làm thống đốc ở đảo mà ở 
những nơi đễ cai trị, Xantrô đáp. Làm thống đốc đảo, ít 
ra phải biết văn phạm. 

- Tôi chẳng biết văn phạm, Xantrô nói. Nhưng thôi, ta 
hãy xếp vấn đề ấy lại và hãy để Chúa định liệu cho; Người 
sẽ đưa tôi đến một nơi, ở đó tôi phục vụ Người tốt nhất. 


') Tộc trưởng Do Thái, sống 969 năm. 
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Bây giờ. tôi xin thưa với ông Tú Xanxôn Caraxcô rằng tôi 
vô cùng khoái trá thấy tác gia cuốn sách đã không lam 
nhàm tai độc giả khi viết về tôi. Tôi xin lấy danh dự một 
giám mã mà nói rằng nêu ông ta nói ra những điều không 
đúng về một người có đạo gốc như tôi đây, tôi sẽ gào to tới 
mức thằng điếc cũng phải nghe thấy. 

- Hoa là bác có tài thánh, Xanxôn nói. 

- Tài thánh hay không, mặc tôi, Xantrô nói; con 
người ta phải thận trọng khi nói hoặc viết về một dân vật 
nào, đừng có viết lung tung, không suy nghĩ. 

- Một trong những khuyết điểm của tác gia là đã 
lỗng vào cuôn sách Truyện anh chàng hiểu bỳ bhờ dại, 
cậu Tú nói. Không phải là truyện đó dở hoặc kể không 
hay mà là đặt không đúng chỗ và không ăn nhập gì với 
cuộc đời của ngài Đôn Kihôtê. 

- Tôi đánh cuộc là thằng chó đẻ ấy kể rặt những 
chuyện đầu Ngô mình Sở, Xantrô nói. 

Đôn Kihôtê có ý kiến: 

- Tôi cho rằng kẻ viết sách về tôi không giỏi giang gì 
mà là một tên ba hoa, ngu xuẩn, viết mà chăng biết mình 
việt gì, được tới đâu hay tới đó, gống như Orbanêha, hoa sĩ 
tỉnh UDbêđa vậy. Khi có người hỏi vẽ gì, ông ta đáp: "Để 
xem giống cái gì". Có lần ông ta vẽ một con gà trống, trông 
chẳng ra gà, phải ghi thêm bằng chữ gô tích?® ở dưới bức 
vẽ: "Đây là con gà trống". Chắc rằng cuốn sách viết. về tôi 
cũng vậy, cần phải có thuyết mình mới hiểu nổi. 

- Không phải thế đâu, Xanxôn đáp; sách kể rành 
mạch, chẳng có điều gì khó hiểu cả. Trẻ con cũng giở ra 
xem, con trai con gái đều đọc, người lớn xem tới đâu hiểu 
tới đó, ông già bà cả tấm tắc khen. Tóm lại, mọi người, mọi 
lớp đều đọc, đều biết, đều ham, đến nỗi hễ trông thấy một 


^ˆ s. z ~. 7 
? Một kiêu chữ có. 


12 XEHRVANTEX 


con ngựa gầy nào là người ta bao: "Đây là Rôxinanftê". 
Thích đọc nhất )à các chú thị đồng; tại nơi tiền sảnh của 
các lãnh chúa đều có cuốn Đón X¿zhô(ê; người này vừa đặt 
cuốn sách xuống, người khác đã cảm lên ngay; người hỏi 
mượn, người giằng lấy. Thật là một cuốn sách giải trí thú 
vị và vô hại nhất từ xưa tới giờ vì trong đó không hề thấy 
một lời nói đối trá hoặc một ý tưởng xăng bậy nào. 

- Không viết như vậy tức là không viết sự thật, Đôn 
Kihôtê nói, mà chỉ viết ra những lời dối giả. Những sử 
gia nào không tôn trọng sự thật đáng phải chịu tội chết, 
thiêu như những kẻ làm bạc gia. Tôi cũng không biết tại 
sao tác gia đi tìm những chuyện đâu đâu trong lúc đó bao 
nhiêu điều đáng viết về tôi. Chắc là ông ta muốn làm 
theo câu phương ngôn: "Cử ăn rơm và cô khô cũng no 
bụng" chứ gì. Thực ra, chỉ cần giới thiệu những ý nghị, 
những lời than thở. những giọt nước mất, những mong 
ước tốt đẹp và những cuộc đọ sức của tôi cũng đã được 
một pho sách lớn bằng tất ca những tác phẩm của 
"Tôxtađô gộp lại. Thưa ông Tú, theo tôi hiểu, muến viết sử 
và sách, bất kỳ loại nào, càn phải có một suy xét kỹ 
lưỡng và một trí thức già giặn. Những bộ óc lớn mới biết 
nói năng, viết lách một cách ý nhị. Trong một vở kịch, 
khó nhất là vai thằng ngốc, ai nghĩ răng đóng vai đó đơn 
giản sẽ thất bại. Lịch sử là một cái gì thiêng liêng vì nó 
đòi hỏi sự thật, và ở đâu có sự thật ở đó có Chúa. Ấy thế 
mà có những kẻ viết sách một cách bừa bãi, cấu thả. 

- Một cuến sách dỡ đến đâu cũng chứa đựng một 
chút gì hay ho, cậu Tú nói. 

- Tất nhiên, Đôn Kihôtê đáp; thế nhưng có nhiều 
người xứng đáng được nổi danh vì những tập bản thảo 
của mình bông dưng bị lu mờ một khi đưa in những tập 
sách đó. 

- Là vì người ta có thể đọc được kỹ những sách đã 
xuất bản, Xanxôn nói, do đó dễ nhìn thấy những thiếu 
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sót, và tác giả càng có tiêng tăm thì người đọc càng khắt 
khe. Những người nổi danh vì tài, những nhà thơ lớn, 
những sử gia danh tiêng thường phải chịu sự ghen ghét, 
của những kẻ lấy việc nhận xét các tác phẩm của người 
khác làm thú vui duy nhất, trong khi ban thân họ không 
đẻ ra được một cái gì. 

- Điều đó không lạ, Đôn Kihótê nói, vì có nhiều nhà 
thân học lên bục giảng thì tôi nhưng lại rất giỏi phát 
hiện sai sót của những người giảng thay cho họ. 

~ Tất ca những điều ngài nói đều đúng, Caraxcô nói, 
song tôi mong muốn các nhà phê bình đó rộng lượng hơn 
và bớt khất khe, đừng quá chú trọng tới những thiếu sót 
vụn vặt trong khi nhận xét một tác phẩm chói lọi như 
mặt trời. Ômêrô? cũng có lúc nhầm lẫn, nhưng phải 
thấy rằng ông đã cố gắng giữ được tỉnh táo để hạn chế tới 
mức tối đa những thiếu sót trong tác phẩm của mình. Và 
cũng có thể những điểm họ cho là đở lại giếng như những 
nốt. ruồi, đôi kh: làm tôn vẻ đẹp của khuôn mặt lên. Cho 
nên người làm một cuốn sách gặp nhiều may rủi vì 
không tài nào biên soạn cho vừa lòng mọi độc giả được. 

- Chăc là người viết về tôi chỉ làm vừa lòng một số ít 
thôi, Đôn Kihôtê nói. 

- Trái lại thì đúng hơn, Xanxôn nói. Không sao kể 
xiết những người ưa thích cuốn sách đó. Cũng có một số 
người chê trách trí nhó của tác giả vì ông đã quên không 
nêu rõ tên kẻ cắp lấy trộm lừa của Xantrô., đoạn trên 
vừa bảo Xantrõ bị mất trộm, đoạn dưới đã thấy bác cưỡi 
con lừa đó, không hiểu tìm thấy nó lúc nào. Người ta còn 
nói rằng tác giả quên không cho biết Xantrô đã sử dụng 
ra sao khoản một trăm đồng tiền vàng bắt được trong cái 
rương ở trên núi Môrêna, và ông không hề nhắc lại 


® Nhà thơ Hy Lạp nối tiếng - thế kỷ IX tr.CN. 
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chuyện đó, Nhiều người muốn biết bác đã dùng số tiền 
làm gì, tiêu pha những món gì, vì đó là một trong những 
điểm chủ yếu cần nều. 

^antrô đáp: 

- Thưa ngài Xanxôn, bây giờ không phải lúc để tôi kế 
lề, tính toán tiền nong. Tôi đang đau bụng, nếu không có 
hai ngụm rượu lâu năm để chữa chạy thì tôi chỉ còn bộ 
xương. Rượu có sẵn ở nhà, bu cháu đang chờ kia, ăn xong 
tôi sẽ trở lại đây và sẽ làm thoả mãn ngài cũng như tất 
ca những ai muốn hỏi, từ chuyện tôi mất, con lừa đến Việc 
chì tiêu một trăm đồng tiền vàng. 

Rồi, không chờ ai trả lời và cũng chẳng nói thêm câu 
nào khác, bác trở về nhà. 

Đôn Kihôtê khẩn khoản möi cậu Tú ở lại xơi bữa cơm 
nhạt với chàng. Cậu Tú nhận lời ngồi lại, Bữa ăn có thêm 
đôi chìm câu nhỏ; hai người vừa ăn vừa bàn truyện kiếm 
hiệp, có về tâm đắc lắm. Xong bữa. họ làm giấc ngủ trưa. 
Lát sau, Xantrô quay trỏ lại và cuộc đàm thoại tiếp điễn. 


Chương IV 
XANTRÔ PANXA GIẢI ĐÁP NHỮNG CÂU HỎI 
VÀ THẮC MÁC CỦA CẬU TÚ XANXÔN CARAXCÔ, 
CÙNG NHỮNG CHUYỆN KHÁC ĐÁNG BIẾT 
VÀ ĐÁNG KẾ RA ĐÂY 


Xantrô trở lại nhà Đôn Kihôtê và tiếp tục cuộc nói 
chuyện, bác bảo: 


- Ngài Xanxôn có ý muốn biết ai đã lấy trộm con lừa 
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của tôi, lấy như thế nào và lấy lúc nào, tôi xin trả lời: sau 
khi xảy ra chuyện không may với đám tội nhân và 
chuyện khiêng xác người chết đến Xêgôvia, ngay đêm 
hôm đó, thầy trò tôi rút vào núi Môrêna để trốn tránh 
đội cảnh sát Xanta Ermandđát. Tới một khu rừng rậm, 
ông chủ tôi tựa người vào ngọn giáo, tôi ngã mình trên 
lưng con lửa, mệt mỗi và đau đừ sau những trận đọ sức 
đã qua, rồi cả hai ngủ như thể nằm trên bốn chiếc đệm 
nhối lông chìm vậy. Riêng tôi ngủ như chết, giá cố al lại 
gân chống bốn đầu gậy vào bốn góc chiếc yên tôi đang 
cưãi rồi kéo con lừa ra, tôi cũng chẳng hay. 

- Việc đó dễ làm và không phải điều gì mới mẻ, Đồn 
Kihôtê nói. Xacrixpantê cũng đã gặp trường hợp này 
trong trân hãm thành Albraca khi tên kẻ trộm khét tiếng 
Brunêlô dùng cách đó kéo con ngựa ra khỏi đùi chàng. 

Xantrô kể tiếp: 

- Trởi sáng, tôi vừa mới cựa mình thì ngã vật ngay 
xuống đất vì không có gây đỡ. Tôi tìm lừa nhưng chẳng 
thấy. Nước mắt tôi ứa ra và tôi kêu khóc thâm thiết, nếu 
Lác giả cuốn sách không kể lại tức là đã bỏ mất một đoạn 
hay. Sau bao nhiêu ngày tôi chăng nhớ, trong khi đi hầu 
công chúa Micômieôna, tôi bắt gặp con lừa của tôi. Người 
cưỡi nó là tên Hinêx đê Paxamôntê trong bộ quần áo 
bôêmiêng, tên đại gian đại ác đã được thầy trò tôi giải 
thoát khỏi xiếng xích. 

- Đoạn này không có gì sai cả, cậu Tú nói; tác gia chỉ 
sai khi viết răng Xantrõ cưỡi con lừa đó trong khi bác 
chưa tìm thấy nó. 

- Cai đó thì tôi chịu, không biết trả lời ra sao, Xantrô 
đáp. Chắc là ông sử gia nhầm, hoặc giả nhà in sở suất. 

- Chắc chắn như vậy, Xanxôn nói. Thế còn khoản 
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một trăm đồng tiền vàng. bác đã sử dụng ra sao? Có tiêu 
pha hết không? 

- Tôi tiêu cho bản thân, cho vợ, cho con tôi. Nhờ có 
món tiền đó mà vợ tôi đã bền gan chờ trong khi tôi đì 
khắp các nẻo đường hầu hạ ông chủ Đôn Kihôtê của tôi. 
Nếu, sau một thời gian dài như vậy, tôi trở về nhà không 
có nén bạc, và không có lừa, chắc chắn tôi sẽ gặp chuyện 
chẳng lành. Nào còn hỏi gì nữa không? Dù có Đức vua ở 
đây, tôi cũng săn sàng trả lời. Đừng ai dính dáng vào 
công việc của tôi, tôi mang gì về nhà, tôi tiêu gì, mặc tôi. 
Nếu những roi đòn mà tôi đã phải chịu đựng trong 
những chuyến đi có thể tính trã bằng tiền, thêm một 
trăm đồng tiền vàng nữa cũng chưa đủ để chì cho một 
phần nửa sế roi đỏn đâu, dù chỉ tính bốn xu một roi. Ai 
nấy hãy tự xét mình trước, đừng nghĩ trắng thành đen, 
đen thành trắng. Con người ta mỗi người một tính một 
nết, chán vạn kẻ còn tồi tệ hơn cd. 

- Tôi sẽ nhắc tác giả đừng quên ghi những lời bác 
Xantrô vừa nói một khi tái bản cuốn sách, để cho tác 
phẩm tăng thêm phần giá trị, Xanxôn nói. 

- Thưa ông Tú, chẳng hay còn điểm gì nữa phải sửa 
trong cuốn sách đó không? Đôn Kihôtê hỏi. 

- Chắc còn, Xanxôn đáp, nhưng không quan trọng 
như những điểm vừa nêu ra. 

- Thế tác giả có hứa ra phần thứ hai không? Đôn 
Kihôtê hỏi. 

- Có hứa, Xanxôn đáp; nhưng ông ta nói là chưa tìm 
thấy phần này và cũng không biết ai giữ. Cho nên chúng 
ta chưa biết chắc phần sau có ra hay không. Vì lẽ đó và 
vì có những người nói rằng: "Phần thứ hai bao giờ cũng 
dở", "Những điều đã viết về Đôn Kihôtê đủ rồi", người ta 
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ngờ rằng sẽ không cõ phần thứ hai. Tuy nhiên những 
người thích vui nhộn lại nói: "Hãy kể thêm những mẩu 
chuyện về Đôn Kihôtê; Đôn Kihôtê hành động đi, Xantrô 
nói đi, dù thế nào chúng tỗi vẫn thích...". 

- Tác giả định thế nào? 

- Ông ta đang khẩn trương tìm kiếm phản hai, 
Xanxôn đáp, khi nào thấy sẽ đưa đi in ngay. Ông ta ham 
kiếm món lợi nhuận do cuốn sách mang lại hơn là những 
lời khen. 

Nghe thấy vậy, Xantrô hển nói: 

- Tác giả hắm tiền hám lợi ư? Thế thì làm sao sách 
có thể hay được! Ông ta sẽ làm âu, làm ẩu, giống như thợ 
may trước này lễ Phục sình vậy. Những công việc làm vội 
vàng không khi nào đạt tới sự hoàn hảo mong muốn đâu. 
Ông tác giả Môrô nào đó hãy để tâm vào việc làm của 
mình, tôi và ông chủ tôi sẽ cung cấp ngay và đầy đủ cả 
đống truyện phiêu lưu cùng bao sự việc khác khiến ông 
ta không những soạn xong phản thứ hai mà còn có thể 
soạn tới phần thứ một trăm. Dễ thường ông ta cho rằng 
thầy trò tôi ngủ trên đệm rơm chắc. Cử tưởng sung sướng 
lắm đấy, có biết đâu gian khổ quá chừng. Có điều tôi 
muốn nói là nếu như ông chủ tôi nghe lời tôi khuyên 
nhủ, lúc này đây thầy trỏ tôi đã đang giong ruổi trên các 
cánh đồng, đi trả thù cho những ai bị xúc phạm và uốn 
nắn những sai trái theo phong tục tập quán của các hiệp 
sĩ giang hồ danh tiếng. 

Xantrô nói chưa đứt lời bỗng đâu nghe thấy con 
Rôxinantê hí vang. Đôn Kihôtê coi đó là điểm đại cát, và 
chàng quyết định trong ba bốn ngày nữa sẽ làm một cuộc 
xuất hành mới. Chàng ngỏ ý đó với cậu Tú và yêu cầu 
cậu cho ý kiến nên đến nơi nào trước. Cậu Tú đáp: "Theo 
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ý tôi, ngài nên đến tỉnh Xaragôxa ở vương quốc Aragôn. 
Trong ít bữa nữa, tại đó sẽ tổ chức hội đấu thương rất 
long trọng nhân ngày lễ thánh Horhê. Ngài sẽ trở nên 
lừng danh vì nếu ngài đánh bại tất cả các biệp sĩ của 
vương quốc này tức là ngài đã đánh bại tất cã các hiệp sĩ 
trên đời". Cậu ca tụng quyết định vô cùng thoả đáng và 
dũng cảm của Đôn Kihôtê, căn dặn chàng phải thận 
trọng hơn mỗi khi lao vào chốn gian nguy, bởi vì cuộc đời 
chàng không thuộc về chàng mà thuộc về tất cả những ai 
cần tới sự cứu trợ của chàng trong cơn hoạn nạn. 

Nghe tới đây, Xantrô nói với Xanxôn: 

- Tôi cũng thường chê trách ông chủ tôi điều này. Có 
khi ngài đánh ca một trăm người có vũ khí như một 
thăng bé tham ăn đánh nửa tá dưa hấu vậy. Đánh nhau 
cũng có lúc tiến, lúc thoái, đâu phải lúc nào cũng hô: 
"Cầu thánh Điêgô đóng chặt nước Tây Ban Nha'"0. Hơn 
nữa, nếu tôi nhớ không nhầm, hình như chính ông chủ 
tôi nói rằng sự đũng cảm đứng giữa hẻn nhát thái quá và 
mạo hiểm thái quá. Nếu quả như vậy, tôi không muốn 
ông chủ tôi chạy trốn một cách vô lý hoặc xông lên một 
cách điên rổ. Và tôi cũng xin lưu ý ông chủ tôi là nếu 
muốn tôi đi cùng thì phải với điều kiện sau đây: đánh 
nhau hoàn toàn là việc của ngài, tôi Ìo ăn uống, tắm giặt 
cho ngài, muốn sao được vậy. Còn như nghĩ rằng tôi cũng 
phải tuốt gươm ra, dù là để đấu với bọn súc sinh vô lại có 
vũ khí, tức là đòi hỏi tôi làm một việc quá sức. Thưa ông 
Xanxôn, tôi không câu được tiếng là dũng cảm mà chỉ 
muốn là người giám mã tài giỏi nhất và trung thành 
nhất của một hiệp sĩ giang hồ. Và nếu ông chủ Đôn 
Kihôtê của tôi nghĩ tới công lao tôi hầu hạ và ban cho tôi 


£ Tiếng hô xung trận của bình sĩ Tâv Ban Nha, Đôn Kihótê sẽ 
giải thích rõ hơn ở chương LXITTL, 
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một trong số rất nhiều hón dao ma tà sẽ gặp - như ngài 
thưởng nói, - tôi xin đội ơn. Còn nếu như ngài không cho, 
tôi vân sống được trên đời này. Con người ta không nên 
sống nhờ vào kế khác, chỉ nên nhờ vào Chúa thôi. Và 
chăng, bánh mì của thường dân cũng ngon chẳng kém 
bánh mì của thống đốc trên những hòn đảo đó lại bị quỷ 
nó ngáng chân, ngã giúi giụi, gãy ca răng. Tôi sinh ra là 
Xantrô, tôi muốn lúc chết vần là Xantrô. Tuy nhiên, nếu 
không phải cầu cạnh, khó nhọc gì nhiều, lại được trời ban 
cho một hòn đảo hoặc một món gì tương tự, tôi không dại 
đột chối từ. Người ta chường có cầu: "Khi ai cho con bò, 
kiếm ngay thừng buộc nó lại" và "Khi điều lành tới, hãy 
cất. vào nhà". 

- Ngướỡi anh em nối năng như một giáo sư đại học 
vậy, Caraxcô nói. Hãy cứ tỉn tưởng vào Chúa và ngài Đôn 
Kihôtê đây; ngài sẽ ban cho cả một vương quốc chứ chẳng 
phải chỉ một hòn đão đầu. 

- Vương quốc hay hòn đảo đều được cả, Xantrô đáp. 
Xin thưa với ngài Caraxcô: nếu ông chủ tôi cho tôi một, 
vương quốc, ông không vứt nó cho một cái túi thủng đâu. 
Tôi đã tự bắt mạch và nhìn thấy còn đủ sức để cai trị các 
vương quốc và các hòn đảo. Tôi đã nhiều lần nói thế với 
ông chủ tỗi. 

- Xantrô phải coi chừng, Caraxcô nói. Chức tước làm 
thay đổi tính nết con người ta. Một khi trở thành thống 
đốc, có thể bác sẽ không nhận người mẹ đã sinh ra bác 
nứa đâu. 

- Điều đó dễ xây ra đối với những kẻ xấu xa, Xantrô 
đáp, nhưng không thể đến với những người có lòng và có 
đạo gốc như tôi. Không w! Nếu không, xin hãy thứ lòng 
xem tôi có ăn ở bất nhân bạc ác với ai không! 

- Hãy để Chúa làm việc đó, Đôn Kihôtê nói; Người sẽ 
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cho biết khi nào anh trở thành thống đốc. Ta tưởng như 
đã thấy ở trước mặt rồi đày. 

Nói rồi, chàng hiệp sĩ hỏi cậu Tú có biết làm thơ 
không. nếu có. xin hãy giúp một vài câu để chàng ngâm 
trong lúc từ biệt nàng Đulxinêa làng Tôbôxô; chàng 
muốn răng mỗi câu thơ bắt đầu bằng một chữ của tên 
nàng, khi boàn thành bài thơ, chắp các chữ đầu của mỗi 
câu thơ lại sẽ thành tên: "Dulxinêa làng Tôbõxô"”. Cậu Tú 
đáp: "Tôi không năm trong số những nhà thơ nổi danh ở 
Tây Ban Nha - vì người ta đồn là cả nước chỉ có ba người 
vươi giỏi thơ, - nhưng cũng xin làm bài thơ đó. Tuy 
nhiên, việc này khó lắm vì tên mỹ nhân gồm mười bảy 
chữ?), nêu làm bốn đoạn, mỗi đoạn bốn câu thì sẽ thừa 
một chữ, còn nếu như làm mỗi đoạn năm câu thì lại thiếu 
ba chữ. Nhưng, thôi được, tôi sẽ tim cách lấn một chữ 
khiến cho tên Đulxinêa làng Tôbôxô ăn khớp với mười 
sáu câu thơ. 

- Phái làm như vậy thôi, Đôn Kihôtê bão, vì một khi 
không nhận ra tên của minh trong thơ, không một người 
đàn bà nào nghĩ rằng bài thơ đó dành riêng cho mình. 

Sau khi đã thoả thuận với nhau về bài thơ, và ngày 
xuất hành - tức là tám ngày sau, - Đôn Kihôtê dặn cậu 
Tú phải giữ kăn việc này, không cho ai biết, nhất là Cha 
xứ, bác phó cạo Nicôlax, cô cháu gái và bà quấn gia, để 
họ khỏi cần trở quyết định dũng cảm và đáng ca ngợi 
của chàng. Caraxcô hứa sẽ làm đúng như vậy. Trước khi 
ra về, cậu còn đặn Đôn Kihôtê khi có địp nhớ báo cho 
biết. tình hình tốt xấu ra sao, sau đó hai người chia tay 
nhau, Xantrô cũng đi chuẩn bị cho chuyến xuất hành 
sắp tới. 


® Tân Tây Ban Nha là Du'cinea de Toboso, gồm L7 chữ. 
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Chương V 


NÓI VỀ CUỘC TRÒ CHUYÊN HAY HO LÝ THỨ 
GIỮA XANTRÔ PANXA VÀ VỢ BÁC LÀ 
TÊRÊXA PANXA, CỪNG NHỮNG SỰ VIỆC KHÁC 
ĐÁNG GHI NHÓ 


Khi làm tới chương năm này, dịch giả cuốn sách cho 
rằng có sự giả mạo vì thấy trong đó Xantrô Panxa có 
những lời lẽ không phù hợp với trí tuệ cần cỗi của bác, 
nói những điều quá tinh tế mà ông nghĩ rằng bác không 
thể nào biết được. Tuy nhiên, làm đúng chức trách của 
mình, ông tiếp tục dịch như sau: 

Xantrô trở về nhà, mặt mày hớn hở vui mừng, cách 
xa một tầm nö bác gái cũng nhận ra khiến bác không thể 
không hỏi chồng: 

- Thầy Xantrô nó ơi, có điều gì mà thây nó trở về vui 
vẻ thể? 

Xantrô đáp: 

- Bu nó ạ, nếu đó là ý Chúa, tôi vui lòng từ bỏ niềm 
VUI này. 

- Tôi chả hiểu thầy nó nói gì cả, và tôi cũng chả biết 
ý tứ thầy nó ra sao mà lại bão là vu lòng từ bỏ niềm vui 
nếu đó là ý Chúa. Đần độn như tôi đây cũng chả thấy ai 
muốn khổ thân bao giờ. 

- Têrêxa hãy nghe tôi nói; tôi vul vì tôi đã quyết định 
trở lại hầu hạ ông chủ Đôn Kihôtê. Ông chủ muốn ra đị 
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lần thứ ba tìm kiếm những chuyện phiêu lưu, và tôi sẽ 
cùng di với ông. Tôi ra đi vì cảnh nhà bấn bách và cũng 
vì nuôi một hy vọng; hy vọng làm tôi vui sướng khi nghĩ 
rằng sẽ có thể kiếm được một trăm đồng tiền vàng nữa 
như số tiền ta đã tiêu; tuy thể, tôi cũng thấy buồn vì phải 
xa bu nó và các con. Giá như Chúa cho tôi được sống êm 
ấm ở nhà, mưa không tới mặt, nắng chẳng tới đầu, đừng 
bắt tôi phải mang thân vào những nơi hang cùng ngõ 
hẻm - điều mà Người có thể làm được để dàng, miễn là 
Người muốn -, hiển nhiên là niềm vui sướng của tôi càng 
tăng thêm nhiều. Phải xa bu nó, tôi nửa buồn nửa vui. Vì 
thế nên tôi nói rằng tôi vui lòng từ bỏ vui sướng này nếu 
đó là ý Chúa. 

- Này, thầy nó ơi, từ ngày gia nhập hiệp sĩ giang hồ, 
thầy nó nói năng quanh co quá, chẳng ai hiểu nổi. 

- Chúa hiểu cho tôi là đủ rồi, bu nó ạ; Người hiểu hết 
mọi chuyện. Nhưng thôi, xếp việc đó lại. Bây giø, bu nó 
hãy chăm sóe con lừa trong ba ngày liền để nó có đủ sức 
xông pha trận mạc. hãy cho nó ăn gấp đôi và tìm cho tôi 
bộ yên cùng những phụ tùng khác vì rằng thầy trò tôi 
không đi ăn cưới mà đi khắp hoàn cầu nói chuyện phải 
trái với những tên khổng lề, những loài yêu quái, tai 
phải nghe những tiếng rít, tiếng gầm, tiếng rống, tiếng 
gào. Tuy nhiên, tất cả những cái đó đều không đáng kể 
nếu như không phải chạm trán với bọn lái la và những 
tên pháp sư Mârô. 

- Thầy nó ạ, tôi nghĩ rằng làm giám mã giang hồ 
cũng phải sây vấy mới kiếm được miếng ăn. Vì vậy, tôi 
câu xin Đức Chúa phù hộ cho thầy nó sớm thoát khỏi 
cảnh này. 

- Tôi nói cho bu nó biết là nếu tôi không nghĩ rằng 
chỉ nay mai sẽ trở thành thống đốc một hòn đảo, tôi sẽ 
chết ngay bây giờ. 
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- Thầy nó đừng nói thế. Con gà có nhọt ở lưỡi mà vần 
sống. Dù cho quỷ tha đi bết những hòn đão trên đời này, 
thầy nó vân sống được; không làm thống đốc, thầy nó vẫn 
từ trong bụng mẹ mà ra, không làm thống đốc, thầy nó 
vân sống cho tới ngày nay, và không làm thống đốc, thầy 
nó vấn sẽ xuống hố hoặc sẽ bị người ta khiêng xuống hố 
khi nào trời bắt tội. Thiên hạ có khối người không làm 
thống đốc mà vẫn sống và vân được tính trong dân số. 
Loại nước chấm ngon nhất đời là cái đói, mà người nghèo 
thì không thiếu, cho nên họ ăn bao giờ cũng ngon miệng. 
Thế nhưng, thầy nó ạ, nếu may ra thầy nó trở thành 
thống đốc, chớ quên tôi và các con nhé. Phải nhớ rằng 
thằng Xanchicô nhà ta đã tròn mười lăm tuổi đầu và đã 
đến lúc phải đi học nếu như chú nó là tu viện trưởng 
muốn cho nó gia nhập giáo hội. Lại còn con gái chúng ta 
là con Marl Xantra nữa. Phải lo cho nó sống được một 
khi gá chồng cho nó. Tôi ngờ ngợ là nó muốn lấy chồng 
cũng như thầy nố muốn làm thống đốc vậy. Thôi thì con 
gái có chồng, dù xấu đù tốt, còn hơn đi theo trai. 

- Bu nó ạ, nếu Chúa cho tôi một chức gì như thống 
đốc chăng hạn, chắc chắn tôi sẽ gả con Mari Xantra vào 
nơi quyền quý cao sang, cao tới mức người ta phải thưa 
với nó là lệnh bà. 

~ Chớ, chớ, thầy nó ạ. Tốt nhất hãy tìm nơi bằng vai 
phải lứa mà gả chồng cho nó; còn như bắt nó bỏ guốc xô 
chân vào giày, bố váy ngắn bằng dạ nâu để mặc váy lồng 
đài lượt thượt bằng tơ lụa, không gọi tên nó trống không 
là Marica mà phải thưa gửi phu nhân này, bà lớn nọ, con 
bé sẽ chẳng theo nổi dâu, và rồi mỗi bước đi nó sẽ vấp, để 
lộ hết chân tẩy ra thôi. 

- Mụ lầm cẩm im môn đi. Chỉ hai ba năm sau, nó sẽ 
ra dáng một mệnh phụ đài các ngay. Bằng không cũng 
chẳng hề gì. Nó cứ làm bà lớn đi, rồi muốn ra sao thì ra. 
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- Thầy nó phai biết thân phận mình, đừng với tay 
quá cao. Phải nhớ câu phương ngôn: "Hãy chùi mũi cho 
con ông hàng xóm và coi nố như con cái trong nhà"9), Gá 
con Mari nhà ta cho ông bá tước hay ông quý tộc để rồi bị 
họ xi vả, giếc móc là con nhà hạ lưu, bố cu mẹ đi thì thật 
đẹp mặt! Thôi, tôi chả nghe thầy nó đâu. Tôi nuôi con gái 
tôi khôn lớn không phải để cho người ta mắng chửi nó. 
Thầy nó cứ đem tiền về đây, việc ga bán đã có tôi lo. 
Trong làng ta có thằng Lôpê Tôchô, con trai ông Huan 
Tôchô; trông nó rắn rỏi, khoẻ mạnh, lại là chỗ quen biết 
cả. Tôi thấy cu cậu cũng để mắt tới con bé nhà ta đấy. 
Chỗ bảng vai phải lứa, con Mari lấy nó thật đẹp đôi và vợ 
chồng ta cũng được gần nó. Thế là cả nhà, cha mẹ, con 
cháu, dâu rể đoàn tụ, bình an dưới sự che chỏ của Chúa. 
Chớ cho nó vào làm đâu những nơi lầu hồng gác tía làm 
gì kẻo rồi người ta chẳng hiểu nó và bản thân nó cũng 
chẳng hiểu mình ra sao nữa. 

- Mụ vợ ngu xuân kia, tại sao bây giờ mụ định ngăn 
cấm ta kiếm cho con gái ta một tấm chồng danh giá để 
rồi mai sau những đứa cháu của ta được gọi là đức ông. 
Têrêxa, nghe ta bảo đây: ta vẫn thấy các cụ ta nói rằng 
kề nào gặp may mắn mà không biết hưởng thì không 
được phàn nàn một khi điều may qua đì mất. Lúc này 
vàn may đang gõ cửa nhà ta, nếu đóng cửa lại là ngu. 
Gió lành đang thổi, hãy để gió đưa bay bổng lên cao. 

Ỏ đoạn trên cũng như dưới đây, Xantrô nói năng 
khôn ngoan như vậy chơ nên dịch giá cuốn sách nghĩ 
răng chương này ắt là giả mạo. 

Xantrô nói tiếp: 

- Con mụ đần độn kia, nếu ta được cai trị một vùng 


® Có nghĩa là: Cha mẹ một kbi đựng vợ ga chồng cho con cái, 
phải chọn những đám mình biết rõ. 


ĐÔN KIHÔTF 2B 


nào bở ăn, khiến ta thoát khỏi cảnh chân làm tay bùn 
này, như vậy không tốt bay sao? Rồi sau đó, ta sẽ tha hồ 
kén chẳng cho con Mari Xantra, và mụ sẽ được người ta 
goi là Đónha Têrêxa Panxa, vào nhà thờ được ngồi trên 
tham đệm len, mặc cho những mụ quý tộc khác trong 
vùng lườm nguýt. Không tốt à. Nếu thế thì ca cuộc đời 
mụ cũng chỉ như bây giờ, không tăng không giảm, giông 
hệt một bức hình trên tâm thảm mà thôi. Nhưng không 
bàn cãi nữa; dù mụ muốn nói gì, con Xanchica cũng phải 
trở thành bá tước phu nhân. 

- Thầy nó nói năng phải nghĩ chứ. Tôi e rằng chức bá 
tước phu nhân sẽ mang lại mang hoa tới cho con gái tôi. 
Thầy nó muốn làm gì thì tuỳ, muốn nó trở thành công 
nương công chúa, tôi cũng mặc. Tôi chỉ xin nói rằng tôi 
không muốn và không tán thành việc làm đó. Thầy nó ạ, 
tôi luôn luôn muốn có bình đẳng, không thích lên mặt 
rởm. Tên rửa tội của tôi là Têrêxa, không hơn cũng 
không kém, không tô điểm thêm bảng chữ đôn hay 
đônha. Bố tôi tên là Caxcahô. Đúng lý ra, phải gọi tôi là 
Têrêxa Caxcahô, nhưng vì tôi làm bạn với thầy nó nên 
người ta gọi tôi là Têrêxa Panxa. Phép tắc nhà vua như 
vậy, không theo cũng chẳng được. Tôi vui lòng mang tên 
đó, chăng cần thêm chữ đôn lên đầu làm gì cho nặng 
mình, mang chả nổi. Tôi cũng chả muốn để cho thiên hạ 
nói mỗi khi thấy tôi ăn mặc theo kiểu các bà bá tước hay 
thống đốc: "Trông mẹ xể ra vẻ chưa! Mới hôm qua, chị ả 
còn gò lưng ra kéo sợi đay, đi lễ nhà thờ còn phải lấy gấu 
váy che đầu vì không có khăn vuông, ấy thế mà bây giờ 
cũng váy lồng, cũng trâm gài đầu, mặt vênh vác lên. 
Tưởng người ta không biết đấy hắn!". Nếu Chúa muốn tôi 
còn đủ ca thất quan hay ngũ quan, hoặc còn đủ những 
giác quan mà tôi có, tôi sẽ không để cho thiên hạ dè bỉu 
tôi như thế. Thầy nó cứ việc đi làm thống đếc mà lên mặt 
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với đời. Có linh hồn mẹ tôi chứng giám, tôi và con gái tôi 
sẽ không dài một bước khỏi làng này đầu. Đàn bà cấm 
cung đàn bà dứng đắn, con gái hay làm con gái nết na. 
Thôi, thây nó đi mà tìm kiếm những chuyện phiêu lưu 
với ông chủ Đôn Kihôtê, mặc mẹ con tôi ở nhà rau cháo 
lần hồi. Ơn nhờ Chúa, mẹ con tôi ở hiền găn lành. Mà tôi 
cũng chả biết ai đã gọi ông chủ thây nó là đân vì cha ông, 
nhà ông ta có chức phận gi đầu. 

Xantrô đôi đấp lại: _ 

- Ta nói cho mà biết, mụ có phúc lắm đấy. Lạy Chúa, 
mụ kể lể dây cà ra dây muống, chẳng có đầu đuôi xuôi 
ngược gì cả. Thử hỏi ông Caxcahô, những cái trãm gài 
đầu, những câu phương ngôn và thái độ hợm hĩnh có liên 
quan gì tới những điều ta nói? Lại đây, con mụ đần độn, 
đốt nát kia (ta phải gọi mu như vậy vì mụ không hiểu lời 
ta nói và lại chẳng muốn sung sướng). Nếu ta bảo mụ 
rằng con gái ta gieo mình từ trên tháp cao xuống, hoặc 
giả nó giao du bừa bãi như mụ Uruca lắng ld thì mụ 
không theo ta là đúng. Nhưng nếu trong khoảnh khắc ta 
áp lền lưng nó chức đôn và chức lãnh chúa, ta lôi nó ra 
khỏi đống rơm và đặt nó vào chốn cao sang, trên một cái 
bệ träi toàn đệm nhưng, tại sao mui không tán thành và 
không làm theo ý muốn của ta? 

- Thầy nó có biết tại sao không? Tại vì phương ngôn 
có câu: Y phục phải xứng với người, không có tài đức mà 
ăn mặc đẹp lắm chỉ tổ lòi đuôi ra. Thiên bạ không nhìn 
kẻ nghèo mà chỉ để ý tới nhà giàu; nếu người giàu có một 
mai trở nên nghèo khổ, những kẻ xấu mồm sẽ không 
ngớt xì xào, dị nghị, mà những kẻ xấu mồm thì có cả 
đống, như đàn ong vậy. 

- Mụ Têrêxa kia, hãy lắng nghe ta nói vì có lẽ cả đời 
mụ chưa hề được nghe những lồi như vậy bao giờ. Những 
lỡi ta sắp nói ra đây không phải của ta mà của cha đạo 
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truyền giáo trong tuần chay vừa qua tại làng ta. Nêu ta 
không nhớ nhằm, cha đã nói rằng tất cả sự vật hiện tại 
rà mắt ta đang nhìn thấy, in vào trí nhớ ta một cách sâu 
sắc hơn những sư vật đã qua. 

Một lần nữa, lời nói trên đây của Xantrô khiến người 
dịch cho rằng chương này là giả vì nó vượt quá sức của bác. 

Xantrô nói tiếp: 

- Vì vậy, khi ta nhìn thầy một người nào ăn mặc 
sang trọng đẹp đẽ, có kẻ hầu người hạ, ta cảm thấy người 
đó buộc ta phải kính trọng, và mặc dù trí nhớ của ta 
nhắc ta rằng người đó có một quá khứ không hay - hoặc 
là gia canh nghèo hèn, hoặc là gốc gác xấu xa, - ta cũng 
chẳng hề quan tâm vì đó là chuyện cũ. Điều mà ta quan 
tâm là sự việc đang diễn ra trước mắt. Và nếu một người 
gặp may mắn, từ chốn bùn lầy nước đọng (đây là lới của 
cha đạo truyền giáo) đạt tới đỉnh cao của phú quý, lại tỏ 
ra niềm nở, hào phóng, lịch thiệp với mọi người, không 
kèn cựa với các nhà quý tộc dòng đõi, mụ có thể tin rằng 
không một ai nhớ tới chuyện cũ cúa người đó nữa; trái 
lạ), thiên hạ sẽ nhìn vào hiện tại mà kính trọng, trừ 
những kẻ ghen ghét, quen thói gièm pha bất cứ một sự 
phú quý nào. 

- Tôi chả hiểu thầy nó nói gì cả. Thầy nó muốn làm 
gì thì tuỳ, nhưng đừng mang những hài điễn thuyết hùng 
hồn ra bổ vũ đầu tôi nữa. Và nếu thầy nó biết tảm làm 
những điều đã nói... 

- Quyết tứm chú không phải k¿ế/ (âm, Xantrô bẻ. 

- Thầy nó dừng cãi với tôi, Têrêxa đáp lại. Tôi nói 
Chúa nghe cũng thuận tai, chẳng như thầy nó đâu. Thôi, 
nếu thầy nó vẫn cứ khăng khăng muốn làm thống đốc thì 
hãy cho thằng con của thầy nó đi theo để mà dạy nó cách 
cai trị. Con trai phải theo và học nghề của bố. 

- Khi nào tôi làm thống đốc, tôi sẽ nhờ bưu vụ đưa 
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nó đến chỗ tôi và tôi sẽ gửi tiền về cho bu nó. Tôi sẽ 
không thiếu tiền, vì một khi thống đốc không có tiền, sẽ 
không thiếu kẻ cho vay. Bu nó sẽ Ìo may mặc cho con, sao 
cho che đậy được gốc tích của nó và làm cho nó ra đáng 
con một vị thống đốc. 

- Cứ gửi tiền về. tôi sẽ may cho nó vô số quần áo. 

- Thế ta thoa thuận với nhau là con gái chúng ta sẽ 
trở thành bá tước phu nhân nhé, Xantrô nói. 

~ Khi nào tôi thấy nó làm bá tước phu nhân, tôi sẽ 
đem nó đi chôn, Têrêxa đáp. Nhưng thôi, tôi nhắc lại là 
tuỳ thầy nó muốn làm gì cũng được; đàn bà chúng tôi 
sinh ra để nghe lời chồng, dù chồng mình ngu đần. 

Nói rồi, bác khóc bu hu như thể đã nhìn thấy con gái 
mình chết và bị đưa đi chôn vậy. Xantrô lựa lời khuyên 
gìả) vợ. nói rằng bác sẽ cố gắng thu xếp cho con Xanchiea 
trở thành nữ bá tước trong thời gian chậm nhât. 

Tới đây kết thúc cuộc trò chuyện. Xantrô trở lại gặp 
Đôn Kihôtê để chuẩn bị cuộc xuất hành. 


Chương VĨ 


NÓI VỀ NHỮNG CHUYỆN XÂY RA GIỮA 
ĐÔN KIHÔTÉ VỚI CÔ CHÁU GÁI VÀ BÀ QUẦN GIA, 
MỘT TRONG NHỮNG CHƯƠNG QUAN TRỌNG 
NHẤT CỦA TOÀN BỘ PHO SÁCH 


Trong lúc diễn ra cuộc đàm thoại tức cười giữa 
Xantrô Panxa và vợ bác là Têrêxa Caxcahô như kê trên, 
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cô châu gái và bà quan gia của Đôn Kihồtê có nhiều việc 
phải làm. Qua rất nhiều dâu hiệu, hai người đoán là eậu 
và chủ họ muốn trốn ra khỏi nhà lần thứ ba và trở lại 
nghề hiệp sĩ giang hồ mà họ nguyền rủa. Họ cố găng tìm. 
mọi cách để làm cho chàng từ bỏ ý nghì quá xấu xa đó, 
song chỉ như truyền giáo trên bãi sa mạc, quai búa vào 
sắt nguội mà thôi. Trong những lúc truyện trò với chủ, 
bà quan gìa có nói một câu như sau: 

- Thưa ông chủ, nếu quả thật ngài không chịu ngồi 
yên ở nhà và không từ bỏ ý định di lang thang khắp núi 
đổi như hồn oan để tìm kiếm những chuyên phiêu lưu 
mà Lôi gọi là những chuyện oan trái, tôi sẽ phải kêu gào 
Chúa và Đức vua tìm phương cứu chữa cho. 

Đôn Kihôtẽ đáp lại: 

- Bà quản gia, trước những lời kêu gào cúa bà, ta 
không biết Chúa sẽ trả lời ra sao và ta cũng chẳng hay 
nhà vua sẽ trả lời ra sao; ta chỉ biết bằng nếu ta là vua. 
ta sẽ không trä lời cả đống những yêu cầu phi lý nhận 
được hàng ngày. Một ông vua có nhiều công việc, và một 
trong những việc chính là phải nghe ngống mọi ngươi Và 
trả lời họ. Vì vậy, ta không muốn làm bận lồng nhà vua 
băng những chuyện riêng của ta. 

- Xin ngài cho biết là trong triều có hiệp sĩ không a2 
Bà quản gia hỏi. 

- Có chứ, Đôn Rihôtê đáp, có nhiều chứ. Cần phải có 
để làm tôn uy quyền và phô trương thanh thế của các 
vua chúa. 

- Vậy sao ngài không làm một chân hiệp sĩ hầu hạ 
nhà vua trong triều? Bà quản gia hỏi. 

- Bà bạn nên biết răng không phải tất cả hiệp sĩ đều 
có thể là triều thần, Đôn Kihôtê đáp, và không phải tất 
cả triểu thần đều có thể hoặc phải là hiệp sĩ giang hồ. 
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Trên đời này phải có đủ loại. Và mặc dù tất cả chúng tôi 
đều là hiệp sI, có sự khác biệt giữa những hiệp sĩ này và 
những hiệp sĩ kia. Các triều thân không đơi khỏi nhà họ 
hoặc không bước ra khỏi ngưỡng cửa cung đình; ho ngao 
du khấp thiên hạ trên một tấm bản đổ, không mất một 
đồng xu nhỏ, không phải chịu nóng lạnh, đối khát; còn 
những hiệp sĩ giang hồ thực thụ như chúng tôi phai đi đo 
trái đất bằng đôi chân của mình, chịu nóng, chịu rét, dầu 
mưa dãi nắng, chịu mọi sự khắc nghiệt của thiên nhiên, 
đêm cũng như ngày; không phải chúng tôi có những kẻ 
thù tưởng tượng mà là bằng xương bằng thịt, và trước 
moi glan nguy, trong mọi trưởng hợp, chúng tôi xông lên 
tấn công chúng không cần để ý những chuyện vụn vặt 
hoặc những luật lệ đâu võ như ngọn giáo hoặc lưỡi gươm 
của địch thủ có quá ngắn hay không, kẻ địch có giấu 
trong người bùa phép gì không, chọn khoảng đất nào cho 
khỏi bị mặt trời chiếu vào mặt, cùng bao nhiêu thủ tục 
khác tương tự mà chỉ có ta biết, còn bà thì chẳng hay. Bà 
cũng cần biết thêm rằng một hiệp sĩ giang hồ giỏi giang 
không hề run sợ dù đứng trước mười tên khổng lỗ cao 
đến nỗi đầu chúng không những chạm mà còn vượt lên 
trên các đám mây, chân mỗi đứa là hai toà tháp lớn, tay 
là những cột buồm to và chắc, mắt to như phiến đá cối 
xay và đồ rực như lò nung thuỷ tỉnh. Trái lại, với một 
thái độ bình tĩnh và một trái tỉm dũng cảm, người hiệp sĩ 
xông lên tấn công chúng và nếu có thể, đánh cho chúng 
thất điên bát đão trong chớp mắt, mặc dù người ta đồn 
rằng vũ khí của chúng là những cái vỏ của một loài ốc 
rắn chắc như kim cương, là những thanh đao bằng thép 
hoa hoặc những quả chuỳ sắt đầu bọc thép mà ta đã từng 
nhìn thấy. Bà quản gia này, ta nói như vậy để bà thấy sự 
khác biệt giữa hai loại hiệp sĩ. và đúng là không có vua 
chúa nào không quý trọng các hiệp sĩ giang hồ, loại người 
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đáng quý trọng nhất vì, như chúng ta đã đọc sách về ho, 
có hiệp sĩ đã cứu không những một mà nhiều vương quếc. 

- Ôi, cậu đi! Cô cháu gái kêu lên. Xin cậu nhớ cho 
rằng tất ca những điều cậu vừa nói về các hiệp sĩ giang 
hồ đều là hoang đường dối giả, và những cuốn sách kiếm 
hiệp, tuy không bị đốt, đáng phải khoác áo xambênitô 
((Uáo của những tội nhân bị Toà thâm tra tôn giáo kết 
án.) boặc mang một dấu hiệu gì chứng to đó là một vật 
xấu xa, có hại đến thuần phong mỹ tục. 

- Có Chúa chứng giảm, Đôn Kihôtê kêu lên, nếu mày 
không phải là chấu ruột ta và là con gái của chị ruột ta, 
ta sẽ trừng trị thích đáng những lời phi báng mày vừa 
thốt ra, khiến cho bàn dân thiên hạ đều biết tới. Một con 
bé chưa biết sử dụng thành thạo mười hai cái trục đệt 
đăng ten mà đám mở mỗm phê phán sách viết về hiệp sĩ 
giang hồ ư? Ngài Amaởix sẽ nói sao khi nghe những lời 
như vậy? Nhưng thôi, chắc chắn chàng sẽ tha thứ cho vì 
thuớ sinh thời, chàng là một trang hiệp sĩ khiêm nhường 
và phong nhã nhất, lại hay che chở các cô tiểu thư. 
Nhưng có thể có hiệp sĩ khác nghe thấy và điều đó sẽ bất. 
lợ cho mày đấy. Không phải tất cả các hiệp sĩ đều lịch 
thiệp và có giáo dục mà cũng có những kẻ bất nhã và thô 
bạo. Và cũng không phải cứ mang danh hiệp sĩ là vẹn 
toàn đâu; có những hiệp sĩ chân chất, nhưng có hiệp sĩ 
giả; mặc dù họ đều là hiệp sĩ nhưng không phải tất cả đã 
chịu sự thử thách của thực tế. Có những người ở địa vị 
thấp hèn cố ngoi lên để trở thành hiệp sĩ, nhưng cũng có 
những người hiệp sĩ cao sang cố tình làm cho mình trở 
nên thấp hèn, một. đăng tự nâng mình lên bằng lòng ham 
muốn hoặc băng phẩm hạnh, một đăng tự hạ mình xuống 
do mềm yếu hoặc do thói hư tật xấu. Cân phải vận dụng 
sư hiểu biết tinh tế của mình để phân biệt hai loại hiệp 
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sì này, tuy giống nhau về danh ngh1a nhưng rất khác 
nhau về hành động. 

- Lạy Chúa! Cô cháu gái nói. Cậu biêt rất rộng và. 
nếu cần, chắc cậu có thể bước lên bục hoặc ra giữa phố để 
truyền giáo. Tuy nhiên, cậu rơi vào một sự mù quáng 
quá lớn và một sự điên rồ quá biển nhiên khiến cậu tự 
cho là dũng cảm mặc dù đã già, là có sức, mặc dù đã yếu, 
là có thể uốn nắn những sai trái mặc dù tuổi đã cao, và 
nhất là cậu tự cho là hiệp sĩ mặc dù không phải như vậy, 
bởi vì nếu các nhà quý tộc có thể trở thành hiệp sĩ, quy 
luật đố không áp dụng với những quý tộc nghèo. 

- Cháu nói đúng lắm, Đôn Kihôtê đáp, và ta có thể 
dân ra đây những chuyên về dòng giống khiến cháu phải 
ngạc nhiên; song, ta sẽ không nói để khỏi lẫn lộn giữa 
thần và nhân. Hai bạn hãy chú ý nghe ta nói đây: có thể 
thâu tóm tất cả các dòng họ trên đời này và chia thành 
bốn loại: loại thử nhất gồm những dòng họ từ thấp hèn 
đã phát triển dần lên, cuối cùng đạt tới địa vị cao sang; 
loại thứ hai gồm những dòng họ vốn đĩ quyền quý và giữ 
vững dược địa vị đó như lúc ban đầu; loại thứ ba là 
những đòng họ ra đời bằng sự cao sang nhưng kết thúc 
theo hình chóp, giống như kim tự tháp (đoại này tự teo 
dần đến mức hầu như không còn gì, giống như chân với 
đỉnh kim tự tháp vậy); loại thứ tư (chiếm số đông) gồm 
những dòng họ có gốc gác bình thường, không phát triển, 
cũng không có tiếng tăm øì, đó là những dòng họ bình 
dân hoặc thường dân. Nói về loại dòng họ thứ nhất, từ 
chỗ thấp hèn leo lên đĩa vị cao sang ngày nay, ta có thể 
đơn cử dòng họ Thổ Nhi ¡-v. từ một kẻ chăn cừu thấp hèn 
đạt tới đỉnh cao ngày nay như ta đã chứng kiến. Về loại 
thứ hai gồm những dòng họ vốn dĩ quyền quý và giữ 
nguyên trạng địa vị đó, có thể kể ra đây ví dụ của rất 
nhiều người được thừa hưởng ngôi vua chúa và tiếp tục 
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giữ vững địa vị đó, không tăng cũng không giảm, sống 
yên ổn trong phạm vì lãnh thổ của mình. Về những dòng 
họ ca đời bằng sự cao sang và kết thúc theo hình chóp, có 
hàng ngàn ví dụ: nhừng dòng họ Pharaôn và Tôlômêô ở 
AI Cập, dòng họ Xêxar ở Rôma cùng cả đống (nếu ta có 
thể dùng được từ này) vua chúa ö Mêởi., Axirl, Ba Tư, Hy 
Lạp, Barbarl, tất thâv các đòng họ quyền quý đó đều kết 
thúc theo hình chóp dén mức bản thân họ cũng như ông 
cha của họ hầu như không còn để lại đấu vết gì, ngày nay 
ta không tìm đâu ra một người trong số con cháu của họ 
hoặc m4 nếu cỏ thì người đó chỉ giữ một địa vị thấp hèn 
trong xã hội. Về những dòng họ bình dân, ta chỉ muốn 
nói rằng họ giữ vai trò làm gia tăng đân số, ngoài ra 
không có danh vọng gì và cũng không có gì để ca ngợi. 
Các con ngốc nghếch của ta ơi, từ những điều ta vừa nói, 
ta muốn các con rút ra kết luận là rất đề có sự lân lộn 
giữa các dòng họ, và chỉ có những dòng họ nào đức độ, 
giàu sang và rộng rãi mới được coi là quyền quý, danh 
giả. Ta nói tới đức độ, giàu sang và rộng rãi vì nhà quyền 
quý mà xấu sẽ trở thành một nhà quyền quý xâu, người 
giàu không tháo sẽ trở thành một kẻ ăn mày keo kiệt; 
người có Liên cứ giữ khư khư thì không sung sướng gì, 
phải tiêu và biết tiêu, tiều không bừa bãi. Người hiệp sĩ 
nghèo chỉ có một cách để tổ rằng mình là hiệp sĩ, đó là tỏ 
ra đức độ, nhã nhặn, nền nếp, lịch thiệp, lễ phép, ân cần, 
không kiêu căng, Không ngạo mạn, không gièm pha, nhất 
là phái có lòng từ thiện vì một người sẵn lòng cho kế 
nghèo hai xu cũng rộng rãi không kém gì một kẻ vừa bố 
thí vừa khua chiên gõ trông. Một người có những đức 
tính như vậy thì dù không quen biết, ai cũng phải công 
nhận là một người xuất thân quý tộc, và thật là kỳ lạ nêu 
không phải như thế. Xưa nay, những lời khen ngợi vân là 
phần thưởng cho đạo đức, và những con người có đức 
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không thể không dược ca ngơi. Các con a, có hai con 
dường để con người ta trở nên giàu cú và danh tiếng: một 
là con đường văn chương, hai là con đường vẽ hị Ta giỏi 
võ bơn văn; ta thiên về nghề võ vì sinh ra có sao Mart^ 
(()Martê là thần Chiến tranh.) chiếu mệnh. Vì vậy ta 
bắt buộc phải di theo con đường đó, dù ai nói ngã nói 
nghiêng. Các con sẽ tốn công vô ích nếu muốn thuyết 
phục ta từ bó một việc làm mà trời muốn, số phận ra 
lệnh, lẽ phải yêu cầu, hơn thế nữa, đó là ý của ta. Vì ta 
biết những công việc của nghề hiệp sĩ giang hồ nên ta 
nhìn thấy những sự tích vô biên mà nghề đó mang lại. Ta 
cũng biết rằng, con đường đi tới đạo đức rất hẹp, còn con 
đường ởi tới thói hư tật xấu thì rộng thênh thang. Hai 
con đường dẫn tới hai mục đích khác hẳn nhau. Con 
đường quang quẻ của thói hư tật xấu dẫn tới chỗ chết, 
còn con đường khổ ải của đạo đức dẫn tới sự sống, một sự 
sống không bao giờ kết thúc, vô tận. Và như một nhà thơ 
lớn Tây Ban Nha của chúng ta đã nói: 

Băng những con đường gập ghềnh 

Ta lần tới đỉnh cao của bất. diệt 

Không ngà nghiêng, không nao núng... 

- Rõ khổ tôi chưa, ông câu tôi còn là thi sĩ nữa ư! Cô 
cháu gái kêu lên. Việc gì ngài cũng biết, việc gì ngài cũng 
làm được. Tôi đánh cuộc là nêu ngài muốn làm thợ nề, 
ngài có thể xây nhà dễ dàng như xây chuồng chim vậy. 

Đôn Kihôtê đáp: 

- Ta cam đoan với cháu gái ta rằng nếu những ý nghĩ 
hào hiệp đó không thu hút hết tâm trí ta, chắc chắn không 
có việc gì ta không làm được, không có vật: quý gì tay ta 
không tạo ra, đặc biệt là chuồng chim và tăm xỉa răng. 

Lúc này có người goi cổng. Trong nhà hỏi ai thì thấy 


ˆ 


tiêng Xantrõ Panxa đáp: “Tôi đây". Vừa nhận ra Xantrô 
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Panxa, bà quản gia vội lánh đi nơi khác vì bà ghét cay 
ghét đắng, không muốn nhìn mặt. Cô cháu gái mỡ cổng. 
Đôn Kihôtê tay bắt mặt mừng ra đón Xantrô và dưa vào 
phòng riêng, tại đó diễn ra một cuộc trao đổi khác lý thú 
không kém gì cuộc trao đổi vừa qua. 


Chương VII 


NÓI VỀ CUỘC TRAO ĐỔI GIỮA ĐÔN KIHÔTÊ VỚI 
GIÁM MÃ CỦA CHÀNG, CÙNG NHỮNG SỰ VIỆC 
HAY HO KHÁC 


Thấy Xantrô Panxa và ông chủ kéo nhau vào phòng 
riêng, bà quản gia biết ngay họ bàn bạc với nhau chuyện 
gì. Bà đoán là qua cuộc trao đổi này, họ sẽ quyết định 
cuộc xuất hành lần thứ ba. Trong lòng buôn rầu, bà mặc 
áo đi tìm cậu tú Xanxôn Caraxcô, nghĩ rằng câu có Lài ăn 
nói, lại mới kết bạn với Đôn Kihötê, chắc có thể thuyết 
phục chủ mình từ bỏ ý đồ điên rồ được. Đến nai, thấy cậu 
đang dạo mát trong sân nhà, bà bèn phủ phục dưới chân, 
thở hổn hển, nét mặt ủ rũ. Thấy bà có vẻ rầu rl, hốt 
hoảng, Caraxcô căt tiếng, hỏi: 

- Sao thế, bà quan gia? Có chuyện gì mà trông bà 
như người mất hôn vậy? 

- Thưa ngài Xanxôn, không có chuyện gì cá. Cha là 
ông chủ tôi đi... chắc chắn ông ta đi! 

- Thế ông ta đi bằng dường nào? Trong người ông ta 
có bộ phận nào bị giập gãy không? Xanxôn hỏi. 
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- Thưa không, bà quản gia đáp. Ông ta đi bằng con 
đường của sự điên rõ. Thưa ông Tú kính mến, tôi muốn 
nói là ông ta định ra đi một lần nữa, tức là lần thứ ba, đi 
khấn thiên hạ đê tìm kiếm cái mà ông ta gọi là những 
chuyện phiêu lưu mạo hiểm. Tôi cũng chẳng hiểu ông ta 
gọi thê nghĩa là gì. Lần thứ nhất. ông ta trở về nhà năm 
vắt ngang lưng một con lừa, mình mãy giập nát vì những 
trận dòn. Lân thứ hai, ông La trở về trên một chiếc xe bò. 
bị phốt trong một cái củi mà vân tưởng mình bị phù 
phép. Trông ông thiểu não đến nỗi mẹ đẻ ông chắc cũng 
chả nhận ra: người gây đét. đa vàng ệch, mắt sâu hoắm. 
Tôi đã phải bả ra hơn sáu trăm quả trứng để tẩm bổ cho 
ông lại sức. Chúa và mọi người đều biết; cả đàn gà của 
tôi cũng biết, chúng không cho phép tôi nói đòi đầu. 

- Tôi tin như vậy, cậu Tú nói: những con gà của bà 
rât hay, rất béo và rất ngoan, có phải chết chúng cũng 
không nói sai đâu. Nhưng bà quan gia này, còn việc vì 
nữa không? Ngoài điều lo lắng của bà về hành động của 
ngài Đôn Kihôtê, có chuyện gì chẳng lành nữa không? 

- Thưa ngài không ạ, bà quản gia đáp. 

- Nếu vậy, bà chớ lo phiền làm chỉ, cậu Tú nói. Hãy 
vui về trở về nhà chuẩn bị cho tôi một bữa ăn nóng sốt. 
Trong khi đi đường, bà hãy đọc bài kinh Xanta Apôlôn1a, 
nếu bà thuộc. Tôi sẽ đến ngay và bà sẽ được nhìn thấy 
những điều kỳ lạ. 

- Rõ khổ tôi chưa! Bà quản gia kêu lên. Ngài bảo tôi 
đọc bài kinh Xanta Apôlônia ư? Nếu ông chủ tôi đau răng 
mới đọc bài đó chứ, đăng này ông ta đau đầu kia. 

- Bà quản gia a, chẳng lẽ tôi không biết tôi nói gì 
sao! Thôi, bà cứ về đi, đừng tranh cãi với tôi làm gì vì bà 
đã biết rằng tôi đỗ tú tài ở Xalamanca tức là nhất về 
khoa ăn nói đấy, Caryaxcô đáp. 
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Thế là bà quan ga trở về nhà, còn cậu Tú đi tìm 
ngay Cha xứ để bàn bạc những chuyện sau này sẽ có dịp 
nhắc lại. 

Sách kể một cách chính xác và trung thực văng trong 
khì Đôn Nihôtê và Xantrô ở tại buồng riêng, họ đã bần 
với nhau như sau: 

- Thưa ngài, Xantrô nói voi chủ, tỏi đã lầm cho vở tôi 
phải !ổng ý để tôi đi với ngài đến nơi nào ngài muốn đưa 
tôi tới! 

- Xantrô, phải nói đồng ý mới đúng, lồng ý là sai. 
Đôn Kihôtê bảo. 

- Nếu tôi không nhớ nhầm, Xantrô đáp, có một đôi 
lần tôi đã xin ngài đừng bất bẻ tôi về chứ nghĩa mệt khi 
ngài hiểu được điều tôi muốn nói, còn nếu ngài không 
hiểu thì cứ bảo tôi: “Xantrô hoặc thằng quý kia, ta không 
hiểu mi nói gì cä3°; nếu tôi vẫn không giải thích được rõ 
hơn thì khi đó ngài hãy bất bé. Tôi là một con người rất 
phù thiện... 

- Xantrô, ta không hiểu; ta chăng biết phù thiện 
ngh1a là gì c3, anh định nói thế nào? Đôn Kihôtê hồi. 

- Phù thiện nghĩa là phủ thiện ấy mà, Xantrô đáp. 

- "Ta lại càng không hiểu, Đôn Kihôtê nói, 

- Nếu ngài không hiểu thì tôi cũng chịu, chỉ biết nói 
thế thôi, có Chúa biết cho tôi, Xantrô đáp. 

- A. ta hiểu rồi. Đôn Kihôtê nói, anh muốn nói là anh 
ràt phục thiện, nhu mì, ngoan ngoãn, bảo sao nghe vậy, 
bảo gì làm nãy. 

- Tôi đánh cuộc là ngay từ đầu ngài đã hiểu tôi định 
nói gì; nhưng ngài muốn làm cho tôi sốt ruột.để bắt tôi 
phải thốt ra hai trăm câu ngớ ngẩn. 

- Có thê như vậy, Đôn Kihôtê nói Nhưng thôi, 
Têrêxa báo sao? 
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- Têrêxa báo tôi làm việc gì phải suy tính kỹ càng 
đừng nói thừa, không làm hai việc khác nhau cùng một 
lúc, làm việc gì phải ăn chấc. Lời khuyên của đàn bà 
thường ngắn ngủi, song kẻ nào không nghe là dại. 

- Ta cũng nghĩ như vậy, Đôn Kihôtê bảo. Ảnh bạn 
Xantrô hãy tiếp tục. Sao ngày hôm nay, anh nói năng 
khôn ngoan thế! 

- Thưa ngài biết rõ hơn tôi, tất cả chúng ta đều phãi 
chết. nay ở, mai đi, già cũng chóng chết mà trẻ cũng 
chóng chết, không ai trên đời này có thể tự cho phép 
mình sông một khi Chúa đã định cái chết không nghe ai 
cả, và khi nó tới gõ cửa cuộc sống của chúng ta, bao giờ 
nó cũng vội vàng. Theo lời đồn của công chúng cũng như 
theo lời giảng của các vị giáo sư, những lời van xin, 
quyền lực. vua chúa hay giáo chủ đều không ngăn nối. 

- Tất cả những điều anh nói đều đúng, Đôn Kihôtê 
đáp, song ta không biểu sao anh định đi tới đâu? 

- Đi tới điều sau đây: xin ngài nói rõ răng khoản tiền 
công hàng tháng ngài sẽ trả cho tôi trong thời gian hâu 
hạ ngài là cố định, răng số tiền đó sẽ được trích vào tài 
sản của ngài. Tôi không muôn nhận tiền thưởng vì có khi 
chậm, có khi ít, có khi chẳng bao giờ được. Với số tiền 
công hàng tháng, tôi sẽ liệu tiêu cho đủ. Tóm lại, tôi 
muốn biết số tiền kiểm được là bao nhiêu, dù ít dù nhiều. 
ở đời, có bột mới gột nên hồ, tích tiểu thành đại, được 
đồng nào hay đồng âv, không mất đi đâu cá. Quả thật, 
nếu như ngài ban cho tôi hòn đảo mà ngài đã hữa (điều 
mà tôi không tin tưởng gỉ). tôi sẽ không quên ơn và sẽ 
vui lòng để cho người ta tính số tiền lời hàng năm của 
hòn đao đó và khấu vào tiễn công của tôi theo tỷ lệ. 

- Ta hiểu rấi, Đôn Kihôtê đáp, ta đi guốc vào óc anh 
rồi dãy. Anh sử dụng những cầu phương ngôn tục ngữ 
như những mũi tên để bắn vào đích vậy. Xantrô hãy 
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nghe đây, ta vui lòng quy định công sá cho anh nếu như 
anh tìm được trong các sách kiếm hiệp và chỉ cho ta một 
ví dụ nào hé ra răng các giám mã hàng tháng hoặc hàng 
năm được nhận một khoản tiền công cế định. Riêng ta đã 
đọc hết hoặc gần hết các cuốn sách kiếm hiệp, song ta 
nhớ là không hề thấy có hiệp sĩ giang hồ nào quy định rõ 
công sá cho giám mã của mình cä. Ta chỉ biết rằng tất cả 
các giám mã đều được khen thưởng về công hầu hạ của 
họ. Việc này thường đến bất kỳ. Khi chủ bọ gặp vận thì 
tự nhiên họ được ban cho một hòn đảo hoặc một món quà 
tương tự, xoàng ra cũng là một chức quyển quý. Xantrô, 
nếu anh vui lòng hầu hạ ta vì hi vọng và vi những món 
thưởng đó thì tốt lắm, còn như nghĩ rằng ta phải phá bỏ 
những luật lệ cổ kính của biệp sĩ đạo là điều không thể 
xay ra được. Bởi vậy, anh bạn Xantrô của ta hãy quay về 
nhà và nói rõ ý của ta với Têrêxa. Nếu vợ anh và anh vui 
lòng nhận điều kiện đó thì được; nếu không chúng ta chỉ 
là bạn như trước thôi. Chuồng chim bồ câu sẵn mỗi thì sẽ 
có nhiều chim. Con ơi, phải biết răng thà sông trong hi 
vọng còn hơn sống trong bần hàn, thả con săn sắt bắt con 
cá sộp. Xantrô, ta nói năng theo kiểu cách này để anh 
thấy rằng ta cũng có thể tuôn ra hàng tràng câu phương 
ngôn tục ngữ như anh. Cuôi cùng, ta muôn nói với anh 
rằng. nếu anh không muốn đi theo ta với điều kiện đó và 
đi tìm Vận may như ta, cầu Chúa phù hộ cho anh và hoá 
anh thành thánh. Ta không thiêu những giám mã đễ bão 
hơn và sốt săng hơn, lại không vụng về và ba hoa như 
anh đâu. 

Trước lời lẽ cứng vấn của chủ, Xantrô thấy trời đất 
tối sâm, tim thất lại, vì bác vẫn đính nình rằng chủ bác 
không thể nào lên đường được nếu bác không đi cùng. 
Bác còn đang do dự băn khoăn bỗng đâu thấy Xanxôn 
Caraxcò, bà quản gia và cô cháu gá! bước vào. Số là ba 
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người muốn biết bác đã nói những gì đề thuyết phục chủ 
bác từ bö ý định tim kiếm những chuyện phiêu lưu. 
Chàng Xanxôn dại lâu lĩnh tiến lên ôm Đôn Kihôtê như 
lần đầu rồi cất cao giọng nói: 

- Ôi, tỉnh hoa của ngành hiệp sĩ giang hồ! Ôi, ánh 
sáng chói lọi của nghề võ! Õi, vinh dự và tấm gương của 
dân tộc Tây Ban Nha! Lạy Chúa toàn năng, cầu cho kế 
nào hoặc những kẻ nào có ý định ngăn cản cuộc xuất, 
hành thứ ba của ngài sẽ bị lúng túng và không bao giờ 
thực hiện được những điều họ thiết tha mong muốn. 

Quay lại bà quản gia, chàng bảo: 

- Bà quản gia chẳng cần phải đọc kinh Xanta 
Apôlônia làm chỉ nữa. Tôi biết là thánh thân đã quyết 
định để ngài Đôn Kihôtê thực hiện những ý đồ cao cả và 
mới mẻ của ngài, và tôi sẽ nghiêm khắc kết án lương tâm 
tôi nếu như tôi không thuyết phục và không buộc nổi 
hiệp sĩ không được giam hãm lâu hơn nữa sức mạnh của 
một cảnh tay dũng cảm và lòng nhần từa của một tâm 
hồn cao cả, vì chậm ngày nào thì kẻ yếu còn bị ức hiếp, 
trẻ mô côi không nơi nương tựa, các cô tiểu thư bị làm 
nhục, các bà qua phụ không dược che chớ, đàn bà có 
chồng thiếu sự giúp đỡ, và còn bao điều khác nữa liên 
quan và phụ thuộc chặt chẽ vào hiệp sĩ đạo. Ôi, ngài Đôn 
Kihôtê của tôi! Con người đẹp đẽ và dũng cảm, xin dại 
nhân hãy lên dường ngay hôm nay, chớ để đến ngày mai. 
Nếu ngài còn có yêu cầu gì nữa để thực hiện việc đó, tôi 
xin đem cả con người tôi và tài sản ra để cung phụng 
ngài; và nếu cần phải làm giám mã để hầu hạ ngài, tôi 
col đó là niềm hạnh phúc vô biên. 

Cậu Tú vừa dứt lời, Đôn Kihôtê quay lại báo Xantrô: 

- Xantrô kia, ta đã chăng bảo anh là ta không thiếu 
giám mã đây ư2 Hãy nhìn xem ai xin làm giám mã cho 
ta: chính là ông tú Xanxôn Caraxcô phi thương, con 
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người vu nhộn trên sản cac trường đại học ở Xalamnaea, 
con người mạnh khoẻ. nhanh nhẹn. ï! nói, chịu đựng 
được nóng lạnh, đói khát. có mọi dức tính cần thiết để 
làm giám mã cho một hiệp s1 giang hỏ. Được một giám 
mã như vậy thì thật hợp ý ta, song trời kia không cho 
phép ta huy hoại cột trụ của nền văn học và khoa học, 
một bậc xuat chúng của nên văn nghệ nước nhà. Thôi, 
chàng Xanxôn hãy ở lại để làm rạng rở cho tổ quốc và cho 
cha mẹ già. Đôi với ta, giảm mã nào cũng được cä một 
khi Xantrô không thèm đi cùng với ta. 

- Có chứ, Xantrô xúc động đáp, nước mắt vòng 
quanh. Thưa ông chủ, tôi không quen nói câu: "Qua cầu 
cất nhịp”; tôi kbông thuộc dòng giông bạc ác bất nhân; 
mọi người, nhất là dân làng tôi, đều biết họ Panxa nhà 
tôi. Hơn nữa, qua những hành động và những lời nói đầy 
thiện chí của ngài, tôi hiểu rõ ý định tốt đẹp của ngài đối 
với tôi; sở đi tôi kì kèo bớt một thêm hai đồng lương là để 
chiều lòng vợ tôi mà thôi. Một khi muốn bắt ai làm theo 
ý mình, mụ ép người ta chặt hơn ca đóng đai một cái 
thùng vậy. Thế nhưng, đàn ông vần là đàn ông; đàn bà 
vẫn là đàn bà. Một điều không thể chối cãi được là ở đâu 
tôi cũng vân là đàn ông. cho nên tôi phãi làm đàn ông 
ngay ở trong nhà tôi, ai phản đối cũng mặc. Thôi, xin 
ngài hãy làm chúc thư có kèm theo phần bổ sung để 
không ai phá bỏ được, rồi ta lên đường ngay để ong tú 
Xanxôn khỏi phiền lòng vì ông đã nới rằng lương tâm ra 
lệnh cho ông phải thuyết phục bằng được để ngài ra đi 
lần thứ ba. Một lần nữa, tôi xin theo hầu ngài, nguyện 
làm một giám mã trung thành hơn Lất cả các giám mã 
của các hiệp sĩ giang hồ thời xưa và thời nay. 

Trước cung cách nói năng của Xantrô Panxa, cậu Tú 
lây làm ngạc nhiên lắm vì tuy đã đọc cuốn sách thứ nhất 
viết về chủ bác, cậu không thể ngờ là bác lại có duyên 
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đến thế như người ta tả. Tuy nhiên, khì nghe bác nói tới 
câu chúc thư có kẻm theo phần bổ xung để không ai phá 
bỏ được - đáng lẽ phải nói là chúc thư có kèm theo phần 
bố sung dể không ai phế bỏ được, - cậu mới tìn những 
điều đã đọc và mới khẳng định rằng bác là một trong 
những kẻ ngốc nghếch nhất của thời đại chúng ta, bụng 
báo dạ là trên đời này chưa từng thấy có cặp thầy trò nào 
điển rõ như Đôn Kihôtê và Xantrô Panxa vậy. Cuối cùng, 
Đôn Kihôtê và Xantrô Panxa ôm nhau thấm thiết. Theo 
ý kiến và được sự thoa thuận của chàng Caraxcô vĩ đại - 
lúc này Đôn Rhótê coi chàng là một nhà tiên trị, - ba 
ngày nữa sẽ xuất hành. Trong thời gian đó, phải chuân 
bị những thứ cân thiết cho chuyến đi và tìm một cái mũ 
sắt có vành mà Đôn Kihôtê khăng khăng muốn mang 
theo. Cậu Tú Xanxôn hứa sẽ tìm được vì cậu biết là một 
người bạn cúa cậu có cái mũ đó và sẽ không từ chối, tuy 
rằng mũ gï đen chứ không sáng bóng. 

Bà quản gia và cô cháu gái không tiếc lời nguyền rủa 
cậu Tú. Họ rứt tóc, cào mặt, giống như những người đàn 
bà khóc thuê trong các đám ma; họ khóc than chuyến đi 
như khóc chủ và cậu họ đã chết. Sở d1 Xanxôn thuyết, cho 
Đôn Kihôtê ra đi lần thứ ba là cốt để thực hiện một ý đồ 
cậu đã bàn bạc trao đổi với Cha xứ và bác phố cạo, sau 
này sẽ kể, 

Trong ba ngày, Đôn Kihôtê và Xantrô chuẩn bị đây 
đủ những thứ cần thiết cho chuyến đi. Vào một buôi chập 
tối, sau khi Xantrô đã đỗ dành vợ cũng như Đôn Kihôtê 
đã an ủi bà quản gia và cô cháu gái, hai người lắng lặng 
lên đường đi Tôbôxô. Riệng cậu Tú được chứng kiến Vì 
cậu muốn đi tiên họ nửa đặm đưỡng. Đôn Kihôtê cưỡi con 
Rôxinantê trung thành cua mình, Xantrô vẫn cưỡi con 
lừa xưa. Bác đeo chiếc túi hai ngăn chứa những vật dụng 
cần thiết. còn số tiền do Đôn Kihôtê để chỉ tiêu dọc đường 
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thi bác cất trong túi. Rồi Xanxôn ôm hân Đôn Kihôtê và 
đặn chàng báo tìn về, nếu tin vưi để chia sẻ niềm vui, 
nếu tin buồn để chia sẻ nỗi buồn, vì đó là luật lệ của tình 
bảng hữu, Đôn Kihôtê hứa sẽ làm. Xanxôn quay về làng, 
còn hai thầy trò nhằm hướng thành vì đại thắng tiếm'). 


Chương VIII 


ĐÔN KIHÔTÊ ĐÃ GẶP NHỮNG CHUYỆN GÌ TRÊN 
ĐƯỜNG ĐI THĂM TĨNH NƯƠNG LÀ ĐULXINÉA 
LÀNG TÔBÔXÔ2 


Amêtê Bênenhêli mở đầu chương tám này băng câu: 
"Cảm tạ thánh AÌa toàn năng!" và nhắc đi nhắc lại ba 
lần. Ông giải thích sở dĩ thốt lên những lời cảm tạ đó vì 
ông đã nhìn thấy Đôn Kihôtê và Xantrõô lên đường, và 
độc giả cuốn sách lý thú của ông có thể tin tưởng được 
rằng từ đây trở đi bất đầu những công tích của Đôn 
Khihótê cũng như những cầu nói đậm đà cúa bác giám 
mã. Ông yêu cầu độc giả hãy quên những chiến công mà 
nhà quý tộc tài ba đã giành dược trên cánh đồng 
Môntiel'2 và hãy chú ý tới những chiến công tưởng lai mà 
chàng sẽ lập trên con đường ởi tới Tôbôxô. Kể ra, yêu cầu 


® Xin độc giả )ưu ý lối nói hài hước của Xervantex, gọi làng 
Tôbôxô là thành Tôbôxô vĩ đại. Dưới thời đó, làng này có 900 
đân. 
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của ông không quá cao so với điều ông hứa hẹn. Ông kế 
tiếp như sau: 

[Lúc nàv trên đương chỉ còn lại Đôn Kihôtê và 
Xantrô. Cậu Tú Xanxôn Caraxcô vừa đi khỏi thì con 
Rôxinantê bắt đầu hí vang và con lừa cũng lên tiếng 
khiến chàng hiệp sĩ và bác giám mã coi đó là diểm Vô 
cùng tốt lành. Nói của đáng tội, những tiêng kêu và thổ 
dài của con lừa to hơn tiếng hí của con ngựa khiến cho 
Xantrô kết luận rằng vận may của bác phải lớn hơn của 
chủ. Không hiểu có phải bác căn cứ vào khoa chiêm tính 
học mà bác năm dược không, sách không nói rõ điều 
này. Chỉ biết là mãi khi bác vấp hoặc ngã, người ta lại 
nghe thấy bác lãm bâm: “Thà rằng đừng bước ra khỏi 
nhà vì mỗi lần vấp hoặc ngã chỉ tổ rách giày và gãy 
xương sườn”. Tuy ngốc nghêch, bác nói câu đó không 
đến nỗi sai lắm. 

Lúc này, Đôn Kihôtê bão bác: 

- Ảnh bạn Xantrô ạ, chúng ta càng đi thì trời càng 
tối. tôi quá mức cần thiết khiến chúng ta không thể nhìn 
thấy Tôhôxô vào đầu ngày mai được. Ta quyết tâm tới đó 
trước khi lao vào một cuộc phiêu lưu mới để xin nàng 
ĐulxInêa võ song ban phúc và cho phép ta ra đi. Sau khi 
được phép của nàng, ta nghĩ và tìn chắc sẽ giải quyết 
một cách tốt lành mọi cuộc phiêu lưu mạo hiểm vì không 
có gì trên đời này làm cho mọi hiệp sĩ giang hỗ trở nên 
dũng cảm hơn sự che chở của tình nương. 

- Tôi cũng nghĩ như vậy, Xantrô đấp; tuy nhiên, tôi 
thấy ngài khó có thể nói chuyện được với bà ta hoặc gặp 
được bà ta ở nơi nào thuận tiện để nhận lài chúc phúc trừ 
phi bà ta leo lên bức tường ở sân nuôi gà vịt để ban phúc 
cho ngài. Chính tại đây, lần đầu tiên tôi dã gặp bà khi tôi 
đem đến bức thư kể những hành động ngớ ngẩn và điên 
vỗ của ngài trong núi Môrêna sâu thăm. 
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- Xantrô, sao anh đám nói là đã gập cor: người kiêu 
diễm. xinh đẹp ấy ở sân nuôi gà Vịt, một con người mà 
bao nhiều lời ea ngợi cũng không đủ. Chắc hắn phải gặp 
nàng trong hành lang và sân trước của một toà lâu đài 
nguy nga trang lệ, 

- Có thê là như vậy. Xantrô đáp. Tuy nhiên. nếu tôi 
không thiếu trí nhớ, tôi cảm thấy đó là sân nuôi gà vịt, 

- Xantrô, ta lên đường thôi, Đôn Kihôtê bão; miễn là 
ta gặp được nàng, đù ở sân nuôi gà hay trong vườn hon. 
Chỉ cần sắc đẹp của nàng rọi một ánh hào quang vào mặt 
ta cũng đủ soi sáng trí tuệ và khích lệ trái tim ta, khiến 
ta trở thành một con người trí dũng vô song. 

Xantrô đáp: 

- Quả thật khi tôi nhìn ánh hào quang của bà 
Đulxinnêa làng Tôböxô, tôi chẳng thấy nó rực rỡ gì lắm để 
có thể toả ra những tia sáng cä. Có thể là lúc đó lệnh bà 
đang sàng thóc, bụi mù lên như mây ám đen cả mặt. 

- Sao, Xantrô, anh vẫn một mực nghĩ, tin và nói răng 
nàng ĐÐulxmêa của ta sàng thóc ư! Đó là một công việc và 
một nghề nghiệp hoàn toàn xa lạ đối với những yếu nhân 
sinh ra đời chỉ để làm những việc khác, đứng cách xa một 
tầm nó cũng thấy tính chất quan trọng của những công 
việc đó. Ôi, Xantrô, anh quên mất rồi những câu thơ của 
một thì sĩ miêu tả công việc của bốn nữ thần ở động pha 
lê, khi họ từ lòng sông Tahô đáng yêu nhô đầu lên và 
ngồi xuống tham cô xanh dệt những tấm vài quý băng 
vàng, bằng lụa, bàng ngọc. Chắc là khi anh gặp tình 
nương của ta, anh cũng thấy cảnh dó, trừ phì có một 
pháp sư xấu xa đem lòng ghen ghét, biên tất cả những 
cái gì hay của ta thành đỏ. Chính vì vậy mà ta e rằng 
trong cuốn sách ín viết về những chiến công của ta, tác 
giá - nếu là một pháp sư thâm thù ta - sẽ đưa ra những 
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chuyện bịa đặt, trong một nghìn chuyện gia mới có một 
chuvện thật, hoặc kê những sự việc lạc để làm mất liên 
tục của toàn bộ câu chuyện. Ôi, ghen ghét, nguồn gốc gây 
nên biết bao tai hoa, sâu mọt đục khoét những đức tính 
của con người! Anh Xantrô, tật xấu nói chung chứa đựng 
một cái đáng yêu, riêng tật ghen ghét chỉ đem lại kinh 
tỡm, hiểm thủ và tức giận. 

- Tôt cũng nghĩ như ngài, Xantrô nói, và tôi đoản 
văng trong cuốn sách mà cậu Tú bảo là có thấy viết về 
ngài và tôi, người ta đem tôi ra bêu riếu hêt lời. Lấy 
danh dự của một người quân tử, tôi không hề nói xấu 
một pháp sư nào, và tôi cũng chẳng có của cải gì để thiên 
hạ phải tức tối. Thực tình, tôi cũng vào loại ranh ma, xỏ 
lá ba que cũng được, song tất cả những cái đố được che 
đậy dưới bộ mặt chất phác thật sw, không chút giả dối 
của tôi. Một khi tôi giữ vững lòng tìn sắt đá và chân 
thành vào Chúa và tin vào tất ca những cái gì mà Giáo 
hội công giáo Rôma tin, một khi tôi là kẻ tử thù của bọn 
Do thái, chắc là các sử gia sẽ thương tới tôi và nói tốt về 
tôi. Nhưng thôi, tuỳ họ muốn nói gì cũng được, tôi sinh ra 
trần trụi và cũng chẳng được gì; cứ biết là tôi có tên tuổi 
trong sách và sách đó được chuyển từ tay người này sang 
tay người khác khắp thế gian, ngoài ra họ muốn nói gì về 
tôi, tôi cũng chẳng cần quan tâm. 

- Thế thì cũng giống câu chuyện một thi sĩ nổi danh 
thời nay. Ông ta làm một bài thơ châm biếm các mệnh 
phụ trong triều; trong bài thở đó, ông ta không nêu tên 
một bà mà người ta không biết có phải là mệnh phụ hay 
không. Không thấy nhấc tới mình trong bài thơ, bà này 
bèn phàn nàn với nhà thơ. nói rằng: “Ông coi tôi như thế 
nào mà không liệt tôi vào hàng những mệnh phụ kia. Xin 
hãy kéo dài thở ra để nói về tôi. Nếu không, hãy coi 
chừng." Nhà thơ phải làm thêm một đoạn nữa, trong đó 
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ông châm biếm bà ta một cách sâu cay; riêng bà ta lấy 
làm hài lòng vì thấy mình được nổi tiếng, mặc dù là tiếng 
xâu. Lại có một chuyện nữa tương tự, kể một anh chàng 
chăn cừu muôn cho tên tuổi của mình được sống mãi 
trong các thế kỷ tương lai, đã châm lửa đốt ngôi đến nối 
tiếng thà nữ thần Điana, một trong báy kỳ quan của thế 
giới; và mặc dù có lệnh cấm không ai được nhắc tới tên 
anh chàng đó - hoặc nhắc bằng miệng, hoặc nhắc trên 
B1Ậy - để cho anh ta không đạt được nguyện vong, người 
ta vân biết tên anh chàng là Prôxtratô. Lại còn một 
chuyện khác cũng giống như chuyện bà mệnh phụ nọ, đó 
là chuyện Đại đế Carlô thứ năm ở Roma. Một hôm, 
hoàng đế muốn thăm ngôi đền ở Rôtunđa nổi tiếng. Thời 
trước, người ta gọi là đền thồ các vị thần, còn ngày nay ta 
gọ1 là đền thờ các vị thánh. Trong số các ngôi đền do 
những người dị giáo? lập nên, đó là công trình còn 
nguyên ven nhất nói lên tất ca tính chất vĩ đại của 
những người xây dựng nó. Ngôi đền Rôtunđa trông như 
trái cam bổ đôi. rộng mênh mông, bên trong rất sáng 
sủa, mặc dù ánh sáng chỉ lọt qua một khung cửa số, hay 
nói đúng hơn, một cái cửa mắt bò đặt ở trên nóc. Từ trên 
cái cửa tròn đó, hoàng để nhìn xuống ngôi đến, Một triều 
thàn La Mã đứng bên cạnh giới thiệu những đường nét 
tình xảo của công trình kiến trúc vĩ đại và tuyệt vời này. 
Khi hai người dời khỏi ngôi đền, viên quan mới thưa với 
hoàng đế: "Muôn tâu bề hạ, một nghìn lần thần đã nãy 
ra ý định ôm chặt lấy thánh thể và gieo mình từ trên cửa 
số mắt bò xuống đất để được mãi mãi nổi tiếng trên đời." 
Hoàng đế đáp: "Trâm cảm ơn nhà ngươi đã không thực 
hiện ý nghĩ tai hại đó. Từ nay trở đi, trâm sẽ không để 
cho nhà ngươi có địp nào khác thử thách lòng trung 


0 Tức 1à những người không theo Kitô giáo. 
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thành của mình nữa, bởi thế trầm truyển cho nhà ngươi 
từ nav không bao giờ được nói với trầm và đứng bên cạnh 
trầm." Nói rồi, nhà vua ban thưởng cho viên quan, 
Xantrô, qua những diều kế trên. ta muốn nói rằng lòng 
ham danh vọng của con ngưø! ta thật vô cùng mãnh liệt. 
Anh có biết ai đã dấy chàng Ôraxiỏ mình đảy vũ khí từ 
trên cầu xuống lòng sông Tibrê sâu thắm không? AI đã 
thiêu cháy cánh tay và bàn tay của Muxiô2 Ái đã thúc 
đày Curxiõ lao mình xuống vực sâu nóng bóng ngay giữa 
thành Rôma? Ai, mặc dù nhìn thấy những điểm chăng 
lành. đã xúi guạc Huhô Xêxar vượt qua sông lầuhicón? 
Lạt có những ví dụ gần đây hơn. Ái đã đánh đắm những 
chiêc thuyền của các chiến bình dũng cam Tây Ban Nha 
ð Tân thế giới do ngài Cortêx chỉ huy khiến cho họ thất 
điên bát đao? Tất cả những sự việc kinh thiên động địa 
ây cùng bao nhiêu chuyên khác nữa đã, đang và sẽ là kết 
qua của lòng ham danh vọng mà người đời coi là một 
phần thưởng quý giá đưa họ tới chỗ băt điệt mà họ xứng 
đáng được hướng. Thế nhưng những người Kitô giáo và 
những hiệp sĩ giang hồ như chúng ta không ham những 
hư danh mỏng manh của thời đại hiện tại. Chúng ta 
muốn vươn tới vĩnh quang của những thế ký tương lai, 
một vinh quang vĩnh cứu trên cõi đời thanh khiết. Danh 
vọng, dù bền vững đến mây, cũng sẽ tiêu tan cùng với 
thế giới này, một thế giới không tồn tại mãi mãi. Bởi vậy, 
anh Xantrô ạ, chúng ta không dược hành động ngoài 
khuôn khổ quy định của tôn giáo mà chúng ta đang theo. 
Chúng ta phải điệt bỏ tính kiêu ngạo bằng cách trừ khử 
lũ khống lỗ, chúng ta phải khác phục tính ghen ghét 
băng tấm lòng độ lượng và cao thượng, nỗi tức giận bằng 
sự kiềm chế và thư thái của tâm hồn, tính ham ăn ham 
ngủ bảng ăn ít và thức nhiều, tính dâm đãng bằng tấm 
lòng chung thuy đối với con người mà ta tôn thờ là nữ 
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chủ nhán của linh hồn ta, và cuối cùng, chúng ta phải 
khắc phục tính lười biếng băng cách đi khắp thiên hạ tìm 
những cd hội khiến cho chúng ta - những người K)tô giáo 
ngoan đạo - trở thành những hiệp sĩ nổi danh. Xantrô, đó 
là những biện pháp để đạt tới đỉnh cao của vinh quang, 
kết quả của một sự nổi danh chính đáng. 

- Tất cả những điều ngài vừa nói, tôi đều hiểu hết, 
Xantrô đáp. Tuy nhiên, tôi mong ngài gia đáp cho một 
thắc mắc vừa mới nảy ra trong đầu óc tôi. 

- Xantrô, chắc là anh định nói giải đáp, Đôn Kihôtê 
bảo. Được, cứ hỏi, ta biết tới đâu trả lời tới đó. 

- Xin hỏi ngài, Xantrô tiếp tục, các ông Huliõ, ÀAgôxtâ 
cùng tất cả các hiệp sĩ có công mà ngài vừa kể ra không 
còn sống ở trên đời này nữa, vậy bây giờ họ ở đâu? 

- Chắc chắn là những người đ] giáo ở dưới địa ngục, 
Đôn Kihôtê đáp; còn những người Kitô giáo ngoan đạo ở 
nơi luyện tội hoặc ở trên thiên đàng. 

- Tốt lắm, Xantrô nói, song ta cần biết một điều sau 
đây: phía trước những ngôi mộ trong đó nằm những ông 
tai to mặt lớn có đặt những cây đèn băng bạc không? Và 
trên bức tương những nhà thở các ông đó có bày biện gậy, 
khăn liệm, tóc, trâm và mắt bằng sáp ong không? Nếu 
không có những thứ đó thì bày cái gì? 

Đôn Knihôtê đáp: 

- Những phân mộ của người đị giáo đa số là những 
ngôi đền nguy ngựa. Di hài của HuÌhô Xêxar được đặt trên 
một. kim tự tháp bảng đá rất to mà ngày nay ở Rôma 
người ta gọi là Đỉnh nhọn Xan Pêdrô. Mô của hoàng để 
Adrianô là một toà lâu đài to bằng cả một cái làng, tên 
gơi trước kia là Môlêx Adrianli, nay là lâu đài Xantanhêl 
d Rôma. Hoàng hậu Artêmixa xây cho đức ông chồng là 
nhà vua Maoxôlêô một ngôi mộ được coi là một trong bảy 
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kỳ quan trên thế giới. Nhưng tất cä những ngôi mộ của 
những người đị giáo đều không có bày khăn liệm hoặc 
những cúng vật khác, chứng tỏ rằng những người năm 
trong đó đã hoá thánh. 

- Đến đây. tôi xin hỏi thêm: trong hai việc là làm 
sống lại một người chết và giết một, tên khống lề, việc nào 
tốt hơn? Xantrõ hỏi vặn. 

- Câu trả lời ở trong tầm tay, Đôn Kihôtê đáp, làm 
cho người chết sống lại tốt hơn chứ. 

- Thế là ngài thua tôi rồi nhé! Xantrô reo lên. Như 
vậy tức là những ai làm cho người chết sống lại, người 
mù nhìn thây ánh sáng, ngưỡ› què cứng chân, mạnh tay, 
người ốm trở lại khoẻ mạnh, những ai khi chêt có đèn 
thấp sáng trên ngôi mộ của mình, những ai được người 
đời thành kính quỳ gối trước đi hài của mình, những 
người đó còn nổi tiếng trong thế kỷ này và các thế kỷ sau 
hơn tất cả các vị hoàng đế dị giáo và các ông hiệp sĩ 
giang hồ trên đời này. 

- Ta cũng công nhân sự thật đó, Đôn Khhôtê nái. 

Xantrõ lại tiếp: 

- Như vậy là thị hài và di hài của các vị thánh được 
hưởng tiếng tăm và mọi sự ưu tiên ưu đãi. Được Giáo hội 
chấp thuận và cho phép, mộ của các vị đó cũng có đẻn 
bằng bạc, nến cây, khăn liệm, gậy, hình vẽ, tóc, mắt và 
chân băng sáp khiến cho danh tiếng của họ càng nổi lên 
và người đời càng thêm ngưỡng mộ. Vua chúa cũng 
khiêng thị hài hoặc hài cốt của các vị thánh đó, hôn từng 
khúc xương và đem về trang trí phòng cầu nguyện cũng 
như bàn thỡ của mình. 

- Xantrô, với tất cả những điều anh nói, anh định đi 
đến kết luận gì? Đôn Kihôtê hỏi. 
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- Tôi định nói rằng, thầy trò ta phải làm sao trở 
thành thánh để được nổi danh một cách nhanh chóng 
hơn, Xantrô đáp. Xin ngài biết cho rằng. hôm qua hoặc 
hôm kia (có thể nói như vậy được vì câu chuyện mới xây 
ra ít bữa nay), có hai thầy tu khổ hạnh được phong thánh 
hoặc á thánh. Mọi người co1 như một niềm hạnh phúc lớn 
được hồn và sờ tay vào những xiềng sắt mà hai vị đã 
buộc quanh người để tự làm nhục thể. Theo lời đồn, 
những dây xiếêng đó còn dược tôn sùng hơn cả thanh 
gươm to của Rolđan hày trong phòng vũ khí của Đức vua 
chúng ta. Bởi vậy, thưa ngài, thà làm một thầy tu bình 
thường của bất kỳ dòng thănh nào còn hơn làm một hiệp 
sĩ giang hồ dũng cảm. Chịu hai tá roi phạt còn được 
Chúa thương hơn là đâm hai ngàn ngọn giáo vào những 
tên khống lề và những con quái VẬT. 

- Đúng thê đây, Đôn Kihôtê đáp; tuy nhiên, chúng ta 
không thể làm thầy tu hết được, và Chúa có nhiều con 
đường để dãn các con của người tới cõi trời Hiệp sĩ đạo 
cũng là một tôn giáo và có những hiệp sĩ - thánh trên 
thiên đương. 

- Phải, Xantrô đáp; nhưng tôi nghe nói trên trời có 
nhiều thầy tu hơn hiệp sĩ giang hồ. 

- Đúng, Đôn Kihôtê nói, vì rằng số nhà tu hành động 
hơn sô hiệp sĩ. 

- Có nhiều nhà giang hồ đấy chứ, Xantrô vặn lại. 

- Nhiều đấy, Đôn Kihôtê trả lời, song có ít người 
xứng danh là hiệp s1. 

Với những câu đàm thoại như vậy hoặc tương tụ, 
đêm hôm đó và cả ngày hôm sau trôi qua, không xảy ra 
chuyện gì đáng kể, khiến Đôn Kihôtê lấy làm phiền lòng 
lắm. Ngày hôm sau nữa, vào lúc xẩm tối, hai người nhìn 
thây thành Tôbôxô v1 đại. Đôn Rihôtê khấp khởi mừng 
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thảm. còn Xantrô thì buồn rũ. Số là bác không biết nhà 
Đulxinêa ở đâu. Cũng như chủ bác, cả đời bác chưa nhìn 
thâv nàng bao giờ, thành thử ca hai thầy trò đều bấn 
chồn tc đạ, một người vì mong gặp mặt, người kia vì 
chưa gặp bao giữ. Xantrô không thể tưởng tượng nổi 
mình sẽ ăn nói ra sao đây một khi chủ bảo đi tìm nhà 
Đulxinêa. Cuối cùng, Đôn Kihôtê chờ đợi, họ nghỉ chân 
dưới một khóm cây sốt mọc ở phía bên ngoài thành 
Tôbôxô. Giờ hành động đã điểm, hai người đi vào thành, 
tại đó họ đã gặp hết chuyện này đến chuyện khác. 


Chương IX 
CHƯƠNG NÀY NÓI GI, HÃY XEM SẼ RÕ 


Đúng vào lúc nửa đêm, hoặc trước hay sau chút ít. 
Đồn Kihôtê và Xantrô đời khỏi Ìlùm cây và tiến vào làng 
Tôbôxô. Trong làng im phăng phác vì dân làng - như ta 
thường nói - đang ngủ say thẳng cẳng. Đêm hôm đó, bầu 
trời mờ sảng. liêng Xantrô chỉ muốn trời tối như bưng để 
có lý do biện bạch một khi bị chủ khiển trách. Tiếng chó 
sua khấp nơi làm điếc tai Đôn Kihôtê và khiến cho lòng đạ 
Xantrô bồn chồn. Thỉnh thoảng có tiếng lừa kêu, lợn éc, 
mèo gào. Trong đêm khuya tịch mịch, những âm thanh 
hỗn tạp vang lên, nghe rõ môn một. Chàng hiệp sĩ sĩ tình 
co) đó là điểm gỏ, tuy nhiên, chàng vân bão Xantrô: 

- Xantrô, con hãy dẫn ta đến lâu đài bà Ðulxinêa! Có 
lẽ lúc này nàng còn thức. 
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- Chết nôi, tôi phải dẫn ngài tới lâu đài nao cơ, 
Xantrô kêu lên. Nơi tôi gặp lệnh bà chì là một ngôi nhà 
lựp XỤp. 

- Nếu vậy, Đôn Kihôtê bảão, chấc là khi đó nàtug lui 
về một phòng nhỏ trong lâu đài dể vui chơi với đám thị 
nữ theo cách của các mệnh phụ và các nàng công chúa 
Cao qUY. 

- Thưa ngài. Xantrô nói, ngài eứ khăng kbăng gọi 
cái nhà của bà Đulxinêa là lâu đài, tôi cũng đành chịu. 
Song, liệu giờ này, công còn mỡ không? Và ta có nên đập 
cửa thình thình để bên trong nghe thấy và ra mỏ 
không? Tãi e làm như vậy sẽ náo động cả làng, Chả nhẽ 
ta làm như những anh chàng có bai vợ, đến gõ cửa và 
vào nhà vợ bé của mình bất kể giờ giấc, dù là đêm hôm 
khuya khoắt sao! 

- Hãy mau mau ởi tìm lâu đài đã, Đôn Kihôtê bào, 
sau đó ta sẽ báo anh phải làm gì. Xantrô này, hoặc là ta 
nhìn không rõ, hoặc là cái khối đen lù lù phía trước mặt 
kia chính là lâu đài của nàng Đulxinêa. 

- Nếu vậy, xin để ngài dân đường, may ra sẽ đúng, 
Xantrô đáp; riêng tôi, đù được nhìn tận mát và sồð tận 
tay, tôi cũng chỉ tin là lâu đài như tôi tìn húc này đang là 
ban ngày vậy thôi. 

Đôn Kihôtê dần đường. Đi được khoảng hai trăm 
bước tới cái khối đen lù lù mới nhận ra đó là một toà 
tháp lớn, không phải lâu đài gì hết mà là nhà thờ lớn của 
làng. Chàng hiệp sĩ báo: 

~ Xantrô, chúng ta tới một cái nhà thơ. 

- Tôi thấy rồi, Xantrô đáp. Mong sao thấy trò ta 
không gặp cả mộ của chúng ta nữa. Giờ này mà đi vào 
các bãi tha ma là điểm không tốt, nhất là tôi có nói với 
ngài - nêu tôi không nhớ sai - rằng nhà cöa bà ta ở trong 
một cái ngõ cụt. 
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- "rời hại mi, thằng ngốc kia! Đôn Kihôtê quát. Mi 
có thấy ở đâu có những lâu đài và cung điện xây dựng 
trong ngõ cụt không? 

- Thưa ngài. đất nào phong tục nấy. Xantrô đáp. Có 
lẽ ở làng Tôbôxô đây. người ta thường xây lâu đài cung 
điện trong ngõ cụt. Hởi vậy, tôi xin ngài hãy để tôi đi tìm 
một trong các phố phường và các ngõ hẻm. Có thể là tôi 
sẽ gặp trong một xó xỉnh nào cát lâu đàt đáng vứt cho chó 
nhá dó vì nó đã làm cho chúng ta phải vàt và long đong. 

- Xantrô, khi đã động tới những vấn để liên quan 
đến tình nương của (ta, phải nói năng cung kính, Đôn 
Kihötê bảo, không được nói năng lung tung và cũng đừng 
vì chán nản mà bỏ cuộc. 

- Từ nay, tôi xin giữ mồm, giữ miệng, Xantrô nói, 
song làm sao tôi có thể nhìn được một khi giữa đêm tối 
như thê này. ngài cứ muốn tôi phải nhận ra và tìm thấy 
cái nhà mà tôi mới nhìn thấy một lần trong khi ngài đã 
nhìn thấy hàng nghìn lần mà vẫn không tìm thấy nó. 

- Xantrô, đừng làm cho ta thất vọng, Đôn Rihôtê 
bao. Lại đây, tên tà đạo kia. 'Fa đã chăng nói với mi hàng 
nephin lần xăng cả đời ta chưa hề gặp nàng Đulxinêa 
tuyệt trần sao? Răng ta chưa hề bước qua ngưỡng cửa 
lâu đài của nàng sao? Răng ta chỉ mới nghe đồn đại về 
nhan sắc và trí tuệ vô song của nàng mà đã say mê đó 
sao? 

- Bảy pglđở tôi mới nghe ra. Xantrô đáp, và tôi xin 
thưa lai như sau: nếu ngài chưa nhìn thấy bà ta bao giờ 
thì tôi cũng vậy. 

- Không thể thế được, Đôn Kihôtê nói, vì khi thuật 
lại ii nàng phúc đáp thư mà ta sa! mì đem tới cho niàng. 
mì nói Với ta rằng mi đã nhìn thấy nàng đang sàng thóc 
cơ mà. 
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- Xin ngài đừng nhắc tới chuyện đó nữa, Xantrô đáp. 
Tôi xin nói để ngài biết là cuộc gặp gỡ giữa tôi và bà 
Ðulxinêa cùng lời phúc dáp của bà mà tôi dem về cho 
ngài cũng chỉ là chuyện đồn dại ca thôi. Tôi mà biết được 
bà Đulximêa là ai thì có khác gì bão tôi giơ nắm đấm ra 
đâm ông trời. 

- Xantrô, Xantrô, Đôn Kihôtê nói, có lúc nền bông 
đùa nhưng có lúc bồng đùa thành vô duyên. Không phải 
vì ta nói rằng ta chưa hề nhìn thấy và nói chuyện với nữ 
chủ nhân linh hồn của ta mà mi cũng phải nói rằng mì 
chưa hề nhìn thấy và nói chuyện với nàng một khi không 
pha› thê, như mi tự biết đây. 

Hai thầy trò còn đang bàn tới đó, bỗng đâu thấy có 
một người đánh hai con la cái đi tới Nghe thấy lưỡi cầy 
kéo lê trên mặt đất, họ doán là một người thợ cày dậy 
sớm để đi làm đồng. Quả thật như vậy. Bác thợ cày vừa 
đi vừa hát một bản tình ca trong đó có câu: 

Quân Pháp kia, tại đèo Rônxêxvalêx, 

Các người bị đánh tơi bởi... 

Nghe thăy vậy, Đôn Kihôtê kêu lên: 

- Ta xin chết ngay bây giờ nêu như đêm nay chúng 
ta gặp điều gì lành. Xantrô, anh có nghe thấy tên nhà 
quê kia hát gì không? 

- Có, tôi có nghe thây, Xantrô đáp, nhưng trận đánh 
nhau ø đẻo Rônxêxvaiêx đính đáng gì đến công việc của 
mình, Ví thứ bác ta hát bài Calainôx thì cũng vậy thôi, 
không ảnh hướng gì đến ta hết, dù ta gặp may hay rủi. 

Lúc này, bác thợ cày đi tới; Đôn Kihôtê lên tiếng hỏi: 

- Cầu Chúa ban phước lành cho ông bạn. Chẳng hay 
ông bạn có biết lâu đài của công chúa tuyệt thế Đônha 
Ðulxinêa làng Tôbôxô ở đâu không? 


lác thợ cày đán: 
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- Thưa ngài, tôi không phải người làng này; tôi mới 
đến đây mấy hôm nay làm ruộng cho một điển chủ giàu 
có. ở ngôi nhà trước mặt có cha xứ Và người trông coi đồ 
thánh. Cả hai đếu có thể giới thiệu với ngài về bà công 
chúa đó vì họ có danh sách tất cả đân làng Tôbôxô. Theo 
tôi biết, làng này không có công chúa nào cả mà chỉ có 
nhiều bà lớn rất sang trong, bà nào cũng có thể là một 
công chúa trong nhà mình được. 

_ Ông bạn a, Đôn Kihôtê nói, nếu vậy chắc là trong 
số đó có con người tôi vừa hoi thăm. 

- Cũng có thể, bác thợ cày đáp. Nhưng thôi, xìn chào 
ngài, trời sáng rồi. 

Nói xong, bác gìở roi thúc hai con la, không chờ Đôn 
Kihôtê hồi thêm câu nào khác. 

Thây chủ có vẻ phân vân và không được vui, Xantrô 
bảo: 

- Thưa ngài, trời mỗi lúc một sáng, ta không nên 
phơi mặt ra giữa đường giữa chợ như thế này, tốt hơn hết 
là hãy rút ra ngoài thành, ngài tạm lánh vào một khu 
rừng nhỏ gần đây, cồn tôi sẽ quay trở lại Tôbôxô giữa ban 
ngày ban mặt. Tôi sẽ không chừa một ngóc ngách nào để 
tìm ra cho ngôi nhà, lâu đài hoặc cung điện của lệnh bà. 
Tôi sẽ rất khổ tâm nếu không tìm được. Một khi tìm 
thấy, tôi sẽ thưa chuyện với bà và nói rằng ngài đang ở 
đãy chỡ bà ra lệnh cho được yết kiến mà không tổn hại 
đến danh dự và tiếng tăm của bà. 

- Xantrô, anh đã gói tròn một nghìn ý kiến trong 
những câu ngắn gọn. Ta cấm ơn anh và vui lòng chấp 
nhận lời khuyên của anh. Nào, con hãy đi tìm một nơi 
cho ta tạm trú chân và, như con nói, con sẽ quay trở lại 
Tôbôxô để tìm, gặp và nói với tình nương của ta, một con 
người lịch thiệp và tế nhị mà ta trân trọng hơn ca những 
ân huệ điệu kỳ. 
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Xantrô lo sao dụ được Đôn KEih6tê ra khai làng vì sợ 
chàng phát hiện câu tra lỡi của Ðulxtnêa mà trước kia 
bác mang về cho chủ ở trên núi Môrêna chí là trò lừa bịp. 
Thế là bác ba chân bốn cẵng dưa chủ đời làng. Đi được 
ha! dặm đường thấy có một khu rừng nhỏ, Đôn Kihôtê 
tạm ân tại đó, còn Xantrô trở lại Tôbôxâ để tìm nàng 
Đulxinêa. Trong khi thực hiện sứ mệnh của mình. bác đã 
øăp những chuyện dáng được độc gìiả chú ý và tin cố thật. 


Chương X 


XANTRÔ DỪÙNG MƯU PHÙ PHÉP NÀNG 
ĐULXINÊA, CÙNG NHỮNG CHUYÊN KHÁC 
VỪA TỨC CƯỜI, VỪA CÓ THẬT 


Khi tới chương mười của pho sách lởn này, tặc giả 
nói rằng ông có ý muốn bồ qua, e rằng độc giả không tìm, 
vì những hành động diên rồ của Đôn Rihôtê lên tới mức 
tột cùng của những hành động điên rồ nhất mà người đời 
có thê tưởng tượng được, thậm chí còn vượt xa trân hai 
tầm nó. Tuy nhiên, dù e ngại như vậy, ông vẫn ghi lại 
đúng như chàng đã làm, không thêm, không bớt một 
nguyên tử của sự thật, không sợ ai sẽ chẽ trách mình nói 
bia. Ông làm như vậy là dúng vì rằng chân lý dù mỏng 
mảnh đến đâu cũng không thể xoá nhoà được và vẫn nối 
lên trên sự đối giả, giống như đầu nổi lên mặt nước vậy. 
Ông kể tiếp như sau: Đón Kihôtê tạm nghỉ trong khu 
rừng nhỏ và ra lệnh cho Đôn Kihỏtê trở lại Tôbôxô. 


s XFERVANTEX 


Chàng yêu cầu giám mã chỉ được quay trở về sau khi đã 
tô bày ý kiến của chàng với Đulxinêa, cầu xin nàng cho 
kế hiệp sĩ nô lệ được thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp 
khó khăn mà chàng sắp phải gánh vác, Xantrô hứa sẽ 
làm theo đóng lệnh của chú và sẽ mang về một câu trả 
lời tốt lành v như lần trước), 

- Con ta đi đi, Đôn Kihôtê báo. và chớ bôi rối khi 
dứng trước một nhan sắc chói lọi như ánh sáng mặt trời. 
Œon thật là giám mã tốt số nhất trên đời này. Phải có trĩ 
nhớ tốt để ghi lại mọi sự việc xây ra: nàng đã tiếp con 
như thế nào; nàng có thay đổi sắc mặt trong lúc nghe con 
trình bày ý kiến của ta không; nàng có bồn chồn, bối rối 
khi nghe nhắc tới tên ta không; nếu nàng đang ngồi trên 
bệ cao dành riêng cho các bà quyền quý, con phải để ý 
xem nàng có nhấp nhôm trên dệm không; nếu nàng đang 
đứng hãy nhìn xem nàng có lúc đứng chân này, lúc đứng 
chân kia không; nếu nàng nhắc đì nhắc lại hai ba lần câu 
tra lời, phải chú ý xem câu sau gay gắt hơn hay dịu dàng 
hơn câu trước; nàng có dưa tay lên vuốt tóc không, mặc 
dù tóc nàng không rốn; nói tóm lại, con hãy quan sát mọi 
hành động, cử chỉ của nàng vì nếu con kể lại đầy đủ, ta 
sẽ đoán được những ý nghĩ thầm kín trong tím nàng 
trước tấm tình của ta. Xantrô, nêu con chưa biết thì con 
phai biết rằng trong tình yêu. những hành động và cử chỉ 
bên ngoài của những cặp tình nhãn nói lên một cách rất 
chính xác những ý nghĩ của nội tâm. Bạn hãy di đi; chúc 
bạn gặp may mắn hơn ta và mang được về đây một thắng 
lợi lớn mà trong canh cô đơn cay dẫng này, ta mong đợi 
và lo ngại không đạt được. 


® Lần trước, Xantrô không hề gặp nàng ÐuJxinêa và khi trở về 
gặp lại chủ trên núi Môrêna. bác đã bịa ra câu tra lời - Xem 
chương XXXI. tập Ì. 
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- Tôi xim đi và trở về sóm, Xantrô đáp. Ông chủ của 
Lôi đi. xin ngài hãy vui lên cho tìm ngài nở nang ra Vì 
chặc lúc này nó chỉ bé bằng hạt dẻ. Ngài nên biết rằng 
người ta thương nó! là trái tìm vững vàng đập tan vận 
rủi. có tiếng chăng có miếng”). Người ta còn nói: Khi 
không chăng đợi chăng chờ, thỏ rừng trong bụi bất ngờ 
thò ra. Tôi nói vậy vì rằng nếu đêm qua thầy trò ta tìm 
mãi không thấy cung điện hoặc lâu đài của bà chủ. có khi 
giữa ban ngày ban mặt, nó sẽ thình hình hiện ra trước 
mắt tôi. Một khi tôi tìm thấy rồi, xin cứ để tôi xử sự với 
bà ta. 

- Xantrô, Đôn Rihôtê nói, những câu tịc ngữ của 
anh thật qua là hợp với công việc chúng ta đang bàn, 
khiến ta không còn gì phải câu xin Chúa ban cho một 
hạnh phúc nào lớn hơn nữa. 

Nghe xong, Xantrô quay lưng, giơ roi quất lừa. 
Trong khu rừng nhỏ chỉ còn lại Đôn Kihôtê ngồi trên 
lưng ngựa. chân tựa vào bàn đạp, người tựa vào ngọn 
máo, lòng đây buồn rầu, trăm mối vấn vương, Nhưng ta 
bãy để chàng ð đó và hãy đi theo Xantrô Panxa lúc này 
cũng đang băn khoăn suy nghĩ sau khi từ biệt chủ ra đi. 
Vừa ra khỏi rừng sồi, bác quay đâu lại, nhìn không thây 
bóng dáng Đôn Kihôtê đâu nữa, bèn xuống lừa, ngồi bền 
một gốc cây sồi, bắt đầu nói chuyện một mình như sau: 
"Nào ông bạn Xantrô, ta muốn biết ông đì đâu bây giờ? 
Phải chăng ông đi tìm con lừa bị mất? - Không đâu. - 
Vậy thì ông đi tìm cái gì? - Nói để mà nói, tôi đi tìm một 
nàng công chúa, tìm một sắc đẹp chói lọi như ánh mặt 
trời và tìm cả một trời. - Vậy ông Xantrô định đi tìm cái 
đó ở đâu? - Ö trong thành Tôbôxô vĩ đại chứ còn ở đâu 


® Đôi khi, Xantrô dùng tục ngữ không đúng chỗ, như trong 
trường hợp này, 


b0 XISRVANIT1X 


nữa! - Thế ông đi tìm công chúa cho a12 - Cho hiệp sĩ trử 
đanh Đôn Khhôtê xứ Mantra, con ngươi chuyên bênh vực 
kẻ yếu. ai khát cho ăn, ai đói cho uống, - Tất ca những 
cái đó đều rất tốt, song ông Xantrô có biết nhà công chúa 
ở đâu không? - Ông chủ tôi bảo rằng nơi ở của công chúa 
phải là một cung điện hoặc một toà lâu đài tráng lệ. - 
Vậy chăng hay ông đã gặp mặt bà lần nào chưa? - Cả chủ 
tôi lấn tôi đều chưa hề gặp. - Thế nếu dân chúng ở 
'Tôbôxô biết rằng ông dịnh tới đó để dụ dỗ các nàng công 
chúa và quây quả các bà mệnh phụ, và nếu họ lấy gậy 
phang vào xương sườn và đánh ông nhừ tử, liệu ông có 
nghĩ là họ làm đúng không? - Quả thật, họ làm như vậy 
rất đúng một khi họ không nghĩ rằng tôi chỉ là sứ giả, 
mà một sứ giả thì không có lỗi gì hết. - Ông Xantrô đừng 
Lin vào điều đó vì người dân xứ Mantra này tuy tốt bụng 
nhưng rất hung và không chịu để cho ai trêu chọc đầu. 
Lạy Chúa! Nếu họ đoán ra ý đồ của ông, tôi cam đoan 
ông sẽ gặp chuyện chẳng lành đâu. - Thế thì tôi xin lạy 
ca nón! Mặc xác ông chủ tôi! Tôi cha đi tìm bà ba chặn hộ 
người khác đầu. Đi tìm Đulxinêa ở Tôbôxô, khác nào đáy 
biển mò kim. Ma quỷ nó nhập vào tôi trong chuyện này 
đây", 

Xantrô tự nói với mình như vậy và rút ra kết luận 
như sau; bác nói: "Phôi được, mọi chuyện trên đời đều có 
thuốc chữa, trừ cái chết. Dù muốn hay không, mọi người 
chúng ta đều phải chui qua cái ách của thần Chết một 
khi cuộc đời kết thúc. Trong ca nghìn trường hợp, ta đã 
thấy rõ chủ ta quá điên rồ, còn ta cũng chăng kém, thậm 
chí còn ngu ngốc hơn vì ta đã đi theo hầu hạ ông ta. Tục 
ngữ có câu: "Ngưu tầm ngưu, mã tâm mã", "Gần mực thì 


® Xantrô nái ngược: đáng lẽ phải nói: ai đói cho ăn, ai khát cho 
uống. 
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đen. gần dèn thì rang", thật chăng sai chút nào. Một khi 
chủ ta điên rổ tới mức trông gà hoá cuốc, trăng nghi là 
đen, đen nghĩ là trắng, cối xay gió thành người không lồ. 
con la của thây tu thành lạc đà, đàn cừu thành đạo quân 
địch, cùng bao nhiêu chuyện khác tương tự, khó gì ta 
chăng làm cho ông ta tin rằng bất cứ một, cô gài quê nào 
đi qua đây chính là bà Đulxinêa. Nếu ông không tín, 
mình sẽ thể; nếu ông cũng thể, mình sẽ gấp đôi, nếu ông 
cứ khãng khăng mình cũng một mực khăng khăng, nhất 
định không chịu thua, muốn ra sao thì ra. Mình cứ 
khăng khăng thì lần sau ông ta mới không dám sai mình 
đi làm những việc ấy nữa vì thấy chăng ăn bổng ăn lộc 
gì. Chưa biết chừng ông ta lại nghĩ rằng có một pháp sư 
xấu xa nào trong số những tên mà ông ta bão là vẫn thù 
ghét ông, đã thay đối mặt mũi của bà Đulxinêa để làm 
hại ông. 

Nghĩ vậy, Xantrô Panxa cảm thấy trong lòng thanh 
than, coi như sứ mệnh của mình đã hoàn thành. Bác ngồi 
ná lại đến tận chiều để Đôn Kihôtê tưởng rằng trong thời 
gian đó bác đã phải đi và trở về. Khi bác đứng dậy để leo 
lên con lừa thì may mắn làm sao, có ba cô thợ cày cưỡi ba 
con lừa đang từ phía Tôbôxô di tới. Chố này, tác gia 
không nói rõ lừa cái hay lừa dực. Tuy răng có nhiều phần 
là lừa cái vì đàn bà nông thôn thường hay cưỡi lừa cán; 
tuy nhiên điều đó không quan trọng lắm, thiết tưởng 
rằng cần phải mất thời gian để xác minh làm gì. Nhìn 
thấy ba cô thợ cày, Xantrô ba chân bốn cẳng quay trở về 
tìm Đôn Kihôtê lúc này chàng đang thở dài than vẫn mối 
tình sì. 

Thây bác về, Đồn Kihôtê vôi hỏi: 

- Có tin gì đấy, Xantrô? 'Fa đánh dấu ngày hôm nay 
bằng đã trắng hay đá đen? 

- Tốt hơn cả là ngài đánh dâu bằng son như bảng 
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miêm vết danh sách các ông tiến sĩ cử nhân ở các trường 
đại học để cho người xem bảng nhìn được rõ, Xantrô dáp. 

- Vậy là anh mang về những tìn tốt lành, Đôn 
K»ihôtê nói. 

- Rất tốt lành, Xantrô đáp. Ngài chỉ việc thúc con 
Rôxinantê phi ra giữa đồng thì sẽ nhìn thấy phu nhân 
Đulxinêa thành Tôbôxôõ đang cùng với hai thị nữ tới gặp 
ngài. 

- Lạy Chúa! Đôn Kihôtê kêu lên, anh bạn Xantrõ nói 
gì vậy? Xin chớ đdáãnh lừa ta, và cũng đừng lấy cái vui giả 
tạo để làm khuây nỗi buồn phiền thực sự của ta. 

- Tôi đánh lừa ngài thì được cá! gì cơ chứ, Xantrô đáp, 
nhất là ngài sắp biết được sự thật rồi. Xin ngài hãy thúc 
ngựa đi theo tôi, rồi ngài sẽ thấy công chúa của chúng ta 
ăn mặc trang điểm đúng như một bà công chúa vậy. Bà và 
hai cô thị nữ đeo đầy ngọc ngà châu báu, mặc toàn những 
hàng gấm nhiều thượng hảo hạng, rực cả một góc trời. Tóc 
họ xoã xuống vai giống như những tia mặt trời lung lĩnh 
trước gió. Tuyệt nhất, là họ cwới ba con ngựa cái quý nom 
vô cùng đẹp mắt, Thật là những giai nhân tuyệt thế, 
Không tìm đâu ra hơn, nhât là công chúa ĐÐulxinêa, bà 
chủ tôi, ai nom thấy cũng phải mê mẩn tâm thần. 

- Xantrô con, ta đi nào, Đôn KEihôtê bảo; và để 
thưởng con đã có công mang về cho ta những tin vui bất 
ngờ này. ta hứa sẽ cho con món chiến lợi phẩm quý nhất 
mà ta sẽ giành được trong cuộc phiêu lưu đầu tiên sắp 
tới: nếu con vân chưa vừa lòng, ta sẽ cho thêm ca lứa đẻ 
năm nay của ba con ngựa cái của ta nữa. Hắn con đã biết 
là chúng sắp đi để trên cánh đồng cỏ làng ta. 

- Tôi chIi xin nhận lứa để của ba con ngựa cát thôi, 
Xantrô đáp, vì chiến lợi phẩm của cuộc phiêu lưu đầu 
tiên chắc gì đã tết. 

[aic này, hai thầy trồ ra khói khu rừng thì vừa gặp 
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ba =ô gái quê đi tới. Đôn Kihôtê giương mắt nhìn suốt đọc 
con đường đi Tôbôxô song chị thấy có ba cô này thôi: 
chàng bối rồi hoi Xantrô: 

- Anh có bảo các bà ấy đợi d bên ngoài thành không? 

- Sao lạt ở bên ngoài thành? Xantrô đáp. Hoa chăng 
mắt ngài ở đăng sau gáy nên mới không nhìn thấy các bà 
đang ởi tới, rực ở như mặt trời giữa ngọ] 

- Ta chỉ thấy có ba ä thợ cày cưỡi ba con lừa thôi, 
Đôn Kihôtẽ nói. 

- Chúa cứu con thoát khỏi lũ quỹ dữ! Xantrô kêu lên. 
Làm sao ngài có thể trông ba con ngựa cái trắng xoá như 
tuyết thành ba con lừa được! Nếu quả thật như vậy, tôi 
xin vặt trụi hết bộ rầu này. 

- Ảnh bạn ạ, Đôn Khhôtê bao Xantrô, ta cam doan 
với anh răng đúng là lừa đực hoặc cái, cũng như ta là 
Đôn Kihôtê và anh là Xarntrô Panxa vậy; ít nhất, La cũng 
nhìn thấy thể. 

- Thôi, ngài đừng nói nữa, Xantrô bảo, hãy giui mắt 
và đến bái yết chủ nhân linh hồn của ngài đi. Bà đã tới 
rồi đấy. 

Nói rồi, bác tiến lên trước để đón ba cô gái quê; bác 
nhảy xuống đất, chạy lại năm đây tròng cô lừa của một 
cô gái, quỳ cả hai gối xuống đất rồi nói: 

- Kính thưa hoàng hậu, công chúa, công nương của 
sắc đẹp, xin nàng hãy vui lòng gia ơn tiếp đãi hiệp sĩ nô 
lệ của nàng đang đứng như phống đá, lòng đạ bồn chỗn, 
tìm ngừng đập trước sự hiện điện rực rỡ của nàng. Tôi là 
giám mã Xantrô Panxa, chàng là hiệp sĩ khốn khổ Đôn 
Kihôtê xứ Mantra, còn có tên là hiệp sĩ Mặt Buồn. 

Lúc này, Đón Kihôtê cũng đã quỳ xuống bên cạnh 
Xantrô; chàng ngơ ngác bối rếi nhìn con người mà Xantrô 
gọi là hoàng hậu, công nương. Trước mắt chàng là một cô 
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gái nhà quê, điện mạo chăng đẹp đẽ gì cho lắm, mặt béo 
phí. mũi tẹt dính, khiến chàng hết sức kinh ngạc mà 
không đám hé răng. Ba cô thợ cày cũng không kém phần 
kinh ngạc khi thấy có hai người đàn ông coì bộ lạ lùng 
như vậy quy gối giữa đường ngăn một cô trong bọn họ lại. 
Để phá tan sự vên lặng, cô này cau có nói: 

- Rõ Lội nợ chưa! Tránh ra cho người ta đi nào. đang 
vội đây. 

- Ôi công chúa, công nương thập toàn của thành 
Tôbôxó! Xantrô nói! Sao! Tâm lòng hào hiệp của nàng 
không rung động trước cột trụ của ngành hiệp sĩ giang 
hồ đang quỳ gối trước dung nhan tuyệt vời ư? 

Nghe thấy vậy, một trong hai cô kia lên tiêng: 

- Này, con lừa cái kia, chị đập vào mặt cho bây giờ! 
Góm chưa, các ông tướng lại định trêu gái quê này đây? 
Tưởng các chị không biết trả miếng hăn! Muốn yên muốn 
lành, xê ra cho các chị đi. 

- Thôi, đứng dậy, Đôn Kihôtê bảo Xantrô; rõ ràng 
thân May rủi chưa chịu buông tha ta và đã chặn hết các 
con đường có thể mang lại cho tâm hồn yếu đuối của ta 
một niềm vui sướng nào. Còn nàng, hỡi con người đức 
hạnh cực kỳ, kiều điễm tuyệt vời trên thế gian, phương 
thuốc duy nhất cho trái tìm khô héo thờ phụng nàng! 
Nếu như có một tên pháp sư tỉnh quái cố tình theo đuổi 
riêng ta và đã che lấp đôi mắt ta bằng những đắm mây 
đen và những màng mộng khiến ta đứng trước dung 
nhan tuyệt thế của nàng chỉ thấy hình dáng một cô thợ 
cày nghèo khổ, và nếu ah? hắn không thay hình đổi 
đạng của ta thành một con quái vật khiến nàng phát 
kinh tởm, xin nàng hãy nhìn ta băng đôi mắt dịu hiển và 
tỉnh tứ. Như nàng đã thấy, vì ta mang lòng ngưỡng mồ 
nàng mà đã tự hạ mình quy phục và quỳ gối trước hình 
hài xău xí của nàng. 


k Ñ an 
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- Thôi đi. bố già ơi! Cô gái quê đáp, tôi chỉ quen nghe 
những lơi cục mịch thôi. Nào, làm ơn tránh ra cho chúng 
tôt đi. 

Xantrô tranh sang một bên cho họ ởì; bác lây làm 
hài lòng lắm vì đã rút ra khối thế bí một cách tốt đẹp. 
Thoát nợ, cô gái quê bị Xantrõ gán cho là Đulxinêa vội 
thúc lừa bằng một cái gậy nhọn đâu và phi thẳng ra 
đồng. Cam thấy đâu gậy thúc mạnh hơn thường lệ, con 
vật lồng lên, vật luôn Ðulxinêa xuống đất. Thấy vậy, Đôn 
Eihôte chạy lại đố nàng dậy; Xantrô cũng tới nâng bộ yên 
bị tuột xuống dưới bụng con vật và ghì chặt lại. Thấy 
Đôn Kihôtê định bế mình lên bộ yên lúc này đã trở về vị 
trí cũ, nàng Đulxinêa bị phù phép, đứng phắt dậy và, để 
miễn cho chàng phải làm việc đó, nàng lùi lại mấy bước 
để lấy đà rồi, hai tay túm chặt mông con lừa, nhảy phắt 
lên yên lẹ làng như chĩm ưng, hai chân quắp lấy mình 
con vật như đàn ông vậy. 

- Thánh thật! Bà chủ tôi nhanh như cái cắt, các ky sĩ 
cừ khôi ở Corđôba hay Mêhicô cũng phải tôn làm thầy. 
Thoát một cái bà nhảy phấc lên yên và chẳng cần đinh 
thúc, bà bắt con ngựa quý phí nhanh như ngựa văn; hai 
cô thị nữ của bà cũng chăng lép, phi như giói 

Quả thật, khi thấy Đulxinêa nhảy lên ngựa, hai cô 
cũng rượt theo như tên băn, quá nửa dặm vẫn chưa quay 
đầu lại. Đôn Kihôtê nhìn cho tới khi họ mất hút mới quay 
lại báo giám mã: 

- Xantrõ, anh đã thấy lũ pháp sư thù ghét. ta chưa? 
Xem đấy, chúng độc ác và căm thùò đến mức không muốn 
cho ta có hạnh phúc được nhìn khuôn mặt thật của tình 
nương ta. Quả thật, ta sinh ra để tượng trưng cho sự đau 
khổ và để làm mục tiêu cho những mũi tên của rủi ro 
nhằm vào, Xantrô, anh phải biết rằng lũ phản trắc đó 
không chỉ làm biên dạng nàng ĐuÌxinêa của ta mà còn 
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hoá nàng thành một con người hạ lưu xấu xí, như cô nhà 
quê nọ; không những thế. chúng còn làm mất đi ở nàng 
một nét riêng biệt của các mệnh phì quyển quý, đó là 
mùi hương vì răng các bà này luôn luôn sống giữa hoa. 
thơm có lạ. Xantrô, ta nói như vậy Vì khi ta tới đố nàng 
Đulxmêa lên cái mà anh ta gọi là ngựa quý (dưới mắt ta, 
nó chỉ là con lừa), có mùi tôi sông xông lên làm ta phát 
nhức dầu và quặn đau từng khúc ruột. 

- Lũ súc sinh, Xantrô kêu lên, lũ pháp sư xâu xa và 
độc bụng kia! Mong sao lũ chúng bay bị xâu ca vào một cái 
xiên phư người ta xâu cá mòi vậy. Phải, lũ bay khôn 
ngoan lắm, giỏi giang lắm và cũng gây ra nhiều tai hoạ 
lắm. Quân vô lại kia! Biến đôi mắt ngọc của bà chủ ta 
thành những mấu cây sồi điển điển, biến mớ tóc vàng của 
bà thành những sợi lông đuôi bò đó hoe, biên những đường 
nét tuyệt đẹp thành xấu xí, như vậy chưa đủ sao! Nỡ nào 
lũ bay xúc phạm tới cả hương thơm trên người bài Ít ra, 
khi ngửi mùi thơm đó, người ta còn có thể đoán được con 
người thật nấp đưới cái vỏ xấu xí bên ngoài. Riêng ta thấy 
bà chẳng những không phải xấu xí mà rất đẹp là đăng 
khác; đã vậy, ở mép bên phải của bà có một nốt ruồi với 
bảy tám sợi lông vàng nom hệt như những sợi tơ vàng, đài 
tới hơn một gang tay, khiến bà đã đẹp lại càng xinh. 

- Căn cứ vào sự đối xứng giữa mặt và thân thể con 
người ta, Đôn Kihôtê nói, chắc là nàng Đulxinêa còn có 
một nốt ruồi ở đùi cùng một bên với nốt ruồi ở mặt; tuy 
nhiên, lông mọc trên nốt ruồi không quá dài như anh vừa 
tả đâu. 

- Tôi có thể thưa với ngài rằng quả thật những sợi 
lông đó rất. dài. 

- Anh bạn ạ, Đôn Kihôtê bảo, ta tin lời anh vì rằng 
tất cả những gì tạo hoá đã ban cho nàng đều hoàn thiện 
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hoàn mỹ cả; bởi thể. nêu nàng có tới một trăm nốt ruôi 
như anh đã tá chăng nữa, đó sẽ là những mặt trăng và 
những ngôi sao sáng lạn. Nhưng này, Xantrô, khi anh 
xếp đặt lại bộ yên nom giống như yên lừa, anh có biết đó 
là loại yên nào không, yên thấp bảng da hay yên thường 
dùng cho đàn bà? 

- Đó là loại yên cao, cốt băng sát, ngoài phủ một Lấm 
vai trị giá bằng cả một nửa vương quốc, nom rất. sang 
trọng, Xantrô đáp. 

- Sao ta chẳng rhìn thấy gì câ! Đôn Kihôtê kêu lên. 
Thôi, La nhắc lại và sẽ nhắc một nghìn lần nữa rằng ta là 
con người bất hạnh nhất. đời. 

Bác giám mã quỷ quyệt phải cố bấm bụng n-n cười 
trước những lời lẽ ngớ ngẩn của ông chủ bị lừa một cách 
tình vì như vậy. Hai thầy trò bàn bạc hồi !ˆu rồi. người 
nhảy lền ngựa, kế leo lên lừa, họ tiếp tục đi Xaragôxa, bì 
vọng tới nơi đúng vào dịp thành phế nổi tiếng này mở hội 
hàng nàầm. Thế nhưng, trước khi tới đó, hai người còn 
gặp nhiều chuyện quan trong khác đáng ghi nhớ và đáng 
đọc như ta sẽ thây. 


Chương XĨI 
NÓI VỀ CUỘC GẶP GỠ KỲ LẠ GIỮA CHÀNG 
ĐÔN KIHÔTEÊ DŨNG CAM VỚI CÔ XE CỦA 
TRIẾU ĐỈNH THÂN CHẾT 


Đi đường, Đôn Kihôtê tỏ ra rất tư lự. Nghĩ tới ìũ 
pháp sư chơt khăm biến nàng Đulxinêa của chàng thành 


08 XERVANTTRX 


mọt cô nhà qué xấu xí, chằng không biết sẽ làm cách nào 
để che nàng trở lại nguyên hình. Đầu óc còn vấn vương 
những ý nghĩ đó, tay chàng buông cương ngựa lúc nào 
không hav. Được thả lỏng, Rôxinantê đì một bước lại 
dừng một bước để găm có non mọc đầy đồng. 

Còn đang mãi mê suy nghĩ, bỗng đâu tiếng của 
Xantrô Panxa vang lên làm chàng sực tỉnh: 

- Thưa ngài, súc vật không biết buồn, chỉ con pgười 
ta mới biết buần. song nếu con người quá ư buôn phiền 
thì sẽ trở thành loài vật. Xin ngài hãy bình tâm lại và 
nắm chắc dây cương con Rôxinantê. Hãy trỏ lại tỉnh táo, 
sáng suốt và tỏ ra ca quyết cho đắng mặt hiệp sĩ giang 
hồ. thế là cái quải gì! Cớ sao phải ngã lòng! Chúng ta 
đang ở Tây Ban Nha chứ có ở bên Pháp đâu! Thà để cho 
quỷ Sa tăng tha hết các bà Đulxinêa trên đời này đi, vì 
răng sức khoẻ của hiệp sĩ giang hồ còn quý hơn mọi sự 
phủ phép Và mọi sự thay hình đổi dạng. 

- Im di, Xantrô. Đồn Kihòtê đáp bằng một giọng 
không êm ái lắm. Ta bảo anh im mồm đi và không được 
xúc phạm tới con ngưới bị phù phép. Chính ta đã gây ra 
cho nàng nỗi bắt hạnh rủi ro này; chỉ vì kẻ xấu ghen ghét 
ta nên nàng đã gặp điều không rmoay. 

- Tôi cùng nghĩ như vậy, Xantrô nói; có ai đã nhìn 
thâyv nàng trước kia và nhìn nàng ngày hôm nay mà 
không đau lòng? 

- Xantrô, anh có đủ thâm quyền để nói câu đó; Đôn 
Kihôtê bão; anh đã được nhìn đụng nhan nguyên vẹn của 
nàng vì khi đó anh không bị pháp thuật làm rối mắt và 
nàng cũng chưa thay hình dối đạng. Sức mạnh độc hại 
của pháp thuật chỉ nhằm đả vào ta và vào đôi mắt ta 
thôi. Tuy nhiên, Xantrô ạ, có một điều làm ta suy nghị, 
đó là anh đã tả không đúng về sắc đẹp của nàng vì nếu 
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ta nhớ không nhầm, anh bao nàng có đói mắt hat trai. 
Mất giống hạt trai là mắt cá hồng chử không phát mắt 
đàn bà. Theo ta nghĩ, mắt của nàng ĐÐulxinea phai la bất 
bồ câu màu ngọc bích, với đôi lông mày hình cầu vỏng: 
hãy chuyền những hạt trai đó từ đôi mất sang hài răng 
vì chắc chắn anh đã nhầm mắt với răng. 

- Gó thể lắm, Xantrô đáp, vì nhan sắc của bà dã làm: 
Lôi ri mắt cũng như hình thù xấu xí của bà đã làm ngai 
rồi trí. Nhưng thôi. ta bãy nhờ Thượng để phù hộ cho: 
Người nhìn thấu mọi việc xảy ra trên cõi trần khổ ât này 
của chúng ta, nơi mà hầu như việc gì cũng cố xen lản sự 
xâu xa, dõi giá, lọc lừa. Thưa ngài, có một điều làm tối 
băn khoăn suy nghĩ hơn cả là không hiểu ta sẽ làm ăn ra 
sao một khi ngài đánh bại một tên không lỗ hoặc một 
hiệp sĩ và bất chúng đến trình diện trước dung nhan của 
bà Đulxinea. Tên khổng lô hoặc anh chàng hiệp sĩ khốn 
khổ bại trận kia tìm đầu cho thấy bà. Tôi tưởng tượng 
nhìn thấy họ đi lang thang khắp thành Tôbôxo như 
những thăng ngốc để tìm bà chủ ĐÐulxinêa của tôi, và dù 
chúng có gặp bà ở giữa dường cũng chăng nhận ra, khác 
nào chúng gặp bố tôi vậy. 

- Xantrô ạ, có lẽ pháp thuật không anh hương tới 
những tên khổng lồ và những hiệp sĩ bại trận, và một khi 
chúng tới trình điện. chắc sẽ nhận ra nàng Ðulxinêa. Rhi 
nào ta đánh bại được một hoặc hai địch thủ đầu tiên, ta 
sẽ bắt chúng đi tìm nàng để xem chúng có nhận ra 
không, sau đó chúng sẽ phải trở về đây báo cáo cho ta 
biết tình hình diễn biến. 

- Thưa ngài, tôi thấy ý kiến của ngài rất hav. Băng 
mẹo đó, thầy trò ta sẽ đạt được ý muốn. Nếu như bà ta 
chỉ thay hình đổi đạng trước raặt ngài tức là chỉ riêng 
ngài phải chịu nỗi bất hạnh. Bà ĐÐulxinêa khoế mạnh và 
yêu đời, thây trò ta cứ yên trí đi tìm những chuyên 
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phiêu lưu mạo hiểm. mặc cho thời gian giải quyết mọi 
chuyện, vì đó là phương tiện hiệu nghiệm nhất để dẹp 
tan mọi tu phiền. 

Đồn Kihâtê đang định lên tiếng trả lời Xantrô 
Panxa. bỗng đâu có một cỗ xe xuât hiện ở chỗ ngoặt phía 
trước, (rên xe chất đầy những nhân vật kỳ la nhất mà trí 
tưởng tưởng có thể hình dung được. Đánh xe và diều 
khiển lừa kéo là một con quỹ xấu xí; xe để trần, chẳng có 
vảì liếp che mui. Nhân vật thứ nhất, xuất. hiện ra trước 
mắt Đôn lihôtê là thản Chết có bộ mặt người; một bên là 
một thiên thần mang đôi cánh to vẽ sơn, một bên là một 
vị hoàng đế đội vương miện nom như thể bằng vàng; dưới 
chân thân Chết là thần Cupiđô+) không đeo dải bịt mắt 
nhưng có mang cung, tên và ống tên; lại có một hiệp sĩ 
mình đầy vũ khí, đầu đội mót chiếc mũ lông sặc sỡ thay 
cho mũ sắt: ngoài ra, còn có một số nhân vật với những v 
phục và hình thù khác nhau. Cảnh tượng bắt kỷ này 
không khỏi làm cho Đôn Kihôtê bối rôi và Xantrô lo sợ. 
Nhưng rồi chàng hiệp s1 lại thấy mừng, nghĩ rằng mình 
đã gặp một chuyện phiêu lưu mạo hiểm mới nào dây. Với 
ý nghĩ đó và với một tính thần săn sàng lao Vào mọi hiểm 
nghèo, chàng chặn cỗ xe lại, đùng đùng thét lón: 

- Tên phu xe hay con quỷ kia, dù mi là a1 cũng phải 
kha1 ngay cho ta biết mi làm gì, đi đâu, cả đám trên xe là 
ai. Xe phái gì mà trông cứ như thuyền của Carôn?) vậy! 

Con quýt) đừng xe lại, từ tốn đấp: 

- Thưa ngài. chúng tôi là con hát của gãnh Angulô el 
Malô. Sáng nay. nhân tuần tám ngày kinh Thánh thể. 
 Thán ái nh. 

U* Thuyền của Carôn chuyên chở linh hẳn người chết xuống âm 
phụ. 
® Tức là người đánh xe. 
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chúng tôi có diễn vở T?riểu đùuh thân Chết tại một làng ở 
đăng sau qua đổi kia; chiều nay, chúng tôi diễn lại vở 
kịch đó tại làng ngay phía trước mặt đây. Để đã tốn công 
phải hoá trang lại trên đường đi. chúng tôi cứ để nguyên 
quản áo biểu diễn. Anh chàng trai trẻ kia sắm vai thần 
Chết, một anh khác sắm vai thiên thần, bà vợ của ông 
bầu gánh hát kia là hoàng hậu, một người khác là lính, 
ông này là hoàng đế, còn tôi thủ vai con quỹ. Tôi là một 
trong những vai chính của vở kịch và trong gánh hát 
này, thường sắm những vai chính. Nếu ngài muốn biết. gì 
thêm về chúng tôi, xin cứ hỏi, tôi sẽ trả lời đầy đủ. Việc 
gì tôi cũng biết, tôi là quy mài! 

- Lấy danh dự của một hiệp sĩ giang hồ, Đôn Kihôtê 
nói, khi nhìn thấy cỗ xe, tôi cứ nghĩ là mình sắp gặp một 
chuyện phiêu lưu ghê gớm lắm đây. Lúc này, tôi muốn 
nói rằng cần phải sờ sự việc tận tay mới biết mình đã 
nhầm. Thôi, xin chào những con người lương thiện, các 
bạn hãy vui vẻ tham gia ngày hội, Nếu các bạn thấy tôi 
có thể giúp ích gì cho các bạn. xin cứ bảo, tôi rất vui lòng 
vì hồi còn nhỏ, tôi rất thích chơi trò hoá trang và thời 
niên thiểu, tôi cũng rât mê xem kịch. 

Hai bên còn đang trao đổi, run rủi sao cố một diễn 
viên trong gánh hát đi tới; anh chàng này ăn mặc rất 
ngộ nghĩnh chuông khánh gắn đây người, tay cầm một 
cái gậy có ba quả bong bóng bò to phẳng treo lơ lửng ở 
đầu. Khi tới trước mát Đôn Kihôtê, anh ta vừa nhảy 
nhót Vừa vung gây múa tít, ba quả bóng bỗng đập chan 
chát xuông mặt đât, chuông khánh rung lên. Trước 
cảnh tượng hãi hùng đó. con Rôxinantê phát hoảng, 
chẩm lên khiến Đôn Kihôtê không sao ghìm được, và thế 
là nớ băng qua đồng với một sự lẹ làng mà ta không hi 
vong ở một thân hình xương xấu như vậy. Thấy chủ có 
nguy cơ sắp ngã, Xantrô từ trên lưng lừa nhảy vội 
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xuống, ba chân bốn căng đuôi theo dể cứu, tới nơi thì 
Đôn Kihôtê đã nằm kềnh dưới đất cùng với con ngựa. 
Âu cũng là kết qua tự nhiên của những hành động hãng 
hái và táo bao của RôxananI1â. 

Xantrô vừa đặt chân xuống đất để đi cứu Đôn 
Kihôtê, chú hể múa bong bóng bèn nháy tót lên lưng con 
lừa, cứ nhè ba quả bong bóng vào người nó mà quật. Con 
vật, sợ hơn là đau, phi như bay về phía làng sắp mở hội. 
Nhìn đi thấy con lừa của mình đang hiến mất, ngoành lại 
là ông chủ đang nằm dưới đất, Xantrô không biết nên 
giai quyết vấn đề nào trước. Nhưng vốn là một giám mĩ 
trung thành, một nô bộc có nghĩa có tình của bác đối với 
chủ đã thắng tình thương con lừa, tuy rằng mỗi khi thấy 
những quả bong bóng bay lên trời rồi đổ ập xuống mông 
nó. bác cam thấy đau lòng xót dạ muốn chết, mong sao 
những miếng đòn đó nhè Vào con ngươi của mắt mình 
còn hơn nhè vào sợi lông đuôi bé nhỏ nhất của con vật. 
Lòng buôn rưỡời rượi, bác tới chỗ Đôn Kihâtê năm thì thấy 
tình trạng chủ bác bị đát quá sức tưởng tượng; bác dđõ 
chàng leo lên con Rôxinantê và bảo: 

- Thưa ngài, con quý đem mất lừa đi rồi. 

- Quý nào? Đôn Kihôtê hỏi. 

- Con quỷ có những quả bong bóng ấy mà, Xantrô đáp. 

- Thế thì ta sẽ đòi lại, Đôn Kihotê bão, dù nó mang 
con lừa đi trôn trong những hầm sâu kín nhất của địa 
ngục, Xantrô, hãy theo ta. Xe của chúng đi chậm và ta sẽ 
đến bù sự mất mát của anh băng những con la kéo chiếc 
xe đó. 

- Ngài ơi, ngài cha cần phải ra tay làm việc đó, 
Xantrỏ nói; xin ngài hãy nguôi giãn vì tôi thấy hình như 
con quỷ đã thả lừa ra, và con vật đang quay đầu về 
chuồng. 
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Quả thát nhĩ vậy; nguyên nhân là con quy cùng ngã 
theo con lừa, bất chược Đôn Kihôtê và Rỏxinantê Và thể 
là con quy phải cuốc bộ đi đến làng. còn cón lừa quav về 
với ch nó. 

- lù sao cũng phai trừng trì sư láo xược của con quý 
này băng cách hỏi tội một trong số những tên ở trên xe, 
đù kẻ đó là hoàng để, Đôn I‹ihôtê nói. 

= Thôi xin ngài từ bỏ ý nghĩ ấy di, Xantrô nói. và hãy 
nghe lời tôi dây: không nên bao gJở tranh cãi với đầm con 
hát vì chúng được ưu đãi lắm. Tôi đã thấy có đứa bị bắt 
vì tội giết hai mạng người, thế mà rồi nó lại dược tha 
bổng, chẳng mất xu nào cả. Ngài phải biết rằng bọn họ là 
những người mang lạ! s\ï vui nhộn cho nên a1 cũng quý 
trọng. a1 cũng che chở, giúp đỗ, vêu mến. Nêu họ thuộc 
những gánh hát lón được phép của Đức vua thì còn hơn 
thế nữa, trông người nào ăn mặc, nói năng cũng như ông 
hoàng bà chúa ca. 

- Mặc, Đôn Rihôtê nói, ta không thể để con quỷ 
nhà nhớt kia tự do chế giếu ta dù cho cả loài người 
bênh vifc nó. 

Nói rồi, chàng đuôi theo cỗ xe lúc này đã đi gần tới 
làng; tới nơi, chàng lớn tiếng thét: 

- Dừng lại, chờ lây. hối dám tiện dân nha nhớt kia, 
để ta dạy cho các người cách đối xử với những con lừa và 
những con vật dành cho giám mã của các hiệp sĩ giang 
hồ cưỡi. 

Đôn Kihôtê thét rất to khiến mọi người trên xe đếu 
nghe rõ. Trước lời lẽ hung hăng của Đôn Kihôtê, bọn này 
đoán được ý đồ của chàng. Lập tức, họ nhäy xuống đất: 
trước tiên là thần Chết, theo sau là hoàng đế, rồi đến con 
quỷ đánh xe Và thiên thần, kể ca hoàng hậu và thần ái 
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tình. tất cá lắm lăm cầm đá dàn thành thế trân. sẵn 
sàng tiếp đón Đôn Kihôtê bằng những viên đá nhọn hoắt. 
Nhìn tư thế hiên ngang của đôi ky bình này. người nào 
người nấy †ay giơ cao như sắp sửa lăn những viên đá vào 
mình, Đôn Kihôtê ghỉ cương con Rôxinantê lại để suy 
nghĩ cách tấn công nào đỡ nguy hiểm nhất cho bản thân, 
Vừa lúc đó, Xantrô tới: thấy chủ sắp xông vào đội quân 
hàng ngũ tế chỉnh, bác nói: 

- Ông chủ ơi, làm một việc như vậy thật là quá điên 
rô. Xin ngài hãy nghĩ rằng không có một vũ khí tự vệ nào 
trên đồi này có thể chống đỡ được những hòn đá lón đá 
nhỏ kia đâu, trừ phi rúc vào một qua chuông bằng đồng. 
Ngài nên nghĩ thêm răng một người chọi với cả một đạo 
quân gồm có thần Chết, lại có cả hoàng đế tham gia và 
các thiên thần tốt cũng như xấu phù trợ nữa thì không 
phải là can đảm mà liễu lĩnh. Nếu những lý do dó không 
đủ để ngài dừng tay lại, xin ngài biết cho rằng trong cả 
đám này, dù họ có vẻ là vua, chúa, hoàng đề thật, song 
không có a1 là hiệp sĩ giang hồ ca. 

- Xantrô, anh đã đưa ra một lý do vững chắc khiến 
ta có thể và phải thay đổi quyết định không lay chuyển 
của ta, Đôn Kihôtê bảo. Như ta đã nhiều lần nói với anh, 
ta không thể và không được rút gươm đánh một kẻ không 
phải là hiệp sĩ. Đây là việc của anh nếu như anh muốn 
báo thù cho con lừa bị xúc phạm. Côn ta sẽ đứng ngoài 
ứng hộ anh băng cầu nói và những lời khuyên bổ ích. 

- Có gì mà phải báo thù, Xantrô đáp; một con chiên 
ngoan đạo không trà thù khi bị xúc phạm; không những 
thế, tôi sẽ điều đình với con lừa để cho tôi giải quyết việc 
xúc phạm này theo ý muốn của tôi, tức là sống yên lành 
những ngày mà Chúa cho tôi được sông. 

- Ôi, Xantrô anh thật, hiền lành, khôn ngoan. mộ đạo 
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và trung thực. Nêu anh dã quyết định như vậy thì thôn; 
ta không đếm xỉa đến lũ ma quái này nữa. Thây trò ta 
hãy lên dường đi tìm những chuyện phiêu lưu rạo hiểm 
hay ho hơn. 'a cảm thấy đất này không thiếu những 
chuyện kỷ la đấu. 

Nói rồi, Đôn Kihôtê quay ngựa, Xantrô thu hồi con 
lừa của mình. Thân Chết và cả đội ky bình đặc biệt cũng 
lên xe Liếp tục cuộc hành trình. Và thế là cuộc gặp gở 
rùng rợn với cỗ xe của thần Chết đã kết thúc một cách 
tốt đẹp nhờ có lời khuyên bô ích của Xantrô Panxa. 
Nhưng hồm sau, Đôn Xihôtê lại gặp một hiệp sĩ giang hồ 
sỉ tình, chuyên này cũng hồi hộp không kém chuyện trên. 


Chương XII 


NÓI VỀ CUỘC GẶP MÁT LA KỲ GIỮA CHÀNG 
ĐÔN KIHÔTÊ DŨNG CAM VÀ HIỆP SĨ 
GƯƠNG SÁNG ANH HỪNG 


Đêm hôm xảy ra cuộc gặp gỡ với thần Chết, Đôn 
Kihôtê và giám mã nghị chân dưới một khóm cây cao 
um tùm. Nghe lỡi Xantrô khuyên, chàng hiệp sĩ ăn thức 
ăn dự trữ do con lừa mang theo. Giữa bữa ăn, Xantrô 
nói với chủ: 

- Thưa ngài, tôi quả là ngốc nêu nhận món quà chiến 
lợi phẩm mà ngài đã giành được trong cuộc phiêu lưu 
dầu tiên, nhận lửa đề của ba con lừa mới đúng vì răng 
chìm con trong tay còn hơn qua bay trên trồi. 
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Đón EIhôte đáp lạn: 

- Xantrô, nếu anh cứ để ta chiến đâu theo ý ta. ít ra 
trong số chiến lợi phâm cũng có chiếc vuơdng miện băng 
vàng của hoàng hậu và đôi cánh vẽ sơn của Cupiđô mà ta 
Sẽ VầL ngược Và trao tận tay anh. 

- Những vương trượng và vương miện của vị hoàng 
đế trên sân khấu không khi nào băng vàng thật mà đều 
làm bằng đồng hoặc sắt tây cả thôi, Xantrô Panxa đáp. 

- Đúng thể, Đôn Kihôtê nói: những hoá trang trên 
sân khấu chẳng cần phả¡ làm bằng những chất liệu quý; 
đó là đồ giả, hào nhoáng bên ngoài, cũng như vớ kịch 
vậy. Nhân nói đến kịch, ta muốn rằng anh phải quý 
trọng nó. từ đó phải quý trong ca những người diễn kịch 
và soan kịch vì răng tất cả những người đó đều làm lợi 
cho nước nhà. ilo đặt một tâm gương trước mặt chúng ta 
để La soi từng bước đi, và trong gương hiện lên mọi hoạt 
động của cuộc sống rõ môn một. Để tả chân con người 
thật của chúng ta và con người mà chúng ta phải vươn 
tới, không gì bằng kịch và các diễn viên kịch. Không ư? 
Nghe ta hồi đây: chắc anh đã xem diễn một vở kịch trong 
đó có các vị vua, chúa. hoàng đế. giáo trưởng, các bà 
mệnh phụ cùng bao nhiêu nhân vật khác rồi chứ? Người 
đóng vai ăn chơi đàng điểm, kẻ đóng vai bíp bợm, lọc lừa, 
anh này làm người bán hàng. anh kia làm lính, có anh 
đóng gia một kẻ khờ dại ăn người, anh khác sắm vai sĩ 
vình. Và khi diễn xong vớ kịch, trút bỏ áo quần ra, mọi 
điền viên đều như nhau cả. 

- Có, Lôi có xem rồi, Xantrô dáp. 

- Trong cuộc đời cũng vậy, Đôn Kihôtê nói tiếp. Có 
những người làm vua. có những người làm giáo trưởng, 
tóm lạt, có đú các nhân vật như ta thấy trong kịch. Họ 
khác nhau ở tấm áo manh quần. Thế nhưng, cuối cùng 
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khi cuộc đời họ kết thúc. trước cái chết, họ phai trút bỏ 
áo quần ra và dưới mồ, ai cũng như ai cá thôi. 

- Ngài so sánh nhì vậy thì tuyệt, Xantrõ nói. tuv 
văng điều đó không mới mẻ vì tôi dã từng nghe nhiều 
lần, cũng giống như ta đánh cờ vậy; khi đang chơi, mỗi 
quân cờ có một vai trò riêng nhưng khi ván cờ kết thúc, 
người ta xáo trộn các quân cỡ rồi nhét tất cả vào một cái 
túi như thể La chôn người chết xuống dưới đất vậy. 

- Xantrô, môi ngày anh lại bớt dại đi và khôn hưn 
lên, Đôn Kihôtê hao. 

- Đúng vậy, tôi lây cãi khôn của ngài đấy, Xantrô 
đáp. Những mãnh đất khô căn được chăm bón tốt sẽ đâm 
hoa kết quả. Tôi muốn nói rằng những câu phát biểu của 
ngài là phân bón rác trên mảnh đất khô cần của trí tuệ 
căn cỗi của tôi; thời gian vun trồng mảnh đất đó là thời 
gìan tôi hầu hạ ngài và sống bèn ngài, và tôi hi vọng sẽ 
thu hoạch được những trái cây thơm ngọt, đi đóng theo 
hướng đạy đỗ ưu việt mà ngài đã đành cho bộ óc rỗng 
tuếch của tôi. 

Nghe những lời nói kiểu cách của Xantrô, Đôn 
Kihôtê không nín được cười mặc dù chàng cam thấy 
Xantrô có tiến bộ thật như bác tự nhận vì có nhiều lúe 
chàng phải ngạc nhiên khi nghe bác nói. Tuy vậy, mỗi 
khi Xantrô định nói năng kiểu cách theo lối các thí sinh 
đi thị, bác thường bị vấp, và khi nghe bác nói xong, người 
ta cảm thấy bác đã lao từ đỉnh cao của ngớ ngẩn xutống 
vực thăm của sự dốt nát. Thế nhưng lời nói của bác trở 
nên rất đậm đà có duyên khi bác dùng những câu tục 
ngư, dù hợp hay không hợp, như ta đã nhận thây trong 
khi đọc cuốn sách này. 

Hai người trò chuyên với nhau gần hêt đêm cho tới 
lúc Xantrô muốn "ha những bức rèm của đôi mắt" như 
bác thường nói khi muốn đi ngủ. Bác bèn tháo yên lừa 
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cho con vật được tự do gặm có mọc đầy đồng. Rôxinantê 
văn phái mang bộ yên trên mình vì Đôn Kihôtê cấm ngặt 
không được tháo ra chừng nào ca hai thầy trò đang trong 
tình trạng chiến đấu và không ngủ dưới mái nhà, theo lê 
xưa do các hiệp sĩ giang hề quy định và thực hiện. Tháo 
cương ngựa treo vào cốt yên thì được, nhưng tháo yên ra, 
chớ! Xantrô đã làm đúng như vậy, và thế là con 
Rôxinantê cũng được hưởng tự do như con lừa. Tình bạn 
giữa ]ôxInantê và lừa khăng khít có một cho nên nghe 
đầu theo truyển thống gia dình, tác giả cuốn truyện có 
thật này đã dành riêng mấy chương viết về mối tình đó, 
tuy nhiên, để bảo dăm tính nghiêm túc của cuốn sách 
hùng tráng này, ông đã không cho vào đây. Song có đồi 
lúc, ông sơ suất không làm đúng ý định của mình và đã 
viết như sau: hai con vật xích lại gần nhau và gãi cho 
nhau chán chê mê môi, rồi Rôxinantê ghếch cổ mình lên 
cổ lừa (cổ Rôxinantê vươn dài ra tối gần một thước); cả 
hai con cứ nhìn chăm chăm xuống đất như thể chúng vẫn 
quen đứng như vậy suốt ba ngày liền, hoặc ít nhất trong 
suốt thời gian không ai dụng đến chúng, hay là trong 
suốt, thời gian mà cái bụng không buộc chúng phải đi 
kiểm ăn. Người ta đồn là tác gia đã ví tình thân thiên 
giữa RôxInante và con lừa với Nixõ và Orialô, với Pilađêx 
và Orextêx. Nếu quả thật vậy, ta có thể thấy tình bạn 
giữa hai con vật nhu mì này cũng vững bền biết bao, 
đáng để cho mọi người phải khãm phục và cho những ai 
không biết giữ gìn tình bằng hữu phải hổ thẹn bởi vì 
người La thường nói: 

"Bạn bè là cá1 nợ nần, 

Bề ngoài thơn thớt, ngấm ngầm gươm dao" 

Có người lại nói: 

"Chớ tin cái vo bể ngoài... ". 
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la cũng đừng cho răng tác giả đã di lệch để khi dem 
soơ sánh tình bạn của những con vật này với tình bạn 
đìữa con người vì răng loài người đã được súc vật chỉ bảo 
dạy đỗ cho nhiền điều quan trọng: con cò có tình thần 
tương trợ, con chó có nghia, con hạc cảnh giác cao, con 
kiến lo xa, con vơi ngay thăng, con ngựa trung thành. 

Cuối cùng, Xantrô ngủ bên gốc một cây sồi điển điển, 
còn Đồn Kihótê ngủ bên gốc một cây sôi. Chàng hiệp sĩ 
vừa mới chợn mắt được một, lát, bỗng đâu có tiếng động 
sau lưng khiến chàng sực tỉnh; chàng đứng phắt dậy, vừa 
nhìn vừa nghe xem tiếng động phát ra từ đầu thì thấy có 
hai người cưỡi ngựa đi tới, rồi một trong hai người đó 
gieo mình từ trên yên xuống đất và nói với người kia: 

- Anh bạn ơi, bãy xuống ngựa và tháo đây cương ra, 
Ta cảm thấy nơi đây có nhiều cố cho chúng và có đủ sư 
yên lăng quạnh hiu cần thiết, cho ta nghĩ tới tình nương 
của ta. 

Vừa nói, người đó vừa nằm vật ra đất khiến cho vũ 
khí trên người chàng va vào nhau kêu loàng xoang. 
Trước cảnh tượng ấy, Đôn Mihôtê biết ngay là một hiệp sĩ 
giang hồ; chàng bèn lại chỗ Xantrô đang ngủ, lay môi tay 
bác mới tỉnh, khẽ bão: 

- Người anh em Xantrô ơi, chúng ta gặp chuyện 
phiêu lưu rối! 

- Cầu Chúa đem đến cho thầy trò ta một chuyện tốt 
lành, Xantrô nói. Thưa ông chủ, thế là cái bà phiêu lưu 
ây đâu? 

- Còn đâu nữa! Đôn Kihôtê đáp. Quay mắt lại mà 
nhìn, anh sẽ thấy có một hiệp sĩ giang hồ năm dài dưới 
đất mà ta để chừng có chuyện không vui lắm vì thấy 
chàng gieo mình từ trên ngựa xuống và nằm lăn ra, nét 
mặt rầu ri, vũ khí trên người kêu loáng xoảng. 
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- Thế ngài thây có cái gì mà báo đó là chuyện phiêu 
lưu? Xantrô hoi. 

- Fa không định nói rằng đã có chuyện phiêu lưu mà 
đây là giai đoạn mỡ đầu, Đôn Kihôtê đáp. Những chuyện 
phiêu lưu đều bắt đảu như vậy. Nhưng, nghe kìa, bình 
như chàng đang lên dây một cây tỳ bà hay lục huyền cẩm 
thì phải. chàng lại khạc nhổ và dãng hắng, chắc là đang 
chuẩn bị hát một bài gì đó. 

- Quả có thế, Xantrô nói; chắc hắn đây là một hiệp gì 
$1 tình. 

- Hiệp sĩ nào chẳng sĩ tình, Đôn lKihôtê bão. Thôi, ta 
hãy nghe xem sao; nếu chàng hát, ta có thể qua lời ca 
tiếng hát mà đoán được tâm tư của chàng vì rằng những 
điều suy nghĩ trong lòng thương được bộc lộ qua lời nói. 

Xantrô chưa kịp be lại chủ thì tiếng hát của hiệp sĩ 
Sơn Lâm đã vang lên, không hay lám cũng chẳng đở lắm. 
1lai thảy trò lắng vai nghe thì thấy chàng hát như sau: 

"Nàng hãy vạch cho ta con đường đi theo ý muốn của 
nàng: ta hứa sẽ làm đẹp lòng nàng vì ý muốn của nàng là 
ý Muốn của ta. 

“Nếu nàng mufến ta phải chết ôm theo mối hận trong 
lòng, xin hãy col là ta đã qua đồi; còn nếu nàng muốn ta 
nói lên nối hận lòng này, La sẽ nhờ Tình yêu giãi tô hộ La. 

“Trải qua bao thử thách, ta đã trở thành sáp mềm 
hoặc đá rấn, và trước những luật lệ của tình yêu, ta xin 
cúi đầu khuất phục. 

"Mềm hay rắn, ta + 'n dâng nàng trái tìm để tuỳ 
nàng cắt gọt ghi khác, và ta thể giữ nó trọn đời”, 

Hiệp sĩ Sơn Lâm kết thúc bài hát bằng hai Liếng 
"than ôt"', tưởng như rút từ đáy lòng. Lát sau, chàng cất. 
giọng bị al não ruột, than rằng: 


- Ôi, con người xinh đẹp nhất đời nhưng cũng bạc 
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bẽo nhất đơøi! Hơi nàng Caxilđêa đề Vandalia cao quý, nở 
lòng nào nàng để cho kẻ hiệp sĩ nô lệ của nàng chết dân 
chết mòn vi phải sống cuộc dời lang thang, nhọc nhằn, cơ 
cực! Nàng chưa hài lòng sao? Vì ta mà tất ca các hiệp sĩ ở 
Navara, Lêôn, Tartêxidê, Caxtlia và cuôi cùng, tất cả các 
hiệp sĩ đ xứ Mantra phải công nhận nàng là người xinh 
đẹp nhất đơi, 

Nghe tới đó, Đôn Kjihôtê vội phan đối: 

- Làm gì có chuyện ấy. Chính La là ngươi xứ Mantra 
và ta không hề, không phải và không thể công nhận một 
điều có phương bại đến sắc dẹp của tình nương ta. 
Xantrô, anh thấy đây, chàng hiệp sĩ kia nói láo. Nhưng, 
hãy nghe dã, chắc là chàng còn nói nữa. 

- Nhất định rồi, Xantrô bao; cứ cung cách này, ông 
ta còn than văn cả tháng liền. 

Thê nhưng không; Lhoáng nghe có tiếng người nói ở 
gản. hiệp sĩ Sơn Lâm ngừng lời than và đứng dậy cất 
tiếng từ tốn hồi: 

- Ai đó? Những con người nào đấy? Phải chăng là 
những người sung sướng hay những kẻ khốn khổ? 

- Những kẻ khốn khổ, Đôn Kihôtê đáp. 

- Nếu vậy, xin hãy đến đây với tôi, hiệp sĩ Sơn Lâm 
nói. Các ngài sẽ gặp hiện thân của sự buồn rầu, đau 
khổ. 

Nghe câu trả lời vừa tế nhị, vừa nhã nhặn, Đôn 
Kihôtê bèn tiến lại; Xantrô cũng theo chân chủ. 

Hiện sĩ sầu buồn nắm cánh tay Đôn Kihôtê nói: 

- Xin mời ngài hiệp sĩ ngồi xuống; chỉ cần nhìn thấy 
ngài ở nơi đầy cũng biết ngài là hiệp khách và là một 
trong những người theo nghiệp hiệp sĩ giang hồ, vì rằng 
cảnh hoang vắng âm u xưa nay là bầu bạn, là giường 
ngủ, là nơi trú ngụ của họ. 
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Đôn Kihôtê đáp lại: 

- Vâng, tôi là hiệp sĩ và làm cái nghề mà ngài vừa 
nói. Lòng tôi đã tràn ngập đau thương buổn tủi, song 
không vì thế mà không xót thương, nỗi bất hạnh của 
người khác. Nghe ngài hát lúc nãy, tôi hiểu rằng nỗi bất 
hạnh của ngài thuộc lĩnh vực tình yêu, tôi muốn nói là nó 
bắt nguồn từ mối tình của ngài đối với người đẹp phụ bạc 
mà ngài đã nhắc tới qua những lời than văn. 

Nhìn hai chàng ngồi trò chuyện sát bên nhau trên 
nền đất rắn danh, có vẻ tâm đầu ý hợp lắm, không a1 ngờ 
được rằng sáng hôm sau họ lại có thể đánh nhau vỡ đầu 
xẻ tai được. 

Lúc này, hiệp sĩ Sơn Lâm hỏi Đôn Kihôtê: 

- Thưa ngài hiệp sĩ, phải chăng ngài đang yêu? 

- Than ôi, đúng vậy, Đôn Kihôtê đáp, tuy răng 
những đau khổ phát sinh từ những ý nghĩ tốt lành phải 
được coi là điều tốt chứ không phải điều xấu. - Quả thật 
như vậy, hiệp sĩ Sơn Lãm nói, nếu như một khi bị hắt 
hủi, ta không mất. lý trí và lẽ phải. Sự hắt hủi quá mức 
giống như sự trả thù vậy. 

- Tôi không hề bị tình nương hắt hỏi, Đôn Kihôtê đáp. 

Xantrô đứng bên cạnh chủ, nói thêm: 

- Chắc chắn là không vì rằng bà chủ tôi hiển như 
một con cừu cái và mềm mại hơn ca mổ bò. 

- Anh này là giám mã của ngài đây w? Hiệp sĩ Sơn 
Lâm hỏi. 

- Thưa phái, Đôn Kihôtê đáp. 

~ Tôi chưa bao giờ thấy có giám mã nào dám nói Ìeo 
vào câu chuyện của chủ, hiệp sĩ Sơn Lâm bảo; giám mã 
của tôi đây to lớn như hộ pháp, thê mà không ai thấy 
anh ta hé môi khi tôi nói chuyện cả. 

- Đúng là tôi nói đấy, Xantrô đáp, và tôi có thể nói 
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trước mặt người khác nữa. Nhưng thôi. xếp chuyện đó 
lại, bói ra làm gì. 

Anh giám mã của hiệp sĩ Sơn Lâm nấm cánh tay 
Xantrô. bao: 

- Thôi, bọn giãm mã chúng mình hãy đi kiếm chỗ 
nào để có thể nói chuyện với nhau thoãi mái, mặc hai ông 
chủ kể lễ cho nhau nghe những chuyện tình duyên của 
họ. Chác chân đến sáng họ cũng chưa đứt đâu. 

- Hay lắm, Xantrô nói; rồi tôi sẽ cho bác biết tôi là 
người như thế nào, để bác xem tôi có thua kém gì những 
giám mã hay nói nhất không. 

Rồi hai người bỏ đi chỗ khác; và trong lúc chủ của họ 
đàm đạo nghiêm túc, hai giảm mã chuyện trò với nhau 
rất vui vẻ. 


Chương AÄIII 


KẾ TIẾP VỀ HIỆP SĨ SƠN LÂM VÀ CUỘC 
ĐỐI THOẠI LÝ THỨ. ĐỘC ĐÁO, TĨNH CẢM 
GIỮA HAI GIÁM MA 


Thế là hiệp sĩ ngồi một nơi, giám mã đi một nẻo, 
giám mã kể cho nhau về thân thế của mình, còn hiệp sĩ 
kể cho nhau về những cuộc tình duyên của ho. Sách kể 
trước câu chuyện giữa hai người hầu rồi sau đó mới kể 
đến câu chuyện giữa hai ông chú, như sau: khi đã cách 
xa chủ một quãng, giám mã của chàng Sơn Lâm bảo 
Xantfô: 
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~ Thưa ngài, cuộc đời của chúng ta, những giảm mã 
của hiệp sĩ giang hồ, thật là gian truân vì chúng ta phải 
dối mồ hôi lấy miếng ăn. Quá thật đây là một trong 
những nỗi khổ cực mà Chúa đã bắt ông cha ta phải chịu. 

- Cũng có thể nói răng chúng ta phải đổi cái rét ghê 
người lây miêng ăn, Xantrô tố thêm, Thử hồi ai phải chịu 
nóng chịu lạnh hơn các giám mã khốn khổ của ngành 
hiệp sĩ giang hả2 Ví thư kiếm được miếng ăn thì còn khá 
vì ăn làm dịu nỗi khô đau, dằng này, có khi một hai ngày 
liền chăng có gì cho đỡ đói lòng, chỉ ăn gió mà thôi. 

- Ta có thể chịu dụng được tất cả những cái đó nếu 
có hy vọng được thưởng, giám mã của Sơn lâm nói, vì 
nêu chủ ta là một hiệp sĩ giang hỏ không quá vong ân, 
chi trong một thời gian ngăn, ít ra ta sẽ được phong chức 
thống dốc một hòn đảo xinh đẹp hoặc làm bá tước của cả 
một vòng lãnh địa trù phú nào đó. 

Xantrô nói: 

- Tôi đã nói với ông chủ tôi răng tôi chỉ cai trị một 
hòn đão là đủ rồi, nhưng ông ta lại quá rót bụng và rộng 
vãi, hứa đi hứa lai với tôi rất nhiều lần. 

- Đối với tôi, một chức tư giáo cũng đủ để trả công, 
giám mã của Sơn Lâm rói, ôöng chủ tôi đã hứa với tôi 
điểu đó rồi. 

- Chắc ông chủ ngài là hiệp sĩ của giáo hội nên mới 
thưởng những thứ đó cho các giárìậ mã trung thành của 
mình, Xantrô nói. Ông chủ tôi không đi tu; tôi nhớ có 
những người khôn ngoan nhưng, theo tôi, xấu bụng 
muốn khuyên ông chủ tôi hãy trở thành tổng giám mục, 
song ông chủ tôi chỉ muốn làm hoàng để, Quá thật, khi 
ây tôi cũng run. chỉ lo ông chủ tôi gia nhập giáo hội vì 
như vậy thì tôi chẳng kiếm chác được gì. Xin nói để ngài 
biết răng tôi tuy cũng giống mọi người song làm nhà tu 
hành lại rất vụng. 
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- Nêu vậy thì ngài nhằm to rồi. giám rã của Sơn 
Lâm nói. vì răng không phải các hòn đảo đêu ngọn ăn ca 
đâu. Có những nơi hoang tàn. xở xác, tiêu điểu, còn ö nơi 
khang trang sầm uất nhất cũng có bao nhiều chuyên vắc 
rồi phiển hà trút lên đầu kẻ nào vỏ phúc đặt chán tói, 
Điều tốt hơn hết đối với chúng ta, những kẻ làm cái nghề 
tôi tớ chết tiệt này, là trở về nha, giết thời giờ bằng 
những cóng việc nhẹ nhàng hơn như đi săn bán bay câu 
cá. Sao, có giám mã nào trên đời này nghèo đên nỗi 
không có nổi một chú ngựa eon. một cặp chó săn và một 
chiếc cần câu để giải trí ở ngay trong làng mình. 

- Tât cả những cái đó tôi không thiếu, Xantrô đáp; 
qua thật tôi không có ngựa nhưng lại có một con lừa 
đáng giá gấp đôi con ngựa của chủ tôi cơ. Chúa cứ bắt tôi 
gặp điều rủi trong ngày lễ Phục sinh sắp tới nếu tôi đối 
con lừa cua tôi lây ngựa của ông ta. dù có các thêm cho 
tôi hai tạ lúa mạch chăng nữa. Còn ngài muốn đánh giá 
con xám của tôi thế nào, cái đó tuỳ - sở đi tôi gọi là eon 
xám vì lông nó màu xám. Tôi cũng chăng thiếu chó săn vì 
vùng quê tôi rất sẵn, và đi săn càng thêm thú vị một khi 
ta dùng chó của người khác. 

Giám mã của Sơn lâm nói: 

- Thưa ngài giám mã, qua thật tôi nhất quyết không 
theo những hành đông ngông cuồng của các ngài hiệp sĩ 
này nữa và sẽ trở về làng nuôi đạy con cái; tôi có ba đứa 
con xinh đẹp như những viên ngọc phương Đông vậy. 

- Tôi cũng có hai đứa có thể đem trình diện giáo 
hoàng được, Xantrô nót, đặc biệt là đứa con gái mà tôi 
dang dạy làm bá tước, nêu Chúa phù hộ cho. mặc dù mẹ 
nó không muốn. 

- Thế bà phu nhân mà ngài đang dạy cho làm bá 
tước năm nay bao nhiêu tuổi? Giám mã của Sơn Lâm hồi. 
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- Mười lăm tuổi. hoặc hơn kém hai tuôi. Xantrô dấp: 
nhưng nó cao như một, cây sào. tươi trẻ như sáng tháng 
tư và lực lưỡng như phu khuân Vác. 

- Với những đặc tính đó, không những nó làm bá 
tước mà còn làm nữ thần rừng xanh nữa, giám mã của 
Sơn Lâm nói. Thật là con nhà quỷ sứ: chắc con ranh đó 
phải có một sức khoẻ phi thường! 

Xantrô hơ) cáu, đấp lại: 

- Nó chăng phải quỷ sứ, mà mẹ nó cũng chăng phải 
quy sứ và, nhờ ơn Chúa. cả hai mẹ con nó sẽ không phải 
là quỷ sứ chừng nào Lôi còn sống ở trên đời này. Ngài hãy 
mữ mồm giữ miệng một chút. Một người sống bền cạnh 
các hiệp sĩ giang hồ - hiện thân của sự lễ độ - mà nói 
năng như vậy, xem ra không thích hợp lắm. 

- Ô, ngài giám mã chả hiểu thế nào là lời khen cả! 
Giám mã của Sơn Lâm thanh mình. Sao, ngài không biết 
rằng khi có một hiệp sĩ đâm một nhát gião trúng con bò ở 
trường đâu. hoặc khi có ai làm điều gì hay ho, người ta 
thường nói: "Con nhà quỷ sứ, tài quá!" ©ứ tưởng nh 
một lời chê nhưíng chính lại là câu khen đấy. Và nếu con 
cái ngài không có những hành động đáng để thiên hạ 
tặng cho cha mẹ chúng những lời khen như Vậy, tôi 
khuyên ngài hãy từ chúng nó đi. 

- Nêu thể, tôi từ thật, Xantrô đáp; và ngài lại có lý 
do để gọi tôi, eon cái tôi và vợ tôi là đề quỷ sứ vì tất cả 
những điều các con tôi nói và làm đểu rất đáng được 
hướng những lời khen ngợi như vậy. Ôi, cầu mong Chúa 
đừng bắt tội tôi phãi xa chúng nó cũng như đừng bắt tôi 
phải làm cái nghề giám mã nguy hiểm này nữa; chẳng 
qua tại tôi hám của nên lai đầm đầu vào vì chuyến trước 
tôi bắt được một cái túi đựng một trăm đẳng tiển vàng ä 
trong núi Môrêna. Con quý nó nhử tôi khiến tôi nhìn đâu 
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cũng chỉ thấy tiển, tưởng chừng di một bước là vớ là về 
được. là mang luôn về nhà, là làm ra lời ra lãi, là sống 
như một ông hoàng. Mỗi khi ngh1 như vậy, tôi dê dàng 
vượt qua mọi khó khăn cùng với ông chủ ngốc nghêch của 
tôi mà tôi biết chắc là một. thằng điên chứ chẳng phải 
hiệp sĩ gì hết. 

- Chính vì vậy mà người ta thường bảo rằng tham 
thì thâm. giám mã của Sơn Lâm nói. Bây giờ lại nói tới 
các ông chủ của chúng ta: quả thật trên đời này không có 
ai điên bằng ông chủ nhà tôi. Ông ta thuộc loại người cứ 
hay mua việc vào mình; và vì muôn chữa cho một hiệp sĩ 
bị mất trí mà ông ta hoá điên, cứ đi tìm kiếm một vật mà 
tôi e một. khi tìm thấy, ông ta sẽ phải hối hận. 

- Có phải ông ta mê gái không? Xantrồ hơi. 

- Phat, giám mã của Sơn Lâm đáp. Ông ta mê một 
bà Caxilđêa đê Vandalia nào đó, một người đàn bà sống 
sượng nhất trên trái đât này; song, không phải bà ta chỉ 
có một. tội là sống sượng mà trong bụng bà ta chứa đựng 
những điều xàu xa hơn, như ta sẽ thấy nay mai. 

Xantrô bảo: 

- Không có con đường nào bằng phẳng, không mấp 
mô đâu; ở đời này, chẳng ai không có nỗi khổ tâm cả, và 
người khôn thì ít, kẻ đại thì nhiều. Song, nếu quả như 
người ta thường nói gặp được người cùng cảnh thì nỗi 
khổ của mình cũng vơi đi, tôi có thể tìm thấy ở ngài một 
sự an Ủi Vì ngài có một ông chủ cũng điên rồ như ông 
chủ tôi. 

- Điên rõ nhưng dũng cảm, giám mã của Sơn Lâm 
đáp, và lại quỷ quyệt hơn ca điền rồ và đũng cảm. 

- Ông chủ tôi không thế, Xantrô bảo; tôi xin mói là 
ông ta không quỷ quyệt chút nào mà hiền như đất; ông 
ta không biết làm hại ai, chỉ làm tốt cho mọi người; thật 
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là một con người tốt bụng. Giá như có đứa trẻ nào bao 
ông rằng giữa trưa là đêm, ông cũng tìn ngay. Tôi yêu, 
tôi quý ông cũng chỉ vì cái nết hiền lành đó, và tôi không 
nghĩ tới việc bỏ rơi ong dù cho ông có những hành động 
ngông cuồng dến mấy chăng nữa. 

Giảm mã của Sơn lâm lại bão: 

- Tuy nhiên. ông anh a, nếu anh mù lại đắt anh 
mù. có ngày ca hai cùng lăn xuống hổ mật, Tốt hơn hết 
là ta hãy rút luì có trật tự, trở về nhà ta. Không phải 
bao giữ đi tìm kiếm những chuyện phiêu lưu cũng gặp 
hay cá đâu. 

Trong lúc nói chuyện, Xantrô cứ nhổ vặt, nước bọt 
quánh đặc; bác giám mã tốt bụng của Sơn Ùâm nhận 
thấy bên bảo: 

- Từ nãy tới giờ, ta nói nhiều nên lưỡi như muôn 
dính chặt vào hàm; tôi có mang theo một thứ thuốc có 
thể làm cho lưỡi bong ra; thuốc đó treo ở cốt yên con 
ngựa của tôi, chắc chắn là thần hiệu. 

Nói rồi, bác đứng đậy, một lát sau, bác quay trở lại 
với một bao rượu lớn bằng đa đê và một cái bánh nhân 
thịt dài tới qua nửa thước, nói không ngoa vì bánh làm 
bằng cả một con thỏ trắng, to đến nỗi Xantrô cầm lên cứ 
tưởng là làm băng ca một con đê bố chứ không phải đê 
con; bác bèn hỏi: 

- Ngài mang theo cả cải này ư? 

- Thế ngài cho tôi là người thế nào? Giám mã của 
Sơn Lâm vặn lại. Tôi đâu phải là một anh giám mã tâm 
thường! Lương ăn chất trên mông con ngựa của tôi còn 
nhiều hơn của một viên tướng ra trận cơ. 

Chẳng phải để mời mọc, Xantrô ăn luôn; gặp khi tốt 
trời, bác nuốt những miếng to như quả đấm, bác bảo: 

- Ngài qua là một giám mã trung thực và hợp 
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pháp"! một im mã hoàn hảo, cao q0 vì vì đại như 
bứữa tiệc này chứng mình, một bữa tiếc Lượng đầu do phù 
phép mài có. Trái lại, tôi vừa nghèo túng. vừa đen đúi, 
trong túi hai ngân mang theo đây chỉ có một ít phó mát 
răn đến nỗi có thể đập võ đâu một tên khống lỗ, kèm theo 
bốn Lá trái cây và chừng ấy hạt để. Số là ông chủ tôi 
chẳng giàu có øì, lại cứ khư khư giữ ý kiến và tuần theo 
luật lệ nói răng các hiệp sĩ giang hỗ chỉ cân ăn quả khô 
và có đồng mà sống. 

- Nói thật với ông anh, dạ đày của tôi không phải để 
chứa cây gai, cũng không phải cây lê dại hay rễ cây rừng. 
giảm mã eúa sơn lâm nói. Mặc các ông chủ của chúng ta 
cùng với những ý kiến và luật lệ giang hỗ của họ; họ 
muốn ăn gì, tuỳ ý. Chỉ biết là tôi mang theo đây thịt 
nguội và cải bao rượu đeo ở cốt yên; tôi yêu, tôi quý nó và 
chăng mấy khi tôi không ôm nó vào lòng mà hôn mà hít. 

Nói rồi, bác đặt bao rượu vào tay Xantrô; bác giám 
mã của Đôn Kihôtê nhấc bổng bao rượu đốc vào mềm. 
mặt cứ ngửa lên trời ngắm sao suốt mươi lăm phút đồng 
hồ. Uống xong. bác ngã đầu Vào Val, XUÝt xoa: 

- Quy sứ, ngon thật! 

Thấy Xantrô thốt lên hai chữ quỷ sứ, giám mã của 
Sơn Lâm nói: 

- Làm sao ngài khen thứ rượu này mà lại go! nó là 
guy sử? 

- Tôi xin nói... tôi thú thực... tôi biết chắc rằng gọi 
một ngưởi nào là quy sứ không phải là xỉ nhục một khi ta 
có ý định khen ngợi người đó. Nhưng thôi. xìn hỏi: vì 
1 Từ khi theo hấu Đôn Kihôtê, Xantrô đâm ra văn hoá. song đôi 
khi nói lân như trường hợp này. Đáng lẽ dùng chữ chân thành 


(tiếng Tây Ban Nha là ?eaj. bác dùng nhằm chừ hợp pháp 
(oøaÌ). 
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người quá cố mà ngài vêu quý nhất, xin cho biết rượu 
này có phải ở thành Réa]l không? 


NỦ 
ˆ 


- Giỏi lắm. sành lắm! Quả thật không thể ở nơi kbắc 
được: rượu để mấy năm rồi đấy. 

- Việc này đối với tôi có gì khó! Xantrô nói. Tướng tôi 
không phân biệt nổi rượu của ngài thuộc loại gì ư2 Thưa 
ngài giãm mã, xin nói để ngài rõ. trời phú cho tôi một 
biệt tài là thử rượu, ngửi biết ngay rượu øì, làm ở đâu. 
làm bao giờ, mùi vị ra sao, cùng tất cả tình huống đã xây 
va. Nhưng ngài đừng lấy thế làm lạ vì dòng họ nội nhà 
tôi có hai Vị rất tài nếm rượu, bao năm nổi tiếng ở xứ 
Mantra. Xin kể ra đây một chuyện cũ để chứng minh: 
một hôm, người ta đưa cho hai vị nếm thử yượu ở một, cái 
thùng. yêu cầu cho biết tình trạng, phẩm chất của rượu 
Lốt xấu ra sao, Một vị lấy đầu lưỡi nếm. vị kia chỉ cần 
đưa lên mũi ngửi. Vị thứ nhất bảo trong rượu có mùi sắt, 
vị thứ hai báo là thấy rõ mùi da hơn. Người chủ nói là 
thùng sạch, rượu không pha phach øì để có thể có mùi 
sắt và da dược. Mặc dù vậy, hai vị nếm rượu nổi tiếng 
vân giữ nguyên ý kiến. Sau một thời gian. bán hết rượu, 
đem thùng ra cọ thì thấy bên trong có một cãi chìa khoá 
nhỏ đeo vào một cái đây băng da. Tôi kế câu chuyện nãy 
đề ngài thấy răng, một người thuộc dòng đõi đó hắn có 
thể có ý kiến về một vấn để tương tự. 

- Chính vì vậy mà tôi muốn nói một điều: ta đừng đi 
tìm hiếm những chuyện phiêu lưu mạo hiểm nữa; chó 
nên tha môi bắt bóng và trở về dưới mái nhà tranh. Chúa 
sẽ phù hộ cho chúng ta nêu Người muốn. 

- Tôi sẽ theo hầu chủ tôi cho tới khi ông ta đến 
Xaragôxa, sau đó sẽ hay. 

Hai bác giảm mã của chúng ta vừa chuyện trò vừa 
uống rượu tràn cung mây, và lúc này giấc ngủ là cẤẦn 
thiết để giữ chặt lưỡi và lầm dịu cái khát của họ - làm 
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cho hết. khát thì chịu. Và thế là cá hai người ôm lây cái 
bao rượu gần cạn khô. mồm còn đây thức ăn nhai đở, lăn 
ra ngu. Bây giờ. ta hãy mặc họ nàm đây đề kế những 
chuyện xay ra giữa hiệp s1 Sơn Lâm và hiệp sĩ Mặt Buồn. 


Chương XIV 


KẾ TIẾP CHUYỆN PHIÊU LƯU MAO HIỂM CỦA 
HIỆP SĨ GƯƠNG SÁNG” 


Trong cuộc đàm thoại dài dòng giữa Đôn Khhôtê và 
hiệp sĩ Sơn Lân, sách kể rằng chàng này đã nói với chàng 
kia như sau: 

- Cuối cùng, thưa ngài hiệp sĩ Đôn Kihôtê, tôi muốn 
kể ra đây để ngài rõ răng do số mệnh hoặc đúng hơn, do 
sự lựa chon của tôi tôi đã yêu nàng Caxilđên đê 
Vandalia võ song. Ti coi nàng là vô song vì trên đời này 
không người đàn bà nào có một thân hình cao lớn, một 
phâm hạnh và sắc đẹp tuyệt vời như nàng. Vậy mà nàng 
Caxlđêa đó. con người mà tôi đang kể, đã đền bù những ý 
nghĩ tốt đẹp và những ước vọng thanh tao của tôi bằng 
cách bát tôi phải làm những việc nguy hiểm, giống như 
người đì ghẻ của chàng PBreulêx vậy. Mỗi lần tôi Ìàm xong 
một việc, nàng lại hứa hẹn là sau khi làm xong việc sắp 
tới. tôi sẽ đạt được nguyện vọng và cử thế tôi phải làm 
liên miễn hết việc này đến việc khác, không biết khi nào 
kết thúc để những mong ước chính đáng của tôi mới được 


———a~- 


1 Tức hiệp s1 Sơn Lâm. 
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thực hiện. Một lần. nàng bảo tôi phải đi đánh nhau với 
mụ không lồ nối tiếng ở thành XêvHa tên là Hiralda; mụ 
này ràt gan góc và khoẻ vì toàn thân băng đồng, tuy 
đứng li một chỗ nhưng lại là người đàn bà hay thay đối 
nhất đời, Tôi tới nơi, gập mụ và đã đánh thăng, và tôi 
đã bất mụ phải đứng yên mặc dù trong hơn một tuần lẻ, 
gió bấc thối liên tục. Cũng có lần, nàng bắt tôi phải đi 
cân những con bò mộng bằng đá cố ở Ghixandô, một công 
việc chị đành cho phu phen chứ không phải cho hiệp sĩ. 
Một lần khác, nàng bắt tôi phải chui xuống vực Cabra, 
một công việc cực kỳ nguy hiểm. để cho nàng biết trong 
lòng vực sâu thẳm và tối tăm đó có gì. Tôi đã bắt mụ 
Hiralđda phải đứng yên. tôi đã cân những con bỏ mộng ở 
Ghixanđô, tôi đã lao xuống vực và đã làm sáng to những 
điều bí ẩn chưa trong lòng nó. Vậy mà tôi vẫn cứ nuôi hy 
vọng hão. còn nàng thì cứ tiếp tục bắt tôi phải làm hết 
việc này đến việc khác và không đoái hoài tới tôi. Cuối 
cùng gần đây nhất, nàng yêu cầu tôi phải đi khắp các 
tỉnh thành ở Tây Ban Nha để bắt tất cả các hiệp sĩ giang 
hồ trong nước phải công nhận rằng chỉ có nàng là ngưỡi 
đẹp nhất trong số tất ca các mỹ nhân hiện đang sống, còn 
tôi là hiệp sĩ đũng cảm nhất và sĩ tình nhất thể gian. 
Thực hiện yêu cầu của nàng, tôi đã đi nhiều nơi trên đất 
nước và đã thắng nhiều hiệp sĩ dám cả gan nói trái ý tôi. 
Nhưng điều làm cho tôi tự hào nhất là đã đánh bại hiệp 
s1 danh tiếng Đôn Kihôtê xứ Mantra trong một trận tay 
đôi và bát chàng phải công nhận nàng Caxilđêa của tôi 
xinh đẹp hơn nàng Đulxinêa của chàng; chỉ với một chiên 
thắng này, tôi nghĩ là tôi đã dánh bại tất cả các hiệp sĩ 
trên đời vị chàng Đôn Rihötê mà tôi vừa nói ở trên đã 
thắng tất cả các hiệp sĩ khác; một khi tôi đánh bại được 


tU Niralđa là một pho tượng đồng đặt trên tháp cao của nhà thờ 
XêvI, dùng làm chong chóng đề xem chiều gió. 
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chàng tức là vĩnh quang. tiếng tăm và danh dư của 
chàng đã chuyển sang tôi cả rồi. Người thắng tran càng 
thêm vinh dự một khi kẻ bại trận là một người nổi danh. 
Như vậy là tiếng đồn về vô vàn những chiến công của 
chàng Tôn Kihôtê đó cuối cùng thuộc về tôi. 

Nghe hiệp sĩ Sơn Lâm nói, Đôn Kihôte lầy làm ngạc 
nhiên lãm. Đầu lưỡi chàng ngứa ngáy và một ngàn lần 
chàng muốn nói thắng vào mặt người đối thoai là nói 
láo; song chàng đã cố gắng tự kiểm chế để rồi sẽ bắt 
hiệp sĩ Sơn lâm phải tự công nhận điều nói láo. chàng 
bình tĩnh bão: 

- Thưa ngài hiệp sĩ, dù ngài thắng hầu hết các hiệp 
sĩ giang hồ ở Tây Ban Nha. thậm chí tất cả các hiệp sĩ 
trên trái đất này. tôi cũng không có ý kiến gì; nhưng nói 
rằng ngài đã đánh bại Đôn Kihátê xứ Mantra thì tôi hơi 
ngơ. Có lẽ là một người nào đó giỏng chàng ta chăng. tuy 
răng những người giống chàng không phải là nhiều. 

- Sao lại không? Chàng Sơn Lâm cãi. Có trởi cao 
chứng giám. tôi đã đọ sức với Đôn Rihôtê, đánh bại và 
bất phải quy phục. Chàng ta người cao lêu đêu, mặt mày 
quắt queo. tay chân khăng khiu. tóc rậm, mũi khoằm và 
hơi gồ, râu mép rậm đen và cụp. Chàng ra trận với biệt 
hiệu là Hiệp sĩ Mặt Buốn, mang theo giám mã là một 
nông phu tên là Xantrô Panxa. Chàng cươi trên lưng con 
tuấn mã trứ danh là Rôxinantê và cuối cùng, chàng có 
một tình nương là nàng ĐuÌxinêa ở Tôbôxô, tên thật 
trước kia là Alđônxa Lârenxô. cũn giống như tình nương 
của tôi tên thật là Caxiiđa. vì sinh trưởng ở Anđaluxia 
nên tôi đặt tên là Caxildêa đê Vandalia. Nếu ngần ấy 
chứng cớ chưa đủ để bảm däm lời tôi nói, thanh kiếm của 
tôi đây sẽ đánh tan mọi ngh1 ngủ. 

- Xin ngài hiệp sĩ hãy bình tâm lại, Đôn Kihôtê nói, 
và hãy lắng nghe những điểu tôi sắp nói với ngài. Xin 
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ngài biết cho răng chàng Đôn Kihôtê mà ngài vừa nhắc 
tới là bạn chí thiết trên đời này của tôi, đến mức có thể 
nói răng tôi coi chàng như chính bản thân tôi vậy. Pheo 
như ngài tả về chàng một cách chính xác và cụ thể, tôi 
bất buộc phải tin rằng nøài đã đánh bại chính con ngươi 
đó. Mặt khác, tôi biết chấc chấn không thể là chàng được; 
có lẽ có một pháp sư nào đó (chàng ta bị nhiều pháp sư 
thù ghét, đặc biệt có một tên luôn luôn tìm cách hăm hạn) 
đã đội lết chàng, cố tình chịu thua trận để làm mai một 
tiếng tăm lừng lẫy mà chàng đã giành dược bảng những 
chiến công hiển hách. Để chứng minh điểu này, tôi cũng 
xin thưa để ngài rõ rằng mới cách đây chưa quá hai hồm, 
bọn pháp sư thù địch của Đôn Kihôtê đã phù phép biến 
hoá thân hình kiều diễm của nàng Đulxinêa ả Tôbôxô 
thành một cô gái quê cục mịch, xấu xí; chắc hắn chúng 
cũng dã thay hình đổi dạng chàng Đôn Kihôtê như vậy 
đó. ồn nếu như tất cả những điều này vân không đủ 
làm chơ ngài tìn vào sự thất mà tôi vừa nói thì đích thần 
Đôn Kihôtê đây sẽ bao vệ chân lý băng vũ khí, cưỡi ngựa 
hay đi chân, hoặc theo cách nào hợp với ngài. 

Dứt lõi, chàng đứng phất dậy, tay nấm gươm, chờ 
xem hiệp sĩ Sơn lâm quyết định ra sao. Chàng Sơn Lâm 
bình tĩnh đấp lại: 

- Một con nợ sòng phẩng không ngại viết giấy cam 
đoan, thưa ngài Đôn Kihôtê. Kẻ đã thắng được ngài khi 
ngài bị thay hình dôi dạng cũng có hi vọng sẽ thắng ngài 
một khi ngài trở lại nguyên hình. Song, các hiệp sĩ không 
lập chiên công trong đêm tôi như bọn kẻ cướp lưu manh, 
vì điều đó không hay bo gì. Chúng ta hãy chờ đến sáng 
và hành động giữa thanh thiên bạch nhật. Điều kiện của 
Lrận đánh là kẻ bại phải theo ý muốn của kẻ thăng, phải 
làm bất cứ việc gì người thăng trận bão làm, miễn là việc 
đó có thể chấp nhân được đối với hiệp sĩ. 
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- Tôi hoàn toàn tán thành điều kiện và cách giải 
quyết của ngài, Đôn Kihôtê dáp. 

Nói rồi. hai chàng đến tìm giám mã thì thây họ đang 
nẫm gáy trong tư thế ban đầu. khi mới ngủ. Hai chàng 
đánh thức ho dậy và bảo chuẩn bị ngựa sẵn sàng vì khi 
mặt trơi lên, hai hiệp sĩ sẽ gặp nhau trong một trận 
chiến đấu ác liệt gay go. Nghe tin, Xantrô vừa kinh ngạc 
vừa lo cho tính mạng của chủ vì bác đã được giám mã 
của Sơn Lâm kế về những hành động dũng cảm của chủ. 
Tuy nhiên, cả hai giám mã đều lăng lặng đi tìm ngựa. Ba 
con ngựa và eốn lừa đã ngứửi hít nhau chân chê và lúc này 
đang túm tụm vào một chỗ. 

Vừa ởi, giám mã của Sơn Lâm báo Xantrô: 

- Ông anh nên biết rằng theo tục lệ của các chiến 
bình ở Andaluxia, trong một cuộc đánh nhau, những 
người di cô động không khoanh tay ngồi yên trong khi 
hai người kJa đọ sức. Tôi nói Vậy để báo cho ông anh biết 
rằng trong khi hai ông chủ của chúng ta múa võ, chúng 
ta cũng phải quân nhau cật lực đây. 

- Thưa ngài giám mã, Xantrô đáp, tục lệ đó có thể có 
trong đám anh chị mà ngài vừa kế ra, song tôi nghĩ rằng 
giữa các giám mã của hiệp sĩ giang hồ thì không có đâu. 
Vã chăng, tôi chưa hề thấy ông chủ tôi nói tới tục lệ đó 
mặc dù ông ta thuộc lòng tất cả những luật lệ của hiệp sĩ 
đạo. Và dù cho eó luật lệ quy định rõ ràng là các giám mã 
phai đánh nhau trong khi chủ họ đánh rihau, tôi cũng 
không theo; thà rằng tôi làm một người giám mã ôn hoà 
và chịu phạt vì tôi chắc rằng tiền phạt không quá giá 
tiền hai cân sáp; tôi vui lòng trả món tiền đó, biết rằng 
nó còn ít hơn tiển bông băng sẽ phải chi để bó cái đầu mà 
tôi cầm bằng như đã toác ra làm đôi rồi. Còn một lý do 
nữa khiến tôi không thể đánh nhau được là tôi không có 
gươm Vì ca đời tôi không mang. 
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- Tôi cô cách. giám mã của Sơn Lâm báo; Lôi có mang 
theo đây hứn cái bao tải to băng nhau, Ngài cầm một cái. 
tôi một cái, ta sẽ đánh nhau bằng bao tãi. bằng những vũ 
khí giống nhau. 

- Hav đấy. Xantrô đáp. vì như vậy chăng ai đánh ai 
bị thương mà chỉ phi bựi cho nhau thôi. 

- Không phải thế đâu, giám mã của Sơn Lâm bảo; để 
cho gió không thổi bay. ta sẽ nhét vào trong bao tải nứa 
tá đá cuội thật tròn trăn, nhăn nhi, to băng nhau. Bằng 
cách đó. ta có thể quật bao tải vào người nhau mà không 
đau đón gì ca. 

- Chết tôi thôi, Xantrô kêu lên; nghe ngài nói, cứ 
tưởng như ngài nhồi đa mềm hay bông tơ vào bao tải để 
không bị vỡ đầu tan xương vậy! Nhưng thôi, dù có nhềi 
kén tăm vào thì, thưa ngài, tôi cũng xin kiếu. Mặc cho 
các ông chủ của ta đánh nhau, ta cứ việc đánh chén cho 
qua ngày. Hãy để thời gian lo đến cái chết của ta, chả 
cần phải thúc đây cho nó đến trước kỳ hạn và kết liều 
quá sớm làm gi. 

Giá mã của Sơn Lâm không nghe, bảo: 

- Dù thế nào ta cũng phải quân nhau nửa tiếng. 

- Không, Xantrõ đáp; tôi không thể quá bất nhã và 
về ơn đánh bại một người đã cho tôi ăn uống no say, dù 
là dánh khẽ. Đã vậy, không giận dữ, không thù hãn, ai 
lại ng thượng căng chân, hạ căng tay nhau! 

- Về điểm này, tôi có cách giải quyết rất hay, giám 
ma của Sơn Lâm nói: trưoc Ehì ta đánh nhau, tôi sẽ từ từ 
tiên lại gần ngài và cho ngài ba bốn cái bạt tai khiến 
ngài quay lơ đưới chân tôi. Thế là tôi sẽ đánh thức sự tức 
giận của ngài dù rằng xưa nav nó vẫn ngủ im như chết. 

- Tôi có cách khác không thu gì cách giải quyết của 
ngài đầu, Xantrô đái); tôi sẽ kiếm một cái gậy và trước 
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khi ngài tới gản để đánh thức sự tức giận của tôi. tôi sẽ 
ru ngủ sự tức giàn của ngài băng những miếng đòn khiến 
cho nó chỉ có thể thức dậy ở thế giới bên kia, ở đó người 
ta đều biết tôi không phải con người để ai muốn vuốt mặt 
cung được. Con người ta phải thận trọng khi làm một 
việc øì, khôn ngoan nhất là hãy để cho sự tức giàn ngủ 
yên vì không ai hiểu hết lòng dạ của ai, thường khi đi cất 
lông cừu lại bị gọt hêt lông. Chúa mong muốn bình an và 
không ưa những chuyện xô xát. Nếu một con mèo bị 
nhốt. bị dồn ép đến cùng, có thể trở thành con sư tử, liệu 
a1 biết được một con người như tôi có thể trở thành cái gì. 
Cho nên, kể từ lúc này, tôi xin báo để ngài giám mã biết 
răng ngài phải gánh lấy mọi hậu quả tai hại của cuộc đọ 
sức giữa đôi ta. 

- Tốt lắm, giám mã của Sơn Lâm đáp, Chúa sẽ mang 
lạa trời sáng, và chúng ta sẽ tỉnh tảo hơn. 

Lúc này, muôn ngàn giống chím lông cánh sặc sỡ cất 
tiếng trên cành cây; tiếng hót vu1 nhộn ríu rít của chúng 
như đồn chào nàng bình mình tươi mát đang phô bày bộ 
mặt xinh đẹp của mình trên lan can phía Đông; nàng giũ 
bộ tóc để rơi hàng ngàn vạn gìot nước trong như ngọc, và 
cô cây được tắm những giọt rượu ngọt ngào đó tưởng như 
mang trên mình muôn ngàn viên ngọc lung hình; những 
cây liễu tiết ra một chất nước thơm tho, các dòng suối reo 
cười, rừng cây mừng vui và những cánh đồng đảm hoa 
kết quả. Nhưng trời vừa sáng để có thể nhìn và phân biệt 
được mọi vật thì cảnh tượng đầu tiên hiện ra trước mắt 
Xantrô Panxa là cái mũi của giám mã chàng Sơn Lâm; 
nó to đến nỗi bóng nó trùm lên gần kín thân hình chủ 
nhân nó. Quả thật, thiên hạ đồn rằng cái mũi đó to quá 
khổ, ở giữa gồ, đầy mụn cơm, màu da tai tái như màu cà 
tím, cụp xuống mềm đến ngón tay. Khuôn khổ, màu sắc, 
mụn cơm và hình dạng của cái mũi làm cho bộ mặt trông 
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rất gớm ghiếc, Xantrô nhìn thấy run băn cä chân tay 
giống như một đứa trẻ bị động kình vậy. Bác nghĩ bụng 
thà chịu hai trăm cái tát còn hơn đánh nhau với con quái 
vật này. Đôn Kihôtê dưa mát nhìn đối thủ của mình thì 
thấy chàng ta đã đội mũ sắt và hạ vành xuống, thành 
thứ không rõ mặt mũi ra sao, chỉ thấy chân tay chắc mập 
Luy tâm vóc không cao lớn lắm. Chàng khoác trên mình, 
trùm lền vũ khí một cái áo choàng như dệt băng sơi 
vàng, lấp lánh những mặt gương nhỏ và tròn như mặt 
trăng, nom thật oai phong lãm liệt; mũ chàng phất phơ 
những sợi lông chim màu Ìục, vàng và trắng; ngọn giáo 
tựa vào thân cây, vừa to vừa đài, đầu bịt sắt đài trên một 
gang tay. 

Đôn Kihôtê nhận xét rất kỹ, không bỏ sót một chỉ 
tiết nào; chàng đoán chừng hiệp sĩ này hắn có một sức 
khoẻ phi thường. Nhưng chàng không vì thế mà chủn 
như bác giám mã nhát gan; trái lại, chàng đnh đạc bảo 
hiệp sĩ Gương Sáng: 

- Thưa hiệp s1, nếu như ngài không vì quá nóng vội 
giao chiến mà đâm ra bát nhã, xin hãy vì phép lịch sự 
kéo cao vành muũ lên một chút cho tối xem dung mạo có 
tương xứng với vẻ dáng oai phong của ngài khong. 

Hiệp sĩ Gương Sáng đáp lại: 

- Dù thắng hay bại trong trận giao tranh này, ngài 
cũng sẽ có đủ thời gian để nhìn mặt tôi. Sở dĩ lúc này 
đây, tôi không đáp ứng điều mong muốn của ngài được 
vì nghĩ rằng sẽ xúc phạm tới nàng Caxilđêa đê 
Vandalia xinh đẹp; nếu tôi nhấc vành mũ lên tức là tôi 
sẽ kéo đài thời gian buộc ngài phải công nhận một điều 
mà tôi yêu câu®), 


® ` Tức là phải công nhận nàng Caxilđêa đẹp hơn cả nàng 
Đulxinêa., 
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- Vậy trong khi ta lên ngựa. Đôn Kihâtê nói, hân 
ngài có thê cho biết Lôi có phải là chàng Đôn Kihôtt mã 
ngài bảo là đã đánh bị không. 

Hiệp sĩ Gương Sáng đáp; 

- Về điểm này, tôi xin trả lời là ngài giống chàng 
hiệp sĩ bị tôi đánh bại như hai quá trứng vậy. Song, vì 
ngài bão răng ngài luôn luôn bị lũ pháp sư hãm bại cho 
nên tôi không đám cä quyết rằng ngài chính là chàng La. 

- Thôi thôi. Đôn Kihôtê bảo. bây giờ tôi càng tín răng 
ngài đã nhằm; và để ngài thấy rõ điều đó. giám mã đâu! 
Dáất ngựa lại đây; chỉ trong khoảnh khác còn ngấn hơn 
thời gian kéo vành mũ lên, nếu được Chúa, tình nương 
và cánh tay nàng úng hộ, tôi sẽ biết rõ mặt ngài và ngài 
sẽ thấy rằng tôi Không phải là chàng Đôn Kihôtê bại trận 
như ngài đã tưởng. 

Tới đây, hai bên không nói năng gì nữa và cùng nhây 
lên ngựa đi một quảng. mỗi người một phía, lày đủ cự ly 
quy định trước khi quay đầu lại xông vào nhau. Đôn 
Kihôtê mới di dược chừng hai chục bước, bỗng đầu hiệp sĩ 
Gương Sáng gọi giẬt lại; bai bên cùng dừng ngựa; hiệp sì 
Gương Sáng bảo: 

- Xin ngài hiệp sĩ nhớ cho vàng điều kiện cuộc giao 
đâu này là, như tôi đã nói, ke thua phải tuân theo ý 
muiến của kẻ thắng. 

- Tôi nhớ rồi, Đôn Kihôtâ đáp; miễn là kế thắng 
không bắt kẻ thua làm điều gì vượt. ra ngoài giói hạn của 
hiệp sĩ đạo. 

- Đúng lắm, hiệp sĩ Gương Sáng nói. 

Lúc này, Đôn Kihôtê chợt nhìn thấy cái mũi kỹ lạ 
của bác giám mã nọ; chàng ngạc nhiên không Kém 
Xantrô, ngỡ là một con quái vật hoặc một con ngời nào 
đó không có ở trên trái dât này. Thấy chủ phì ngựa ra 
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xa, Xantrô không muốn đứng lại một mình với anh 
chàng mũi to; bác nghĩ bụng. chỉ cần hắn ta húc mũi 
vào mũ! mình cũng đủ kết thúc trân đánh, mình sẽ lăn 
kềnh ra dất vì miếng đòn hoặc vì sợ hãi. Nghĩ vậy, bác 
bèn chạy theo chủ, tay nắm sợi dây da buộc bàn đạp, 
miệng nói: 

- Ông chủ ơi! Trước khi ngài quay ngựa lại để đánh 
nhau. xin hãy giúp tôi leo lên cầy sối điển điển kia đã: từ 
trên đó, tôi có thể nhìn rõ hơn cuôc gặp gỡ hào hùng giữa 
ngài với hiệp sĩ nọ ở dưới đất. 

- Xantrô. Đôn kKihôtê hảo, ta lại nghĩ là anh muốn 
trèo lên bục cao để xem một trận đấu bò mà không sợ 
nguy hiểm gì cả. 

- Xin thú thật là rái mũi quá khổ của anh chàng 
gjãm mã kia làm tôi hãi vô cùng, khiến tôi không dám 
đứng gần hắn ta nữa, Xantrô nói. 

- Cái mũi đá quả là to. Đôn Kihôtê báo, và nếu ta 
không phải là ta. nó cũng sẽ khiến ta phải kinh hoàng. 
Thôi, lại đây, ta sẽ prúp cho mà leo lân, 

Trong lúc Đôn Kihôtê dừng lại để giúp Xantrô trẻo 
lên cây sồi điển điển, biệp sĩ Gương Sáng vẫn tiếp tục đi 
ngựa và đã lấy dủ cự ly cần thiết giữa hai người; tưởng 
Đôn Kihôtê cũng làm như mình, chẳng cần chờ kèn thổi 
hoặc một hiệu lệnh nào khác, chàng quay ngựa lại (trông 
eon ngựa cũng chẳng nhanh nhẹn gì hơn con Rôxinantê), 
phì hết tốc lực - tuy con vật chỉ chạy long torg nước kiệu 
- xông thắng vào địch thủ. Chợt thấy Đôn Kihôtê còn bận 
đØ Xantrô leo lên cây, chàng vội ghìm cương dừng lại; con 
vật mừng rơn vì lúc này nó cũng không còn sức nhúc 
nhích được nữa. Cảm thấy đối nhương đang phi như bay 
lại phía mình, Đôn Khhôtê thúc mạnh đình vào hai bên 
sườn gây guộc của con Rôxinantê khiến nó lồng lên. Sách 
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kế lại răng, đây là lần đầu tiên người ta thấy nó phi nước 
đại đôi chút vi mọi lần trước, nó chỉ di nước kiệu thường 
thôi. Với một khí thế dũng mãnh chưa từng thấy, Đôn 
Kihôtê xông thẳng tới hiệp sĩ Gương Sáng lúc này đang 
ra sức thúc định vào mạng sườn con ngựa mà nó vân 
đứng ì chô cũ không tiến lên được một bước nào. Đôn 
Kihôtê tấn công trong một tình huống thật là thuận lợi vì 
đối phương của chàng còn đang vướng vít con ngựa nên 
lúng tóng không sao g1ở được ngọn giáo lên. Song chàng 
cũng chẳng để ý đến những chi tiết đó, cứ xăm xăm xông 
tới, phang luôn một đòn mạnh đến nỗi hiệp sĩ Sơn J.âm 
ngã vật ra phía sau. nhào qua mông ngựa, lăn xuống đất: 
bị cái ngã như trời giáng, chàng 9a nằm như chết, tav 
chân bất động. 

Chàng Sơn Lâm vừa ngã ngựa, Xantrô liền từ trên 
cây tụt xuông chạy lại với chủ. Đôn Kihôtê cùng đã 
xuống ngưa và đi tới chỗ đối thủ, tháo dải buộc mũ cho 
chàng ta để xem đã chết chưa hoặc nếu còn sống thì để 
cho chàng dễ thở, chợt đâu nhìn thấy... Ai có thể kể lại 
chàng đã nhìn thây gì mà không làm cho ngưới nghe 
phải kinh ngạc hoàng hồn. Sách kế lại rằng chàng nhìn 
thây đúng khuôn mặt, điện mạo, chân dung, hình dạng, 
đáng dấp cậu tú Xanxôn Caraxcõ; trước canh tượng đó, 
chàng cất tiêng gọi to: 

- Xantrô, lại đây mà xem; con sẽ không tin vào chính 
mắt mình nữa! Nhanh lên, con sẽ thấy kha năng vô tận 
cua pháp thuật và lũ pháp sư, phù thuỷ. 

Xantrô chạy tới, nhìn thấy mặt cậu tú Caraxcô, vội 
làm dấu và đọc kinh liên hồi. Trong khi đó, chàng hiệp sĩ 
bị đánh ngã vẫn nằm thăng cắng. Xantrô bèn bảo Đôn 
Khhôtê: 

- Thưa ngài, tôi có ý kiến là ngài cứ tọng lưỡi gươm 
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vào mồm cái tên có bọ mặt. giống cậu tú Xanxón Caraxcô 
này: làm như vậy, có thê ngài sẽ trừ khử được một trong 
những lão pháp sư thù địch. 

- Anh nói phải đây. Đôn Kihôtê bảo. vì cang bót thù 
càng tôt. 

Chàng vừa rút gươm ra để thực hiện lời khuyên của 
Xantrô. giãm mã của hiệp sĩ Sơn Lâm vội tiến tới. lớn 
tiếng nói (lúc này. cát mũi to làm xấu ca bộ mặt của bác 
đã biến đâu mất). 

- Xin hãy coi chừng việc làm của ngài; kế năm dưới 
chân ngài chính là ông tú Xanxôn Caraxcô, bạn của ngài, 
còn tôi là giảm mã của ông tá. 

Không thấy cái mũi gớm ghiếc của bác gim mã nọ, 
Xantrô hoi; 

- Thể mùi dâu rồi? 

đáp: 

- Đây. ở trong cái túi này. 

Nói vôi, bác ta thỏ tay vào túi bên phải lôi ra một cái 
mũi giá băng bìa cứng phết sơn. như đã tả ở trên. Xantrô 
nhìn chằm chăm vào mật bác ta, bồng thốt lên một tiếng 
kêu hinh ngạc: 

- Iiav thánh Maria! Có phải bác Tômê Xèxial hàng 
xóm của tôi đây không? 

- Chứ còn ai nừa' Bác giám mã mất mũi đáp. Chính 
tôi là Tômê Xêxial đây. ông bạn Xanxôn Panxa ạ, Rồi Lôi 
sẽ kế cho nghe những chuyên ngoặt ngoéo quanh co đã 
đựa tôi đến chôn này. Bây giờ, chỉ cầu xin ông chủ bác 
đừng hành hạ. đanh đập, sát bại hiệp sĩ Gương Sáng 
đang nằm ở đưới chân ông ta vì không nghĩ ngỡ gì nữa, 
chính là ông tú Xanxôn Caraxcỏ liều lĩnh và đại đột, 
người đồng hương của chúng ta đó. 
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Lúc này, hiệp sĩ Gương Sáng hồi tỉnh; thấy vậy, Đôn 
Kihôtê gí mũi gươm tuôt trận vào mặi, chàng và bảo: 

- HỡiI hiệp sĩ, ông phai chết nêu không công phận 
răng nàng ĐÐulxinêa thành Tôbôxô vô song hơn hắn nàng 
Gaxildêa Vandalia của ông về nhan sắc, còn nếu sau trận 
đo sức này và cái ngã vừa rồi, ông vẫn còn sống thỉ âng 
phải hứa tới thành Tôêbôxô thưa với tình nương của tôi 
rằng tôi phái ông đến trình điện đê tuỳ nàng định đoạt 
sô phận cho. Nếu nàng cho ông được tự do, ông phải quay 
trở lại tìm tôi để báo cáo về cuộc gặp gõ đó. Tiếng tăm 
những chiên công của tôi sẽ chỉ đường giúp ông tìm thấy 
tôi. Yêu câu này hoàn toàn phù bợp với những điều kiện 
để ra trước trận đánh và không vượt quá giới hạn của 
hiệp sI đạo. 

Hiệp sĩ ngã rrptrra đáp: 

- Tôi xin công nhận rằng chiếc giày rách và bản của 
bà Julxinêa thành Tôbôxô còn quý s:á hơn bộ râu tuy 
sach nhưng rối bù của nàng Caxilđêa. Tôi xin hứa tới 
trình diện trước mặt bà rồi sẽ quay trở lại pặp ngài để 
báo cáo tường tận mọi việc theo yêu cầu của ngài. 

Đôn Kihôtê nói thêm: 

- Ông còn phải công nhận và tìn rằng chàng hiệp sĩ 
bị ông đánh bại trước kia không phải và không thể là 
Đôn Kihôtê xứ Mantra mà chỉ là một kế nào giống chàng; 
cùng như tôi, tôi công nhận và tìn rằng ông không phải 
là ông tú Xanxôn Caraxcô mà là một kế nào khác giống 
ông ta thôi; bọn pháp sư thù địch của tôi đã hoá phép 
làm cho kể dó giống ông ta như dúc để làm địu cơn lôi 
đình của tôi và để tôi bót say sưa với vinh quang của 
chiến thăng. 

Hiệp sĩ bị đón thưa: 


- Tôi công nhận, nghĩ và tin rồi, cũng như ngài công 
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nhân nghĩ và tin. Bây giở. xìn ngài làm ơn cho tôi được 
dứng dậy. Cái ngã vừa rồi khá đau sóng may ra tôi cũng 
còn đủ sức Đôn Kihôte và Tômê XêxiaÌ nâng hiệp sĩ 
Gương Sáng dậy, còn Xantrô thì cứ nhìn dán mắt vào bác 
giám mã, hỏi câu nào cũng thấy tra lời trôi chảy chứng Lô 
dích thị là Tômê Xêxial. uy nhiên, những lời của chủ 
nói rằng bọn pháp sư đã biến hoá bộ mặt của hiệp sĩ 
Gương Sáng thành bộ mặt của ông tú Xanxôn Caraxeõ 
vân in sâu trong trí óc bác, khiển bác không tin vào sự 
thật đang diễn ra trước mắt; tóm lại, cả thầy lần trò đều 
lú lẫn ruột gan. Cùng với giám mã Tômê Xâxial, hiệp sĩ 
Gương Sáng đen đủi rầu rĩ ra đi tìm nơi băng bó bộ 
xương sườn bị gãy, còn Đôn Kihôtê và Xantrô cùng lên 
đường tiếp tục đi Xaragôxa. Ta tạm gác câu chuyện này 
lại ở đây để nói về lai lịch của hiệp sĩ Gương Sáng và bác 
điám mã có cái mũi quá khổ. 


Chương XV 
NÓI VỀ LAI LỊCH HIỆP SĨ GƯƠNG SÁNG VÀ 
GIÁM MÃ CỦA CHÀNG 


Đôn Kihô6tê ra đi, lòng đây hân hoan tự hào, nghĩ 
mình đã thắng một hiệp sĩ vô cùng đũng cảm là hiệp sĩ 
Gương Sáng. Tin tưởng vào lời hứa hẹn của hiệp sĩ này, 
chàng chắc mẫm sẽ biết tình nương của mình còn bị phù 
phép nữa không, vi bắt buộc chàng hiệp sĩ bại trận phải 
quay trở về - nếu không thì không còn là hiệp sĩ nữa - 
báo cáo cho chàng biết về cuộc gặp gỡ với nàng. Đôn 
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Kihôtê nghĩ như vậy, song hiệp sì Gương Sáng chẳng 
nghĩ như vậy vì lúc này chàng ta chỉ mong sao kiếm chỗ 
đề rịt vết thương, như đã nói ở trên kia. Sách kê lại rằng: 
trước khi khuyên Đên Kihôtê trở lại tiếp tục hành nghề 
hiệp sĩ mà chàng đã bo bàng một thời gian. câu tú 
Xanxôn Caraxcô đã bàn bạc với Cha xứ và bác phó cạo 
tìm cách nào giam chân Đôn Kihôtê ở nhà, không cho 
những chuyện phiêu lưu hão huyền làm đáo lồn cuộc 
sông của chàng. Trong cuộc tháo luận, tất ca đều nhất trí 
với ý kiến của Caraxcô là cứ để Đôn Kihôtê ra đi vì chắc 
là không thể giữ được chàng, sau đó Xanxôn sẽ tìm gặp 
trên đường và tuyên chiến (không thiếu gì lý do), sẽ đánh 
bại chàng (việc này cũng chẳng khó) sau khi hai bên đã 
thoa thuận với nhau là kẻ bại trận phải tuân thco ý 
muốn của kẻ thắng trận; một khi Đôn Kihôtê thua, cấu 
Tú sẽ bát chàng phải quay về làng, nằm lì ở nhà trong 
vài năm hoặc cho tới khi có lệnh mới, diều mà chắc chắn 
chàng Đôn Kihôtê bại trận sẽ thì hành để không làm trái 
luật lệ hiệp sĩ đạo; cũng có thể là trong thời gian cấm 
cung ở nhà, chàng sẽ quên dân những ý nghĩ ngông 
cuống, hoặc gia mọi người sẽ tìm được môn thuốc nào 
hiệu nghiệm để chữa bệnh điên cho chàng. 

Caraxcô nhận làm việc đó và bác Tômê XêxIal. lãng 
giềng của Xanxôn Panxa; một con người vul tính và tỉnh 
nhanh, nhận ởi theo làm giám mã. Xanxôn araxeô 
mang vũ khí vào người, Tômê Xêxial đeo một cái mũi già 
bằng bìa cứng - như đã kể ở trên - để ông hàng xóm của 
mình không nhận ra khi giáp mặt nhau. Rồi hai người 
lần theo dường đi của Đôn Kihôtê. nhanh chút nữa thì 
được chứng kiến câu chuyện cỗ xe của thần Chết; cuỗi 
cùng, họ gặp thầy trò Đôn Kihâtê trong rừng, ở đó xảy ra 
những chuyện như độc gia dã thây. Và nêu như Đôn 
Kihôtê không có những ý nghĩ điên rồ tưỡng răng cậu Tú 
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không phải là cậu Tú, chấc rằng thầy Tú nhà ta sẽ chẳng 
bao giö đỗ bằng cử nhân nữa: rõ thât là đi bất chỉm mà 
chẳng tìm thấy tổ chim đâu. 

Thấy chuyến đi kết thúc một cách bị đất, tính một 
đăng quãng mốt nẻo, bác Tômê Xêxial bảo cậu Tú: 

- Thưa ngài Xuanxón Caraxcô, quả là đáng đời cho 
bọn ta: xưa nay, nói thì dễ nhưng làm thì khó. Đôn 
Kihôtê điền, còn chúng ta tỉnh, vậy mà chàng ra dì lành 
lần và tươi tỉnh, còn ngài thì vừa đau vừa buồn. Thử hỏi: 
ø1ữa một người điện thật và một người làm ra điên, ai 
điên hơn al2 

Nghe thấy vậy. Xanxôn đáp: 

- Bự khác biệt giữa hai người đó là người điền thật 
mãi mãi vẫn điên, còn người làm ra điên sẽ hết, điên khi 
nào mình muốn. 

Tôm Xâêx1a]Ì nói: 

- Như vậy túc là tôi đã tự ý làm ra điên khi nhận 
làm giám mã cho ngài; còn bây giờ, tôi tự ý không muốn 
làm ra điên nữa và tôi muốn trở về nhà. 

- Cái đó tuỷ bắc, Xanxôn đáp, song đừng nên nghĩ 
rằng tôi cũng trở về nhà chừng nào chưa cho Đôn Kihötê 
ăn đòn. Lần tới đây. tôi sẽ đi tìm lão không phải với ý 
dịnh chữa bệnh điên cho lão nữa mà để trả thù; xương 
sườn tôi đang nhức nhối khiến tôi sẽ không nói năng ngọt 
ngào với lão nữa đâu, 

Vừa di vừa trò chuyện, hài người tới một làng nọ, tại 
đây, may sao tìm được một ông thầy bó xương để chữa 
chạy cho Xanxôn đen đủi. Cuối cùng, Tômê Xêxial từ biệt 
ra về, còn cậu Tú ở lại mưu chuyện báo thù. Sách sẽ có 
địp nói về cậu; bây già, ta hãy quay trở lại với chàng Đôn 
Ehhôtê ngộ nghĩnh. 
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Chương XVÏI 


NÓI VỀ CHUYÊN XÂY RA GIỮA ĐÔN KIHÔTÊ VỚI 
MỘT HIỆP SĨ PHONG NHÀ XỨ MANTRA 


Lòng đây hân hoan tự hào - như đã nói ở trên - Đón 
Kihôtê tiếp tục cuộc hành trình. Sau chiến thắng vừa 
qua, chàng nghĩ rằng trên đời chỉ có mình là hiệp sĩ 
giang hồ dũng cảm nhất thời đại này, tưởng đâu bao 
nhiêu chuyện phiêu lưu sắp tới cũng sẽ được giai quyết 
một cách tốt đẹp cả. Chàng xem thường pháp thuật của 
lũ pháp sư: chàng cũng chăng còn nhớ tới những roi đòn 
đã phai chiu đựng trong qua trình hành nghề hiệp sĩ, 
tới những viên đá quãng vào người khiến chàng bị gãy 
hết nửa hàm răng, tới dáro tội nhân vô ơn bạc nghĩa, Lới 
trận mưa roi của bọn lái la liều lĩnh”), bụng bảo đạ: 
"Nếu ta có phép gì hoặc có cách nào để giải mê cho tình 
nương Đulxinêa của ta, ta sẽ chẳng cần ao ước hạnh 
phúc lớn nhất mà một hiệp sĩ giang hồ may mắn nhất 
trong các thế kỷ trước đã đat hoặc có thể đạt được". Còn 
đang mãi mê với những ý nghĩ đó, bỗng đâu nghe thấy 
XantYô o1: 

- la thật thưa ngài, mãi tới bầy giờ, trước mắt tôi 
vẫn hiện lên cái mũi khủng khiến to đùng của lão Tômê 
Xecx1al. 

- Xantrô, chẳng lẽ anh vẫn tín rằng hiệp sĩ Gương 


— —~ —————----—— 
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0) Những cuộc phiêu lưu mạo hiếm của Đôn Rihôtê trong phần 
thứ nhât. 
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Sáng là ông tú Caraxcô, còn giảm mà của chàng là lão 
hàng xóm Tômê Xêxial của anh sao? 

- Tôi chẳng biết nói thế nào cá, chỉ biết là lão ta kế 
vanh vách về nhà cửa, vợ con tôi. không ai có thể nói 
được như thế; khuôn mặt. nếu bó cái mũi to đi, dúng là 
Tômê XêxiaÌ mà tôi vận thường gặp ở làng vì nhà lão kề 
ngay sát nách, còn giọng nói cũng y hệt. 

- Xantrô, phải tỉnh táo một chút, Đôn Kihôtê bảo. 
Nào, thử hỏi vì lẽ øì ông tú Xanxôn Caraxcô lại đóng vai 
hiệp sĩ giang hồ, mang cả vũ khí tấn công lẫn phòng ngự, 
đi tìm ta để đánh nhau cơ chứt Phải chăng ta là kẻ thù 
của ông ta? Có bao giờ ta gây thù chuôc oán với ông ta 
không? Ta có là địch thủ của ông ta đâu và ông ta có theo 
nghề võ đầu mà phải ghen ghét với những chiến công lẫy 
lừng của ta? 

Xantrô đáp: 

- Thưa ngài, còn biết nói sao nữa một khi ông hiệp sĩ 
thì giống hết cậu tú Cayaxcôõ; còn giãm mÃ của ông ta 
cũng giông như đúc lão hàng xóm Tômê Xâxial của tôi! 
Nếu đây là phù phép như ngài nói, liệu họ cố giống hai 
người nào khác trên đơi này nữa không? 

Đôn Kjhôte đáp: 

- Tất cả đều là mưu ma chước quỷ của lũ pháp sư 
muốn hãm hại ta đấy thói. Chúng đoán biết ta sẽ thắng 
trong trận này nên đã biến hoá chàng hiệp sĩ bại trận 
thành ông Tú bạn ta; tình bạn đã hạn chế lưỡi gttơm của 
ta và sức mạnh của cánh tay ta. làm dịu sự phần nộ 
chính đáng của con tìm ta, khiến ta đã tha tội chết cho 
kẻ dối giả định kết liễu đời ta. Ôi! Xantrô, bản thân anh 
đã chẳng từng nhìn thấy những sự việc rành rành để 
chứng minh đó sao! ILũ pháp sư có thể làm thay đổi rất 
dễ đàng mặt mũi con người ta, biến đẹp thành xấu, xấu 
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hoi đẹp: mới cach đây chưa tới hai ngày, chính mắt anh 
đã nhìn thấy nhan sắc kiều diễm của nàng }ulxinêa vô 
qong trong lúc ta chỉ nhìn thấy một cô gái quê cục mịch, 
xáu xí. hạ lưu, mắt mũi kèm nhèm, mềm miệng hôi hám. 
Nếu tên pháp sư xấu xa kia đám làm một việc tày trời 
như vậy, ngọng thì hắn chẳng làm thay hình đổi dạng 
chàng Xanxôn Caraxcô và ông hàng xóm của anh để tước 
khói tay ta vinh quang của thắng lợi. Mặc dù vậy, ta 
cũng tự an ỦI vi đã chiến thắng kẻ thù, dù nó đội lốt at 
chăng nữa. 

- ChI có trời mới biết dược sự thật của mọi việc, 
Xantrô đâp. 

Những lý lẽ viền vông của Đôn Kihôtê không thuyết 
phục được bác, vì bác biết rất rõ nàng Đulxinêa thay đổi 
hình dạng là do mưu mô của bác; tuy nhiên bác cũng 
chăng cãi lại làm chi. sợ nói ra lộ hết âm mưu. 

Thầy trò dang hàn huyên bồng đâu có một người đi 
cùng đường, từ phía sau tiên lên. Khách lạ cưới mốt con 
ngựa cái lấm chấm đen trắng nom rất đẹp mắt, mình 
khoác một tấm áo dạ mịn màu xanh viền nhung màu đa 
thú. đầu đội mũ cũng bằng thứ nhung đó. Chàng mang 
một thanh pgươm cong của người Môrô, dải đeo màu xanh 
và vàng: đôi ủng đóng cũng công phu như làm chiếc vài 
đem gươm vậy; định thúc ngựa không mạ vàng mà phết 
một nước sơn xanh thật mịn, thật bóng, rất hài hoà với 
toàn bộ trang phục, nom còn đẹp hơn bằng vàng nguyên 
chất. Khi đi ngang mặt thầy trò Đôn Kihôtê, người khách 
lễ phép chào rồi thúc ngựa định vượt. Thấy vậy Đôn 
Kihôtê lên tiếng: 

- Thưa quý khách, nếu như ngài đi cùng đường với 
chúng tôi và không có việc gì gấp, tôi sẽ rất hân hạnh 
được hầu chuyện ngài. 
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Khách cươi ngựa eá! đáp lạt: 

- Quả thật. tôi sẽ không đi nhanh như vậy nếu không 
vì sợ con ngựa cái của tôi làm cho con ngựa đực của ngài 
động tình. 

- Xin ngài cứ việc ghì cương con cát của ngài lại, 
Xantrô bo. vì con đực của chủ tôi ngoan ngoãn nết na 
nhất đời. Trong những trường hợp như thế này, kbông 
bao giỡ nó làm điều gì bậy bạ, trừ có một lần nó không tự 
kiềm chế nôi khiến ông chủ tôi và tôi phải trả giá gấp 
bảy lần. Tôi xin nhắc lại là ngài cứ đi chậm đù có bưng 
con cái này đến tận miệng nó, chắc chắn nó cũng chẳng 
ngỏ ngàng. 

Người khách lạ ghì dây cương. lấy làm ngạc nhiên về 
hình thù, mặt mũi của Đôn Rihötê - lúc này chàng hiệp 
sĩ của chúng ta để đầu trần, mũ sắt đeo lủng lãng ở đầu 
cốt yên con lừa của Xantrô. Nêu như khách áo xanh 
chăm chú quan sát Đôn KEihôotê thì chàng hiệp sĩ quan 
sát lại còn chăm chú hơn, nghĩ răng đây phải là một 
nhân vật khác thường. Rhách trạc ngũ tuần, tóc chóm 
bạc, mũi khoằm, đôi mắt nửa vui, nửa nghiêm, tóm lại ÿy 
phục và phong thái tổ ra một con người có phẩm hạnh. 
Nhìn chàng lJ)ôn Kihôtê xứ Mantra, ông ta ngạc nhiên, 
bụng bão đạ chưa hề thấy có một người nào bệ dạng lạ 
lùng như vậy, cổ thì ngăng, người cao lêu đêu, mặt gảy 
nhom và vàng ệch, vũ khí đeo trên người, cử chị, áo 
quần... thật là một bức chãn dung đã lâu lắm không thấy 
xuất hiện trên trái đất này. Thấy khách trố mắt nhìn 
mình. Đôn Kihôtê đoán dược ý muốn của ông ta. Vốn lịch 
thiệp và thích làm đẹp lòng mọi người, không để khách 
hỏi, chàng đi trước ý định và nói: 

- Tôi không lấy làm lạ một khi ngài tô về ngạc nhiên 
trước bình dạng kỳ lạ, khác người của tôi; song, ngài sẽ 
hết. kinh ngạc khi tôi thưa với ngài rằng tôi là một trong 
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SỐ hiệp sĩ di tìm kiếm những chuyện phiêu lưu mạa 
hiếm. như thiên hạ thường nói. Tôi bỏ quê hương, bỏ tiền 
của. bỏ cả cuộc sống êm âm. phó mặc số phản cho thân 
May Rúi dắt đi. Tôi muốn làm sống lại ngành hiệp sĩ 
giang hồ đã chết từ lâu; đã bao ngày ngay, có lúc vấp ngã 
rồi lại đậy, tôi đã thực hiện được một phần lớn nguyện 
vọng của mình, tức là cứu vót gái goá. bênh vực gái tân, 
giúp đỡ gái có chồng, trẻ côi cút và vị thành niên, một 
công việc dành riêng cho các hiệp sĩ giang hồ. Với những 
chiến công anh dũng, bên tiếp và hợp ý Chuúa, tôi đã 
xứng đáng được giới thiệu trên sách ở hầu hết các nước 
trên thế giới. Người ta đã in ba mươi ngàn cuốn sách nói 
về cuộc đời tôi và còn đang định in ba mươi triệu lần nữa 
nếu trời kia không ngăn lại. Để tóm gọn trong vài câu 
ngắn, hoặc chỉ trong một câu, xin thưa rằng tôi là Đôn 
Kihôtê xứ Mantra, còn có tên gọi là hiệp sĩ Mặt Buồn. 
Mình lai khen mình là một hành động bạ thấp phẩm giá. 
song tôi nghĩ rằng tôi bắt buộc phải làm một khi không 
có aI nói ra cho. Bởi vậy, thưa ngài quý tộc, con ngựa 
này, ngọn giáo này, tấm khiên này, người giám mã này, 
tất cả những vũ khí này. nước da vàng vọt này, thần 
hình gầy còm này sẽ không khiến ngài phải ngạc nhiên 
nữa sau khi đã biết tôi là ai và làm nghề øì. 

Đôn Kihôtê dứt câu, nhà quý tộc áo xanh lặng dì như 
không nói nên lời; hồi lâu, ông ta mới cất tiếng: 

- Thưa ngài hiệp sĩ, trước vé kinh ngạc của tôi, ngài 
đã nhìn thâu lòng tôi, song ngài vân không làm cho tôi 
hết ngạc nhiên kể từ lúc tôi gặp ngài tới giờ. Như ngài 
vừa nói, tôi sẽ hêt ngạc nhiên một khi đã biêt ngài là ai. 
Sự thật không phải thế; trái lại, lúc này đã biết rõ ngài 
rồi, tôi lại càng ngạc nhiên. Làm sao có thể có các hiệp sĩ 
giang hồ ở đời nay, và làm gì có sách viết về những hành 
động kiếm hiệp có thật cơ chứ. Tôi không thể tin được 
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răng ở đời này có người đứng ra giú)) đö gái goá, bênh 
vực gái tân, che chở gái có chẳng, cứu vớt trẻ côi cút; Lôi 
aẽ không bao giữ tin điểu đó nếu như tôi không nhìn thây 
ngài tận mắt hôm nay. Xin cam tạ Thượng để. Cuốn sách 
in viết về những chiến công cao cä và có thật của ngài sẽ 
đánh bạt những cuốn sách về các hiệp sĩ giang hỗ tướng 
tượng nhan nhấn trên đời, đã làm hồng cả thuần phong 
mỹ tục và làm hại những cuốn sách hay. 

- Những sách viết về các hiệp sĩ giang hồ có bịa hay 
không, điều đó còn phải bàn nhiều, Đôn Kihôtê nói. 

- Liệu có ai nghĩ rằng những cuốn sách đó không bịa 
không2 Khách áo xanh hỏi. 

- Có tôi, Đôn Kihôtê đấp; nhưng thôi, xin đừng bàn 
chuyện đó nữa. Nấu như chúng ta còn đi cùng với nhau, 
tôi hi vọng Chưa sẽ làm cho ngài hiểu rằng ngài đã hành 
động sai trải. đi theo khuynh hướng của những kế col 
loại sách đó là bịa. 

Nghe đến dây, khách áo xanh đâm ngờ răng Đôn 
Kihôtê hắn phải là một kẻ loạn trí, và ông chờ đợi 
những câu tương tự để xác minh điều nhận xét của 
mình. Trước khi bàn tới chuyện khác, Đôn Kihôtê yêu 
cầu khách áo xanh: 

- Tôi đã giới thiệu với ngài thân thế, cuộc đời tôi rồi: 
bây giờ, xin hãy cho biết ngài là ai. 

- Thưa ngài hiệp sĩ Mặt Buốn, khách áo xanh đáp, 
tôi là một người quý tộc; quê tôi là nơi mà chúng ta sẽ tới 
và dùng cơm trong ngày hôm nay, nếu Chúa cho phép; về 
của cai, tôi thuộc loại trung lưu; tên tôi là Đôn Điêgô đề 
Miranda. Tôi sông với vợ, với các con và bè bạn. Thú vui 
của tôi là săn bắn và câu, song tôi không nuôi chìm ưng 
và chó săn mà chỉ có một con chìm mồi đễ bảo và một con 
chỗn đen xông xáo, tôi có sáu tá sách tiếng Tây Ban Nha 
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và tiếng Latinh toàn là sách truyện và sách kinh, còn 
loại sách kiếp hiệp chưa lọt qua ngưỡng cửa nhà tôi. Tôi 
thường đọc sách truyện hơn sách kinh, miễn đó là những 
truyện giải trí lành mạnh, lời lẽ chau cbuốt, tình tiết éo 
le, hấp dẫn. Phải nói là loại sách này rất hiếm ở Tây Ban 
Nha. Đôi Khi, tôi ăn thết ở nhà hàng xóm và bạn bè, 
thường khi tôi mời họ. Tôi ăn uống tình khiết và đầy đủ, 
tôi không thích gièềm pha và cũng không thích nghe 
những lời gtèm pha; tôi không nhòm ngó cuộc đời của al 
và cũng không xoi mói việc làm của kẻ khác. Hàng ngày, 
lôi đi lê, tôi phân phát của cái của tôi cho người nghẻo, 
không khoe khoang những việc làm từ thiện để tránh cho 
mình tính dạo đức giả và tính kiêu căng, những kẻ thù có 
thể dễ đàng luổn lỗi vào một trái tìm khiêm nhường 
nhất. Tôi cố gắng dàn xếp những mối bât hoà; tôi sùng 
kính Đức Mẹ và luôn luôn tin vào lòng từ bị vô tận của 
Chúa. 

Từ nãy, Xantrô vẫn lắng tai nghe nhà quý tộc kể về 
cuộc đời và việc làm hàng ngày của ông. Bác cho răng đó 
là một cuộc sông lành mạnh và nền nếp, người nào có 
một cuộc sống như vậy ất phải làm nên những điều kỳ 
điệu. Đang ngồi trên lưng lừa, bác tụt xuống đất, lật đật 
chay tới nắm bàn đạp bên phải của nhà quý tộc, rồi một 
vẻ thành kính, mắt rưng rưng muốn khóc, bác hôn lấy 
hôn để bàn chân ông ta. Trước cảnh tượng đó, nhà quý 
tộc hỏi: 

- Người anh em làm gì vậy? Những cát hôn đồ nghĩa 
là thế nào? 

- Hãy để cho tôi hồn, Xantrô đáp, vì hình như ngài là 
vị thánh đầu tiên cưỡi ngựa mà tôi được gặp trong suốt 
cả đời tôi. 


- Ta không phải là thánh mà là kẻ có nhiều tội, nhà 
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quý tộc đáp; chính ngươi anh em mới là thánh. Vái tính 
tình chất phác như vậy, người anh em hẳn phải là thiện 
nhần. 

Xantrô trở về vị trí cũ, trên yên lừa. Hành động vừa 
rồi của bác làm cho Đôn Kihôtê đang trắm ngâm suy 
nghĩ cũng phải bật lên cười và khiến Đôn Điêgô một lần 
nữa phải kinh ngạc. Lúc này, Đôn Kihôtê hói thăm nhà 
quý tộc có mấy mụn con, chàng báo: 

- Các triết gia xưa không hiểu biết gì về Chúa cả; 
một trong những điều họ coi như hạnh phúc lớn nhất là 
có nhiều của cải thiên nhiên, có nhiều tiền bạc, có nhiều 
bạn bè và nhiều đứa con ngoan. 

~ Thưa ngài Đôn Kihôtê, nhà quý tộc đáp, tôi có một 
con trai, nhưng tôi nghĩ rằng thà không có nó còn sung 
sướng hơn. Không phải nó hư hỏng gì, song nó không 
được như ý mình. Năm nay nó chừng mười tám tuổi, đã 
học sáu năm tiếng Latinh và Hy Lạp ở Xalamaneca, khi 
tôi muốn cho nó học những môn khác, nó cứ khăng 
khăng đi vào môn Thơ (nếu ta có thể coi Thơ là một môn 
học), không tài nào làm cho nó thích mồn Luật mà tôi 
muốn nó theo, hoặc môn thần học là bà chúa các môn. ý 
tôi muôn nó trở thành niềm vinh quang của đồng họ, bởi 
vì chúng ta sống trong một thế ký mà các vị vua chúa 
đánh giá cao các văn nhân có đức - có tài mà không có 
đức khác nào viên ngọc trong đống phân. Thể nhưng suốt 
ngày nó chỉ mái mê nghiên cứu xem một câu thơ nào 
trong tập LIliađda của Ômêrô hay hay dở, một bài thơ trào 
phúng nào đó của Marxial có nặng lời không, phải hiểu 
như thế nào cho đúng một câu thơ của Virhiliô. Tóm lại, 
nó chỉ làm bạn với những tập sách của các nhà thơ đó 
hoặc của Oaxiô, Perxiô, Huvênal, Tibulõ, ngoài ra chẳng 
để ý tới các nhà thở. Nó quá thờ ơ với thơ mới vừa qua, ở 
Xalamaneca, người ta gửi về cho nó bốn câu thơ đâu như 
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là đầu để một cuộc thi thơ, vậy mà nó lúng túng mãi 
không làm nổi một bài giöxaz?) để dự thị. 

Nghe xong, Đồn Kihôtê nói: 

- Thưa ngài. con cái là những khúc ruột của cha mc; 
bởi vậy, dò chúng tốt hay xấu, ta cũng phải thương yêu 
chúng như linh hồn đã mang lại cuộc sống cho tạ. Bậc 
phụ mẫu nhãi dìu đất chúng từ bé đi vào con đường của 
đạo đức, của những điều hay lẽ phải, những thuần phong 
mỹ tục để một khi lớn lên, chúng là nơi nương tựa cho 
cha mẹ già và là niềm vinh quang cho hậu thế. Theo 
thiển ý, bắt chúng phải theo học môn này hay mồn khác 
là không đúng, tuy rằng ta cũng cần khuyên bảo chúng; 
và nếu không phải học để kiếm gạo một. khi chúng may 
mắn sinh trưởng trong một gia đình khá giả, tôi nghĩ là 
cứ để cho chúng theo môn học nào chúng thích. Tuy Thơ 
mang lại cảm khoái nhiều hơn lợi ích thực tế, song nó 
không thuộc những môn làm mất phâm giá kẻ nào theo 
đuổi nó. Thưa ngài quý tộc, theo tôi, Thơ giống như một 
thiêu nữ mơn mởớn đương tơ được những thiếu nữ khác - 
tức là những môn học khác - chăm sóc, bồi đắp. chải 
chuốt, tô điểm cho. Thở muốn hay phải được các môn 
khác hỗ trợ và, ngược lại, nó cũng làm tôn các môn này 
lên. Song, cô thiếu nữ đó không thích bị sai khiến. kéo lê 
khắp phố phường, phô bày ở các ngã tư hoặc ở những xó 
xinh lâu đài. Thơ có những đặc tính tuyệt vời, người nào 
biết cách xử lý biến hoá nó thành vàng nguyên chất vô 
giá. Phải dìu dắt nó, không để cho nó chạy theo những 
thể loại trào phúng xấu xa hoặc cônê£ố?” rẻ tiền. Những 


® Một thể thơ rất khó làm. Dựa vào đầu đề gôm 4 câu thơ, phải 
làm một bài thơ gồm 4 đoạn, câu cuối của mỗi đoạn phải là một 
trong 4 câu thơ nói trên. 

® Thơ gồm 14 câu. 
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thể loại có giá trị là những bài anh hùng ca, những vở bị 
kịch làm người đọc phái rơi luy, những hài kịch vui nhộn 
và sang tạo. Thơ không dành cho những kẻ vô lại hoặc 
phàm phu tục tử vì họ không hiểu nổi và không thấy 
được giá trị chứa dựng trong nó. Ỏ đây, xin ngài đừng 
nghĩ rằng tôi coi là phàm tục những đám bản dân, hạ 
đăng; trái lại, tất cả những ai - đù là vua chúa - không 
hiểu biết thơ đều có thể và phải liệt là những kẻ phàm 
phu tục tử. Và ngươi nào làm thơ với tất ca những tiêu 
chuẩn tôi vừa kế ra, sẽ được lừng danh ở khắp các nước 
văn minh. Nêu nhì ngài nói, con trai ngài không thích 
thơ làm bằng tiếng Tây Ban Nha, tôi cho rằng ý nghĩ đó 
không dúng. Ômêrô vĩ đại không làm thơ bằng tiếng 
[L.atinh vì ông là ngưồi Hy Lạp; Virhilô cũng không viết 
bảng tiếng Hv Lạp vì ông là người Latinh. Tóm lại, các 
thi hào xưa đều viết băng thứ tiếng hoà lẫn trong sữa mẹ 
chứ không dùng tiếng ngoại quốc để diễn đạt những ý 
tưởng cao đẹp của mình. Từ đó, ta có thể suy rộng ra đối 
với tất ca các nhà thơ trên thế giới; ta không nên xem 
thường một nhà thơ Đức hoặc một nhà thơ Tây Ban Nha 
vì họ viết bằng tiếng mẹ đẻ, thậm chí một nhà thơ sinh 
trưởng ở một tỉnh nào viết bằng tiếng dịa phương. Theo 
tôi hiểu, thưa ngài, cậu con trai của ngài không hẳn đã 
không thích thơ làm băng tiếng Tây Ban nha mà chỉ ác 
cam với những ông thợ thơ không có kiến thức cân thiết 
để khêu gợi, bồi đấp và nâng cao năng khiếu của mình. 
Nghĩ như vậy cũng vân có thể là ngộ nhận vì người ta 
cho rằng làm thở là bẩm sinh, tức là đứa trẻ từ trong 
bụng mẹ lọt lòng đã là thị sĩ và, với thiên khiếu đó, 
chăng cần suy nghĩ tìm tôi gì, cũng làm được thơ. Xin nói 
thêm là một thị sĩ bẩm sinh, lại có kỹ năng, vượt xa một 
thị sĩ có kỹ nàng nhưng không có thiên khiếu; lý do là kỹ 
năng không thắng được thiên khiếu mà chỉ nâng cao 
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thiên khiếu. Thiên khiếu cộng kỹ năng. kỳ năng hoà với 
thiên khiếu sẽ tô ra một thi at hoàn thiện hoàn mỹ. Thưa 
ngài quý tộc, để kết luận câu chuyện cúa tôi, xin ngài 
hãy để cho cậu con trai của ngài đi theo con dường mà 
ngồi sao bản mệnh của cậu đã vạch ra. Một khi là một 
người học trỏ Xuất sắc, lại vượt qua một cách trơn tru 
bước mở đầu của các môn học tức là môn ngữ văn, với 
những trì thức đã tiếp thư được, cậu sẽ leo tới đỉnh cao 
của văn chương, mà văn chương lại rất. cân thiết cho một 
trang hiệp s1 theo nghề cung kiếm vì nó tô điểm, bổi 
dưỡng và nâng cao con người chàng lên, cũng như mũ tế 
đối với giãm mục hay áo thụng đối với các luật gia giỏi 
giang. Nếu con trai của ngài làm thơ trào phúng đa vào 
danh dự của người khác thì hãy nên quỏ trách, trừng 
phạt và huỷ những bài thơ ấy đi; nhưng nếu cậu ta làm 
thơ để lên án những thói hư tật xấu như Onaxiô xưa kia 
đã làm một cách tế nhị, xin hãy khen ngợi. Thì sĩ dược 
phép đã phá sự ghen ghét và nêu lên trong những câu 
thơ của mình thói xấu của những kẻ có tính đố ky, miễn 
là không chỉ dích danh ngươi nào. Có những thị sĩ đáng 
phai đưa di đây ở đảo Pôntô vì đã đã phá một tính xấu, 
Nêu nhà thơ sống lành mạnh, thơ của ông ta cũng lành 
mạnh: ngòi bút là tiếng nói của tầm hồn, những ý nghĩ 
trong tâm hồn được thể hiện thành những vần thơ. 
Những con người thận trọng, nghiêm túc, đức độ lại giỏi 
thơ đều được các vị vua chúa quý trọng. đãi ngộ, thậm 
chí được tặng vòng hoa kết. băng những lá cây chịu được 
sét đánh), và không một ai được xúc phạm tới những 
người đội trên đầu vòng hoa đó của vua ban cho. 

Trước những lời lẽ của Đôn Kihôtê, nhà quý tộc áo 
xanh không khỏi sửng sốt, và ý nghĩ cho rằng chàng là 


t! Tức là cây nguyệt quê. 
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một kẻ mất trí cũng tiêu tan dân trong đầu óc ông. 
XantLrô không thích nghe chú nói, giữa chừng bỏ đi tìm 
những người chăn cừu đang vắt sữa gần dấy đề kiếm ít 
sữa ăn. Trái lại, nhà quỷ tộc áo xanh rât thích thú bài 
diễn văn đây trí tuệ của Đôn Kihôtê; ông dang định bàn 
tiến, chợt Đôn Kihôtê ngữửng đầu lên thấy ở phía trước có 
một cỗ xe trưng cờ hiệu nhà vua đang ủi tới. Nghĩ rằng 
phải có chuyện phiêu lưu mới lạ gì đây, chàng lớn tiếng 
gọi Xantrô đem mũ sắt lại. Nghe tiếng gọi, Xantrô rời bỏ 
đám người chăn cừu, tất tưới thúc lừa đi đến với chủ lúc 
này sắp gặp một chuyện phiêu lưu cực kỳ rùng rợn. 


Chương XVII 


SỰ KẾT THÚC TỐT LÀNH CỦA CÂU CHUYỆN 
NHỮNG CON SƯ TỬ TRONG ĐÓ LÒNG DŨNG CẢM 
TUYẼ VỜI CỬA ĐÔN KIHÔTE ĐẠT TỚI ĐĨNH CAO 

TỘT CÙỬNG 


Sách kế rằng khi Đôn Kihôtê gọi Xantrô mang mũ 
sắt lại, bác giám mã đang mài mua phó mát của những 
người chăn cừu. BỊ dồn vào thế bí vì chủ gọi gấp quá, bác 
lúng túng chăng biết để phó mát vào đâu; không muốn 
mất toi vì đã chót trả tiền rồi, bác bèn nhét luôn vào cái 
mũ sắt rồi, vừa ôm chặt cái của quý đó, bác chạy lại xem 
chủ bao gì. Tới nơi, Đôn RKihôtê bảo: 

- Ánh bạn hãy đưa cho ta cái mũ sắt này. Hoặc là ta 
ít am hiểu những chuyện phiêu lưu, hoặc điều mà ta vừa 
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phát hiện ra là một chuyện phiêu lưu khiến ta phải 
chuẩn bị vũ khí. 

Nghe thấy vậy, nhà quý tộc áo xanh đưa mất nhìn 
khấp xung quanh song chỉ thấy một cỗ xe đang đi lại, 
trên cắm hai, ba lá cờ nhỏ; đồ chừng chiếc xe đó chở tiền 
của nhà vua, ông nối cho Đôn Kihôtê biết, song chàng 
hiệp sĩ không tìn vì đâu õe luôn luôn nghĩ rằng mọi sự 
việc xay ra đối với chàng đều là những chuyện phiêu lưu 
mạo hiểm cả, chàng bảo nhà quý tộc: 

- Người nào chuẩn bị tốt cho một trận đánh tức là đã 
thắng một nửa, tôi chuẩn bị trước thì cũng chẳng mất gì. 
Kinh nghiệm cho thấy rằng tôi có những kẻ thù hữu hình 
và kẻ thù vô hình, và tôi cũng không biêt chúng sẽ tấn 
công ở đâu, lúc nào, dưới hình đạng nào. 

Quay lại Xantrô, Đôn Kihôtê hồi cái mũ sắt. Không 
biết làm thế nào để lấy phó mát ra, bác giám mã đành cứ 
thế đưa cho chủ. Đôn Kihôtê vớ lấy mũ, chắng nhìn xem 
bên trong có gì không, chụp ngay lên đầu. Bị ép quá chặt, 
những miếng phó mát tan thành nước, chay ròng ròng 
xuống mặt mũi râu ria Đôn Kihôtê khiến chàng thất 
kinh vội hỏi giám mã: 

- Xantrô, cái gì thế này? Phải chăng sọ ta nhùũn hoặc 
óc ta tan, hoặc mồ hôi ta toát ra từ đầu đến chân? Nếu ta 
toát mồ hôi thì nhất định không phải vì sợ hãi, mặc dù ta 
biết chắc cuộc phiêu lưu mạo hiểm này sẽ khủng khiếp. 
Hãy đưa cho ta cái gì để lau vì mô hôi đảm đìa che lấp cả 
mặt ta rồi. 

Chăng nói chẳng rằng, Xantrô đưa cho Đôn Kihôtê 
chiếc khăn tay, thầm cam tạ Chúa vì chủ đã không phát 
hiện ra. Đôn Kihôtê lau mặt xong bèn bỏ mũ ra xem bên 
trong có cái gì khiến chàng cảm thấy đầu mát lạnh thì 
nhìn thấy một đống lầy nhây màu trắng, chàng đưa lên 
mũi ngửi rồi nói: 
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- Có tình nương của ta là nàng Đulxinêa làng Tôbâxô 
chứng giám, mì đã bỏ phó mát. vào đây, hơi tên giâm mã 
phản phúc, vô lại, xâu xa kia) 

Rất thân nhiên, Xantrô vỡ vĩnh đáp: 

- Nếu là phó mát, xin hãy đưa cho tôi ăn nào; nhưng 
thôi, để cho quỷ nó ăn vì chỉ có nó bỏ vào thôi. Tôi lại 
đám làm bẩn mũ sắt của ngài ư? Sao ngài bất nọn giỏi 
thế! Quả thật, thưa ngài, Chúa đã chỉ cho tôi thấy rằng 
tôi cũng bị những tên pháp sư hãm hại vì tôi là thủ hạ 
thân tín của ngài, và chúng đã bỏ những thứ nhơ bẩn vào 
mũ để ngài nổi giận ghẻ nát Xương sườn của tôi ra như 
ngài vân thường làm. Nhưng lần này, chắc là chúng 
không thành công đâu; tôi tin rằng với bộ óc sắng suốt, 
ông chủ tôi sẽ nhận thấy tôi chẳng có phó mát, chẳng có 
sửa, chăng có gì hết. Vả chăng, nếu có, tôi sẽ bỏ vào bụng 
chứ chăng bỏ vào mũ sắt làm gì. 

- Có thể lắm, Đôn Kihôtê nói. 

Được chứng kiên sự việc từ đầu đến đuối, nhà quý 
tộc áo xanh lấy làm ngạc nhiên lắm, nhất là thấy Đôn 
Kihôtê, sau khi chùi đầu, mặt, râu, mũ, lại đội ngay 
chiếc mũ đó lên đầu, chân ghi bàn đạp, tay rút gươm, tay 
nấm ngon giáo, miệng nói: 

- Bây giờ thì ta săn sàng đánh nhau với cả quý Ša 
tăng, muốn ra sao thì ra. 

Lúc này, cỗ xe trưng cỡ đã tới; đi theo xe chỉ có người 
đánh xe cưỡi trên lưng la và một người nữa ngôi ở đầu 
xe. Đôn Kihôtê lại gần và nói: 

- Những người anh em đi đâu vậy? Xe øì đây? Trong 
xe chö gì và những lá cỡ này là thế nào? 

Ngươi đãnh xe đáp: 

- Xe tôi chở một. đôi sư tử của ngài thống đốc Ôran 
gửi về triều dâng lên Đức vua; sư tử nhốt trong cũi, 
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những lá cờ trên xe la cầ nhà vua để dân chung biêt là xe 
chở hàng của người. 

- Sư tử có to không? Đôn Kihôtê hoi. 

- 'fo lắm, người ngồi trên xe đáp, chưa thấy có sư tử 
nào ở châu Phì sang ta mà lại to như vậy, Tôi là ngươi coi 
sư tử, tôi đã bừng áp tải nhiều sư từ nhưng những con sư 
tử như thế này thì chưa. Có một đực và một cái, con dực 
nhốt trong cũi ở đầu xe, con eái trong cũi ở cuối xe. Lúc 
này chúng đang đói vì từ sáng chưa được ăn gì. Thôi, xi 
ngài tránh ra, chúng tôi phải đi gấp để đến nơi còn cho 
chúng ăn. 

Đôn KEihôtê nhẽch mép nói: 

- Các ngài pháp sư gửi đến cho ta những con sư tử 
mới nho làm sao: Lại vào lúc chúng đang đói nữa. Được, 
các ngài sẽ thây ta không phải là con người sợ sư tử. Anh 
coi sử tử ư? Hãy xuống xe và mở cũi lùa chúng ra. Tại 
đây, giữa cánh đồng này, ta sẽ cho chúng biết tay Đôn 
Kihôtê xử Mantra mặc dù chúng được lũ pháp sư phấi 
đến đây. 

- Thôi, thôi, nhà quý tộc áo xanh thâm bao, chàng 
hiệp sĩ của chúng ta lộ nguyên hình rồi. Phó mát đã làm 
sọ của chàng mềm nhữn và óc chàng chín đừ. 

Xantrô lại trước mặt ông ta và nói: 

- Thưa ngài, xin ngài hãy vì Chúa làm cách nào can 
ngăn ông chủ Đôn lKihôtê của tôi đừng đánh nhau với lũ 
sư tử này; nêu ông ấy làm việc đó, chúng sẽ xé nhỏ cả 
bọn ta mất thôi. 

Nhà quý tộc hỏi: 

- Ông chủ anh điên rồ lắm sao khiến anh lo và nghĩ 
rằng ông ấy sẽ đánh nhau với những con sư tử dữ tợn 
như vậy? 

- Ông ấy không điên nhưng tợn lắm, Xantrô đáp. 
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- Đề ta bảo ông ấy chớ nên liều linh như vậy, nhà 
quý tộc nói. 

Rồi ông lại gần Đôn Kihôtê lúc này đang giục người 
€COi sư tỨ mở cũi, ông nói: 

- Thưa ngài. các hiệp s1 giang hồ chỉ nên làm những 
cuộc phiêu lưu mang lại cho mình sự thành công chứ 
không phải sự thất bại. Dũng cảm đi đến liều lĩnh không 
còn là đũng cảm mà là điên rõ, huông chỉ những con sư 
tử này không hề chống đối ngài. thàm chí chúng không 
dãm nghĩ tới điều đó. Đây là lễ vật dâng lên Đức vua, ta 
chớ nên giữ lại hoặc căn đường làm gì. 

- Thôi dì. ngài quý tộc, Đôn Kihôtê đáp; ngài hãy la 
chăm sóc con chim mỗi dễ bảo và con chôn đèn xông xáo 
của ngài thì hơn, mặc ai lo việc người nấy. Đây là việc 
của tôi, tôi biết rõ những chú sư tử này có dành riêng cho 
tôi hay không. 

Rồi quay lại người coi sư tử, chàng bảo: 

- Ông tướng kia, liệu hồn; nếu không mỏ ngay cũi ra, 
ngọn giáo này sẽ khâu chặt ông vào cỗ xe bây giờ. 

Thấy ông ngáo ộp vũ trang này cứ khăng khăng đòi 
mỏ, người đánh xe MÓI: 

- Ngài ôi, xin làm phúc làm đức cho tôi tháo hai con 
la và đưa chúng đến nơi an toàn trước khi mở củi kẻo sư 
tử ăn thịt chúng thì tôi hết đời; cả vốn liếng nhà tôi chỉ 
có chiếc xe và hai con la này thôi. 

- Ôi, con người kém tin tưởng. Đôn Kihôtê nói; thôi 
được, hãy xuống xe tháo la ra, muốn làm gì thì cứ làm 
rồi ngươi sẽ thấy mình đã làm một việc vô ích, quá cân 
thận. 

Người đánh xe nhảy xuống đất. tháo vội hai con la; 
trong Khi] đó, người coi stt tử nói to: 
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- Xin tắt cá các vị có mặt tại đây làm chứng cho là 
tôi bị bắt ép phải mở cũi thả sư tử ra; tôi tuyên bố với 
ông hiệp sĩ là ông phai bồi thường mọi thiệt hại do những 
con thú này gây ra, kế cả tiền lương và các quyền lợi 
khác của tôi. Nào, các vị hãy tìm chỗ ấn nấp trước khi tôi 
mở; riêng tôi chác chắn không bị chúng ãn thịt đâu. 

Nhà quý tộc áo xanh lại một lần nữa khuyên can 
Đôn Kihôtê đừng làm chuyện điên rồ như vậy. răng làm 
thế chẳng khác gì thách thức cã Thượng đế. Đôn Kihôtê 
đấp là chàng rất có ý thức về hành động của mình. Nhà 
quý tộc bảo: 

- Ngài coi chừng đấy, tôi biết chấc ngài nhằm rỗi. 

- Thôi, Đôn Kihötê nói, nêu ngài không muôn chứng 
kiên một sự việc mà ngài cho là bị đát, xin hãy quất con 
ngựa cái lấm chấm đen trắng của ngài và tìm đường ấn 
nấp đi. 

Nghc thấy vậy, Xantrô nước mắt vòng quanh, van 
xin chủ hãy từ bỏ việc làm nguy hiểm đó vì nếu đem so 
sanh thì câu chuyện về những chiếc cếi xay gió, câu 
chuyện rùng rợn về những cái ehày nện dạt” cùng tất cả 
các chuyện phiêu lưu mạo hiếm mà chàng dã gặp từ 
trước tới giờ đều chỉ bằng hạt bụi, bác bão: 

- Xin ngài hãy coi chừng vì trong chuyện này chẳng 
có phù phép pbù tắc gì hết. Qua chấn song và khe cũi. tôi 
nhìn thấy rõ một cái vuốt sư tử, và tôi kết luận rảng một 
con sư tỬ có cát vuốt như vậy ắt phải to hơn quả núi. 

- Thói đi, Đôn Kihôtê đáp. sự sợ hãi còn làm cho anh 
tưởng con sư tử đó to hơn ca nửa trái đất nữa kìa. 
Xantrô, tránh ra và mặc ta. Nêu ta chết ở dây, hãy nhớ 


!* Những câu chuyện pphiệu lưu mạo hiểm của Đôn Rihôtê kế 
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tới điều thoa thuận trước kía là anh phải đi gặp nàng 
Đulxinêa cho ta; ta nói thế thôi. 

Đôn Ktihôtê còn nói nhiều câu tương tự khiển mọi 
người hết hi vọng chàng từ bỏ ý định ngông cuồng. Nhà 
quý tộc áo xanh muốn dùng vũ lực ngăn căn Đôn Kihôtê 
song không có đủ vũ khi trong tay; va chăng, ông thây 
đánh nhau với thằng điên là đại (lúc này, ông đã thấy 
Đôn Kihôtê hoàn toàn điên rổ). Trong lúc chàng hiệp s1 
gìục gìã, doa nạt người coi sư tử, nhà quý tộc áo xanh vội 
thúc ngựa, Xantrô vội thúc lừa, ngươi đánh xe cũng vội 
thúc la, cả ba cố lánh xa cỗ xe chừng nào hay chừng nấy 
trước khi lũ sư tử ra khỏi cũi. Xantrõ khóc hu hu vì bác 
cầm chắc phen này chủ bác sẽ phải chết dưới nanh vuốt 
của hai con ác thú; bác nguyền rúa số phận, nguyền rủa 
øiö phút bác quyết định trở lại theo hầu Đồn Kihôtê; tuy 
nhiên, bác không vì mãi than khóc mà quên quất, con lừa 
chạy rõ xa cỗ xe. Thấy mọi người đã tản ra xa, người coi 
sư tử nhắc lại những yêu cầu đã nêu trên kia, Đôn 
Kihôtê đáp: 

- Biết rồi, song hà tất phải đặt những yêu cầu đó ra 
làm gì vì không cân thiết; nào nhanh tay lên. 

Trong lúc người col sư tử loay hoay mở cũi thứ nhất. 
Đôn Kihôtê suy tính nên chiến đấu trên ngựa bay dưới 
đất; cuối cùng, chàng quyết định chiến đấu dưới đất, 
rằng Róxinantê sẽ hoảng sợ khi giáp mặt sư tử. Thế là 
chàng xuống ngựa, Vứt giÁo, một tay ôm khiên, tay kia 
rút gươm rồi, với một sự đũng cảm tuyệt vời, từ Lừ tiến 
đến trước cỗ xe, mồm ra sức cầu nguyện, trước là cầu 
Chúa, sau câu tình nương Đulxinêa phù hộ cho. Cũng 
xin thưa để độc giả biết rằng khi viết tới đây, tác giả cầu 
chuyện có thật này thốt lên kêu: "Ôi, tả sao cho xiết sức 
mạnh và lòng dũng cảm của chàng Đôn Kihôtê xứ 
Mantra, tấm gương cho mọi hiệp sĩ dũng cảm trên đời soi 
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- Xim tất ca các vị có mặt tai đây làm chứng cho là 
tôi bị bắt ép phải mở cũi thả sư tử ra; tôi tuyên bố với 
ông biệp sĩ là ông phải bồi thường mọi thiệt hại do những 
con thú này gây ra, kế cả tiền lương và các quyền lợi 
khác của tôi. Nào, các vị hãy tìm chỗ ấn nấp trước khi tôi 
mở; riêng tôi chắc chắn khâng bị chúng ăn thịt đâu. 

Nhà quý tộc áo xanh lại một lần nữa khuyên can 
Đôn Kihôtê đừng làm chuyện điên rổ như vậy, rằng làm 
thế chẳng khác gì thách thức cä Thượng đế. Đôn Kihôtê 
đáp là chàng rất có ý thức về hành động của mình. Nhà 
quý tộc bảo: 

- Ngài coi chừng đấy, tôi biết chắc ngài nhầm rồi. 

- Thôi, Đôn Rihótê nói, nếu ngài không muốn chứng 
kiến một st† việc mà ngài cho là b1 đát, xin hãy quất con 
ngựa cái lắm chấm đen trắng của ngài và tìm đường ẩn 
nấp ởi. _ 

Nghe thây vậy, Xantrô nước mất vòng quanh, van 
xin chủ hãy từ bỏ việc làm nguy hiểm đó vì nếu đem so 
sánh thì câu chuyện về những chiếc cỗi xay gió, câu 
chuyện rùng rợn về những cái chày nện dạ!) cùng tất cả 
các chuyện phiêu lưu mạo hiểm mà chàng đã gặp từ 
trước tới giờ đều chỉ băng hạt bụi, bác bảo: 

- Xin ngài hãy coi chừng vì trong chuyện này chăng 
có phù phép phủ tấc gì hết. Qua chấn song và khe cũ, tôi 
nhìn thấy rõ một cái vuốt sư tử, và tôi kết luận răng một 
con sư tử có cái vuốt như vậy ắt phải to hơn qua núi. 

- Thôi đi, Đón Eihôtê đáp, sự sợ hãi còn làm cho anh 
tưởng con sư tử đó to hơn cá nửa trái đất nữa kiìa. 
Xantrô, tránh ra và mặc ta. Nếu ta chết ở đây, hãy nhớ 
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mình, †)ôn Manuel đề Lâôn tái sinh, niềm vinh dự của 
ác hiệp sĩ Tây Bàn Nhat”, Ta phải dùng những lời lẽ nào 
để nói lên chiến công kinh hồn này? Ta phải giải thích ra 
sao đề các thế ký sau đây tin vào câu chuyện này? Làm 
sao tìm được những lời ngợi ca xứng :làng mặc dù La sẽ 
ca ngợi hết lời? Không ngựa, một thân một mình, với lòng 
đũng cảm tuyệt với, với thanh gươm không phải gướm 
Con Chó?), với tấm khiên bằng thép gi và đục, chàng 
hiên ngang đứng chờ hai con su tử dữ Ltợn nhật mà rừng 
châu Phi đã sẵn sinh ra. Ilõi con người dũng cảm xứ 
Mantra, chính những hành động của chàng sẽ là bài ca 
về chàng, ta chẳng nhắc tối làm chỉ nữa vì không đủ lời 
ca tụng". Đến đây, tác gia đứt lời tán dương và nối tiếp 
câu chuyện bị đứt đoạn, ông kể như sau: thấy Đôn 
Kihôtê đã ở vào tư thế săn sàng chiến đấu, lại tự xét 
không thể không thả con sư tử đực ra - e chàng hiệp sĩ 
táo tợn kia nổi nóng lên thì tai vạ, - người coi thú bèn mả 
Loang cũi thứ nhất trong đó có con sư tử vừa Lo một cách 
ghê góm, vừa dữ tợn như đã kể trên. Việc đầu tiên của 
con thú là đi đi lại lại trong cũi nhốt, duôi vuốt và vươn 
mình, rồi nó há mồm chậm chạp ngáp, thè lưỡi ra tới gần 
hai gang để giụi mắt và liếm mặt; xong đâu đấy, nó thò 
đầu ra khỏi cũi, đưa đôi mắt đỏ ngầu như hai hòn than 
ngó ngó nghiêng nghiêng khiến kẻ nào to gan nhất cũng 
phải hồn xiêu phách lạc. Riêng Đôn Kihôtê vẫn chăm chú 
quan sát. chỉ mong nó lao ra khỏi xe xông lại để băm nó 
ra từng mảnh. 

Tính điên rổ của Đôn Kihôtê thật quá quắt như vậy 
đó. Song chú sư tử tô ra độ lượng và nhã nhăn hơn là 


Đồn Manuel đề Lêôn đã vào chuồng sư tử để nhật chiếc bït tất 
tay của một bà lớn, 

® Gươm Con Chó là loại gươm có tiếng, cũng như ta nói: bánh 
đậu Rấng Vàng. 
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hung dữ, chẳng thèm chấp những trò thách thức trẻ con. 
Sau khi ngó ngang ngó dọc, chú quay lưng lại, chống cả 
phần hậu môn vào mặt Đôn Kihôtê, ung dung thung 
thăng trở vào cũi năm dài. Thấy thế, Đôn Kihôtê ra lệnh 
cho người coi sư tử phải quất roi chọc cho con vật. nhãy ra 
khôi cũi. 

- Tôi chịu thôi. người coi thú đáp. vi nếu tôi chọc tức 
nó. tôi sẽ là người đầu tiên bị nó xé xác ra. Ngài hiệp sĩ 
ơi, ngài chớ nên đòi hỏi gì nữa: nếu nói về lồng đũng cảm 
thì hành động của ngài không còn chê vào đâu được. xin 
dừng cầu ›3ay một lần nữa làm gì. Tôi đã mở cũi cho sư 
tử, ra hay không là tuy nó; nếu lúc này nó không ra, suốt 
cả ngày nó cũng sẽ chẳng ra. Bằng việc làm vừa rồi, ngài 
đã tổ lòng can đảm của mình. Theo tôi hiểu, một đối thủ 
dũng cảm không phải làm gì hơn nữa một khi đã thách 
thức dịch thủ của mình và sẵn sàng chiến đấu, nếu kẻ 
địch không nhận lời tức là phải tự gánh lấy sự nhục nhã, 
còn người thách thức được coi như đã thăng trận. 

- Sự thật là thế, Đôn Kihôtê nói: thôi, anh bạn hãy 
đóng cũi lại và bằng hình thức nào tốt nhất, hãy nhận 
thực những hành động của ta mà anh đã được chứng 
kiên như: anh đã mở cũi ra sao, ta đứng chờ như thế nào, 
rồi con sư tử không ra, ta lại chờ như thể nào, rồi nó vẫn 
không ra và quay vào cũi năm. Đúng, ta không phải làm 
øì hơn nữa. Xéo đi, hơi phán thuật ma quái! Chúa phù hộ 
cho lẽ phải, chân lý và hiệp sĩ đạo chân chính! Nào, đóng 
cõi vào để ta gọi những kế chạy trốn lại đây nghe anh 
bạn kề về chiến công này. 

Người coi thú đóng cũi; Đôn Kihôtê móc vào đầu 
ngọn giáo chiếc khăn tay mà chàng đã dùng để lau khi 
phó mát chảy xuống mặt như mưa, rồi chàng cất tiếng 
goi những kẻ theo đuôi nhà quý tộc áo xanh vừa chạy 
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trốn vừa ngoái cổ lại nhìn Xantrô là người đầu tiên nhìn 
thấy tín hiệu của chiếc khăn tay trắng, bác nói: 

- Tôi xin chết nếu không phải ông chủ tôi đã thăng 
lũ ác thú: ông Ấy vãy khăn kia kìa. 

Mọi người đứng dừng lại và nhận ra kẻ đang vẫy 
chính là liên Ikihôtê. Bót sợ, họ dân dân tiến về phía 
chàng thì nghe thấy đúng tiếng Đôn Kihôtê gọi. Khi họ 
về tới cỗ xe, Đôn Kihôtê bảo người đánh xe: 

- Ngưỡi anh em hãy buộc la vào xe rồi tiếp tục cuộc 
hành trình. Xantrô, thưởng hai đồng tiền vàng cho người 
đánh xe và người col sư tử đã vì ta phải đừng xe lại. 

- Tôi xin vu1I lòng đưa cho họ, Xantrõ đáp. Song, còn 
những con sư tử thì sao? Chúng sống hay chết? 

Đỡ lời Đôn Iihôtê, người coi thú chậm rãi kể lại tỉ mì 
đoạn kết thúc trận đánh, vừa thêm giấm thêm ót cho nổi 
bật tỉnh thân dũng cảm của Đôn Kihôtê: "Nhìn thấy ngài 
Đôn Kihôtê, bác ta kế, con sư tử hên vía lên mây, không 
dám xổ ra mặc dù tôi mỡ cõi đã khá lâu; thấy ngài hiệp 
sĩ đây bắt tôi phải chọc cho nó ra; tôi bảo là dùng vũ lực 
để buộc nó ra có khác gì thách thức Thượng đế; cực chăng 
đã, ngài đành phải bảo tôi đóng cũi lại". 

- Xantrô, anh thấy thế nào? Đôn Kihôtê hỏi. Liệu có 
phép thuật nào thắng nổi lòng dũng cảm chân chính 
không? Lũ pháp sư kia có thể tước mất của ta vận may, 
song không thể tước được chí phấn đấu và lòng can đảm 
của ta. 

Xantrô đưa hai đồng tiền vàng cho hai người đi theo 
xe, người đánh xe buộc la vào xe, người cơi sư tử hôn tay 
Đôn Kihôtê, cảm ơn chàng đã thưởng tiền, hứa sẽ kể với 
ca Đức vua chiến công anh dũng này khi về tới triều. 

- Nêu Đức vua có hỏi ai đã lập chiến công đó, hãy trả 
lời là Hiệp sĩ Sư tử. Ta muốn từ đây về sau, cái tên Hiệp 
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sĩ Măt Buồn mà ta đã mang tới nay sẽ đổi thành cái tên 
đó. Đây là tục lệ của các hiệp sĩ giang hồ ngày trước; họ 
thay đôi tên tuổi khi nào họ thích hoặc khi có địp. 

Tới đây, cố xe tiếp tục lên đường, Đôn Kihôtê, Xantró 
và nhà quý tộc áo xanh cũng tiếp tục cuộc hành trình. 

Trong suốt thời gian đó, Đôn Điêgô đê Miranda 
chăng nói chăng rằng, chỉ chăm chú quan sát cử chỉ và 
lời le của Đôn Kihôtê nghĩ rằng đó là một con ngưỡi tỉnh 
khôn mắc bệnh điền hoặc một anh chàng điên có trí tuệ. 
Ông không hề biết phần thứ nhất cuốn sách viết về Đôn 
Kihôtê; phải chăng được đọc cuốn sách đó, chắc ông sẽ 
ngạc nhiên trước những hành động và lời nói của chàng 
một khi đã biết rõ bệnh điên của chàng. Chính vì không 
biết như vậy nên ông nghĩ là Đôn Kihôtê có lúc tỉnh có 
lúc điên, vì răng lời lẽ thì rành rọt, mạch lạc, trau chuốt 
mà hành động lai ngông cuồng, liều lĩnh, rồ đại. Ông 
nghĩ bụng: "Đội một cái mũ sát chứa đây phó mát lên 
đầu mà tưởng là lũ pháp sư đập nát óc mình, thử hải có 
sự điên rõ nào lớn hơn thế không? Định đánh nhau với cả 
sư tử, có sự ngông cuồng liều lĩnh nào hơn thế không?". 

Còn đang mái mê suy nghĩ và tự hỏi mình như vậy. 
nhà quý tộc áo xanh chợt tỉnh khi nghe tiếng Đồn Kihôtê 
nói: 

- Thưa ngài Đôn Điêgô dê Miranđa, chắc hẳn ngài cho 
tôi là một kẻ ngông cuồng rồ dại. Nghĩ như vậy kể ra cũng 
đúng vì răng những việc làm của tôi không chứng minh 
được diểu gì khác hơn. Tuy nhiên, tôi muôn lưu ý ngài 
rằng tôi không quá điên rổ, ngu ngốc như ngài tưởng qua 
những biểu hiện bên ngoài của tôi. Thật là đẹp mắt khi 
một hiệp sĩ dũng cảm đâm trúng ngọn giáo vào một con bò 
mộng ngay trước mặt nhà vua, giữa đấu trường rộng lớn; 
thật đẹp mất khi một hiệp sĩ mang vũ khí sáng choang 
diêu qua khán dài có các mệnh phụ ngồi trên, trước khi 
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lao vào những trận đua tài sôi nổi; thật đẹp mắt khi các 
hiệp sĩ trổ tài trong những cuộc biểu dương võ nghệ để 
mua vui cho các vị vua chúa và làm vẻ vang cho triều 
đỉnh. Song, đẹp mắt hơn cả là cảnh một hiệp sĩ băng mình 
qua những nơi hoang vu cô quạnh, qua khắp các nẻo 
đường, rừng rú, núi non, đi tìm kiếm và giải quyết một 
cách tốt đẹp nhất những chuyện phiêu lưu mạo hiểm hòng 
giành lấy cho mình tiếng thơm lẫy lừng muôn thuở. Theo 
tôi, một hiệp sĩ giang hồ cứu vớt một quả phụ ở nơi hoang 
vắng còn đẹp hơn một hiệp sĩ cung đình tán tỉnh một tiểu 
thư giữa chến thị thành. Mỗi loại hiệp sĩ có những công 
việc riêng biệt: hiệp sĨ cụng đình phục vụ các bà phụ 
nhân, khoác vào người những bộ chế phục để tăng vẻ tôn 
nghiêm của hoàng cung, mỏ tiệc linh đình để thết đãi các 
nhà quý tộc nghèo, tham gia những cuộc đấu thương, dự 
những cuộc đua sức đua tài, tô ra cao quý, hào phóng, 
sang trọng và nhất là mộ đạo, và thế là đã làm tròn nhiệm 
vụ của mình. Trái lại, hiệp sĩ giang hồ phải đi tới cùng trời 
cuối đất, dấn thân vào những mê cung quanh eo nhất, 
luôn luôn đương đầu với những việc làm quá sức, chống 
chọi với những tìa mặt trời nóng bóng mùa hè, chịu đựng 
gió tuyết khắc nghiệt mùa đông giữa nơi hoang vắng; sư 
tử không làm cho sợ hãi, quái vật không làm cho kinh 
hoàng: tóm lại, tìm kiếm, chiến đấu và bao giờ cũng thắng 
lợi, đó là những công việc chủ yếu của chàng. Số mệnh đã 
muốn tôi có chân trong giới hiệp sĩ giang hồ, cho nên tôi 
không thể làm ngơ trước những việc tôi cảm thấy là thuộc 
lĩnh vực hoạt động của tôi. Bởi vậy, đương đầu với Ìũ sư tử 
như tôi vừa làm là công việc trực tiếp của tôi đù tôi biết 
làm như vậy là quá liều lĩnh; song, thà rằng ngưỡi đũng 
cảm tiến bước tới chỗ liều lĩnh còn tốt hơn lùi bước tới chỗ 
hèn nhát. Cũng như một người hoang toàng dễ làm ra vẻ 
hào phóng hơn một anh bủn xỉn, kẻ liều lĩnh dễ trở thành 
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một con người dũng cảm thật sự. Ngài Đôn Điêgô, xin hãy 
tìn lời tôi: Khi gặp một chuyện phiêu lưu mạo hiểm, thà 
làm quá mức còn hơn làm chưa tới mức vì nghe câu: "Hiệp 
sĩ này liều lĩnh" xuôi tai hơn cầu "Hiệp sĩ này nhát gan". 

Đân Điêgô đáp: 

- Thưa ngài Đôn Kihôtê, xin thưa rằng tất cả những 
øì ngài đã nói và làm đều thật chí lý, và tôi tin tưởng 
rằng nếu như những luật lệ của ngành hiệp sĩ giang hồ 
mai một đi, người ta sẽ tìm lại được trong trái tìm của 
ngài; kho lưu trữ chắc chắn nhất. Nhưng thôi, ta hãy 
nhanh chân kéo muộn rồi. Về tới nhà tôi, ngài sẽ nghị 
ngơi vì sau cuộc phiêu lưu vừa qua, nếu ngài không miệt 
thân thì cũng mệt óc, mà thông thương óc mệt làm cho 
thần cũng mệt. 

- Thưa ngài Đôn Điêgõ, tôi coi lời mời của ngài là 
một ưu đã và một ân huệ lớn đối với tôi, Đôn Kihôtê nói. 

Rồi ca hai thúc ngựa phi nhanh hơn trước, vào 
khoảng hai giờ trưn thì về tới nhà Đôn Điêgô mà Đôn 
Kihôtê gọi là hiệp sĩ Áo Xanh. 


Chương XVIII 


CHUYỆN XÂY ĐẾN VỚI ĐÔN KIHÔTÊ TRONG 
LÂU ĐÀI - HAY NGÔI NHÀ - CỦA HIỆP SĨ 
ÁO XANH, CÙNG NHỮNG SỰ VIỆC LY KỲ KHÁC 


Ngôi nhà của Đôn Kihôtê đê Miranda rộng thênh 
thang như thường gặp ở nông thôn, phía trên cổng ra vào 
là hình những vũ khí khắc vào đá tầng, hầm rượu năm 
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lao vào những trận dua tài sôi nối; thật đẹp mắt khi các 
hiệp sĩ trổ tài trong những cuộc biểu dương võ nghệ để 
mua vui cho các vị vua chúa và làm vẻ vang cho triều 
đình. Song, đẹp mắt hơn cả là cảnh một hiệp sĩ băng mình 
qua những nơi hoang vu cô quạnh, qua khắp các nẻo 
đường, rừng rú, núi non, đi tìm kiếm và giải quyết một 
cách tốt đẹp nhất những chuyện phiêu lưu mạo hiểm hòng 
giành lấy cho mình tiếng thơm lây lừng muôn thuở. Theo 
Lôi, một hiệp sĩ giang hỗ cứu vớt một quả phụ ở nơi hoang 
văng còn đẹp hơn một hiệp sĩ cùng đình tán tỉnh một tiểu 
thư giữa chốn thị thành. Mỗi loại hiệp sĩ có những công 
việc riêng biệt: hiệp sĩ củng đình phục vụ các bà phu 
nhân, khoác vào người những bộ chế phục để tăng vẻ tôn 
nghiêm của hoàng cung, mở tiệc linh đình để thết đãi các 
nhà quý tộc nghèo, tham gia những cuộc đâu thương, dự 
những cuộc đua sức đua tài, tô ra cao quý, hào phóng, 
sang trọng và nhất là mộ đạo, và thế là đã làm tròn nhiệm 
vụ của mình. Trái lại, hiệp s1 giang hồ phãi đi tới cùng trời 
cuối đất, dấn thân vào những mê cung quanh co nhất, 
luôn luôn đương đầu với những việc làm quá sức, chống 
chơi với những tia mặt trời nóng bóng mùa hè, chịu đựng 
gió tuyết khắc nghiệt mùa đông giữa nơi hoang vắng; sư 
tử không làm cho sợ hãi, quái vật không làm cho kinh 
hoàng; tóm lại, tìm kiếm, chiến đấu và bao giò cũng thắng 
lợi, đó là những công việc chủ yếu của chàng. Số mệnh đã 
muốn tôi có chân trong giới hiệp sĩ giang hồ, cho nên tôi 
không thể làm ngơ trước những việc tôi cảm thấy là thuộc 
lĩnh vực hoạt động của tôi. Bởi vậy, đương đầu với lũ sư tử 
như tôi vừa làm là công việc trực tiếp của tôi dù tôi biết, 
làm như vậy là quá liều lĩnh; song, thà răng người dũng 
cảm tiến bước tới chỗ liều lĩnh còn tốt hơn lùi bước tới chỗ 
hèn nhát. Cũng như một người hoang toàng dễ làm ra vẻ 
hào phóng hơn một anh bủn xïn, kẻ liều lĩnh dễ trở thành 
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sâu dưới sân nhà. bên trên có nhiều vò xêp vòng tròn. 
Những chiêc vò này làm tại Tôbôxô khiến Đôn Kihôtê 
chạnh nhớ tới nàng )ulxinêa bị lũ pháp sư làm cho thay 
hình đổi đạng. Thế là chàng cất tiếng thở dài và, chẳng 
giữ mồm gữ miệng, cũng chẳng biết sợ ai bên cạnh, than 
rằng: "Ôi, vật thân thương khiến ta trông thấy thêm đau 
lòng! Song, nếu hợp ý Chúa, các ngươi sẽ mang lai cho ta 
niềm vui và hạnh phúc. Ôi. vò đất của Tôbôxô đã nhắc ta 
nhớ tới nỗi niềm đẳng cay êm dđịu!". 

Những lời than thơ của Đôn Kihôtê đã lọt vào tai cậu 
thư sinh, thi sĩ, con trai của Đôn Điêgô, cùng với mẹ ra 
đón khách, nhìn hình dạng kỳ la của chàng hiệp sĩ, cả 
hai mẹ con lấy làm kinh ngạc lắm lắm. Đôn Kihôtê 
xuống ngựa, rất lịch thiệp tiến lại phía bà chủ nhà để 
hôn tay, Đôn Điêgô báo vợ: 

- Minh hãy tiếp đón ngài Đón Kihôtê xứ Mantra đây 
với tất cả sự ân cần săn có. Người đứng trước mặt mình 
là hiệp sĩ giang hồ đũng cảm và phong nhã nhất thế 
g1an. 

Phu nhân Đôn Điêgô, tên thật là Đônha Crixtina, tô 
ra rât thần mật và lịch sự với khách, còn Đôn Kihôtê 
cũng đáp lại bằng những lời lẽ thật tế nhị, tao nhã. 
Trong lúc trò chuyện với cậu thư sinh, chàng cũng có 
thái độ như vậy khiến cậu cảm thấy khách mới tới là con 
người lịch thiệp, trí tuệ. 

Tới đây, tác giả tả tỉ mỉ ngôi nhà của Đôn Điêgô với 
tất cả những vật dụng thường có trong nhà ö của một 
quý tộc giàu thôn quê. l)ịch giả cuôn sách này thiết 
tưởng không cần thiết phải nhắc tới những chỉ tiết đó vì 
nó không đi vào nội dung chính của câu chuyện, một 
chuyện hấp dân vì tính chính xác chứ không vi những 
chuyện lạc đề nhạt nhẽo. 

Người ta đưa Đôn Kihötê vào một căn phòng, Xantrô 
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tháo hết. vũ khí và áo giáp ra cho chủ rồi mặc vào người 
chàng một chiếc quần ống phông và một tấm áo ngắn 
bằng da mai bê bết gì ở vũ khí thòi ra, cổ áo cắt theo kiểu 
học trò, không hồ cứng và cũng chăng viền đăng ten, giày 
đánh xi tứ tế. Gươm của chàng đeo lủng lắng vào một cái 
dải bằng da hai báo chứ không thất ngang lưng vì nghe 
đâu chàng đau thận dã bao năm nay. Trước khi khoác 
lên vai tấm áo choàng bằng dạ nâu, chàng còn phải giội 
lên đầu lên mặt tới năm sáu xô nước (về số lượng xô 
nước, mỗi người nói một phách), thế mà nước vẫn nhờ 
nhờ màu sữa, cũng chỉ tại Xantrô tham ăn tham uống 
rước phó-mát về thành thứ trắng cả đầu óc mặt mũi chủ. 
Sau khi thắng bộ vào, Đôn Kihôtê khoan thai, đĩnh đạc 
bước sang phòng bên, ở đó cậu thư sinh đã chờ sẵn để 
hầu chuyện trong lúc gia nhân bày tiệc. Đối với một quý 
khách như vậy, tất nhiên phu nhân Đônha ©rixtina cũng 
muốn tö rằng minh biết tiếp đãi những ai lui tới nhà. 

Trong lúc Đôn Khihôtê thay quần áo, Đôn Lôrenxô - 
tên cậu con trai của Đôn Điêgô - hỏi cha: 

- Chăng hay ông hiệp sĩ mà cha đưa về nhà ta là 
người như thế nào? Được biết tên tuổi và hình dạng, lại 
được nghe giới thiệu ông ta là hiệp sĩ giang hồ, con và mẹ 
con lấy làm lạ lắm. 

- Biết nói gì với con bây giø, Đôn Điềgô đáp, ta chỉ có 
thể nói rằng ta đã thấy con người đó làm những việc điên 
vô nhất đời và thốt ra những lời lẽ khôn ngoan làm át cả 
những hành động trên, Con hãy nõi chuyện với ông ta và 
bất mạch xem ông ta giỏi giang đến đâu; hãy mang tài 
trí ra tìm hiểu xem ông ta khôn ngoan hay điên dại, mặc 
dù ta nghĩ răng đây là một người điên rồ chứ chẳng phải 
tỉnh táo gì. 

Sau đó, như đã kế ở trên, Đôn Lôrenxô đi gặp Đôn 
Kihôtê. Trong cầu chuyện, Đôn Kihôtê bảo Đôn Lôrenxô: 


———~> 
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- Ngài Đôn Điêgô đề Miranda, cha anh, đã giới thiệu 
với tôi Về tài năng và trí tuệ hiếm có của anh. đặc biệt 
anh là một thị sĩ lón. 

- Dạ, là thi sĩ thì có thể, song tôi không đám nghĩ là 
lớn. Quả thật, tôi có phần nào mê thơ và thích đọc những 
nhà thơ hay, nhưng không tới mức để cha tôi tặng cho 
danh từ lón. 

- Khá khen cho tính khiêm tôn của anh, Đôn Kihôtê 
nói, vì không có thị sĩ nào không tự phụ và không tưởng 
rằng mình là thi sĩ số một trên đồi, 

- Không quy tắc nào không có ngoại lệ, Đôn Lôrenxô 
đáp, và cũng có người giỏi thơ nhưng không nghĩ mình là 
thì s1. 

- Ít thôi, Đôn Kihôtê nói. Bây giờ, anh hãy cho tôi 
biết anh đang làm bài thơ gì khiến anh phải bận tâm suy 
nghĩ. Tôi thấy cha anh bảo thế. Nếu là thể thơ giôxø'° thì 
tôi cũng am hiểu đôi chút và tôi sẽ vui lòng được nghe. 
Nếu đây là một cuộc thị thơ, anh hãy cố chiếm giải nhì vì 
giải nhất bao giờ cũng ưu tiên đành cho người nào có 
cương vị trong xã hội; chính giải nhì mới là giải thực sự, 
giai ba là giải nhì. còn giải nhất lại thành giải ba. Đó là 
cách chấm thi cử nhân ở các trưởng đại học. Dù sao người 
được giải nhất vân oai hơn, 

Đôn Lôrenxô bụng bảo dạ: "Cho tới lúc này, tôi 
không thể bảo là ngài điền được; hãy tiếp tục xem sao", 
cậu nói; 

- Hình như trước kia ngài có được ăn học, chẳng hay 
ngài đã học những môn gì? 

- Môn Hiệp sĩ giang hỗ, Đôn Kihôtê đáp; đó là một 


®' Một thể thơ khó. Dựa vào đầu để gồm 4 câu thơ, nhà thơ phải 
làm một bài có 4 đoạn, câu cuối của mỗi đoạn phải là một trong 
4 câu thơ nói trên. 
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môn học thú vị không kém thơ, thầm chí còn hơn hai 
ngón tay nữa k›a. 

- Tôi không hề biết tới môn học đó. Đồn Lârenxô bảo. 
và cho tới giờ cũng chưa hề nghe ai nói. 

Đôn Kihôtê đáp: 

- Đỏ là một môn học bao gồm tất ca hoặc hầu hết các 
môn khác trên đời. Muốn trở thành hiệp sĩ giang hồ, phải 
là luật gia và biết những luật lệ của công lý để trao cho 
mỗi người những gì thuộc về họ; phải là nhà thần học để 
biết bảo vệ một cách rành mạch rõ ràng các quy tắc của 
đạo Ritô bất cứ ở đâu yêu cảu; phải là thầy thuốc, đặc 
biệt phải biết các cây thuốc, một khi ở nơi hoang vu vắng 
vẻ, có thể phân biệt được những cây có có công dụng hàn 
găn vết thương vì hiệp sĩ giang hồ không đi tìm kiếm 
người chữa chay những vết thương đó; phải là nhà chiêm 
tỉnh học để có thể nhìn sao mà đoán được giờ ban đêm, 
biết mình đang ở miền nào, xứ nào; phái là nhà toán học 
vì mỗi bước đi đều cần tới, chưa kể là còn phải có tất ca 
những đức tính chủ yếu của con người như đức tin, lồng 
nhân ái, tính lạc quan, lòng chung thuỷ, vân vân... Đi 
vào chi tiết, hiệp sĩ giang hồ nhái bơi giỏi như lời thiền 
hạ đồn về tài bơi lội của người cá Nicôlaot”, phải biết bịt 
móng ngựa và đóng vên cương. Trở lại vấn để nói ở trên, 
chàng phải có lòng tỉn vào Thượng đế và tình nương, 
phải trong sạch trong ý nghĩ, đứng đắn trong lời nói, 
phóng khoáng trong công việc, dũng cảm trong hành 
động, chiu được gian khổ, từ thiện với kẻ bản hàn và, 
cuồi cùng, phai gìn giữ chân lý dù phải hy sinh cả tính 
mạng để bảo vệ nó. Một hiệp sĩ giang hồ thực thự phải có 
tất ca những điều kiện lớn nhỏ, Bây giờ, liệu anh có nghĩ 


® Chàng Nicôlao (thế kỷ XV) bơi rất giỏi, có thể sống ở dưởi nước 
như trên can. 
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răng môn học của hiệp sĩ giang hồ là lâm cẩm không, 
liệu môn học đó có thua kém gì những môn khó nhất dạy 
trong các Lriỡng luyện võ và các trưởng học khác không? 

- Nếu đúng như vậy, tôi dám chắc môn học đó vượt 
lên trên tất cả những môn khác, Đôn Lôrenxô nói. 

- Sao lại nót "nếu đúng như vậy"? Đôn Kihỏtê hỏi 
văn. 

- Điều tôi muốn nói là tôi không tin có những hiệp s1 
giang hồ với đây đủ những đức tính đó, trước kia cũng 
như bây giở, Đôn Lôrenxô đáp. 

- Tôi đã nhiều lần nói những điều mà bây giờ tôi 
phải nhấc lại, Đôn Kihôtê bảo. Thiên hạ hầu hết cho 
răng trên đời này không có hiệp sĩ giang hồ. Một khi 
Thượng đế không muốn họ hiểu rõ sựt hật là trên dời này 
có hiệp sĩ giang hồ - trước kia cũng như bây giờ - thì có 
giải thích thê nào cũng vô ích mà thôi. Kinh nghiệm đã 
nhiều lần chỉ cho lôi thây điều này. Song tôi không chịu 
để anh cũng có ý nghĩ sai lầm như thiên hạ. Điều tôi 
muốn làm là cầu Chúa cho anh hết lầm lẫn và hiểu ra 
răng sự tồn tại của các hiệp sĩ giang hề trong những thế 
ký qua thật có lợi và cần thiết, và nếu như ngày nay họ 
vẫn còn tồn tại thì thật là điều hữu ích. Tiếc rằng giờ 
đây, ta chỉ thấy đây rẫy những thói xấu như lời biếng, 
nhàn rỗi, tham lam, rượu chè, 

- Ông khách đi quá đà rồi, Đôn Lôrenxô tự bảo; tuy 
vậy, phãi nhận răng đây là một người điên khác thường, 
và ta sẽ là một thăng ngốc nếu không có những suy nghĩ 
như ông ta. 

Câu chuyện đến đây tạm ngừng vì chủ nhà mời 
khách vào bàn ăn. Đôn Điêgô höi con đã rút ra được kết 
luận gì cụ thể về tính tình âng khách, Đôn Lôrenxô dáp: 

- Bao nhiêu thảy thuốc và thơ lại giỏi giang trên đời 
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cũng chẳng rút ra được kết luận gì vì trường hợp này quá 
phức tạp. Ông ta chỉ điên từng lúc, lúc khác lại tổ ra 
sáng suốt. 

Mọi người ngồi vào bàn. Theo thường lệ rỗi khi thết 
khách, bữa ăn thật là hình đình, đúng như Đôn Kihôtê đã 
tả trong khi đi đường: vừa tỉnh khiết, vừa phong phú, 
vừa ngon lành. Nhưng điều làm cho Đôn Kihôtê hài lòng 
nhất là trong nhà im nhăng phấc, y như trong một tu 
viện của dòng thánh Brunô vậy. Sau khi đã ăn xong, cầu 
kinh và vấy nước vào tay, Đôn Kihôtê khẩn khoản yêu 
cầu Đôn Lôrenxô đọc cho nghe những câu thơ cậu đã làm 
để dự thi, cậu thư sinh đáp: 

- Để làm khác những nhà thơ hay chối nguây nguấy 
khi có ai yêu cầu đọc và, ngược lại, gào rõ to khi không ai 
mời, tôi xin đọc bài giôxaz mà tôi không hì vọng giật được 
giải, làm để luyện bút thôi. 

Đôn Knihôtê nói: 

- Một ông bạn giỏi thơ của tôi đã phát biểu là không 
nên ép làm thơ glôxa vì rằng, theo ông ta, bài thơ sẽ 
không bao giờ đạt yêu cầu mà thường đi lạc để; hơn thế 
nữa, luật thơ gÏôxa rât chặt chẽ như: không đặt câu hỏi, 
không dùng những chữ nó, đã nói, tôi sẽ nói, không 
chuyển động từ thành danh từ, không thay đổi ý tứ; ấy là 
chưa kể những điều quy định khất khe khác bó tay nhà 
thơ lại. Hắn anh biết điều này: 

Đôn Lôrenxô dáp lại: 

- Thưa ngài Đôn Kihôtê, quả tình tôi muốn đưa ngài 
vào bây mà không được vì ngài đã tuột khối tay tôi như 
con lươn vậy. 

- Tôi không hiểu anh định nói gì khi bảo là tôi đã 
tuột khỏi tay anh. 
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- Rồi ngài sẽ hiểu. Bây giờ, vin hãy nghe bốn câu thơ 
đầu để và bài thơ tôi soạn theo: 


Nêu quá khứ trở thành hiện tại 
Ta chẳng còn mong tức nào hưn 
Thời gian ha dang dừng chán lại 
To còn hy 0uọng ở ngờy moi. 

Giỏxa 

Vạn vật đôi thay, và niềm hạnh phúc mà có một. thài 
ta may mắn được hưởng, không bao giờ trở lại, dù trong 
phút giây. Hởi số mệnh, đã bao thế ký ta quỳ gối dưới 
chân người, hãy trả lại cho ta những ngày tươi đẹp. Sung 
sướng thay nếu quá khứ trở thành hiện tại. 

Chẳng màng công danh, phú quý, thành đạt, hiển 
vinh. chỉ cần sao niềm mong ước day đứt lòng ta trở 
thành sự thật. Số mệnh ơi, hãy dưa ta về với quá khứ để 
làm dụi ngọn lửa đang bùng cháy trong ta; và nếu hạnh 
phúc hiện ra trước mặt, ¿œ chẳng còn mong ước nào hơn. 

Có ar đáp ứng được đòi hỏi của ta. Kéo thời gian 
quay về những ngày đã qua, điều mà không quyển lực 
mào trên thế gian này làm được. Thời gian trôi, bay, nhẹ 
lướt, không quay về với quá khứ. Và thật là sai lầm nếu 
nghĩ rằng (bởi gian bia đang dừng chân lại. 

Sống khắc khoải lo sợ, chờ mong, khác nào chết, thà 
chết. ngay để giải thoát nỗi đau buổn; ta vui lòng đón chà 
cãi chết. Song, bình tâm lại, ta cồn sống vì £œ còn hy Uọng 
Ở ngày mai. 

Đôn Lôrenxô đọc hết bài thơ, Đôn Kihôtê đứng phát 
đậy, nắm chặt tay phải câu, nói như gào: 

- Hỏi chàng trai tài giỏi, có cao xanh kia chứng 
giám, chàng là thi nhân số một trên thế gian này, 
không những xứng đáng được tặng vòng nguyệt quế của 
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Ghiprê mà của ca các viện hàm lâm ở Atêna cũng như 
ca viện hàn lâm ngày nay ở Paclônia, Xalamanca! Nếu 
các ngài giám kbao không trao giải nhất cho chàng, 
câu trời cho những mũi tên của thần Apôlô xuyên qua 
người họ và các thi thần không bao giờ bước qua 
ngường cửa nhà họ. Xin hãy đọc thêm một vài bài thơ 
hay vì tôi muốn đánh giá một cách toàn điện tài năng 
của chàng. 

Chẳng phải bàn cũng thấy những lời ca tụng của 
Đôn Rhhôtê khiến Đôn Lôrenxô hởi lòng hỏi đạ, mặc dù 
cậu đã biết chàng hiệp sĩ này loạn trí. Ôi, sức mạnh của 
lời khen! Ai có thể lường được khả năng to lớn của người! 
Đôn Lõrenxô cũng phải chấp nhận chân lý này vì chàng 
đã đáp ứng yêu cầu của Đôn Rihôtê và đọc tiếp bài thø 
nói về cuộc tình duyên bi thảm của chàng Piramô và 
nàng Tixbbê®!, 

Xôn€tô 

Người thiếu nữ xinh đẹp tách đôi bức tường - người 
thiêu nữ ấy đã làm rung động con tìm chàng Piramô hào 
hiệp . - Tình yêu từ Chiprê tới, bước thắng vào khe hỗ 
nhỏ hẹp kỳ điệu. 

Nơi đây, yên lặng bao trùm, tiêng nói không lọt qua 
một kẽ hở nho như Vậy, song tình cảm của đôi trai gái 
vẫn lọt được. Xưa nay, tình yêu thường biến việc khó 
nhất thành dễ dàng. 


É Piramô và Tixbê vêu nhau nhưng bị cha mẹ ngăn cấm, phải 
lén lút tự tình qua khe hở bức tường nhà. Để dược toại nguyện, 
hạ bàn nhau đi trốn. Trên đường tới chỗ hẹn hà, Tixbê bị một 
con sư tử đuổi theo. Để thoát thân, nàng vứt lại chiếc khăn 
quảng. PIranmô tới sau, nhận ra chiếc khăn, ngỡ là người yêu đã 
bị thú dữ ãn thịt. bèn rút gươm tự vẫn. Tixbê quay trở lại. thấy 
Piramô chết cũng tự kết liễu cuộc đời. 
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Điều mong ước đi quả xa, và những bước đi của 
người trinh nữ bất cần dẫn cả hai người tới cõi chết, 

Ôi, tình cảnh éo le! Một lưỡi gươm đã kết liều cuộc 
đời đôi tình nhân, một nấm mồ chôn vùi hình hài của họ, 
và ký ức đã làm họ sống lại. 

Nghe xong bài thơ xón£/ô, 1n Kihôtê reo lên: 

- Xin cam ta Thượng đế! Tôi đã tìm thấy ở anh một 
thì sĩ vẹn toàn nhất trong đám thì sĩ vẹn toàn trên đời 
này. Chính bài xônétô, bài thơ tình của anh đã khiến tôi 
nghĩ nhự vậy. 

Trong bôn ngày nghỉ chơi tại nhà Đôn Điêgô, Đôn 
Kihôtê dược tiếp đãi rất trọng thể. Sau đó, chàng xin 
phép chủ nhà ra ởi, chàng nói “Tôi xin đa tạ sự tiếp đãi 
nồng hậu mà tôi đã được hưởng tại đây. Song, thiết 
tướng người hiệp sĩ giang hồ không nèn dành nhiều thời 
gian cho sự nhàn rôi và tiệc tùng. Bởi vậy, tôi muốn lên 
đường làm nhiệm vụ, đi tìm kiêm những chuyện phiêu 
lưu mạo hiểm mà tôi nghe nói vùng này đầy rây. Đó cũng 
là một cách giết thời giờ trong lúc chờ dự hội đấu thương 
ö Xaragôxa, mục đích chính chuyên xuất hành của tôi, 
Trước tiên, tôi phải xuống hang Môntêxixóx mà dân 
chúng trong vùng đồn là chửa đựng nhiều điều kỳ lạ; tôi 
cũng sẽ tìm hiểu nguồn gốc của bảy hồ nước mà người ta 
thường gọi là hồ Ruiđêra.". 

Đôn Điêgô và con trai tán thưởng quyết định cao đẹp 
của chàng: họ bảo chàng cần thứ gì trong nhà thì cử lấy 
tự nhiên, rằng họ rất vui lòng làm theo ý muôn của 
chàng, rằng lỏng dũng cảm và nghề nghiệp vình quang 
của chàng khiến họ có trách nhiệm phải phục vì Tới 
ngày lên đưởng, Đôn Kihôtê vui mừng bao nhiêu thì 
Xantrô Panxa buồn phiển bấy nhiêu vì bác đang được 
sống phè phốn trong sự sung túc của gia đình Đôn Điêgô, 
không muốn trở lại cảnh đói khổ thường gặp phải trong 
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những nơi rừng rú hoang vu, với túi lương ăn nghèo nàn 
ïtối: tuy buồn phiền song bác cũng không quên nhét đây 
túi tất ca những thứ mà bác cho là cần thiết nhất. Giờ 
phút chia tay, Đôn Kihôtê bảo cậu Đôn Lôrenxô: 

- Không biết tôi đã nói với anh điều này chưa, dù có 
nói rồi thì tôi cũng xin nhắc lại: nếu anh muốn rút ngắn 
đường đi và giảm bớt gian khổ để đạt tới đỉnh cao Vòi vợi 
của đanh vọng, anh chỉ cần từ bỏ con đường của Thi ca có 
phần nào gian khổ mà hãy đi theo con đường vô cùng 
gian khổ của Hiệp sĩ giang hồ, thế là đủ để anh trở thành 
hoàng đế trong khoảnh khắc. 

Với những lời lẽ đó, Đôn Kihôtê đã tới bậc thang cuối 
cùng của sự điên rô, nhất là khi chàng nói thêm: 

- Nào a1 đoán được rằng ta có ý định đem theo chàng 
Đôn Lôrenxô để dạy cho chàng biết khoan dung đối với 
kế nghèo hèn và nghiêm khắc đốt với những tên ngạo 
mạn, những đức tính gản hển với nghề nghiệp của ta. 
Song, vì chàng hãy còn non trẻ và không thể bỏ đở việc 
học hành, ta chỉ có lời nhắn nhủ như sau: một nhà thơ có 
thể trở thành nổi tiếng nếu lắng nghe ý kiến của dân 
chúng hơn ý kiến bản thân. Không có cha mẹ nào cho con 
mình là xấu, và điều sai lầm này càng hay xây ra khi họ 
đánh gìiá khía cạnh trí tuệ của đứa con. 

Một lần nữa, hai cha con Đôn Điêgô lại phải ngạc 
nhiên về những câu nói xen lân khôn ngoan và ngớ 
ngẩn của Đôn Kihôtê cũng như về quyết tâm của chàng 
đi tìm những chuyện phiêu lưu bất hạnh, mục đích cuối 
cùng của những hoài bão mà chàng đeo duối. Chủ và 
khách còn mời chào, đặn đồ nhau mãi không đứt; cuối 
cùng, được bà chủ đáng yêu của lâu đài cho phép, Đôn 
Kihôtê và Xantrô lên đường, thầy cưỡi Rôxinantê, trò 
cưỡi lừa. 
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Chương XIX 


KẾ VỀ CHÀNG CHĂN CỪU SI TĨNH, CÙNG 
NHỮỪNG CHUYÊN KHÁC THẬT I.À LÝ THỦ 


Đôn Kihôtê mới đi khỏi làng của Đôn Điêgô được 
một quãng, bỗng đầu gặp hai người nom có vẻ là thây tu 
hoặc sinh viên?) và hai bác nông phu, cả bốn người đều 
cươi lừa. Một trong hai chàng sinh viên nọ mang một 
tay nải xanh, bên trong hình như có vải trắng và hai đôi 
bít tất chân bằng vải len thô; chàng thứ hai có một đồi 
kiếm nhụt!? mới tỉnh, còn nguyên núm ở đầu. Hai bác 
nồng phu mang những thứ khác, cứ nhìn cũng biết họ 
mua ở ngoài tỉnh đem về nhà dùng. Ca hai chàng sinh 
viên lẫn hai bác nông phu đều ngạc nhiên như bất cứ ai 
lần đầu tiên trông thấy Đôn Kihôtê, và họ đều nóng 
lòng muốn biết con người đị dạng, khác thường đó là ai. 
Đôn Kihôtê cất. tiếng chào và khi biết họ đi cùng đường, 
chàng ngỏ ý muốn nhập bọn, yêu cầu họ đi chậm lại vì 
lừa của ho đi nhanh hơn ngựa của chàng, Để buộc họ 
phải nhận lời, chàng tự giới thiệu vắn tắt nghề nghiệp 
là hiệp sĩ giang hồ đi tìm kiếm những chuyên phiêu lưu 
mạo hiểm trong khắp thiên hạ, tên gọi Đôn Kihôtê xứ 
Mantra, biệt hiệu Hiệp s1 Sư tứ. Hai bác nông phu cứ 
như thể đang nghe tiếng Hy Lạp hay tiếng nói riêng của 


(® Thời ấy, thầy tu và sinh viên mặc giống nhau. 
® Tjếm không sắc và bịt đầu, dùng để tập luyện. 
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người mù vậy, còn hai chàng sinh viên biết ngay đầu óc 
Đôn TGihôtê có sự lồn xôn; tuy ngạc nhiên, họ vấn tô ra 
kinh trọng, một anh nói: 

- Nếu ngài hiệp sĩ không chủ định đi hướng nào như 
thói thường của những người tìm kiêm chuyện phiêu lưu 
mạo hiểm, xin hãy đi theo chúng Lôi; ngài sẽ được mục 
kích một trong những đám cưới linh đình nhất, sang 
trong nhất từ trước tối giờ ở xứ Mantra và các vùng xung 
quanh cách xa hàng ngàn đặm. 

Đôn Kihôtê bói. có phải đấm cưới ông hoàng nào 
không. 

- Không phái, chàng sinh viên đáp: đây là đám cưới 
một. nông phu với một thôn nữ. Chàng là người giàu nhất 
thế gian, còn nàng là người đẹp nhất trần ai. Lễ cưới sẽ 
được cử hành một cách độc đáo chưa Lừng thấy, trên một 
cánh đồng có cạnh làng, cô đâu mà người ta gọi rất đúng 
là Kitêria Xinh đẹp: chú rể tên là Camachô Giàu có. 
Nàng mười tám, chàng đâi mươi, hai bên môn đăng hộ 
đối, tuy có kế xoI mới, thuộc tung tích tất eä các đòng họ 
trên đời, bảo răng đòng họ nàng Kitêria đẹp gái còn danh 
giá hơn đòng họ Camachô. Song điều đó chẳng hề chỉ vì 
của cải có đủ sức mạnh bít hết những lễ hồng. Vốn tính 
hào phóng, Camachô cho lấy cành cây lớp kín cả cánh 
đồng khiến mặt trời khó lòng xuống thăm được thăm cỏ 
xanh ö mặt đất. Chàng ta còn cho soạn những điệu múa 
kiêm, múa chuông vì trong làng có nhiều người rất thành 
thạo. Về điệu múa đập tay vào giày thì khỏi phải nói vì 
chàng cho gọi rất nhiều con tới. Song, theo tôi nghĩ, tất 
ca những điều vừa kế trên cùng những điều khác mà tôi 
không nhắc tới ở đầy cũng sẽ không đáng ghi nhớ bằng 
những việc mà chàng Baxiliô sẽ làm trong lễ cưới. Chàng 
Baxilô này là một anh chăn cừu cùng làng với nàng 
Klitêrla. hai nhà cách nhau có bức tưởng. Và tình yêu lại 
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có dịp nhắc nhớ người dời mối tình xưa của iramô và 
Tìxbẽ. Bố là Baxiliô đem lòng yêu thương Kirêtia từ khi 
còn nhỏ. và Kitêria cũng đáp lại tâm lòng của lãawliô 
bãng những biêu hiện rất trong trăng. Những luc nhàn 
rồi, dân làng hay bàn tần về mối tình của đôi trẻ lšaxiHô 
và Jitêria. Thấy con gái ngày một khôn lớn, cha Kitêria 
ngăn không cho Baxiliô lui tới nhà mình như trước nữa, 
và để tránh những sự rầy rà, phiền phức, ông quyết định 
gả con gái cho chàng Camachô nhà giàu, nghĩ răng chẳng 
tội gì ga cho Baxiliô vì anh này nghèo xác xơ, lại chẳng 
ăn thừa kế được gì của cha mẹ. Công băng mà nói thì 
BaxIHõ là một chàng trai nhanh nhẹn có một, rãt giỏi 
ném lao, đánh vật và tung câu, chạy nhanh như hoăng. 
nhãy nhẹ như đê và chơi ném kỹ thì tuyệt; anh hát hay 
như chìm sơn ca, và nghe anh chơi đàn tục huyền tưởng 
như đàn biêt nói vậy; đặc biết là anh đánh kiếm không 
thua gì tay kiếm cừ khôi nhất. 

- Ghỉ riêng với biệt tài đó, Đôn Ethâtê nói, chàng 
cũng đã xứng đáng không những cưới nàng Eitêria xinh 
đẹp mà ngay ca hoàng hậu Himêbra. mặc dù lanxarôtê 
và nhiều kế khác muốn phá. 

Từ nãy tới giờ, Xantrô Panxa vẫn ngồi nghe. không 
nói năng øì; lúc này, bác mới lên tiếng: 

- Giá mà vợ tôi biết chuyền này nhị! Bà ta chỉ muốn 
cho trên đời có những cập vợ chồng bằng vai phải lứa, 
theo đúng câu phương ngôn nói rãng "Nội đồng thì úp 
vung đồng", Mong sao cậu läaxiliô tài hoa mà tôi có cam 
tinh, lấy được phu nhân Kitêria. Thật đáng nguyền rủa 
kẻ nào ở thế giới này hay thế giới bên kia cấm duyên 
những đôi lứa yêu nhau. 

Đôn Kihôtê nói: 

- Nếu tất ca những ai yều nhau đều phải được lấy 
nhau thì cha mẹ đã mất hết quyển kén chọn và quyết 
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đình cho con mình lây ai và lấy lúc nào. Nếu các cô con 
gái được phép kén chồng theo ý muốn, có cô sẽ lấy eâ 
người hầu của cha mình, có cô sẽ lấy một kẻ qua đường 
nom ra vẻ hiên ngang hùng dũng song chi là một tên giết 
người chuyên nghiệp. Tình yêu dễ làm cho đôi mắt của lý 
trí trở nên mù quáng. mà lý trí lại rất cần thiết trong 
mọ! sự lựa chọn. Trong một cuộc hôn nhân, sự lựa chọn 
rất để có nguy cơ bị lệch lạc, cần phai hết sức thận trọng 
và có sự giúp đỡ đặc biệt của Trời mới chọn được đúng 
nơi đúng chỗ, Một người muốn làm một cuộc viễn du, nếu 
là người thận trọng. trước khi lên đường phải tìm bạn 
đồng hành chắc chắn và hiền lành. Tại sao một người 
phải du hành suốt đời cho tới lúc chất lại không làm như 
vậy, nhất là một khi bạn đồng hành của mình năm cùng 
giường, ăn cùng bàn và theo minh khắp mọi nơi như 
trong trường hợp vợ chồng? Vợ không phải thứ hàng hoá 
mua đi bán lại được. Hôn nhân là một biến cố trong ca 
cuộc đời, không thể văn hồi được; đó là một sợi dây, một 
khi đã tròng vào cổ thì không thể gỡ nối, trừ phi có cái 
hiểm của thân chết chặt đứt nó ra. Về vấn đề này, tôi còn 
có thể nói nhiều nữa, song tôi đừng lại đây vì cồn muốn 
biết thảy cử có kể gì thêm về câu chuyện của chàng 
Baxihô nửa khóng. 

Chàng sinh viên mà Đôn Kihôtê vừa gọi là thầy Cử 
đáp: 

- Tôi chỉ muốn kể thêm rằng từ lúc Baxiliô biết tín 
Kitêrla Xinh dẹp sẽ kết duyên cùng Camachô Giàu có, 
không thấy anh ta cười bao giờ hoặc nói ra một câu nào 
khôn cả. Anh ta đi lang thang cả ngày, nét mặt tư lự âu 
sầu, mồm nói lãm bẩm, rõ ra người mất trí Anh ta ăn 
kém. ngủ kém, chỉ ăn toàn hoa quả, và nếu có ngủ thì 
ngủ ngay giữa đồng, nằm lăn ra đất như một con vật. Có 
lúc anh ta nhìn lên trời, lúc đán mắt xuống đất, mãi mẽ, 


. k_ xz 


ĐÔN KIHÔTÉ 14B 


say sưa, trông như một pho tượng khoác áo, khi có gió, ảo 
bay tung còn tượng vẫn đứng im. Nhìn anh ta bộc lộ 
những tình cảm sôi nôi trong lòng, tất cả những ai quen 
biết đều lo ngại rằng câu trả lời có của Kitêria Xinh đẹp 
trong buổi hôn lễ ngày mai sẽ là bản tuyên cáo tử hình 
đối với anh. 

- Chúa sẽ thu xếp ôn thoả mọi việc, Xantrô nói. 
Người sinh tai ương thì lại sinh thuốc giai tai ương; ai 
biết được ngày mai sẽ ra sao: từ giờ tới ngày mai còn 
nhiều tiếng đồng hồ, thế mà chỉ trong vòng một, tiếng, 
thậm chí một lát thôi, nhà có thể đổ, tôi đã thấy trời vừa 
mưa vừa năng, có người khi đi năm còn mạnh khoẻ, hôm 
sau đã cứng đờ. Thử hỏi có ai dám khoe đã đóng được 
một cái đỉnh vào bánh xe của thần May Rủi không? Hắn 
là không. Giữa hai tiếng có và không của cô đâu, tôi 
chẳng đám đặt mũi kim vào vì không vừa), Kitêria hãy 
thật lòng thật dạ yêu thương cậu Baxiliô đi, rối tôi sẽ 
tặng cho cậu ta cả một bề may mắn; tôi nghe nói tình yêu 
đeo kính, nhìn đồng thành vàng, nghèo thành giàu, đử 
mát, thành hạt trai. 

- Có im đi không, tên Xantrô đáng nguyền rủa kia! 
Đôn Kihôtê hét lên. Mỗi khi mi thốt ra những câu 
phương ngôn tục ngữ là chẳng ai hiểu gì cả, trừ tên phân 
bội Hudat?, Quỷ tha ma bất mi! Con vật kia thử hỏi mí 
biết thế nào là định, là bánh xe cùng bao nhiều chuyện 
khác. 

- Ôi, nếu không ai hiểu tôi, Xantrô đáp, tất nhiên 
những câu tục ngữ của tôi sẽ bị coi là nhằm nhí. Nhưng 
không sao, đã có tôi hiểu tôi và tôi biết những điều tôi 
vừa nói ra không bày bạ chút nào. Vả chăng, thưa ông 


® Ý nói đàn bà tính khí thất thường, khi có khi không. 
® Huđa là kẽ phần bội Chúa Giêsu. 
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chủ, ngài luôn luôn gióng sát lời nói và cả việc làm của 
tôi cơ rnà. 

- Giứm sát chứ không phải giáng sớt. Đôn Khihôtê 
sửa. Chúa trừng phạt. mị, vì mi đã làm hư cái đẹp của 
ngôn ngữ. 

- Xin ngài đừng trách tôi, Xantrô đáp. Ngài biết rằng 
tôi không được nuôi đạy trong triều và cũng chẳng được 
ăn học ở Xalamanca nên chẳng biết thêm hay bớt chữ 
trong khi nói năng. Lạy Chúa! Ta cũng chẳng nên bắt 
người dân Xayôgô phải nói như người ở Tôlêđô; vã chăng, 
cũng có những người dân Tôlêđô nói năng chả gãy gọn 
phép tắc gì đâu. 

- Đúng vậy, thầy Cử nói; tuy đều là dân Tôlêđô cä, 
song những người ở khu Tênêriax và Xôđôcôver“) không 
thể nói năng lịch sự như những người suốt ngày dạo chơi 
trong tu viện Nhà Thờ lớn”. Những triểu thần lịch duyệt 
sử dụng một ngôn ngữ trong sáng, chọn lọc và hoa mỹ dù 
cho họ sinh trưởng ở Manhadahonởa; tôi phải nói lịch 
duyệt là văn phạm làm cho ngôn ngữ trở nên trong sáng. 
Thưa các ngài, tôi có theo học môn tôn pháp ở Xalamanca 
và tôi đám tự khoe đôi chút vì biết trình bày ý kiên của 
mình bằng những lời lẽ rõ ràng, cụ thể và có nghĩa. 

Sinh viên thứ hai lên tiếng: 

- Nếu anh không tự khoe múa kiếm còn giỏi hơn sử 
dụng ngôn ngữ, chắc anh đã thi đỗ đầu bảng chử không 
đội số. 

- Anh Tú liệu đấy, thầy Cử nói; ý kiến của anh bảo 
rằng giỏi đấu kiếm là vô bổ thật vô cùng sai lầm. 

- Đối với tôi, đây không phai là ý kiến riêng mà là 
một chân lý vững chắc, Corchuêlô - tức là anh Tú - nói. 


®)' Những khu dân nghèo ở Tôléđãâ. 
? Khu nhà giàu. 
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Nếu anh muốn chứng minh bằng hành động thi đây là 
cơ bội tốt vì anh có mang theo kiếm. Với sức mạnh và 
không ít lòng dũng cảm, tôi khiến anh phải công nhận 
răng tôi không nhằm, Nào, hãy xuống đất và giơ hết các 
đường kiếm tài tình của anh ra; băng tài sức thô thiển 
trơi phú cho, tôi sẽ cho anh nhìn thấy sao giữa ban ngày 
ban mặt vì tôi đám chắc không có ai có thể buộc tôi phải 
quay lưng chay đài và không ai trên đời này không bị 
tối đanh ngã. 

- Anh chạy dài hay không, tôi không cần biết, thầy 
Cử giỏi kiếm đáp; song, chỉ một lần anh hụt chân cũng 
đủ cho người ta đào hố chôn anh ngay tại nơi bước hụt, ý 
tôi muốn nói là anh sẽ chết vì một đường kiếm lợi hại. 

- Để xem! Corchuêlô đáp. 

Nói rồi, anh ta nhảy phất xuống đất, rút luôn một, 
thanh kiếm đeo trên mình con lừa của thầy Cử. 

- Khoan đã, Đôn Kihôtê vội lên tiếng, tôi muốn chủ 
toạ cuộc đấu kiếm và là người xét xử vấn đề này, một vấn 
đề đã bao lần tranh cãi mà vẫn chưa ra lẽ. 

Rồi chàng nhảy xuống ngựa, nắm chắc ngọn giáo, 
đứng vào vị trí ở giữa hai bên. Lúc này, thầy Cử đang 
tiến lại gần Corchuêlô với một vẻ ung dung và những 
bước đi chấc chăn, còn Corchuélô thì hùng hùng hổ hổ, 
mắt như nảy lửa. Hai bác nông phu ngồi trên lưng lừa 
quan sát cuộc chiến đấu một mất một còn này. Corchuêlô 
vung kiếm tới tấp, lúc đâm lúc chém, lúc bổ, lúc phạt, 
như bão táp mưa sa, còn đang xông xáo như một con sư 
tử điên, bỗng đâu bị một mũi kiếm của đối phương gí 
trúng miệng chặn đứng lại, buộc anh ta phải hôn mũi 
kiếm như hôn một thánh vật, mặc dù không với tất cả 
tâm lòng thành kính như khi hôn một thánh vật thật. 
Cuối cùng, thầy Cử đâm trúng tất cả các khuy áo của 
Corchuêlô, chém rách bươm tà áo và hai lần hất tung mũ 
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của anh ta. quân cho mệt nhoài. Vừa thẹn, vừa tức, anh 
này cầm đốc kiếm. dùng hết sức bình sinh lăng lên trời 
khiến một trong hai bác nông phu, vốn là thơ lại, đã ghi 
vào biên bản là lưỡi kiếm bay xa gần ba phần tư đặm. 
Biên bản đó là một bằng chứng cho ta thấy rõ nghệ thuật 
đã thăng sức mạnh. 

Corchuêlô mệt phờ, ngồi bệt xuông đất, thấy vậy 
Xantrô lại gần, nói: 

- Thưa thây Tú, nói thật nếu ngài nghe lời tôi 
khuyên, từ nay về sau ngài không nên thách đấu kiếm 
mà chỉ nên đấu vật hoặc ném lao vì ngài có sức lực. Tôi 
nghe nói những tay được goi là giỏi kiếm có thể xuyên 
mũi kiêm qua lễ kim. 

- Tôi lấy làm sung sướng vì đã không phải trả giá 
đất, Corchuêlô đáp. Kinh nghiệm vừa qua cho tôi rö sự 
thật mà trước đây tôi hoàn toàn không biết. 

Nói xong, anh ta đứng dày ôm thầy Cử; hai người 
làm lành với nhau, còn thân thiết hơn trước. Sợ muộn, ho 
lên đương ngay để sóm trở về làng của Kitêria - tức là 
làng của họ ~- chẳng chữ bác nông phu - thơ lại còn đang 
mãi đi tìm thanh kiếm. 

Trên đoạn đường còn lại, thây Cử giới thiệu những 
ưu điểm của môn đấu kiếm bằng những lời lẽ cụ thể và 
những động tác dứt khoát khiến mọi người đều thấy lợi 
ích của vũ thuật này, riêng Corchuêlô phải chịu từ bỏ ý 
kiến bao thú của minh. 

Lúc này, trời đã tôi: từ xa, họ thấy như có một 
khoảng trời đầy sao sáng ở phía trước làng, đồng thời 
vọng lại những âm thanh du đương của nhiều nhạc cụ 
như sáo, trống con, đàn câm, chũm choe, trống chuông?®). 
Khi đến gần thì thấy trên những thân cây do tay người 


® Thứ trống một mặt, có gắn chuông xung quanh vành. 
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mới trồng ở đầu làng có treo vô số những ngọn đèn; gió 
thôi nhẹ không làm rung lá cây nên đèn không tất. Các 
nhạc công là đầu trò của đám cưới; từng tốp một, họ đi di 
lại lại trên mảnh đất vui tươi này, người nhấãy múa, kẻ ca 
hát, kẻ chơi một trong những nhạc cụ kế trên. Một không 
khí hoan lạc tràn ngập khắp cánh đồng. Một toán đông 
người đang bận bắc sàn để ngày hôm sau khán giả được 
xem thoái mái những trò vui và nhảy múa sẽ diễn ra tại 
nơi đây dành cho lễ thành hôn của chàng Camachô Giàu 
có và lễ tang của chàng Baxiliô. 

Mặc cho bác nông phu và thảy Tú mời chào, Đôn 
Kihôtê không muốn vào làng, viện lý do rằng các hiệp sĩ 
giang hỗ xưa nay vẫn quen ngủ ngoài đồng hoặc giữa 
rừng chứ không ngủ trong nhà, dù là mái nhà lợp vàng 
(với lý do đó, chàng nghĩ là quá đủ rồi). Và thế là chàng 
rẽ đường khác, đì ngược ý muốn của Xantrô lúc này đang 
tiếc rẻ cảnh no ấm mà bác đã được hưởng tại lâu đài hay 
ngôi nhà - của Đôn Điêgô. 


Chương XX 


ĐÁM CƯỚI CHÀNG CAMACHÔ GIÀU CÓ VÀ CẬU 
CHUYỆN VỀ CHÀNG BAXILIÔ NGHÈO KHỔ 


Bình minh. Mặt trời chói chang vừa toa những tia 
nóng sấy khô những hạt sương long lanh như ngọc thì 
Đôn Kihôtê đã vùng dậy để xua đuổi sự lười biếng và lên 
tiếng gọi giãm mã Xantrô; chợt thấy bác còn đang ngáy, 
chàng bèn dừng lại và nói: 
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- Ôi. con người sung sướng nhất. trên trải đất này! 
Anh ngủ thanh thần, không ghen ghét ai và cũng chăng 
bị ai ghét ghen, không bị lũ pháp sư hãm hại và cũng 
chẳng bị phép thuật quấy rầy. Ta nhứac lại và còn nhắc 
lại một trăm lần nữa: hãy ngủ di, hỡi con người không bị 
sự ghen tuồng của tình nương day dứt làm cơn trăn trọc, 
không bị thức giấc bởi những lo lắng về công nợ hoặc về 
bữa ăn ngày hôm sau của mình và gia đình nghèo khổ bé 
nhỏ của mình. Tham vọng không làm cho băn khoăn, hư 
vinh trên đời không làm bận tâm bởi vì những ước muốn 
của anh chi giới hạn trong việc chăm lo con lừa mà thôi, 
còn chính bản thân anh lại do ta chăm sóc âu cũng là 
một trách nhiệm mà tạo hoá và tập quán trao cho các 
ông chủ để tạo thế cân bằng. Tớ thì ngủ trong khi chủ 
thao thức nghĩ cách nuôi dưỡng và ban thưởng cho người 
hầu. Nhìn bầu trời sắc chì không đem lại giọt sương cho 
đất đai, người hầu không hề lo phiến, trái lại chủ lo vì 
trong khi trời làm đói kém, mất mùa, ông ta vẫn phải 
nuôi ăn kẻ đã hầu hạ mình lúc pong đăng hoà cốc. 

Đôn Kihôtê cứ việc nói, Xantrô chẳng trả lời vì bác 
còn đang ngủ, và bác chưa dậy ngay đâu nếu Đôn Kihôtê 
không lấy mũi giáo dựng bác lên. Còn ngái ngủ, bác uể 
oä1 quay mặt nhìn tứ bề rồi nói: 

- Nếu tôi không nhầm, từ phía lùm cây đăng kia 
xông lên một mùi thơm ngậy của mỡ thối quay chứ không 
phải của cây trường thọ hay cây bách lý hương. 

- Im mồm đi. đồ háu ăn, Đôn Kihôtẽê háo. Đậy! 
Chúng ta sẽ đi dự đám cưới để xem anh chàng Baxiliô bị 
hắt búi kia hành động ra sao. 

- Anh ta muốn làm gì cũng mặc, Xantrô đáp. Nếu 
không nghèo, chắc anh ta đã lấy Kitêria rồi. Không đông 
xu dính túi thì đừng hòng cưới với xịn. Thưa ngài, tôi cho 
răng kẻ nghèo phải biết an phận, dừng có tơ tưởng hão 
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huyền. Tôi đánh cuộc một cánh tay rằng Camachô có thể 
nhôt Baxiliô trong một cái túi đầy tiền vàng. Nêu như 
vậy - chắc chắn như vậy thôi, - Kitêrla có là đồ ngốc mới 
chê những của châu báu ngọc ngà mà Camachõ đã và sẽ 
tặng để đi lấy anh chàng Baxiliô giỏi ném lao và đấu 
kiếm, vì có ném lao giỏi, dấu kiếm tài thì cũng chẳng ai 
mời vào quán thưởng cho cốc rượu nào. Tài hoa mà 
không có tiển thì tài hoa làm gì. Song tài hoa mà lại rùng 
rình tiền thì tôi cũng muốn tài hoa. Muôn xây nhà vững 
chắc phải có nền vững chãi, mà nền vững chãi nhất. trên 
đời này là tiền. 

- Thôi, hãy kết thúc bài diễn văn của anh ởi, Đôn 
Kihôtê bảo; nếu cứ để cho anh tiếp tục nhai đi nhai lại 
cái bài đó, anh sẽ không có thời giờ để ăn và ngủ nữa đâu 
vì anh sẽ nói suốt. 

- Nếu ngài có trí nhớ tốt, Xantrô cãi, chấc ngài còn 
nhớ những chương trong bản giao ước làm trước khi thầy 
trò ta xuất hành lần này. Một trong những chương đó có 
ghi là tôi được phép nói tha hồ một khi không đụng chạm 
tới ai hoặc tới uy tín của ngài; cho tới nay, tôi nghĩ rảng 
mình không vị phạm chương đó. 

- Ta chẳng hề nhớ chương đó, Đôn Kihôtê nói, song 
dù có ghi như vậy, ta cũng yêu câu anh thôi nó: và đi 
theo ta. Những tiếng nhạc mà chúng ta nghe thấy tối 
hôm qua đã lại vang lên trong các thung lũng; chắc chắn 
lễ cưới sẽ được tiến hành trong buổi sáng mát mẻ để 
tránh oi bức buổi chiều. 

Theo lệnh chủ, Xantrô thắng yên cho Rôxinantê và 
con lừa, cả hai thầy trò leo lên rồi từ từ đi đến đám cưới. 
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Xantrô là cã một con 
bò xiên vào thân cây tiểu du, lò nướng là một đống củi 
cao như núi; xung quanh lò đặt sáu cái nồi — chắc những 
cái nồi này không làm bằng khuôn thường vì chúng to 
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băng sáu cái thùng, mỗi cái chứa đủ thịt của cả một lò 
sát sinh; - trong nồi lọt thỏm những con cờu để nguyên 
chưa pha, nom như chìm câu vậy; trên cây treo cơ man 
nào là thổ đã lột da và gà đã làm lông, chờ cho vào nôi; vô 
số chìm muông sãn bắn được cũng treo trên cây để hong 
gió cho khối ôi. Xantrô đếm được hơn sáu chục bao rượu, 
mỗi bao dựng trên ba chục lít, chứa đây rượu hảo hạng; 
bánh mì trắng tinh chất từng đống như những đống lúa 
trên sân; phó-mát xếp như gạch đống thành một bức 
tường dày; hai chão dầu, to hơn chảo thợ nhuộm, dùng để 
rắn bánh, khi bánh chín, người ta xúc ra bằng hai cái 
xẻng lớn rổi đỗ vào chảo mật, ong ở bên cạnh. Có trên 
năm chục nhà bếp, ca nam lẫn nữ, người nào cũng sạch 
sẽ, chăm chỉ, mặt mày hón hở. Trong bụng con bò nhối 
một tả lợn sữa cho món bò nướng thêm thơm ngon. Đồ 
gìa vị có đủ loại, không phải mua hàng cân mà hàng yên, 
đựng trong cái hòm lớn. Tóm lại, những đồ chuẩn bị cho 
đám cưới tuy quê mùa mộc mạc nhưng rất phong phú, đủ 
cung phụng cho cả một đạo quân. 

Xantrô Panxa nhìn không chán mắt, cái gì cũng 
thích. Đầu tiên là những nổi hầm làm bác say mẻ, và bác 
sẽ rãt vui lòng được thưởng thức một bát; những bao 
rượu cũng hấp dân, và cả món bánh hoa quả rán trong 
chảo nữa - gọi là chảo nhưng thật ra đó là những chiếc 
vạc lớn. Cuối cùng, cảm lòng không đậu và cũng chẳng 
biết làm cách nào khác, bác tiên lại gần một anh đầu 
bếp, dùng những lời ngọt xớt của một kẻ đói bụng tán ăn, 
xìn phép được nhúng một miếng bánh mì vào nổi. Anh 
đầu bếp đáp: 

- Ông anh ơi, nhờ có chàng Camachô Giàu có, hôm 
nay không phải ngày cho cái đói hoành hành. Hãy xuông 
lừa và đi tìm quanh đây cái môi để vớt một hai con gà mà 
ăn cho thoả thích. 
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- Cha thấy có cái nào ca, Xantrô đáp. 

- Hãy chờ một chút, đâu bếp nói: chuyện vặt thôi, có 
gì mà phải làm khách! 

Noi rồi, anh ta lấy chão vục vào một cái nổi, vớt ra 
ba gà mái và ha! ngông, bao Xantrô: 

- Ảnh bạn hãy tạm lót dạ bằng cái bọt nước hầm 
này? trong khi chờ đợi ăn cỗ. 

- Nhưng tôi không có gì đựng, Xantrô nói. 

- Vậy thì mang cả chảo, cả muôi đi cũng chẳng sao vì 
Camachô giàu lắm, chỉ cần vui thôi. 

Trong lúc Xantrô mái xin ăn, Đôn Kihôtê đứng nhìn 
một. toán mười hai chàng nông phu áo quần bánh bao 
đang đi tới; họ cưỡi những con ngựa cái rất đẹp có mang 
những bộ yên cương đất tiền và đeo rất nhiều nhạc xung 
quanh ức. Tới nơi, họ nhất tề phi như bay trên đồng cö và 
cùng reo to: 

- Camachô và Kitêrla muôn năm! Chàng giàu có bao 
nhiều, nàng xinh đẹp bấy nhiêu, nàng xinh đẹp tuyệt 
trần) 

Nghe thấy vậy, Đôn Kihôtê tự bảo: 

- Rõ là mấy anh này chưa trông thấy mặt nàng 
Đulxinêa làng Tôbôxô của ta; ví phóng đã được trông 
thấy, chắc họ sẽ chẳng quá lời khen ngợi Kitêria như 
vây. 

Lát sau, từ bốn phía kéo đến nhiều đội múa khác, 
trong đó có một đội múa kiếm gồm bai mươi bốn chàng 
trai trẻ, đẹp, khoẻ, mặc đề vải móng trắng toát, đầu buộc 
khăn lụa mịn sặc sơ. Một ngươi trong toán cưỡi ngựa cái 
hỏi đội trưởng đội múa kiêm - một chàng trai nhanh nhẹn: 


Œ Ba gà mái và hai ngỗng, thế mà anh đầu bếp gọi là bọt nước 
ham. đỏ biết cô cưới to chừng nào. 
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- Trong đội anh có ai bị thương khâng? 

- Ơn Chúa. cho tới giờ, chưa có ai bị thương cả. đội 
trưởng đội múa kiếm đáp; chúng tôi đều mạnh khoẻ. 

Nói rồi, anh ta nhập vào đội múa của mình, vừa đi 
vừa vung những đường kiếm rất tài tình khiến Đôn 
Kihôtê, vốn sành soi rên này, cũng phải chịu là tay 
kiếm giỏi. 

Một cảnh tượng nữa cũng làm Đôn Kihôtê thích thú, 
đó là sự xuất. hiện của một đám thiêu nữ rất xinh, rất 
trẻ, tuổi sàn sàn bằng nhau - không dưới mười bốn, tóc 
nửa tết nửa xoã, màu vàng óng không thua gì ánh mặt 
trời, đầu đội những vòng hoa nhài, hồng, mồng gà, kim 
ngân. Đám thiếu nữ do một lão ông và một lão bà dân 
đầu, cả hai nom vẻ đạo mạo, tuy cao tuôi song còn nhanh 
nhẹn, vững vàng. Theo nhịp tiếng kèn mục tử, các cô gái 
có đôi mắt trong sáng và đôi chân lẹ làng tô ra là những 
vũ nữ tài giỏi nhất thế gian. 

Tiếp đến một đội múa khác mà người ta thường gọi 
là múa có lời. Đội này gồm tám nữ thần đi thành hai 
hàng dọc: một hàng do thân Cupiđô“®) đân đầu, hàng kia 
do thân Phúc lợi; thản Cupiđô mang đôi cánh, cung và 
ống tên, thần Phúc lợi mặc một bộ đồ sang trọng sặc sở 
đệt bảng tơ và chỉ vàng. Bốn nữ thần đi theo thần ái tình 
đeo trên lưng một tấm biển trắng có ghì tên bằng chữ to. 
Tên nữ thần thứ nhất là "Thơ ca", nữ thần thứ hai là "Ý 
nhị", nữ thần thứ ba là "Thế gia", nữ thần thứ tư là 
“Dũng cảm". Bốn nữ thân theo sau thần Phúc lợi cũng 
vậy: "Hào phóng" là tên nữ thần đi đầu, "Bổng lộc” là tên 
nữ thần thứ hai. “Bão vật" là tên nữ thần thứ ba, còn nữ 
thần cuôi cùng là "An hưởng". Dẫn đầu đội múa có bốn 
người khiêng một toà lâu đài bằng gỗ, họ mặc quần áo 


f®) Thầm ái tình. 
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tết bằng lá cây trường xuân đằng và bảng gai nhuôm 
xanh, hoá trang thành bốn chú mọi, nom như thật, suýt 
nữa làm cho Xantrô chết khiếp. Bốn mát lâu đài có ghi 
"Bất khả xâm phạm". Đội múa có bốn nhạc công đánh 
trống và thổi sáo rất hay. 

Thần Cupiđô mỡ đầu, biểu diễn hai động tác múa, 
ngước mắt lên, giương cung nhăm vào một thiếu nữ đang 
đứng dựa tường trên một lâu đài và nói với cô ta rằng: 

“Ta là chúa tế muôn loài trên không trung. mặt đất 
và biến cả cũng như hết thầy những gì nằm sâu dưới vực 
thắm hãi hùng. 

Ta không hề biết sợ, ta muốn gì được nấy dù ta đòi 
hỏi những điều không thể làm được; mọi sự trên đời do ta 
điều khiển, sắp xếp, định đoạt". 

Dút lời, thần Cupiđô băn một phát tên lên rồi trở về 
chỗ. Tiếp theo, thần Phúc lợi cũng đi hai động tác múa; 
những người đánh trống dừng tay, thân Phúc lợi hướng 
về phía cô gái trên lâu đài và nói: 

“Pa tài giỏi hơn thần ái tình dù cho thần ái tình chỉ 
lối ta đi; ta thuộc đòng giống tu việt, danh tiếng nhất mà 
tạo hoá sinh ra trên trái đất này. 

Ta là thân Phúc lợi, vì ta mà bao người hư hỏng, 
song thiếu ta thì mọi việc khó thành. Thân Phúc lợi này 
xIn mái mãi phụng sự nàng, amen”". 

Thân Phúc lợi rút lui, thần Thơ ca tiến ra, cũng đi 
mấy bước, ngước mắt. nhìn thiêu nữ trên tường eao rồi nói: 

"Nương tử ơi, với những ý nghĩ tốt đẹp, cao thượng 
và trang nghiêm, thân Thơ ca địu đàng này dâng nàng 
tấm linh hồn phủ bằng cả ngàn bài thơ. 

Nếu nàng không phật ý vì ta quá sốt sắng, ta sẽ 
dùng lời thơ ca tụng số phận của nàng, một số phận mà 
nhiều cô gái mong ước”. 


156 XERVANTREX 


Thân Thơ ca tránh sang một bên, thần Hào phóng 
tiến ra, dạo mấy bước rồi cất tiếng: 

"Người ta bảo rằng hào phóng không phải là hoang 
toàng, cũng khôngphải biểu thị của thờ ơ, lạnh nhạt. 

Song, để làm đẹp ý nàng, ta muốn làm một kẻ hoang 
toàng; tuy đó là tật xấu nhưng là tật xấu đảng yêu của 
một kẻ si tình muốn bày tô nỗi lòng bằng những tặng vật 
đâng nàng". 

Lần lượt, các nữ thần của hai tốp ra mắt khán giả, 
múa, đọc thơ rồi rút lui; thơ có bài hay bài đổ, Đồn 
Kihôtê chỉ nhớ mây bài trên mặc dù trí nhớ của chàng 
rất tốt. Sau đó, hai tốp cùng ra múa, lúc hợp lúc tản, thật 
là nhẹ nhàng uyển chuyển, mỗi khi lượn qua trước mặt 
toà lâu đài, thần ái tình lại bắn mấy phát tên lên, còn 
thân Phúc lợi thì tung những qua cầu vàng. Sau khi múa 
hồi lâu, thần Phúc lợi rút ra một cái túi bằng đa mèo văn 
nom có vẻ đầy tiền; quãng mạnh vào toà lâu đài khiến 
các thanh ván tung ra và đổ lả tả, chỉ còn lại cô gái đứng 
chơ vơ. Thân Phúc lợi cùng bốn nữ thân bèn tiến lại 
tròng vào cố cô ta, một dây xích bằng vàng, làm ra vẻ 
định bất mang đi. Lập tức, thần ái tình cùng cả tốp xông 
tới như để muốn giữ cô ta lại. Tất cả những động tác của 
hai tốp đều theo nhịp trống, rất khớp. Rồi các chú mọi 
đứng ra dàn hoà đôi bên, nhanh chóng dựng những tấm 
ván và cô gái lại trở vào trong lâu đài. Vở múa kết thúc, 
người xem tán thưởng nhiệt liệt. 

Đôn Kihôtê hỏi một nữ thần xem ai đã soạn và dựng 
vở múa này; nữ thần đáp: "Đó là một nhà tu hành trong 
làng, ông ta có tài sáng tác những điệu múa như vậy." 
Đôn Khihôtê nói: 

- Tôi dám cam đoan rằng cái anh chàng tú tài hay 
nhà tu hành này có thiện cảm với Camachô hơn với 
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BaxilHô, và chắc chắn anh ta giễu thiên hạ giỏi hơn đọc 
kinh. Anh ta đã khéo lỗng vào vở múa những tài mọn của 
BaxIliô cùng sự giàu sang của Camachô, 

Nghe chủ nói vậy, Xantrô Panxa bão: 

- Tôi đứng về phía Đức vua, tôi bênh Camachô. 

- Xantrô, hiển nhiên mũ là một kẻ xấu xa, cùng một 
giuộc với những ai chỉ biết phù thịnh. 

- Tôi chẳng biết mình cùng một giuộc với những a1, 
Xantrô đáp, chỉ biết rằng không đời nào tôi với được 
trong nổi của Baxiliô món bọt nước hầm tuyệt vời này 
như tôi đã vớt trong nồi của Camachô. 

Nói rồi, bác giơ cái chảo đầy gà, ngỗng, cầm một con, 
ăn với một, kẻ đắc chí và ngon lành; bác bao: 

- Baxiliồ nghèo thì phải chịu phần thiệt; con người 
ta càng có nhiều của càng đáng quý và càng đáng quý lại 
càng có nhiều của. Ngày trước, bà tôi vân bảo rằng trên 
đời này chỉ có hai hạng người, hạng người có của và hạng 
người không có của, và bà tôi đứng về phía người có của. 
Thời buổi ngày nay, thưa ông chủ Đôn Kihôtê, thiên hạ 
chuộng ngươi có của hơn có tài; một con lừa đeo đầy vàng 
còn hơn con ngựa mang bộ yên thường. Bởi thế, tôi xin 
nhắc lại là tôi về phe Camachô vì rằng bọt nước hầm 
trong nồi của anh ta là ngỗng, là gà, là thỏ rừng, còn bọt 
nước hầm trong nổi của Baxiliô chỉ là nước lã mà thôi. 

- Xantrô, mi điễn thuyết xong chưa? Đôn Kihôtê hỏi. 

- Tôi xin kết thúc ở đây vì thấy ngài có về không 
thích nghe, Xantrô đáp; qua thật nếu không phải vì lý do 
đó thì tôi đã chuẩn bị nói trong ba ngày rôi. 

- Lạy Chúa, mong sao ta được nhìn thấy mi cấm 
khẩu trước khi ta nhắm mắt, Đôn Kihôtê nói. 

- Cứ cái đà này thì trước khi ngài chết, tôi đã ăn đất 
rồi, Xantrô đáp, và khi đó, có lẽ tôi sẽ câm bật không nói 
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nửa lời cho tới ngày tận cùng của Lrái đất hoặc ít nhất. 
tới ngày phán xét cuối cùng. 

- ÔI Xantrô! Dù có vậy chăng nữa, sự câm lặng của 
mì cũng không bù được những lời mi đã nói, đang nói Và 
sẽ còn nói nữa chừng nào mi còn sống. Vã chăng, theo lẽ 
tự nhiên, ngày chết của ta phải đến trước ngày chết, của 
mi: cho nên ta không bao giờ hy vọng nhìn thấy mi bị 
câm, nói quá đi. kể cả khi mi uống rượu hay ngủ. 

- Thật tình, thưa ngài, ta không thế tin vào mụ thần 
chết xương xâu? được; mụ ăn thịt cả cừu non lân cừu 
già. Tôi có nghe Cha xứ nói răng mụ vào cả những toà 
tháp thâm nghiêm của vua chúa lẫn những túp lều hèn 
mọn của người nghèo. Mụ ưa dùng hình thức cứng rắn 
hơn mẽm dẻo, mụ không khách khí chút nào, cái gì cũng 
ấn, việc gì cũng làm và nhét đây túi mọi hạng người, mọi 
lứa tuổi, mọi tầng lóp. Thợ gặt còn ngủ trưa, mụ thì gặt 
bất kế lúc nào, gặt cả cô khô lần cỏ xanh; hình như mụ 
không nhai mà nuốt chứng các con mỗi vì mụ đói cào đói 
cấu, không bao giữ no; và mặc dù mụ không có bụng, 
người ta nghĩ răng mụ mắc bệnh thuỷ thũng'? và thèm 
khát muốn uống cạn cuộc sống của con người như ta 
uống một, vò nước tươi mát vậy. 

- Xantrô, anh thốt ra những lời thật khôn ngoan, 
song nói đến đó thôi kẻo hết khôn lại dồn đến dại đấy. 
Quả thật những điều anh vừa nói về thần chết - tuy 
bằng những danh từ quê kệch - chẳng khác gì những 
điều mà một nhà truyền giáo giỏi giang có thể nói được. 
Ta nói thật, anh có năng khiếu, nếu lại có kiến thức nữa 
thì có thể xách một cái bục trong tay mà đi khấp thế gian 
đăng đàn thuyết giáo như a1 đấy. 


Œ Thần chết được tượng trưng bằng một bộ xương ngưỡi. 
) Chứng bệnh do nước ứ đọng trong người, đặc biệt ở bụng. 
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nửa lời cho tới ngày tận cùng của trái đất hoặc íL nhàt. 
tới ngày phản xét cuối cùng. 

- Ôi Xantrô! Dù có vậy chăng nữa, sự câm lặng của 
mì cũng không bù được những lời mi đã nói, đang nói và 
sẽ còn nói nữa chừng nào mi còn sống. Vã chăng, theo lẽ 
tự nhiên. ngày chết của ta phải đến trước ngày chết của 
mi; cho nên ta không bao giờ hy vọng nhìn thấy mì bị 
câm, nói quá đi, kể cả khi mi uống rượu hay ngủ. 

- Thật tình, thưa ngài, ta không thể tin vào mụ thần 
chết xương xấu?) được; mụ ăn thịt cả cừu non lẫn cừu 
già. Tôi có nghe Cha xứ nói rằng mụ vào cả những toà 
tháp thâm nghiêm của vua chúa lân những túp lều hèn 
mọn của người nghèo. Mụ ưa dùng hình thức cứng rắn 
hơn mềm dẻo, mụ không khách khí chút nào, cái gì cũng 
ăn, việc gì cũng làm và nhét đầy túi mọi hạng người, mọi 
lứa tuôi, mọi tầng lớp. Thợ gặt còn ngủ trưa, mụ thì gặt 
bất kể lúc nào, gặt cả cỏ khô lẫn có xanh; hình như mụ 
không nhai mà nuốt chứng các con mồi vì mụ đói cào đói 
cấu, không bao giở no; và mặc dù mụ không có bụng, 
người ta nghĩ rằng mụ mắc bệnh thuỷ thũng? và thèm 
khát muốn uống cạn cuộc sống của con người như ta 
uống một vò nước tươi mát vậy. 

- Xantrô, anh thốt ra những lời thật khôn ngoan, 
song nói đến đó thôi kẻo hết khôn lại dồn đến dại đấy. 
Qua thật những điều anh vừa nói về thân chết - tuy 
bằng những danh từ quê kệch - chẳng khác gì những 
điều mà một nhà truyền giáo giỏi giang có thể nói được. 
Ta nói thật, anh có năng khiếu, nếu lại có kiến thức nữa 
thì có thể xách một cái bục trong tay mà đi khắp thế gian 
đăng đàn thuyết giáo như aI đấy. 


® Thắn chết được tượng trưng bằng một bộ xương người. 
) Chứng bệnh do nước ứ đọng trong người, đặc biệt ở bụng. 


ĐỒN KIHÓTÊ Lỗ9 


- Ái sống lâu thi thuyết giáo giỏi, Xantrô đáp. Riêng 
tôi chàng biết lý thuyết nào cả. 

- Anh cũng chẳng cần tới, Đôn Kihôtê nói. Có một 
điều ta không hiểu nổi: người ta thường bão có biết kính 
sợ Chúa mới trở thành người hiểu biết; anh sợ một con 
thăn lằn hơn sợ Chúa, vậy mà sao biết nhiều chuyên thết 

- Thưa ông chủ, ngài hãy bình phẩm những hành 
đông kiếm hiệp của ngài thì hơn; Xantrô đáp, đừng nên 
xen vào bình phẩm người khác nhút nhát hay đũng câm; 
tôi cũng kính sợ Chúa như mọi người trong làng. Thôi, 
ngài hãy để tôi thanh toán món bọt nước hầm này, 
những cái khác đều là chuyện nhắm nhí mà ta sẽ phải 
tra giá ở thế giới bên kia. 

Dứt lời, bác tiếp tục tấn công chão gà, ngỗng một 
cách hết sức ngon lành khiến Đôn Kihôtê đâm thèm, và 
chắc chắn chàng sẽ hỗ trợ cho giám mã của mình nếu 
không có một sự việc ngăn lại, một. sự việc không thể 
không kể lại dưới đây. 


Chương XXI 


KẾ TIẾP VỀ ĐÁM CƯỚI CHÀNG CAMACHÔ, 
CÙNG NHỮNG VIỆC LÝ THÚ KHÁC 


Đôn Kihôtê và Xantrô còn đang trò chuyện như kế ở 
chương trên, bỗng đâu thấy có tiếng ồn ào náo nhiệt, thì 
ra đám nông phu cưỡi ngựa cái đang vừa reo hò vừa phì 
như bay đi đón cô đâu chú rễ. Camachô và Kitêria tiến 
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Vào giữa canh tưng bừng dàn nhạc múa ca: đi theo hai 
ngươi có Cha xứ. bà con bai ho và những nhân vật tai to 
mặt lớn trong vùng, ai nấy áo quần bánh bao. Nhìn cô 
đâu, Xantrô nói: 

- Phái công nhận là cô đâu không quê mùa chút nào 
mà điện như bà hoàng bà chúa vậy. Trông kìa, sợi dâv 
đeo cổ hắn phải bằng san hô quý, và cái áo màu xanh 
viền xa-tanh trắng kia phải bằng nhung tơ hảo hạng. 
Hãy nhìn đôi tay đeo những chiếc nhãn bằng huyền kia. 
Lại còn những chiếc vòng nữa chứ! Tôi cứ xin đi đăng 
đâu nếu không phải là vòng vàng, vàng nguyên chất, có 
găn ngọc trai trắng như sữa đặc, mỗi viên trị giá phải 
băng một con mắt người. Cha mẹ ơi, bộ tóc mới đẹp làm 
sao! Nếu không phải tóc giả, ca đời tôi chưa nhìn thấy có 
bộ tóc nào đài và vàng hơn. Thử xem có at đám chê dáng 
người cô ta không! Thật chẳng khác gì một cây chà là 
biết đi, còn đồ trang sức cài trên tóc và đeo ở cô thì như 
những chùm quá chà là chíu chít trên cây vậy. Tôi xin 
thể rằng cô ta xinh gái có một, thật đáng mặt cô dâu. 

Nghe những lơi khen quê mùa cục mịch của Xantrô 
Danxa, Đồn Kihôtê không nín được cười tuy trong bụng 
cũng phải công nhận rằng ngoài tình nương của mình là 
nàng Đulxinêa làng Tôbôxô, chàng chưa hề thấy có người 
đàn bà nào xinh đẹp hơn. Sác mặt, Kitêria có phần nhợt 
nhạt, có lẽ vì ca đêm hôm trước các cô dâu thường bận 
chuân bị cho lễ cưới hôm sau. Cả đoàn đi lại một cái sân 
khấu có rải thám kết, hoa ở một góc cánh đồng, tại đấy sẽ 
tiến hành hôn lễ và sau đó, xem biểu diễn ca múa cùng 
những trò vui khác. Mọi người vừa tới nơi bỗng nghe 
phía sau có tiếng kêu to: 

- Khoan đã, không đi đâu mà vội, hỡi những con 
ngươi vô tình kial 

Nghe tiếng kều, tất ca quay đầu lại thì thấy có một 
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người mặc áo choàng đen điểm những mảnh lụa hồng 
hình ngọn lửa, đang di tới, trên đầu mang một vòng tang 
kết băng lá trắc bá, tay cảm một cây gậy lớn; đến gần 
chút nữa, mợi người nhận ra đó là chàng ĐBaxIhô xinh 
trai. Ai nấy đều hồi hộp, không hiểu những lời chàng vừa 
thốt. ra sẽ dần đến kết quả gì, lo lắng sự có mặt của 
chàng vào lúc này sẽ đưa tới chuyện chẳng lành. 

Baxilô tới nơi có vẻ mệt nhọc, hơi thở hổn hển, 
chàng đến trước mặt cô dâu chú rể, cắm phập cây gậy có 
đầu bịt sắt xuống đất, mặt biến sắc, mắt nhìn thắng vào 
Kitêria, nói bằng một giọng khàn khàn run run: 

- Hõi Kitêria phụ bạc, hắn nàng biết rằng theo luật 
thiêng liêng mà chúng ta đều tôn trọng, chừng nào ta còn 
sống thì nàng không được lấy ai khác; nàng cũng chẳng 
lạ gì là bây lâu nay, ta đã bỏ cả thời giờ và sức lực ra 
những mong có một cuộc sống khá giả hơn, và ta không 
hề làm điều gì hại đến thanh danh của nàng. Vậy mà 
nàng đã phụ tấm lòng tốt của ta, trao vật sở hữu của ta 
cho kẻ khác, một kế nhờ có của cải mà được hưởng cả 
giàu sang, lẫn hạnh phúc. Đã vậy, ta muốn đem lại cho 
kẻ đó hạnh phúc trọn vẹn (La không nghĩ rằng kẻ đó 
xứng đáng được hưởng, chẳng qua đo trời ban cho mà 
thôi); ta sẽ tự tay tước bỏ những gì phá hoại hoặc căn trở 
hạnh phúc của kẻ đó bằng cách kết liễu cuộc đời ta. Cầu 
cho Camachô giàu sang sống muôn đời hạnh phúc với 
Kitêria bạc tình, Baxiliô nghèo khổ phải chết, sự nghèo 
khổ đã bẻ gãy đôi cánh hạnh phúc của chàng và dẫn 
chàng xuống mổ. 

Dứt lời, Baxrliô nắm cây gậy rút mạnh, nửa chiếc 
gây vẫn cắm chặt xuống đất, nửa kia dời ra để lộ một 
thanh gươm ngắn bên trong (thì ra cây gậy là bao 
gươm); chàng cắm phần đốc gươm xuống đất rồi nhanh 
như chớp lao mình thẳng vào mũi gươm. Lưới gươm 
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xuyên suốt. người, trồi ra sau lưng tới một nửa, đầu mũi 
gươm máu chảy ròng ròng; chàng Baxiliô đáng thương 
ngã vật ra đất, máu me đảm đìa, bị chính lưỡi gươm của 
mình đâm vào. 

Bạn bề của Baxiliô vội đến cứu, xót thương cảnh bản 
hàn và nỗi bất hạnh của chàng, Đôn RKihôtê cũng bỏ cả 
Rôxinantê chạy lại, cảm tay chàng lên thì thấy chàng 
chưa tất thở. Mọi người định rút gươm nhưng Cha xứ có 
ý kiến là không nên chừng nào chưa rửa tội cho chàng vì 
nêu rút ra thì chàng sẽ chết liển. Lúc này, Baxiliô đã hơi 
tỉnh; băng một giọng thảm thiết, chàng phều phào nói: 

- Hởi Kitêria tần nhân, nếu nàng vui lòng trao tay 
cho ta và nhận là vợ ta trong giơ phút sinh ly này, ta 
nghĩ rằng hành động Hều lĩnh của ta có thể tha thứ được, 
vì bằng việc làm đó, ta đã đạt được mong muốn là trở 
thành chồng nàng. 

Nghe thấy vậy, Cha xứ khuyên chàng hãy lo tới 
hạnh phúc vĩnh cửu của linh hồn hơn là những khoái lạc 
và nhục thể và hãy thành khẩn xin lỗi Chúa về những tội 
lỗi và hành động tuyệt vọng của mình. Baxiliô đáp là sẽ 
không khi nào chịu rửa tội nếu trước đó Kitêria không 
nhận là vợ chàng, răng điều đó sẽ thúc đấy và giúp chàng 
có đủ sức để thú tội. 

Nghe những lời của kẽ hoạn nạn, Đồn Kihôtê lớn 
tiếng phát biểu rằng yêu cầu của Baxiliô rất chính đáng, 
rất hợp lý và cũng rất dễ thực hiện, nếu Camachô đón 
Kitêr1a - qua phụ của Baxiliô đũng cảm - về làm vợ thì 
điều đó cũng chẳng xấu mặt nào, có khác chi chàng đón 
Kitêria từ tay bố đẻ của nàng. Chàng nói tiếp: 

- Vấn đề ở đây chỉ là nối môt chữ có mà thôi, bởi 
chưng giường cưới của cuộc hôn lễ này là nấm mồ. 


Từ nãy, Camachô vẫn đứng nghe, lòng đa bồi hồi. bối 
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rối, không biết xứ trí ra sao. Trong khi đó, bạn hữu của 
Baxuiô nhao nhao yêu cầu chàng đồng ý cho Kitêria 
nhận làm vợ Baxiliô để linh hồn Baxiliô được thanh 
thoát từ giã cõi đời, cuối cùng, phần vì xúc động, phần bị 
thúc bách, Camachô lên tiếng: 

- Nếu Kitêria muốn làm việc đó, tôi cùng không 
phân đối vì điểu này chỉ làm chậm đôi chút việc cử hành 
hôn lễ của tôi mà thôi. 

Mọi ngươi lại tới trước mặt Kitêrla van xin, khóc lóc 
hoặc dùng lời lẽ chí tình thuyết phục nàng trao tay cho 
chàng Baxiliô khốn khổ, song Kitêria cứ trơ như đá, im 
như tượng, như thể không biết, không thể, không muốn 
trả lời, và chấc nàng sẽ đứng ì như vậy mãi nếu Cha xứ 
không lên tiếng bão: "Nàng định làm gì thì hãy quyết 
định ngay kẻo Baxiliô sắp hồn lìa khỏi xác rồi, chăng còn 
thời giờ chân chừ nữa đâu. “Thế là chẳng nói chẳng rằng 
với một về bối rối, buồn rầu, ngơ ngác, nàng Kitêr1a xinh 
đẹp tiến lại gần Baxiliô lúc này mắt đã lò đờ, hơi thả 
ngăn và gấp, mồm lầm bẩm nhắc tên Kitâria: điều đó 
chứng tổ chàng muốn chết như một kế dị giáo chử không 
phải một tín đồ Kitô giáo. Tới nơi Kitêria quỳ xuống, 
không nói mà chỉ ra hiệu báo BaxIliô đưa tay cho mình. 
Baxiliô mở mắt nhìn nàng chăm chứ và nói: 

- Ôi Ritêria, nàng đã động lòng trắc ân, song tình 
thương của nàng giờ đây lại là con đao kết liễu đà! ta, vì 
ta không còn sức để hưởng hạnh phúc mà nàng đem tới 
cho ta lức này khi nàng nhân ta làm chồng, và ta cũng 
không còn đủ sức để dẹp nỗi đau đớn đang nhanh chóng 
che lấp đôi mắt ta băng bóng đen khủng khiếp của cái 
chết! Ta chỉ cầu xin nàng một diều, ôi ngôi sao bất hạnh 
của ta! Là trong lúc nàng bảo ta đưa tay cho nàng và 
trao tay nàng cho ta, xin đừng làm vì nghĩa vụ hoặc để 
lừa đối ta một lần nữa. Nàng hãy công khai nhận rằng 
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nàng trao tay cho ta như cho người chồng chính thức, 
không vì một sự ép buộc nào cả; trong giây phút này, 
nàng không nên lừa đôi ta hoặc đóng kịch đối với một kẻ 
luôn luôn tó ra trung thành với nàng. 

Trong lúc nói, Baxiiô ngàt đi mấy lần khiến những 
người có mặt tưởng sau môi lần ngất, chàng đi luôn. 
Kitêria ngượng ngập đưa tay phải nắm lấy tay phải của 
BaxIlhô và nói: 

- Không một sức mạnh nào có thể ép buộc ý chí của 
em; bởi vậy, với tất cả sự tỉnh táo trong đầu óc, em xin 
trao tay cho chăng, coi chàng là chồng chính thức, và em 
cũng xin câm bàn tay mà chàng tự ý trao cho em nếu 
như tat ương mà chàng đã tự chuôc lấy trong cơn tuyệt 
vọng không làm rối trí chàng. 

- Ta xin trao tay cho nàng, Baxiliô đáp; ta không hề 
rối trí, trái lại đầu óe ta tỉnh táo nh trời kia đã ban cho 
ta; bởi vậy, ta xin nhận là chồng năng. 

- mi cũng xin nhận là vợ chàng, REitêrla nói, dù 
chàng cồn sông nhiều năm nữa hay dù người ta cướp 
chàng khỏi tay em để mang đi chôn. 

~- Anh chàng này bị thương nặng mà sao còn nói khoẻ 
thế, Xantrô Panxa nhận xét. Bao anh ta đừng có tán tỉnh 
nữa và hãy lo cho linh hồn minh thì hơn. Xem chừng anh 
ta còn sống dai chứ chưa chêt ngay đâu. 

Trong khi Baxiliô và Kitêria nắm tay nhau, Cha xứ 
bùi ngùi xúc động làm lễ giáng phúc cho hai người và cầu 
trời dành cho linh hồn của tân lang một nơi nghỉ tốt 
lành. Lễ giáng phúc vừa kết thúc, Baxiliô đã đứng phất 
lên lanh lẹn chưa từng thấy và rút ngay lưỡi gươm đang 
căm trên người. Tất cả đều sửng sốt, một vài người ngây 
thơ và ít suy nghĩ reo lên: 

- Phép mầu! Phép mầu! 
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Baxiliô giải thích: 

- Không phải phén mầu mà là kỳ xảo thôi, 

Cha xứ bàng hoàng hoảng hốt chạy lại đưa cả hai 
tay sở năn vết thương trên người Baxiliô thì thấy lưỡi 
mươm không đâm vào thịt và sườn của chàng mà lại 
xuyên qua một cái ống sắt chứa đầy máu được bố trí rất 
khéo ở bên sườn, sau này mới biết là máu đã được pha 
chế cho khói đông. Cha xứ, Camachô và tắt cả mọi người 
đều cảm thây bị lơm. Riêng cô dâu không tỏ vẻ khó chịu 
về trò đùa này, không những thể, khi thấy có ý kiến nói 
rằng cuộc hôn lễ này có tính chất bịp bợm nên vô giá rị. 
năng đã đáp lại là sẵn sàng nhận làm vợ Baxiliô một lần 
nữa, đo đó mà mọi người đều cho răng cò cậu đã mưu mô 
với nhau để bày ra chuyện này. Camachô và bè bạt. của 
chàng tức điên muốn trả thù ngay và có nhiều người đã 
rút gươm xông lại Baxiliô, đồng thời số đông bạn bè của 
Baxiliô cũng đã vung gươm lên để bảo vệ chàng. Đôn 
Kihôtê cũng nhảy lên ngựa xông vào; thấy chàng lăm 
lãm ngọn giáo, khiên che kín thân, mọi người giạt ra. 
Xantrô chưa hề thấy có canh nào vui nhộn như thế, bác 
bèn nén mình bên những chiếc nếi đã cung cấp cho bác 
món bọt nước hầm tuyệt vời, nghĩ rằng nơi đây là thánh 
địa, ai cũng phải kiêng kể. Đôn Kihâtê cất cao giọng nói: 

- Dừng tay lại, các ngài hãy dừng lạt! Thật là phi lý 
nếu các ngài trả thừ sự xúc phạm do tình yêu gây ra cho 
ta. Phải biết răng tình yêu cũng giống như chiến tranh. 
Cũng như trong chiến tranh, dùn mưu để đánh bại kẻ 
thù là điều chính đáng và thông thường trong cuộc đọ 
sức giành giật tình yêu, những hành động đối trá lừa lọc 
hòng đạt tới mục đích mong muốn đều không đáng chê 
trách miền là không làm tốn thương đến danh dự của 
người mình yêu. Do sư sắp xếp có lý và có tình của con 
tạo, Kitêria đã thuộc về Baxiliô và Baxiliô cũng đã thuộc 
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về Kitêria. Camachô có nhiêu của cải; bất cứ lúc nào. ở 
đâu và bằng cách gì, chàng vẫn có thể dùng tiền tài để 
đạt được ý muốn. Baxiliô không có gì khác ngoài con cừu 
nhỏ bé này, dù ai quyển thế đến đâu cũng không được 
cướp đi của chàng. Khi Chúa đã kết xe hai người. không 
ai có thể chia lia họ được, và kẻ nào có ý dịnh đó trước 
tiên phải nếm một đòn của ngọn giáo này. 

Dứt lời, chàng vung mạnh ngọn giáo lên với một vẻ 
rất thành thạo khiến những ai chưa từng biết chàng đều 
phải khiếp đảm. Đôi với Camachô, thái độ lạnh nhạt vừa 
rồi của Kitêria đã hàn sâu trong đâu óc khiến chàng 
quên phắt con người đó; đã vậy, Cha xứ - một con người 
khôn ngoan và có thiện ý - lại đem lơi hay lẽ thiệt ra 
giang giải khiên cho Camachô và phe cánh của chàng 
cũng nguôi giận, chứng cớ là họ tra gươm vào võ và chê 
trách tính nhẹ dạ của Kitêria hơn là trò bịp của BaxIlô. 
Camachô còn phát biểu là nếu Kitêria đã yêu Baxiliô khi 
còn con gái, chắc nàng cũng sẽ yêu chồng sau khi cưới, 
riêng chàng phải căm tạ Thượng đế, vì may sao, Người 
đã không trao Kttêria cho chàng. 

Thế là nỗi tức giận của Camachô cùng bè cánh của 
chàng nguôi đi và bạn hữu của Baxiliô cũng trở lại bình 
tĩnh. Để tỏ ra mình không thù oán và để tâm cuộc bày 
trò của Baxiliô, chàng Camachô Giàu có muốn răng cuộc 
vui cứ tiếp diễn như thể chàng vẫn tổ chức lễ cưới vậy. 
Tuy nhiên, Baxiliô, vợ chàng và bè bạn của chàng không 
muốn dự và quay về làng của Baxiliô. Cho hay, những kế 
nghèo khó nhưng có đức có tài cũng được ngươi ta trọng 
vọng có giúp đỡ như những kẻ giàu sang được kẻ khác 
xun xoe nịnh bợ. Họ mời ca Đồn Kihôtê về, col chàng là 
một con người quần tử. Riêng Xantrô buồn nâu cả ruột vì 
thấy không được ăn bữa cỗ linh đình của Camachô và dự 
các đám hội hè còn mở đến tận khuya. Môi mệt và buồn 
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Baxiliô giải thích: 

- Không phải phép mâu mà là kỹ xão thõi. 

Cha xử bàng hoàng hoàng hốt chạy lại đưa cả hai 
tay sờ nắn vết thương trên người Baxiliô thì thấy lưỡi 
ươm không đâm vào thịt và sườn của chàng mà lại 
xuyên qua một cái ống sát chứa đầy máu được bế trí rất 
khéo ở bên sườn, sau này mới biết là máu đã được pha 
chế cho khỏi đông. Cha xứ, Camachô và tất cả mọi người 
đều cảm thấy bị lỡm. Riêng cô đâu không tả vẻ khó chịu 
về trò đùa này, không những thế, khi thấy có ý kiến nói 
rằng cuộc hôn lễ này có tính chất bịp bợm nên Vô giá rị, 
nàng đã đáp lại là sẵn sàng nhận làm vợ Í3ax¡Ìiô một lần 
nữa, do đá mà mọi người đều cho rằng cô cậu đã mưu mô 
với nhau để bày ra chuyện này. Camachô và bè bạr. của 
chàng tức điên muốn trả thù ngay và có nhiều người đã 
rút gươm xông lại BaxIiô, đồng thời số đông bạn bè của 
Baxiliô cũng đã vung gươm lên để bảo vệ chàng. Đôn 
Khhôtê cũng nhảy lên ngựa xông vào; thấy chàng lăm 
lãm ngọn giáo, khiên che kín thân, mọi người giạt ra. 
Xantrô chưa hể thấy có cảnh nào vui nhộn như thế, bác 
bẻn nén mình bên những chiếc nổi đã cung cấp cho bác 
món bọt nước hầm tuyệt vời, nghĩ rằng nơi đây là thánh 
địa, ai cũng phải kiêng kể. Đôn Kihôtê cất cao giọng nói: 

~- Dừng tay lại, các ngài hãy dừng lại: Thật là ph: lý 
nêu các ngài trả thì sự xúc phạm do tình yêu gây ra cho 
ta. Phải biết rằng tình yêu cũng giống như chiến tranh. 
Cũng như trong chiến tranh, dùn mưu để đánh bại kẻ 
thù là điều chính đáng và thông thường trong cuộc đọ 
sức giành giật tình yêu, những hành động đổi trá lừa lọc 
hòng đạt tới mục đích mong muốn đều không đáng chê 
trách miễn là không làm tốn thương đến danh dự của 
người mình yêu. Do sự sắp xếp có lý và có tình của con 
tạo. KHêria đã thuộc về Baxiliô và Baxiliô cũng đã thuộc 
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bã, bác đành theo chân chủ lúc này đã nhập với bọn 
Baxiliô, tuy phải bố lại phía sau những nồi hầm béo ngậy 
nhưng vẫn ôm theo hình ảnh chúng trong lòng; bác chỉ 
mang được cái chảo trong có món bọt nước hầm đã gần 
hết, tượng trưng cho sự giàu sang phú quý đã tiêu tan. 
Tiếc ngắn tiếc ngơ, tuy bụng vẫn còn no, bác quất lừa 
theo vết chân con Rôxinantê. 


Chương XXII 


NÓI VỀ CUỘC PHIÊU LƯU TRONG HANG 
MÔNTÊXINÔX, Ở TRƯNG TÂM XỨ MANTRA, MÀ 
HIỆP SĨ DŨNG CẢM ĐÔN KIHÔTÊ XỨ MANTRA 

ĐÃ KẾT THÚC MỘT CÁCH TỐT ĐẸP 


Để tỏ lòng biết ơn con người đã đứng ra bênh vực cho 
hạnh phúc của mình, đôi vợ chồng mới cưới tiếp đãi Đôn 
Kihôtê rất nồng hậu, linh đình. Họ coi chàng là một 
người vừa dũng cảm vừa giỏi giang, ví chàng như một vị 
tướng tài và một nhà hùng biện. Trong ba ngày liền, 
Xantrô ta cũng được ăn uống phè phỡn. Theo Baxiliô kể 
lại, kế hoạch giả tảng dùng gươm tự sát không được báo 
trước cho nàng Kitêrla xinh đẹp biết mà là mưu kê riêng 
của chàng nhằm đạt được kết quả như ta đã thấy; 
Baxiliô cho biết thêm là chàng có phố biến kế hoạch đó 
cho một vài người bạn dể khi cần thiết, họ giúp một tay 
trong việc thực hiện trò lừa. 

- Ta không thể và cũng không nên coi những việc 
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làm nhằm mục đích tốt đẹp là trò lừa, Đôn Kihôtê nói. 
Yêu nhau mà lấy được nhau là đạt được mục đích tốt đẹp 
nhất. Song, phải coi chừng vì ké thù lớn nhất của tình 
yêu là sự đói khổ và túng thiếu triển miên. Tình yêu 
mang lại niềm sung sướng, vui thú, nhất là khi ta được 
làm chủ con người ta yêu; kẻ thù trực điện và công khai 
của tỉnh yêu là thiếu thốn, nghèo nàn. Tôi nói vậy là có ý 
muốn nhắn nhủ ngài Baxiliô hay xếp những tài mọn của 
ngài đi vì nó chỉ mang lại cho ngài danh tiếng chứ không 
làm ra tiền bạc. hãy lo làm giàu bằng những cách nào 
chính đáng và khôn khéo, với người khôn ngoan chăm chỉ 
thì không thiếu gì cách. Đối với một người nghèo lương 
thiện (nếu như một người nghèo có thể vẫn lương thiện) 
có một người vợ đẹp khác nào có một vật quý, nếu bị ai 
lấy mặt tức là mất luôn cä danh dự. Một người đàn bà 
đẹp và nết na sống chung thuỷ với một người chồng 
nghèo, xứng đáng được tặng vòng nguyệt quế và vòng lá 
kè tiêu biểu cho sự thắng lợi. Sắc đẹp tự nó đã gợi lên sự 
ham muốn trong lòng người, và những con đại bàng cùng 
những loài chim hiểm sẵn sàng lao vào miếng môi ngon 
dùng để bây chúng. Nhưng nếu sắc đẹp lại đi đôi với sự 
nghèo khổ túng bấn thì cá những con qua, diểu hâu cùng 
những loài chìm tầm thường khác cũng bầu vào; và người 
đàn bà nào đứng vững trước ngần ấy cuộc tấn công đáng 
được coi là niêm vinh quang của chồng mình. Hởơi chàng 
Baxihô khôn ngoan, có một hiển nhân nào đó đã phát 
biểu rằng trên đời này chỉ có một người đàn bà nết na, và 
ông ta khuyên các ông chồng hãy nghĩ và tin rằng người 
đàn bà nết na duy nhất đó chính là vợ mình, như thế sẽ 
được sống hạnh phúc. Tôi chưa lấy vợ và cho tới giờ, tôi 
cũng chưa hề nghĩ tái việc đó, tuy nhiên tôi có thể góp ý 
cho người nào hỏi tôi về cách thức kén chọn một người 
đàn bà để lấy làm vợ. Trước tiên, tôi sẽ khuyên người đó 
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phải quan tâm Lới tiếng tăm hơn là của cãi bởi chưng một 
người đàn bà đức hạnh dược thiên hạ tôn sùng không chì 
vì đức bạnh của mình mà còn vì thái độ bền ngoài nữa; 
thường khi những củ chỉ suồng sã, phóng trúng còn làm 
tôn thương tới danh dự của người đàn bà hơn là những 
lỗi lãm bên trong. Nếu ta dưa về nhà một người đàn bà 
nết na. ta có thể dễ đàng gìn giữ được, thậm chí bối 
dưỡng cho họ càng thêm nêt na, nhưng nếu ta rước một 
người đàn bà xău nết về thì sẽ phải mất nhiều công sức 
uốn nấn vì răng chuyển từ thái cực này sang thái cực kia 
không phải việc dễ làm. Tôi không bảo là khâng thể làm 
được, song tôi thầy khó đãy. 

Nghe chủ phát biểu, Xantrô lẩm bẩm một mình: 

- Môi khi mình nói những chuyện dứng đắn nghiêm 
túc, ông chủ mình thường bão là mình có thể xách một 
cái bục trong tay đi khắp thế gian đăng đàn thuyết giáo 
như ai; minh cũng nói lại rằng mỗi khi ông ta tuôn ra 
những lời phát biểu và những câu khuyên nhú, không 
những ông ta có thể xách một cái bục trong tay mà cả hai 
cái băng một ngón tay và đi khấp nơi thuyết giáo liền 
tục. Quy thật, một con người biết nhiều thế mà lại đi làm 
hiệp sĩ giang hồ. Minh cứ nghĩ trong bụng là ông ta chỉ 
biết những chuyện gì đính đảng đến nghề hiệp sĩ mà 
thôi, ngỡ đâu không có chuyện gì ông ta không xiên được 
cá1 n1a vào. 

Đôn Kihôtê thoáng nghe Xantrô lãm bẩm mấy câu 
đó bèn hỏi: 

- Xantrô, anh lầm bẩm gì vậy? 

- Tôi chẳng nói gì và cũng chẳng lầm bẩm gì cả, 
Xantrô đáp. Tôi chỉ tự nhủ rằng tôi tiếc không được nghe 
những lời ngài vừa nói ở đây trước khi tôi cưới vợ, lúc 
này, tôi muôn nói: “Tự do thật đáng quý". 
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- Xantrô. Têrêxat của anh xấu lắm sao? Đôn Kihòtê 
hỏi. 

- Không xấu lắm nhưng cũng chăng tốt lắm. Xantrồ 
đáp; ít nhất mu ta cũng không được tốt như tôi mong 
muốn. 

- Xantrô, anh nói xấu vợ như vậy là không tốt, Đồn 
Kihôtê báo. vì vợ anh là mẹ của các con anh. 

- Chúng tôi chẳng nợ nân gì nhau cả, Xantrô đáp; 
hứng lên, mụ cũng nói tôi chẳng ra gì, nhất là khi lên edn 
ghen; những lúc ấy, quý 5a tăng cũng không chịu nỗi. 

Trong ba ngày nghĩ ngơi tại nhà vợ chồng Baxiliô, 
thầy trò Đôn Kihótê được tiếp đãi, hầu hạ như những 
ông hoàng. Sau đó, Đôn Kihôtê nhờ thầy Cứ giỏi kiếm 
tìm cho một người đân chàng tới hang Môntêxinôx vì 
chàng rất muốn nhìn tận mắt để xác minh xem những kỳ 
quan mà dân chúng quanh vùng đồn đại có thật hay 
không. Thầy Cử đáp là sẽ giới thiệu chú em họ - một sinh 
viên hiêu học và ham đọc sách kiếm hiệp, - chú em này 
sẽ rât vui lòng dẫn chàng tới cửa hang và còn đưa đi xem 
những hồ nước ở Ruiđêra nổi tiếng khắp xứ Mantra và cả 
khắp nước Tây Ban Nha nữa. Thây Cử nói tiếp: "Ngài sẽ 
có người hầu chuyện tâm đắc, vì chú em tôi viết soạn ra 
sách để in và để tặng các ông hoàng, bà chúa". Lât sau, 
chú em thầy Cử tới, cưỡi một con lừa chứa, yên lừa trải 
một tấm thảm sặc sở. Xantrô đóng yên cho Rôxinantê và 
lừa của mình, nhét đây lương ăn vào cái túi hai ngăn 
(chú em thầy Cử cũng mang theo một cái túi hai ngăn 
đầy ắp), rồi cả ba người cầu Chúa ban phúc lành, chào từ 
biệt chú nhà và lên đường, hướng về hang Môntêxinôx 
nổi tiếng. 


"` Vqg Xantrô. 
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Đì dường, Đôn Kihôtê hỏi Chú em làm công việc gì. 
học hành môn øì, có nghề nghiệp gì, Chú em dáp: 

- Nghề nghiệp của tôi là nghiên cứu chủ nghĩa cổ 
điển; công việc của tôi là viết sách để in, những sách này 
rất bổ ích. đồng thài giải trí cho mọi người trong nước. 
Một trong những cuốn đó tên là Sách uê trang phục. 
trong đó tôi giới thiệu bảy trăm linh ba kiểu với đầy đủ 
màu sắc, số liệu, tiêu ngữ; các hiệp sĩ cung đình có thể 
chọn trong đó kiểu nào vừa ý để đi dự hội hè đỉnh đám, 
khỏi phải hồói han cầu cạnh ai và cũng khôi phải mỏi óc 
ra - như người ta thường nói - để tìm được kiểu nào phù 
hợp với ý muốn. Có những kiểu cho anh bay ghen, co 
người bị khinh miệt. cho kẻ bị bỏ rơi, rất thích hợp với 
từng người. Tôi còn việt một cuốn khác mà tôi định đạt 
tên là Những biến hoá hoặc Ôuiđiô Tây Ban Nha; đây là 
một sáng tác mới lạ, trong đó tôi bắt chước lối văn hài 
hước của Ôviđiô?), mô tả pho tượng Hiralda ở Xêvia, 
Thiên thân Mađalêna, cấng nước Vêxinghera ð Corđôba, 
những con bỏ mộng ở Ghixanđô, núi Môrêna, những con 
suối Lêganitôx và Lavapiêx ở Madrít, kể cả suối Piôho, 
Canhô Đôrađô và Priôra, với những lời giải thích bóng 
bấy xa xôi, vừa vui vừa lạ, lại bổ ích. Còn một cuốn sách 
nữa mà tôi đặt tên là Bổ sung cho Virhiliô Pôliđôro!?) nói 
về những phát mình trên đời, Đó là một cuốn có tắm 
uyên thâm và nghiên cứu sâu vì trong đó tôi xem xét và 
gia thích một cách dí đôm những vấn đề quan trọng mà 
Pôliđôrô đã bỏ qua; ví dụ như ông ta quên không nói a1 là 
người đầu tiên xức thuốc mở có thuỷ ngân để chữa bệnh 
phong tình. Tôi đã giải thích tỉ mi, rõ ràng sau khi 


® Nhà thơ 2atinh, tác giả tập “Những biến đổi". 
® Một nhà bác học Ý. thế ký XV (43 tr.CN - 16 sau CN. 
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nghiên cứu ý kiến của hai mươi nhãm tác gia. Ngài thầy 
tôi làm việc đó có hay không và một cuốn sách như vậy có 
bố ích cho thiên hạ không? 

Xantrô từ nãy vân lắng tai nghe Chú em nói. bèn lên 
tiếng: 

- Câu Chúa mang lại may mắn cho ngài trong việc in 
sách. Xin hỏi: ngài có biết - chăc chắn là có vì chuyện gì 
ngài cũng biết, ca - ai là người đầu tiên gãi đầu không? 
Tôi cho rằng người đó phải là cha Ađam của chúng ta. 

- Chắc là thế, Chú em đáp, vì không nghi ngờ gì hết. 
Ađam có đầu, có tóc và là người đầu tiền sinh ra trên trái 
đất này, hẳn cũng có lúc gãi đầu chứ. 

- Tôi cũng ngh1 như vậy, Xantrô nói; bây giở, xin hỏi: 
ai là người đầu tiên trên trời làm trò leo đây múa rối? 

- Người anh em ạ, quả tình tôi chưa thể trả lời ngay 
được mà còn nghiên cứu đã, Chú em đáp. Tôi sẽ tìm tôi 
khi nào trở lại với đống sách của tôi và tôi sẽ thoả mãn 
người anh em trong lần gặp gỡ sau vì chắc chắn đây chưa 
phải cuộc gặp gỡ cuối cùng. 

- Thôi. ngài ạ, Xantrô nói, ngài khối phải nhọc lòng 
vì tôi đã tìm ra giải đáp cho câu hỏi tôi vừa hỏi rồi. Xin 
thưa rằng người đầu tiên trên đời leo dây múa rối là 
Luxiphe vì khi bị ném từ trên trời, con quỹ này đã vừa 
bay vừa múa lao xuống vực thắm. 

- Anh bạn nói phải, Chú em bảo. 

Đón Kihôtê có ý Kiến: 

- Xantrô. câu hỏi này cũng như câu tra lời không 
phải của anh, hẳn anh nghe ai nói đấy thôi. 

- Ngài đừng nói thê, Xantrô cãi; qua thật nếu tôi 
định hỏi và trả lời thì từ giờ đến mai cũng không hết. 
Để hỏi những câu ngớ ngẩn và đáp những câu ngõc 
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hàng xóm. 

- Xantrô, anh nói nhiều hơn anh biết, Đôn Kihôtê 
bao; có những người ra sức xác mình mọi chuyện, nhưng 
một khi đã dược khám phá, xác mình, những chuyện đó 
chẳng giúp ích gì cho trí tuệ cả. 

Mãi vui câu chuyện, ba người đi hết ca ngày hôm 
đó; đêm đến, họ nghỉ chân lại một làng nhỏ. Chú em báo 
Đôn KEnhótê là từ đầy tối hang Môntêxinôx không quá 
hai dặm đường, nếtut chàng quyết tâm thì cần phải kiếm 
dây thừng để buộc vào người mà tụt xuống hang sâu. 
Đôn Kihôtê đáp là dù xuống vực thăm, chàng cũng phải 
đến tận nơi xem sao. Họ mua khoảng một trăm sải dây 
thừng và đến hai giờ trưa hôm sau thì tới nơi Miệng 
hang rộng nhưng bị cây cối gai góc ken dày đặc kín mít, 
Ba người nhảy xuống đất, Chú em và Xantrô lấy thừng 
buộc chặt ngang người Đôn Kihôtê. Trong khi buộc, 
Xantrô báo với chủ: 

- Ông chủ ơi, xin ngài hãy coi chừng việc làm của 
mình. Đừng nền chôn sống cuộc đời và tự treo mình như 
người ta treo một cái vò nước xuống giếng để ngâm cho 
lạnh vậy. Ngài chẳng có phận sự gì mà phải xem xét cải 
hang này mà tôi chắc là còn khủng khiếp hơn cả một 
ngục sâu. 

- Buậc đi. đừng nói nữa, Đôn Kihôtê đáp. Anh bạn 
Xantrô kia, một việc làm như thê này đúng là dành riêng 
cho ta. 

Chú em lên tiếng: 

- Thưa ngài Đón Khihôtê, xin ngài hãy quan sát 
bằng cả trăm con mắt xem trong hang có những gì vì có 
thể có những điều mà tôi ghi được vào cuốn Những biến 
hoá của tôi. 
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- Cứ yên trí Xantrô Panxa báo, cái trống đang ở 
trong bay người biết sử dụng đấy. 

Lúc này, thừng đã buộc xong (không phải buộc vào 
bộ áo giáp của Đôn Kihôtê mà là buộc vào cái áo ngắn 
của chàng), Đân Kihôtê bão: 

- Chúng ta khở quá. không kiếm lấy một quả chuông 
nhỏ để buộc vào dây thừng bên người tôi, chuộng reo sẽ 
báo hiệu là tôi vân đang xuống hang và còn sống. Nhưng 
thôi. bây giờ Không kịp nữa rồi, xin nhờ Thượng để soi 
đường chỉ lốn 

Dứt lời, Đôn Kihôtê quỷ xuống đất, ngước mát lên 
trời lãm nhâãm đọc một bài kinh cầu chúc phù hộ cho 
chàng đạt được kết qua mỹ mãn trong cuộc phiêu lưu mới 
đầy nguy hiểm này. Xong rồi, chàng cất cao giọng: 

- Hði nàng ĐÐĐulxinêa làng Tâbôxô cao cả, vô song. 
chủ nhân mọi hành động, cử chỉ của ta! Nếu như những 
lời cầu kbân van xin của kế tình nhân có phúe này lọt tới 
tai nàng, trước sắc đẹp phi thường của nàng, ta xin nàng 
hãy lắng nghe. Những lời câu khẩn của ta không có gì 
khác là van xin nàng đừng từ chối, ủng hộ. giúp đỡ ta 
trong giờ phút vô cùng khân thiết này. Ta đang đứng 
trước vực thăm và sắp sửa lao mình giấn thân vào với 
mục dích duy nhất để thiên hạ biết rằng nếu như nàng 
ủng hộ ta, không có việc gì không dám đương đầu và 
không giải quyết được. 

Nói rối, chàng tiến lại cửa hang thì thấy không thể 
vào gần được và cũng không tụt xuống được trừ phi 
đùng sức đôi tay hoặc dao phạt. Chàng bàn rút gươm 
chặt những bụi cây ở cửa hang; thấy có tiếng động, 
hàng đàn qua ào ào bay vụt ra khỏi hang, vật luôn Đôn 
Kihôtê ra đất, nếu chàng cũng mê tín như xưa nay 
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chàng vẫn là một tín đồ Kitô giáo ngoan đạo, ắt chăng 
sẽ coi đó là điểm gở và không giấu mình vào một nơi 
như vậv. 

Cuối cùng. chàng đứng dậy. thấy không có qua hoặc 
chim đêm nào khác bay ra - vừa rồi có eä giơi lân qua, - 
bèn năm lấy sợi dây thừng do Chú em và Xantrô đưa cho 
rồi biển mất trong lòng hang khủng khiếp, lúc chàng sắp 
sửa xuống hang, Xantrô chúc phúc cho chủ và làm dấu 
tới một ngàn lần, bác nói: 

- Cầu Chúa cùng Đức Mẹ và Tam vị nhất thể đưa 
đường chỉ lối cho ngài, tỉnh hoa và bọt bèo của giới hiện 
sĩ giang hồ! Nào, xuống đi, con người huệênh hoang nhất 
đời, có trái tìm thép và đôi tay đồng. Một lần nữa, với 
ánh sáng của cuộc đời này mà ngài đã từ bỏ để giấu mình 
vào hang tối®), 

Chú em cũng chúc tụng Đôn Kihôtê những lời lẽ 
tương tự. 

Đôn Kihôtê vừa Lụt xuống hang vừa yêu cầu tiếp tục 
tha thừng và hai người cử từ từ hạ dây xuống; tiêng 
chàng vọng lên như qua một đường ống. Rải không nghe 
thấy gì nữa. Lúc này. hai người ở trên đã thả hết cá một 
trăm sãi dây, họ định kéo chàng lên vì không còn dây để 
thả tiếp. Tuy nhiên, họ cố chờ chừng nứa tiếng rồi mới 
kéo dây thì thấy nhẹ tay khiến họ ngỡ rằng Đôn Kihôtê 
đã ở lại đưới hang. Thế là Xantrô oà lên khóc thảm thiết 
và hối ha kéo dây xem mình có tưởng nhằm không. Kéo 
lên được khoảng trên tâm mươi sai, thấy nặng tay, hai 
người mừng quýnh. Ehi chỉ còn mươi sãi thì nhìn rõ Đôn 
Kihôtê, Xantrô bèn nói vọng xuống: 


®® Từ khi theo hầu Đôn Kihôtê, Xantrô cũng bất chước lối nói 
văn hoa kiêu cách của chú. song nhiều khi dùng sai từ ngữ. 
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- Mừng ông chủ đã trở về, chúng tôi cứ nghĩ là ngài ỏ 
lại dưới đó để làm bố già. 

Chẳng thấy Đôn Kihôtê nói gì. Khi kéo chàng lên 
khỏi miệng hang thì thấy mát chàng nhắm nghiền, 
dang ngủ. llo dặt chàng xuống đất, tháo dây ra mà 
chàng vần không tĩnh. Hai người phải lay đi lay lại mãi 
chàng mới mở mắt, đuối chân duỗi tay như vừa qua một. 
giấc ngủ say sua, ngơ ngác nhìn ngang nhìn ngửa rồi 
NÓI: 

- Cầu Chúa tha lỗi cho các bạn vì các bạn đã làm 
qmnât đi của ta một cuộc sông (Chú vị và một cảnh tượng 
ngoạn mục nhất mà chưa một người nào biết tới. Quả 
thàt bây giờ tá mới hiểu rằng mọi lạc thú trên đời này 
thoáng qua như áo ảnh và giấc mơ hoặc tàn lụi đi như 
ha đồng có nội mà thôi. Hơi Môtêxinôx bất hạnh! Hổ 
Đuranđartê mình đầy thương tật! Hối Bêlerma bạc phận! 
Hi Goadiana đa sâu và đa cảm! Hi những cô gái đáng 
thương đã làm dâng nước hồ Ruiđêra bằng những giọt lệ 
của những đôi mắt xinh đẹp. 

Đôn Kihôtê nói với một giọng rất đau xót, như thể 
những lời nói rứt từ trong ruột ra vậy. Chú em và Xantrô 
chăm chú nghe. Khi chàng nói xong, hai người khẩn 
khoản để nghị chàng giải thích rõ và nói cho biết chàng 
đã nhìn thây những gì trong cái địa ngục đó. 

- Đao lại gọi là địa ngục? Đôn Kihôtê vặn; không 
được gọi như thế vì không đúng đâu; rồi các bạn sẽ thấy. 

Chàng yêu câu choơ ăn đã vì đói bụng quá. Họ trải 
tấm thám lên bãi cö xanh, lấy lương thực ở túi hai ngăn, 
rồi ca ba ngồi ăn rất vui vẻ, thân mật. Sau khi tấm 
tham đã được cuốn lại, hiệp sĩ Đôn Kihôtê xứ Mantra 
nói: 


- Các con hãy ngồi yên và lắng tai nghe. 


CđE 
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Chương XXIII 


CHÀNG ĐÔN KIHÔTÊ XUẤT CHÚNG KỀ LẠI 
NHỮNG CHUYỆN KỲ LẠ MÀ CHÀNG ĐÃ GẶP 
TRONG HANG MÔNTÊXINÔX SÂU THẤM NHỮNG 
CHUYỆN PHI THƯỜNG KHÔNG THỂ CÓ, TƯỞNG 
ĐẦU CUỘC PHIÊU LƯU NÀY LÀ CHUYỆN BỊA 


Lúc này là bốn giờ chiều. Mặt trời ẩn sau đám mây, 
toä xuống một ánh sáng địu và những tia nắng nhạt; 
trong không khí mát mẻ, thoải mái, Đôn Kihôtê kể lại 
cho hai thính giá trứ danh? của mình những điều đã 
thấy trong hang Môntêxinôx; chàng mở đầu như sau: 

Dưới miệng hang chừng mười ba, mười bốn đầu 
người, về phía tay phải có một cải hốc hay một khoảng 
trống có thể chứa được cả một cỗ xe lớn với cả la kéo. Qua 
một khe hở nào đó ở trên mặt đất, một tia sáng yếu ớt 
chiếu vào trong. Ta chợt nhìn thấy cái hốc đó vào lúc 
trong người đã thấy mệt và khó chịu vì cứ phải treo mình 
vào sợi dây mà tụt xuống một nơi tối tăm vô định; thế là 
La bèn ghé vào nghỉ chân. Lúc ấy, ta có kêu các bạn đừng 
hạ dây nữa chừng nào ta chưa yêu cầu, nhưng chắc là 
không ai nghe thấy nên vẫn tiếp tục thả xuống; ta bèn 
xếp lại thành vành rế rồi ngồi lên, trong bụng rất phân 


#® Xin lưu ý độc giả lốt nói hài hước của Xervantex (mà ta thường 
găn) khi gần cho Xantrô và Chú em là những thính giá trứ danh 
của Đôn Kihôtê. 
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vân không biết làm thế nào để xuống tận đáy hang trong 
lúc không có ai giúp đơ. Còn đang suy nghĩ mung lung, 
bông dưng ta buồn ngủ lăn ra, rồi bỗng dưng ta tỉnh dậy, 
không hiểu Vì sao và thấy mình ở trên một cánh đồng cả 
đẹp nhất, thú vị nhất mà tạo hoá có thể bày ra hoặc trí 
tưởng tượng phong phú nhất của con người có thể nghĩ ra 
được. Ta mö to mắt, giụi đi giụi lại, thấy mình không ngủ 
mà rõ ràng đang tỉnh; ta lại lấy tay sở đầu, sờ ngực để 
xem có phai đích thị mình đang ở nơi đó không hay là ma 
quỷ nào nhập vào người. Sau khi đã sờ, đã cảm giác, đã 
suy xót, ta thấy mình vẫn là mình như lúc này vậy. Rồi 
trước mắt hiện ra một toà lâu đài nguy nga, tưởng như 
thể bằng pha lê trong suốt; hai cánh cổng lớn mở toang 
và từ bên trong bước ra một ông già đạo mạo, mình 
khoác một tấm áo choàng đài lê thê bằng nỉ tím, vai và 
ngực trùm một tấm khăn quàng bằng xa tanh, đầu đội 
mũ nhung đen, râu bạc phơ dài quá thắt lưng. Ông ta 
không mang vũ khí mà chỉ cầm một tràng hạt, hạt nhỏ 
cũng hơ hơn trái hồ đào, còn hạt to thì bằng quả trứng đà 
điểu. Thái độ, đáng đi, vẻ trang nghiêm và toàn thân con 
người ông khiến ta vừa kinh ngạc vừa kính trọng. Việc 
đầu tiên khi ông gặp ta là ôm châm lấy ta, rồi báo: "Hỡi 
hiệp sĩ dũng cảm Đôn Kihôtê xứ Mantra, đã bao lâu nay 
những người bị phù phép ở nơi hoang vu lạnh lẽo này 
mong đợi chàng tới để loan tin cho thiên hạ biết trong 
hang sâu tên gọi là hang MôntêxIinôx này có chứa đựng 
những gì; đây là một hành động oanh liệt đành riêng cho 
trải tìm vô địch và lòng dũng cảm phì thường của chàng. 
Mới khách quý hãy đi theo tôi; tôi muốn giới thiệu với 
ngài những kỳ công trong toà lâu đài bằng pha lê này mà 
tôi là người cai quan vĩnh viễn vì tôi chính là 
Môntêxinôx; tên tôi đã trở thành tên cái hang này. 

Nghe âng ta tự xưng là Möntêginôx, ta vôi hỏi: 
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"Chẳng hay câu chuyện đòn đại ở trên trần về lão trượng 
có thật hay không? Người ta kế rằng theo lời thỉnh cầu 
của Đuranđartê lúc lâm chung, lão trượng đã dùng một 
cao dao to bản lôi quả tím của chàng ra khỏi lồng ngịƒc và 
đã mang đến cho nàng Bêlermat°*. Ông già Môntêxinôx 
đấp là đúng như vậy, trừ chì tiết về con dao vì con dao 
này không to bản và cũng không nhỏ mà là một loại đao 
øăm móng lưỡi, nhọn như dùi thợ giày. 

Nghe thây vậy, Xantrô bảo: 

- Con đao găm đó chắc là của Ramôn đê Ôxê®? 3 
Xêvua. 

- Ta không rõ, Đôn Kihôtê đáp, nhưng chắc không 
phải vì rằng Ramôn đê Ôxê là chuyện mới, còn chuyện 
Rêôxêvalêx - nơi xây ra sự việc thương tầm này - cách đây 
bao nhiêu năm rồi. Dù sao, điều nhận xét của anh không 
quan trọng gì và không làm giảm sự chính xác của câu 
chuyện ta đang kể. 

- Đúng vậy, Chú em nói; xin ngài Đôn Kihôtê hãy kể 
Liếp, tôi đang nghe một cách vô cùng hào hứng. 

- Tôi cũng đang kể với một hào hứng không kém, 
Đôn Kihôtê đáp. Xin tiếp tục: ông già Môntêxinôx dáng 
kính mời ta vào toà lâu đài pha lê và dẫn đến một căn 
phòng thấp mát lạnh xây toàn bằng đá trắng: trong 
phòng, trên một cái bệ cẩm thạch hay vân thạch như ta 
thường thấy ở những ngôi mộ khác, mà bằng xương băng 
thịt hắn hoi. Tay phải của chàng (một bàn tay lưa thưa 
lông và gân guốc, chứng tô chủ nhân của nó là một người 
lực tưởng) đặt trên phía trái tìm. Thây ta kinh ngạc nhìn 


#®' BỊ trọng thương trong trận Rônxêxvalêx, hiệp sĩ Đuranđartê 
nhờ Môntêxinôx moi tim dâng cho tình nương của chàng là 
Bêlerma. 

® Chẳng biểu vì sao Xantrô nhắc đến tên người này vì sử sách 
không hề nói tới. 
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hiệp sĩ năm trên bệ, không để phải hỏi, Môntêxinôx bảo: 
"Đây là anh bạn Đurandartê của tôi, từng là tinh hoa 
của các hiệp sĩ st tình và dũng cảm. Tên pháp sư người 
Pháp Merlin đã dùng phép thuật giam chàng ö đây cùng 
với tôi và bao nam nữ khác. Thiên hạ đồn rằng tên 
Merlin này là con để của quỷ sứ, riêng tôi cho rằng hắn 
không phải là con của quỷ mà hắn còn tình hơn cä quỷ. 
Không ai biết rằng cách nào và vì sao hấn phù phép 
chúng tôi; thời gian sẽ trả lời và tôi nghĩ là sẽ không lâu 
nữa. Điều làm tôi ngạc nhiên là tôi đã nhìn rõ môn một - 
như lúc này đây là ban ngày - thấy chàng Đurandartê 
tắt thở trong tay tôi, rồi sau khi chàng chết, chính tay tôi 
đã moi tìm chàng ra, một quả tìm nặng phải tới một cân. 
Theo các nhà bác vật học, kẻ nào tìm to, kẻ đó dũng cảm 
hơn kẻ nào tim bé. Một khi chàng đã chết hẳn, làm sao 
chàng vẫn đôi lúc than văn thở đài như thể vẫn còn sống 
vậy?”. Môntêxinôx vừa dứt lời, chàng Đurandartê bất 
hạnh thốt lên một tiếng kêu to rồi nói: "Ôi, anh 
Môntêxinôx của tôi! Đây là lời thỉnh câu cuối cùng: khi 
tôi đã hồn lìa khối xác, hãy dùng đao to bản hoặc đao 
nhọn moi trái tim trong lồng ngực tôi rổi mang tới cho 
nàng Bêlerma." 

Nghe thấy vậy, Đôn Kihôtê kể tiếp, ông già 
Môntêxinôx đáng kính quỳ xuống trước chàng hiệp sĩ 
đáng thương, rưng rưng nước mắt nói: "Rồi em 
Đuranđartê chí thiết của ta ạ, ta đã làm theo lời thỉnh 
cầu của em trong cái ngày xấu đã mang bất hạnh đến 
cho chúng ta: ta đã rất khéo léo moi trái tìm của em ra 
khỏi lồng ngực, không để sót phần nhỏ nào, ta đã lau 
sạch bằng một chiếc kbăn tay viền đăng ten và đã đem 
ngay sang nước Pháp sau khi vùi sâu thị hài em dưới 
lòng đất. Ta đã khóc em nhiều, và những giọt nước mắt 
của ta đủ để rửa sạch máu ở đôi bàn tay đã luồn vào lồng 
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ngực em. Để có thêm bằng chứng, ta xin nói với chú em 
của lòng ta răng tới một làng đầu tiên sau khi dời khỏi 
đèo Rônxêxvalêx, ta đã bó một đúm muối vào quả tìm 
của em cho nó khói có mùi, nêu không còn tươi thì ít 
nhât cũng còn nguyên ven khi trao cho phu nhân 
BeÌuma mà lão pháp sư Merlin đã dùng phép thuật giam 
tại đầy bao năm trơi nay cùng với em, ta - giám mã 
Gođiama của em, bà quan gia Ruidêra cùng bảy người 
con gái và hai cháu gái của bà, chưa kể bao nhiêu bè bạn 
quen thuộc của Năm trãm nầm đã trôi qua, song không 
một a1 trong chúng ta qua đời; riêng bà Ruiđêra còng các 
con cháu của bà, vì quá khóc than nên Merlin dã mi 
lòng biên họ thành những hồ nước mà ngày nay trên 
trần, ở xứ Mantra, người ta gọi chung là hồ Ruiđêra; bây 
hồ (tức là bảy cô con gái nhà bà Ruidêra) thuộc quyền 
của vua Tây Ban Nha, còn hai hồ (tức là hai cô cháu) 
thuộc quyển các hiệp sĩ dòng thánh Huam. Vì quá 
thương cảm nỗi bất hạnh của em, giám mã Goadiana 
biến thành một con sông tên gọi là Goađiana; khi con 
sông này nhô ra khói mặt đất và nhìn thấy mặt trời của 
một thế giới khác, nó buồn phiền vì đã bỏ em ở đây nên 
lại luôn sâu vào lòng đất; song, theo lẽ tự nhiền, nó 
không thể đổi chiều được nên đôi lúc lại hiện lên mặt đất 
để cho mặt trời và mọi người trông thấy nó. Nước ö 
những hồ Ruiđêra cùng nhiều hồ khác đổ vào sông 
Goadiana khiến cho nó trỏ thành mật con sông lớn khi 
chảy vào Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, dò chây qua nơi nào 
chăng nữa, nó vẫn tỏ ra buồn phiển nhớ nhung; dòng 
nước của nó chẳng nuôi những loài cá ngon, hiếm mà chỉ 
có những con cá rẻ tiền, vô vị, khác hắn cá ở sông Tahôö 
vàng óng. Em ơi! Những điều ta vừa nói, ta đã nói với em 
bao lần song vì em không trả lời nên ta nghĩ rằng em 
không tin ta hoặc không thèm nghe ta nói; chỉ có trời biết 
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ta buồn phiến tới chừng nào. Hôm nay, ta mang đến cho 
em một tin mới. tuy không làm nhẹ nỗi đau của em song 
cũng không làm nó tăng lên. Em hãy mỏ cả hai mất ra 
mà nhìn: trước mặt em là hiệp sĩ vĩ đại Đôn Kihôtê xứ 
Mantra, con người đã được pháp sư Merlin tiên đoán 
nhiều điểu tốt lành: con người ấy, với những khả năng to 
lớn hơn các hiệp sĩ của những thế kỹ trước, đã làm sống 
lại trong thởi đại ngày nay ngành hiệp sĩ giang hồ bị 
lăng quên. Với tài năng và sự giúp dỡ của chàng; chúng 
ta có thể sẽ được giải phép Vì xưa nay, những chiến công 
vĩ đại thường đành cho những con người vĩ đại". "Dù 
không được như vậy, chàng Đuranđartê đáp lại băng một 
giong yếu ớt, anh ơi, đù không được như vậy, cứ chịu khố 
cha bài", ltểi chàng trở người nằm nghiêng, lặng yên 
như trước, không nói thêm câu nào. 

Vừa lúc đó, ta nghe có những tiêng kêu khóc, kèm 
theo là những tiếng rền rï, thốn thức não nuột. Ta quay 
đầu nhìn lại. nhìn qua những bức tường băng pha lê thì 
thấy ở phòng bên có một đăm thiếu nữ xinh đẹp tuyệt 
trần đang đi thành hai hàng, tất cả mặc đồ tang, dầu đội 
khăn trắng kiểu Thể Nhĩ Kỷ. Đi sau cùng là một người 
đân bà có vẻ dáng trang nghiêm, rõ ra là mệnh phụ, bà 
ta cũng mặc đổ đen, ngoài khoác một tấm áo choàng 
trăng rộng và dài kéo lê đưới đất, khăn đội đầu to gấp đôi 
tấm khăn to nhất của cá cô gái nọ. Bà ta có đôi lông mày 
giao nhau. mũi hơi tẹt, mồm rộng, môi đỏ; thỉnh thoảng, 
bà ta để lộ một hàm răng thưa và không đếu nhưng 
trắng như hạnh nhân bóc võ. Người đàn bà đó nâng một 
chiếc khăn tay móng trong đó ta nhận ra một quả tìm 
ướp đã khô quất. Ông già Môntêxinôx cho ta hay rằng 


di Mật cầu nói cửa miệng dùng để an ủi, khích lệ những eon bạc 
gặp đen. Với nghĩa rộng, dùng đe khích lệ những kẻ gặp nhiều 
bất hạnh. 
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đám thiêu nữ đi rước là thị nữ của Đurandartê và 
Bêlerma, cũng bị phù phép tại đây như chủ họ, còn người 
đàn bà đi sau cùng, tay bưng quả tìm bọc trong chiếc 
khăn, chính là nàng Bêlerma. Một tuần, bà cùng đám thị 
nữ đi rước như vậy bốn ngày; họ vừa đi vừa hát, nói đúng 
hơn, họ rên rĩï những bài ca bì ai trước thị thể và trái tìm 
dáng thương của Đurandartê. Môntêxinôx bảo ta: "Nếu 
ngài cảm thấy nàng Bêlerma có phần kém sắc hoặc 
không được xinh đẹp như lời đôn đại, đó là nàng đã phái 
sống những đêm sâu thảm và những ngày còn sầu thầm 
hơn trong tình trạng bị phù phép, chứng cớ là mắt nàng 
có hai quảng to và nước da vàng vot. Nước da đó và đôi 
mắt đó không phải do bệnh khá ở thông thường hàng 
tháng của phụ nữ vì đã bao thắng nay, thậm chí bao năm 
nay. nàng không biết tới bệnh đó nữa; đó là do quả tìm 
thường xuyên ở trên tay nàng đã làm cho nàng đau lòng 
và gợi lên trong ký ức nôi bất hạnh của người tình xấu 
số. Nếu không vì lý do đó, vị tất nàng ÐĐulxinêa làng 
Tôbôvô vĩ đại đã sánh kịp về nhan sắc mặc dù đã nghe 
khắp vùng này và khắp thế gian ca tụng." Nghe thấy 
vây, ta vội nói: "Thôi, thôi, ngài Đôn Môôntêxinôx, ngài 
hãy kể chuyện của ngài thôi; hắn ngài thừa biết rằng mọi 
so sánh đều đáng ghét và không nên đem người này so 
với người kia mà chỉ nên biết rảng nàng Đulxinêa làng 
Tôõbôxô vô song không giống nàng Bêlerma, có thế thôi." 
Môntêxinôx đáp: "Xin ngài Đôn Kihôtê thứ lỗi cho; thú 
thực là tôi đã sơ suất lỡ lời khi nói rằng vị tất nàng 
Đulxinêa sánh kịp nàng Bêlerma. Chỉ cần tôi ngờ ngợ 
rằng ngài là hiệp sĩ của nàng, tôi thà tự cần lưỡi còn hơn 
đem nàng ra so sánh, đù là so sánh với ông trời." Lưới nói 
của ông già Môntêxinôx khiến ta hơi lòng hởi dạ trút hết 
nỗi tức giận khi thấy so sánh tình nương của ta với nàng 
Bêlerma. 
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Xantrô bảo: 

- Tôi lấy làm lạ là sao ngài không nhảy lên người lão 
khom già ấy mà dần cho tan xương và vặt cho trụi không 
còn sợi râu nào nữa. 

- Không nên, anh bạn Xantrô ạ, Đôn Kihôtê đáp; 
làm thế không hay ho gì vì tất cả chúng ta phải kính 
trọng người già dù họ không phải là biệp sĩ, còn đối với 
người già là hiệp sĩ và đang bị phù phép, ta càng phải 
kính trọng. Có điều chắc chấn là trong những câu hỏi và 
đáp giữa hai người, chẳng ai chịu lép ai đâu. 

Chú em lên tiếng: 

- Thưa ngài Đôn Kihôtê, tôi không biểu bằng cách 
nào mà trong một khoảng thời gian ngắn ở dưới hang, 
ngài được mục kích nhiều việc và nối nhiều chuyện thế. 

- Tôi xuống dưới đó được bao lâu? Đôn Kihôtê hỏi. 

- Già một tiếng đồng hồ, Xantrô đáp. 

- Không thể thế được, Đôn Kihôtê cãi, vì ta đã nhìn 
thấy mặt trời lặn rồi mọc, rồi lại lặn và mọc, tất cả ba 
lần; như vậy là về phần ta, ta đã sống ba ngày ở một nơi 
xa xôi khuất mất người trần. 

- Chắc là ông chủ tôi nói đúng, Xantrô bảo, vì tất cả 
mọi chuyện xảy đến với ngài đều có bàn tay pháp sư phù 
phép. Nếu đối với chúng tôi, thời gian ngài ở dưới hang là 
một tiếng thì đối với ngài, nó phải là ba ngày cộng với ba 
đêm. 

- Chắc vậy, Đôn Kihôtê đáp. 

- Thế thưa ngài, chẳng hay ngài có ăn uống gì trong 
suốt thởi gian đó không? Chú em hỏi. 

- Tôi kbông ăn một miếng nào c3, Đôn Kihôtê đáp; 
tôi không thấy đói và cũng không nghĩ tới chuyện đó. 

- Thế những người bị phù phép có ăn không? Chú em 
lại hỏi. 
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- Họ không ăn và cũng không ởi đại tiện, Đôn Kihôtê 
đáp. Tuy nhiên, thấy nói là móng tay, móng chân, râu và 
tóc của họ vẫn mọc. 

- Những người bị phù phép cö ngủ không, thưa ngài? 
Xantrô hỏi. 

- Tất nhiên không, Đôn Kihôtê đáp; ít nhất là trong 
ba ngày ta sống với họ, không ai chợp mất, kể cả ta. 

Xantrô nói: 

- Câu tục ngữ: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng áp 
dụng vào đây thật là hợp! Ngài giao du với những kẻ bị 
phù phép, không ăn không ngủ, vậy thì có gì lạ nêu ngài 
cùng không än không ngủ trong lúc gần họ. Nhưng thôi, 
ông chủ hãy tha lỗi cho, xin thưa là nếu tôi tin một chút 
nào vào tất, cả những điều ngài đã nói thì thượng đế (tôi 
định nói quỷ sứ) cứ bắt tôi di. 

- Sao lại không tin? Chú em văn lại. Chả nhẽ ngài 
Đôn Kihôtê nói dối ư? Dù có muốn, ngài cũng không thể 
trong một thời gian ngắn bày đặt ra cả triệu câu chuyện 
bịa như vậy được. 

- Tôi khóng nghĩ rằng ông chủ tôi nói đối, Xantrô đáp. 

- Nếu vậy, anh nghi gì? Đôn Kihôtê hỗi. 

- Tôi nghĩ rằng lão Merlin hoặc những tên phấp sư 
đã phù phép bọn người mà ngài vừa gặp và nói chuyện Ở 
dưới hang, chính lũ pháp sư đó đã nhồi nhét vào đầu óc 
ngài tất cả những chuyện nhảm nhí mà ngài vừa kế và 
sắp kể tiếp. 

- Xantrô, lẽ nào lại như vậy! Đôn Kihôtê nói. Không 
phải thế đâu vì những điều ta vừa kể, ta đã nhìn thấy 
tận mắt, sờ tận tay. Anh sẽ ăn nói làm sao bây giờ nếu ta 
kể cho anh rằng, trong bao điều kỳ lạ mà Môntêxinôx đã 
cho ta xem (ta sẽ kể dần trên đường đi vì lúc này không 
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thích hợp), ông ta chỉ cho ta ba cô gái quê vừa đi vừa 
nhảy nhót như những con đê trên cánh đồng xanh tốt; ta 
nhận ra ngay một trong ba cô là nàng Đulxinêa làng 
Tôbôxô. Ta hỏi Môntêximnôx có biết ba người đó không, 
ông ta đáp không biết vì họ mới xuất hiện trên cánh đồng 
được ít lâu nay nhưng chắc phải là những phu nhân 
quyển quý bị phù phép; ông bảo ta không nên lấy thế 
làm ngạc nhiên vì dưới hang còn nhiều phu nhân ở các 
thế ký trước cũng như ở thế ký này bị phù phép dưởi 
nhiều hình đạng kỳ dị, trong đó có hoang hậu Hinêbra và 
thị nữ Kintanhôna chuốc rượu cho hiệp sĩ banxarôtê khi 
chàng từ Brêtanha tới. 

Nghe chủ nói, Xantrô Panxa ngõ mình sắp hoá rổ 
hoặc sẽ cười lãn ra mà chết vì bác chẳng lạ gì câu chuyện 
bịp bợm về ÐĐulxinêa bị phù phép mà chính bác là pháp 
sư và là người chứng kiến. Tin chắc chủ mình mất trí 
hoàn toàn. bác mới: 

- Ông chủ quý mến của tôi di, ngài đã đi đến một thế 
mới khác vào một giờ hung và vô phúc gặp phải 
Môntêxmôx nên đã bị lão ta làm cho lú lân mất rồi. 
Trước khi xuống hang, đầu óc ngài vẫn còn tỉnh táo như 
Chúa đã ban cho, ngài nói năng khôn ngoan, chí lý chứ 
đâu eó như bây giờ, nói toàn những cầu chuyện nhäm nhí 
nhất mà người ta có thể bày đặt ra được. 

- Ta biết tính anh rồi nên không để tâm những lời 
anh nói, Đôn Kihôtê đáp. 

- Tôi cũng chăng để tâm những lời của ngài, Xantrô 
đối đáp. Ngài có đánh tôi, giết tôi vì những điều tối đã 
nói hoặc định nói. tôi cũng đành nếu ngài không sửa lại 
câu nói của ngài. Thôi, thế là thầy trò ta đã làm lành với 
nhau; bây giờ, xin hỏi ngài: làm thế nào và bằng cứ vào 
cái gì mà ngài nhận ra bà chủ tôi? Khi nói chuvện với bà, 
ngài hỏi câu gì và bà trả lời ra sao? 
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- Ta nhận ra nàng ở bộ y phục nàng đã mặc khi anh 
dân nàng tới gặp ta trươc kia, Đồn Kihôtê đáp. Ta hỏi 
nhưng nàng không nói năng gì mà quay ngoát chạy trốn 
nhanh đến nỗi tên bán không kịp. Ta định duối theo 
nhưng Mântêxinôx khuyên ta không nền tốn công vô 
ích, vả chăng lúc đó đã tới giờ ta ra khói hang. Trong tất 
ca những gì ta trông thấy, điều làm ta đau lòng nhất là 
khi ta đang nói chuyện với Môntêxinôx, một trong hai 
cô gái cùng đi với nàng ĐulxInêa bất bạnh lén lại gần 
bên ta, đôi mắt đầy lệ, khẽ nói băng một giọng bối rối: 
"Bà chủ Đulxinêa làng Tôbôxô của tôi xin hôn tay ngài 
và mong ngài cho biết tình hình sức khỏe. Vì đang gặp 
cơn khốn quân, bà chủ tôi khẩn khoản cầu xin ngài vul 
lòng cho giật sáu đồng réa! hoặc có bao nhiêu cho vay 
bấy nhiêu. Bà chủ tôi câm đợ cá1 váy mới băng sợi bông 
Lôi mang theo đây và hứa sẽ hoàn lại trong thơi gian 
thật ngăn." Thấy chuyện lạ quá, ta quay sang hỏi ngài 
Môntêxinôx: "Thưa ngài Môntêxinôx, chẳng lẽ những 
nhà quyền quý bị phủ phép cũng túng ư?" Ông ta đáp: 
"Thưa ngài Đôn Rihôtê xứ Mantra. hãy tin rằng cải mà 
thiên hạ gọi là sự túng thiếu có mặt khắp chốn khắp 
nơi, không tha một ai, kể cả những người bị phù phép; 
một khi bà Đulxinêa làng Tôbôxô cho người đến hỏi vay 
ngài sáu rêa] với một vật bảo đảm chắc chắn như vậy, 
xin ngài cứ đưa, hẳn bà ta đang gặp khó kbăn lớn". Ta 
đáp: "Tôi không cần vật bảo đảm và tôi cũng không cho 
vay đủ số tiền nàng hỏi vì chỉ còn bốn rẻa!". Rồi ta đưa 
tiền (số tiền mà Xantrô đưa ta hôm nọ để bế thí chơ kẻ 
nghèo dợc đường) và nói với cô gái: "Cô bạn hãy về thưa 
với bà chủ rằng nỗi khó khăn của nàng làm ta buồn 
phiền tận đáy lòng và ta muốn là một Phucar®) để cứu 


® Một đòng họ quý tộc Đức nổi tiếng giàu có 


188 XERVANTEX 


vớt nàng. Ta mong nàng biết cho rằng ta không thể và 
không được phép có sức khỏe một khi không nhìn thấy 
dung nhan kiểu điểm và không được nghe những lời nói 
tế nhị của nàng, và ta khẩn khoản cầu xin nàng vui 
lòng cho hiệp sĩ lang thang hèn mon này được hầu 
chuyện. Cô hãy nói thêm rằng một lúc nào đó, không 
chờ không đợi, nàng sẽ được tin rằng ta đã thề, giống 
như hầu tước Đê Mantoa đã thể trả thù cho cháu ngài 
là Balđôvinox khi thấy chàng sắp tắt thở trên mật ngọn 
núi; ngài đã thề là ăn không cần khăn trải bàn và còn 
làm nhiều chuyện khác nữa chừng nào chưa báo thù 
được cho cháu. Ta cũng thề sẽ không nghỉ ngơi và sẽ đi 
hết bảy phần trái đất, đi nhiều hơn cả hoàng tử Đôn 
Pêđrô nước Bố Đào Nha, chừng nào ta chưa giải phép 
được cho nàng." Cô ta đáp: "Ngài làm được việc đó cùng 
nhiều việc khác nữa là nhờ có bà chú tôi đấy." Rồi cô ta 
cảm bốn đồng rêal, không cúi đầu chào mà lại nhảy lộn 
người một vòng, cao đến trên hai thước. 

Nghe thấy vậy, Xantrõ gào lên: 

- Ôi, lạy Chúa! Chẳng lẽ có chuyện như vậy trên đời 
này ư? Chẳng lẽ lũ pháp sư và phép thuật của chúng lợi 
hại đến nỗi biên cä một người sáng láng như chủ ta 
thành kẻ điên rõ ư? Ngài ôi, vì Chúa, xin ngài hãy nhìn 
lại; vì danh dự, hãy trở về với con người thật của ngài, 
đừng tin những chuyện nhằm nhí khiến cho ngài mụ 
mâm, mất cá trí khôn. 

- Xantrô, vì anh quá yêu ta nên mới nói thế, Đôn 
Kihôtê bảo, và vì anh không từng trải nên thấy việc gì 
khó là nghĩ rằng không thể làm được. Nhưng thôi, như ta 
đã nói, rỗi ra ta sẽ kể một số chuyện nữa mà ta đã được 
chứng kiến ở dưới hang khiến anh sẽ tin những điều ta 
vừa nói vì đó là sự thật, không phải bàn cãi gì hết. 
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Chương XXTIV 


CÁ N GÀN CHI TIẾT PHI LÝ NHƯNG CẦN THIẾT 
ĐỀ HIỂU THẤU ĐÁO PHO SÁCH VĨ ĐẠI NÀY 


Người địch pho sách lớn này từ nguyên bản do hiền 
sĩ Amêtê Bênenhêli soạn, nói rằng khi tới chương về cuộc 
phiêu lưu dưới hang Môntêxinôx, ông ta thấy ở lề sách có 
những đòng chữ sau đây do chính tay ngài Amêtê ghi: 

"“Fôi không thể hiểu và cũng không thể tin được rằng 
tất cả những điều kể ở chương trên lại có thể xay đến với 
chàng Đôn Kihôtê dũng cam. Lý do là cho tới nay, tất cả 
những chuyện phiêu lưu của chàng hiệp sĩ đều có thể xây 
ra và đều có thật, riêng câu chuyện về hang Môntêxinôx 
thì tôi không thấy có căn cứ gì để coi là có vì nó vượt ra 
khỏi giới hạn của sự thật. Tuy nhiên, tôi không thể nghĩ 
rằng Đôn Kihôtê nói đối vì chàng là nhà quý tộc chân 
chính nhất và là hiệp sĩ cao cả nhất của thời đại, dù có bị 
ecä ngàn mũi tên xuyên vào người cũng không hề nói đối. 
Mặt khác, tôi nhận thấy chàng kể câu chuyện này với tất 
ca những tình huống đã diễn ra, vậy thì chàng không thể 
trong một thời gian ngắn bày đặt ra cả một mớ chuyện 
hoang đường như vậy. Còn nếu như đây là chuyện bịa thì 
lỗi không phải tại tôi chỉ biết ghi chép, không kết luận đó 
là bịa hay thật. Bạn đọc, bạn là người thận trọng xin để 
tuỳ bạn nhận xét vì tôi không có nhiệm vụ nào khác và 
cũng không thể làm gì hơn. Tuy nhiên, người ta biết chắc 
răng lúc sắp qua đời, Đôn Kihôtê có rút lui ý kiến và nói 
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rằng chàng đã bịa ra câu chuyện này vì thấy nó rất phù 
hợp với nhưng cuộc phiêu lưu mà chàng đã đọc trong 
đống sách của chàng," 

Đến dây, tác giả Amêtê kể tiếp: 

Chú em lấy làm ngạc nhiên trước lời lẽ hỗn hào của 
Xantrô Panxa cũng như trước thái độ kiên nhân của chú 
bác giám mã; chú cho rằng sở đi Đôn Kihôtê tỏ ra vui vẻ 
dễ tính như vậy là vì chàng vừa được gặp mặt tình nương 
Đulxinêa làng Tôbôxô - mặc dù nàng đang bị phù phép - 
nếu không thế, chắc Xantrô đã dừ đòn vì những lồi nói 
vừa rồi; qua thật, chú thấy Xantrô ăn nói xắc láo với chủ. 
Chú bảo: 

- Thưa ngài Đôn REihôtê xứ Mantra, tôi đi với ngài 
chuyến này thật là bổ ích vì tôi đã thu hoạch được bốn 
điều. Thứ nhất là được làm quen với ngài mà tôi coi là 
đại hạnh. Thứ hai là được viết trong hang Môntêxinôx có 
những gì. cùng với những sự biến hoá của con sông 
Goađiana và những hồ nước Ruidêra, chi tiết bố ích cho 
cuôn Ou¡đ¡ô Tây Ban Nha mà tôi đang soạn. Thứ ba là 
biết được sự xuất hiện lâu đời của những lá bài - ít nhất 
từ thời hoàng để Carlô Mácnô ~ căn cứ vào những lời của 
Đuranđartê vì như lời ngài kể, sau khi nghe xong bài 
diễn thuyết tràng giang đại hãi của Môntêxinôx, chàng 
đã tỉnh lại và nói: "Cứ chịu khó chia bài"; chắc chắn 
chàng không học được lối nói này sau khi bị phù phép mà 
phải là trước đó, khi chàng còn ở Pháp, dưới thời hoàng 
đế Carlõô Mácnô; điều xác minh này rất có ích cho một 
cuốn sách khác mà tôi đang soạn tên là Bổ sung cho 
VirhHiô Pôhđôórõ, về những phát mình thời cổ xưa. Theo 
tôi, Virhilô đã quên không nói tới sự phát minh ra 
những lá bài trong sách của ông ta, và tôi sẽ nhắc tới 
trong cuôn của tôi; vấn đề này sẽ có một tầm quan trọng 
lớn lao, nhãt là tôi lại dẫn chứng lời của một nhân vật 
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nghiêm túc và chân chính như ngài Đuyandartê. Thử tư 
là biết chắc chắn về cội nguồn con sông Goađiana mà cho 
tới nay thiên hạ chưa biết. 

- Ngài nói phải. Đôn Kihôtê bảo, song tôi xin hỏi: 
một. khi Chúa phù hộ cho ngài được phép In những cuốn 
sách đó (điểu mà tôi không chãc), ngài sẽ tặng cho ai? 

- Ö Tây Ban Nha có nhiều nhà quyền quý để tặng. 
chú em đáp. 

- Không nhiều đâu, Đôn Kihôtê nói; không phải họ 
không xứng đáng mà vì họ không muốn nhận, sợ phải 
mang ơn tác giả là người đã bô công sức và có ý tặng sách 
cho mình. Tôi biết có một ông hoàng có thể khắc phục 
được một. điểm thiếu sót này của các vị kia; ông ta có rất 
nhiều ưu điểm, nếu tôi kể ra, chắc sẽ khiến cho những 
trái tìm hào hiệp phát ghen. Nhưng thôi, ta sẽ bàn vân 
để này vào một dịp khác thuận tiện hơn, bây giờ hãng đi 
tìm nơi nghỉ chân đêm nay đã. 

Chú em bão: 

- Cách đây không xa có một tụ viện do một ân sĩ 
trông coi; đồn răng ông ta trước kia đi lính, có tiếng là 
người ngoan đạo, lịch thiệp và nhân từ. Bên cạnh nhà tu 
có một căn nhà nhỏ do tay ông ta dựng lên, tuy hẹp 
nhưng cũng có thể đón khách được. 

- Chẳng hay ông ẩn sĩ đố có gà không? Xantrô hỏi. 

- Ít ẩn sĩ không có gà, Đôn Kihôtê đáp, vì ẩn sĩ thời 
nay không như các ân sĩ trước kia sống trên những bãi sa 
mạc ở AI Cập, chỉ mặc lá cọ và ăn rễ cây. Đừng nghĩ là vì 
tôi muốn khen người này và chê người khác, tôi chỉ muốn 
nói rằng sự khổ hạnh của các nhà tu hành ngày nay 
không chặt chẽ khắc khổ như thời trước, song không vì 
thể mà họ không tốt; tôi nghĩ về họ như vậy đó. Và một 
khi xãy ra chuyện không hay kẻ đạo đức đóng vai mô 
phạm gây ít tác hại hơn lão công khai làm bậy. 
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Còn đang trò chuyện, bỗng thấy có một người đi tới, 
chân bước vội vã, vừa đi vừa câm cây sào quất một con Ìa 
được chỡ đầy giáo mác. Khi đi qua trước mặt thầy trò 
Đôn Kihôtê, người đó cúi đầu chào rồi đi thẳng. Đồn 
Kihôtê bao: 

~ Ngươi anh em hãy dừng chân một chút nào; hình 
như di hơi nhanh đấy, con la không theo kịp đâu. 

- Tôi không thể dừng lại được, người kia đáp; ngày 
mai phải dùng tới những vũ khí mà ngài nhìn thấy tôi 
mang theo đây. Bởi vậy, tôi không thể đứng lại được, xin 
chào ngài. Nếu ngài muốn biết tôi chở đống vũ khí này 
làm gì, xín thưa là đêm nay tôi nghỉ tại quán trọ phía 
bên trên tu viện; nếu ngài đi cùng đường, ngài sẽ gặp tôi 
tại đó và tôi sẽ kế cho nghe những chuyện lạ lùng. Thôi, 
xìn chào ngài một lần nữa. 

Nói rồi, người đó giơ roi thúc con la đi gấp khiên Đôn 
Kihôtê không kịp hỏi xem những chuyện lạ lùng bác định 
kể là chuyện gì. Vốn tính tò mò, lại hay muốn biết những 
điểêu mới lạ, Đồn Kihôtê ra lệnh lên đường ngay và sẽ 
nghỉ đêm tại quán trọ, không nghỉ tại tu viện như ý kiến 
chú em nữa. 

Cả ba lên ngựa hướng về quán trọ thẳng tiến, xẩm 
tối tới nơi. Trên đường đi, chú em đề nghị tạt vào tu viện 
kiêm rượu uống chơi. Nghe chủ em nói, Xantrô vội hướng 
luôn con lừa về phía đó, theo sau là Đón Kihôtê và chú 
em. Nhưng do vận đen của Xantrô xui khiến, ấn sĩ đi 
văng - một ả coi nhà tu) bảo với họ như vậy. Ba người 
hỏi có rượu ngon đắt, tiền không: ä đáp là ông chủ không 
có. nếu muốn nước lã rẻ tiền thì a vul lòng đem đến cho. 

- Nếu muốn uống nước lã thì trên đường đi thiếu gì 


#' Dưới thời Xervantex, có nhiều ấn sĩ giả; chúng là bọn lưu 
tranh chuyên nghiệp, có người hâu gái trong nhà. 
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giếng, tha hồ mà uống, Xantrô đáp. Ôi, đám cưới của 
Camachô, ngôi nhà sung túc của Đôn Điêgô, ta còn phải 
luyến tiếc các ngươi bao nhiêu lần nữa. 

Dời tu viện, ba người hướng thắng phía quán trọ, 
mới được một quãng, thấy phía trước có một chàng trai 
đang lững thững đi trên dường; lát sau, ba người đuổi 
kịp. Anh ta vác trên vai thanh gươm treo lủng lắng một 
cái bọc đáng chừng đựng quần áo - hình như quần, áo 
khoác và vài ba chiếc sơ mi, - trên người mặc một tấm áo 
ngắn bằng nhung có điểm những lát xatanh, sơ mi khoác 
ngoài, đi bít tất lụa và giày vuông kiểu cung đình. Anh ta 
trạc mươi tám, đồi mươi, nét mặt tươi tỉnh, dáng điệu 
nhanh nhẹn. Vừa đì, anh vừa hát những bài dân gan cho 
quên mệt nhợc. Khi ba người đi ngang, anh vừa kết thúc 
một bài mà chú em thuộc ngay, bài hát như sau: 

Túng tiên nên phải ra ởi. 
Túi mà rùng rính thiết gì bình đao. 

Đôn Kihôtê là người đầu tiên lên tiếng hỏi: 

- Hõi chàng trẻ điển trai, trông anh thật nhẹ nhàng 
thánh thơi. Anh đi đâu vậy? Nếu không có gì phiền, hãy 
cho chúng tôi được biết. 

Chàng trai đáp: 

- Tôi nhẹ nhàng thanh thơi là do nóng nực và nghèo 
túng. Tôi đị đâu ư? Tôi đi đánh g)ặc. 

- Sao lại do nghèo túng? Đôn Kihôtê hỏi. Do nóng 
nực thì có thể. 

- Thưa ngài, chàng trai đáp, tôi mang trong bọc Vài 
chiếc quần nhung để mặc cùng với tấm áo ngắn này: nếu 
mặc đi đường, sợ hồng, vào tỉnh không có quần diện, mà 
tiền thì không có thể mua. Vì lẽ đó và để được thoáng 
mát, tôi cứ mặc như thế này cho tới khi gặp các đại đội 
bộ binh đóng cách đây khoảng mười hai đặm để nhập 
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ngũ. Khi đó, tôi sẽ được trang bị đầy đủ để đi tới bến tàu, 
nghe nói là ở Cartahêna. Tôi muốn thờ phụng Đức vua 
và được phục Vụ người trong chiến tranh chứ không 
muốn hầu hạ những kẻ ngu xuân trong triều nữa. 

- Nhưng chắc ngài cũng đã được hưởng lương cao 
bổng hậu chứ? Chú em hỏi. 

Chàng trai đáp: 

- Nếu như tôi phụng sự một viên đại thần hoặc một 
nhân vật quan trọng nào, chắc chắn là có rồi. Phục vụ 
những ông chủ tốt mới được như vậy: từ thân phận tôi 
đòi, ta có thể trở thành thiếu uý, đại uý hoặc được bổng 
lộc kha khá. Khốn thay, tôi chỉ đi hầu những kế chạy 
theo địa vị và hãnh tiến, trả lương chết đói, hồ cứng một 
cái cổ áo đã mất hết. nửa tiền. Họa chăng có phép mầu 
thì một gã thị đồng mới có được một số phận khấm khá 
đôi chút. 

- Xin hỏi anh bạn, Đôn Kihôtê lên tiếng, có lẽ nào 
trong những năm đi hầu thiền hạ, anh bạn không được 
cấp một bộ chế phụct* 

- Ho có cho tôi hai bộ, gã thị đồng đáp, song cũng 
giống như đối với kẻ phá giới trước kia làm lễ thể 
nguyện, người ta tước bộ áo tu hành và trả lại quần áo 
cũ, những ông chủ của tôi - sau khi đã giải quyêt xong 
công việc trong triều - trở về nhà trả lại cho tôi bộ áo 
quần cũ và thu hồi những bộ chế phục mà họ đã cấp cho, 
chỉ vì ho sính phô trương hình thức. 

- Thật là bủn xin, Đôn Kihôtê kêu lên; tuy nhiên anh 
bạn hãy mừng là đã đời bỏ cung đình với một ý định hay 
ho như vậy. Trên đơi này không có gì danh giá và lợi ích 
hơn là trước tiên phụng sự Chúa, sau đến Đức vua của 
chúng ta, đặc biệt bằng nghề võ: như tôi đã nhiều lần 


# Quần áo của đây tớ các nhà quyền quý. 
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nói, nếu nghề này không mang lại lắm tiền bạc hơn nghề 
văn, íL nhất nó cũng mang lại nhiều vinh quang hơn. 
Mặc dùò nghề văn đào tạo ra nhiều quan đại thần hởn 
nghề võ, quan võ Vân có một cái gì trội hơn quan văn, cái 
gì đó chính là về uy nghi hùng tráng khiến ông quan võ 
vượt lên trên tất cä những người khác. Tôi muốn anh nhớ 
kỹ điều tôi sắp nói ra đây, điều này rất có lợi, khiến cho 
mọi công việc của anh trở nên nhẹ nhàng: dừng bao giờ 
nghĩ tới những chuyện chẳng lành có thể xảy đến. Xấu 
nhất là chết, nhưng nếu chết vinh thì chết lại đẹp nhất. 
Có lần người ta hỏi HuÌiô Xêdar, vị hoàng đế La Mã dũng 
cảm, cái chết nào đẹp nhất; ông đáp: "Chết rnà không hề 
nghĩ tới, chết đột ngột, chết không biết trước". Mặc dù 
câu trả lời này của một kế dị giáo, không hề biết tới 
Chúa, ông ta đã nói đúng vì chết như vậy tức là không bị 
một tình cảm nào chi phối. Gia sử anh bị chêt trong cuộc 
gìao tranh đầu tiên, hoặc bị trúng đạn hoặc bị trúng mìn, 
điều đó có gì quan trọng đâu nào. Cũng vẫn là chết, và 
thế là xong. Theo Têrenxiô, người lính thà chết ngoài 
mặt trận còn hơn sống trong lấn trốn. Và người quân 
nhân càng chấp hành tốt mệnh lệnh của cấp trên và 
những người chỉ huy càng được nổi tiếng. Con nên nhớ 
răng đối với người nh, thuốc súng thơm hơn xạ hương, 
và nếu ta trọn đời đeo đuổi nghề nghiệp vinh quang đó 
thì đên đầu bạc răng long, dò mình đây thương tích, dù 
quẻ cụt, ta vấn được tiếng thơm, không một sự nghèo 
túng nào có thể làm phai nhạt. Về chăng, đã có lệnh phải 
nuôi difỡng chăm sóc những quân nhân già và thương 
phế binh. Thật chẳng hay ho gì nếu người ta đối xử với 
họ như những kẻ vẫn thường tra lại tự do cho nô lệ da 
đen một khi người này già yếu, kiệt sức: bị đuổi ra khỏi 
nhà chủ đưới danh nghĩa là được giải phóng, họ trở 
thành nô lệ của sự đói nghèo, và chỉ cái chết mới giải 
phóng cho họ mà thôi. Tôi nói thế thôi, bây giờ anh bạn 
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hãy leo lên ngồi trên mông con ngựa của tôi. Ta cũng đi 
đên quán trọ rồi cùng ăn với nhau một bữa; sáng mai, 
anh sẽ tiếp tục lên đường, Chúa sẽ phù hộ cho anh gặp 
may mắn, cần gì được nấy. 

Gã thị đồng từ chối không ngồi mông ngựa nhưng 
nhận lời cùng ăn một bữa với Đôn Kihôtê tại quán trọ. 
Người ta đồn rằng, nghe chủ nói xong, Xantrô đã lẩm 
bẩm một mình như sau: "Ông chủ của mình thật kỳ lại 
Có lẽ nào một con người vừa thốt ra những câu chí lý như 
vậy lại bảo là đã nhìn thấy những chuyện nhăm nhí 
không thể tưởng tượng được ở trong hang Môntêxinôx! 
Thôi cũng đành, mặc cho ông ấy nói." 

Xâm tối, họ tới quán trọ. Thấy chủ không gọi là lâu 
đài như mọi lần mà gọi đích danh là lữ quán, Xantrô lấy 
làm mừng lắm. Vừa bước vào, Đôn Kihôtê hỏi ngay chủ 
quản về người chở giáo mác; chủ quán đáp là bác ta đang 
buộc la trong chuêng. Chú em và Xantrô cũng dắt lừa 
vào buộc trong chuồng, dành cho Rôxinantê cái máng ăn 
và chỗ nghỉ tốt nhất. 


Chương XXV 
CHUYỆN LỪA KỀU VÀ CÂU CHUYỆN LÝ THÚ VỀ 
NGƯỜI LÀM TRÒ MỨA RỒI, CÙNG NHỮNG LỜI 
TIÊN ĐOÁN ĐÁNG GHI NHÓ CỦA CHÚ KHÍ THẦY BÓI 


Đôn Kihôtê không thể ngồi yên chờ nướng bánh - 
như ta thưởng nói - chừng nào chưa được nghe những 
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chuyện lạ lùng mà người chở giáo mác đã hứa kế theo lời 
chỉ dân của chủ quán, chàng xuống chuồng ngựa tìm thì 
thấy báe ta; chàng yêu cầu cần phải kể ngay tức thì câu 
chuyện mà bác đã hứa lúc bai người gặp nhau giữa 
đương; bác đắp: 

- Hãy gượm; vả lại không thể dứng đây kể câu 
chuyện lạ lùng đó được. Xin ngài để tôi thu xếp xong cho 
con la của tôi đã, sau đó tôi sẽ kể cho nghe những điều 
khiến ngài phải kinh ngạc. 

- Không nên vì thế mà chậm trễ, Đôn Kihôtê nói; để 
tôi giúp bác một tay cho nhanh. 

Nói rồi, không chút nề hà, chàng lấy lúa mạch ra 
sàng sấy và rửa sạch máng ăn khiến cho người đối thoại 
của chàng phải vui vẻ kể ngay câu chuyện mà chàng 
đang muốn nghe. Bác ta ngồi xuống một cái ghế đá, bên 
cạnh có Đôn Kihôtê, trước mặt là chư vị thính giả gồm có 
chú em, gã thị đồng, Xantrô Panxa và chủ quán, bắt đầu 
kể như sau: 

- Xin thưa Với các vị răng tại một vùng cách quán trọ 
này bốn dặm rưỡi có một ông ủy viên hội đồng bị mất một 
con lừa đực do mưu mô xảo trá của đứa hầu gái (tình tiết 
còn đài nhưng tôi chỉ nói văn tắt vậy thôi). Mặc dù vị ủy 
viên nọ đã làm hết cách nhưng vẫn không tìm thấy lừa. 
Theo lời thiên hạ đồn đại, nửa tháng sau khi mất lừa, một 
hôm vị ủy viên mất của đang đi giữa nơi công cộng, bỗng 
có một vị ủy viên khác trong vùng tiến lại báo: "Quan bác 
chịu mất gì nào, đệ đã thấy con lừa của bác rồi." Vị ủy 
viên mất lừa đáp: "Đệ xin hứa có quà hậu là đằng khác, 
song hãy cho biết quan bác thấy nó ở đâu." VỊ ủy viên tìm 
thấy lừa đáp: “Đệ thấy nó sáng nay ở trên núi, chẳng có 
yên cương gì cả, gầy giơ xương, trông thật tội nghiệp. Đệ 
định lùa nó đi trước và dẫn về cho quan bác nhưng nó 
hung quá, vừa lại gần nó đã chạy tuốt vào tít trong núi. 
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Nếu quan bác muốn, cá hai ta cùng đi vào tìm; hãy cho đệ 
đem con lừa cái này về nhà, đệ sẽ trở lại ngay". Ủy viên 
mất lừa nói: "Quan bác giúp cho, đệ mừng khôn xiết, đệ 
xin hứa đền công quan bác một cách tương xứng." Tất cả 
những ai biết rõ chuyên này đều kể như tôi đang kể đây, 
với tất cả những tình tiết đã xây ra. Thế là hai vị ủy viên, 
tay nắm tay, đi bộ vào trong núi. Tới địa điểm mà họ 
tưởng là có lừa thì chẳng thấy lừa đâu, tìm mãi khắp xung 
quanh cũng chẳng có. Trước tình hình đó, ủy viên đã nhìn 
thấy lừa bão vị kia: "Quan bác này, đệ vừa nảy ra một ý 
kiến khiến chúng ta có thể chắc chắn phát hiện ra con vật 
đù nó chui xuống lòng đất, nói chi nó ở trong núi. Đệ kêu 
giếng hệt tiếng lừa, nếu quan bác cũng bắt chước na ná 
tiếng lừa kêu thì việc này coi như đã xong”. Ủy viên mất 
lừa đáp: "Quan bác báo đệ chỉ bất chước được na ná thôi 
ư? Lạy Chúa? Đệ không chịu thua ai đâu, kể cä những con 
lừa". Ủy viên thứ hai bảo: "Để xem sao, vì đệ có ý kiến là 
quan bác sẽ đi phía núi bên này, đệ đi phía núi bân kia, 
hai ta sẽ đi vòng quả núi, không sót chỗ nào. Vừa đi thỉnh 
thoảng quan bác sẽ cất, tiêng kêu và đệ cũng làm như vậy. 
Nếu con lừa của quan bác còn ở trong núi, nó không thể 
không nghe thấy và không trả lời". Chủ nhân con lừa đáp: 
"Xin thưa răng quan bác quả là cao kiến, thật xứng với trí 
tuệ của quan bác". Sau đó, như đã quy ước với nhau, mỗi 
người đi một ngä; có điều là họ cất tiếng kêu gần như cùng 
một lúc, người này tưởng lầm tiếng kêu của người kia là 
tiếng lừa, cùng bổ đi tìm, ngỡ là con vật đã xuất biện; khi 
hai người giáp mặt nhau, ủy viên mất của nói: "Có lẽ nào 
tiếng kêu vừa rồi không phải là tiếng con lừa của đệ?" Ủy 
viên kia đáp: “Ch1 có đệ kêu thôi". Chủ nhân con lừa nói: 
"Xin thưa rằng giữa quan bác và con lừa, không có một sự 
khác biệt nào về tiếng kêu vì c4 đời đệ chưa hề nghe thấy 
có tiếng kêu nào giống đến thế". Ủy viên có sáng kiến tìm 
lừa nói: "Những lời khen đó phải dành cho quan bác thì 
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đúng hơn là cho đệ. Có Chúa chứng giám, quan bác có thể 
chấp hai điểm cho kẻ nào bắt chước tiếng lừa giỏi nhất 
trên đời; giọng của quan bác cao, âm thanh phát ra khoe 
và nhịp nhàng, những chỗ ngắt quãng dồn đập, tóm lại, đệ 
chịu thua và xin bái phục tài nghệ hiếm có của quan bác". 
Chủ nhân con lừa nói: "Từ nay trở đi, đệ mới tự đánh giá 
đúng bơn và mới nghĩ rằng mình cũng có đôi chút tài mọn; 
đệ cũng biết mình giỏi bắt chước lừa kêu, song đệ không 
hề cho mình giỏi đến mức tuyệt đỉnh như quan bác vừa 
khen”. Ủy viên kia đáp: "Đệ xin nói thêm là ở đời có nhiều 
tài năng bị mai một và có nhiều người có tài mà không 
biết sử đụng". Chủ nhân con lừa nói: "Tài của chúng ta 
cũng chỉ mới sử dụng được trong trường hợp thực tại mà 
thôi, ngoài ra nó không giúp ích gì cho ta cả, chưa kể là 
ngay trong việc này, không biết có kết qua gì không". 

Sau đó, mỗi người lại chia nhau đi mỗi ngả, vừa đi 
vừa kêu; nhưng họ vẫn nghe nhầm và lại gặp nhau. Cuối 
cùng, để phân biệt được tiếng người và tiếng lừa, họ bàn 
nhau sẽ kêu hai lần nối tiếp nhau. Mồm kêu, chân bước, 
họ đi vòng khắp quả núi mà vẫn chẳng thấy con lừa đáp 
lại và cũng chẳng thấy tăm hơi nó đâu. Song, làm sao con 
vật xấu số có thể trả lời được vì họ đã tìm thấy nó tận 
trong rừng sâu, bị chó sói ăn thịt. Nhìn xác con lừa, chủ 
nhân của nó nói: "Đệ cũng đã lấy làm lạ là nó không trả 
lời, vi nếu không chết, nó sẽ kêu một khi nghe thấy tiếng 
của chúng ta, trừ phi nó không phải giống lừa. Tuy 
nhiên, được nghe quan bác bắt chước tiếng lừa khéo như 
vậy, đệ bỏ công đi tìm lừa cũng không uống, mặc đù nó 
chết", Ủy viên Ria đáp: "Quan bác bỏ quá đi cho, âu cũng 
là kẻ tám lạng, người nửa cân vậy thay", 

Hai vị ủy viên trở về làng, lòng buổn rầu, cổ khản 
đặc; họ kể lại cho bạn bè thân thuộc những việc đã xây ra 
trong khi đi tìm lừa, người nọ hết lời khen tài làm lừa 
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kêu của người kia. Câu chuyện lan ra khắp vùng lân cận. 
Con quỷ kia vốn không chịu ngủ yên và thích dựng lân 
những chuyện không có, gieo rắc hiểm khích hăn thù 
khắp mọi nơi, đã khiến cho đân chúng các làng khác rống 
lên như lừa mỗi khí gặp người làng tôi, như thể họ đem 
chuyện hai vị Ủy viên ra giễu cợt trước mặt chúng tôi 
vậy; rồi trẻ con cũng rống theo, khác nào tất cả bầy quỷ 
dưới địa ngục đều hùa vào. Câu chuyện lừa kêu lan ởi 
hết làng này sang làng khác, đến nỗi đâu đâu cũng biêt 
tới dân làng tôi, chẳng khác gì ta phân biệt người da den 
với người da trắng vậy. Tới mức không nhịn được nữa, 
nhiều phen những người bị giễu cợt vác vũ khí dàn trận 
ra đánh nhau với những người chế giễu họ, không ai can 
được vì họ chẳng sợ, chẳng cân gì hết. Ngày mai hoặc 
ngày kia gì đó, dân làng tôi - tức là làng đã phát sinh ra 
chuyện lừa kêu - sẽ đánh nhau với một làng khác cách đó 
hai đặm, một trong những làng hay chế giễu chúng tôi 
nhiều nhất. Để cho dân làng được trang bị đầy đủ, tôi đi 
mua về những giáo mác này như các ngài đã thấy. Đó là 
câu chuyện lạ lùng mà tôi đã hứa kể cho các ngài nghe, 
nếu các ngài thấy không có gì lạ, tôi cũng đành vì không 
còn chuyện nào khác riữa. 

Tới đây, bác ta kết thúc câu chuyện. Vừa lúc ấy bước 
vào quán trọ một người mặc toàn đồ da nai - tất, quần 
cụt, áo chẽn - mồm nói oang oang: 

- Ông chủ quán ơi, có chỗ nghỉ không? Chú khi thầy 
bói và bộ sân khẩu múa rối điên tích Giải thoát nàng 
Mêlixendru đã tới đây, 

- Úi chao! Chủ quán reo lên, thầy Pêdrô đấy ư? Chắc 
chắn thầy chuẩn bị cho chúng ta một tối vui. 

Tôi quên chưa nói là trên mặt thầy Pêdrô này có đắp 
một lá thuốc cao bằng vải thưa màu xanh che kín mắt 
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trái và gân nửa má, chứng tô ca phần mặt đó bị đau. Chủ 
quán nói tiếp: 

- Thầy Pâêđrô đến thật là quý hoá quá! Chẳng hay 
chú khi và bộ sân khấu múa rối đâu mà không thấy? 

- Ö gần đây thôi, người mặc quần áo đa nai đáp, tôi 
tồi trước để xem có chỗ nghỉ không. 

- Tôi sẽ lấy cả chỗ của quận công Alba để xếp cho 
thây Pêdrô, chủ quán nói; hãy mang chú khỉ và bộ múa 
rối lại, các vị khách trọ đêm nay trong quán sẽ chỉ tiến 
sau khi đã nhìn thấy con khi và thưởng thức tài nghệ 
của nó. 

- Tốt. lắm, người có lá thuốc cao trên mặt nói, tôi sẽ 
tính giá phải chăng miễn là số tiền thu được đủ để trả 
tiền trọ. Bây giờ, tôi phải đánh xe có con khi và bộ múa 
rối lại đáy. 

Nói rồi, thây đi ra khỏi quán. 

Đôn Kihôtê hồi chủ quán cho biệt thầy Pêđrô là a1, 
bộ múa rối và con khi của thầy là thế nào; chủ quán đáp: 

- Thầy là một nhà làm trò múa rối nổi tiếng, đã 
nhiều năm nay đi khắp vùng Mantra Aragôn này diễn 
tích về chàng Đôn Griphêrôx trứ đanh giải thoát nàng 
Mêlixendra. Đây là một trong những vỏ kịch hay nhất và 
diễn giỏi nhất mà bao năm nay dân chúng vùng này được 
xem. Thầy còn một con khỉ có một biệt tài không những 
không tìm thấy ở khỉ khác mà ngay ở người. Nêu có ai 
hói nó điểu gì, con khỉ chăm chú nghe câu người ta hồi 
rồi nhảy tót lên vai chú, ghé sát tai nói câu tra lỡi, sau đó 
thầy Pêdrô nhấc lại, Nó nói về những chuyện quá khứ 
nhiều hơn là vị lai. và mặc dù không phải lần nào nó nói 
cũng đúng cả, phần lớn nó không sai, tưởng đầu quỷ 
nhập vào người nó vậy. Đặt một câu hỏi phải chỉ hai 
đồng rêø! nếu như khỉ trả lời - tôi muốn nói là nếu chủ 
nó trả lời thay sau khi nó nói thầm vào tai. Người ta bảo 
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là thảy Pêđrôö này nhiều tiền lắm. Một con người tài hoa, 
biết ăn biết chơi. nói bằng sáu người và uống bảng mười 
hai người có lẻ, tất cả nhở vào cái lưỡi của mình, con khi 
và bộ múa rôi. 

Liác này, thầy Pêdrô quay trở lại với cỗ xe chở sân khấu 
múa rối và con khi gộc cộc đuôi, mông đít có lông, song 
không có vẻ dữ tợn. Thoạt nhin thấy nó, Đôn Kihôtê hỏi: 

- Nào, ông thầy bói, hãy nói -cho biết tương lai của 
chúng tôi ra sao. Đây, hai réø! của tôi đây. _ 

Nói rồi, Đôn Kihôtê bảo Xantrô đưa cho thầy Pêđrô. 

- Thưa ngài, thầy Pêđrô đáp thay con khi, con vật 
này không trả lời và không nói cho biết về những chuyện 
tương lai, song nó biết ít nhiều chuyện quá khứ cũng như 
hiện tai. 

Xantrô bảo: 

- Mẹ kiếp, tôi sẽ không nhả một xu nào nếu chỉ để 
nghe người ta nói về những chuyện đã qua của mình, bởi 
lẽ, ai có thể biết những việc đó hơn chính mình. Mất tiền 
để cho người ta nói những điều minh đã biết là đại ngốc. 
Tuy nhiên, vì nó biết những chuyện hiện tại. đây, tôi xin 
dưa hai rêaz!. Nào, bố khi tườu hãy nói cho biết vợ ta là 
mụ Târêxa Panxa lúc này đang làm việc gì và đang có cái 
gì để tiêu khiển, 

Thây Pêdrô không cầm tiển, thầy bão: 

- Tôi không thích nhận trước tiền thưởng một khi 
chưa làm trò. 

Nói rồi, thầy vỗ tay phải hai lần vào vai trái, con khi 
nhấy tót lên, ghé mồm vào tai, hai hàm răng đập vội vào 
nhau - thời gian bằng ta đọe kinh Tĩn kính, - xong đâu đấy, 
nó Ìại nhảy tót xuống đất. Lập tức, thầy Pêdrô phủ phục 
trước mặt Đôn Kihötê, ôm châm lấy đùi chàng và nói: 

- Tôi ôm bộ đùi này khác nào đang ôm đôi cột của 
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Erculêx® vậy, Ôi, con người lừng lẫy đã làm sống lại 
ngành hiệp sĩ giang hồ bị lăng quên; ôi, hiệp sĩ Đôn 
Kihôtê xứ Mantra mà bao lới ca tụng cùng không vừa, 
linh hồn của những kẻ tuyệt vọng, chỗ dựa cho những kẻ 
chơi vơi, cảnh tay nâng đđ những bàn chản Ìö bước, nơi 
nương tựa và niềm an ủi của những con người bất hạnh! 

Đôn Kihôtê sững sò, Xantrô ngó ngẩn, chú em bêi 
hồi; gã thị đồng sửng sốt, người kể chuyện lừa kêu há hấc 
mồm, chủ quán phân vần, tóm lại, nghe người làm trò 
múa rối nói, tất cả đều kinh ngạc; thầy Pêđrô tiếp tục: 

- Còn anh, hỡi Xantrô Panxa của ta, giám mã số một 
của hiệp sĩ số một trên đời này, hãy vui lên vì bà vợ Têrêxa 
của anh bình an mạnh giỏi. Lúc này đây, bà đang chải nửa 
cân sợi sài; nói rõ hơn, bên cạnh bà có mội. cái hũ sứt miệng 
đựng đầy rượu ngon để bà vừa làm việc vừa nhấp nháp. 

- Chắc chắn như vậy, Xantrô nói, vì mụ là một con 
người có phúc. Nếu mụ không có máu ghen, tôi sẽ không 
đổi lấy bà khổng lồ Anđandđôna mà ông chủ tôi khen là 
một người đàn bà tuyệt vời, không chê được điểm nào. 
Têrêxa của tôi thuộc hạng người không chịu sống kham 
khổ, dù có phải ăn hết cả phần của }ũ con thừa tự. 

Đôn Khhôtê bảo: 

- Tôi xin nối là kế nào đọc nhiều - đi nhiều sẽ được 
thấy nhiều biết nhiều. Tôi nói vậy vì ai có đủ sức thuyết 
phục tôi rằng trên đời này có những con khỉ thầy bói 
như tôi vừa nhìn thấy tận mắt. Tôi chính là Đôn Kihôtê 
xứ Mantra mà chú khi này vừa gọi đích danh, mặc dù 
chú eó hơi quá lời khen ngợi. Song, đù tôi là thế nào 


® Đôi cột của Erculêx là bai quả núi tại eo biển Gibraltar, một 
quả nằm trên đất Ma Rốc. quả kia trên đất Tây Ban Nha. Người 
xưa cho rằng hai quả núi dó nằm sát nhau, Exculêx đã dùng sức 
tách ra làm đôi. Eo biển Gibraltar nối bền Địa Trung Hải với 
Đại Tâv Dương. 
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chăng nữa, tôi xin cam tạ thượng đế đã ban cho tôi một 
tấm lòng từ thiện, chỉ muốn làm điều tốt cho mọi người, 
không hại al cả. 

- Nếu tôi sẵn tiền, gã thị đồng nói, tôi sẽ hỏi chú khi 
xem chuyến đi này của tôi ra sao. 

Lúc này, thầy Pêđrô đã buông chân Đôn Kihôtê và 
đứng dậy, thầy bão: 

- Tôi đã nói là con vật này không trả lời những câu 
hỏi về tương lai; phải chì nó trả lời được, dù không sẵn 
tiền cũng không sao; để phụng sự ngài Đôn Khôtê, tôi 
săn sàng từ bỏ mọi quyển lợi trên đời. Bây giờ, để làm 
đẹp lòng ngài cho phải đạo, tôi xin phép đi chuẩn bị vở 
múa rối để mua vui cho chư vị nghỉ tại quán trọ này, 
không cản tiền nong gì hết. 

Chủ quán mừng quýnh, chỉ ngay chỗ đựng sân khấu, 
lát sau mọi việc đã xong. 

Đôn KRihôtê không hài lòng lắm về con khỉ thầy bói, 
chàng cho rằng một con khỉ chỉ đoán được quá khứ, 
không nói về tương lai, là một điều phi lý. Nghĩ vậy, 
trong lúc thầy Pêđrô còn đang chuẩn bị làm trò, chàng 
gọi Xantrô ra góc chuồng ngựa, nói riêng với bác. 

- Xantrô này, ta đã quan sát kỹ tài năng kỳ lạ của 
con khỉ này và ta thầm nghĩ thầy Pêđrô chủ ná hắn phải 
có sự thoa thuận ngầm với loài ma quỷ. 

~ Nếu bột bánh? mà đày và đo tay quy sứ nhào nặn, 
chắc hắn thứ bột bánh đó phải bẩn, Xantrô đáp. Tuy 
nhiên, thầy Pêđrô có bột bánh thì được lợi cái gì. 

- Xantrô, anh không hiểu lời ta; ta chỉ muốn nói là 
lão Pêđrô hẳn có thương lượng với quỷ, nhờ quỷ truyền 
phép cho con khỉ để lão kiếm tiển, và một khi trở nên 


0 Nhiều khi Xantrỏ nghe gà hoá cuôc. Câu trên, Đôn Kihôtê dùng 
từ parto (thoa thuận), Xantrô lạt nghe thành patio (bột bánh). 
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giàu có. lão sẽ bán cả linh hồn cho quỷ. kẻ thù của loài 
người. Sở dĩ ta nghĩ vậy vì thấy con khi chỉ nói được 
những chuyện quá khứ và hiện tại; sự biểu biết của quỷ 
không thể đi xa hơn. Nó không biết những việc sẽ xây 
đến, đôi khi chỉ đoán phỏng chừng mà thôi. liêng Chúa 
nắm được thời gian; đối với người, không có quá khứ hay 
tương lai gì hết, tất cá đều là hiện tại. Bởi thế, rõ ràng 
con khỉ này nói theo giọng lưỡi của quý. Ta lây làm lạ sao 
người ta chưa đưa nó ra trước Bộ Thánh vụ?” mà xem xét 
điều tra tận gốc xem vì đâu nó đoán được việc đời. Chắc 
chắn con khỉ này kbông phải là một nhà chiêm tĩnh học; 
cả chủ nó lẫn nó đều không biết cách lấy số tử vi hiện 
nay rất thịnh hành ở Tây Ban Nha, đến nỗi cả đàn bà, 
thợ giày cũng tự cho mình biết lấy số như thể nhặt một 
lá rơi dưới đất vậy; rồi họ đoán mò, nói quấy nói quá, 
khiến cho môn khoa học này mất cả tính chính xác tuyệt 
vời của nó. Ta biết có một bà hỏi một, trong những thầy 
lấy số này rằng: nếu con chó của bà ta có chửa và đẻ, nó 
sẽ đẻ ra bao nhiêu con, lông màu gì. Ông thầy lấy số rêi 
phán là con chó sẽ có chửa và đẻ ba con, một con xanh, 
một con đỏ, một con có nhiều màu, với điều kiện là nó 
phải đi dực vào lúc giữa mười một và mười hai giờ trưa 
hoặc đêm ngày thứ hai hoặc thứ bảy. Kết cục là hai ngày 
sau, con chó Ìăn ra chết vì đầy bụng, còn ông thầy số vẫn 
được tiếng trong làng là giỏi như tất cả hoặc hầu hết các 
thầy vườn khác. 

- Mặc dù vậy, Xantrô nói, tôi vân muốn ngài bảo 
thầy Pêđrô hỏi con khi xem những chuyện ngài đã thấy 
trong hang Môntêrinôx có thật hay không. Nói ngài thứ 
lỗi, tôi thấy những chuyện đó láo toét hoặc ít nhất cũng 
là chuyện ngủ mê. 

- Mọi việc đều có thể có được, Đôn KRihôtê đáp, tuy 


Ø Toà án tôn giáo. 
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nhiên. ta sẽ làm theo lời anh khuyên vì ta cũng thây hơi 
phần vẫn. 

lúc này. thâv Pêdyô đến tìm Đôn Rihôtê và thưa với 
chàng là mọi việc đã chuấn bị xong Xuôi. mời chàng tới 
xem vì vớ này rất đáng xem. Đôn Kihôtê ngỏ ý muốn hỏi 
ngay con khỉ xem rằng những việc xảy ra dưới hang 
Môntêxinôx là chuyện nằm mơ hay có thật. Thầy Pêdrô 
lãng lặng đem chú khỉ lại trước mặt Đôn Kihôtê và 
Xantrô bảo nó: 

- Ngài khi ơi, vị hiệp sĩ đây muốn biết những chuyện 
mà chàng đã thấy trong một cái hang gọi là Môntêxinôx 
có thật hay không. 

Rồi thây làm hiệu như những lần trước, con khi 
nhay tót lên vai trái của thây, có vẻ như nói gì vào tai; 
thầy phán: 

- Con khi bao rằng một phần những điều mà ngài đã 
nhìn thây trong hang là giã, một phần có thật. Về câu 
hỏi của ngài, nó chỉ biết có vậy thôi, không thêm bót gi 
nữa. Còn nếu như ngài muốn biết nhiều hơn, thứ sáu tới, 
nó sẽ trả lời tất ca những điều ngài hỏi, nó bảo là lúc 
này, phép của nó hết thiêng rồi, phải tới thứ sáu, phép 
mới trở lại hiệu nghiệm. 

- Ông chủ ơi, Xantrô nói, tôi đã chẳng bảo với ngài là 
tôi không thể tin được những chuyện ngài kể về hang 
Môntêxinôx có thật ư? Một nửa sự thật cũng chăng được 
nữa là, 

- Xantrô, tương lai sẽ tra lời, Đôn Kihôtê đáp. Thời 
gian làm sáng tỏ mọi việc và không một điều bí ân nào 
không bị nó lôi ra ánh sáng mặt trời, dù có nằm sâu 
trong lòng đất. Thôi, nói thế đú rồi; bây giờ, hãy đi xem 
vỏ múa rối của thầy Pêdrô, chắc hẳn có đôi điều lý thứ. 

- Sao lại bảo là có đôi điều lý thú, thầy Dêdrô vặn lại. 
Vở múa rối của tôi có tới sáu vạn điều lý thú cơ. Xin thưa 
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với ngài Đôn Kihôtê của tôi rằng đây là một dịp đáng 
xem nhất hiện có trên đời này; hãy tin vào việc làm, 
đừng tin lời nói. Nào, bắt tay vào việc thôi, muộn rồi mà 
còn nhiều điều phải làm. phãi nói, phải phô. 

Theo lời thây Pêdrô. Đôn Kihôtê và Xantrô tới chỗ 
biểu diễn. Đây là một sân khâu lộ thiên, xung quanh 
tháp nến sáng trưng. Thây Pèêdrô đi vào mé trong sân 
khấu vì chính thầy là người điều khiển con rối. Trước sân 
khấu có một chú bé đứng phụ cho thầy, thuyết mình và 
giải thích những bí quyết của trò Vui này, tay chú câm 
một. cây que dùng để giới thiệu những con rối xuất hiện 
trên sân khấu. 

Mọi người trong quán đã yên vị trước sân khấu, một 
số đứng: Đôn Kihôtê, Xantrô, gã thị đồng, chú em cũng 
đã ngồi vào những chỗ rõ nhất; tới đây, thuyết mình viên 
cất tiêng giới thiện những điều mà người nào nghe buặc 
xem chương sau sẽ nghe và xem được. 


Chương XXVT 


KẾ TIẾP CÂU CHUYỆN LÝ THỨ VỀ NGƯỜI LÀM 
TRÒ MỨA RỒI, CÙNG NHIÊU CHUYỆN KHÁC 
THẬT LÀ HAY 


Tất cả đều yên lặng, dân thành Tia cũng như dân 
thành Tróia®... tôi muốn nói là tất cả đám khán giả còn 


®` Một câu thơ của nhà đại văn hào La tình Virhiliô (71-19 
tr.CN. 
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đang chăm chú nghe người thuyết minh giới thiệu những 
cái hay cái lạ của tích múa rối, bỗng đâu từ phía hậu 
trường âm ầm nồi lên tiếng trống, tiếng kèn và hàng loạt 
súng nố, chừng ít phút thì yèn, rồi thấy chú bé cất cao 
10ng, nói; 

- Sự tích có thật mà chúng tôi trình điễn trước quý 
vị, được trích nguyên văn từ sử biên niên của nước Pháp 
và những bài tình ca Tây Ban nha đã được truyền khẩu 
từ người này qua người khác khắp phố phường, trẻ con 
cùng nhấc tới. Sự tích này nói về ngài Đôn Gaiphêrôx 
giải thoát cho vợ là nàng Mêlixendra bị lũ người Môörô 
giam câm tại Tây Ban nha, trong thành Xanxuênha mà 
nay ta gọi là Xaragôxa. Quý vị đang xem cảnh Đôn 
Gaiphêrôx chơi cờ như kể trong câu hát: 

Chòng Gat!?) ngồi trước bàn cờ. 

Mai mê tính nước, phớt lờ nàng Mê”. 

Nhân vật xuất hiện ở mé bên kia, đầu đội vương 
miện, tay cầm vương trượng, đó là hoàng đế Carlô 
Mácnô, được xem như cha chính thức của Mêlixendra; 
giận vì nỗi con rể trễ nãi thờ ở, ngài đang trách mắng 
chàng; nhìn ngài bừng bừng nổi giận, mắng nhiếc con rể 
thậm tệ, tưởng đâu ngài sắp phang vào đầu chàng dãm 
bảy trượng - cũng có những tác giả nói rằng ngài đã 
phang cho mãy trượng nên thân. Sau khi đã phân tích 
rạch ròi rằng danh dự của chàng bị đe doa nếu không 
giải thoát cho vợ, người ta đồn là ngài đã nói: 

Thôi, thôi, ta nói đủ rồi. 

Nếu không cứu oợ, liệu đời nhà anh. 

Nói xong, hoàng đế Carlô Mácnõ quay ngoất, bỏ đi. 
Quý vị hãy xem cảnh tiếp: sượng sùng và không nén 


®' Tức Gaiphérôx. 
(® Trực MêÌixendra. 


-Ó“—VC 
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được cơn tức, Đôn Gaiphêrôx quăng cả bàn cờ lần con cờ, 
vội gọi gia nhân đưa vũ khí; chàng còn đề nghị người anh 
họ là Đôn Rolđan cho mượn thanh gươm Đurindana; Đôn 
Rolđan không muốn cho mượn nhưng nhận giúp chàng 
một tay trong công việc khó khăn mà chàng sắp giấn 
thân vào; chàng hiệp sĩ dũng cảm nổi nóng chối từ, nói 
rằng một mình chàng cũng đú sức cứu vợ dù nàng bị 
giam trong lòng đất sâu thăm; nói rồi, chàng mang vũ 
khí vào ngươi, lên đường tức thì. 

Bây giờ, quý vị hãy quay mắt về phía có ngọn tháp 
kịa; ta cứ xem đó là một trong những ngọn tháp của toà 
lâu đài Xaragôxa, ngày nay gọi là Alhaphêria; thiếu phụ 
đứng tựa lan can, án vận theo kiểu người Môrô, chính là 
nàng Mêlixendra vô song; nàng thường đứng đó, ngước 
mắt nhìn con dường về Pháp, tưởng nhớ tới Parl và người 
chồng của mình để quên cảnh chim lồng cá chậu. Quý vị 
hãy chú ý một cảnh chưa từng thấy sắp diễn ra: đây là 
lúc một tên Môrô, miệng ngậm tăm, rón rén mò tới sau 
lưng nàng Mêlixendra. Quý vị nhìn kia; nó hôn lên đôi 
môi nàng, còn nàng vội vàng nhể nước bọt và lấy vạt tay 
áo trắng lau mồm, vừa kêu la vừa đau đón rứt bộ tóc 
tuyệt đẹp như thể chính bộ tóc đó gây ra nông nối này. 
Giỡ thì quý vị hãy nhìn ông già Môrô đạo mạo đang đứng 
trong hành lang kia; đó là vua Marxiliô ở Xanxuênha; 
trước thái độ trắng trợn của tên Môrô nọ, bất kể y là bà 
eon thân thuộc và là một sủng thần, nhà vua ra lệnh bắt 
giữ y lại, đánh cho hai trăm hèo và đẫn đi bêu khắp phố 
phường, mõ rao phía trước, cảnh sát vác hèo theo sau. Và 
thế là án quyết được thi hành tức khắc, ngay sau hành 
động phạm pháp, không qua xét xử, bởi vì người Môrô 
không có đối chất giữa đôi bên và giữa nhân chứng, cũng 
chẳng có chống án như ta. 

Đôn Kihôtê lớn tiếng ngắt lời: 
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- Chú bé kia hãy đi thăng vào đề, chớ kể lẽ dài dòng 
quanh co. Muốn làm sáng tỏ một chân lý, cần phải lật đi 
lật lại vấn để nhiều lần cơ. 

Từ phía trong, thầy Pêđrô cũng nói vọng ra: 

- Thằng nhỏ đừng vẽ rắn thêm chân nữa, hãy làm 
theo lời ngài Đôn Kihôtê là đúng nhất; giữ cho đều giọng, 
không lên bổng xuống trầm kẻo mà cầu kỳ quá hoá hỏng 
đẫy. 

- Xin vâng, chú bé thưa rồi lại kể tiếp: nhân vật cưỡi 
ngựa, khoác áo choàng kiểu Gaxcônhơ?, chính là Đôn 
Gaiphêrôx; còn đây là vợ chàng đứng trên vong lâu ngọn 
tháp; sau khi tên Môrô sĩ tình đã phải chịu tội vì hành 
động láo xược vừa rồi, mặt nàng tươi tỉnh hẳn lên. Nhìn 
chồng ngỡ khách qua đường, nàng cất tiếng ngâm mấy 
câu của một bản tình ca: 

Nếu chàng uê Pháp, chờng ơi, 
TYm Gơi nhăn hộ đôi lời giùm em. 

Tôi chỉ kể thế thôi kếo rườm rà dễ nhàm tai. Rồi Đôn 
Gaiphêrôx trẬt mũ và, qua thái độ mừng rở của 
Mêlixendra, ta hiểu là nàng đã nhận ra, nhất là lại thấy 
nàng tụt từ trên bao lơn xuống định ngồi lên mông con 
ngựa của người chồng yêu dấu. Rủi thay, vạt váy của 
nàng móc vào một thanh sắt và nàng bị treo lơ lửng, 
chân không đến đất, cật không lên trời. Song, xưa nay 
Thượng đế nhân từ vấn rủ lòng thương tới những kẻ vận 
hạn; vừa hay lúc đó, Đôn Gaiphêrôx tới, chẳng lo chiếc 
váy quý bị rách, túm lấy nàng kéo xuống và nhanh như 
cắt, đặt nàng ngồi quắp lấy mông ngựa như kiểu đàn 
ông, rồi chàng bảo nàng ngồi thật vững, luồn tay ra phía 
trước ôm lấy ngực chàng cho khỏi ngã bởi nàng 
Mêlixendra vốn không quen cưỡi ngựa kiểu này. Con 


® Một miền nước Pháp, sát với Tây Ban Nha. 
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ngựa hí vang tó vẻ mừng rở được mang trên lưng ông chủ 
dũng cảm và bà chủ xinh đẹp của nó. Quý vị hãy nhìn họ 
rẽ cương phi ra khói thành và hân hoan hớn hở hướng về 
Pari. Chúc cáp tình nhân chân chính độc nhất vô nhị đi 
đường bình an! Chúc hai người vô sự trở về tổ quốc thân 
yêu, không gặp rủi ro trong chuyến đi hạnh phúc này! 
Bạn bè và bà con trong họ mong muốn nhìn thấy bai 
người trọn hưởng những ngày thanh bình đài lâu như 
Nextor®') vậy. 

Lúc này, thầy Pêdrô lại lên tiếng nhấc: 

- Thằng nhỏ nói vừa phải thôi, đừng tán rộng làm gì, 
kiểu cách lắm không hay đâu. 

Thuyết minh viên không đáp, kể tiếp: 

- Ổ đời không thiếu những kẻ vô công rồi nghề thích 
nhòm ngó vào công việc của người khác; có kẻ nhìn thấy 
nàng Mêlixendra tụt xuống đất và ngồi lên ngựa, đã tâu 
với vua Marxihiô, nhà vua lập tức ra lệnh báo động. 
Trông kia, loáng một cải toàn thành chìm ngập trong 
tiếng chuông vang lên từ những ngọn tháp của các giáo 
đường hồi giáo. 

- Không đúng, Đôn Kihôtê bẻ; chuông là sai quá 
chừng; thầy Pêđrô ạ, bởi vì người Môrô không gõ chuông 
mà dùng trống và một loại ống sáo tựa như sáo của ta 
vậy. Nói rằng ở Xanxuênha người ta gõ chuông là một 
điều thậm ngó ngẩn. Nghe thấy vậy, thầy Pêđrô ngừng 
gõ chuông và nói: 

- Xin ngài Đôn Kihôtê chớ để ý tới những chuyện vặt 
và đừng đòi hỏi điều gì tuyệt đối vì chẳng có đâu. Ngài 
chẳng thấy thiên hạ điễn hàng ngàn vở đảy rây những 
chuyện âm ớ đớ dẫn dấy ư? Vậy mà kết quả vẫn rất mỹ 
mãn, người xem phải hoan nghênh, khâm phục. Thôi, 


® Nextor làm vua miền Pilox ở Hy Lạp xưa, sống lâu 300 tuổi. 
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thăng nhô cứ làm tiếp đi, mặc ai vối, miễn là ta lèn chặt 
bị, dù vở múa rối của ta chứa đựng nhiều sai sót hơn cã 
số lượng nguyên tử của mặt trời cũng chẳng sao. 

- Phai đây, Đôn Kihôtê nói. 

Chú bé kể tiếp: 

- Này đây là đội ky bình, vũ khí sáng loáng, ào ào 
phi ra khỏi thành đuổi theo đôi vợ chồng lương thiện, 
kèn vang, sáo rộn, trống rền, tưởng đâu chúng sắp đuổi 
kịp và sẽ cột hai người vào ngay đuôi con ngựa của họ, 
một cảnh tượng thật hãi hùng. 

Nhìn đám quân Môrô đồng như kiến và nghe những 
âm thanh dần dập vào màng nhĩ, Đôn Kihôtê nghĩ mình 
phải ra tay cứu vớt những người đang chạy trốn, chàng 
bèn đứng phát dậy, hô lớn: 

- Chừng nào ta còn sống và có mặt tại đây, ta sẽ 
không cho ai đụng tới lông chân một hiệp sĩ nổi danh và 
yêu mãnh liệt như Đôn Gaiphêrôx. Đứng lại, hỡi lũ súc 
sinh vô loài kia! Không được đuổi bắt họ, nếu không, hãy 
tÌo sức với ta' 

Miệng nói, tay làm, chàng rút gươm nhảy phắt lên 
sân khấu và trong cơn thịnh nộ chưa từng thấy, chém 
như mưa vào đội ky bình Môrõ - tức là những con rối, - 
vật con này xuống đất, phạt đứt đầu con kia, chém cụt 
tay, què chân con nọ. Có một nhát chàng bổ từ trên 
xuống, thầy Pêdrô vội gập người co rúm lại, nếu không 
đầu thầy áắt rung như thể bằng bột bánh hạt nhân vậy; 
thây hét to: 

- Xm ngài Đôn Kihôtê hãy dừng tay lại; những cái 
mà ngài vật ngã, chém giết không phải là lũ Môrô thật 
đâu mà là những con rối bằng bìa cứng. Trông kìa, rõ 
khổ tôi chưa. người ta phá sạch cơ nghiệp của tôi rồi! 

Vậy mà Đôn Kihôtê có nhẹ tay cho đâu, vẫn đâm, 
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vân bố phạt ngang phạt đọc như bão táp mưa sa. Sau 
một khoảng thời gian gần bằng ta tung hai lần bài Tin 
kính, chàng đã vật hết cả bộ sân khấu múa rối xuống 
đất, từ phông màn đến những hình con rối, vua Marxiliô 
bị trọng thương, hoàng đế Carlô Mácnô tuột ca vương 
miện, đầu xẻ đôi. Khán giả xôn xao, lũ khi chuốn vội lên 
mái nhà trọ, chú em hốt hoảng, gã thị đồng lo sợ, ngay 
Xantrô Panxa cũng phát sốt vì, như bác thể độc sau khi 
trận cuống phong đã qua, chưa bao giờ bác thấy ông chủ 
nổi khùng như vậy. Sau khi đã đánh phá tơi bời bộ múa 
rối, Đôn Kihôtê mới tạm nguôi, chàng bảo: 

- Ta muốn rằng tất cả những ai không tin hoặc 
không muốn tin răng các hiệp sĩ giang hồ giúp ích cho 
nhân loại như thế nào hãy có mặt tại đây trong lúc này. 
Thử hỏi số phận chàng Đôn Gaiphêrôx đáng yêu và nàng 
Mêlixendra sẽ ra sao nếu vắng ta. Chắc chắn giờ đây lũ 
chó này đã bắt được họ và đã xúc phạm tới thân thể họ. 
Muôn năm nghề hiệp sĩ giang hồ, một nghề đứng trên tất 
ca mọi nghề khác ở trái đất. này! 

- Phải rồi muôn năm nghề hiệp sĩ giang hồ, thầy 
Pêdrô nói chẳng ra hơi; còn tôi thì phải chết vì tôi quả là 
vô phúc, tôi có thể nói như vua Đôn Rôdrigô nước Tây 
Ban Nha: 

Hôm qua 0uương rutện đo bào, 
Nay chẳng còn ngọn thúp nào trong tay. 

Mới cách đây chưa đầy nứa tiếng đồng hồ, thậm chí 
mới một lát thôi, tôi còn là chủ của vua và hoàng đế, 
ngưa chất đầy chuồng, hòm rương đây báu vật, vậy mà 
giờ đây thân tàn ma đại, tai hại nhất là mất ca con khỉ. 
Nói thật, có tìm thấy nó còn đổ mồ hôi sôi nước mắt. Tất 
cả vì cơn thịnh nộ phi lý của ông hiệp sĩ này mà thiên hạ 
bảo là người bảo vệ trẻ mồ côi, bênh vực kẻ hèn yếu và 
làm nhiều điều nhân đức khác. Ơn nhờ thượng đế ngự trì 
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trên chín tầng mây, chỉ riêng tôi không được ông ta rủ 
lòng thương tới. Hiệp sĩ Mặt Buồn đã làm hại đồi tôi rồi. 

Nghe thầy Pêđrô than vãn. Xantrô Panxa đâm mũi 
lòng, bác báo: 

- Thầy Pêđrô đừng khóc lóc kể lỂ nữa mà đứt ruột tôi 
ra. Xin nói để thầy biết rằng ông chủ tôi rất lương thiện 
và là một tín đồ Kitô ăn ở phải đạo. Nếu ngài thấy mình 
đã làm thiệt hại cho thầy, ngài sẽ đền bù hậu h1. - Miễn là 
ngài Đôn Rihôtê đến cho một phần những thiệt hai ngài 
đã gây ra, tôi cũng xin vu! lòng và lương tâm ngài cũng 
khỏi bị cắn rứt vì răng kẻ nào dùng sức mạnh chiếm giữ 
tài sản của người khác, kế đó không được hạnh phúc đâu. 

- Đúng vậy. Đôn RKihôtê nói, song cho tới giờ, tôi vẫn 
không biết tôi có nợ nần gì với thầy. 

- Sao lại không biết? Thầy Pêđrô kêu lên. Thế những 
mảnh vã trên mặt đất khô căn rắn chắc kia, at đã phá 
phách tan tành ra như vậy nếu không phải là sức mạnh 
vô địch của cánh tay dũng mãnh của ngài? Những con rối 
đó còn của ai nữa nếu không phai của tôi? Tôi kiếm sống 
băng cãi gì nếu không có chúng? 

- Bây giờ, tôi hoàn toàn tin vào những điều mà nhiều 
lần trước đây tôi đã tin, Đôn Kihôtê nói. Lũ pháp sư chưa 
buông tha tôi, đã bày ra trước mặt tôi những con rồi, rồi 
lại biến hoá những vật đó theo ý muốn của chúng. Quả 
tình, xin thưa các vị rằng tôi cứ tưởng những điều vừa 
xây ra tại đây đều có thật, rằng Mâlixendra là 
Mêhxendra, Đôn Gaiphêrôx là Đôn Gaiphêrôx, Marxiliô 
là MarxiHô, CarÌô Máeno là Carlô Mácnô. Vì thế, tôi mới 
nổi xung và để làm tròn nhiệm vụ hiệp sĩ giang hề, tôi 
muốn giúp đö bênh vực những kẻ chạy trốn. Với thiện chí 
đó, tôi hành động như các vị đã thấy. Nếu kết quả đi 
ngược lại, lỗi không phải tại tôi mà tại những kế xấu 
muôn hãm hại tôi. Tuy nhiên, mặc dù sai lầm của tôi 
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không xuất phát từ ý xấu, tôi muốn tự phạt mình và tra 
hết. chi phí. Nào. thầy Pêđrô muốn tôi đền bao nhiêu về 
những con rối bị đập vỡ. Tôi vui lòng đền ngay tức khắc, 
bằng tiền Tây Ban Nha thông dụng hản hoi. 

Thầy Pêđrô nghiêng minh nói: 

- Tôi không hy vong ít hơn ở lòng từ thiện tuyệt với 
của một tín đồ ngoan đạo như hiệp sĩ dũng cảm Đôn 
Khhôtê xứ Mantra, người bảo vệ và nơi nương tựa thực sự 
của tất ca những kẻ lang thang khôn cùng. Ngài chủ 
quấn và Xantrô vĩ đại đây sẽ làm trọng tài g1ữa ngài và 
tôi để ước lượng những vật bị hư hại đáng giá hoặc có thể 
đáng giá bao nhiêu. 

Chú quán và Xantrô nhận lời. Thầy Pêđrô nhặt vua 
Marxiliô đã mất đầu và nói: 

- Rõ ràng không thể làm cho ông vua cụt đầu này trở 
lại nguyên hình như trước được; trừ phi có ý kiến nào 
hay hơn, tôi nghĩ rằng phải trả cho tôi bốn đồng rêa] rưởi 
vì ông ta đã chết đứ đừ. 

- Tiếp tục đi, Đôn Kihôtê bảo. 

Thầy Pêdrô cầm lấy hoàng đế Carlô Mácnô bị bổ đôi 
Và nói: 

- Vết thương này do nhát kiếm bổ từ trên xuống; thiết, 
tưởng tôi xin năm rêa]l và một phần tư cũng không nhiều. 

~- Không ít đâu, Xantrô có ý kiến. 

- Nhưng cũng không nhiều, chủ quán bão; thôi cứ 
tính trung bình là năm rêz!. 

- Hãy tra cho thầy ta cả năm rẻa! và một phần tư 
nữa, Đôn Kthôtê nói: ta không nên đánh g1á4 sự mất mát 
lớn lao này bằng thêm hay bớt một phần tư rêẻa!. Nào, 
thầy Pêéđrô mau mau kết thúc việc này đi, đã tới giờ ăn 
tối và tôi thấy có đấu hiệu đói bụng rồi! 


- Đây là hình nàng Mêlixendra xinh đẹp, mât cả mũi 
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và một bên mắt, thầy Pêdrô báo, cứ phải mà nói tôi xin 
hai rêa] và mươi hai maravêởdi. 

Đôn Kihôtẽ nói: 

- Thật là quỷ quái nếu nàng Mêlixendra và chẳng 
chưa về tới nước Pháp; chí ít họ cũng phải tới biên giới vì 
ta cảm thấy con ngựa của họ bay chứ không phải là phi. 
Bởi vậy, có khác gì bán mèo lại bảo là thỏ, một khi thầy 
đưa cho tôi một nàng Mêlixendra mất mũi trong lúc nàng 
đang cùng chồng hú hí ở bên pháp. Thầy Pêdrô ơi, Chúa 
muốn rằng người nào có phận người nây; ta cứ đường 
thắng mà đi, chớ nên làm xằng. Thôi, làm tiếp. 

Thây Đôn Kihôtê muốn giỏ chứng quay trở lại ý nghĩ 
ban đầu, thây Pêdrô không chịu buông tha, thây nói: 

- Có lẽ đầy không phải Mêlixendra mà là một thị nữ 
của nàng; cứ trả sáu mươi Marvavêdi là hậu rồi, tôi xin 
vui vẻ nhận. 

Cứ như vậy, thầy Pêđrô đặt giá cho các con rối bị hư, 
sau đó hai vị quan toà làm trọng tài điều chính lại cho 
phải chăng khiến đôi bên đều hài lòng. Tổng số tiền lên 
tới bốn mươi rêø! và ba phần tư. Sau khi Xantrô móc túi 
chi tiền, thầy Pêdđrô còn vòi thêm hai rêr! để trả công tìm 
con khỉ. 

- Xantrô đưa nốt đi, Đôn Kihôtê báo; không phải cho 
ông ta đi tìm con khỉ mà để uống rượu say khướt. Và ta 
sẵn sàng biếu ngay một món quà đáng giá hai trăm rêaÌ 
nếu có ai khẳng định với ta rằng nàng Đônha Mêlixendra 
và chàng Đôn Gaiphêrôx đã về tới Pháp và đang sống 
giữa những ngươi thân. 

- Không ai có thể nói điều đó chính xác hơn con khỉ 
của tối, thây Pêdrô bảo, nhưng bây giờ thì quỷ cũng 
chẳng bắt được nó. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng tình cảm của 
nó đối với tôi và cái đói sẽ buộc nó phải trở về tìm tôi tôi 
nay. Hãy chờ đến sáng mai khắc rõ. 
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Thế là cơn phong ba bão tấp đã qua, mọi người vui 
vẻ ngồi vào bàn chén chú chén anh. Vốn tính hảo phóng, 
Đôn Kihôtê trả hết chi phí. 

Hôm sau, người chở giáo mác ra đi từ sớm tỉnh mơ, 
lúc troi sáng tó, chú em và gã thị đồng đến chào từ biệt 
Đôn Kihôtê - chú em trở về quê còn gã thị đồng thì đi 
tiếp. Đôn Kihôtê giúp gã thị đồng mười hai réøi để chỉ 
tiêu dọc đường. Đã biết quá rõ tính tình Đôn Kihôtê, 
thâảy Pêdđrô không muốn giây; thầy đậy từ lúc mặt trời 
chưa mọc, nhặt nhạnh đồ lề còn lại, kể cả con khỉ, rêi lên 
đường đi tìm những cuộc phiêu lưu mới. Vì không biết 
Đôn Rihôtê là ai, chủ quán ngơ ngân trước sự điên rổ 
cũng như tính hào phóng của chàng. Theo lệnh chủ, 
Xantrõ chi tiền rất hậu. Vào lúc tám giờ sáng, thầy trò 
Đôn Kihôtê từ giã chủ quán, lên đường. Ta cứ để họ ra đi 
vì cần có thời giờ để kể những chuyện khác giúp cho ta 
thấy hiểu cuốn sách trứ danh này. 


Chương XXVII 


NÓI VỀ TÔNG TÍCH THẦY PÊĐRÔ VÀ CON KHỈ, 
CÙNG THẤT BẠI THẤM HẠI CỦA ĐÔN KIHÔTÊ 
TRONG VỤ LỪA KÉO - MỘT CUỘC PHIÊU LƯU 
KẾT THÚC KHÔNG THEO Ý MUỐN CỦA CHÀNG 
VÀ CỨNG NHƯ CHÀNG ĐÃ NGHĨ 


Hiền sĩ Amêtê, nhà chép sử và biên soạn cuốn sách 
vĩ đại này, mở đầu chương bằng những lời sau đây: "Lấy 
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tư cách là một tín đồ Kitô giáo ngoan đạo, tôi xin thể,.." 
Về điểm này. dịch giả có lời bàn: Hiển sĩ Amêtê là đân 
Môrô. điều này thật hiển nhiên, khi lấy tư cách là một 
tín đồ Kitô ngoan đao để thể, ông chỉ có ý muốn nói rằng 
cũng giống như một người Kitô giáo ngoan đạo phải nói 
sự thật một khi dã thể, ông ta cũng lấy tư cách là một 
người Kitô giáo ngoan đạo thể sẽ nói sự thật về Đôn 
Kihôtê. đặc biệt về thầy Pêdrô và con khỉ thấy bói đã 
bằng những lời tiên đoán làm cho khắp vùng thán phục. 
Ông nói rằng người nào đã đọc phần thứ nhat cuốn sách 
này chấc chăn còn nhớ tới Hinêx dê Paxamôntê, một 
trong những tên tù khổ sai đã được Đôn Kihôtê giải 
thoát, rồi sau đó lũ người ranh ma xấu thói này đã đối xử 
tàn tệ như thế nào để trả ơn chàng”), Chính tên Hinêx đê 
Paxamöniê này, mà Đôn Kihôtê gọi là Hinêynô đê 
Parapió, đã cuỗm con lừa của Xantrô (trong phần thứ 
nhất. thợ nhà in bỏ mất một đoạn nói rõ hắn đã hành 
động như thế nào và vào lúc nào khiến cho nhiều người 
không hiểu, cứ đổ tội cho tác giả có trí nhớ kém, mặc dù 
đây là lỗi nhà in); hấn ăn cấp lừa trong lúc Xantrô đang 
ngủ trên lưng con vật, giếng như Brunêlâ kéo con ngựa 
ra khối cặp đùi của Xacripantê tại Albraca, rồi sau đó 
Xantrô Ìại tìm thấy con lừa như đã kể. Tên Hinêx này sợ 
bị thần công lý truy lùng, bắt giữ và trừng trị về những 
tội lỗi lớn nhỏ mà hắn đã gây ra - nhiều và ly kỳ đến nổi 
chính hắn đã soạn thành một pho sách kể lại hết; - bởi 
vậy, hắn đã mò sang vương quốc Aragôn, bịt mất bên 
trái, đóng vai người làm trò múa rối, một nghề mà hắn 
cũng thạo chẳng kém nghề múa tay. 

Gặp khi có những người Kitô giáo được trả lại tự đo, 
từ xứ Berbêria'” trở về Tây Ban Nha, hắn mua lại con 


'2 Tập ], chương XXNỊ. 
'” Thuộc miền Bắc châu Phi. 


ĐÔỒN KIHOTEF 219 


khi, tập cho nó biết mỗi khi hắn làm hiệu, nó phải nhây 
lên vai hắn và ghé vào tal, làm ra vẻ thì thâm một câu gì 
đó. Trước khi đến một làng nào cũng với bộ sân khấu 
múa rối và con khí, hẳn đò la ở các làng lân cận hoặc hồi 
thăm người nào biết rõ nhất về những chuyện đặc biệt 
xây ra với những con người eụ thể tại làng nọ. Nhó kỹ 
rồi, khi trình vở này, lúc điển tích kia, vở nào cũng vui 
nhộn và quen thuộc cả. Diễn xong, hắn giới thiệu tài 
năng con khi, khoe với mọi người rằng con khỉ của hắn 
đoán được quá khứ và hiện tại nhưng không đa động tới 
tương lai. Muôn nó trả lời một câu hỏi, phải trả bai rêal; 
có trường hợp hán lấy rẻ hơn vì đã biết thóp người hỏi 
không có nhiều tiền. Cũng có khi hắn đến tận nhà những 
người mà hắn đã biết rõ chuyện, và mặc dù chẳng ai đặt 
câu hỏi vì không muốn mất tiền, hắn cũng làm hiệu cho 
con khi nhảy lên vai rồi phán rằng con khỉ đã nói điều 
này điều nọ, và tất nhiên những điều đó rất khớp với 
những chuyện đã xấy ra trong từng nhà. Nhà vậy, hắn 
gầy được tín nhiệm tuyệt đối. ai cũng thích. Vốn ranh ma 
quý quyệt, khi bị hỏi bất ngờ, hắn lựa lời sao cho vừa 
lòng người hỏi, và vì không ai thúc ép hắn phải nói cho 
biết con kbi đã trả lời ra sao. tha hô cho hắn bịp hết mọi 
người và lèn tiền dây hầu bao. Thoat vào quán trọ, hắn 
nhận ngay ra Đôn Kihôtê và Xantrô, do đó đã dễ đàng 
làm cho thầy trò chàng hiệp sĩ cùng tất cả những khách 
trong quán phải phục tài. Tuy nhiên, suýt nữa hắn đã 
phải trả giá đắt nếu Đôn Kihôtê quá tay một chút khi 
chàng phạt dưt đầu vua Marxiliồ và đánh tan đội ky 
binh Môrô như đã kể ở chương trên. Đó là tất cá những 
điều cần nói về thầy Pêđrô và con khỉ. 

Trở lại chàng Đôn Kihôtê xứ Mantra, xin thưa rằng 
sau khi đi khỏi nhà trọ, chàng quyết định hãy đi thăm 
sông Ebrô và vùng ven trước khi vào thành Xaragôxa vì 
từ nay tới hội đấu thương. chàng còn đủ thì giờ để làm 
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nhiều việc cần làm. Với ý định đó, chàng tiếp tục di. 
Trong hai ngày đầu. chẳng xảy ra chuyện gì đáng ghi 
chép. Sang ngày thứ ba, vừa leo lên một qua đổi, bỗng 
đâu ầm ầm vang động tiếng trông, tiếng kèn và tiếng 
súng hoa mai. Thoạt nghĩ là có một trung đoàn nào hành 
quân qua vùng này, Đôn Kihôtê bèn thúc con Rôxinante 
phi lên tận đỉnh đổi để nhìn cho rõ. Lên đến nơi, nhìn 
xuống dưới chân đôi bên kia, thấy có tới trên hai trăm 
người cầm các loại vũ khí như giáo, mác, cung, thương, 
một vài khẩu súng hoä mai và rất nhiều khiên. Chàng 
xuống đổi, tiến lại gần đoàn quân thì nhìn thấy rõ những 
lá cð, màu sắc và những hình vẽ tượng trưng trên cờ, đặc 
biệt có một hình vẽ trên một lá cờ bằng xa tanh trắng tả 
chân một. con lừa, giống loài lừa đực ở Xerđênha, đầu cất 
cao, mõm há, lưỡi thè, trong tư thế đang kêu; xung 
quanh lá cờ có ghi hai câu thơ bằng chữ to: 

Hai ngài xã trưởng làng ta, 

Tìm lừa nên phỏi hò la om sòm. 

Đọc hai câu thơ, Đôn Kihôtê đoán rằng đây hẳn là 
những người ở làng có xảy ra vụ mất lừa, và chàng giang 
nghĩa cho Xantrô về những câu chữ ghỉ trên lá cờ. Chàng 
nói thêm: "Người kể câu chuyện này đã nhằm khi bảo 
rằng những người bắt chước tiếng lừa kêu là hai ủy viên 
hội đồng vì, căn cứ vào những dòng chữ trên cờ, đó là hai 
vị xã trương". Nghe thấy vậy, Xantrô Panxa nói: 

- Thưa ông chủ, việc đó không có gì đáng phải bàn 
cãi. Có thể là khi họ bắt chước tiếng lừa, hai vị mới là ủy 
viên và sau đó trở thành xã trưởng. Bởi vậy, ta có thể gọi 
ho bằng cả hai chức. Và chăng, dù những người bất chước 
tiếng lừa là ủy viên hay xã trưởng, điều đó cũng không 
anh hưởng gì đên sự thật của câu chuyện vì thực tế họ có 
kêu cơ mà. Một xã trưởng làm lừa kêu cũng giỏi chẳng 
kém một ủy viên. 
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Cuối cùng. hai thảy trò biết rõ là đám dân làng bị 
chế giêu kéo nhau đi đánh dân làng bên đã không xử sự 
đúng mức và không giữ tình lân bang. 

Thấy chủ tiến lại gần họ, Xantrô lấy làm không vui 
vì bác chăng bao giờ muốn gặp những ngày như thê này. 
Nhưng những người trong đoàn quân quây lây chàng, 
ngỡ là người cùng cánh. Đôn Kihôtê hất cái lưỡi trai lên, 
đàng hoàng khoan thai tiến lại gần lá cỡ có vẻ hình con 
lừa. Thấy vậy, các thủ lĩnh đoàn quân vây quanh chàng 
để ngắm, và họ cũng ngạc nhiên như tất cả những ai lần 
đầu tiên gặp chàng. Thấy mọi người nhìn mình chăm 
chú, không ai nói năng hỏi han gì, Đôn Kihôtê bèn nhân 
cơ hội, phá tan bầu không khí yên lặng, cất cao giọng: 

- Thưa các ngài, tôi khẩn khoản cầu xin các ngài 
đừng ngắt những lời tôi sắp nói ra đây chừng nào các 
ngài chưa thấy chán tai. Còn nêu như điều này xảy đến, 
chỉ cần các ngài tỏ ra bằng một dấu hiệu nhỏ, tôi sẽ bịt 
mồm, khoá lưỡi mình lại ngay. 

Mọi người bão chàng muốn nói gì cứ nói, họ sẵn sàng 
nghe. Được phép, Đân Kihôtê tiếp tục: 

- Thưa các ngài, tôi là hiệp sĩ giang hồ, theo việc 
cung đao và làm nhiệm vụ giúp đỡ những người cần tới 
sự giúp đở, cứu vớt những kẻ khốn cùng. Từ mấy hôm 
nay, tôi được biết. nỗi khổ tâm khiến các ngài luôn luôn 
vũủ khí trong tay để trả thù những kẻ đã xúc phạm tới 
mình. Về sự việc này của các ngài, bản thân tôi có suy đi 
xét lại nhiều lần và tôi thấy răng, theo luật lệ một cuộc 
giao đấu, các ngài đã nhầm khi nghĩ mình bị xúc phạm; 
bởi chưng, một cá nhân không thể bồi nhọ được cả một 
làng, trừ khi kẻ đó buộc tội cho cả làng là phản bội vì 
không biết đích danh ai là người phần bội để buộc tội. Về 
điểm này, chúng ta có thể dẫn chứng trường hợp chàng 
Đôn Điêgô Ordônhêx đê Lara là người đã thách toàn thể 
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dân làng Xamôra vì không biết răng chỉ có một mình 
Vâiđô Đôlnhôx phần bội giết vua mà thôi; vì vậy mà 
chàng đã thách thức tất ceã mọi người khiến mọi người 
phải chống lại. Thực ra, ngài Đôn Điêgô hơi quá đà và đã 
vượt ra ngoài giới hạn của cuộc thách thức vì ngài đã 
thách cã người chết, những dòng sông, những chiếc bánh 
mì. những đứa trẻ sắp ra đơi, cùng bao nhiêu chuyện 
linh tính khác như người ta thường kế. Thế nhưng, một 
khi quá giận thì không có cách gì điều khiến cái lưỡi được 
nữa. Khi một cá nhân đã không thể bôi nhọ được một 
vương quốc, một tỉnh, một thành, một quốc gia hoặc cả 
một làng, rõ ràng không có lý do gì để báo thù sự xúc 
phạm vì làm gì có sự xúc phạm. Hay ho gì nếu như thiên 
hạ suốt ngày chém giết nhau chỉ vì bị lũ trẻ con và 
những kẻ tỉnh nghịch gọi là dân dồng hồ cái, dân nồi đất, 
dân cà tím, dân cá voi, dân xà phòng?) cùng bao nhiêu 
tên và biệt hiệu khác! Hay ho gì nếu như dân chúng 
những thành thị nổi tiếng đó lúc nào cũng hầm hè trả 
thù, hơi một tí là rút gươm ra tra gươm vào! Không, 
không, Chúa không cho phép và không muốn như vậy. 
Những con người thận trọng và những quốc gia giỏi cai 
trị chỉ cầm vũ khí và rút gươm, thí người thí của vì bến 
lý do sau đây: thứ nhất là bảo vệ Thiên chúa giáo, thứ 
nhì là bảo vệ tính mạng mình - đó là luật của trời và 
cũng là luật tự nhiên, - thứ ba là bảo vệ đanh dự, gia 
đình và tài sản của mình, thứ tư là phụng sự nhà vua 
trong một cuộc chiến tranh chính đáng. Và nếu ta muốn 
thêm một lý do thứ năm - mà ta có thể xếp vào hàng thứ 
hai, - đó là bảo vệ tổ quốc. Ngoài năm lý đo chính yếu đó, 
có thể còn một số lý do khác chính đáng và hợp lý khiến 
người ta phai cảm vũ khí còn như đánh nhau vì những 
chuyện trẻ con, đáng cười hơn đáng giận, thiết tưởng 


® Gọi một cách chế giểu. 
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hành dộng đó thiếu suy nghĩ chín chắn. Một sự trả thù 
không chính đáng (không rõ stự† trả thù hào chính đáng 
cả) hoàn toàn đi ngược giới luật chí tôn mà tất cả chúng 
ta đều tuân thủ. giới luật đó răn chúng ta phải làm điều 
thiện đối với kế thù và phải yêu mến những kế ghét bỏ 
ta. Điều răn này xem ra có phân khó thực hiện, song nó 
chỉ khó với những kẻ chưa thoát tục, thiên về vật chất 
hơn tình thân. Giêsu - Đức Chúa và là con người chân 
chính xưa nay không hề và không thể nói dối vì là 
Thượng đế của chúng ta - đã dạy răng giới luật này là 
một cái ách nhẹ nhàng đặt lên cổ chúng ta. Cho nên, 
Người không bao giờ bắt chúng ta phải làm một việc quá 
sức. Bởi vậy, thưa các ngài, thần pháp cũng như nhân 
pháp buộc các ngài phải đời bỏ vũ khí. 

Nghe chủ nói, Xantrõô bụng bảo da: 

- Quý tha ma bất tôi đi nếu như ông chủ tôi không 
phải là một ông thần học; nếu không phải thế thì cũng 
na ná như quả trứng này giống quả trứng kia vậy. 

Đôn Kihôtê ngừng lại để lấy hơi; thấy mọi người vẫn 
lắng nghe, chàng định nói tiếp, và chàng sẽ thìc hiện ý 
định đó nếu như không bị những lời nói sắc são của 
Xantrô cắt ngang. Thấy chủ ngửng lời, bác giám mã bèn 
lên tiêng: 

- Ông chủ Đôn Kihôtê xứ Mantra của tôi, có một thời 
lấy tên là Hiệp sĩ Mặt Buổốn, nay là Hiệp sĩ Sư tứ, vốn là 
một nhà quý tộc biết tới biết lui, thạo tiếng Latinh và 
tiếng mẹ đẻ như một ông tú tài. Ngài bàn luận, khuyên 
bảo chí lý như một người lính thiện chiến, nắm trong tay 
tất cả những luật lệ của cái mà ta gọi là giao đấu. Bởi 
thể, ngài nói gì ta cứ nên làm theo, sai đầu tôi xin chịu 
tôi. Như ngài đã nói, đánh nhau chỉ vì nghe thấy một 
tiếng lừa kêu thì quả là một sự ngốc nghếch. Tôi còn nhớ 
hồi nhỏ, tôi cũng hay làm lừa kêu mà chẳng ai có ý kiến 
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mì; Lôi làm như thật và mỗi khi tôi cất tiếng kêu, tất cả 
các con lừa trong làng đều rống lên theo: tuy nhiên, 
không vi thế mà tôi không phất là con của thây bu tôi, là 
những người lương thiện. Và tuy có tới trên bốn kẻ phú 
hào trong làng thèm muôn tài năng của tôi, tôi cũng 
chẳng hề quan tâm. Đề các vị thấy rằng tôi nói thật. hãy 
chờ và nghe đây: khoa học làm lừa kêu cũng giống như 
bơi lội. một, khi ta biết, cách thì không bao giờ quên được. 

Nói xong, bác lấy tay bịt mũi, bắt chước tiếng lừa, 
kêu rông lên, vang cả các thung lũng xung quanh. Có 
một anh đứng ngay bên cạnh lại nghĩ là bác muốn giễu 
mọi người, săn tay gậy bèn giợ lên phang cho bác một 
đòn khiến bác lăn quay ra đất, không làm gì khác được. 
Thấy Xantrô bị đánh đau, Đôn Kihôtê năm chắc ngọn 
giáo xông tới anh chàng vũ phu thì bị mọi người đổ xô ra 
cần khiến chàng không báo thù cho giám mã được. Lại 
thấy đá rơi như mưa vào người, hàng ngàn cây nỏ và một 
số lượng tương đương súng hoá mai cũng đang chĩa 
thắng vào mình, chàng vội quay ngựa, thúc Rôxinantê 
phi hết tốc lực để thoát khỏi vòng vây, mồm ra sức cầu 
Chúa cứu cho qua cơn hiểm nghèo này, bụng chỉ lo mỗi 
bước đi bị một viên đạn xuyên vào vai và chui ra khỏi 
ngực, thình thoảng lây hơi xem mình có còn hơi không. 
Cũng may, những người trong đoàn quân chỉ đứng nhìn 
chàng chạy, không băn theo. Sau khi Xantrô hồi tỉnh, họ 
đặt bác lên lưng con lừa và cho đi theo chủ. Thực ra, 
Xantrô cũng chẳng còn hơi sức để đi, nhưng chú lừa của 
bác cứ lần theo vết chân Rôxinantê mà nó không rời nửa 
bước. Chạy được một quãng xa, Đôn Kihôtê mới ngoái cổ 
lại; thấy Xantrô không bị ai đuổi theo, chàng bèn dừng 
ngựa đứng chờ. 

Sau một đêm chờ đợi không thấy đối phương xuất 
hiện trên chiến trường, những người trong đoàn quân 
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vui vẻ trở về làng, và nếu như họ biết tục lệ xưa của 
người Hy Lạp, chắc hẳn họ sẽ dựng tại nơi đó một đài 
chiến thắng. 


Chương XXVIII 


NHỮNG CHUYỆN DO BÊNÊHÊLI KẼ, 
AT ĐỌC SẼ BIẾT, NHƯNG PHÁI ĐỌC KỸ 


Quân tử tránh voi chẳng xấu mặt, người khôn biết 
chờ cơ hội tốt. Chân lý này được chứng minh trong hoàn 
cảnh của Đôn Kihôtê: để dẹp nỗi tức giận của đám dân 
chúng và những ý định phục thù của đoàn quân phân nộ, 
chàng vội đánh bài chuồn thẳng cho tới khi cảm thấy đã 
an toàn, quên cả Xantrô đang trong cơn hiểm nghèo. 
Nằm vắt ngang trên mình lừa, Xantrô đuổi theo chủ, như 
đã kể ở chương trên; khi tới nơi - lúc này Xantrô đã hồi 
tinh, bác lăn từ trên lưng lừa xuống chân con Rôxinantê, 
miệng thở hổn hển, mình mấy đau dừ. Đôn Kihôtê vội 
xuống ngựa để xem xét vết thương thì thấy bác vấn lành 
lặn từ đầu tới chân, chàng phát khùng nói: 

- Xantrô, anh làm lừa kêu thật chẳng hợp thời chút 
nào! Anh tưởng chắc tới sợi dây thừng trong nhà người 
thắt cổ?) là hay ho lắm sao? Nếu như một bè hát là tiếng 
lừa kêu thì bè hai chỉ có thể là tiếng gậy gộc mà thôi. 
Xantrô, hãy căm tạ Thượng đế vì anh mới chỉ ăn gậy chứ 
chưa bị rạch mặt bằng một lưỡi gươm cong. 


0 Tức là nhấc những chuyện gợi lên nỗi đau lòng cho người khác. 
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- Tôi không còn đủ sức để trả lời, Xantrô đáp, vì hình 
như tôi nói băng lưng chứ không phải bằng mồm nữa. Ta 
hãy lên ngựa và lãnh xa nơi này. Tôi sẽ không làm lừa 
kêu nữa nhưng tôi vẫn nhắc rằng có những hiệp s1 giang 
hồ chạy trôn, mặc cho giám mã lương thiện của họ bị kẻ 
địch đánh nhừữ tử. 

- Kẻ nào rút lui không phải là chạy trốn, Đôn Kihôtê 
đáp. Xantrô, anh nên biết rằng lòng dũng cảm không dựa 
trên cơ sở thận trọng có nghĩa là liều lĩnh, và những 
chiến công của một ké liều lĩnh ăn nhờ vào may rủi hơn 
là can đảm. Cho nên, ta công nhận có rút lui nhưng 
không chạy trốn. Bằng hành động đó. ta đã theo gương 
của rât nhiều con người dũng cảm đã biết chờ thời cở 
thuận lợi hơn. Lịch sử đây rẫy những chuyện như vậy, 
nhưng ta không kể ra lúc này vì chẳng có lợi gì cho anh 
và cũng chẳng thích thú gì cho ta. 

Nói xong, chàng đỡ Xantrô leo lên mình lừa rỗi nhãy 
lên Rôxinantê; đi được một quãng khoảng chừng một 
phần tư dặm đường, hai thây trò tới một khu rừng. 
Thỉnh thoảng Xantrô lại thốt lên những tiếng thở đài não 
nuột và tiếng rên la đau đớn; khi Đôn Kihôtê hỏi nguyễn 
nhân vì sao bác buồn phiền vậy, Xantrô đáp là bác bị đau 
từ đốt cuối cùng xương sống tới tận đỉnh đâu, đến nỗi 
như người mât. trí. 

Đôn Kihôtê bảo: 

- Sở di anh đau đớn như vậy là vì chiếc gậy người ta 
dùng để đánh anh vừa dài vừa thẳng, đập vào khắp lưng 
nên mới đau những bộ phận nói trên, và nếu chiếc gậy đó 
còn đập, nó sẽ còn làm cho đau đón hơn nữa. 

- Lạy Chúa, Xantrô kêu lên, qua thật ngài đã giải 
đáp cho tôi một thắc mắc lớn bằng những lời mái đẹp làm 
sao! Khổ thân tôi chưa! Nguyên nhân tôi đau bí hiểm 
lắm sao khiến ngài phải giải thích rằng gậy đập vào đâu, 
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người đau chỗ đó? Giả thử tôi đau ở mắt cá chân, có lẽ 
khó đoán vì sao tôi đau, còn như đau vì bị gậy đánh thì 
có gì phải đoán. Nói thật, ông chủ tôi ơi, người ta ít quan 
tâm Lới cái đau của người khác, và càng ngày tôi càng 
thấm thía rằng tôi không chờ mong gì được nhiều khi đi 
theo ngài. Như lần này, ngài đã bỏ rơi tôi, mặc cho tôi ăn 
gậy, trong hàng trăm lần tới, ngài sẽ còn bỏ mặc cho tôi 
bị tung lên vật xuông như trước đây? và phải chịu đựng 
những trò tỉnh nghịch khác khiến tôi không chỉ bị quật 
vào Ìưng mà còn bị quật cả vào mắt nữa. Nếu tôi không 
phải là một kẻ ngu đần, cả đời không làm được việc gì ra 
hồn, tôi xin nói và nhắc lại rằng: tốt hơn hết là tôi quay 
trở về nhà tôi, về với vợ tôi, với các con tôi để trông nom 
vợ Và nuôi nấng con với những gì Chúa ban cho, không đi 
theo ngài nữa vì đường chẳng ra đường, lối chẳng ra lốt, 
uống chẳng ra uống, ăn lại càng tồi. Còn ngủ thì thế nào? 
Người anh em giám mã hay đo một khoảng đất vừa bằng 
cái quan tà1; nếu muốn rộng hơn thì lấy gấp đôi - người 
anh em có toàn quyền làm theo ý muốn, - rồi cứ việc ngả 
lưng thoai mái. Hãy thiêu ra tro bụi kế nào đầu tiên 
hành nghề hiệp sĩ giang hồ hoặc ít nhất là kế nào đầu 
tiên nhận làm giám mã cho cả lò hiệp sĩ giang hồ ngu 
ngốc thời xưa! Tôi muốn nhìn tận mắt cảnh tượng đó. Về 
những hiệp sĩ giang hồ thời nay, tôi không có ý kiến; tôi 
kính trọng họ vì ngài nằm trong số đó, và cũng vì tôi hiểu 
rằng trí tuệ của ngài hơn hắn con quỷ một điểm mỗi khi 
ngài phải hiểu hay suy nghĩ. 

Đôn Khhôtê nói: 

- Xantrô, mỗi khi anh nói mà không bị bàn tay nào 
kiểm chế, anh không cảm thấy trong người đau đón chút 
nào, có đúng thế không? Vậy thì con ta cứ nói lên tất cả 


®' Xem chương XVII, tập I. 


228 XERVANTtX 


những điều đang năm trong óc và trong mồm; miễn là 
anh không cảm thấy đau đớn, ta vui lòng chịu đựng 
những câu nói hỗn láo của anh. Và nếu qua tình anh 
muốn trở về nhà với vợ với con, Chúa không cho phép ta 
ngăn cần anh làm việc đó. Anh giữ tiền của ta; hãy tính 
thời gian từ khi ta đời làng ra đi lần thứ ba này, thử xem 
mỗi tháng anh có thể và có quyền được hưởng bao nhiêu, 
rồi lãy tiên đó mà trả cho mình. 

Xantrô đáp: 

- Khi tôi ở cho ông Tômê Ơaraxcô, bố cậu tú Xanxôn 
Caraxcô mà ngài biết rõ, mỗi tháng tôi được hai đucađô, 
cơm nuôi. Với ngài, tôi không hiểu tôi được bao nhiều, chỉ 
biết rằng làm giám mã cho một hiệp sĩ giang hồ vất và 
hơn làm mướn cho nông dân. Tóm lại, đi làm cho nông 
dân tuy ban ngày có vất vả mệt nhọc nhưng tối đến, được 
ăn nóng sốt và được ngủ giường hẳn hoi. Từ ngày theo 
hầu ngài tôi chẳng được ngủ giường, trừ một thời gian 
ngăn khi thầy trò ta nghỉ chơi tại nhà ông Đôn Điêgô đề 
Miranởa; ngoài ra, cũng phải kể tới bữa tiệc linh đình 
gồm món bọt nước hầm mà tôi đã vớt được trong những 
cái nồi của Camachô, cùng với những bữa ăn uống và 
những giấc ngủ tại nhà Baxiliô. Ngoài thời gian đó, tôi 
sống cảnh chiếu đất màn trời, phải chịu đựng cái người 
ta gọi là sự khắc nghiệt của trời đất, ăn toàn đầu mẩu 
phó mát và bánh mì, uõng nước sông nước suối ở những 
nơi hoang vu trên đường đi. 

- Xantrô, ta công nhận tất cả những điều anh nói 
đều đúng sự thật, Đôn Kihôtê bảo. Theo ý anh, ta phải 
trả gấp mấy lần số tiền mà ông Tômê Caraxcô đã trả cho 
anh? 

- Theo tôi, Xantrô, nếu ngài thêm cho mỗi tháng hai 
rêal, tôi nghĩ là hậu rồi. Đó là nói riêng về công sá; còn 
để thực hiện lời hứa rằng ngài sẽ trao cho tôi cai trị một 
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hòn đảo, công băng mà nói, xin ngài tả thêm cho sáu vêal 
nữa, vị chỉ là ba mươi rêal tất cả. 

- Được lắm. Đôn Kihôtê báo: chúng ta từ làng ra đi 
đã được hai mươi nhăm ngày trơi. Xantrô cần cứ vào mức 
công sá do anh nều ra, hãy nhân lên xem ta thiêu của 
anh bao nhiêu, sau đó, như ta đã nói, hãy tự tay trả tiền 
cho mình. 

- Rõ khổ tôi chưa! Xantrô kêu lên. ngài tính nhầm 
rồi. Về lời hứa cho tôi hòn đảo, phai tính từ ngày ngài 
hứa tới ngày hôm nay chứ. 

- Vậy ta đã hứa cho anh được bao lâu rồi? Đôn 
Kihôtê hỏi. 

- Nếu tôi không nhớ sai, Xantrô đáp, phải tới trên 
hai mươi năm và trên dưới ba ngày. 

Đôn Kihôtê đập mạnh tay vào trán, phá lên cười rồi 
Hới: 

- Ca thời gian ta ở trên núi Môrêna và cả thời gian 
những chuyên xuất hành của ta cũng chưa hết, hai 
tháng, vậy mà anh bão là ta hứa cho anh hòn đão từ hai 
mươi năm nay tư? Ta hỏi đây: anh định dùng hết số tiền 
anh giữ của ta để trả công sá cho anh đăy phỏng? Được, 
đã muốn thế, ta cho luôn, tha hồ cho anh sử dụng. Ta thà 
nghèo túng, không tiền còn hơn có một giám mã xấu xa 
như vậy. Hỡi kẻ không làm tròn nhiệm vụ quy định cho 
giám mã của ngành hiệp sĩ giang hồ, hãy nghe ta hỏi: mi 
nhìn thấy ở đâu, đọc thấy ở đâu rằng giám mã của hiệp 
sĩ giang hô đặt vấn đề với chủ như sau: "Ngài trả công 
tháng bao nhiêu để tôi phục vụ ngài"? Tên vô lại, quân 
cướp ngày, con quái vật kia - quả thật không thể nào gọi 
khác được, - hãy tìm hiểu sâu những chuyện phiêu lưu 
giang hồ, và nếu thấy có giám mã nào nghĩ và nói những 
điều mi vừa nói ra, ta cho mi khắc những điều đó lên 
trần ta, thậm chí và cho ta bốn cái tát vào mặt. Thôi, hãy 
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gìật dây cương hoặc cây tròng lừa và quay về nhà vì, từ 
nay trở đi, mì không được đi cùng với ta nửa bước. Quân 
ăn cháo đái bát! Hoài hơi hứa hẹn với chúng làm gì! Đồ 
súc vật chứ không phải người nữa! Giữa lúc ta định cất 
nhắc mi lên ông lên bà để cho thiên hạ gọi mi là lãnh 
chúa - mặc dù vợ m1 không muốn thế, - mi đòi bỏ ta ư? 
Giữa lúc ta có ý định kiên quyết cho mi làm thống đốc 
một hải đảo bở ăn nhất trên đời này thì mi bỏ đi ư2 Tóm 
lại, như đã có lần mi nói, mậtL ong... vần vân và vân 
vân, Mi là con lừa và mãi mãi vân là con lừa, cho tới 
khi hết đời, vì ta tin rằng đến ngày tận số, mi cũng chưa 
nhận ra mình là con vật. 

Trong lúc Đôn Kihôtê thốt ra những lời xi và thậm tệ 
như vậy, Xantrô cứ nhìn chủ không chớp mắt; bác cắm 
thấy ân hận, mất rưng rưng, cất giọng bì ai sầu thảm: 

- Ông chủ ơi, tôi công nhận rằng để trở thành một 
con lừa thực sự, tôi chỉ thiếu cái đuôi thôi, nêu ngài vui 
lòng lắp vào cho, tôi nghĩ rằng cái đuôi ấy đặt đúng chỗ, 
và tôi sẽ hầu hạ ngài như một con lừa trong những ngày 
còn lại của đơi tôi. Xin ngài hãy tha thứ cho tôi và 
thương đền tôi vì tôi còn trẻ người non dạ. Xin lưu ý ngài 
rằng tôi ít từng trải và nếu tôi nói nhiều, đó là do cố tật, 
chẳng phải vì tôi khôn ngoan gì. Kẻ nào lỗi lầm mà biết 
xám hối, kẻ đó được Chúa phù hộ. 

- Xantrô, ta không lấy làm lạ mỗi khi anh chêm một 
hai câu tục ngữ vào câu nói của anh. Thôi được, ta tha lỗi 
cho miễn là anh biết ăn năn hối cải và từ nay trở đi 
không tỏ ra vụ lợi; phải có trái tìm quảng đại và phải 
phấn khởi hy vong răng lời hứa của ta sẽ được thực hiện, 
tuy chậm nhưng không phải là không. 


® Cá lần, Xantrô nhiếc vợ: “Mật ong đâu phải để cho )ừa ăn" - 
Chương [ITI, tập L 
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Xantrô đáp là bác sẽ làm như vậy, dù có phải tìm sức 
mạnh trong sự yếu hèn của mình. 

Sau đó, hai thầy trò đi vào một khu rừng. Đôn 
Kihôtê ngã lưng dưới một cây du, Xantrô nghỉ dưới chân 
một, cây gie gai vì những cây này cùng những loại cây 
tương tự chỉ có chân, không có tay, Xantrô trần trọc mãi 
không ngủ được vì đầu óc bác càng thư thái thì bác càng 
cảm thấy ngấm đòn. Đôn Khhôtê thao thức vì những ký 
miệm triền miên. Nhưng rồi họ cũng thiếp đi. Tờ mờ sáng 
hôm sau, hai thầy trò lại tiếp tục lên đường đi tìm con 
sông Ebrô nổi tiếng, tại đó họ gặp những chuyện kể ở 
chương sau. 


Chương XÃXIX 


NÓI VỀ CUỘC PHIÊU LƯU PHI THƯỜNG TRÊN 
CON THUYÊN BỊ PHÙ PHÉP 


Theo chương trình đã định, hai ngày sau khi đời 
khỏi khu rừng, thầy trò tới sông Pbrô. Thoạt nhìn, Đôn 
Kihôtê thích mê; chàng ngắm không chán mắt phong 
cảnh đôi bờ, dòng nước trong vắt và êm đểm trôi, nguồn 
tài nguyên phong phú trong lòng con sông pha lê. Cảnh 
vật hữu tình gợi lên trong trí óc chàng bao ý nghĩ dịu 
đàng. Đặc biệt, chàng nhớ lại những điều đã thấy dưới 
hang Môntêxinôx; mặc dù chú khi của thầy Pêdrô phán 
răng một phần những sự việc đó có thật còn một phần là 
gìáả, chàng vân muốn nghĩ đến phản có thật nhiều hơn. 
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Về điểm này, chủ và tớ khác hắn nhau vì Xantrô coi tất 
cả đểếu là chuyện bịa. Đôn Kihôtê còn đang đạo cảnh 
bỗng đâu thấy một chiếc thuyền con không giầm không 
chèo, cột vào một thân cây bên bở sông. Chàng nhìn 
quanh, không thấy có bóng người, lập tức xuống ngựa, 
bảo Xantrô nhäy xuống đất và buộc chặt lừa ngựa vào 
cây bạch dương hay cây liễu gì đó mọc gần đấy. Xantrô 
hỏi vì sao vô cớ nhảy xuống đất và buộc lừa ngựa vào cây, 
Đôn K›hátê đáp: 

- Xantrô, anh phải biết rằng con thuyền này ¬ nhất 
định là thế, không thể khác được - đang kêu gọi mời chào 
ta bước xuống để bơi đi cứu một biệp sĩ hoặc một yếu 
nhân nào đang gặp nguy khốn. Cảnh này giống như 
trong sách giang hồ kiếm hiệp khi tả về việc làm và lời 
nói của các pháp sư. Khi một hiệp sĩ lâm nạn chỉ có cánh 
tay của một hiệp sĩ khác mới giải nguy nổi dù hai người ở 
cách xa nhau hai, ba ngàn dặm hoặc hơn nữa: các pháp 
sư đặt hiệp sĩ này lên một đám mây hoặc cấp cho một con 
thuyền, rồi chỉ trong nháy mắt, họ đưa chàng vượt mây 
vượt biển tới một nơi nào ở đó cần tới sự giúp đỡ của 
chàng. Hõi Xantrô, chiếc thuyền được bế trí tại đây chính 
là để dùng vào việc đó, hiển nhiên rõ ràng như lúc nay 
đang là ban ngày vậy; bởi thế, anh hãy buộc lừa và 
Rôxinanitê vào cây trước khi trời tối, rồi thầy trò ta phó 
mặc cho Chúa dân đường. Riêng ta đã quyết xuống 
thuyền dù có những thầy tu chân đất ngăn căn. 

XantErõ nói: 

- Nếu ngài đã muốn nhúng tay vào những chuyện có 
thể coi là nhảm nhí, tôi chỉ còn biết cúi đầu phục tùng 
như câu tục ngữ: "Hãy làm theo lệnh chủ và ngồi vào ăn 
cùng bàn": tuy nhiên, để cho lương tâm được thanh 
thoát, tôi xin lưu ý ngài rằng chiếc thuyền này chẳng 
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phai của pháp sư nào đầu mà là của những người thuyền 
chài dùng để câu những con cá cháy ngon tuyệt trần, 

Xantrô vừa nói vừa buộc lừa nga, phó mặc chúng 
cho các pháp sư trông nom chăm sóc, lòng đau như cắt. 
Đôn Kihôtê khuyên bác chớ lo lũ súc vật bị bỏ rơi, các 
pháp sư bố trí cho hai thầy trò đi tới những phương trời 
xa thăm, cũng sẽ chăm lo tới chúng. 

- Tôi chẳng hiểu nhương trời xa thắm là cái gì, 
Xantrô nói; ca đời tôi chưa hể nghe thấy những tiếng đó. 

- Phương trời xa thăm nghĩa là những miền xa xôi, 
Đôn Kihôtê dáp; có gì là lạ nếu anh không hiểu những từ 
đó. Anh không bắt buộc phải biết tiếng Latinh. Thế mà 
có những kẻ tự vỗ ngực là giỏi nhưng thực tế chăng biết 
chữ nào cả. 

- Lừa ngựa đã buộc xong, bây giờ ta phải làm gì2 
Xantrô hỏi. 

- Làm gì ư? Đôn Kihôtê đáp, làm dấu rồi nhổ neo; ta 
muốn nói rằng chúng ta hãy xuống thuyền rồi cắt dây 
buộc thuyền. 

Dứt lời Đân Kihôtê nhãy phắt xuống thuyền, 
Xantrô theo sau; chàng chặt dây và con thuyền từ từ rời 
bến. Lúc thuyền cách xa bờ chừng hai con sào, bồng 
bềnh trên mặt nước, Xantrô bắt đầu run, sợ chết; nhưng 
điều làm bác đau lòng nhất là thấy con lừa của bác rống 
vang và Rôxinantê lồng lên để thoát khỏi sợi đây buộc, 
bác nói với chú: 

- Con lừa kêu vì buôn nhớ ta, Rôxinante tìm cách 
thoát thân để theo chân ta. Ôi, những người bạn chí 
thân, hãy bình tĩnh. Mong rằng kẻ điên rồ đã chia cách 
chúng ta sẽ tỉnh ngộ và sẽ đưa ta trở về với các bạn. 

Nói rồi, bác khóc lóc thấm thiết khiến Đôn Kihôtê 
phát khùng, quát lên: 
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- MI sợ gì, hỡi tên hèn nhát) Vì sao mà khóe, con 
người có trái tìm bằng sáp kia? Ai đuổi bất. truy lùng mi, 
con chuột chui xó bếp kia? MI thiêu thốn gì, đòi hói gì 
nữa giữa cảnh sông sung sướng như thế này? Liệu mi có 
phải đi chân đất leo những ngọn núi hiểm trở phủ đầy 
tuyết không, hay là mi đang ngôi chễm chệ trên tấm ván 
bằng một thân vương, trôi theo dòng nước êm ả của con 
sông thanh bình sắp đưa ta tới biển khơi? Nhưng có thể 
chúng ta đã ra biến rồi và đã đi được ít nhất từ bấy tới 
tám trăm dặm, ví thử giờ đây ta có một cái máy quan sát 
tỉnh tú để đo độ cao của địa cực, ta sẽ cho mì biết chúng 
ta đã đi được bao nhiêu dặm; tuy nhiên, theo những hiểu 
biết thô thiển của ta, hoặc chúng ta đã vượt hoặc chúng 
ta sắp vượt đường xích đạo là một đường phân cách ỏ 
chính giữa hai cực đối hướng. 

- Vậy một khi ta tới con đường cái?) mà ngài vừa nói, 
ta sẽ đi được bao nhiêu dặm? Xantrô hỏi. 

- Nhiều lắm, Đôn Kihôtê đáp. Theo phép tính lịch 
của Ptôlômêô, nhà vũ trụ học lớn nhất tới giờ, qua địa 
câu gồm đất và nước, chia thành ba trăm sáu mươi độ; 
khi chúng ta tới đường xích đạo là đã đi được nửa trái 
đất rồi đó. 

- Lạy Chúa, Xantrô kêu lên, ngài dẫn chứng những 
lời nói của một ông có cái tên đáng yêu nhỉ! Tên gì mà lại 
có chữ tôhô, rồi lại có đa mẻo nữa! 

Đôn Kihôtê không nín được cười thấy Xantrô đọc sai 
Lên nhà vũ trụ học Ptôlômêô, chàng bảo: 

- Xantrô, anh phải biết rằng có một tín hiệu khiến 
những ngươi Tây Ban Nha và những người Xuống tàu ở 
Cadix để sang miền Đông Nam châu Á biết được khi nào 


® Nghe Đôn Kihôtê nói về đường xích đạo, Xantrô lại tưởng là 
đưỡng đi. 
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họ qua đương xích đạo mà ta vừa nói với anh. đó là khi 
những con rận trên người những hành khách đi tàu đều 
chết hết, tìm khấp tàu cũng chẳng thấy một con, dù 
Xantrô, hãy thử lãy tay xoa đùi xem sao, nếu thấy có con 
gì đang bỏ tức là chưa qua đường xích đạo, còn nếu 
không thấy gì ca tức là đã qua rồi. 

- Tôi hoàn toàn không tin điểu đó, Xantrô nói, tuy 
nhiên, tôi cũng sẽ làm theo lơi ngài bảo mặc dù tôi không 
hiểu cần phải thử như vậy để làm gì; mắt tôi thấy rành 
rành ta chưa đi khỏi bờ được năm sào và cũng chưa cách 
xa lũ súc vật được hai sào vì Rôxinantê và lừa vẫn còn 
kia thôi. Cứ theo cách đo lường của tôi, xin thể là ta tiến 
nhanh không bằng con kiến. 

- Xantrô, hãy thứ làm theo lời ta bảo, đừng lo tới 
chuyện khác nữa. Anh không biết gì về những lưởng 
phân khuyên và lưỡng chí khuyên, kinh tuyến và vĩ 
tuyến, hoàng đạo và quy đạo, bắc cực và nam cực, đông 
chí và hạ chí, xuần phân và thu phân, ngoại thành tĩnh, 
và nội hành tình, những cung hoàng đạo, kinh độ và vĩ 
độ, trắc độ và giác độ; đó là những nhân tố cấu thành 
thiên cầu và địa cầu. Nếu như anh biết tất cả những cái 
đó. hoặc chỉ một phần thôi, anh sẽ thấy thây trò ta đã 
vượt qua bao nhiêu kinh tuyến và vĩ tuyên, đã nhìn thấy 
bao nhiêu cung hoàng đạo, đã bỏ lại phía sau bao nhiêu 
tình tú. Một'lần nữa, ta nhắc anh hãy sờ, hãy xoa đùi 
xem sao, chắc chắn người anh sạch hơn tờ giấy trắng. 

Theo lời Đôn Kihôtê, Xantrô lướt nhẹ tay phía đùi 
bên trái rồi ngấng đầu lên nhìn chủ và nói: 

- Hoạc là thử như thế này khâng chính xác, hoặc 
thầy trò ta chưa đi tới con đường như ngài nói, thậm chí 
còn cách xa nhau. 

- Sao, Đôn Kihôtê hỏi, anh bắt được một con gì ư? 

~ Không phải một con mà rất nhiều, Xantrô đáp. 
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Nói xong, bác vay mạnh năm đầu ngón tay rồi nhúng 
cả bàn tay xuống nước để rửa. 

Con thuyền cứ lững lồ trôi giữa dồng, không phải do 
sức mạnh huyvển bí hoặc do một pháp sư tàng hình nào 
mà do chính đòng nước hiển hoà đẩy đi. 

Giữa lúc đó, hai thầy trò thấy mấy chiếc cối xay ở 
giữa sông. Thoạt nhìn, Đôn Khrhôtê reo to: 

- Thấy chưa, anh bạn? Chúng ta đã phát hiện ra một, 
đô thị, một lâu đài hoặc một toà thành ở đó chắc hắn có 
một hiệp sĩ nào đang bị hành hạ hoặc một, hoàng hậu hay 
công chúa nào đang bị đối xử tàn tệ. Người ta đưa ta tới 
đây để cứu vớt họ đó. 

- Ngài nói đô thị, lâu đài, thành quách nào vậy? 
Xantrô báo. Ngài không thấy đó là những cối xay ở trên 
sông dùng để xay bột ư? 

- Irh mồm đi, Xantrô; tuy trông giống cối xay, nhưng 
thực ra không phãi đâu. Ta đã bảo với anh là các pháp sư 
có phép biến đạng mọi vật. Ta không định nói rằng có 
hoá phép một vật này thành một vật khác, nhưng họ có 
tài làm cho ta nhìn vật này lại tưởng vật khác, giống như 
trước đây ta đã nhìn thấy nàng Đulxinêa - niềm hy vong 
của ta ~ dưới đạng một cô gái quê. 

Lúc này, thuyền bất đầu trôi nhanh hơn vì đã ra 
giữa dòng. Thấy có một chiếc thuyền theo dòng nước 
cuốn sắp lao vào guồng bánh xe cối xay, những người chủ 
cối xay vác những con sào dài chạy vội ra để chặn 
thuyền. Mặt mũi và quần áo đầy bột, trông họ thật gớm 
ghiếc, vừa chạy họ vừa kêu: 

~- Lũ người quỷ quái kia đi đâu vậy? Chán đời rồi 
sao? Muốn chết chìm và bị những bánh xe nghiền nát, ư? 

Nghe thây vậy, Đôn Kihôtê bao giắm mã: 

- Xantrô, ta nói có sai đâu, chúng ta đã tới một nơi, ở 
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đó ta phải làm cho thiên hạ thấy hết sự dũng mãnh của 
cánh tay. Trông kìa, có biêt bao nhiêu tên lựu manh côn 
đồ đang xông tới trước mặt ta, biết bao nhiêu con quái 
vật đang chông lại ta, biết bao nhiều bộ mặt góm ghiêc 
đang nhe nanh doa ta. Lũ súc sinh kia, ta sẽ cho bọn mi 
biết tay! 

Rồi chàng đứng ra đầu mũi thuyền, quát tháo nạt nộ 
những người chủ côi xay bột: 

- Quân đê tiện, xấu xa, vô giáo dục kia, hãy trả lại tự 
do hoàn toàn cho con người mà bọn mi đang giam câm 
trong toà thành hay ngục tối này, dù người đó thuộc đồng 
dõi thượng lưu hay hạ lưu; ta là Đôn Kihôtê xứ Mantra 
tức Hiệp sĩ Sư Tử, theo lệnh trời tới để kết thúc cuộc 
phiêu lưu mạo hiểm này đây. 

Dứt lới, chàng rút gươm mua vung; nghe những câu 
nói điên tổ của Đôn Kihôtê, những người chủ cối xay 
chăng hiểu øì cả, cứ lấy sào chặn con thuyền đang sắp bị 
cuốn vào guồng bánh xe cối xay. 

Xantrô quỳ xuống, mang hết tâm thành cầu trời cứu 
cho qua hơn hiểm nghào trông thấy; trời thương bác vì 
những người xay bột đã nhanh chóng khéo léo dùng sào 
chặn đứng được con thuyền; dù vậy, thuyền vần bị tròng 
trành, hất luôn Đôn Kihôtê và Xantrô xuống nước. Tuy 
bơi giỏi như vịt, Đồn Kihôtê cũng bai lần bị sức nặng của 
vũ khí kéo xuống tận đáy sông, nếu không nhờ có những 
chủ cối xay lao xuống kéo cả hai người lên, hẳn thầy trò 
Đôn Kihôtê đã phải chịu số phận của thành Trôia?) vậy. 
Ca hai được đưa lên bờ, người ướt sũng, bụng no nước. 
Khi đã hoàn hồn, Xantrô quỳ xuống đất, chấp hai tay, 
ngước mắt lên trời, lầm rầm khấn vái cầu Thượng đế 


® Thành Trôia bị quân Hy Lạp vây hãm, cầm cự được LŨ năm 
trời, cuối cùng thất, thủ. 


238 XERVANTEX 


đừng bao giở bất bác phải chịu đựng những ý muốn và 
hành động liều lĩnh của chủ nữa. 

Lúc này. những người đánh cá - chủ chiếc thuyền - 
cũng đã tới; thấy thuyền bị guồng bánh xe cối cay nghiến 
tan tành. họ xông lại lột sạch quản áo của Xantrô và yêu 
cầu Đôn Kihôtẻ trả tiến, Thân nhiên như không có 
chuyện gì xây ra, chàng hiệp sĩ bão những chủ cối xay và 
những người đánh cá răng chàng rất vui lòng bồi thường 
với điều kiện họ thả ngay. không cần bão lãnh, những 
người đang bị giam cầm trong lầu đài. 

Một người chủ côi xay hỏi: 

- Tên mất trí kia, mi bảo người nào, lâu đài nào? 
Hay là mi định cứu những người đến đây xay lúa? 

- Thôi, cũng đành, Đôn Kihôtê tự nhủ; cầu xin quân 
đê tiện làm điều thiện có khác gì truyền giáo giữa sa 
mạc. Và chăng trong chuyện này hình như có bàn tay 
của pháp sư cao cường, bên nọ phá ngang ý định của bên 
kia, một bên trao cho ta chiếc thuyền, một bên hất ta 
xuống sông. Hãy để Chúa cửu xét, vì mọi việc trên đơi 
đều là âm mưu thủ đoạn đối chọi lân nhau. Ta không thể 
làm gi hơn dược. 

Chàng ngước nhìn những chiếc cối xay nước, cất cao 
gìọng, nói tiếp: 

~ Hồi các bạn bị giam cầm trong ngục thất, dù các 
bạn là ai, hãy thứ lõi cho tôi; tôi không gặp may và các 
bạn cũng gặp rủi, nên chi tôi không thể cứu các bạn khôi 
cảnh đau lòng này. Chắc chắn cuộc phiêu lưu này đành 
cho một hiệp sĩ khác, 

Nói rồi, chàng thương lượng với những người đánh 
cá và bồi thường cho chiếc thuyền số tiền là năm mươi 
rẻdaÏ. Xantrô miễn cương phải chị tiền, bác nói: 

- Đi hai chuyến thuyền như thế này thì nhăn túi. 
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Nhìn hai nhân vật khác hăn người thường, các chủ 
cối Xay và những người đánh cá lây làm ngạc nhiên lắm; 
họ không sao hiểu nồi ý tứ những câu nói của Đôn Kihôtê 
cũng như những cầu chàng hỏi ho. Nghĩ là hai thẳng 
điền. họ bỏ đi, một bên trở về với những cối xay nước, 
một bên quay về làng. Đôn Kihôtê và Xantrô cùng trở về 
với lũ súc vật, và họ cùng trở thành những con vật. Cuộc 
phiêu lưu trên chiếc thuyền bị phù phép kết thúc như 
vậy đó. 


Chương XXX 


NHỮNG CHUYÊN XÂY ĐẾN VỚI ĐÔN KIHÔTÊ KHI 
GẶP MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI SĂN XINH ĐEP 


Chàng hiệp sĩ và giám mã trở về chỗ buộc hai con 
vật, vừa buồn vừa bực, nhất là Xantrô vì đối với bác, 
đồng tiền liền khúc ruột, tưởng đâu al lấy mất đồng nào 
là moi con ngươi trong mắt bác ra vậy. Cuối cùng, chẳng 
nói chẳng rằng, hai thây trò đời khỏi con sông trứ danh, 
kê cưỡi lừa, người cưỡi ngựa. Đôn Kihôtê chìm đấm trong 
những ý nghĩ yêu đương, Xantrô mái mê với hy vọng làm 
giàu mà lúc này bác cảm thấy xa vời, Tuy ngu đần, bác 
cũng nhận thấy rõ rằng tất cả hoặc hầu hết những hành 
động của Đôn Kihôtê đều hão huyền, cho nên bác chỉ chờ 
có địp và chuồn thẳng về nhà, chẳng cần xin phép hoặc 
có lời từ biệt với chủ. Thế nhưng số phận lại an bài. việc 
đời trái ngược hẳn điều bác suy nghĩ. 
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Ngày hôm sau, vào lúc sắp lặn mặt trời, hai thầy trò 
ra khỏi rừng; Đôn Kihôtê đưa mắt nhìn cánh đồng cỏ 
xanh rờn thấy ở đăng xa có một đám người; lại gần hơn 
thì nhận ra đó là những người đi săn băng chim ưng; lại 
gân nữa thì thấy giữa đắm đông có một phu nhân kiểu 
diễm cưỡi con ngựa bạch cái điểm bộ đây cương màu 
xanh và bộ yên théu chỉ bạc. Bà ta mặc một đồ cũng màu 
xanh, vừa trang nhã, vừa sang trọng, tưởng đâu bà là 
hiện thân của sự thanh lịch vậy. Một con chim tưng đậu 
trên tay trái của bà, điều này khiến Đôn Kihôtê nhận ra 
đây là một bà lớn, chủ nhân của đám người; sự thật là 
như vậy; chàng bèn bảo Xantrô: 

- Xantrô con ta hãy đến thưa với phu nhân cưỡi ngựa 
và có con chim ưng trên tay răng ta, hiệp sĩ Sư Tử, xin 
hôn tay mỹ nhân và, nếu như được mỹ nhân cho phép, ta 
sẽ đích thân tới hôn tay và mang hết sức mình phụng sự 
chừng nào bà yêu cảu. Xantrô, hãy nói với nàng thận 
trọng, chớ đừng thêm thất những câu tục ngữ của anh 
trong khi thực hiện sứ mệnh này. 

- Ngài bắt nọn trúng nhỉ! Xantrô đáp. Nhưng hà tất 
phải đặn tôi điều đó vì đây không phái lần đầu tiên trong 
đời tôi làm sứ giả tới gặp những phu nhân quyền quý. 
Đôn Kihôtê bão: 

- Ngoài lần anh được cử tới gặp phu nhân Ðuìxinêa, 
ta nghĩ rằng anh không đi chuyến nào khác từ khi theo 
hầu ta. 

- Đúng thế, Xantrô đáp, song một khi có quyết tâm 
thì trở ngại nào cũng vượt qua, khó khăn mấy mà biết 
cách thì cũng qua. ý tôi muốn nói rằng không phải bảo 
ban đặn đò gì hết, việc nào tôi cũng am hiểu đôi chút và 
cũng làm được ít nhiều. 

- Xantrô, ta cũng tin như vậy, Đôn Kihôtê bảo. Tốt 
lắm, đi đi, Chúa phò hộ cho anh. 


>>, 


5¿/L 
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Xantrô quất lừa phi nhanh hơn thường lệ; tới trước 
mặt bà đi săn xinh đẹp, bác nhảy xuống, quỳ sụp xuống 
đất và nói: 

- Thưa phu nhân xinh đẹp, vị biệp sĩ đứng đằng kia. 
tên gọi hiệp sĩ Sư Tư, là chủ tôi, còn tôi là giám mã của 
ngài, tên cúng cơm là Xantrô Panxa. Ông hiệp sĩ Sư Tử 
đó - trước đầy không lâu mang tên là Hiệp sĩ Mặt Buồn - 
phái tôi tới thưa với phu nhân vui lòng đồng ý cho phép 
ông ta tới thực hiện điều mong muốn duy nhất; theo lời 
ông ta và theo sự suy nghĩ của tôi, đó là được phụng sự 
quý chim ưng và nhan sắc tuyệt đỉnh của phu nhân. Nếu 
phu nhân cho phép tức là đã làm một việc có lợi cho bản 
thần, còn ông chủ tôi cũng sẽ dược đội ân sâu và thoả 
lòng mong ước. 

- Tất nhiên rồi, anh chàng giám mã ạ, phu nhân 
đáp; và anh cũng đã thực hiện nhiệm vụ với tất cả những 
lễ nghi cần thiết của những sứ mệnh như thế này. Hãy 
đứng lên cao; thật là không đúng nếu để cho giám mã 
của một hiệp sĩ vĩ đại như hiệp sĩ Mặt Buồn - mà chúng 
tôi ở đây đã được biết tiếng nhiều - phải quy dưới đất. 
Anh bạn hãy đứng dậy và về thưa với chú rằng ông ta 
đến rất đúng lúc, tôi và công tước phu nhân vui sướng 
được tiếp đãi người tại biệt thự riêng ở gần đây. 

Xantrô đứng lên, ngạc nhiên trước nhan sắc cũng 
như thái độ lịch sự, nhã nhặn của phu nhân, nhất là lại 
thấy bà nói rằng đã biết tiếng chủ mình là hiệp sĩ Mặt 
Buồn. Bác nghĩ sở dĩ bà không gọi Đôn Kihôtê là hiệp sĩ 
Sư Tử vì chủ mình mới lấy tên này gần đấy. Công tước 
phu nhân - tới nay cũng chưa ai biết rõ tên tuổi - lên 
tiếng hỏi Xantrô: : 

- Người anh em giám mã hãy nói cho ta rõ: ông chủ 
anh phải chăng là nhân vật chính trong một tập truyện 
mm tên gọi là Đôn Xihôtê, nhà quý tộc tài ba xứ Montro, 
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con người có tình nương yêu dâu tên là Đulxinêa làng 
T'ôobôxô2 

Xantrô đáp: 

- Chính õng ta đó, thưa phu nhân; còn cái anh giám 
mã của ông, được nều hoặc phải nêu trong cuốn sách đó, 
mà người ta gọi là Xantrô Panxa, chính là tôi, trừ phi tôi 
bị đánh tráo từ trong nôi, ý tôi muốn nói là trừ phi tôi bị 
đánh tráo ở nhà ïnm. 

- Tất cä những điều đó làm ta rất thích thú, công 
tước phu nhân nói. Người anh em Panxa hãy về thưa với 
chủ rằng ta hoan nghênh ông đặt chân lên lãnh địa của 
ta, rằng không gì khiến ta vui sướng hơn là được tiếp 
kiến ông. 

Được câu tra lời thật là êm ái, Xantrô hớn hở trở về 
gặp chủ; bác thuật lại tất ca những điều nữ công tước đã 
nói và, bằng những lời lẽ quê mùa, tán dương đến tận 
mây xanh nhan sắc tuyệt vời và vẻ yêu kiều lịch thiệp 
của bà. Nghe xong, Đôn Rihôtê ngồi lại chỉnh tê trên 
yên, quặp chặt bàn đạp, nắn lại vành mũ, thúc đỉnh vào 
sườn con Rôxinantê, đường hoàng tới hôn tay công tước 
phu nhân. Trong khi đó, bà này cho mời công tước phu 
nhân tới và kể lại cho ông nghe tất cả chuyện vừa xảy ra. 
Vì đã đọc phần thứ nhất cuốn truyện, qua đó biết được 
tính nết rô dại của Đôn Kihôtê, hai ông bà chờ chàng tới 
với tất cả lòng mong muốn được gặp mặt; ho bàn nhau sẽ 
chiều theo tính tỉnh của chàng và làm tất cả những gì 
chàng yêu cầu, tiếp đãi chàng như một hiệp sĩ giang hồ 
trong những ngày chàng nghỉ chơi với họ, bằng tất cả 
những lễ nghi thường thấy trong các sách kiếm hiệp mà 
họ đã đọc và rất. thích thú. 

Lúc này, Đôn Kihôtê tới, vành mũ vềễnh cao; thấy 
chủ ra bộ muốn xuống ngựa, Xantrô vội tới giữ bàn đạp; 
chẳng may, trong khi từ trên lưng lừa nhảy xuống, một 
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chân bác bị móc vào dây buộc yên, không sao gỡ ra được, 
thành thứ người bác bị treo ngược, mồm và ngực chạm 
đât. Vốn không quen xuông ngựa một khi không có người 
giữ bàn đạp, lại định ninh rằng Xantrô đã tới giữ rồi, 
Đôn Kihôtê cứ thế gieo mình xuông, kéo theo bộ yên của 
Rôxinantê -~ chấc là yên buộc không chặt, - cả yên lân 
người lăn kềnh ra đất; chàng xấu hồ quá, không ngớt lời 
lãm bẩm nguyền rủa bác Xantrô xủúi quấy lúc này vẫn bị 
mặc chân trong cùm. Công tước truyền cho gia nhân tới 
đỡ hiệp sĩ và giám mã dậy. Bị ngã đau, Đôn Kihôtê cố 
gượng đau khập khiếng tới quỳ trước mặt hai vị đại 
nhân, song công tước không chịu để chàng làm như vậy; 
ông xuống ngựa, ôm hôn Đôn Kihötê và nói: 

- Thưa ngài Hiệp sĩ Mặt Buồn, tôi thật phiền lòng vì 
bước chán đầu tiên ngài đặt lên đất của tôi lại quá rủi ro 
như ta đã thấy, tuy nhiên, những sự bất cẩn của các giám 
mã thường khi còn gây ra những điều rủi ro hơn nhiều. 

- Thưa vương hầu cao quý, Đôn Kihôtê đáp, bước 
chân tôi đi để được yết kiến ngài không thể nào rủi ro 
được đù tôi bị rơi xuống tận đáy vực thẳm, vì rằng niềm 
vinh quang được thấy mặt ngài cũng đủ để kéo tôi ra 
khỏi vực. Tên giám mã của tôi, mà Chúa nguyền rủa, giỏi 
khua môi múa mỏ nói dóc hơn là thít cho chặt một cái 
yên ngựa. Song, dù tôi ở trong tình thế mào, nằm ngã hay 
đã đứng dậy, đi bộ hay cưỡi ngựa, tôi luôn luôn sẵn sàng 
phụng sự ngài và công tước phu nhân, xứng đáng là bà 
chúa sắc đẹp và phép lịch sự của thiên hạ. 

- Chớ, chớ, ngài Đôn Kihôtê xứ Mantra; công tước 
nói; thật là không phải nếu ta ca tụng những sắc đẹp 
khác một khi phu nhân Đônha Đulxinêa làng Tâbôxô có 
mặt trên trái đất này. 

Xantrô đứng gần đấy, lúc này đã gỡ chân ra khỏi 
dây; Đôn Kihôtê chưa kịp đáp lại, bác đã nói leo: 
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- Ta không thể phủ nhận mà phải công nhận rằng bà 
chú Đulxinêa làng Tôböxô của tôi đẹp lắm; tuy nhiên. khi 
không chẳng đợi chẳng chờ, thỏ rừng trong bụi bất ngờ 
thò ra; tôi nghe nói răng cái mà người ta gọi là tạo hoá 
cũng giống như ông thợ gốm nặn những bình băng đất, 
và ngưỡi nào làm được một cái bình đẹp cũng có thể làm 
ra hai cái, ba cái, ca trăm cái. Tôi nói vậy bởi vì thực ra 
bà công tước cũng chẳng thua kém gì bà chủ Đulxinêa 
làng Tôbôxô của tôi đâu. 

Đôn Kihôtê quay về phía nữ công tước, nói: 

- Thưa phu nhân, xin phu nhân biết cho rằng không 
hiệp sĩ giang hồ nào trên đời này có một giám mã ba hoa 
và hay pha trò hơn giám mã của tôi; tự hắn sẽ chứng 
mình lời tôi nói nếu như phu nhân ưng thuận cho tôi ở 
lại đây vài ngày hầu hạ người. 

Nư công tước đáp lạt: 

- Nếu như Xantrô hay pha trò, tôi càng thêm quý vì 
điều đó chứng tỏ anh ta có trí tuệ. Ngài Đôn Kihôtê hẳn 
biết rằng những câu nói hóm hỉnh, có duyên không đi đôi 
với những bộ óc đần độn, và một khi Xantrô hay pha trò 
hóm hìỉnh thì từ giờ trở đi, tôi xin coi anh ta là một người 
thông minh. 

- Và ba hoa nữa, Đôn Kihôtê thêm. 

- Càng tốt, công tước nói; những ý kiến hay ho không 
thể được diễn giãi bằng những lời cộc lốc. Nhưng thôi, ta 
không nên mất nhiều thời giờ bàn chuyện đó, xin mời 
ngài hiệp sĩ Mặt Buồn quá bộ... 

- Công tước phải gọi là hiệp sĩ Sư Tử, Xantrô thưa, vì 
đã hết thời Mặt Buồn, sang thời Sư Tử rồi. 

- Nào thì Sư Tử, công tước nói tiếp. Vậy xin mời ngài 
hiệp sĩ Sư Tứ quá bộ tới lâu đài của tôi ở cách đây không 
xa, tại đó ngài sẽ được tiêp đón thật xứng đáng với danh 
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Vị cao quý của ngài nhà tôi và công tước phu nhân vấn 
thường tiếp đón các vị hiệp sĩ giang hồ lui tới. 

Sau khi Xantrô đặt ngay ngắn bộ yên trên lưng 
Rôxinante và thít chặt lại, Đôn Kihôtê leo lên; công tước 
cũng nhấy lên một con ngựa đẹp, nữ công tước đi vào 
giữa, rỗi cả ba tiên về phía lâu đài. Công tước phu nhân 
truyền cho Xantrô đi bên cạnh vì bà rất thích nghe 
những câu pha trò của bác. Không đợi phải mời lần thứ 
hai, Xantrô chen vào giữa ba người, góp chuyện luôn. 
Ông bà công tước rất hể hả vì may mắn sao được tiếp đón 
trong lâu đài của mình một hiệp sĩ giang hồ trứ danh và 
một giám mã ba hoa như vậy. 


Chương XXXI 
NÓI VỀ NHIÊU CHUYỆN TRỌNG ĐẠI 


Xantrô vui mừng khôn xiết, nghĩ mình đã giành được 
thiện cảm của nữ công tước; vốn thích ăn uống phè phổn, 
bác chắc mẩm sẽ tìm thấy trong lâu đài của bà những gì 
đã có ở nhà Đôn Điêgô và Baxilô, và bác định bung sẽ 
không bỏ lỡ cơ hội nào để chè chén mỗi khi gặp địp. 

Sách kể lại rằng trước khi họ tới biệt thự hay lâu 
đài, công tước đi về trước để chỉ bảo cho gia nhân cách 
thức tiêp đãi chàng hiệp sĩ. Khi Đôn Kihôtê cùng nữ công 
tước vừa tới cổng lâu đài, có hai người hầu hoặc giữ ngựa, 
áo đài chấm gót bằng xa tanh đỏ sẫm, bước ra ôm Đôn 
Kihôtê xuống đất, nhanh nhâu nói: 
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- Xin mời ngài đỡ nữ công tước của chúng tôi xuống 
ngựa. 

Đôn Kihôtê làm theo; thế là giữa hai người, bên này 
khẩn nài, bên kia khước từ, kéo dài mãi. Cuối cùng, công 
tước phu nhân thắng: bà chỉ chịu cho công tước đö xuống 
ngựa, nói rằng bà cảm thấy không xứng đáng để một 
hiệp sĩ vĩ đại như vậy phải mang một gánh nặng vô ích 
như vậy. Thế là công tước phải tới đỡ bà xuống, Khi Đôn 
Kihôtê bước vào một cái sân lớn, hai thị nữ xinh đẹp tới 
khoác lên vai chàng một chiếc áo choàng rộng màu đỏ 
thắm. Trong giây phút, các hành lang dầy những gia 
nhân nam và nữ, họ reo to: 

- Hoan nghênh tỉnh hoa của các hiệp sĩ giang hồi! 

Rồi tất cả. hoặc hầu hết, rảy những lọ nước thơm lên 
người Đôn Kihôtê và ông bà công tước khiến chàng hiệp 
sĩ phải ngạc nhiên. Đây là lần dầu tiên trong đời chàng 
nghĩ và tin rằng dích thị mình là hiệp sĩ giang hề, chứ 
không phai tướng tượng, vì thấy được tiếp đón đúng cách 
thức như các hiệp sĩ giang hồ thuở trước mà chàng đã đọc 
trong sách. 

Xantrô bỏ mặc con lừa, bám riết bà công tước, đi 
vào lâu đài; nhưng bị lương tâm cắn rứt vì đã bỏ con vật 
ở lại một mình, bác lại gần một bà quan gia đạo mạo ra 
đón công tước phu nhân cùng với các bà khác, nói nhỏ 
với bà ta: 

- Thưa bà Gonxalêx, hoặc như người ta vẫn thường 
gọl bà là... 

- Tên tôi là Đônha Rôdrighêxđê Grihalba, bà quản 
gia đáp. Ông anh muốn gì? 

Xantrô nói: 

- Tôi muốn phiển bà ra công lâu đài, ở đó sẽ thấy con 
lừa xám của tôi; bà làm ơn bảo người nhà hoặc chính bà 
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cho nó vào chuồng giúp tôi. Con vật nhỏ bé đó hơi nhút 
nhát và không quen đứng một. mình. 

- Nếu chủ cũng lịch thiệp như tớ thi nhà này thật là 
vô phúc, bà quản gia nói. Thôi, chán ông anh và kẻ nào 
đưa ông anh tới đây! Hãy tự lo hiệu cho con lừa của mình, 
các bà quản gia trong nhà này không quen những công 
việc dó đâu. 

Xantrô bảo: 

- Quả tình tôi có nghe ông chủ tôi, một người thông 
tỏ mọi chuyện, kể rằng khi hiệp sĩ Lanxarôtê từ 
Brêtanha tới, chàng đã được các phu nhân chăm sóc, 
ngựa của chàng được các bà quản gia trông nom. Ấy thế 
mà tôi không đổi con lừa của tôi lấy ngựa của ngài 
Lanxarôtê đâu nhé. 

~- Nếu ông anh là chú hề, bà quản gia nói, hãy dành 
những câu pha trò cho những ai muốn nghe và trả nhiều 
tiền; đối với tôi, ông anh chỉ có thể được một quả vả thôi. 

- Ít ra nó cũng chín mõm, Xantrô trả miếng, vì chắc 
bà không chịu thua kém ai về mặt tuổi tác. 

- Con nhà hạ lưu! Bà quản gia sôi tiết tru lên, ta già 
hay không, có Chúa biết, không đến cái thứ mi, đồ súc 
sinh sặc mùi tôi! 

Bà hét to đến nỗi công tước phu nhân cũng nghe thấy, 
ngoanh đầu lại, nhìn thấy bà quản gia hằm hẳm, hai mặt 
đỏ ngầu, phu nhân bèn hãi bà nổi nóng với aì Vậy. 

- Với cái anh này này, bà ta đáp, vì anh ta cứ nằng 
nặc đòi tôi dắt vào chuồng con lừa của anh ta đang đứng 
ngoài cổng lâu đài; anh ta còn nói rằng thiên hạ đã làm 
như vậy, chẳng biết thiên hạ nào, rằng có những phu 
nhân chăm sóc anh chàng Lanrarôtê nào đó, có những bà 
quản gia coi ngưa cho chàng ta; không những thế, anh ta 
còn bão tôi Ìà gái già. 
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- Ta sẽ coi câu đó là một sự xúc phạm lớn hơn tât cả 
những câu xúc phạm khác mà người ta Vân nói với La, nữ 
công tước đáp. Rồi bà quay lại bảo Xantrô: 

- Anh bạn Xantrô, phải biết rằng Đônha Rôdrighêx 
còn trẻ lãm; sở đi bà phải trùm khăn như vậy là do chức 
vụ và tục lệ yêu cầu nhứ không phải do tuổi tác đâu. 

- Nếu tôi có ý nói như vậy, Xantrô đáp, xin là những 
năm còn lại của đời tôi sẽ chẳng ra gì. Tôi nói thế chỉ vì 
Lôi quá thương con lừa của tôi, và tôi nghĩ rằng không 
thể nhữỡ cậy ai có lòng tốt hơn bà Đônha Rôdrighêx. 

Đôn Kihôtê nghe được hết, bèn bao Xantrô: 

- Xantrô, đây có phải nơi để nói những chuyện đó 
không? 

- Thưa ông chủ, Xantrô đáp, ai cần nói gì thì cứ phải 
nói, bất kể nơi nào; ở dây tôi nhớ tới con lừa thì tôi nói, 
nếu tôi nhớ tới nó ở chuồng ngựa, tôi sẽ nói tại đó. 

Công tước góp lời: 

- Xantrô nói rất đúng, không có gì phải chê trách 
anh ta cả. Con lừa sẽ được ăn uống thoa thuê, Xantrô 
không phải lo; lừa của anh sẽ được đối xử như chính bản 
thân anh vậy. 

Giữa những câu chuyện trò khiến mọi người đều thú 
vị - trừ Đôn Kihôtê, ~ họ lên tới tầng trên. Đôn Kihôtê 
được đưa vào một phòng trang hoàng màn trướng rất 
lông lây bằng gấm thêu chỉ vàng: sáu thị nữ tới cởi tháo 
vũ khí và hâu hạ chàng, các cô này đã được ông bà công 
tước căn dặn phái làm gì và phải đối xử với Đôn Kihôtê 
như thế nào để chàng nghĩ và cảm thấy mình được tiếp 
đãi như một hiệp sĩ giang hồ. Sau khi đã lột áo giáp ra, 
Đôn Kihôtê chỉ còn mặc độc manh quần đùi và tấm áo 
ngắn bằng da nai, trông người khẳng khiu, cao lêu đêu, 
cứng đơ, hai má hóp như sắp hôn nhau, nếu các cô hầu 
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không có chịu theo nghiêm lệnh của ông ba chủ. chấc họ 
sẽ cười vớ bụng mất. 

Sau đó. các cô gái yêu cầu chàng cho họ cởi nốt quần 
áo để ràặc sơ mì, song chàng không chịu, nói rằng sự kín 
đáo cũng cân thiết cho các hiệp sĩ giang hồ như lòng 
dũng cảm. Chàng bảo các cô hãy đưa sơ mì cho Xantrô, 
rồi cả hai thầy trò vào một phòng vuông có đặt một cái 
gương sang trọng, tại đó Đôn Kihôtê cởi quần áo và mặc 
sơ m1. Còn lạt hai người, Đôn Kihôtê bảo Xantrô: 

- Thăng hề tập sự và thằng ngu lâu đời kia nghe ta 
hỏi: hay hứm gì mà mi lại xúc phạm tới danh dự một bà 
quản gia đạo mạo, đáng kính như bà Rôdrighêx? Phải 
chăng đó là lúc để mì Ìo cho con lừa của m2 Một khi ông 
bà công tước đón tiếp khách lịch sự như vậy, liệu họ có để 
cho con vật bị đối xử tối tệ không? Vì Chúa, hãy ăn ở 
đúng mực, đừng để lồi sợi dệt ra kẻo thiên hạ biết mi chỉ 
là vai thô rẻ tiển. Kế có tội kia, phải biết rằng một ông 
chủ càng được trọng vong nếu có những người hầu 
nghiêm túc, đứng đắn, và một trong những ưu thế lớn 
khiến cho các ông hoàng vượt lên trên những người khác 
là do họ đùng những người hầu cũng mực thước như 
chính họ. Thật đáng buồn cho mỉ và bất hạnh cho ta! Mi 
không biết răng nếu người ta nghĩ mi là một kẻ thô lỗ, 
tục tăn, người ta sẽ coi ta là một anh chàng bẻm mép 
hoặc một hiệp sĩ bịp bợm 12 Không được, anh bạn Xantrô 
dì, phải tránh những vấp váp đó, kẻ nào hay ba hoa, 
bông lơn sẽ ngã quay từ bước hụt đầu tiền và trở thành 
thằng hề lố bịch. Hãy giữ mồm giữ miệng, suy nghĩ, cần 
nhắc từng lời nói trước khi thốt ra miệng, phải biết rằng 
thầy trò ta đã tới một nơi, ở đó với sự phù trợ của Chúa 
và sự dũng mãnh của cánh tay ta, chúng ta sẽ trở nên 
vừa lừng danh, vừa giàu của gấp năm gấp mười. 

Xantrô thể sống thể chết là sẽ khâu mầm, căn lưỡi 
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trước khi nói một câu nào không đúng lúc và thiếu suy 
nghĩ như chủ dã đặn, rằng chủ bác không phải bận tâm 
nữa, không bao giờ bác để cho ai nghĩ rằng thầy trò bác 
là kẻ xấu. 

Đôn Kihôtê mặc quần áo, buộc dải đeo gươm, mang 
kiểm, khoác áo choàng đó lên vai, đội mũ xa tanh do các 
cô gái dưa cho; sau khi thắng bộ, chàng bước vào phóng 
lớn, tại đó các thị nữ đã đứng thành hai hàng đều nhau, 
Lay cầm săn những bình nước thơm) mà họ dâng lên 
chàng một cách rất trọng thể, cung kính. Rồi có mười 
bai thị đồng cùng viên thiện trưởng! tới đưa chàng đến 
bàn tiệc, tại đó ông bà chủ công tước dang chờ; họ rước 
chàng đi giữa, nghiêm trang long trọng dân chàng sang 
một phòng có bày một bàn tiệc linh đình với bốn bộ đồ 
ăn. Ông bà công tước ra tận cưa đón chàng, theo sau có 
một giáo sĩ đạo mạo; đây là một hạng người làm nghề 
cai quản nhà cửa các vị vương hầu, họ thuộc dòng dõi 
vương đế nên không biết chỉ cho các vị vương hầu xử sự 
sao cho dúng tư cách của mình, họ chỉ muốn đem so sự 
quảng đại bao la của các nhà đại quyền quý với sự nhố 
nhen trong tâm hồn họ, và vì họ muốn những người 
chịu sự cai quản của họ phải hạn chê tấm lòng quảng 
đại nên đã biến những người này trở thành tì tiện); xin 
thưa là đạo sĩ đạo mạo cùng ông bà công tước ra đón 
Đôn Kihôtê thuộc hạng này đó vậy. Đôi bên thi lễ hồi 
lâu, cuối cùng ông bà công tước kèm chàng hiệp sĩ vào 
giữa, rồi tất cá vào bàn tiệc. Công tước mời Đôn Kihôtê 


®! Để rửa tay trước và sau khi ăn. 

®' Người điều khiển việc phục vụ bàn tiệc trong các nhà đại 
quyền quý. 

®%' Đoạn này nhăm đả kích một giáo sĩ nghe đâu đã giêm pha 
Xervantex khiển ông không dược hưởng ân huệ của công tước 
Báhar. 
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ngồi ghế đầu bàn!” song chàng khước từ, phải nói mãi 
chàng mới chịu nhận; giáo sĩ ngãi dối diện, công tước và 
phu nhân ngồi hai bên. 

Xantrô chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh này, bác 
ngân người trước vinh dự mà hai vị vương hầu đành cho 
chủ bác. Thấy công tróc mời mọc Đôn Kihôtê ngồi ghế 
đầu bàn một cách quá long trong, bác nói: 

- Nếu các vị cho phép. tôi xin kế ra dây một câu 
chuyện về những chiếc ghế đã xảy ra ở làng tôi. 

Xantrô vừa dứt lời. Đôn Kihôtê run bắn người, nghĩ 
thầm bác lại sắp phun ra những chuyên dấm đở. 

Xantrô nhìn chủ, hiểu ý, nói: 

- Xin ông chủ đừng lo rằng tôi quên lời hứa và sẽ nói 
những điều phi lý; tôi chưa quên những lời khuyên báo 
của ngài về vấn đề nói nhiều hay ít, khôn hay đại. 

- Xantrô, ta chẳng nhớ gì hết, Đôn Kihôtê đáp: anh 
muốn nói cứ nói, miền là nói nhanh lên. 

Xantrô tiếp tục: 

- Điều tôi định nói hoàn toàn có thật khiến ngài Đôn 
Kihôtê có mặt tại đây sẽ không bảo tôi nói láo. 

- Xantrô, tha hồ cho anh nói láo, Đôn Kihötê đáp, ta 
không hề ngăn cấm, song phải suy nghĩ trước khi nói. 

- Tôi đã suy nghĩ lại rồi, lần này thì chắc ăn, để tôi 
kể rồi sẽ võ. 

Đôn Khhôtê nói: 

- Gó lẽ xin hai vị cho tống cổ tên ngu Xuẩn này ra 
ngoài vì nó sẽ kể cả ngàn chuyện bậy bạ. 

: Ấy chớ, nữ công tước lên tiếng, Xantrô sẽ không rời 
tôi một bước, tôi mến anh ta lắm vì biết anh ta rất có 
duyên. 


?* Tức là ghế đanh dự. 
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- Câu cho phu nhân chí tôn chí kính sếng những 
ngày duyên dáng vì phu nhân đã nhận xét tốt về tôi mặc 
dù tôi không có ưu điểm đó, Xantrô nói. Câu chuyện tôi 
định kể là như thế này: làng tôi có một nhà quý tộc rất 
giàu vì ông ta thuộc dòng họ Alamôxdê Meêdina đel 
Campô, vợ là Đônha Menxia đê Kinbônêx, con gái Đôn 
Alônxô đê Maranhôn, người được thưởng bội tỉnh 
Xantiagô và bị chết đuổi ở Eradura, nguyên nhân gây ra 
vụ xung đột cách đây mấy năm ở trong làng mà, theo chỗ 
Lôi biệt, ông chủ Đôn Kihôtê của tôi cũng có tham gia, 
con trai ông thợ rèn Balbaxtrô, tên là Tômaxmô el 
Traviêxô, thì bị thương... Tất cả những điều đó có đúng 
không, thưa ông chủ? Xin ngài hãy nói ra để các vị đây 
không nghĩ rằng tôi ba hoa, nói bịa. 

- Cho tới giờ, giáo sĩ bảo, tôi nghĩ răng anh ba.-hoa 
hơn là nói bịa, còn từ đây trở đi, tôi không biết tôi sẽ ngh1 
anh là gì... 

Đôn Kihôtê báo: 

- Xantrô, anh đưa ra nhiều nhân chứng đân chứng 
quá khiến ta không thể không công nhận rằng có lẽ anh 
nói thật. Tiếp tục đi và kể vắn tắt thôi vì cứ cung cách 
này thì vài ngày nữa cũng chưa xong đâu. 

- Không nên kể vắn tắt vì tôi đang muốn nghe, nữ 
công tước nói, Trái lại, Xantrô phải kể theo cách của anh 
ta, dù sáu ngày chưa xong cũng chẳng sao. Nếu phải sáu 
ngày mới kể xong thì đó là những ngày thú vị nhất trong 
đời tôi. 

Xantrô kể tiếp: 

- Vậy là, thưa các vị, nhà quý tộc đó, mà tôi biết rõ 
như thể bàn tay mình, vì từ nhà tôi đến nhà ông ta chỉ 
cách xa nhau một tầm nó, mời ăn một nông phu nghèo 
nhưng tử tê, 
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- Người anh em hãy đi vào vấn đề, giáo s1 bao, nếu 
cứ theo lối kế này thì người anh em sang tới bên kia thế 
giới cũng chưa hết chuyện đầu. 

- Tôi sẽ dừng lại giữa đường, nêu Chúa muốn, 
Xantrô đáp. Nào, tôi đang kế là bác nông phu đó tới nhà 
vị quý tộc theo lời mời của ông, cầu cho linh hồn ông an 
nghỉ vì ông đã chết, thêm chỉ tiết nữa là nghe đồn ông 
chết như một thiên thần, tôi không được dự đám tang vì 
khi đó tôi đi gặt ở Temblêkê. 

- Con ơi, giáo sĩ kêu lên, hãy mau mau từ Temblêkê 
trở về, và đừng chôn cất nhà quý tộc nữa nếu con không 
định chôn cất những người khác; kết thúc câu chuyện đi 
thôi. 

- Lúc này, Xantrô tiếp tục, hai người sắp sửa ngồi 
vào bàn ăn, mà tưởng đâu như tôi đang nhìn thấy rõ họ 
hơn bao giờ hết... 

Ông bà công tước rất lấy làm khoái chí thấy nhà tu 
hành ta tỏ vẻ khó chịu với lối kể chuyện ề à, dây cà ra 
dây muống của Xantrõ, còn Đôn Khhôtê thì tức điên ruột. 

- Như tôi đã kể, Xantrô lại tiếp, khi hai người sắp 
ngồi vào bàn, bác nông phu cứ khăng khăng rước nhà 
quý tộc ngôi ghế đầu, nhà quý tộc cũng khăng khăng 
nhường, nói rằng trong nhà ông ta, mọi người phải làm 
theo ý chủ nhà. Song, bác nông phu muốn tỏ ra mình lịch 
thiệp, gia giáo, nhất quyết không chịu, tới mức nhà quý 
tộc phát bực, hai tay nắm lây bả vai bác ta, bắt phải ngồi 
và nói: "Ngồi xuống đây, ông lực điền ơi, dù tôi ngồi chỗ 
nào thi cũng vẫn là ghế đầu bàn". Câu chuyện như vậy 
và tôi nghĩ là kế ra đây không phải ngoài đề. 

Mặt Đôn Kihôtê chuyển sang nhiều màu, nối bật 
trên nước đa nâu, nom như những đường vân thạch vậy. 
Chủ nhà biết Xantrô nói lõm phải bấm bụng cười sợ Đồn 
Kihôtê phát khùng. Để chuyển để tài câu chuyện, không 
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cho Xantrô tiếp tục nói bậy. nữ công tước hỏi Ùôn Kihôtê 
có được tin gì về nàng ÐĐulxinêa không và lâu này chàng 
có gửi tặng tình nương vài tên không lô hoặc Lướng cướp 
không, vì chắc là chàng đã hạ được nhiều tên. Đôn 
KEnhôtê đáp: 

- Thưa phu nhân, nỗi bất hạnh của tôi chỉ có khởi 
đảu mà không bao giờ có kết thúc. Tôi đã đánh bại nhiều 
tên không lồ, kẻ cướp, hung đồ và đã phái chúng đên 
trình diện nàng, song làm sao chúng tìm thấy được vì 
nàng đã bị phù phép biến thành cô gái quê xấu xí nhất 
mà con người ta có thể tưởng tượng được. 

- Tôi klLông biết chuyện đó, Xantrô Panxa nói: riêng 
tôi nghĩ văng bà ấy là người đẹp nhất trần gian; ít nhất, 
về sự nhẹ nhàng và món nhào lộn, bà không chịu thua 
người làm trò leo dây. Thưa công tước phu nhân, quả 
thật bà ta nhãy từ dưới đất lên mình lừa như một con 
tmèo Vậy. 

- Xantrô, anh có thây bà ta bị phù phép không? Công 
tước hói. 

- Làm sao mà thấy được! Xantrô đáp. Chính tôi chứ 
có ma quý nào bày ra trò phù phép ấy đâu! Bà ta bị phủ 
phép thì cũng giống như bế tôi bị phù phép vậy thôi. 

Nghe bàn những chuyện khổng lổ, tướng cướp và 
pháp sư, giáo sĩ ngỡ ngợ rằng ông khách là Đôn Ñihôtê; 
số là hằng ngày, công tước vẫn đọc truyện này và giáo sĩ 
đã nhiều lần trách ông là ngông cuồng vì thích đọc 
những chuyện ngông cuồng. Khi xác minh được điều 
nghi ngờ của mình là có thật. giáo sĩ hầm hảm nói với 
công tước: 

- Thưa đức ông, sẽ có ngày ngài phải báo cáo trước 
Chúa về những hành vì của con người này. Tôi nghĩ rằng 
lão Đôn Kihôtê hay Đôn Ngốc Nghẽch, hay muốn gọi là gì 
cũng được, không đến nỗi quá điên rõ đâu; chính ngài 
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muốn kích thịch tính điền rồ của hăn băng cách tạo eở 
hội cho hắn phát triên những hành đông ngồông cuồng, 
viền Võng 

Quav lại Đôn Kihôtê, piáo sĩ nói tiếp: 

- Còn ông, đầu rỗng tuếch như bình đất, ai đã nhồi 
nhét và đầu ông răng mình là hiệp sĩ giang hồ, kẻ chiến 
thắng những tên khổng lồ và quy phục những tên tướng 
cướp? Xéo đi cho sớm và nghe tôi nói đây: hãy trả về nhà 
nuôi dạy con cá!, nếu có, và trông nom nhà cửa. Đừng đi 
lang thang khắp chốn khắp nơi hít gió trời, chỉ tổ làm trò 
cười cho người quen kẻ lạ. Ông đã tìm thấy ở đâu có các 
hiệp sĩ giang hồ, trước kia cũng như bây giờ? Chỗ nào có 
khổng lô ở Tây Ban Nha? Chỗ nào có kẻ cướp ủ xử 
Mantra? Chỗ nào có những mụ Đulxinêa bị phù phép? 
Chỗ nào có những chuyện đớ dân mà người ta kể về ông? 

Đôn Kihôtê chăm chú nghe con ngươi đáng kính nói. 
Khi thấy giáo sĩ ngừng lời, chẳng nể mặt ông bà công tước, 
chàng đứng phắt dậy, nét mặt giận đữ, phân nộ nói... 

Lỡi đáp của Đôn Kihôtê xứng đáng được dành một 
chương. 


Chương XXX TT 


ĐÔN KIHÔTÊ TRẢ LỜI KẺ ĐÃ MẮNG NHIẾC MÌNH 
CỪNG NHỪNG VIỆC QUAN TRỌNG VÀ THÚ VỊ KHÁC 


Đôn Kihôtê đứng phát dậy, toàn thân run lây bấy vì 
quá xúc động, nói bằng một giọng dồn dập, hối hả: 
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- Nơi tôi đang ngồi, sự có mặt của những người mà 
tôi quý trọng và lòng kính nể mà xưa nay tôi vân dành 
cho nghề nghiệp của ông, tất cả những cái đố đã kiểm 
chế nối phần nộ chính đáng của tôi và giữ tay tôi lại. 
Điều tôi vừa nói cộng với điều mà thiên hạ đều biết - 
văng vũ khí của văn nhân cũng giống vũ khí của đàn bà, 
tức là cái lưỡi - khiến tôi cũng sẽ sử dụng cái lưỡi để khai 
chiên với ông, một người đáng lý nên có những lời 
khuyên bảo tốt đẹp hơn là những câu chửi rúa thô bị, 
Những lời khiển trách chí tình và thành thật được dùng 
trong những trường hợp khác và với những mục đích 
khác. Những lời khiển trách công khai và gay gắt của 
ông vượt quá mọi giới hạn của sự khiển trách chí tình đòi 
hỏi những lời lẽ nhẹ nhàng hơn là gay gắt. Và chăng, 
không hề biết người ta có tội tình gì mà mắng nhiếc là 
ngốc nghếch, ngu xuấn thì quả là đở. Nếu không thế, xin 
hồi: Ông thấy tôi ngu ngốc ở điểm nào mà mắng mỏ quở 
trách tôi, bắt tôi phải trở về trông nom nhà cửa, vợ con 
mặc dầu ông chẳng biết tôi có vợ có con hay không? 
Chăng lẽ người ta chỉ có một việc là xông bừa vào nhà 
người khác để cai quản gia chủ? Chẳng lẽ có những người 
được nuôi sống trong một thế giới rộng không quá hai, ba 
chục dặm, đám tự cho phép đề ra luật pháp cho hiệp sĩ 
đạo và nhận xét các hiệp sĩ giang hề ư? Đi khắp thế gian 
không phải tìm thú vui mà để nếm mùi tâm khổ, thông 
qua đó những người có lòng đạt tới đình cao của sự bất 
diệt, phải chăng là hành động vô ích, phí thời giờ? Nếu 
như có những hiệp sĩ, những trang tuấn hào kiệt, danh 
giá gọi tôi là thằng ngu, tôi sẽ coi đó là một xúc phạm 
không gì rửa sạch, còn như có những sĩ phu chưa từng 
bước chẵn vào con đường hiệp sĩ giang hồ, bảo tôi là ngốc 
nghếch, tôi coi không bằng đồng xèng. Tôi là hiệp sĩ và sẽ 
chết như hiệp sĩ, xin ngài chớ lấy thế làm phiền. Có 
những kẻ chạy theo con đường thênh thang của tham 
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vọng kiêu căng; có những kẻ xu nịnh hèn hạ; kẻ khác đeo 
mặt nạ đạo đức; một số đi con đường tu hành chân chính. 
Còn tôi, số phận không muốn đi con đường gian lao của 
hiệp sĩ đạo. Hành nghề này, tôi khinh giàu sang mà chỉ 
trong vinh dự. Tôi đã bênh vực kẻ hèn yếu, uốn nắn điều 
gai trái, trừng trị bọn láo xược, đánh bại lũ khổng lồ, trừ 
khứ loài quái vật. Tôi có tĩnh nương chỉ vì các hiệp sĩ 
giang hồ bắt buộc phải có, không hơn không kém; tuy 
nhiên, tôi không bắt chước những kẻ yêu đương bậy bạ 
mà theo gương những tình nhần trong sạch và biết tự 
kiềm chế. Những ý định của tôi luôn luôn hướng về mục 
đích cao đẹp là làm tốt cho mọi người, không làm hại một 
ai. Nêu một con người suy nghĩ như vậy, phát biểu và 
hành động như vậy bị coi là ngu ngốc, xìn công tước và 
công tước phu nhân cao ca hãy cho biết ý kiến. 

- Lạy chúa, hay quá! Xantrô nói. Ông chủ tôi ơi, ngài 
không cần phải bào chữa gì thêm vì không còn gì phải 
nói, phải nghĩ, phải làm nữa. Vã chăng, một khi ông giáo 
sĩ này phủ nhận sự tồn tại của hiệp sĩ giang hồ ở trên 
đời, trước kia cũng như bây giờ, có gì là lạ nếu như ông ta 
nói mà chẳng hiểu gì. 

Giáo sĩ hỏi: 

- Phải chăng người anh em là Xantrô Panxa, đã được 
chủ hứa cho một hòn đảo như người ta đến đại? 

- Chính tôi đây, Xantrô đáp; tôi là người xứng đáng 
được hòn đảo như bất cứ ai khác; tôi là kế "đi với người 
tôt trở thành tốt", "ở với người hay học cái hay", là kẻ 
"biệt tìm cậy tùng nương bóng". Tôi đã nương bóng một 
ông chủ tốt và theo hầu ông bao tháng nay; nếu chúa 
thương, tôi sẽ là một Đôn Kihôtê thứ hai, Muôn năm 
ông chủ tôi và tôi! Ông sẽ không thiếu những vương 
quốc để trị vì, tôi cũng sẽ không thiếu những hòn đảo để 
cai quản. 
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- Chắc chắn không thiếu, anh bạn Xantrô ạ, công 
tước bao. Nhân danh ngài Đồn Kihôtê, tôi hứa sẽ cho anh 
làm thống đốc một hòn đão hiện đang thiêu người cai trị, 
một hòn đảo không xoàng đâu. 

- Xantrô, hãy quỳ xuống hôn chân ngài công tước về 
ân huệ ngài vừa ban cho, Đôn Rihôtê bảo. 

Đôn Kihôtê làm theo. Trước cảnh tượng đó, giáo sĩ 
đứng dậy, hầm hầm nói: 

.- Nhân danh một người khoác áo tu hành, tôi xin nói 
rằng ngài cũng điên rồ nhự những kẻ có tội này. Làm sao 
chúng không điên rõ được một khi những người tỉnh táo 
tán tụng hành vi điên rồ của chúng. Xin ngài ở lại với 
chúng; chừng nào chúng còn sống trong nhà này, tôi sẽ ở 
tại nhà tôi và tôi sẽ không phê phán những điều mà tôi 
không uốn nắn được. 

Rồi, không nói gí thêm, cũng chẳng ăn gì nữa, giáo sĩ 
bỏ đi, nói thế nào cũng chẳng giữ lại được; của đáng tội, 
công tước cũng không khẩn nài gì lắm vì đang buồn cười 
về thái độ giận dữ xấc lược của giáo sI Khi đã cười thoả 
thuê, ông nói với Đôn Kihôtê: 

- Thưa ngài Hiệp sĩ Sư tử, ngài đối đáp như vậy là 
quá dủ rồi, chẳng còn gì phải hậm hực nữa, vả chăng 
những lời lẽ của ông giáo sĩ tuy có gay gắt song không 
thể là một sự công kích đối với ngài vì ngài biết rõ hơn 
tôi rằng các nhà tu hành, cũng như đàn bà, không công 
kích a1 bao giờ. 

- Đúng thế, Đôn Kihôtê nói, một người không thể bị 
ai công kích cũng không công kích ai được. Đàn bà, trẻ 
con và nhà tu hành không tự bao vệ được khi bị công 
kích, cho nên họ không thể bị ai xúc phạm. Hẳn ngài biết 
rõ hơn tôi rằng giữa xúc phạm và công kích, có sự khác 
biệt, sự xúc phạm chỉ xảy ra khi một người có thể gây ra 
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và làm một cách liên tục, còn sự công kích thì có thể do 
bất cứ ai gây ra mà không xúc phạm gì hết. Một ví dụ: 
một người đang đi ngoài đường bất thần bị mười người 
khác có vũ khí trong tay xông tới đánh; anh ta rút gươm 
có vũ khí trong tay xông tới đánh; anh ta rút gươm để tự 
vệ song đối phương quá đông không cho phép anh ta thực 
hiện ý định của mình là đánh trả: anh ta đã bị công kích 
mà không hề bị xúc phạm. Một ví dụ khác cũng chứng 
minh điều này: một người đang đi bỗng có kẻ đánh trộm 
sau lưng rồi bỏ chạy; anh ta đuổi theo nhưng không kịp; 
bị kẻ đánh đã bị công kích nhưng cũng không bị xúc 
phạm vì hành động xúc phạm phải có tính chất liên tục. 
Nhưng nếu kẻ đã đánh người, dù đánh trộm, đứng lại rút 
gươm ra, mặt đối mặt với đối phương, người bị đănh trộm 
vừa bị công kích vừa bị xúc phạm: bị công kích vì anh ta 
đã bị đánh lén, bị xúc phạm vì kẻ công kích đứng lại, tiếp 
tục gầy hấn chứ không bỏ chạy. Bởi thế, theo luật lệ 
đáng nguyền rủa của một trận giao đấu, có thể tôi đã bị 
công kích mà không bị xúc phạm. Trẻ con và đàn bà 
hành động không có ý thức cho nên họ không cần phải bỏ 
chạy, cũng chẳng cần đứng giữ thế thủ; những nhà tu 
hành cũng vậy. Ba loại người này không có vũ khí phòng 
vệ và tấn công; dù cho họ phải tự vệ theo lẽ tự nhiên, họ 
cũng không công kích ai cả. Vừa rồi, tôi có nói rằng có 
thể tôi đã bị công kích, bây giờ, xin nói lại rằng tôi cũng 
không hề bị công kích, bởi chưng một người không thể bị 
a! xúc phạm cũng không xúc phạm được a1. Vì những lẽ 
đó, tôi không để tâm và cũng không được để tâm những 
lời nói gay gắt vừa rồi của ông giáo sĩ. Tôi chỉ muốn ông 
ta đứng lại một chút để nói cho biết rằng ông đã nhầm 
khi nghĩ và phát biểu rằng từ xưa tới nay không hề có 
hiệp sĩ giang hề trên đời này. Ví phỏng hiệp sĩ Amadix 
hoặc một trong vô số con cháu của chàng nghe thấy điều 
đó, chắn hẳn ông giáo sĩ sẽ gặp chuyện chẳng lành. 
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- Hản thế chứ, Xantrô nói; họ sẽ bổ đôi ông ta từ đầu 
đến chân như bổ quả lựu hay quả dưa chứ chẳng chịu 
nghe những lời nói ngứa tai ấy đâu. Tôi tin chắc nếu ngài 
Râynađôx đê Môntalban nghe thấy ông ta nói như vậy, 
ngài sẽ thắng tay vả cho một vả khiến ông ta không đám 
mở miệng trong ba năm liền. Nào, cứ thứ chơi nhau với 
họ xem, rồi sẽ biết có thoát khói tay họ không! 

Nghe Xantrô nói, bà công tước cười ngât, bụng nghĩ 
rằng bác ngộ nghĩnh, điên rồ hơn cả chủ; thuở ấy, có 
nhiều người cũng nghĩ như vậy. 

Cuối cùng, Đôn Kihôtê trở lại bình tĩnh. Rồi tiệc tan. 
Trong lúc đọn bàn, có bốn thị nữ bước vào, một cô bưng 
cái chậu bằng bạc, một cô mang bình nước cũng bằng 
bạc, một cô vắt trên vai đôi khăn bông trắng tỉnh rất 
đẹp; cô thứ tư, tay áo vén tận khuýu, cầm trong đôi bàn 
tay trắng muốt (tất nhiên tay cô trắng) một bánh xà 
phòng thơm hảo hạng. Cô gái bưng chậu khoan thai nhẹ 
nhàng đặt chậu bạc dưới bộ râu của Đôn Kihôtê; ngạc 
nhiên trước một nghi lễ kỳ cục, chàng hiệp sĩ nghĩ rằng 
có lẽ ở địa phương này có tục lệ rửa râu thay cho rửa tay 
sau bữa ăn, bèn lắng lặng cố chìa bộ râu ra. Liên đó, 
bình nước giội xuông như mưa; cô thứ tư lấy xà phòng 
xát mạnh, bọt ngâu lên, như tuyết trắng (bọt xà phòng 
cũng trắng), không những bám vào râu mà vào cả mặt cả 
mặt chàng hiệp sĩ ngoan ngoãn khiến chàng phải nhắm 
nghiền lại. Ông bà công tước không hề biết đó tiết mục 
này, đành ngồi chờ xem vụ rửa ráy kỳ lạ kết thúc ra sao. 
Sau khi đã xát xà phòng ngầu bọt, cô gái làm công việc cọ 
râu vờ kêu hết nước và bảo cô gái mang bình đi lấy thêm, 
xin ngài Đôn Kihôtê hãy chở. Trong lúc cô gái đi lây 
nước, Đôn Kihôtê ở trong một tư thế kỳ lạ nhất đời và 
cũng tức cười nhất đời, không thể tưởng tượng hơn được. 

Những người có mặt trong phòng - họ rât đông - đổ 
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dồn mắt vào chàng hiệp sĩ. Nhìn cổ chàng vươn dài bằng 
nửa con sào, cáu bẩn dưới mức trung bình, đôi mắt nhắm 
nghiền, bộ râu đây bọt xà phòng mà nín được cười thì 
quả là một sự kỳ lạ và tế nhị hết nói. Các cô gái tỉnh 
nghịch cúi găm mặt, không dám nhìn ông bà chủ lúc này 
vừa giận vừa buồn cười, không biết xử trí ra sao: trừng 
phạt đám thị nữ liều lĩnh hay nền thưởng cho họ vì ông 
đã được chứng kiến cảnh rửa râu Đôn Kihôtê thú vị như 
thê này. Cuối cùng; cô gái đi lấy nước trở về và họ tiếp 
tục rửa sạch xà phòng cho Đôn Kihôtê, rồi cô gái cầm 
khăn bông nhẹ nhàng lau khô mặt chàng. Xong xuôi, cả 
bốn cô cúi rạp kính cẩn chào cáo lui. Để Đôn Rihôtê 
không nhận ra trò tình nghịch, công tước gọi giật cô gái 
mang châu lại và bão: 

- Lại đây rửa cho ta nữa, chú ý đừng để thiếu nước. 

Cô gái vốn tình ý, vội mang chậu lại, như đã làm cho 
Đôn Kihôtê, ca bốn cô nhanh nhẹn giội nước, xoa xà 
phòng, lấy khăn bông lau sạch khô mặt mũi công tước rồi 
cúi chào đi ra. Người ta được biết rằng sau đó, công tước 
đã thề là nếu các cô thị nữ không làm đúng động tác rửa 
râu như đã làm cho Đôn Kihôtê, ông sẽ trừng phạt sự láo 
xược của hợ; cũng may các cô này đã kín đáo sửa chữa tội 
của mình băng cách rửa râu cho công tước y như đã rửa 
râu cho chàng hiệp sĩ. 

Xantrô chăm chứ theo đõi nghi lễ rửa râu, lấm bẩm: 

- Lạy Chúa! Chả biêt vùng này có tục lệ rửa râu cho 
cả các giám mã nữa không? 

- Xantrô, anh lầm bẩm gì vậy? Bà công tước hỏi: 

- Thưa phu nhân, Xantrô đáp, tôi vẫn nghe nói rằng 
trong cung đình các vương hầu khác, người ta thường rửa 
tay sau khi ăn chứ không cọ râu băng xà phòng. Cho 
hay, sống lâu cũng tôt vì được biết nhiều. Tuy người ta 
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bảo kẻ nào càng sống lâu càng cực, tôi nghĩ rằng được 
rửa râu như thế này thích thật chứ chẳng cực khổ gì. 

- Anh bạn Xantrô đừng lo, bà công tước nói; tôi sẽ 
bảo các cô hầu của tôi cọ râu cho, nếu cần, cọ cả người 
nưỪa. 

- Lúc này, tôi chỉ cần cọ râu thôi, Xantrô đáp, còn 
sau đầy ra sao, Chúa đã định rồi. 

- Ông thiện trưởng xem Xantrô yêu cầu gì và hãy 
thực hiện thật đúng ý muốn của anh ta, bà công tước bảo. 

Ông thiện trưởng đáp là ngài Xantrô sẽ được cung 
phụng đây đủ, rồi ông ta đi ăn, kéo theo ca Xantrô. Hai 
ông bà công tước và Đôn Kihôtê ngồi lại tiếp tục chuyện 
trò, bàn các thứ chuyện về nghề võ và nghề hiệp sĩ 
giang hồ. 

Bà công tước đề nghị Đôn Kihôtê mô tả, phác hoạ 
dung nhan phu nhân Đưlxinêa làng Tôbôxô - vì hình như 
chàng có trí nhớ tốt - bà nói: "Theo lời truyền tụng về 
nhan sắc của nàng, tôi tỉn rằng nàng phải là con người 
đẹp nhất thế gian và cả toàn cõi xứ Mantra". Đáp lời 
thỉnh cầu của bà công tước, Đôn Kihôtê buông một tiếng 
thở đài rồi nói: 

- Nếu như tôi có thể lôi quả tim của tôi ra và đặt 
trước mặt quý phu nhàn, ngay tại đây, trên cái bàn này 
và trong một cái khay, tôi sẽ miễn cho cái lưỡi của tôi 
phải nói những điều mà con người ta khó tưởng tượng nổi 
vì răng phu nhân sẽ nhìn thấy hình ảnh của nàng in rõ 
nét trên đó. Song việc gì tôi phải phác hoạ mô tả từng 
điểm, từng nét nhan sắc của nàng ĐulÌxinêa vô song vì 
nhiệm vụ đó không do đôi vai tôi mà phải do những đôi 
vai khác gánh vác; đó là sự nghiệp dành cho những bút 
hoa của Paraxiõ, Tìnantêx, Pêlêx và những mũi dao trổ 
của Lixipô vẽ và khác lên bảng đồng bia đá; sự nghiệp đó 
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dành cho những lơi hùng biện xixêrôniana và đêmôxttina 
ca tụng. 

- Thưa ngài Đôn Kihôtê. đêmôxting nghĩa là gì vậy? 
Bà công tước hỏi. Cá đời tôi chưa hề nghe thấy danh 
từ đó. 

- Lời hùng biện đêmôxtina đồng nghĩa với lời hùng 
biện của Đêmôx†ênêx, cũng như xixêrôniana có nghĩa là 
của Xixêrôn, túc là hai nhà hùng biện vĩ đại nhất đồi, 
Đôn Kihôtê giải thích. 

- Đúng thế, công tước nói; bà đặt một câu hỏi khá 
ngớ ngân đấy. Tuy nhiên ngài Đôn Kihôtê sẽ khiến 
chúng tôi rất thích thú nếu ngài tỏ ra đây; dù chỉ phác 
hoa vài nét, hình ảnh nàng hiện ra chắc chắn sẽ làm cho 
những mỹ nhân đẹp nhất phát ghen. 

Đôn Kihótẽ nói: 

- Tôi sẽ làm việc đó nếu như nỗi bất hạnh xảy đến 
cho nàng gần đây không xoá nhoà hình ánh nàng trong 
trí óc tôi; nỗi bất hạnh đó lớn lao đến nỗi tôi chỉ còn biết, 
khóc than chứ không sao mô tả hình đáng nàng được 
nữa. Xin thưa để hai vị biết cho rằng vừa qua, tôi có đi 
gặp nàng để hôn tay nàng, xin nàng ban phúc cho phép 
tôi làm cuộc xuất hành thứ ba này, thế nhưng, tôi đã gặp 
một ngưỡi hoàn toàn khác với con người mà tôi tìm gặp; 
tôi thấy nàng đã bị phù phép, từ công chúa biến thành 
gái quê, từ đẹp thành xấu, từ thiền thần thành quỷ sứ, 
từ thơm tho thành hôi hám, từ thanh lịch thành cục 
mịch, từ nghiêm trang thành lăng xăng, từ ánh sáng 
thành bóng tối và cuối cùng, từ nàng Đulxinêa làng 
Tôbôxôõ thành một người con gái xâu xa ở Xayagô®!), 

Nghe tới đó, công tước kêu to: 

- Lạy chúa! Ái là kẻ đã gây ra tai hoạ khủng khiếp 


® Dân Xayagô mang tiếng là thô bì 
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đó cho thế gian? Ai đã tước mất một nhan sắc mang lại 
hạnh phúc. một trí tuệ mang lại niềm vụi, một tấm lòng 
chung thuỷ mang lại tự hào cho chàng? 

- Ai ư? Đôn Kihôtê nói, còn ai nữa ngoài một tên 
pháp sư ranh ma trong số rất nhiều những kẻ ghen ghét 
tìm cách hãm hại tôi, một giống nòi đáng nguyền rủa, 
sinh ra trên đời này để bôi nhọ, huỷ hoại công trạng của 
những người ngay và để ca tụng, đề cao những hành vi 
của kẻ xâu. Lbũ pháp sư đã, đang và sẽ còn hãm hại tôi 
cho tới khi dồn được tôi và ca ngàn chiên tích lây lừng 
của tôi xuống vực thắm của lãng quên. Chúng đã nhằm 
vào điểm nhạy cảm nhất của tôi mà đánh, bởi chưng 
tước mất của hiệp sĩ giang hỗ người tỉnh nương có khác 
gì lấy đi của chàng đôi mắt để nhìn, mặt trời rọi sáng 
cho chàng và chỗ dựa của chàng. Tôi đã nói nhiều lần và 
bây giờ xin nhắc lại: người hiệp sĩ giang hồ thiếu tình 
nương khác nào cây không lá, nhà không móng, bóng 
không hình. 

- Thật không còn gì phải nói nữa, bà công tước báo: 
tuy nhiền, căn cứ vào cuốn sách viêt về ngài Đôn Kihôtê 
mới xuất bản gần đây và được mọi người hâm mộ, ta có 
thể kết luận - nếu tôi không nhớ nhầm - rằng ngài chưa 
hề trông thấy mặt phu nhân Đulxinêa, rằng trên đời này 
không làm gì có người hoàn hảo như vậy, chẳng qua chỉ 
là áo ảnh do ngài sáng tạo khai sinh ra trong trí tưởng 
tượng và tô son vẽ phân theo ý mình. 

- Về điểm này, cần nói dài một chút, Đôn Kihôtê 
đáp. Trời biết được trên đời này có hay không có 
Đulxinêa, áo ảnh hay không áo ảnh, vì đây không thuộc 
những điều cần phải xác mình đên cùng. Tôi không sáng 
tạo, cũng chẳng khai sinh cho tình nương của tôi, nhưng 
dưới mắt tôi, con người đó phải có đầy đủ những ưu điểm 
khiến cho nàng trở nên lừng lây trên khắp thế gian, đó 
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là: đẹp như ngọc không vết, đoan trang mà không kiêu 
ngạo, tình tứ mà thuỷ chung, nhân hậu vì biết cư xử, 
khéo cư xử vì có gia giáo và cuối cùng, thuộc dòng đôi 
trâm anh, bởi vì nhan sắc ở một người đàn bà có dòng 
máu quý tộc nổi bật và đạt tới đỉnh hoàn thiện cao hơn so 
với người đàn bà xuất thân nơi bần hàn. 

- Đúng vậy công tước nói; tuy nhiên, xin ngài Đôn 
Kihôtê cho phép tôi nói rằng sau khi đọc cuốn sách viết 
về những chiến công của ngài, tôi buộc phải đi đến kết 
luận như sau: mặc dù ta phái nhận rằng có nàng 
Đulxinêa ở làng Tôbôxô hay ở một làng khác, rằng nàng 
xinh đẹp tuyệt trần như ngài tả, song về mặt thế gia, 
nàng không thể so với các dòng họ Oriana, Alaxtranarêa, 
Madaxima hay những dòng họ tương tự mà ta thấy đầy 
rây trong các sách như ngài đã biêt rõ. 

- Về điểm này, Đôn Kihôtê đáp, tôi có thể nói rằng 
Đulxinêa tự tay làm nên sự nghiệp, rằng đức hạnh nâng 
cao dòng máu, và một kẻ nghèo hèn có đức phải được quý 
trọng hơn một kẻ võ hạnh thuộc đòng danh giá. Và 
chăng, Đulxinêa còn có những đức tính khác khiến nàng 
có thể trở thành hoàng hậu, vương miện đội đầu, vương 
trượng cầm tay. Một ngươi đàn bà nhan sắc và đức hạnh 
có thể bảng tài năng của mình đi rất xa và làm nên 
những chuyện rất diệu kỳ, và người đó phải được hưởng 
nhiều hạnh phúc. 

Công tước phu nhân nói: 

- Xin thưa với ngài Đôn Kihôtê răng tất ca những 
điểu ngài vừa nói đều nhắc như đỉnh đóng cột - ta 
thưởng nói như vậy - Riêng tôi từ nay sẽ tìn và làm cho 
tất cả mọi người trong nhà này đều tin - kế cả công tước 
đức ông chồng của tôi nữa, nếu cần - rằng cố nàng 
Đulxinêa ở làng Tôbôxô, rằng nàng đang sống, có nhan 
sắc và là con nhà gia thế, xứng đáng được một hiệp sĩ 
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như ngài Đôn Kihôtê đây phụng sự. Để ca tụng nàng, tôi 
chỉ có thể và chỉ biết nói đến thế thôi. Tuy nhiên, tôi 
không thể không băn khoăn và không chê trách 
Xantrôpanxa một phần nào: tôi thắc mắc thấy sách kể 
rằng khi Xantrôpanxa mang thư của ngài tới cho 
Đulxinêa, anh ta thấy nàng sàng một bao lúa, và còn kể 
chi tiết rằng đó là thứ lúa xấu, đỏ hoe. Điều này khiến 
tôi nghì ngờ dòng dõi thể phiệt của nàng. 

Đôn Kihôtê đán: 

- Xin phu nhân cao quý biết cho rằng tất cả hoặc hầu 
hết những chuyện xây đến với tôi không đi theo con 
đường thông thường như ở các hiệp sĩ giang hồ khác mà 
đều bị hướng theo ý định không lường được của số phận 
hoặc ác ý của một tên pháp sư xấu bụng. Có điều rõ ràng 
là tất ca hoặc hầu hết các hiệp sĩ giang hồ nổi tiếng đều 
có những tính năng riêng, có người không hề chịu ảnh 
hướng của phép thuật. có người đa thịt cứng rắn đến nỗi 
không vũ khí nào xuyên thúng. Đó là trường hợp chàng 
Rolotan trứ danh, một trong mười hai đình thần nước 
Pháp: người ta kế rằng chàng chỉ có một chỗ hiểm trên 
người, đó là gan bàn chân trái, mà phải đâm bằng một 
mũi ghim to chứ không được dùng loại vũ khí nào khác. 
Bởi vậy, khi giao tranh với chàng ở đèo Rônxẽxvalêx thấy 
không thể lấy sắt thép để hạ thủ đối phương, Bernarđô 
del Carpiô đã dùng hai cánh tay ôm bổng lên và bóp chết 
nghẹt, đó là do Bernarđô nhớ tới cách làm của EBrculềx 
khi giết Antêôn, tên khổng lễ hung ác mà người ta bảo là 
con của trái đất. Từ những điều tôi vừa nói, tôi muốn kết 
luận răng có lẽ tôi cũng có một tính năng nào đây. Tất 
nhiên. không phải tôi là con người ky được vũ khí vì kinh 
nghiệm nhiều lần cho thấy rằng da thịt tôi cũng mềm 
mỏng, không phải không xuyên thủng được; tôi cũng 
không ky được phép thuật vì có lần đã bị nhốt vào một 
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chiếc mũ, không phải vì người ta có đủ sức mạnh để nhốt 
tôi và chính vì tôi bị phù phép. Tôi đã tự giải thoát khỏi 
tay tên pháp sư đó nên tôi tin răng không kẻ nào khác có 
thể hại được tôi nữa. Chính vì lũ pháp sư thấy không 
hãm hại được tôi băng những phép thuật xấu xa nên 
chúng đã đánh vào những gì thân thiết nhất của tôi, và 
để giết chết cuộc đời tôi chúng hành hạ cuộc đời 
Đulxinêa, nguồn sống của tôi. Bởi vậy, tôi nghĩ rằng khi 
giám mã của tôi mang thư tới, chúng đã hoá phép biến 
nàng thành một cô gái quê đang làm công việc hèn hạ là 
sàng lúa. Tuy nhiên, như tôi đã nói, đây không phải lúa 
xấu đỏ hoe mà là những hạt ngọc phương Đông. Để 
chứng minh sự thật đó, xin thưa với bai vị đại nhân rằng 
gần đây, trong khi tới thăm Tôbôxô, tôi đã không tìm 
thấy những lâu đài của ĐulxIinêa. Và hôm vừa rồi, trong 
lúc giám mã Xantrô của tôi nhìn thấy dung nhan tuyệt 
trần của nàng, trước mặt tôi nàng chỉ là một cô gái quê 
mùa xấu xí, nói năng thô lỗ, mặc đầu xưa nay nàng là 
người con lịch thiệp nhất đời. Mật khi kẻ thù của tôi 
không phù phép cho tôi vì không làm nổi chúng đã trút 
hận thù xuống đầu nàng băng cách tấn công nàng, phù 
phép, biến hoá, thay hình đổi dạng. Vì nàng, tôi phải 
khóc than triển miên cho tới khi được thấy nàng trở lại 
nguyên hình. Tôi phải nói rõ như vậy để đừng ai tin rằng 
Đulxinêa đã phải sàng xay lúa như lời Xantrô kể, lũ 
pháp sư đã thay ởi đổi lại hình đáng của nàng trước mắt 
tôi cũng như trước mắt Xantrô, điều đó không có gì lạ cả. 
Đulxinêa xuất thân nơi thế phiệt trâm anh; trong số 
những gia đình quý tộc lâu đời và đanh giá ở Tôbôxô, 
chắc chắn nàng Đulxinêa vô song giữ một vai trò không 
nhỏ; nhờ nàng, Tôbôxôê sẽ trở nên tiếng tăm lừng lẫy 
trong những thế ký tương lai củng như trước kia thành 
Trôia nối tiếng vì nàng Elêna, nước Tây Ban Nha vì 
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Cavat°, thậm chí còn nổi tiếng hơn thế nữa. Mặt khác, 
tôi mong hai vị hiểu cho rằng Xantrô là một trong những 
giám mã đáng yêu nhất theo hầu hiệp sĩ giang hồ từ 
trước tới giờ, đôi khi anh ta có những suy nghĩ giản đơn 
song lại rất tinh tế, và phân tích xem đó là tĩnh tế hay 
gian đơn là một việc làm thú vị, anh ta có những hành 
động ranh ra khiến ta nghĩ anh là một kẻ quỷ quyệt 
song lại có những việc làm thiếu thận trọng của một chú 
khờ. Cái gì anh ta cũng hoài nghị mà cái gì cũng tìn; có 
lúc tưởng anh ta thốt ra những điều ngó ngẩn thì đó lại 
là những câu nói hóm hình nâng anh ta lên tận chín tầng 
mây. Tóm lại, tôi sẽ không đánh đối lấy giám mã khác dù 
được thêm cả một đô thị. Vì vậy tôi ngần ngại không biết 
có nên để anh ta làm thống đốc hòn đảo mà ngài đã ban 
cho không. Tôi cũng nhận thấy anh ta có đôi chút năng 
lực để cai trị, và nếu ta bồi đắp cho bộ óc của anh, chắc 
chắn anh sẽ biết làm cùng như nhà vua biết thu thuế 
vậy. Vả chăng, qua nhiều kinh nghiệm, ta hiểu rằng 
chẳng cần tài cán, văn hay chữ tốt gì lắm để làm một vị 
thống đốc vì có hàng trăm thống đốc đọc chưa thông 
nhưng cai trị như những con chim ưng vậy. Điều cốt yếu 
là họ phải có thiện chí và muốn tìm hiểu sâu mọi việc; sẽ 
không thiếu người góp ý cho họ và hướng dẫn cách thức 
phải làm, giống như những thống đốc quý tộc ít học ngồi 
Xử án với sự giúp đỡ của cố vấn. Tôi sẽ khuyên Xantrô 
không được sa đoạ song cũng không được để mât quyền 
hành; tôi còn có những ldi khuyên khác hiện nay đang giữ 
trong bụng, khi cần mới dưa ra; những lời khuyên đó có 
ích cho anh ta và có lợi cho hòn đảo mà anh ta sẽ cai trị. 


t? Cava là tiếng A rập, có nghĩa là người đàn bà xấu xa, Phlôrida 
con gái bá tước Hulianô, bị vua Tây Ban Nha quyến rũ. Để rửa 
nhục cho gia đình, cha nàng rước quản Arập vào đánh lạt vua, 
dân đến sự suy sụp của nước Tây Ban Nha. 
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Ông bà công tước và Đôn Kihôtê còn đang trò 
chuyện, bỗng đâu có tiếng nói ồn ào và tiếng chân rầm 
rập trong lâu đài, rồi thấy Xantrô hớt hơ hớt hải chạy 
vào, cổ đeo một mảnh giê như yếm dãi, theo sau là một 
bọn con trai nói đúng hơn là dân phụ bếp và làm những 
việc vặt vãnh trong nhà, một tên xách xô nước đục ngầu, 
thoạt nhiên biết ngay là nước rửa bát. Tên phụ bếp này 
đuổi theo Xantrô, cố tìm cách để đặt cái xô dưới bộ râu 
của bác trong lúc một tên tỉnh quái khác làm ra bộ muốn 
rửa bộ râu. 

- Cái gì thế này, các người anh em? bà công tước hỏi. 
Cái gì vậy? Các anh định làm gì con người hiển lành 
này? Không biết anh ta được phong làm thống đốc sao? 

Anh chàng rửa râu tình quái đáp: 

- Ông này không muốn cho chúng tôi rửa râu theo 
tục lệ ở đây, như đã rửa râu ngài công tước của tôi và ông 
chủ của ông ta. 

- Muốn chứ, Xantrô hùng hổ nói, nhưng phải bằng 
khăn bông sạch hơn, nước rửa trong hơn và với những 
bàn tay không bẩn thỉu như vậy. Giữa tôi và ông chủ tôi 
không có sự khác biệt gì lắm, vậy mà rửa cho ông ấy 
bằng nước thơm dành cho thiên thần, còn tôi thì băng 
nước rửa cho quy sứ. Những tục lệ ở các địa phương và 
trong các lầu đài của ông hoàng bà chúa càng đáng quý 
một khi không gây phiền phức. Trái lại, bục lệ rửa râu ở 
đây còn tổi tệ hơn cả những nhà tu khổ hạnh. Râu tôi 
sạch và tôi chẳng cần tưới tắm theo kiểu đó; kẻ nào lại 
dây rửa râu hoặc đụng đến một sợi tóc trên đầu tôi, tôi 
muốn nói là một sợi râu của tôi, xin kính cẩn rằng tôi sẽ 
thưởng cho một quả đấm mạnh đến nỗi nó cắm sâu vào 
sọ đầu, tưởng đâu những "lễ nghị" và những cuộc cọ rửa 
như thế này là trò trêu ngươi chứ chẳng phải để đãi 
khách øi. 
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Thấy Xantrô phát khùng nói năng như vậy, bà công 
tước cười ngât, còn Đôn Kihôtê không được hài lòng 
thay giám mã của mình được điểm trang băng khăn rửa 
bát bân thiu nhờn mö và bị bọn nhà bếp tỉnh quái bao 
vây. Chàng cúi rạp người chào ông bà công tước như để 
xin phép, rồi nói với Ìũ người tai quái bằng một giọng 
bình tĩnh: 

- Bớ chư vị hiệp sĩ! Xin các ngài hãy để cho anh 
chàng này được yên và hãy trở về điểm xuất phát hoặc về 
nơi nào khác cũng được. Giám mã của ta cũng sạch sẽ 
như bất cứ ai, và những chiếc xô này đối với anh ta quá 
nhỏ. Hãy nghe lời ta và đừng động tới anh ấy nữa vì cả 
hai chúng ta không thích đùa đâu. 

Xantrô tiếp luôn lời chủ: 

- Nếu không, cứ lại đây mà trêu ghẹo thăng thộn 
này đi, rồi xem ta có chịu để yên cho không. Hãy đem 
lược hoặc bất cứ một vật gì lại mà cào bộ râu của ta, nếu 
phát hiện thấy bản thì ta cho cạo, nham nhở cũng được. 

Bà công tước vừa cười sẳng sặc vừa nói: 

- KXantrô nói hoàn toàn đúng và sẽ còn đúng nếu còn 
nói. Ánh ta sạch sẽ và, như lời anh, không cần phải cọ 
rứa gì hết. Nếu anh ta không muốn làm theo tục lệ ở đây, 
tuỳ ý, hay đở anh ta chịu. Còn các người, những sứ giả 
của sự sạch sẽ, các người đã quá câu thả, thậm chí có thể 
nói là hãn hào, vì đối với một con người như vậy và một 
bộ râu như vậy, phải đem chậu, bình bằng vàng nguyên 
chất và khăn bông loại hảo hạng, sao lại đùng xô gỗ và 
gie lau tủ! Quân xấu xa, độc ác, vô giáo dục kia, các 
người không thể không bộc lộ mối hằn thù đối với giám 
mã cúa hiệp sĩ giang hồ được sao! 

Các vị sứ gia tình quái và cả ông thiện trưởng đều 
tưởng bà công tước nói thật, vội tháo khăn giẻ lau đeo 
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trước ngtư†c Xantrô, tiu ngĩu lủi mất. Thoát được một tai 
hoạ mà bác coi là tày đình. Xantrô phủ phục trước mặt 
bà công tước, nói: 

- Các bà lớn thường ban ân huệ lớn. Ấn huệ này phu 
nhân ban cho tôi ngày hôm nay, thật không biết lấy gì 
báo đền trừ phi tôi được phong làm hiệp sĩ giang hà để 
được hầu hạ phu nhân trong những ngày còn lại của cuộc 
đơi. Tôi là nhà nông, tên gọi Xantrô Panxa, có vợ, có con 
và làm nghề giám mã. Nấu với những khả năng đỏ tôi có 
thể làm được gì để phụng sự phu nhân, tôi xin đi trước ý 
muốn của phu nhân. 

- Xantrô, bà công tước nói, rõ ràng anh đã được học 
phép lịch sự trong một một trường xã giao thực thụ. Tôi 
muốn nói rằng hiển nhiên anh đã được dạy dỗ ngay trong 
lòng ngài Đôn Kihôtâ, tỉnh hoa của môn xã giao lịch 
thiệp và của những lẽ nghi hay lễ ghi như anh vân nói. 
Thật là thầy nào trò ấy, thầy như ngôi sao bắc cực của 
các hiệp sĩ giang hồ, trò như vị tỉnh tú của các giám mã 
trung thành. Hãy đứng lên, anh bạn Xantrô; để thưởng 
cho sự lễ phép của anh, tôi sẽ nói với ngài công tước 
chồng tôi phong cho anh trong thời gian sớm nhất. chức 
thống đốc mà ngài đã hứa. 

Tới đây, cuộc trò chuyện kêt thúc. Đôn Kihôtê đi 
nghỉ trưa. Bà công tước bảo Xantrô: “Nếu anh không quá 
thèm ngủ, trưa nay hãy đến nói chuyện với tôi và các thị 
nữ của tôi tại một gian phòng rất mát mẻ." Xantrô đáp là 
mặc dù về mùa hè bác quen ngủ trưa tới bốn, năm tiếng 
đồng hề, song để đền đáp tấm lòng tốt của bà, bác sẽ hết 
sức cế găng không ngủ một buổi để làm theo đúng lệnh 
của bà. Nói rồi, bác đi ăn. Ông công tước tiếp tục đặn dò 
gia nhân cách thức tiếp đãi Đôn RKihôtê như một hiệp sĩ 
giang hồ ngày xưa như ghi trong các sách. 


2 ti XERVANTEX 


Chương XXXIII 


CÂU CHUYRN ĐÂM ĐÀ GIỮA BÀ CÔNG TƯỚC VÀ 
CÁC THỊ NỮ VỚI XANTRÔ PANXA, 
THẬT ĐÁNG ĐỌC VÀ ĐÁNG GHI 


Sách kể rằng trưa hôm đó, Xantrõ không ngủ; để 
thực hiện lời hứa, sau khi ăn, bác đến gặp công tước phu 
nhần. Vì thích nghe bác nói chuyện, bà cho phép bác ngỗi 
một chiếc ghế thấp ngay cạnh bà; vốn là con người có 
giáo dục, Xantrô không đám ngồi. Bà công tước bảo bác 
hãy ngồi như một thông đốc và nói như một giám mã vì, 
với hai chức vị đó, bác đáng mặt ngồi vào chiếc ghế của 
thủ lĩnh Rui Điax Campêador. Xantrô rụt cổ, vâng lời 
ngồi xuống, các cô thị nữ và các bà quản gia ngồi xung 
quanh, im phăng phác, chờ bác nói. Bà công tước lên 
tiếng trước: 

- Lúc này, ngoài chúng ta ở đây, không có ai nghe 
được, và tôi muốn ngài thông đốc giải đáp cho một vài 
điều nghi vấn của tôi sau khi đọc cuốn sách về chàng 
Đôn Khôtê vĩ đại. Một trong những nghị vấn đó là: một 
khi anh chàng Xantrô không hề nhìn thấy mặt 
ĐuÌxinêa - tôi muốn nói là phu nhân ĐulÌxinêa làng 
Tôbôxô - cũng không đưa thư của ngài Đôn Kihôtê cho 
bà bởi vì thư đó vẫn nằm trong quyển lưu niệm ở trên 
núi Mêrêna, có sao anh ta dám bịa ra câu trả lời và còn 
nói rằng đã nhìn thấy bà sàng lúa? Thật là những lời 
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bịa đặt dối trá có hai đến thanh đanh bà Đulxinêa vô 
song, không xứng đáng với phẩm chất và lòng trung 
thành của những giám mã tốt. 

Bà công tước nói xong, Xantrô không trả lời gì hết; 
bác đứng dậy, một ngón tay để lên môi, lom khom rón 
rén đi quanh phòng, vừa đi vừa lật những tấm thảm lên; 
sau đó, bác mới trở về chỗ cũ và nói: 

- Thưa phu nhân, sau khi đã xem xét thấy không có 
ai nghe trộm ngoài những người có mặt tại đây, bây giờ 
tôi mới yên tâm trả lời những câu hỏi vừa rồi cũng như 
tất cả những câu mà phu nhân sẽ hỏi. Trước tiên, xin 
thưa rằng tôi coi ông chủ Đôn Rihôtê của tôi là một kẻ 
điền rồi hết mức. Tuy đôi khi ông ta nói ra những điều 
khiến tôi và tất ca những ai nghe thấy đều cho là chí lý 
chí tình quỷ xa tăng cũng không thể nói hay hơn, song 
tôi xin nói thắng, không chút ngại ngùng, rằng tôi tin 
chắc ông ta loạn trí. Với ý nghĩ đó, tôi chẳng sợ gì không 
dám làm cho ông ta tin vào những chuyện viển vông hão 
huyền như chuyện bà Đulxinêa trả lời bức thư hay là 
chuyện mới xây ra sáu bảy hôm nay, chưa im thành sách, 
đó là chuyện bà chủ Đônha Đulxinêa của tôi bị phù phép; 
chính tôi đã làm cho ông ta tin như vậy mặc dù chuyện 
đó thật như chuyện ta leo lên đỉnh núi Ưbêđa vậy®). 

Bà công tước yêu cầu Xantrô kể lại trò phù phép; 
nghe bác kể đầu đuôi sự việc đã xảy ra, mọi người thích 
thú lắm. Bà công tước lại nói: 

- Nghe những chuyện do Xantrô kể, tôi có đôi điều 
thắc mắc trong lòng và tai tôi nghe có tiếng người bảo 
nhỏ rằng: "Thưa công tước phu nhân, Đôn Kihôtê điên rồ, 
loạn trí, giám mã Xantrô Panxa biết thể mà vẫn đi theo 
hầu và tin vào những lời hứa hão, hắn phải ngu ngốc 


® Núi Ubêđra rất hiểm trở, không ai leo lên được 
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điên rõ hơn cả chủ. Đã như vậy - đúng là như vậy - mà 
bà lại trao cho anh ta cai trị một hòn đảo chẳng hoá ra 
sai lắm lắm ru, bởi chưng một kẻ không cai quản nổi bản 
thân làm sao có thể ea1 quản người khác được)". 

- bay Chúa, Xantrô nói; quả thật, thưa phu nhân, 
thắc mắc ấy rất có lý, song phu nhân hãy bảo người đó 
khóng việc gì phải nói nhỏ, cứ nói toạc ra đây, tôi xin 
công nhận ngay bởi chưng, nếu tôi không ngu ngốc, chắc 
hán tôi đã bỏ rơi ông chủ tôi từ lâu rồi. Nhưng, số phận 
tôi muốn vậy và đó là điều bất hạnh cho tôi. Tôi không 
thể làm khác được mà phải đi theo ông ta. Hai chúng tôi 
cùng quê cùng quán; ông ấy nuôi sông tôi và tôi yêu quý 
ông ấy; ông ấy không quên công lao của tôi và đã cho tôi 
ba con lừa con, tôi chng không quên ơn ông đó; cho nên 
chỉ có cái cuốc và cái xẻng mới có thể chia la được chúng 
tôi, Nếu phu nhân không muốn cho tôi cai trị hòn đảo 
mà công tước đã hứa, đó là Chúa muốn giúp tôi vì rằng 
có khi không được lại hoá may. Tuy ngu đại, tôi cũng 
hiểu câu tục ngữ "chắp thêm đôi cánh cho con kiến là 
gieo tai hoạ cho nó", và có khi anh giám mã Xantrô được 
lên thiên đàng sớm hơn ngài thống đốc Xantrô, bánh mì 
của t4 cũng ngon như bánh mì của Pháp; ban đêm, mèo 
nào cũng xám; tội nghiệp cho kẻ nào tới hai giờ trưa vân 
chưa được ăn; không cá dạ dày nào to hơn dạ dày khác 
một gang tay và, như ta thường nói, dạ dày nào cũng có 
thể nhét rơm ra vào được; Chúa là người cung cấp thức 
ăn cho chim muông; bốn thước dạ thô Cuenca ấm hơn 
bốn thước vải phin nõn Xêgôvia; một khi từ giã cõi đời 
này để vào hố, ông hoàng cũng như kẻ làm công nhật đều 
đi theo một con đường nhỏ hẹp như nhau, và thị hài giáo 
hoàng cũng không chiếm nhiều tấc đất hơn xác người giữ 


# Cuốc và xêng đê đào huyệt. Xantrô muốn nói là chỉ có cái chết, 
mới làm cho hai thây trò xa lìa nhau. 
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đồ thánh mặc dù õng trên to hơn ông dưới; khi năm 
xuống huyệt, tất ca chúng ta phải eo quắp người lại, hoặc 
người ta bắt chúng ta phải co quắp mặc dù ta không 
muốn, và thế là hết. Tôi xin nhắc lại rằng nếu phu nhân 
không muốn ban cho tôi hòn đảo vì tôi ngu đần, tôi sẽ có 
đủ khôn ngoan để tự an ủi mình. Con quỷ thường nấp 
sau cây thánh giá; không phải vật gì sáng đều là vàng cã; 
người ta đã bắt bác thợ cày Bianba từ bỏ những con bò và 
cái cày để đưa lên bác làm vua nước Tây Ban Nha và đã 
bắt nhà vua Rôdrigô phải dời bố gấm vóc, giàu sang phú 
quý cho răn ăn thịt. Tôi tháy các bản tình ca cổ nói như 
vậy, chả biết có đúng không. 

- Đúng chứ! Bà quản gia Đônha Rôdrtighèềx cũng có 
mặt tại đấy, nói. Có một bản tình ca kế rằng người ta 
quăng vua Rôdrigô đang sống sỡ sở xuống một cái huyệt 
dây cóc nhái, rắn nước và thăn lần, rồi hai ngày sau, 
thây đức vua từ trong huyệt khẽ rên lên: "Chúng ăn thịt 
ta, chúng ăn thịt ta, vì ta có tội". Qua đó, ta thấy ông 
giám mã này rất có lý khi nói rằng thà làm thợ cày còn 
hơn làm vua nếu như phải làm mỗi cho rấn. 

Nghe những lời nói giản đơn của bà quản gia cũng 
như những câu lý sự và tục ngữ của Xantrô, bà công tước 
không nhịn được cười, bảo bảo bác giám mã: 

- Anh Xantrô hắn biết rằng một hiệp sĩ đã hứa là 
làm, dù phải hy sinh tính mạng. Ngài công tước đức ông 
chồng của tôi không là hiệp sĩ giang hồ song không vì thế 
mà không phai là một nhà hiệp s1, bởi vậy, ngài sẽ thực 
hiện lời hứa cho anh hòn đảo dù thiên hạ ghen ghét, 
giềm pha. Xantrô cứ vững tâm; một lúc nào đó, tự nhiên 
anh sẽ thấy mình ngồi vào ghế thống đốc giữa công 
trường, trên hòn đảo mà anh sẽ nắm quyền cai trị, trừ 
phi anh từ chối để lấy một hòn đảo khác giàu đẹp hơn. 
Tôi chỉ muốn đặn anh phải chú ý đến cách cư xử với thần 
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dân của mình vì nên biết rằng họ đều trung thành và 
lương thiện cả. 

Xantrô đáp: 

- Chả cần phải dạy tôi cách cai trị đân vì tôi vốn 
nhân từ và thương ngươi nghèo. Ta không nên cướp cơm 
chim của người khác, thế nhưng cũng đừng ai giúp tôi; 
tôi là chó già biết phân biệt các thứ tiếng gọi chó; khi 
cần, tôi cũng biết phải trái; tóm lại tôi không thích ai che 
mắt, vì tôi chẳng giọng gì đâu. Tôi xin nói rằng những 
người tử tế sẽ được tôi chìa tay ra bất và mời vào nhà, 
còn đối với những kẻ xấu thì tôi chẳng chìa chân và cũng 
chăng cho vào nhà. Tôi nghĩ rằng trong việc cai trị đân, 
tất cả vấn đề ở chỗ bắt đầu như thế nào, và có thể chỉ sau 
nửa tháng trời, tôi sẽ thích thú công việc đó và còn thạo 
hơn nghề làm ruộng là nghề đã nuôi sống tôi. 

- Xantrô nói phải đấy, bà công tước bảo; con người 
ta sinh ra không ai có kiến thức ngay mà phải qua đào 
tạo mới trở thành giáo chủ được. Nhưng thôi, hãy trở lại 
câu chuyện ta bàn lúc nãy về vụ phù phép phu nhân 
Đulxinêa. Tôi tin chắc rằng - điều này đã được xác nhận 
- sở đĩ Xantrô có ý định trêu chủ bằng cách làm cho ông 
ta tin rằng cô gái quê là Đulxinêa và sở dĩ ông ta không 
nhận ra nàng vì nàng đã bị phù phép, đó là do mưu mô 
của một trong số những pháp sư muốn hãm hại ngài 
Đôn Kihôtê. Theo nguồn tin xác đáng, tôi biết chắc cô 
gái quê nhảy lên con lừa chính là Đulxinêa làng Tôbôxô, 
thành thử anh chàng Xantrô ta tưởng lừa được người, 
hoá ra chính minh bị lừa. Ta không được nghi ngỡ sự 
thật đó cũng như không thể nghi ngờ những điều mình 
chưa hề trông thấy. Ngài Xantrô Panxa nên biết răng ở 
đây có những pháp sư rất quý mến chúng tôi và thường 
cho chúng tôi biết mọi chuyện xây ra trên đời, không 
loanh quanh, giấu giễm gì hết. Xantrô hãy tin lời tôi cô 
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gái quê có tài nhảy lừa chính là ĐuÌxinêa làng Tôhôxõ; 
nàng bị phù phép chẳng khác gì mẹ nàng bị phù phép 
vậy; tới một lúc nào đó, bỗng dưng chúng ta sẽ lại thấy 
nàng xuât hiện nguyên hình và khi ấy, Xantrô mới biết 
mình đã bị lừa. 

- Tất cả những chuyện đó đều có thể có, Xantrô 
Panxa nói, và bây giờ tôi sẵn sàng tin ông chủ tôi kể về 
những điều ông đã nhìn thấy trong hang Mötêxinôx; ông 
ấy kế là đã thấy bà Đulxinêa làng Tôbôxê đi với hai cô 
gái quê và mặc bộ quần áo nhà quê, đúng hệt như tôi tả 
khi tôi phù phép bà ta theo ý thích riêng của mình. Thưa 
phu nhân, đúng là mọi việc đều bị đảo ngược như phu 
nhân nói, vì rằng bộ óc ngu tối của tôi không thể nào 
trong chốc lát bày ra một trò tỉnh vi như vậy; va chăng, 
tôi nghĩ rằng ông chủ tôi cũng không quá mất trí đến nỗi 
tin vào một chuyện hết sức phi lý và vào những lời 
thuyêt phục không lấy gì làm hùng biện của tôi. Mong 
rằng tấm lòng tốt của bà đừng coi tôi là xấu bụng vì một 
kẻ đần độn như tôi làm sao có thể đi sâu vào những ý 
nghĩ và hành động tình quái của lũ pháp sư xấu xa. Sở đi 
tôi phải bày trò ra như vậy để khỏi bị ông chủ Đôn 
Kihôtê của tôi mắng mỏ chứ không hề có ý xúc phạm đến 
ông ấy; nếu kết quả ngược lại, có Chúa trên trời soi xét 
cho lòng tôi. 

- Đúng thế, bà công tước nói. Nhưng Xantrô này, ban 
nãy anh nói gì về hang Môntêxinôx, tôi đang muốn biết. 

Xantrô Panxa kể lại tỉ mỉ cuộc phiêu lưu mạo hiểm 
như đã nói ở trên. Nghe xong, bà công tước bảo. 

- Từ chuyện này, ta có thể kết luận rằng một khi 
Đôn Kihôtê vi đại nói là nhìn thấy cô gái quê mà chính 
Xantrô cũng đã nhìn thấy đời Tôbôxô chắc chắn đó là 
Đulximêa bởi vì những pháp sư ở vùng này rất tỉnh và 
cũng quả tò mỏ nữa, 
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Xantrô nói: 

- Xin thưa rằng dù cho bà chủ Đulxinêa làng Tôbôxô 
của tôi bị phù phép, tôi cũng mặc; tôi không hơi đâu 
đương đầu với những kẻ thù của ông chủ vì chắc họ đông 
và ác lắm. Qua thật cô gái mà tôi đã trông thấy là gái 
quê, và tôi cũng nghì cô ta là gái quê; nêu đó là Đulxinêa 
thì dừng đổ tại tôi và cũng đừng trách tôi kẻo không yên 
với tôi đâu. Đừng a1 suốt ngày gây sư với tôi: "Xantrô nói 
thế, Xantrô làm thế, Xantrô thế này Xantrô thế nọ", như 
thể Xantrô là kẻ vô danh nào đó chứ không phải chính 
Xantrô Panxa con người đã được nêu tên trong sách và 
truyền đi khắp hoàn cầu như lời Xanxôn Caraxcô, cậu tú 
tốt nghiệp ở Xalamanca. Mặt khác, hẳn là các vị pháp sư 
của bà công tước không nói dối, từ khi họ thích làm như 
vậy vì có lợi cho họ. Cho nên, không ai có thể chê trách 
tôi điều gì được vì tôi có tiếng tôt mà, theo lời ông chủ tôi, 
có tiếng còn hơn có miếng. Cứ dán vào người tôi chức 
thông đốc, rồi sẽ phải phục lăn; kẻ nào là giám mã giỏi sẽ 
là một thống đốc giỏi. 

Bà công tước bảo: 

- Tất ca những điều Xantrô nói tới giờ thật là lời của 
bậc thánh hiền hoặc ít nhất phát ra từ đáy lòng của thị sĩ 
Micael Vêriôn yêu mệnh. Tóm lại, nói theo kiểu Xantrô, 
đừng thấy ai ăn mặc rách rưới mà nghĩ người ta là kẻ 
rượu chè bê tha. 

- Thưa phu nhân, Xantrô đáp, đời tôi không hề 
nghiện rượu; có thể tôi uống vì khát, điều đó tôi không 
giấu giếm, tôi uống khi thèm hoặc không thêm nhưng có 
người mời, để tỏ rằng mình không làm khách và bất lịch 
sự, khi bạn bè nâng cốc chúc mừng sức khoẻ phải có trái 
tìm bằng đá mới không nâng cốc chúc lại. Tôi đi giày 
nhưng tôi không làm bản giày. Và chăng, giám mã của 
hiệp sĩ giang hồ thường chỉ uống nước Ìä vì đi trong rừng, 
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ngoài đồng. trên núi đá, có ai thí cho ngụm nào đâu, dù 
chỉ đánh đổi một con mắt của mình. 

- Tôi cũng tin như vậy, bà công tước nói. Thôi Xantrô 
hãy đi nghỉ, sau này ta cồn nói chuyện nhiều; tôi sẽ ra 
lệnh để anh sớm được dán vào người chức thống đốc, như 
anh vừa nói. 

Xantrô hôn tay bà công tước và xin bà hãy làm ơn 
bảo gia nhân chăm sóc săn con con xám vì nó là ánh sáng 
của mặt bác. 

- Con xám là cá! gì vậy? bà công tước hỏi. 

- Đó là con lừa của tôi, Xantrô đáp; vì muốn tránh 
cá) tên đó nên tôi thường gọi là con Xám. Khi mới tới 
đây, tôi còn nhờ bà quản gia này trông nom giúp, vậy mà 
bà ta lại phát cáu như thể tôi chê bà già xấu vậy. Đối với 
các bà quan gia, cho lừa ăn thích hợp hơn đi diễu qua các 
phòng. Ôi lạy chúa, ông quý tộc làng tôi làm sao sống nổi 
với những hà này! 

- Phải, nếu là kẻ thô lỗ thì không sống nổi đâu, bà 
quản gia Đônnha Rôdrighêx đối đáp, còn nếu là một nhà 
quý tộc nề nếp, ông ta sẽ rước các bà lên tận cung trăng. 

- Thôi, đủ rồi, công tước phu nhân có ý kiến; Đônnha 
Rôdirghêx không nói nữa, còn ngài Xantrô cứ yên trí, để 
tôi lo cho con xám; vì nó là con cưng của Xantrô, tôi sẽ 
đặt nó lên con ngươi mắt tôi. 

- Đặt nó vào chuồng là đủ rồi, Xantrô nói, vì cả nó 
lẫn tôi đều không xứng đáng được đặt lên con người phu 
nhân, đù trong chốc lát. Làm thế khác nào tôi tự lấy đao 
đâm vào người mình. Tuy ông chủ tôi dạy rằng trong 
phép lịch sự, đưa thừa một tấm thếp còn hơn thiếu, trong 
vấn để lừa ngựa, ta phải làm sao cho đúng mực. 

Bà công tước bảo: 

- Xantrô, khi nào anh nhận chức thống đốc, hãy cho 
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nó đi theo; tại đó, tha hồ cho anh chăm sóc, thậm chí 
miễn công việc cho nó nữa. 

- Thưa công tước phu nhân, Xantrô đấp, xin phu 
nhân đừng nghĩ mình đã nói quá nhiều, tôi đã thấy có 
trên hai con lừa đi theo kiểu đó, nếu tôi đem theo con 
xám đi thì cũng chẳng có gì lạ cả. 

Câu trả lời Xantrô làm cho bà công tước thú vị, lại 
phải bật cười; sau khi cho phép Xantrô rút lui. bà đi kể 
cho công tước về cuộc trò chuyện với Xantrô, rồi hai 
người bàn nhau bày ra một trò để trêu ghẹo Đôn Kihôtê, 
sao cho thật đặc sắc theo đúng kiểu cách hiệp sĩ giang 
hồ. Sau này, họ còn nghĩ ra nhiều trò khác, trò nào cũng 
được bế trí rất khéo, rất tự nhiên, thật là những chuyện 
hay nhất trong cả cuốn sách lớn này. 


Chương XXÃÄTV 


NÓI VỀ CÁCH PHÁT HIÊN RA CÁCH THỨC 
GIẢI TRỪ PHÉP THUẬT CHO NÀNG ĐULXINÊA 
LÀNG TÔBÔXÔ VÔ SONG, MỘT TRONG NHỮNG 
CUỘC PHIÊU LƯU MẠO HIÊM NỔI TIẾNG NHẤT 

CỦA PHO SÁCH NÀY 


Những câu chuyện trò với Đôn Kihôtê và Xantrô 
Panxa khiên ông bà công tước rất thú vị; điều làm cho 
ông bà công tước ngạc nhiên nhât là thấy Xantrô ngốc 
nghếch đến mức tin rằng chuyện phù phép Đukxinêa có 
thật một trăm phần trăm mặc dù chính bác là pháp sư 
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và là người bày ra trò này. Với quyết tàm dàn những 
cảnh có mang vẻ dảng phiêu lưu mạo hiểm để trêu hai 
thây trò Đôn Kihôtê, họ dựa vào những điều chàng hiệp 
sĩ đã kể về hang Môntêxinôx để nghĩ ra một trò thật hay. 
Sau khi đặn dò gia nhân chuân bị mọi việc, sáu ngày 
sau, ông bà công tước đưa Đôn Kihôtê đi săn thú rừng, 
mang theo một số đông tay súng và chó săn như thể chính 
đức vua đang trị vì đi săn vậy. Họ đưa cho Đôn Kihôtê 
một. bộ đồ đi săn, Xantrô cũng được một bộ bằng dạ xanh 
rất đẹp Đôn Kihôtê không muốn mặc, viện có rằng nay 
mai mình lại trở về với nghề cung kiếm gian khổ, không 
thể mang theo một tủ áo với những bộ lễ phục được; trái 
lại, Xantrô cm ngay với ý định có dịp bán hiển. 

Đôn Kihôtê nai nỊt vũ khí; Xantrô mặc bộ đi săn cươi 
lừa bác không muốn bö nó mặc đù người ta đưa ngựa cho 
rồi nhập vào bọn người đi săn; bà công tước trong bộ 
trang phục rất sang, từ láu đài bước ra; vôn hào hoa 
phong nhã, Đôn Kihôtê tới giữ giây cương cho bà lên 
ngựa, công tước cần thế nào cũng không được. Họ tới một 
khu rừng năm giữa hai quả núi cao chót vót; sau khi bố 
trí các chỗ nãp, chặn các ngã đường mòn và cắt đặt mọi 
người vào vị trí, cuộc săn thú bắt đầu với tiếng hò la, 
tiếng chó, tiêng tù và định tai nhức óc, ai nói bên cạnh 
cũng chẳng nghe thấy gì. 

Bà công tước xuống ngựa, tay cảm chiếc lao nhọn 
đứng nấp vào một vị trí mà bà biết lợn lòi thường qua lại; 
công tước và Đôn Kihâtê cũng nhảy xuống đất, vây 
quanh bà; Xantrô đứng sau ba người, bác vẫn ngồi trên 
lưng con lừa, không dám rời nó ra sợ có chuyện chẳng 
lành. Họ vừa đứng vào chỗ và dàn thế trận cùng với đám 
gia nhân thì một con lợn lòi kếch xù lao tới, theo sau là 
bày chó đuối sát nút và những ngườ: thợ săn, con thú 
vừa chạy vừa nghiên răng kèn kẹt, bọt mép sùi ra; tức 
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thì, Đòn Kihôtê ôm khiên, lãm lãm tay kiếm, xông ra 
nghịch chiến; công tước cũng cầm lao chay lên; công tước 
phu nhân, nếu không bị công tước ngăn lại, hẳn đã vượt 
lên trước ca hai người. Vừa trông thấy con vật hung dữ. 
Xantrô vội bỏ con lừa, chạy bán sống bán chết; tới chân 
một cây sồi, bác cố leo lên song mới đến lưng chừng, tay 
còn năm một cành để leo lên tận ngọn, chẳng may sô 
phận không ra gì, cành cây gãy gục khiến bác rơi tõm, 
móc luôn vào một cái chạc, chân không tới đất cật chẳng 
tới trời. Trước tình trạng đó, lại thêm chiếc áo săn bị 
rách toạc, bụng lo con thú dữ chạy qua có thể cắn chết, 
bác kêu cứu âm 1 khiến những ai nghe tiếng mà không 
thấy người nghĩ là bác đã bị thú vô. Cuối cùng, con lợn 
lòi có rãng nhọn hoắt bị nhiều ngọn lao đâm vào. Nghe 
tiếng Xantrô kêu, Đôn Kihôtê nhận ra liền, vội quay đầu 
lại thì thấy bác lơ lứng trên cây, đầu chúc xuống đât, con 
lừa xám vẫn đứng bên cạnh, không bỏ chủ trong cơn 
hoạn nạn. Chỗ này, tác giả Amêtê có lời bàn rằng ít khi 
ông thấy Xantrô Panxa mà không thấy con lừa, cũng như 
hiếm thấy lừa mà không thấy Xantrô, cho hay tình bạn 
và tình ngh1a giữa đôi bên tôn tại mãi mãi. 

Đôn Kihôtê tới gỡ cho giám mã; được giải thoát, 
Xantrô nhìn tấm áo đi săn mà nâu cả ruột vì bác chắc 
mâm với cái áo sẽ được cá một thái ấp. Trong khi đó, 
ngươi ta đặt con lợn lòi to lón lên một con la, lấy cành mê 
điệt và cành sim nhủ kín rồi chở về một, trong những cái 
lều rộng dựng ở giữa rừng như ta chớ chiến lợi phẩm về 
vậy. Tại đây đã bày sẵn những bàn tiệc linh đình, cứ 
nhìn cũng biết người thết tiệc phai là bậc cao sang quyền 
quý, Xantrôõ trỏ vào những miếng rách trên áo, nói với bà 
công tước: 

- Giá mà đây là một cuộc đì săn thỏ rừng hay chìm 
chích, chắc hắn áo của tôi không đến nỗi thế này. Chả 
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biết thiên hạ thú vị gì đi rình một con vật để có thể mất 
mạng như chơi nếu bị nó húc răng vào. Tôi nhớ đã được 
nghe hát một bài tình ca trong đó có câu: 

“Cầu cho người bị gấu ăn thịt như chàng Phavila trứ 
danh". 

- Đó là một ông vua gôtt°, Đôn Kihôtê nói; ông ta đi 
săn thú và bị thú ăn thịt. 

- Tôi cũng bảo thế, Xantrô nói; tôi không muốn cho 
các vị vua chúa dấn mình vào vòng nguy hiểm như vậy 
để đối lấy một trò tiêu khiển xem ra chẳng có gì đáng vui 
thú là giết một con vật vô tội. 

- Xantrô, anh nhầm rồi, công tước bảo; săn thú rừng 
thích hợp và cần thiết cho vua chúa hơn bất cứ hoạt động 
nào khác. Săn thú là hình ảnh của chiến trường trong đó 
có bày mưu, tính kế, chăng bẫy để quyết đánh bại kẻ thù; 
người đi săn phải chịu đựng cái rét cũng như cái nóng 
ghê người, phải từ bỏ sự nhàn rỗi nghỉ ngơi; đi lại, đó là 
một hoạt động không làm hại ai mà lại khiến cho nhiều 
người thích thú; điều đặc sắc nhất là, cũng như đi săn 
bằng chim ưng chỉ dành cho ông hoàng bà chúa, săn thú 
không dành cho tất cả mọi người như những hình thức 
săn bán khác. Bởi vậy, Xantrô hỡi, hãy thay đổi ý kiến và 
khi nào làm thống đốc phải chăm đi săn thú, anh sẽ thấy 
bố ích vô cùng. 

- Không được, Xantrô nói, một thống đốc gương mẫu 
như một người bị gãy chân, phải năm nhà. Thật đẹp mặt 
một khi những người có việc lặn lội đên tìm ngài trong lúc 
ngài đang vui thú trên núi! Nêu vậy thì cơ đồ hỏng bét! 
Nói thật, thưa ngài, săn bắn và những trò tiêu khiển khác 
dành cho những kẻ ăn không ngối rồi chứ không phải cho 
các vị thống đốc. Về phần tôi, tôi chỉ chơi trò đánh trận giả 
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trong ngày lễ phục sinh và ném quả câu những chủ nhật 
và ngày lễ thôi. Những trò đi săn này không phù hợp với 
tính cách của tôi cũng như với lương tâm tôi. 

- Thế cũng được, anh Xantrô ạ, vì từ lời nói đến việc 
làm còn xa lắm. 

- Muôn xa thê nào thì xa, Xantrô cãi; một con nợ 
sòng phẳng không sợ ký giấy cam đoan, thức khuya đậy 
sớm cũng chẳng băng được Chúa thương, dạ dày mang bộ 
giò chứ bộ giỏ không mang nổi dạ dày, ý tôi muốn nói là 
nếu Chúa phù hộ và nếu tôi có thiện chí làm tròn bốn 
phận, chắc chắn tôi cai trị còn giỏi hơn một con chìm 
ưng. Không ư! Cứ thứ đút ngón tay vào mồm tôi xem tôi 
có biết cắn không nào! 

- Trời đánh thánh vật tên Xantrô đáng nguyền rủa 
kia! Đôn Kihôtê kêu lên; đến ngày nào ta mới thấy mi nói 
được một câu gãy gọn, trơn tru, không có tục ngữ như ta 
vẫn thường bao mi. Xin bai vị đại nhân đừng nói với 
thăng rô ấy nữa kẻo nó sẽ làm cho rối óc không chỉ bằng 
hai câu mà bằng hai ngàn câu tục ngữ chẳng ăn nhập 
vào đâu cä. 

Bà công tước nói: 

- Những câu tục ngữ của Xantrô Panxa tuy còn nhiều 
hơn cä của nhà bình luận Hy Lạp(1) song không vì thế mà 
kém giá trị vì lời lẽ rất ngắn gọn. Riêng tôi xin thưa rằng 
tôi thích nhất những câu tục ngữ đó mặc dù có những câu 
tục ngữ khác được dùng đúng lúc đúng chỗ hơn. 

Vừa bàn những chuyện thú vị đó, họ ra khỏi lều và 
trở vào rừng tìm chỗ nấp rình thú, bố trí xong thì cũng 
vừa vặn tối. Bấy giờ đang giữa mùa hè; trái với thời tiết, 
trời không quang quẻ sáng sủa mà khi mờ khi tó, thật 
thuận lợi cho kế hoạch của ông bà công tước. Hoàng hôn 
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xuống được một lúc, bỗng nhiên dường như tứ phía khu 
rừng bốc cháy, rồi bên tả bên hữu, trước mặt sau lưng có 
tiếng tù và và rúc Iinh ỏi và tiếng binh khí loãng xoäng 
như thể hàng đoàn ky binh đang đi trong rừng. Ánh lửa 
và tiếng vũ khí làm quáng mắt đình tai những người 
được chứng kiên cảnh đó cũng như tất cã những al ỏ 
trong rừng. Tiếp theo là những tiếng hô của người Môrd 
khi lâm trận, đồng thời kèn vang, trống đội, địch réo liên 
chi hồ điệp khiến người nào nghe âm thanh cũng ngần ấy 
dụng cụ sẽ có cảm giác không nghe thấy gì hết. Ông công 
tước giật mình, bà công tước ngơ ngác, Đôn Knhôtê kinh 
ngạc, Xantrô Panxa run rấy, ca những người biết chuyện 
cũng phát hoàng. Mọi người còn đang bồn chồn bỗng đâu 
mọi âm thanh ngừng bặt, rồi một anh phu trạm cải trang 
làm quỷ sứ phì ngựa qua trước mặt; anh ta không có kèn, 
dùng một chiếc tù và to tướng phát ra những tiếng the 
thé ghê tai. 

- Hỡi người anh em phu trạm, công tước hỏi, anh là 
ai và đi đâu? Có những nhà bình nào ởi qua khu rừng 
này vậy? 

Phu trạm dữ tợn đáp: 

- Ta là quỹ sứ; ta đi tìm Đôn Kihôtê xứ Mantra; 
những người sắp qua đây là sáu đội pháp sư dẫn nàng 
Đulxinêa làng Tôbôxô vô song bị phù phép trên một cỗ 
xe khải hoàn. Cùng ởi có người Pháp vĩ đại Môntêxinôx 
tới đầy chỉ bảo cho Đôn Kihôtẽ cách giải trừ phép thuật 
cho nàng, 

- Nêu anh là quỷ sứ như lời anh nói — trông anh cũng 
có vẻ quỷ sứ thật - hẳn anh phải nhận ra hiệp sĩ Đôn 
Kzhôtê xứ Mantra đây vì anh đang đứng trước mặt ngài!. 

- Thể có Chúa và linh hồn, quỷ sứ đáp, ta không để 
ý, đầu óc bận bao nhiêu chuyện thành thử quên khuấy 
việc quan trong nhất. phải làm lúc này. 
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- Chắc hắn anh chàng quỷ sử này là dân lương thiện 
và ngoan đạo nếu không, anh ta đã chẳng thể có Chúa và 
linh hồn, Xantrô nhận xét. Mới hay, dưới địa ngục cũng 
có thể có người tốt. 

Quỷ sứ vẫn ngồi trên mình ngựa, đưa mắt về Đôn 
Kihôtê nói. 

- Hơi hiệp sĩ Sư tứ (mong sao ta nhìn thấy ngươi sa 
vào nanh vuốt của chúng), hiệp sĩ Môntêxinôx đũng cảm 
và bất hạnh phái ta đến bảo ngươi chờ chàng ở chỗ ta gặp 
ngươi; chàng sẽ đẫn con người có tên là Đưlxinêa làng 
Tôbôxô tới và có nhiệm vụ bao cho ngươi điều cần thiết 
phải làm để giải phép cho nàng. Ta đến đây vì việc đó, 
nay đã xong, ta không ö lại làm gì. Cầu cho những quỷ 
sứ như ta ở lại với ngươi, còn các thiên thần ở lại với 
những vị này. 

Nói xong quy sứ rúc tù và inh ỏi, quay ngựa ởi biến, 
chăng ai kịp hỏi han gì. 

Mọi người lại được một phen kinh ngạc, nhât là 
Xantrô và Đôn Kihôtê, Xantrô vì thấy thiên hạ cứ khăng 
khăng Đulxinêa bị phù phép mặc dù sự thật không thế, 
Đôn Kihôtê thì không biết những chuyên mình thấy ở 
đưới hang Môântêxinôx thực hư ra sao. 

Trong bụng còn đang băn khoăn, bỗng công tước hỏi: 

- Ngài Đôn Kihôtê có định chờ họ không? 

- Sao lại không, Đôn Kihôtê đáp. Tôi sẽ chờ, vững 
vàng và đũng cảm, dù cho cả địa ngục kéo tới đánh tôi. 

- Nếu tôi còn nhìn thấy con quỷ sứ nào và nghe thấy 
tiếng tù và nào nữa, tôi sẽ chuồn thôi. Xantrô nói. 

Lúc này, trời đã tối mịt; khắp rừng có rất nhiều ánh 
lửa chập chờn như thể khí khô dưới đất bốc lên trời, nom 
tựa những ngôi sao băng. Một âm thanh ghê rợn bỗng 
nổi lên, tựa như có những bánh xe bò rất to đang lăn, 
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ken két, đữ đội, liên hồi, khiến chó sói và gấu đi trên 
đường cũng phải bỏ chạy. Canh này chưa dứt, lại có thêm 
cảnh khác làm cho không khí càng rùng rợn: dường như 
bốn mặt khu rừng đang có những trận giao chiến thực sự 
diễn ra cùng một lúc. Phía này, đại bác nổ dữ dội; phía 
kia, súng hoá mai bắn đùng đùng; nghe gần, có tiếng nhà 
binh hò hét; xa xa, tiếng hô xung trận của người Môrdg, 
hoa mai, và nhất là tiếng bánh xe chối tai, hoà thành 
một thứ tiếng hôn tạp khủng khiếp khiến Đôn Kihôtê 
phải thu hết can đảm mới đứng vững nổi; còn can đảm 
của Xantrô thì sụp đỗ xuống đất, và bác ngã ngất vào 
gấu váy bà công tước; cứ để Xantrô nằm yên trên váy, bà 
công tước vội gọì gìia nhân té nước vào mặt bác, té Xong 
bác hồi tỉnh vừa lúc một cỗ xe lăn tới, bánh xe ken két. 

Bốn con bò chậm chạp kéo chiếc xe, mình phủ vải 
đen, mỗi sừng buộc một, bó đuốc đang cháy bằng sáp ong. 
Trên xe đặt một chiếc ghế cao có một ông già đạo mạo 
ngồi, râu trăng hơn tuyết và dài quá thất lưng, mình 
mặc một tấm áo dài bằng vải len đen. Xe sáng trưng nên 
có thể nhìn rõ mọi vật bên trên. Hai con quỷ cũng mặc áo 
vải len đen đánh xe, mặt mũi gớm khiến khiến Xantrô 
vừa nhìn vội nhắm mắt để khỏi phải nhìn lại cảnh tượng 
đó. Khi xe đi ngang mặt mọi người ông già đạo mạo đứng 
dậy, cất cao giọng tự giới thiệu: 

- Ta là hiền nhân Liếcganđêô. 

Ông ta không nói gì nữa và xe đi luôn. Một chiếc xe 
giống hệt nối đuôi; một ông già cũng ngôi trên ngai, bảo 
đừng xe lại rồi cũng nói bằng một giọng nghiêm trang: 

- Ta là hiền nhân Alkiphêẽ, bạn chí thiết của bà 
Uâcganda Vô Danh. 

Cỗ xe lại đi qua. 

Một xe nữa lăn tới, cũng trang trí như vậy, nhưng 
người ngồi trên ngai không cao tuổi như hai ông già nọ 
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mà to lớn, lực lưỡng, mặt mày khó col; khi xe tới nơi, 
nhân vật này cũng đứng lên, nói giọng the thé, ghê rợn: 

- Ta là pháp sư Aralux, kẻ tử thù của Amadix nước 
Gôlơ và cả họ nhà hắn. 

Chiếc xe đi luôn. Được một quãng, cả ba xe dừng lại, 
tiếng rít của bánh xe cũng tắt hắn. Rồi lại nghe thấy một 
thứ tiếng khóc, nói đúng hơn, âm nhạc du dương nổi lên. 
Xantrô mừng lắm, coì đó là điểm lành; bác bảo bà công 
tước mà bác không rời nửa bước. 

- Thưa phu nhân, nơi nào có âm nhạc thì chỉ có 
chuyện tốt lành thôi. 

- Cả nơi nào có ảnh sáng nữa, công tước phu nhân bảo. 

Xantrô nói: 

- Lửa và những lò lửa đem lại ánh sáng như ta đang 
nhìn thấy xung quanh ta, nhưng cũng có thể chúng sẽ 
thiêu ta luôn; còn âm nhạc bao giờ cũng là dấu hiệu của 
đình đám, hội hè. 

Đôn Kihôtê từ nãy giờ vân nghe hết, có ý kiến; 

- Còn phải xem đã. 

Chàng nói đúng, như sẽ rõ ở chương sau. 


Chương XXXY 


KẾ TIẾP VIỆC ĐÔN KIHÔTÊ HỌC ĐƯỢC CÁCH 
GIAI PHÉP CHO ĐULXINÉA, CỪNG NHỮNG 
CHUY£N LA LỪNG KHÁC 


Mọi người thấy một cỗ xe đi tới theo tiếng nhạc du 
dương loại xe khải hoàn, với sáu con la cái lông màu nâu, 
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mình phủ vải trắng, trên lưng mỗi con có một thày tu 
cũng toàn trắng, rước một bó đuốc to đang cháy bằng sáp 
ong, chiếc xe này to gấp đôi, thậm chí gấp ba lần các xe 
trên; trong xe và hai bên thành có mười hai thầy tu cũng 
mặc đồ trắng như tuyết và cũng được cắm đuốc, một 
canh tượng vừa kỳ lạ vừa rùng rợn: Trên một cái ngai 
cao, có một nữ sơn thần khoác chiếc áo nhiều lớp bằng 
chỉ bạc với muôn ngàn vậy vàng óng ánh, nếu không có 
vẻ sang trọng thì ít nhất cũng đập vào mắt. Mặt sơn nữ 
thân phủ một tấm the mỏng láng bóng, in rõ một khuôn 
mặt thiếu nữ rất xinh. Dưới ánh đuốc sáng rực có thể 
nhìn rõ dung nhan và đoán được chỉ vào khoảng trên 
mười bấy, đưới đôi mươi. Bên cạnh sơn nữ thần là một 
nhân vật mặc một chiếc áo dài lượt thượt tới chân cũng 
bằng vải rất sang, đầu trùm tấm mạng đen. Khi xe vừa 
vận tới ngang mặt ông bá công tước và Đôn Kihôtê, âm 
nhạc ngừng bặt, đầu tiên là tiếng dịch, rồi đến tiếng thụ 
câm và tỳ bà: nhân vật mặc áo đài đứng dậy, vén tà áo 
sang hai bên, bỏ mạng xuống để lộ bộ xương gớm ghiếc 
của chính thân chết. Đôn Kihôtê bối rốt, Xantrồ hốt 
hoảng, ông bà công tước cũng tỏ vẻ sợ hãi; với một giọng 
ngái ngủ, uể oi, thần chết biết. nói lên tiếng: 

*Pa là Merlin mà sách ghi là con quý sứ (với thời 
gian lời vu khống ấy được cơi là thật), ta là chúa tể các 
pháp sư, nắm vững ma thuật; ta là địch thủ của thời gian 
vì thời gian muốn dìm những chiến công của các hiệp sĩ 
giang hồ mà ta hằng quý mến. Tính tình các pháp sư, 
đạo sU, phù thuỷ vốn cứng rắn, gay gắt, thô bạo song tính 
ta hiền lành, nhẹ nhàng, nhân từ, bác ái". 

"Đang khi linh hồn ta mải mê chắp chữ và hình ma 
thuật trong hang tối của Diêm vương, ta chợt nghe tiếng 
nói sầu thảm của nàng Đulxinêa làng Tôbôxô xinh đẹp 
tuyệt trần. Ta biết nỗi bất hạnh của nàng, bị phù phép, 
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từ một tiêu thư đài các biến thành gái quê cục mịch; 
động lòng trắc ân, ta lồng linh hồn ta vào bộ xương 
khủng khiếp dữ tợn này và, sau khi giở mười vạn cuôn 
sách về môn học quỷ quái và xấu xa của ta, ta tới đây 
mách cho bài thuốc chữa được nỗi bất hạnh và đau khổ 
lớn lao nhường ấy. 

"Hỡi ngươi, vinh quang và danh dự của tất cả những 
người khoác áo giáp rắn như kim cương ánh sáng, ngọn 
hải đăng, kim chỉ nam, sao bắc cực, kẻ dẫn lối đưa đường 
cho những ai từ bỏ giấc ngủ lười biếng trên chăn Ấm đệm 
êm để chọn lấy nghề nghiệp gian lao với những vũ khí 
nặng nề đâm máu. Hđi con người mà bao giờ ca tụng 
cũng không đủ, hiệp sĩ Đôn Kihôtê vừa dũng cảm vừa tài 
trí, hào quang xứ Mantra, ngôi sao nước Tây Ban Nha, 
hãy nghe ta nói: muốn cho nàng Đulxinêa làng Tôbôxô vô 
song trở lại nguyên hình, giám mã Xantrô của ngươi phải 
tự tay phết ba nghìn ba trăm roi vào đôi mông trần chắc 
nịch của mình, sao cho đau quán, phát rễ phát dại. Tất 
cả những kế gây ra nỗi bất hạnh cho nàng quyết định 
như vậy. Thưa các ngài, ta tới đây chính vì việc đó”. 

- Mẹ kiếp, Xantrô chửi đồng, nói chỉ tới ba nghìn ba 
trăm roi; cứ tự đét ba roi cũng đã băng ba nhát dao rồi. 
Thôi đốt cái cách giải phép đó đi! Thôi đi, nếu ngài 
Merlin không tìm ra cách nào khác để giải phép cho bà 
Đulxinâa, xin cứ để bà ta bị phù phép tới khi xuống hế. 

- Này, ông nhà quê sặc mùi tỏi kia di, Đôn Kihôtê 
bảo, tôi sẽ tóm cố ông vào cột thân cây, trần truồng như 
khi lọt lòng mà, và sẽ quất cho không phải ba nghìn ba 
trăm mà là sáu nghìn sáu trăm roi, không trệch rol nào, 
dù có lần tránh ba nghìn ba trăm lần cũng không thoát. 
Mà đừng có cãi nữa kẻo chết với ta bây giờ đấy. 

Nghe thấy vậy, Merlin bảo: 


- Không nên làm thế; việc Xantrô nhận roi đòn phải 
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do tự nguyện chứ không được áp buộc, thời gian do anh 
ta chọn, không hạn định, nếu muốn giảm nhẹ hình phạt, 
chỉ phải chịu nửa số roi thôi thì anh ta có thể nhờ người 
khác đánh, mặc dù có thể là nặng tay hơn đấy. 

- Chẳng tay ai mà cũng chẳng tay tôi, chẳng nặng 
chẳng nhẹ gì hết, Xantrô cãi; đừng bàn tay nào đụng vào 
người tôi! Tôi có đẻ ra bà Đulxinêa làng Tôbôxô đâu mà 
mông tôi phải chịu tội đôi mắt bà gây ra. Ông chủ tôi 
chịu mới đúng vì ông là một phần của bà và vẫn thường 
gọi bà là cuộc đời của ta, linh hồn của ta, chỗ dựa và nơi 
nương tựa của ta. Vì bà, ông có thể và nên chịu đòn cũng 
như làm tất cả những điều cần thiết khác để giải phép 
cho bà. Đánh tôi ư2... Tôi kiên kiết phản đối. 

Xantrô vừa dứt lời, sơn nữ thần có bộ áo thêu chỉ 
bạc, ở bên cạnh hần của Merlin, đứng phắt đậy; mang 
theo chiếc mạng mông để lộ một khuôn mặt mà mọi 
người đều phải công nhận là đẹp trên mức tuyệt trần; cử 
chỉ số sàng như đàn ông, với một giọng chẳng mềm mại 
gì lắm, nàng nói toạc vào mặt Xantrô: 

- Hỡi tên giám mã vô phúc, nhát gan, nhẫn tâm và 
ngu xuân! Ví thử người ta bất mi, tên bất nhân kia, nhảy 
từ trên tháp cao xuống đất; ví thử người ta bắt mi, hối kẻ 
thù của nhân loại, phải nuốt một tá cóc, hai tá thần lăn 
và ba tá rắn ráo: ví thử người ta bảo mi phải giết vợ giết 
con bằng một lưỡi gươm sắc nhọn mà mi do dự hay gạt 
phắt, điều đó không lấy gì làm lạ. Còn như coi ba ngàn 
ba trăm roi là to trong khi trẻ con ở trường mồ côi cũng 
nhận ngần ấy roi hàng tháng, điều đó làm ngạc nhiên, 
giật mình, kinh hoảng và tất cả những tấm lòng từ bị 
của bất cứ ai nghe mi nói cũng như của tất cả những ai 
mai sau sẽ biết chuyện này. Ôi con vật khốn kiếp vô tình 
kia, hãy hướng đôi mắt cú vọ của mi vào đôi con ngươi 
mắt ta - một cặp mắt sáng như sao lấp lánh - ngươi sẽ 
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thấy hai hàng nước mắt ròng ròng tuôn ra, rạch những 
luống cày, đường rãnh trên những cánh đồng ngoạn mục 
của đôi má ta, đừng để tuổi xuân của ta - ta chưa quá 
nhị tuân, mới mười chín, chưa tới đôi mươi - mòn mỏi tàn 
tạ dưới dạng một người đàn bà quê mùa; còn nếu lúc này 
ta không đến nỗi xấu xí, đó là nhờ có ngài Merlin. Mong 
sao nước mắt của một giai nhân đau khổ biến đá cứng 
thành bông mềm, biến hổ dữ thành cừu ngoan. Hõi con 
VẬt ương ngạnh kia, hãy tự tay quất vào da thịt mình, 
hãy làm việc đó với tất cä stỷ hào hứng mà xưa nay mi 
vẫn dành cho ăn uống để trả lại tự do cho da thịt mềm 
mại, tính tình dịu hiền và dung nhan của ta. Nếu như mi 
không vì ta mà động lòng và tỏ ra biết điều, hãy làm việc 
đó vì chàng hiệp s1 khốn nạn đang đứng bên cạnh mĩ; 
hãy làm việc đó vì chủ mi kẻo ta thấy lình hồn ông ta 
nằm ngang cổ họng rồi, cách môi không tới mười đốt 
ngón tay, chỉ chờ mi nói có hay không là tọt vào bụng 
hoặc chui ra khói mồm. 

Nghe tới đó, Đôn Kihôtê lấy tay sở cổ họng rồi nói với 
công tước: 

- Chết chưa, Đulxinêa nói đúng, ngài công tước ạ. 
Tôi thấy linh hồn tôi đang nằm ngang cổ họng, nối hòn 
lên đây này. 

- Vậy thì Xantrô nói làm sao bây giờ? Bà công tước 
hỏi . 

- Thưa phu nhân, Xantrô đáp, tôi nói điều tôi đã nói, 
nếu đánh tôi, tôi biên biết phần đối. 

Công tước sửa lại: 

- Xantrô phải nói là hiên quyết phần đổi chứ không 
phai như anh vừa nói. 

- Xin ngài đừng bắt bê tôi, Xantrô trả lồi; lúc này, tôi 
không còn bụng đạ nào để nói năng uốn éo thêm chữ này 
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bớt. chữ nọ; những ngọn roi người ta sẽ quất vào mông tôi 
hoặc do chính tay tôi quất vào mình đang làm tôi rối 
ruột, không biết nói gì, làm gì nữa. Song, tôi muốn biết 
bà chủ Đônha Đulxinêa làng Tôbôxô của tôi học ở đâu 
cách xin xõ như vậy: bà ta cầu xin tôi tự đánh cho nẻ đa 
nứt thịt, vậy mà còn nhiếc tôi là nhát gan, là con vật 
ương ngạnh, và còn dùng bao nhiêu danh từ xấu xa khác, 
chỉ có quỷ sứ nghe được. Liệu đa thịt tôi có phải là đồng 
là sắt không? Bà ta được giải phép thì tôi lợi lộc gì? Muốn 
tôi động lòng thương thì phải bưng đên đây cho tôi một, 
gái đầy vải vóc trăng tỉnh, sơ mi, mũ mãng, giày dép 
(mặc dù tôi cũng chẳng thèm), đâu lại chửi rủa tôi bết lời 
như thế. Hắn bà ta chẳng lạ gì câu tục ngữ ở đây nói 
văng: lừa đeo đầy vàng leo hang thoăn thoát, quà cấp 
đập nát đá tảng, muốn cầu kinh phải lấy vỗ thỉnh 
chuông, một "có" trong tay còn hơn hai "sẽ có". Đã thế, lẽ 
ra ông chủ tôi phải vuốt ve đỗ dành để tôi mềm như bún, 
nhũn như bông mới phải; đẳng này, lại doa là nếu tóm 
được, ông ta sẽ cột tôi trần truồng vào thân cây và đánh 
gâp đồi số roi. Hai ông bà chủ đáng thương ấy nên nhớ 
răng người mà họ cầu xin không phải chỉ là giám mã mà 
còn là thống đốc nữa kia, cho nên càng không thể làm 
như vậy được. Họ phải học, phải biết cách xin xóö vì mỗi 
thời một khác, con người ta không phải lúc nào cũng vul 
vẻ cởi mở ca đâu. Đang nâu ca ruột vì chiếc áo xanh bị 
rách thế mà họ còn đến yêu cầu mình tự nguyện chịu roi 
vọt, thật chẳng khác gì bảo mình sang làm tù trưởng ở 
châu Mỹ vậy! 

Công tước có ý kiến: 

- Nói thật với anh bạn Xantrô, nếu anh không mềm 
hơn một quả và chín, anh sẽ không được phong chức 
thống dốc nữa đâu. Rõ thật đẹp nếu ta phái đến cho đân 
đảo một ông thống đốc ác độc, lòng dạ rắn như đá, không 
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hề động tâm trước giọt lệ của những tiểu thư đau khổ 
cũng như trước những lời câu khẩn của các bậc hiển 
nhân và pháp sư nhã nhặn, đáng kính và già cả. Tóm lại, 
Xantrô, anh phải chịu đòn hoặc tự đánh đòn, nếu không 
anh sẽ không được làm thông đốc nữa. 

- Thưa ngài, Xantrô hỏi, liệu tôi có được hai ngày 
suy nghĩ xem điều nào có lợi hơn cho tôi không? 

- Không được? Merlin nói, việc này phải được quyết 
định ngay bây giờ và ngay tại đây: hoặc Đulxinêa sẽ 
quay về làng Môntêxinôx và trở lại hình đạng cô gái quê 
trước kia, hoặc là dưới bình đạng hiện tại, nàng lên thiền 
đàng tại đó nàng sẽ chờ cho tới khi Xantrô chịu đủ số roi. 

- Nào, bà công tước nói, Xantrô hãy cứng rắn lên và 
tỏ ra xứng đáng với tấm bánh anh ăn của ngài Đôn 
Kihôtê mà tất ca chúng ta đây phải phụng sự và biết ơn 
vì tấm lòng tốt và những chiến công cao đẹp của ngài. 
Con ta hãy trả lời đồng ý đi vì chỉ quý sứ mới có hành 
động xấu xa cũng như chỉ kẻ hèn nhát mới sợ hãi; anh 
biết rõ đấy, một kẻ có chí có thể xoay chuyển được số 
phận của mình. 

BỊ bà công tước dồn vào thế bí, Xantrô đâm ra nói 
lung tung, bác hỏi Merlin: 

- Xin ngài Merlin cho biết: khi con quý phu trạm đên 
đây, nó mang tin của ngài Môntêvinôx nhắn chủ tôi đợi 
ông ta tại đây, ông ta sẽ tới ra lệnh giải phép cho bà 
Đônnha Đulxinêa làng Tôbôxô; vậy mà đến giờ vẫn chả 
thây tăm hơi ông ta đâu. 

Merlin đáp: 

- Ánh bạn Xantrô, con quỷ là một kẻ ngu đốt và đại 
bịp; chính ta bảo y đến tìm chủ anh và y đem tin của ta 
chứ chẳng phải của ai khác; Môntêxinôx vẫn đang ở 
trong hang chờ - hay nói đúng hơn - hy vọng được giải 
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phép vì còn phải lột cái đuôi. Nếu ông Ấy nợ nần gì anh 
hoặc giả anh có việc gì phải thương lượng với ông ấy, ta 
sẽ đân anh tới hoặc sẽ đưa ông ây tới chỗ nào anh muốn. 
Còn bây giờ, hãy dứt khoát nhận đòn đì; ta bảo thật, 
điều đó sẽ rất có lợi cho cả linh hồn lẫn thể xác đấy: cho 
linh hồn vì anh làm một việc thiện, cho thể xác vì ta 
biết trong người anh nhiều máu quá, rút bớt ra chẳng có 
hại gì. 

- Trên đời này có lắm thầy thuốc nhỉ, Xantrô nói, cả 
pháp sư cũng là thầy thuốc kia đấy! Nhưng thôi, vì mọi 
người đều khuyên tôi nên nhàn mặc dò tôi không thấy 
thế, tôi xin tuyên bố vui lòng tự đánh mình ba ngàn ba 
trăm rơi với điều kiện là sẽ đánh khi nào thích, không ai 
được quy định ngày tháng, thời gian cho tôi; tôi sẽ gắng 
trả món nợ này sớm chừng nào hay chừng ấy để cho 
thiên hạ được thưởng thức dung nhan của bà Đônha 
Đưlxinêa làng Tôbôxô vì, trái hẳn điều tôi nhận xét, hình 
như bà ta thật sự đẹp lắm thì phải. Một điều kiện nữa là 
tôi không bắt buộc phải đánh cho bật máu ra, và dù có 
roi nào phủi bụi cũng phải tính cho tôi. Lại còn điều này 
nữa: nêu tôi đêm nhầm, ngài Merlin đây, vốn thông thạo 
đú điều, sẽ lo đếm giúp và báo cho biết thừa thiếu ra sao. 

- Thừa thì chẳng phải báo, Merlin đáp; hễ đủ số roi, 
lập tức bà Đulxinêa sẽ được giải phép và, vốn là con 
người nhân hậu, bà sẽ tới tỉìn anh Xantrô tốt bụng để tạ 
ơn sâu, thậm chí còn tặng quà nữa. Bởi vậy, chẳng phải 
lo thừa thiếu, Chúa cũng không cho phép ta lừa dối ai 
điều gì, dù chỉ băng sợi tóc trên đầu. 

- Thôi thì trăm sự nhờ Trởi, Xantrô nói, tôi vu1 lòng 
với số phận hầm hìu và xin thưa là tôi nhận hình phạt 
này với những điều kiện đã nêu. 

Xantrô vừa dứt lời, tiếng địch lại nổi lên, súng hoá 
mai nổ như pháo rền; Đôn Kihôtê níu lấy cổ Xantrô, hôn 
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lấy hôn đề vào trán và má; ông bà công tước và tất cả 
những người có mặt đều vui mừng hoan hỉ. Cỗ xe chuyển 
bánh; nàng Đulxinêa xinh đẹp cúi đầu chào ông bà công 
tước và rạp đầu chào lạy Xantrô. 

Bình minh tươi sáng hiện ra; hoa lá trên khắp cánh 
đồng bừng đậy, nhưng đồng nước pha lê của những con 
suối nhỏ róc rách lướt trên những viên sỏi trắng nâu để 
rồi đổ vào các lòng sông đang chờ đón chúng. Cảnh vật 
vul tươi, bầu trời trong trẻo, không khí mát mê, ánh sáng 
êm dịu, tất cả báo trước một ngày đẹp trời sẽ tới sau bình 
mình. Hài lòng về cuộc đi săn cũng như thấy kế hoạch đã 
được thực hiện trơn tru trót lọt, ông bà công tước quay về 
lâu đài với ý định sẽ bày ra những trò khác mà họ col là 
không gì thú vị bằng. 


Chương XXXVI 


NÓI VỀ CUỘC PHIÊU 1.ƯU KỲ LẠ, KHÔNG AI 
TƯỞNG TƯỢNG NỔI CỬA BÀ QUẦN GIA ĐÔLÔRIDA, 
TỨC NỮ BÁ TƯỚC TRIPHALĐI VÀ LÁ THƯ CỦA 
XANTRÔ PANXA VIẾT CHO VỢ LÀ TÊRÊXA PANXA 


Công tước có một quản gia trưởng tính tình rất vui 
nhộn, nghịch ngợm; chính bác đã đóng vai Merlhn, dàn 
cảnh toàn bộ tấn tuồng kể trên, soạn bài nói của Merlin 
và bố trí một chú thị đồng sắm vài Đulxinêa. Sau đó, 
theo mệnh lệnh chủ, bác lại bày ra một trò khác, bố trí 
rất khéo, rất lạ, thật không ai nghĩ nổi. 
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Ngày hôm sau, bà công tước hỏi Xantrô về quyết 
định hình phạt mà bác có nhiệm vụ thi hành để giải 
phép cho Đulxinêa. Bác đáp là đã bắt đầu, đêm qua đã tự 
đánh năm roi. Bà công tước hỏi đánh bằng gì, bác đáp là 
đánh băng tay; nghe thấy thế, bà công tước bảo: 

- Nếu vậy chẳng qua lấy tay xoa chứ không phải roi 
vụt thực sự. Tôi nghĩ là hiển nhân Merlin sẽ chẳng hài 
lòng về sự nương nhẹ ấy đâu. Xantrô phải đánh bằng loại 
roi găn những quả chỉ có gai hoặc quấn dây thép, sao cho 
quãn đa quắn thịt. Muốn nên thân người phải đổ mồ hôi 
sôi nước mắt, muốn giải thoát cho một phu nhãn quyền 
quý như bà Đulxinêa thì không thể trả giá quá rẻ như 
vậy được. Xantrô phải hiểu rằng những công việc từ 
thiện làm một cách thờ ơ lạnh nhạt đều không có giá trị 
gì hết. 

Xantrô đáp: 

- Xin phu nhân hãy chọn cho tôi một hình phạt và 
một ngọn roi nào thích hợp hơn, tôi sẽ thì hành ngay 
miễn là không đau đớn quá. Xin thưa để phu nhân biết 
cho răng tuy tôi quê mùa song thịt đa, tôi mềm như bông 
chứ không rắn như thân cây cói đâu. Vả lại, tôi chẳng đại 
gì chịu rách đa rách thịt để người khác hưởng. 

ˆ Thôi cũng được, bà công tước nói, ngày mai tôi sẽ 
chọn cho anh một hình phạt khác thích hợp với da thịt 
mềm mại của anh, khớp như hai chị em ruột vậy. 

Xantrô lại nói: 

- Xin thưa với phu nhân cao quý, chủ nbân của linh 
hồn tôi, rằng tôi có viết cho bà vợ Têrêxa Panxa của tôi 
một lá thư trong đó tôi kể hết mọi chuyện đã xây đến với 
tôi từ khi tôi xa bà ta. Tôi để trong ngực đây, chỉ còn ghi 
địa chỉ nữa thôi. Phu nhân là người hiểu biết, xin hãy 
đọc thư này; riêng tôi nghĩ răng khâu khí trong thư đúng 
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là của một thống đốc, hệt như các vị thống đốc vẫn 
thường viết. 

- Lồi lẽ trong thư của a12 Bà công tước hỏi. 

- Chết chửa, không phải của tôi thì còn của ai nữa! 
Xantrô đáp. 

- Thế anh viết tứ? Bà công tước lại hỏi. 

- Không ạ, vì tôi không biết đọc biết viết tuy có 
biết ký. 

- Xem nào, bà công tước nói; chắc chắn bức thư thể 
hiện rõ nét. trí tuệ và tài năng của anh. 

Xantrô rút phong thư ở trong ngực ra, bà công tước 
cầm lấy đọc thì thấy lời lẽ như sau: 


Thư của Xantrô Panxa gửi 0ợ là Têrêxa Pan+d. 

Nếu trước đây người ta quất cho tôi những ngọn roi 
thật đau, tôi đã trở thành by sĩ gioi; còn bây giờ, nếu tôi 
muốn có một lãnh địa tốt để cai trị, tôi phải chịu đòn 
đau. Bà Têrêxa của tôi ơi, đọc tới đây, chắc bà chẳng hiểu 
gì; sau này bà sẽ rõ. Bà Têrêxa nên biết rằng tôi đà quyết? 
định để bà được đi bằng xe ngựa; đó là điều quan trọng 
Uì tất cả mọi kiểu đi lại khác đêu giống biểu đi của loài 
có bốn chân mà thôi. Bà đã là uợ một 0uị thống đốc, liệu từ 
nay có di dứm giêm lên gót bà nữa bhông! Tôi gửi uề cho 
bà một tấm úo ởi săn màu xanh mà công tước phu nhân 
đã cho tòi; hãy sửa lại thành udy uà áo ngắn cho con gái 
chúng ta. Nghe dư luận 0uùng nòy, người ta coi ông chủ 
Đôn Kihôtê của tôi là một người điên bhôn uà một bẻ ngu 
ngốc có duyên, còn tôi cũng chẳng bém. Hai thầy trò tôi 
đã oào hang Mônfêxinôx 0uà hiển nhân Merlin da dùng 
tôi để gidi phép cho Đulxinêa làng Tôbôxô mà ở quê ta 
uấn gọi là Alđônxa Lôrenxô; bằng ba ngàn ba trăm roi - 
trừ đi năm roi - tôi tỰ đánh ào mình, cô ta sẽ được giai 
phép 0à trở lại nguyên hình một người mẹ đã đẻ ra cô. 
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Đừng nói chuyện đó với bất cứ ai 0L nếu đưa ra bàn 
chung, sẽ sẽ có người nói, trắng, kẻ bdo đen. Trong oài 
ngày rrữa, tôi sẽ đi nhậm chúc; tôi đi 0uới ước 0ọng thiết 
tha biếm ra nhiều tiền 0ì người ta bảo tôi rằng thống đóc 
nòo đi nhậm chức mới cũng đêu thế cả. Tới nơi, tôi sẽ 
thăm thú tình hình uè sẽ nhắn bà có nên đên uới tôi hay 
không. Con xám. ouân bkhỏe 0à gửi lời thăm bà; tôi không 
định bỏ rơi nó dù cho được tôn làm hoàng để Thổ Nhi Kỳ. 
Bà công tước chủ tôi hôn tay bà một ngàn lần, bà hãy 
đáp lại bằng hai ngàn lần. Ông chủ tôi uấn thường bảo 
rằng lê phép ít tốn công sức nhất uà không có gì rẻ băng. 
Trời bhông ban cho tôi một chiếc rương khác uới một 
trăm đồng tiên oàng như chuyến trước”; nhưng thôi, bà 
Têrêxa của tôi cũng đừng phiên lòng làm gì 0ì xưa nay 
nót dễ làm khó uà cái bim trong bọc cũng có ngày lòi ra. 
Có một điều khiến tôi suy nghĩ nhiều là người ta bdo tôi 
rằng ăn một lần rồi đâm quen mùi; nếu thế thì tôi sẽ 
phải trả giá quá đắt, thà như bẻ tàn tật què cụt sống 
bằng của bố thí còn hơn. Dù sao, bằng cách nòy hay 
cách khúc, bà cũng sẽ trở nên giàu có, sung sướng. Cầu 
Chúa đem lại hạnh phúc cho bà 0à phù bộ cho tôi để tôi 
còn phụng sự bà. 
Viết tại lâu đài ngòy 20 thứớng 7 năm 1814 
Chồng bà, thông đốc 
XANTRÔ PANXA 


Đọc thư xong, bà công tước bảo Xantrô: 

- Có hai điều ngài thống đốc nói không được đúng 
lắm. Điều thứ nhất là đã nói hoặc làm cho người ta nghĩ 
rằng ngài phải tự đánh đòn mới được phong thống đốc; 


® Trong chuyến phát hành trước, Xantrô bắt được một cái rương 
trong có một trăm đồng tiền vàng - chương XXIII - Phần thứ I. 


300 XERVANTEX 


hẳn ngài biết rõ và không thê phủ nhận rằng khi công 
tước đức ông của tôi hứa cho ngài hồn đảo, không ai nghĩ 
là trên đời này có roi dòn cả. Điều thứ hai là trong thư, 
ngài đã tổ ra quá tham lam khiến tôi e hỏng việc vì lòng 
tham xé toang cái túi, và một thống đốc tham lam sẽ xét 
xử không công minh. 

- Thưa phu nhân, tôi không có ý nối như vậy, Xantrô 
thanh minh; nếu phu nhân cho răng lá thư này viết 
không đúng phép thì ta xé nó đi, viết lá khác. 

- Không, không, bà công tước chữa lời, thư này viết 
tốt và tôi muốn đưa công tước xem. 

Hai người đi lại vườn hoa để ăn bữa trưa. Xem thư 
của Xantrô do bà công tước đưa cho, ông công tước lây 
làm hài lòng lắm. Mọi người vào bàn ăn. Xong bữa, sau 
khi gia nhân dọn bàn, ông bà công tước đang chuyện trò 
vui vẻ với Xantró, bỗng đâu có tiếng địch rên rï nổi lên 
lần tiếng trống rè rẻ sai nhịp. Tiếng nhạc vừa hùng trắng 
vừa buồn thâm khiến mọi người phải bối rối, đặc biệt 
Đôn Kihôtê bối rối tới mức không ngồi yên chỗ; còn 
Xantrô thì chẳng có gì phải nói: sự sợ hãi đã đưa bác tới 
chỗ ân nấp quen thuộc là gấu váy bà công tước. Quả thật 
âm thanh nãi lên rất buồn, buôn man mác. 

Trong lúc mọi người đang hối hộp, từ phía vườn đẳng 
trước có hai người tiến vào; họ mặc tang phục dài lê mặt 
đất, vừa đi vừa gõ vào hai cái trống lớn cũng phủ vải đen, 
bên cạnh có một người thôi ống địch cũng mặc áo đen. 
Tiếp tới một nhân vật to lớn dị thường trên mình không 
mặc mà khoác một tấm áo thầy tu đen tuyển đài chấm 
gót và rộng thùng thình, bên ngoài quàng một cái đai to 
màu đen đeo một thanh gươm cong cố đại, đốc và vỏ cũng 
đen, mặt che một tấm mạng đen mỏng làm nổi bật một 
chòm râu dài lòng thòng, trắng như tuyết. Nhân vật này 
bước theo nhịp trông, nghiêm trang, thong tha. Hình thừ 
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to lớn, dáng đấp, màu đen trên người và đám bộ hạ theo 
hầu, tất ca khiến cho những người không biết ông ta là ai 
phả1 kinh ngạc. 

Với phong thái nghiêm trang, từ tốn, như đã tả ở 
trên, ông ta quỳ xuống trước mặt ngài công tước lúc này 
đang cùng mọi người đứng chờ xem sao. Song công tước 
khâng chịu để ông ta nói chừng nào õng chưa đứng lên. 
Cuối cùng. ông ngáo ộp này phải tuân theo; sau khi 
đứng dậy, ông ta vén cái mạng che mặt để lộ một bộ râu 
rất. kỳ lạ, vừa dài vừa trắng, vừa rậm, mắt người trần 
chưa từng thấy. Ông đưa mắt nhìn công tước, và từ 
trong lồng ngực nở nang phát ra những tiếng nói 
nghiêm trang sang sảng: 

- Thưa đại nhân eao cả và quyền uy, người ta gọi tôi 
là Triphalđin Râu trắng, tôi là giám mã của nữ bá tước 
Triphaldi cồn có tên là bà quản gia Đôlâriđa. Bà Đôlôriđa 
phải tôi tới yết kiến ngài để xin ngài cho phép bà tới đây 
để nỗi bất hạnh của mình, một trong những bất hạnh kỳ 
lạ nhất mà trí tưởng tượng bị quan nhất trên đời chưa hề 
nghĩ ra. Trước tiên, bà ta muốn biết hiện nay trong lâu 
đài này có hiệp s1 Đôn Kihôtê xứ Mantra dũng cảm và vô 
địch không. Vì mong được gặp mặt chàng, bà đã phải 
nhịn đói và đi bộ suốt từ vương quốc Candaya tới đây, 
một điều chỉ có thể xảy ra nhờ phép mầu hoặc do ma 
thuật. Bà đang đứng ngoài cổng thánh hay nhà nghỉ mát 
này, còn chờ ngài cho phép vào. Xin hết. 

Nói xong, ông ta ho sù sụ, hai tay vuốt. xuôi bộ râu, 
bình thản chờ công tước trả lời; câu trả lời như sau: 

- Giám mã Triphaldin Râu trắng, từ lâu ta đã nghe 
nói về nỗi bất hạnh của nữ bá tước Triphalđi mà lũ 
pháp sư đặt tên là Đôlôrida. Hối giám mã cổ quái, ta 
cho phép ngươi ra mời bà vào: hiệp sĩ đũng cảm Đôn 
Kihôtê xứ Mantra đang có mặt tại đây; tấm lòng quảng 
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đại của chàng hứa hẹn mọi sự cưu mang giúp đỡ. Người 
hãy nói thêm hộ ta rằng nếu bà cần nhờ vã gì, ta sẽ săn 
sàng: là một hiệp sĩ, ta có bốn phận giúp bà, đặc biệt là 
các bà quản gia goá bụa, thất vọng, đau khổ như bà chủ 
của ngươi. 

Nghe xong, Triphaldin gập đầu gối sát đất, ra hiệu 
nổi địch và trống, rồi đi ra khỏi vườn, ám nhạc và bước 
chân vẫn giữ đúng nhịp như khi tới. Trước hình thù đáng 
dấp của ông ta, tất ca đều ngạc nhiên. Công tước quay 
sang Đôn Rihôtê nói: 

- Thưa hiệp sĩ trứ danh, bóng đen của sự độc ác và 
đốt nát không thể che lấp và làm lu mờ ánh sáng của 
lòng dũng cảm và đạo đức. Tôi nói vậy vì ngài mới tới lâu 
đài này được sắu ngày mà đã có những kẻ hoạn nạn từ 
phương trời xa vôi tới kiếm; họ tới đây không phải bằng 
xe ngựa hay lạc đà mà đi bộ, bụng đói dạ khát, tin tưởng 
sẽ tìm thấy ở cánh tay dũng mãnh của ngài môn thuốc 
cho nỗi khô đau vì những chiến công vĩ đại của ngài đã 
được lan truyền khắp trái đất. 

Đôn Kihôtê đáp: 

- Thưa ngài công tước, tôi chỉ muốn ông giáo sĩ quý 
hoá có mặt tại dây để nhìn thấy tận mắt rằng các hiệp sĩ 
giang hồ cần thiết cho đời như thế nào, hôm nọ, tại bàn 
tiệc, ông ta đã tô ra vô cùng hắn học và thiếu thiện chí 
đối với họ, ít ra, ông ta cũng được sờ tận tay để thấy rằng 
những linh hồn rất đau khổ, không an ủi gì, trong cơn 
hoạn nạn bĩ cực không đi tìm phương thuốc giải trừ tại 
nhà các văn nhân, các người giữ đồ thánh trong làng, các 
hiệp sĩ không hề bước ra khỏi nhà, các triều thần lươi 
biếng chỉ biết đi thu mót những chuyện mới lạ để đem kể 
lại mà không chịu lập nên những công trạng để người đời 
truyền tụng và ghi chép. Để xoa dịu những nỗi khổ dau, 
cứu giúp những người cơ cực, bênh vực các cô tiểu thư, an 
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ủi các bà goá, không một hạng người nào có thể làm hơn 
các hiệp sĩ giang hồ. Tôi vô cùng biết ơn Trời đã liệt tôi 
vào hàng ngũ hiệp sĩ giang hồ; tôi coi mọi công việc khó 
khăn mà tôi gặp phải trong khi làm nhiệm vụ vinh 
quang này đều là hữu ích cả. Mời bà quản gia ãy tới đây, 
muốn yêu cầu gì cũng được. Với sức mạnh của cánh tay 
và ý chí quyết tâm bừng bừng trong lòng, tôi sẽ giải 
thoát nỗi khổ đau cho bà. 


Chương XXXVII 


KẾ TIẾP CÂU CHUYỆN PHI THƯỜNG VỀ BÀ 
QUẢN GIA ĐÔLÔRIĐA 


Ông bà công tước rất. vui thích thấy Đôn Kihôtê mắc 
mưu; đã vậy, Xantrô lại nói thêm: 

- Tôi không muốn bà quản gia này làm trở ngại việc 
thực hiện lời hứa cho tôi hòn đảo vì tôi có nghe một ông 
thây bào chế thuốc ở Tôlêđô - õng ta nói như chìm kim 
oanh hót, bão rằng hễ ở đâu có các bà quản gia nhúng 
tay vào, ở đó có chuyện chẳng lành, thành thử ông ta rất 
ky mất, bà. Riêng tôi rút ra kết luận như sau: tất cả các 
bà quản gia đều nhiễu sự, bất kể tính tình và hoàn cảnh 
của họ; vậy những bà quản gia đau khổ như bà bá tước 
Ba Tà hay Ba Đuôi này có thế không? Ở quê tôi, tà và 
đuôi, đuôi và tà cũng là một), 


` Xantrô chơi chữ: tên Tây Ban Nha của bà bá tước là Trlfaldi 
gồm hai chữ tri (ba) và faldi, chữ này na ná chữ falda (tà áo, 
đuôi áo). 
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- Im đi, anh bạn Xantrô. Đôn Kihôtê bảo, một khi bà 
quản gia này lặn lội từ xa đến tìm ta, chắc hãn bà ta 
không thuộc những người nằm trong số đen của ông thầy 
bào chế nọ. Hơn nữa, bà ta lại là bá tước; bá tước mà làm 
quản gia thì chủ nhà phải là hoàng hậu; khi ở nhà riêng, 
họ cũng là những phu nhân đài các và cũng có các bà 
quản gia khác hầu hạ. 

Bà quản gia Đônha Rôdrìghêx có mặt tại đây bèn lần 
tiếng: 

- Các quản gia phụng st† bà công tước tôi đây cũng có 
thể trở thành nữ bá tước nếu gặp vận. Nhưng thôi, luật 
lệ do ý thích của vua chúa đặt ra. Đừng ai nói xâu các bà 
quản gia, nhất là các bà có tuổi và còn con gái. Tuy tôi 
không thuộc loại này, tôi hiểu và ngờ ngợ rằng một quản 
gia chưa chồng có ưu thế hơn một, quần gia goá chồng. Kế 
nào gọt lông chúng tôi, kẻ đó sẽ không tha al ca. 

Xantrô đối dáp: 

- Tuy nhiên, ông thày bào chế thuốc của tôi bảo 
rằng có rất nhiều chỗ phải gọt trên người các bà quản 
gìa, cho nên tốt nhất là một khi gạo đính đáy hũ, đừng 
cậy ra làm gì. 

- Bọn giám mã luôn luôn là kẻ thù của chúng tôi, 
Đônha Rôdrighêx nói, chúng là yêu tình trong nhà, đòm 
đó chúng tôi từng bước; trong khi mọi người dành bao thờ 
giờ để cầu kinh, chúng bàn tán bình phẩm bọn tôi, moi 
móc ba đời và dìm danh giá của chúng tôi xuống tận đất 
đen. Này, ta nói cho để gỗ mục đi động biết; bất kể các 
người là ai, chúng ta vẫn sống ở trên đời, trong những 
gia đình quyền quý, dù chúng ta phải chết đói và khoác 
lên da thịt mềm mại hay không mềm mại của chúng ta 
chiếc áo đen của các nhà tu hành như thể người ta phủ 
tấm tham lên đống phân trong ngày lẽ. Nói thật, nếu có 
thể và nếu thời gian cho phép, ta sẽ nói không những cho 
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các người có mặt ở đây mà cho cả thiên hạ biết rằng 
không có đức tính nào không tìm thấy ở một bà quan gia. 

Công tước phu nhân có ý kiến: 

- Tôi nghĩ răng Đônha Rôđdrighêx đáng yêu của tôi 
nói thật chí lý; tuy nhiên, để đánh tan định kiến của ông 
thầy bào chế xấu bụng và nhổ bật nó ra khỏi lồng ngực 
của Xantrô Panxa vĩ đại, bà nên để lúc khác bênh vực 
mình và các bạn đồng nghiệp. 

Xantrô nói: 

- Từ khi tôi nuôi hy vọng làm thống đốc, tôi chẳng 
còn vấn vương gì với nghề giám mã và tôi col tất cả các 
mụ quản gia chỉ bằng một quả vả rừng. 

Cuộc bàn luận về các bà quảm gia sẽ còn tiếp tục 
nếu không có tiếng địch và tiếng trống lại nổi lên, báo 
hiệu bà quần gia ĐôÏlôrida đang tiến vào. Công tước phu 
nhân hỏi chồng có nên ra đón không vì bà ta là bá tước, 
một nhân vật đanh g4. 

Công tước chưa kịp đáp, Xantrô đã nói: 

- Với cương vị bà ta là nữ bá tước, tôi tán thành hai 
vị đại nhân ra đón, còn với cương vị bà ta là quản gia, tôi 
nghĩ rằng không cần phải đi một bước nào. 

- Xantrô, ai bảo mi chõ mồm vào việc này? Đôn 
Kihôtê nói. 

- Ai ư, thưa ngài? đáp. Tôi chõ vào vì có thể chö 
được, bởi chưng tôi là một giảm mã đã được học phép lịch 
sự trong trường đào tạo của ngài, một hiệp sĩ phong nhã 
bậc nhất, trong đám phong nhã hào hoa. Trong những 
trường hợp như thế này, tôi vẫn nghe ngài nói rằng thừa 
cũng hỏng mà thiếu cũng hỏng và đối với người khôn, chỉ 
cân nói nửa lời. 

- Xantrô nói đúng đấy, công tước bảo; ta sẽ căn cử 
vào thái độ của bà bá tước mà tiếp đãi cho phải phép: 
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- Lúc này, đám người đánh trống và thổi địch bước 
vào, giống như lần trước. 

Tới đây, tác giả kết thúc chương sách ngắn ngủi và 
sang chương khác để kể tiếp chuyện này, một trong 
những câu chuyện lý thú nhất của cuốn sách. 


Chương XXXVIII 
BÀ QUẦN GIA ĐÔLÔRIDA KẾ LÊ NỖI BẤT HẠNH 
CỦA MÌNH 


Theo điệu nhạc buốn thẩm, mười hai bà quản gia đi 
vào trong vườn thành hai hàng; tất cả mặc áo tang rộng 
thùng thình băng dạ mống, đầu trùm khăn trắng bằng 
vải trúc bâu nhỏ mặt khăn rất đài che gần kín áo, chỉ dể 
hở những đường mép. Nữ bá tước Triphalđi theo sau, do 
giam mã Triphalđin Râu trắng đắt tay. Bà mặc hàng len 
đen, tuyết dài, nếu vê tròn thì mỗi sợi phải to bằng hạt 
đậu, loai đậu nổi tiếng ở Martôx. Đuôi áo hay tà áo, hoặc 
gọi thê nào cũng được, xé thành ba mũi đo ba thị đồng 
cầm. Bộ đồ tang của ba chú này bên cạnh ba góc nhọn 
của đuôi áo tạo thành một hình toán học nom rất lạ mắt. 
Nhìn cái duôi áo xẻ thành ba mũi, mọi người hiểu rằng 
tên nữ bá tước Triphalđi bắt nguồn từ đó, như thể ta gọi 
là nữ bá tước Ba Tà vậy. Tác giả Bêntêhê]i cũng xác 
nhận điều này và còn có lời bàn thêm răng tên cúng cơm 
của bà là nữ bá tước Chó Só: vì trên lãnh địa của bà có 
rất nhiều chó sói, giả sử thay cho chó sói là cáo thì người 
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ba sẽ gọi bà là nữ bá tước Co. Theo tục lệ địa phương, 
các vị lãnh chúa mang tên vật gì có nhiều nhất trong 
vùng mình, tuy nhiên, bà bá tước này bỏ tên Chó Sói mà 
lấy tên 7Yipnhaldi để làm tôn tấm áo độc đáo của mình. 

Mười hai bà quản gia và phu nhân Triphalđi bước 
theo nhịp đì rước họ đeo mạng đen dày, không thưa như 
mạng của giám mã Triphalđin Râu Trắng, thành thử 
không nhìn rõ mặt. Khi đoàn đã vào trong khu vườn, ông 
công tước, bà công tước, Đồn Kihôtê và tất cá những 
người đứng nhìn đám rước đang từ từ tiến vào đều đứng 
dậy. Mười hai bà quân gia dừng lại, làm thành một hàng 
rào cho phu nhân Đôlôriđởa đi, giám mã Triphaldin vẫn 
cầm tay bà, đi bên cạnh. Ông bá tước và Đôn Kihôtê tiến 
lên mười hai bước để nghênh tiếp. Tới nơi phu nhân 
Đôlôrida quỳ xuống đất, với một giọng to khoẻ và the thé 
bà nhỏ nhẹ nói: 

- Xin chư đại nhân chớ quá giữ lễ đối với kẻ tôi đòi 
này vì tôi không còn bụng đạ nào để đáp lại cho phải 
phép. Nỗi bất hạnh lạ lùng, chưa từng thấy của tôi khiến 
tôi hồn xiêu phách lạc nơi nao, chắc là xa lắm vì càng tìm 
càng mất. hút. 

Công tước đáp: 

- Thưa bá tước phu nhân, kẻ nào không nhận ra 
chân giá trị của phu nhân ắt phải là kẻ vô tri vô giác vì 
chỉ mới thoáng mắt, chúng tôi đã thấy phu nhân đã xứng 
đáng với tất cá những nghị tiết long trọng nhất. 

Công tước đồ nữ bá tước dậy và mời ngồi bên cạnh 
nữ bá tước: bà chủ nhân cũng tiếp đón khách rất lịch 
sự. Đôn Kihôtê không nói năng gì, còn Xantrõ cứ chăm 
chăm muốn xem mặt bà Triohalđi và các bà quản gia 
mà không được, đành phải chờ tới khi nào họ tự tay bỏ 
mạng ra. 


Tất cả đều yên lặng, chờ xem ai sẽ lên tiếng trước: 
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cuối cùng, bà quản gia Đôlôriđa mở đầu băng những lời 
sau đấy: 

- Thưa phu nhân vô cùng quyền quý, thưa nữ chú 
nhân vô cùng xinh đẹp, thưa quý vị vô cùng sáng suốt, 
tôi tìn rằng nỗi bất hạnh vô cùng tận của tôi sẽ được 
những tấm lòng vô cùng tận của tôi sẽ được những tâm 
lòng vô cùng cao cả của chư vị dành cho những tình cảm 
vừa nồng hậu vừa xót thương. Nỗi bất hạnh đó to lớn tới 
mức khiến cho những trải tìm vô tình nhãt trên đời như 
đá, thép, kim cương cũng phải mủi lòng. Song, trong số 
các vị ở đây có hiệp sĩ Đôn Kihôtê xứ Mantra vô còng cao 
cả và giám mã Xantrô vô cùng quý giá không? 

Chưa ai kịp đáp, Xantrô đã lên tiếng: 

- Có Panxa đây, và ca Đôn Kihôtê vô cùng trứ danh 
nữa. Thưa bà quản gia vô cùng đau khổ, xin bà cứ kế một 
cách vô cùng tự nhiên, tất ca chúng tôi vô cùng sẵn sàng 
phụng sự bà. 

Tới đây, Đôn Khhôtê đứng dậy, hướng về bà quản gia 
Đôlôriđởa nói: 

- Thưa phu nhân đau khổ, nếu như nỗi bất hạnh của 
ngươi có thể hy vọng được giải thoát bởi lòng dũng cảm 
và sức lực của một hiệp sĩ giang hồ não đó, tôi xin mang 
hết lòng dũng cảm và sức lực nhỏ bé của tôi để phụng sự 
ngươi. Tôi là Đôn Kihôtê xứ Mantra, chuyên cứu vớt tât 
ca những con người khốn khô. Đã như vậy - tất nhiên 
như vậy, - phu nhần hà tất phải xin xỏ, rào trước đón 
sau mà cứ việc bộc bạch những nỗi đau của mình, chớ nói 
loanh quanh. Những người nghe ít nhất cũng chia xẻ nỗi 
bất hạnh của phụ nhân nếu họ không có cách gì giải cứu. 

Nghe những lời đó, bà quản gia Đôlôriđa làm ra bộ 
muốn quỳ xuống chân Đôn Kihôtê; rồi bà quy thật, ôm 
chặt đôi chân của chàng và nói: 


- Ôi, hiệp sĩ vô địch! Thiếp quỳ dưới đôi chân và đôi 
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căng này vì đó là nền móng, cột trụ của ngành hiệp sĩ 
giang hồ. Thiếp muốn hôn đôi chân mà những bước di là 
phương thuốc cứu chữa nỗi khổ đau của thiếp. Ôi, hiệp sĩ 
giang hồ đũng cảm mà những chiến công chói lọi bỏ xa và 
làm lu mờ những chiến công phi thường của các hiệp sĩ 
Amadix Explandian, Bêhanix! 

Bà buông chân Đôn Kihôtê, quay về phía Xantrô, 
nắm lấy tay và nói: 

- Còn anh, hối giám mã trung thành nhất theo hầu 
hiệp sĩ giang hồ, chưa từng thấy trong những thế ký hiện 
tại đã qua! Con người có tấm lòng nhân hậu vĩ đại hơn cả 
bộ râu của giám mã Triphaldin của tôi đây! Anh có thể tự 
vỗ ngực mà nói rằng chỉ riêng phụng sự hiệp sĩ Đôn 
Kihôtê vĩ đại cũng băng phụng sự tất cả đám hiệp sĩ mang 
gươm ở trên đời này. Tôi van anh hãy mở lòng nhân đức 
cao cả của mình mà nói giùm với chủ anh để ngài giúp đỡ 
người nữ bá tước vô cùng hèn mọn và khốn khổ này. 

Xantrô đấp: 

- Thưa phu nhân, tấm lòng nhân đức của tôi Vĩ đại 
như bộ rầu của giám mã Trihalđin, điều đó không quan 
trọng lắm đối với tôi: điều quan trọng là tôi có một linh 
hồn đây đủ hơn râu ria khi từ giã cõi đời. Tôi ít chú ý, 
thậm chí không hề để ý tới những bộ râu ria ở trên đời 
này; và, chẳng cần nghe những lời ngọt ngào, khẩn nài, 
tôi cũng sẽ nói với ông chủ tôi hết sức giúp đỡ phu nhân 
vì tôi biết ông ta quý mến tôi và trong lúc này còn có việc 
cần đến tôi?, Xin phu nhân hãy tháo bung nỗi khổ tâm 
và kế ra đây để chúng tôi liệu, chúng ta sẽ thông cảm với 
nhau thôi. 


“Trước canh đó, ông bà công tước không nhịn được 


®' Đôn Kihôtê đang cần Xantrô tự đánh ba ngàn ba trăm roi để 
giả phép cho nàng Đulxinêa. 
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cười vì chính họ bày ra chuyện này, trong bụng thầm 
khen Triphalđi đóng kịch giỏi. Nữ bá tước quay về chỗ, 
bát đầu kể. 

- Hoàng hậu Đônha Magunxia - quả phụ vua 
Archipiêla, đức ông chồng của bà - trị vì vương quốc nổi 
tiếng Canđaya nằm giữa đảo Trapôbana rộng lớn và 
Nam Hải, ở mé ngoài mũi Cômôrtn hai đặm. Hai vị sinh 
ra công chúa Antônômavia, người thừa kế ngôi báu. Công 
chúa Antônômaxia được nuôi nấng và lớn lên dưới sự 
trông nom dạy đỗ của tôi là quản gia lâu đời nhất và 
được kính nể nhất của hoàng hậu. Tháng ngày qua, cô bé 
Antônômaxia đã tới tuổi thập tứ. Công chúa xinh đẹp 
tuyệt trần, tưởng đâu tạo hoá không còn gì để tô điểm 
thêm cho nữa. Liệu ta có thể bảo răng nàng ít trí tuệ 
không? Không đâu. Nàng vừa thông rninh vừa đẹp, đẹp 
nhất trần gian, và giờ đây nàng sẽ vẫn đẹp nhất, nếu số 
mệnh ghét ghen và các nữ thần Parcax phũ phàng không 
cắt đứt sợi giây của cuộc đời nàng. Và thực tế là đã 
không ai cắt sợi đây đó vì thiên hạ thánh thần không cho 
phép làm một xấu xa như vậy. Trước nhan sắc của công 
chúa (mà cái lưỡi vụng về của tôi không đủ lời ca tụng), 
bao nhiêu ông hoàng trong và ngoài nước đắm đuối say 
mê. Trong số đó có một hiệp sĩ quen ở trong triều dám tư 
tưởng cao xa với tới người đẹp vì anh chàng này tin vào 
mình trai trẻ, duyên đáng, tài hoa, trí dũng có thừa. Nêu 
điều tôi nói không làm nhàm tai, xin thưa để chư vị biết 
rằng anh ta chơi lục huyền cầm như thể cây đàn biết nói 
vậy; anh ta còn biết làm thơ, múa rất dẻo và đan lồng 
chìm rất khéo, một khi lãm vào cảnh túng bấn, chỉ cần 
làm lỗng chim cũng đủ nuôi sống suốt đời. Tất cả những 
đặc điểm ấy đủ để làm nghiêng ngửa một quả núi, nói chỉ 
một cô gái bé bỏng. Tuy nhiên, vẻ hào hoa phong nhã 
cũng như tài năng trí tuệ của ý chí có thể một phần nhỏ, 
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thậm chí không thu phục nối tấm lòng sắt đá của cô gái. 
Vì vậy, tên súc sinh láo xược đã tìm cách thu phục tôi 
trước tiên. Tên du đãng xầău xa vô lương tâm đã mua 
chuộc tôi để tranh thủ sự đồng tình, và tôi đã hành động 
như một mụ quản gia bất lương, trao cho y chìa khoá lâu 
đài mà tôi vân giữ. Tóm lại, chẳng biết y có bùa mê bả 
đột gì mà đã dụ dỗ và chính phục được tôi; chỉ biết răng 
nguyên nhân khiên tôi đã phải quỳ gối ngã gục chính là 
mấy đoạn thơ ca mà một đêm, từ trên cửa sổ nhìn xuống 
một ngõ nhỏ, tôi nghe thấy y đứng ở dưới đó ngâm nga; 
nếu tôi không nhớ nhầm, lời ca như sau: 

"Ôi, kẻ thù dịu hiển, nàng bắt ta phải ôm mối tình 
tuyệt vọng; và để ta phải đau khổ triển miên, nàng muốn 
ta âm thầm chịu đựng, chẳng được nói ra". 

Nghe xong, tôi tưởng đâu là những lời vàng lời ngọc 
đo một giọng ngọt như mật cất lên. Bây giờ, nghĩ tới ảnh 
hưởng độc hại của những câu thơ ca Ấy và những câu 
tương tự khác đối với tòi, tôi cho rằng phải tống cổ hết 
đám thị sĩ ra khỏi các quốc gia có tổ chức theo lời khuyên 
của Platôn, chí ít cũng phải đuổi những nhà thơ dâm ô vì 
thơ của họ không làm cho đàn bà con trẻ thích thú và xúc 
động như thơ của hâu tước đề Mantoa; trái lại, đó là 
những mũi nhọn như gai nhỏ luôn sâu tận tâm hồn ta, 
làm ruỗng nát ruột gan mà quần áo bên ngoài vẫn lành 
lặn, giống như sét đánh vậy. Một lần khác, y lại tới ngâm 
mấy câu như sau: 

“Hơi thần chết, hãy lại đây, thật nhẹ nhàng, cho ta 
khóng cảm thấy; ta đang muốn chết, đừng để ta phải 
luyến tiếc cõi đời”. 

Toàn một loại thơ ca như vậy, ai nghe cũng phải 
thích, aI đọc cũng phải mê. Đã thế, họ còn soạn thơ theo 
một thể loại rất thịnh hành ở Candaya hồi đó gọi là thơ 
xêghiđiia. Nghe thơ, ta muốn phá lên cười, tâm hồn ta 
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ngây ngất, thể xác dậm đật, ngũ quan đê mê. Cho nên, 
thưa quý vị, bọn hát rong ây thật đăng phải đưa ởi đày ở 
đảo Thần Lằn. Tuy vậy, lôi không phải ở họ mà ở những 
kẻ ngu ngốc khở dại ca tụng họ và tìn nghe họ. Nếu tôi 
đứng đán và làm đúng bổn phận một người quản gia, tôi 
đã chẳng xúc động trước những lời ca thâu đêm suốt 
sáng hoặc tin vào những câu như: "Ta sống mà đang 
chết, ta bức bối trong tuyết lạnh, ta run rấy trong lửa 
rực, ta hy vọng trong thất vọng, ta đi mà vẫn đứng" cùng 
những câu chữ tương tr khác không dáng lót vào tai. Đó, 
thơ của họ đầy rẫy những lời lẽ như vậy. Và điều gì sẽ 
xay ra khi họ hứa hẹn chỉm phượng ở Arabia, ngôi báu ở 
Arátnia, ngựa quý của Thái Dương, những viên ngọc 
phương Nam, vàng Tibar, nhựa thơm Pancaya? Ỏ đoạn 
này. họ thả sức phóng bút vì họ có mất mát gì đâu khi 
hứa những điều mà họ không hề nghĩ rằng mình phải và 
có thể thực hiện được. Nhưng, tôi nói tới đâu rếổi? Khốn 
khổ tôi chưa! Tôi hoá rồ hoá dại rồi sao mà đi vạch tội 
người khác trong lúc tôi có bao nhiêu tội để kể. Thật bất 
hạnh cho tôi! Sự ngu ngốc đã làm hại tôi chữ không phải 
những câu thơ, sự nhẹ dạ làm tôi mềm lòng chứ không 
phải những lời ca. Sự ngu xuẩn và thiếu suy nghĩ của tôi 
đã mở đường dọn lối cho những bước chân của Đôn 
Clavihô (đó là tên anh chàng hiệp sĩ nói trên. Nhờ có tôi 
môi giới, y đã nhập được - không phải một lần mà nhiều 
lần - vào buồng ngủ của Antônómaxia, cô hé đã bị chính 
tôi lừa dối, chẳng phải ai khác. Tôi bắt y phải nhận là 
chồng chính thức vì, tuy là kẻ có tội, tôi cũng sẽ không để 
cho y đụng tới gót giày của nàng nếu như y không chịu 
nhận điều kiện đó. Không, nhất định không; một khi tôi 
đã nhúng tay vào những việc như thế này, nhất định 
phải đi tới cuộc hôn nhân. Tuy nhiên, trong chuyện này 
có một trở ngại vì đoi bền không môn đăng hộ đối, Đôn 
Clavihô chị là hiệp sĩ quèn, còn công chúa Antônômaxia 
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là người kế vị ngôi báu như tôi đã nói. Trong một thời 
gian, nhờ có sự khéo léo thận trọng của tôi, mọi chuyện 
vân được giữ kín như bưng cho tới một ngày kia, tôi cảm 
thấy mưu kế này sẽ bại lộ vì không hiểu sao, cái bụng 
của Antônômaxia phình lên. Ca ba chúng tôi lo quá bèn 
bàn nhau quyết định răng trước khi câu chuyện không 
bay này võ lở, Đôn Clavihô đến gặp giám mạc để xin cưới 
Antônômaxia với lý do là công chúa có viết giấy cam 
đoan xin nhận làm vợ; giấy này đo chính tay tôi thảo ra, 
lời lẽ rất vững chắc, khẻo như Xamxôn cũng chẳng bẻ 
được chỗ nào. Thế là chúng tôi tức tốc tiến hành; ngài 
giám mục xem giấy rồi nghe công chúa xưng tội; sau khi 
công chúa thú hết, ngài bèn gửi gắm tại một viên quan 
canh sát rất danh giá trong triều. 

Nghe tới đó, Xantrô có ý kiến: 

- Vậy ra ở Candaya cũng có quan cảnh sát, thị sĩ và 
thở xéghiđia. Tôi có thể nói một cách chắc chắn rằng 
trên đời này, muôn sự đều giống nhau. Nhưng thôi, xin 
phu nhân Triphalđi nói nhanh lên, muộn rồi mà tôi đang 
nóng lòng sốt ruột muốn biết câu chuyện dài này kết 
thúc ra sao. 


~- Xin vâng, nữ bá tước đáp 


Chương XXX]XN 


NỮ BÁ TƯỚC TRIPHANLĐI KỂ TIẾP CÂU CHUYỆN 
KỲ LẠ ĐÁNG GHI NHÓỚ CỦA MÌNH 


Mỗi khi Xantrô nói, bà công tước thích thú bao nhiêu 
thì Đôn Kihôtê bực dọc bấy nhiều, cho nên chàng phải 
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lên tiếng bảo bác không được nói nữa. Bà quản gia 
Đôlôriđa kể tiếp: 

- Cuối cùng, sau nhiều lần hỏi và nghe câu trả lời, 
lần nào công chúa cũng một mực khai như lần đầu, 
không sai một lí, ngài giám mục tuyên bế ủng hộ Đôn 
Clavihô và công nhận công chúa là vợ chính thức của 
chàng. Được tìn, hoàng hậu Đônha Mugunxa, mẹ để công 
chúa Antônômaxia, uất quá đến nỗi ba ngay sau chúng 
tôi phai đem bà đi chôn. 

- Chấc là bà ta chết, Xantrô nói. 

- Tất nhiên, giắm mã Triphalđin đáp, vì ở Canđaya 
không chôn người sống mà chỉ chôn người chết. 

Xantrô cất: 

- Thưa ngài giám mã, ta đã thấy có trường hợp đem 
chôn người bị ngất vì tưởng chết rồi. Theo ý tôi, bà 
hoàng Magunxia chỉ nên ngất chứ không nên chết. ở 
trên đời này có nhiều chuyện có thể cứu vãn được. Tội 
của công chúa có gì to lắm đâu mà phải quá buổn bực 
như vậy. Ví thử cô ta đi rước một chú thị đỗng hoặc kẻ 
ăn người ở trong nhà như tôi nghe nói có nhiều cô khác 
đã làm thì sai lâm đó thật vô kế khả thi. Đăng này, cô 
ta lấy một hiệp sĩ bánh bao giỏi giang như vậy cd mà; 
quả thật, tuy việc làm có đại dột nhưng cũng không đến 
nỗi như ta nghĩ. Theo những nguyên tắc do ông chủ tôi 
đây để ra là không cho phép tôi nói sai, nếu như văn 
nhân văn sĩ có the trở thành giáo chủ, các hiệp sĩ - đặc 
biệt nếu là hiệp sĩ giang hồ - cũng có thể trở thành vua 
và hoàng đế được. 

- Xantrô, anh nó! đúng, Đôn Kihôtê bao; một hiệp sĩ 
giang hồ chỉ cần có hai ngón tay may mắn cũng rât có 
khả năng trở thành chúa tế trong thiên hạ. Nhưng thôi, 
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xin phu nhân Đôlôriđa tiếp tục vì tôi ngờ ngợ là còn 
phải kể tới phần cay đắng của câu chuyện tới giờ nghe 
tất êm đu. 

- Phải, đúng là còn phần cay đắng nữa, nữ bá tước 
Triphalđi đáp. Cay đăng vì nếu đem so sánh thì mướp 
đắng và quả trúc đào vẫn còn ngon và ngọt. Vậy là sau 
khi hoàng hậu chết. - chứ không phải ngất - chúng tôi 
đem đi chôn. Vừa đắp đất xong cho bà và nói lời vĩnh 
biệt thì - nghe thấy mà cầm được nước mắt! - trên mộ 
hiện ra người khổng lồ Malambrunô, anh em chú bác 
với hoàng hậu Magunxia, cưởi một con ngựa gỗ; lão này 
độc ác lại biết phép thuật. Thế là, để trả thù cho em gái 
bị chêt và trừng phạt sự liều lĩnh của Đôn Clavihô cũng 
như sự đại đột của Antônômaxia,, lão hoá phép cá hai 
người ngay trên mộ: nàng biến thành một con khi cái 
băng đồng, chàng thành một con cá sấu gớm ghiếc bằng 
một loại kim khí lạ, giữa hai ngươi có một cây cột cũng 
băng kim khí trên có ghi những chữ băng tiếng Xyri đã 
được dịch ra tiếng Candaya và bây giờ, ra tiếng Tây 
Ban Nha thành một câu như sau: "Đôi tình nhân liều 
lĩnh này chỉ trở lại nguyên hình sau khi chàng hiệp sĩĨ 
xứ Mantra đã giao đấu với ta, một người một ngựa. Số 
mệnh đã dành riêng cho lòng dũng cảm của chàng cuộc 
phiêu lưu mạo hiểm chưa từng thấy này". Sau đó, lão 
rút ra khói võ một thanh gươm cong to, khủng khiếp, 
túm tóc tôi như muốn chặt cổ chặt đầu. Tôi phát hoảng 
tiếng nói đính chặt vào họng, cuống cuồng lên. Tôi phải 
cố gắng gượng hết sức, giọng run run và đau khổ, bày tỏ 
ngọn ngành khiến lao đã ngừng tay, không thì hành 
một sự trừng phạt quá nghiệt ngã như vậy. Cuỗi cùng, 
lão cho gọi tất ca các bà quản gia trong lâu đài lại - 
chính là các bà đang có mặt ở đây - sau khi kể tội chúng 
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tôi. hết lời bêu diếu những thói hư tật xấu của các quản 
gia, những mưu ma quý kế của họ và buộc tội lỗi của tôi 
lên dâu tất cả mọi người, lão tuyên bế tha cho tội chết 
nhưng chúng tôi sẽ phải chịu tội triển miên, chịu một 
cái chết khốn khổ, chết dân chết mòn. Lão vừa dứt lời, 
tức thì tất cá bọn tôi cảm thấy những lỗ chân lông trên 
mặt nở ra và như thể có ai châm vào bằng mũi kim, 
Chúng tôi vội đưa tay lên sở thì thấy mặt mũi mình như 
các vị sắp thấy đây". | 

Nói rồi, Đôlôrlđa và các bà quản gia cùng di vén 
mạng lên để lộ những bộ mặt xồm xoàm râu ria, vàng 
hoe có, đen có, trăng có, nhờ nhờ cũng có. Trước cảnh 
tượng đó, bà công tước kinh ngạc, Đôn Kihôtê và Xantrô 
giật mình, mọi người khác cũng phải sửng sốt. Bà 
Triphalđi nói tiếp: 

- Tên súc sinh độc ác Malambrunô đã trừng phạt 
chúng tôi như thế đó. lão đã phú lông ngựa cứng lên da 
mặt mềm mại của chúng tôi. Thà lão chặt đứt phăng đầu 
bằng thanh gươm khủng khiếp kia còn hơn phủ mớ lông 
ngựa làm lu mở ánh sáng khuôn mặt chúng tôi vì chư vị 
hãy thử nghĩ xem... (những điều tôi sắp nói ra đây, tôi 
muốn gào lên trong những dòng lệ tuôn như suối, thế 
nhưng đo quá tru phiền về nãi khổ đau mà nước mắt của 
tôi đã chảy thành biển, bây giờ hai con mắt ráo hoảnh 
khiến tôi không khóc được nữa... Một bà quản gia có râu 
còn vác mặt, đi đâu được, Cha mẹ nào thương tới họ? AI 
sẽ giúp đỡ họ? Lúc da đẻ còn nhẫn nhụi, mặt mày trát bự 
phấn son cũng chưa dễ có ai thương huống hồ bây giờ vác 
bộ mặt rậm rạp như rừng! Các bà quản gia bạn tôi ơi, 
chúng ta ra đời gặp sao bản mệnh xấu và cha mẹ ta đã 
sinh ra ta vào giờ hung! 

Nói tới đó, bà Đôlôriđa cố về muốn ngất. 
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Chương XL 


NÓI VỀ NHỮNG ĐIỀU CÓ LIÊN QUAN MẬT THIẾT 
TỚI CUỘC PHIÊU LƯU NÀY VÀ CUÔN SÁCH 
ĐÁNG GHI NHÓỚ NÀY 


Quả thật, tất ca những ai thích loại sách như cuốn 
sách này đều phải biết ơn người đã khai sinh ra nó là 
hiệp sĩ Amêtê vì ông đã công phu kế lể tì mỉ đầu đuôi câu 
chuyện, một chi tiết nhỏ cũng không bỏ sót và cũng làm 
sáng tỏ. Ông phác hoạ những tư tưởng, phát hiện ý nghị, 
trã lời câu hỏi ngầm, làm rõ điều nghi vấn, giải đáp thắc 
mắc, tóm lại, ông tỏ ra muốn đi sâu vào những khía cạnh 
nhỏ nhất của sự việc. Ôi, tác giả kiệt xuất! Ôi, Đân 
Kihôtê hạnh phúc! Ôi, ĐÐulxinêa trứ danh! Ôi, Xantrô 
Panxa hóm hỉnh! Mong sao các người, tất cả cũng như 
từng cá nhân, sống muôn đời để làm vui và tiêu khiển 
cho thiên hạ. 

Sách kể lại rằng khi thấy bà Đôlôrida ngất Xantrô 
ĐóI: 

- Nhân danh một người lương thiện và tổ tiên cả họ 
Panxa nhà tôi, xin thể là tôi chưa hề nghe hoặc thấy một 
cuộc phiêu lưu nào như thế này, thậm chí ông chủ tôi 
cũng chưa hề kể hoặc nghĩ ra. Hỡi lão pháo sư khổng lô 
Malambrunô, ca ngàn con quỷ Xa tăng nguyền rủa rmÌÍ 
Mi không tìm ra một hình phạt nào khác sao mà lại bắt 
những bà quan gia tội lỗi này phải mang râu xồôm xoàm 
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là khi nào tôi may mắn gặp được người hiệp sĩ cứu mệnh, 
lão sẽ gửi cho một. con ngựa thật hay, không bất kham 
như loại ngựa thuê; hình như đó là con ngựa gô mà 
chàng Pierêx dũng cảm đã cưỡi để bất cóc nàng 
Magôlôna xinh đẹp. Con ngựa có một cá) chốt ở trán 
dùng để điều khiển thay cho dây cương: nó bay trên trời 
đất lẹ làng, tưởng đâu có cả một bầy quỷ mang nó đi vậy. 
Theo lời truyền, con ngựa do hiền nhân Merlin sáng chế; 
ông ta cho một người bạn là Pieyêx mượn, anh chàng này 
đã dùng nó để chu thiên hạ và, theo người ta đền, đã bắt 
cóc nàng Magalôna xinh đẹp, đặt nàng ngồi ở mông ngựa 
rồi bay lên không trung khiến những người dưới đất 
ngân mặt nhìn theo. Merlinô chỉ cho những người thân 
thiết mượn hoặc những ai trả giả cao, và từ thời chàng 
Pierêx tới giờ không biết có at được cưỡi nó nữa không. 
Macambrunô đã dùng phép thuật chiếm đoạt con ngựa, 
dùng nó để thỉnh thoảng đi đây đi đó khắp thế gian, hôm 
nay ở đây, mai ở Pháp, hôm sau ở PôtôxI. Có cái hay là 
con ngưïa không ăn, không ngủ, không làm mòn móng 
sất, cứ phi nước kiệu trên không mặc dù không có cánh, 
người dưới có thể cầm một cái chén đây nước mà không 
sánh ra ngoài giọt nào vì nó phi rất êm; chính vì thế mà 
nàng Magalôna xinh đẹp rất thích cưỡi nó. 

Nghe thấy vậy, Xantrô có ý kiến: 

- Muốn êm aä, nhẹ nhàng, không gì bằng con xám của 
tôi; tuy nó không đi dược trên không trung song, ở dưới 
đãt, tôi dám thách tất ca các nước kiệu trên đời này. 

Mọi người ồ lên cười; bà Đólôriđa kể tiếp: 

- Nêu như Malambrunô thật sự muốn kết thúc nỗi 
bất hạnh của chúng tôi, trong vòng nửa tiếng đồng hồ 
sau khi trời tối, con ngựa đó sẽ có mặt tại đây vì lão đã 
nói với tôi rằng lão sẽ báo hiệu cho biết khi nào tôi tìm 
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được người hiệp sĩ cần thiết băng cách phái con ngựa tới, 
bất cứ ở đâu, một cách nhanh chóng gọn gàng. 

- Chẳng hay con ngựa đó chở được mấy người? 
Xantrô hỏi. 

Bà Đôlôriđa đáp: 

- Hai người, một người ngồi yên còn một người ngồi 
mông ngựa. Thông thường, hai người đó là hiệp sĩ và 
giám mã một khi không có tiểu thư nào bị bất cóc. 

- Thưa phu nhân Đôlôriđa, Xantrô nói, xin cho biết 
tên con ngựa là gì. 

Đôlôryđa đáp: 

- Tên nó không phải là Pêgaxô như tên con ngựa của 
Bêlôrôphôntê, không phải là Buxêphalô như con ngựa 
của Alêhanđrô đại để cũng không phải Briiađdôrô như con 
của Orlanđõ Giận Dữ; tên nó càng không giếng tên con 
Bayartê của Râynalđôx đê Maôntalban hay con 
Phrôntinô của Ruhêrơ, cũng không giống tên con Bôôtêx 
hay con Pêritoa mà người ta bảo là hai con ngựa của 
Thái Dương; tên nó cũng không phải là Orêlia, eon ngựa 
mang chàng Rôđrigô bất hạnh vua cuối cùng của người 
Gốt, bị tử trận và mất ngôi. 

Xantrõ có ý kiến: 

- Một khi ngươi ta không đặt cho nó một trong 
những tên ngựa nổi đanh đó, tôi cam đoan nó cũng 
không mang tên con ngựa của ông chủ tôi là Rõxinantê, 
một cái tên tự nó đã vượt lền trên tất ca những con 
ngựa vừa kể ra. 

~ Đúng vậy, bà công tước rậm râu đáp; tuy nhiên, nó 
có một cái tên rất tương xứng là Clavilênhô? Lạ làng; 


'* Phiên âm từ tiêng Táy Ban Nha Clavilena ghép từ chữ 
ClauÙa (c1 chốt) và lena (khúc gỗ.) 
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tên đó rất hợp vì con ngựa bằng gỗ, lại có một cái chốt. ở 
trán và phi rất lẹ làng; bởi vậy, về mặt tên gọi, nó có thê 
đọ với con Rôxinantê nổi tiếng được lắm. 

- Cái tên hay đấy, Xantrô nói; thế điều khiến nó 
băng đây cương hay đây gì? 

Bà Triphalđi đáp: 

- Bằng một cái chốt như tôi đã nói lúc nãy. Người ky 
sĩ vặn cái chốt hướng con ngựa đi theo ý mình, hoặc bay 
tít lên trời, hoặc bay là là sát mặt đất, hoặc bay ở lưng 
chừng tức là độ cao thích hợp nhất, cân thiết cho những 
hành động chín chắn. 

- Nghe phu nhân, tỗi cũng muốn xem nó bay ra sao, 
Xantrô nói, song nếu nghĩ rằng tôi sẽ cưỡi nó, đừ là ngồi 
trên yên hay trên mông thì chẳng khác chỉ tìm quả lê 
trên cây tiểu đu vậy. Cưỡi con xám của tôi, với một bộ 
yên miềm hơn lụa, cũng đã thấy mệt huống hồ bây giờ 
bất tôi ngồi trên mông ngựa gỗ, không gối không nệm! 
Lạy chúa, tôi không muốn tan xương để cắt bỏ bộ râu cho 
bất cứ ai! Người nào có râu hãy tự lo thân, tôi chẳng theo 
ông chủ tôi làm một cuộc hành trình dài như như Vậy 
đâu; tôi không có bổn phận Ìo cạo râu cho các bà quản gia 
mà chỉ biết giải phép cho bà chủ Đulxinêa của tôi thôi. 

- Có chứ, anh bạn, bà Triphalđi bảo; bổn phận rất 
lớn vì nếu thiếu anh bạn, chúng (ôi sẽ phải bó tay. 

- Hãy cứu tôi với Xantrô kêu lên; bọn giám mã 
chúng tôi có dính dáng gì tới những chuyện phiêu lưu 
của các ông chủ: Họ đi làm những cuộc phiêu lưu thì 
được tiếng được tăm, còn chúng tôi phải chịu khốn khổ. 
Mẹ kiếp! Ví thử các sứ gia viêt: "Hiệp sĩ này đã kết thúc 
tốt đẹp cuộc phiêu lưu nhờ có sự hỗ trợ của giám mã nọ, 
bằng không thì không xong việc...", trái lại, họ chỉ ghi cộc 
lốc: "Đân Paralipômênôn Ba Sao đã kết thúc cuộc phiêu 
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lưu, hạ sáu con quái vật, không thêm nhắc tới nhân vật 
giám mã đã tham gia từ đầu chí cuối, như thế anh chàng 
giám mã này không hề có mặt trên đời! Bởi vậy, thưa các 
vị, tôi xin nhắc lại răng ông chủ tôi cứ việc đi một mình, 
chúc cho ông gặp nhiều may mắn, còn tôi sẽ ở lại đây 
cùng với nữ công tước chủ tôi. Khi trở về, có thể ông ta sẽ 
thấy việc giải phép cho bà Đulxinêa đã xong được phần 
ba hay phân năm vì gặp lúc rỗi rãi, tôi sẽ ra sức quất vào 
người mình cho tới khi nứt da nứt thịt mới thôi. 

Bà công tước báo: 

- Mặc dù vậy, khi cân, anh Xantrô tốt bụng cũng 
phải đi theo chủ vì những người nhờ vả anh đều là con 
nhà tử tế. Không nên vì sự sợ hãi vô ích mà bắt những 
phu nhân này phải mang bộ mặt xồm xoàm râu ria, một 
điều sỉ nhục cho ho. 

- Một lần nữa, hãy cứu tôi với! Xantrô lại kêu lân. 
Nếu làm việc từ thiện đó vì những tiểu thư nề nếp hoặc 
vì các cháu gái ở trường mồ côi, con người ta có thể chịu 
cd cực được, còn như chịu khổ để trừ bỏ bộ rầu trên mặt 
các bà quần gia thì chắng tội gì! Trái lại, tôi còn muốn 
nhìn thấy mặt họ đây râu, từ bà già nhất đến bà trẻ 
nhất, từ bà õng eo nhất đến bà kiểu cách nhất. 

- Anh bạn Xantrô quả là có ác cảm với bà quản gia 
và quá tin vào lời ông thầy bào chế thuốc ở Tôlêđô, bà 
công tước nói. Như vậy là sai. Trong nhà tôi có những 
bà quản gia đáng mặt là những tấm gương sáng; bà 
Đônha Rôdrighêx của tôi đây sẽ không để yên cho tôi 
nói ngược lại. 

- Xin phu nhân cứ nói, bà Rôdrighêx có ý kiến, đã có 
Chúa biết hết sự thật. Dù sao chị em quản gia chúng tôi 
tốt hay xấu, có râu hay không râu, mẹ chúng tôi cũng đã 
đẻ ra chúng tôi như các bà mẹ khác, và một khi Chúa 
sinh ra chúng tôi, Người biết để làm gì. Tôi chỉ trông cây 
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vào lượng từ bị của Người, không trông cậy vào bộ râu 
của al cả. 

- Thôi được rồi, bà Rôdrighêx, Đôn Kihôtê nói. Bây 
giờ, Xin thưa với phu nhân Triphalđìi và những người tuỷỳ 
tùng của bà: tôi tin tưởng ông xanh kia sẽ động lòng 
trước nỗi khổ đau của các bà, và Xantrô sẽ làm theo lệnh 
tôi một khi con Clavilânhô tới đây cũng như khi tôi giáp 
mặt Malambrunô. Có điều tôi biết chắc chắn là không 
một. con dao nào gọt râu các bà dễ dàng như lưỡi gươm 
của tôi tiện cái đầu của Malambrunô khỏi đồi vai y. Chúa 
tha thứ cho những kẻ xấu nhưng không phải mãi mãi. 

- Hỡi hiệp sĩ dũng cảm, bà Đôlôriđa kêu lên. Cầu cho 
tắt cả các vì tỉnh tú trên trời nhìn vào tấm lòng hào hiệp 
của chàng bằng một con mắt thiện cảm và bổi đắp cho 
trái tìm chàng một nguồn can đảm đồi dào để chàng là 
tấm mộc và chỗ dựa cho những bà quản gìa bị người đời 
lên án hát hủi, bị những lão bào chế thuốc ghét bỏ, 
những tên giám mã gièm pha và lũ thị đồng lừa gạt! 
Đáng nguyễn rủa thay kế khốn nạn này đã không khoác 
Áo tu hành từ khi còn đầu xanh tuổi trẻ mà lại làm nghề 
quản gia! Bất hạnh thay các bà quản gia! Dù cho chúng 
ta là con cháu trực hệ của Pchtor thành Trôiïa chăng nữa, 
chúng ta vấn bị các bà chủ đối xử hách dịch, coi như con 
ăn con ở. Hối khổng lồ Malambrunô, tuy ngươi là pháp 
sư nhưng biết coi trọng chữ tín; hãy phái Clavilênhô võ 
song tới đây cho hết nối đau khổ của chúng ta. Nếu mùa 
viêm nhiệt tới mà vẫn phải mang bộ râu này thì thật 
khốn khổ thay! 

Bà Triphaldì thết ra những lời thông thiết khiến a1 
nấy đều phải rơi lệ. Ngay Xantrô cũng không cầm nổi 
nước mắt, và bác định bụng sẽ đi theo chủ tới cùng trời 
cuối đất nếu như việc đó cần thiết để trừ bô mớ lông trên 
những khuôn mặt đáng kính này. 
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Chương XLĩ 


NÓI VỀ SỰ XUẤT HIỆN CỦA CLAVILÊNHÔ VÀ SỰ 
KẾT THÚC CỦA CUỘC PHIÊU LƯU DÀI NÀY 


Trời tối và đã tới giờ Clavilênhô trứ danh xuất hiện. 
Không thấy ngựa gỗ đâu, Đôn Kihôtê bắt đầu xuất hiện. 
nghĩ rằng sở đi Malambrunô chưa phái nó tới vì cuộc 
phiêu lưu này không dành cho chàng hoặc giả 
Malambrunô không đám giáp chiến với chàng. Còn đang 
suy nghĩ, bỗng đâu có bốn chú mọi đi vào trong vườn, 
quần áo màu xanh tết bằng lá cây trường xuân đẳng, 
trên vai khiêng một con ngựa to bằng gỗ; họ đặt con nga 
đứng xuống đất, rồi một chú nói: 

- Hiệp sĩ nào có gan hãy leo lèn con ngựa máy này. 

- Nếu vậy, tôi chắng leo vì tôi không có gan, cũng 
chẳng phải hiệp sĩ, Xantrô nối. 

Chú mọi lại nói: 

- Nếu hiệp sĩ đó có giám mã thì giám mã phải ngồi 
trên mông ngựa. Hãy tin vào Malambrunô dũng cảm vì 
ngoài thanh gươm của ông ta ra, không còn thanh gươm 
nào khác và cũng không có cạm bây nào khác. Chỉ cần 
vặn cái chốt. đặt ở cổ con ngựa, nó sẽ đưa cả hiệp sĩ lần 
giám mã lên không trung, tới chỗ Malambrunô đang đợi. 
Để khỏi bị chóng mặt, trong khi bay lên cao, hai người 
phải bịt mắt cho tới khi ngựa cất tiếng hí báo hiệu cuộc 
hành trình đã kết thúc. 
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Nói xong. bốn chú để ngựa lại, ung dung đi ra khỏi 
vườn theo lôi cũ. Thấy con ngựa, bà Đôlôrlđa riói với Đôn 
Kihôtê gần như muốn khác. 

- Thưa hiệp sĩ dũng cảm, Malambrunô giữ đúng lữi 
hứa, con ngựa đã tới đây và râu của chúng tôi vần mọc. 
Với tất ca những sợi râu trên mặt, mỗi người chúng tôi 
van xin ngài hãy gọt hết cho; chỉ cần ngài leo lên ngựa 
cùng với giám mã và mở đầu một cách chóng vánh cuộc 
hành trình mới này. 

- Thưa bá tước phu nhân Triphaldi, Đôn Kihôtê đáp, 
tôi vui lòng làm việc này với hết sức mình, không cần 
nệm và cũng chắng cần đỉnh thúc ngựa, không một chút 
chậm trễ, mong sớm thấy mặt mũi phu nhân và tất cả 
các bà quản gia đây nhãn nhụi phẳng phiu. 

- Tôi không làm việc này, chẳng vui lòng hết sức gì 
ca, Xantrô nói. Nếu vì tôi không lên ngồi trên mông ngựa 
rà không gọt được râu cho các bà, ông chủ tôi cứ việc tìm 
một giám mã khác theo hầu và các bà này hãy tìm cách 
khác để làm nhắn mặt. Tôi có phải phù thuỷ đâu mà 
thích đi trên mây. Và chăng, những người dân đão của 
tôi sẽ nói gì khi biết thống đốc của họ đi máy về g1ó? Lại 
còn chuyện này nữa; từ đây tới Candaya xa ba bốn ngàn 
dặm, nhỡ ra con ngựa hết hơi hoặc lão khổng lễ nổi giận 
thì phải mất sáu năm đi bộ mới quay về tới nhà, và sẽ 
không còn đão lớn đão nhỏ nào trên đời này nhận ra tôi 
nữa. Ta thường nói: chậm trễ là thất bại; khi ai cho con 
bò; kiếm ngay thừng buộc nó lại. Mong rằng những bộ 
râu của các bà này xá tội cho; chỗ ở của thánh Pâđrô là 
Rôma. Tôi muốn nói rằng tôi sống thoải mái trong cái 
nhà này; tôi được hướng bao nhiêu ân huệ và đang chờ 
ông chủ ban cho đặc ân, trở thành thống đốc. 

Nghe thây vậy, công tước bảo: 

- Anh bạn Xantrô, hòn đảo tôi đã hứa cho anh không 
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chạy đi đâu và cũng không thể biến mất vì rễ của nó ăn 
rât chặt, rất sâu vào lòng đất, không nhổ lên được và 
cũng không dễ gì chuyển đi chỗ khác. Anh cũng như tôi 
đều biết ràng phàm muốn làm được những việc quan 
trọng, phải có vì thiểng, dù ít hay nhiều; bởi vậy, trong 
việc phong chức thống đốc cho anh, tôi cũng đòi vì 
thiểng, yêu cầu anh phải đi cùng với chủ anh là ngài Đôn 
Kihótê để kết thúc cuộc phiêu lưu đáng ghi nhớ này. Dù 
anh sớm trở về nhờ vào sự lẹ làng của Glavilênhô hay dù 
anh không may phải đi bộ như một kẻ hành hương, lang 
thang từ quán trọ này tới quán trọ khác, khi về tới nơi 
anh sẽ thấy hòn đao của anh vẫn y nguyên, dân đảo vân 
một lòng tôn thờ anh làm thống đốc như trước khi anh ra 
đi và ý định của tôi cũng vẫn không thay đổi. Ngài 
Xantrô đừng hoài nghi sự thật đó kéo xúc phạm tới thiện 
chí của tôi đối với ngài. 

- Xin ngài đừng nói nữa, Xantrô đáp; tôi chỉ là một 
giám mã, không hiểu nổi những câu văn hoa bóng bây ấy 
đâu. Mời ông chủ tôi lên ngựa, bịt mất tôi lại, cầu Chúa 
phù hộ cho tôi và cho tôi hỏi một điều: trong khi bay lên 
trởi, tôi có thể cầu Thượng đế hoặc các vị thần phù hộ cho 
không? 

Bà Triphalởđi vội đáp: 

- Anh Xantrô cứ việc cầu Thượng dế hoặc bất cứ ai, 
tuy ý. Tuy Malanbrunô là pháp sư song cũng theo đạo Kì 
tô; ông ta vận dụng phép thuật rất, thận trọng khéo léo, 
không gây phiền hà cho ai cä. 

- Nếu vậy, Xantrô nói, xin Chúa và Tam vị nhăt thể 
ở Gaêta phù hộ cho con. 

Đôn Kihôtê lên tiếng: 

- Từ sau cuộc phiêu lưu đáng ghi nhớ về những cái 
chày nên dạ, chưa khi nào tôi thấy Xantrô hãi như lần 
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này; nếu tôi cũng mề tín dị đoan như người khác, sự nhút, 
nhát. của anh ta sẽ khiến tôi sờn lòng. Nhưng thôi, lại 
đây Xantrô; được các vị cho phép, ta muốn nói riêng Với 
anh đôi lơi. 

Đôn Kihôtê kéo Xantrô tới chỗ có một lùm cây, nắm 
hai tay bá và nói: 

- Người anh em Xantrô thấy đây, cuộc hành trình 
sắp tới sẽ đài. Có trời biết được khi nào chúng ta trở về 
cũng như những thuận lợi khó khăn trong công việc này. 
Bởi vậy. ta muốn bây giờ anh quay về phòng như thể đi 
tìm một vật gì cần thiết cho chuyến đi, rồi anh hãy tự 
đánh một chập năm trăm roi để trừ dần vào con số ba 
ngàn ba trăm roi mà anh còn nợ. Phải hiểu rằng một việc 
bắt đầu được tiến hành coi như hoàn thành một nửa. 

- Lạy Chúa, Xantrô kêu lên, ngài điên rồi ư? Thật 
chẳng khác gì như ta thường nói: "“Trông thấy bà mang 
trống còn hỏi có phải gái tân không". Tôi sắp phai ngồi 
trên gỗ cứng ngài còn muốn tôi tự đánh nát đít sao? Quả 
tình ngài không biết phải trái gì hết. Chúng ta hãy đi gọt 
râu cho các bà quản gia đã; khi về, tôi xin nhân danh cá 
nhân hứa với ngài sẽ mau chóng làm tròn nhiệm vụ, 
khiến ngài không có điều gì phải phàn nàn. Thôi, tôi nói 
thế thôi. 

Đôn Kihôtê bảo: 

- Xantrô đáng yêu, với lời hứa của anh, ta yên tâm 
ra đi tin rằng anh sẽ thực hiện vì anh tuy ngốc nghẽch 
nhưng là con người chân chất. 

- Tôi không xanh?” mà bánh mật, Xantrô đáp, và cho 
dù có Ìoang chăng nữa, tôi cũng sẽ giữ lời hứa. 


® Xantrô nghe nhầm chân chất (Verédico) thành xanh 


(Verdecico. 
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Hai thầy trò quay về chỗ cũ dể leo lên con 
Clavilênhô; Đôn Khhôtê vừa leo vừa bào Xantrô: 

- Bịt mất lại rối leo lên. Một kẻ từ miền xa xôi cho 
ngựa đến đón chúng ta ắt hẳn không định lừa ta đâu; vả 
chăng, đi lừa một người đặt hết lòng tìn vào mình là một. 
điểu chẳng vinh dự gì. Và dù xưa nay moi việc xảy ra đều 
đi ngược ý nghĩ của ta, không một mưu ma chước quỹ 
nào có thể làm lu mờ được chiến công vinh quang này. 

- a đi thôi, thưa ngài, Xantrô nói, vì những bậ râu 
và những dòng nước mắt của các bà quản gia bám sâu 
vào trái tìm tôi rồi; tôi ăn không biết ngon chừng nào 
mặt möi họ chưa trở lại nhắn nhụi như xưa. Mời ngài lên 
ngựa và bịt mất trước; rõ ràng người ngồi yên phải leo 
lên trước vì tôi ngôi đằng mông. 

- Đúng vậy, Đôn Knhôõtê nói. 

Chàng rút ở trong túi ra một chiếc khăn tay rồi nhờ 
bà Đôlôrida che thật kỹ đôi mắt cho mình. Vừa bịt xong, 
chàng lại bỏ khăn ra và nói: 

- Nếu tôi nhớ không nhầm, tôi đã đọc trong sách của 
Virh›liô câu chuyện bức tượng Palađiên của thành Trôia. 
Câu chuyện kế về con ngựa gỗ của người Hy Lạp dâng 
lên nữ thần Palax; trong bụng ngựa chứa đây chiến binh 
vũ trang, do đó dẫn đến sự thất thú của thành Trôia. Bởi 
thế, trước tiên ta cũng cần biết con Clavilênhô có chứa gì 
trong bụng nó không. 

- Không cân, bà Đôlôriđa bảo; tôi tìn như vậy vì tôi 
biết Malambrunô hoàn toàn không phải con người nham 
hiểm, tráo trở. Xin ngài Đôn Kihôtê yên tâm leo lên, nếu 
xây ra chuyện øì tôi xin gánh chịu. 

Nghĩ rằng nếu cứ nêu mãi những vấn đề liên quan 
tới sự an toàn cá nhân, thiên hạ có thể đánh giá lòng cam 
đảm của mình, Đôn Kihôtê không cãi và leo lên 
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Calvilênhô. thứ văn cái chốt, thấy nhẹ tay. Vì không có 
bàn đạp, chàng không buông thõng chân, trông chăng 
khác các nhân vật trong những cảnh khải hoàn của 
người La Mã xưa, vẽ hoặc thêu trên các tấm thảm xứ 
Phalanđêx. Xantrô miễn cưỡng uề oäi leo theo, xê di xích 
lại vẫn thấy mông ngựa cứng quá, chắng êm ái chút nào; 
bác bèn xin công tước, nếu có thể, giúp cho một cái nệm 
hay một. chiếc gối, dù là nệm ghế của bà công tước hay 
gối giường của một chú thị đồng - vì mông con ngựa này 
bằng đá chứ chẳng phải gỗ. Bà Triphalđi có ý kiến là 
ngựa gỗ Clavilênhô không chịu mang trên người bất cứ 
một trang bị hoặc đổ trang trí gì, muốn cho đỡ cứng, 
Xantrô hãy ngồi một bên theo kiểu ngồi ngựa của phụ 
nữ. Xantrô cho hai chân sang một bên, môm nói! "Vĩnh 
biệt"; vừa được bịt mắt xong, bác lại tháo khăn ra, nét 
mặt rầu rĩ, đôi mắt rưng rưng nhìn khắp mọi người 
trong vườn, xin họ hãy ra sức câu những bài kinh Lạy 
Cha và Kính Mừng dễ hỗ trọ cho bác trong giờ phút 
hiểm nghèo và để sau đây Chúa cũng sẽ phái người đến 
cầu những bài kinh đó cho họ một. khi họ gặp phải người 
đến câu những bài kinh đó cho họ một khi họ gặp phải 
cảnh ngộ này. 

Thấy vậy, Đôn Kihôtê quát: 

- Thằng hèn nhát kia, mi sắp bị treo cổ hoặc tới ngày 
tận số rồi sao mà phải van xin như vậy? Quân bất nhân 
bất nghĩa, mi không biết mình đang ngồi vào chỗ của 
nàng Magalôna xinh đẹp ư2 Nếu sử không chép sal, nàng 
không chết. mà đã trở thành hoàng hậu nước Pháp. Còn 
ta ngồi bên cạnh mi thì sao? Chắng lẽ ta không xứng 
đáng ngồi đàng hoàng vào chỗ chàng Pierêx đã đàng 
hoàng ngôi sao? Hãy bịt mặt vào, con vật không có trái 
tìm kia, và đừng để sự sợ hãi của mi lọt ra khỏi cửa 
miệng ít nhất ở trước mặt ta. 
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- Nếu vậy thì cứ bịt mắt tôi lại, Xantrô nói; một khi 
người ta không cho tôi câu Chúa và cũng không để ai cầu 
cho tôi, có gì là lạ nêu tôi lo sợ rằng chúng ta sẽ bị một 
bầy quy sứ lôi tới Pêralbiiô®), 

Người ta bịt mắt, hai thầy trò. Sau khi đã yên vị trên 
lưng ngựa, Đôn Kihôtê vặn chốt. Chàng vừa dụng tay 
vào thì tất cả các bà quản gia và những người có mặt 
đồng thanh hô: 

- Cầu Chúa dẫn đường cho hiệp sĩ dũng cảm! 

- Cầu Chúa phù hộ cho giám mã gan dạ! 

- Hai thầy trò đã bay lên trời, xuyên thủng không 
trung, nhanh hơn tên bắn! 

- Hai thầy trò đang làm cho tất cả những người đứng 
dưới đất nhìn lên phải kinh ngạc và khâm phục! 

- Xantrô đũng cảm hãy ngồi cho vững, đừng lão đảo 
như vậy! Cẩn thận kéo ngã! Nếu ngã thì còn tai hại hơn 
ca chàng trai liều lĩnh muốn điều khiển cỗ xe của cha là 
Thái Dương??, 

Nghe thấy tiếng nói, Xantrô ôm chặt người chủ, bảo: 

- Thưa ngài, họ bảo ta đang bay rất cao, vậy tại sao 
tiêng nói của họ vọng lên tận đây được? Tướng đâu họ nói 
ngay cạnh tai ta vậy. 

- Xantrô đừng bận tâm chuyện đó, Đôn Kihôtê đáp; 
những cuộc du hành trên trời như thế này không giống 
những cuộc du hành bình thường, cho nên nếu muốn, 
anh vẫn có thể nhìn và nghe thấy những chuyện ở cách 
xa hàng ngàn dặm. Thôi, đừng ôm chặt thế kẻo làm ta 


®' Đội canh sát Xanta Ermandát thường đưa các tội nhân tái đây 
để xử tử bằng cung tên. 

® Phaêtôn, con trai Thái Dương, diều khiến cỗ xe của cha. Vì 
không quen, chàng xuống quá thấp làm trái đất bốc cháy, chàng 
đã bị sét đánh chất 


ĐÔỒN KIHÔTE 331 


ngã. Quả thật, ta không hiểu vì sao anh bối rối hoàng sợ 
như vậy; ta xìn thể là cả đời ta chưa hề được cưỡi ngựa 
êm ái như lúc này, tưởng đâu chúng ta cần ở yên một chỗ 
vậy. Anh bạn hãy trút bố nỗi lo, rồi đâu sẽ vào đấy vì 
chúng ta đang như buồm gặp g)ó . 

- Đúng rồi, Xantrô nói, vì ở phía bên này có một trận 
cuồng phong đang quạt vào người tôi, như thể cả ngàn 
chiếc bê thối vậy. 

Xantrô nói không sai vì có ba bốn chiếc bễ to tướng 
đang quạt về phía bác. Mới hay ông bà công tước và bác 
quản gia trưởng đã chuẩn bị rất chu đáo, không thiếu một 
thứ gì để cho cuộc phiêu lưu mạo hiểm này được hoàn hảo. 

Thấy có gió, Đôn Kihôtê nói: 

- Xantrô, chắc chăn có thể đã bay lên trời tầng thứ 
hai củúa không khí ở đó hình thành mưa đá và tuyết; 
chớp, sắm và sét hình thành trên tầng thứ ba. Cứ theo 
cái đà bay như thế này, chẳng bao lâu ta sẽ lên tới tầng 
la; không biết làm thế nào để hãm chết lại kẻo bay lân 
trên đó, chúng tôi sẽ bị thiêu cháy. 

Lúc này, người ta lấy một cái cây sậy có buộc những 
mảnh giề dễ cháy và dễ tắt, châm lửa rồi, từ xa, gí vào 
sát mặt Đôn Kihôtê và Xantrô. Thấy rát, Xantrô kêu: 

- Trời đánh thánh vật tôi đi nếu không phải chúng 
ta đã lên tới tầng lửa hoặc rất gần vì râu tôi bị sém một 
máng lớn. Ngài ôi, Lôi muốn tháo vải để xem ta đang ở 
tầng nào đây. 

- Ấy chó, Đôn Kihôtê can. Anh hãy nhớ lại câu chuyện 
có thật về ông cứ Tôralba được quy sử cho cưỡi một. cầy 
sây bay lên không trung: sau mười hai tiếng đồng hồ, ông 
ta tới Rôma, hạ xuống phố Tháp Nôna ở trong tỉnh, chứng 
kiên cuộc chém giết, sự thất bại và cái chết của Borbôn, 
sáng hôm sau trở về Madrít kể lại những điều đã trông 
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thấy. Chính ông ta nói răng theo lời con quỷ bảo phải mở 
mắt trong khi bay, ông ta đã mở mắt và thấy mình bay sát 
mặt trăng, tưởng có thể sờ được; tuy nhiên ông không dám 
nhìn xuống đât sợ bị ngất. Bởi vậy, Xantrô chó tháo vai 
che mắt; kẻ có trách nhiệm dưa chúng ta đi sẽ phão lo cho 
ta. Có thể chúng ta nghiêng bên này, ngà bên kia? rồi vọt 
lên cao để bất thình lình hạ xuống vương quốc Candaya. 
Tuy hình như chúng ta dời khu vườn chưa được nửa tiếng 
đồng hồ, chắc chắn thầy trò ta đã đi được nhiều đường 
đất, anh có biết thế không? 

- Tôi chẳng biết gì cả, Xantrô đáp, chỉ biết rằng nếu 
bà Magalôna nào đó chịu đựng được mông con ngựa 
nhiều , hẳn da thịt bà không mềm mại lắm. 

Nghe hai con người dũng cảm trao đổi với nhau, ông 
bà công tước và mọi người xung quanh lấy làm thú vị lắm. 
Để kết thúc cuộc phiêu lưu kỳ lạ và khéo bế trí này, họ 
châm lửa vào những mảnh giẻ rồi gí vào đuôi Clavilânhô. 
Trong bụng chứa sẵn một đống hoá tiên và pháo, con ngựa 
bay vút lên trời, kèm theo một nổ vang, khiến Đôn Kihôtê 
và Xantrô ngã vật ra đất, nửa người cháy xém, 

Lúc này, tiểu đội nữ quản gia râu xổm cùng phu 
nhân Triphalđi và đám tuy tùng đã rút lui khỏi khu 
vươn. Những người còn lại năm lăn lóc đưới đất, bất tỉnh 
nhân sự. Đôn Kihôtê và Xantrô đứng dậy, toàn thần ê 
ãm; nhìn xung quanh, hai thầy trò lấy làm ngạc nhiên 
thấy mình ở trong khu vườn xuất phát, dưới đất người 
nằm ngốn ngang, và lại càng ngạc nhiên thấy ở một góc 
vườn có một ngọn giáo dài cắm thẳng xuống đất, đầu 
ngọn giáo lủng lắng một tấm biển bằng da trắng nhẫn, 
treo bằng hai sợi dây lụa xanh, trên có ghi những dòng 
chữ vàng to nét như sau: 


® Giống như chim ưng hav điều hâu rình mỗi. 
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"Hiệp sĩ nổi tiếng Đôn Kihôtê xứ Mantra đã bằng sức 
mình kết thúc cuộc phiêu lưu của nữ bá tước Triphaldi, 
còn có tên là bà quản gia Đôlôriđa, tuỳ tùng của bà. Thế 
là Malambrunô đã được toại nguyện, râu ria của các bà 
quần gia được gọt nhãn nhụi, vua Đôn Clavihô và hoàng 
hậu Antônômaxia được trở lại nguyên hình. Khi nào 
giám mã chịu xong nhục hình, con bổ câu cái lông trăng 
sẽ thoát khối nanh vuốt của bày chím ưng ác độc và sẽ 
trở về dưới đôi cánh của con bồ câu đực thân yêu. Đây là 
lời truyền của hiền nhân Merlin, ông tổ các pháp sư". 

Đọc xong những dòng chữ trên tấm biến, Đồn Kihôtê 
hiểu ngay đoạn cuối nói về việc giải phép cho nàng 
Đulxinêa; chàng cảm tạ trời đất đã giúp mình đề dàng 
lập được một chiến công to lớn, làm cho mặt mũi các bà 
quản gia đắng kính trở lại nhãn nhụi như xưa. Không 
thấy các bà này đâu, chàng lại chỗ ông bà công tước đang 
năm chết, ngất, nắm chặt tay ông, gọi: 

- Công tước lai tỉnh, lai tỉnh! Không có chuyện gì 
đâu. Cuộc phiêu lưu mạo hiểm đã kết thúc tốt đẹp như 
ghi rõ trên tấm biển treo ở cột kia. 

Như một người vừa qua giấc ngủ say, công tước từ từ 
tỉnh lại, Rồi công tước phu nhân và những người khác 
đang nằm lăn lóc trong vườn cũng làm như vậy. Tất. cả 
đều ngơ ngơ ngác ngác, tưởng đâu những iều họ đặt ra để 
mua vui là chuyện có thật vậy. Mắt nhắm mắt mở, công 
tước đọc tấm biển rồi dang cả hai tay ôm chầm lấy Đôn 
Kihôtê, ca tụng chàng là hiệp sĩ cừ khôi nhàt, chưa từng 
thấy trong mọi thế kỷ. Xantrô đi tìm bà Đôlôriđa để xem 
mặt mũi bà ra sao sau khi đã tước bỏ bộ râu, liệu nhan 
sắc có tương xứng với vẻ đáng yêu kiểu của bà không. 
Mọi người bảo bác là trong lúc Clavilênhô bốc cháy ở trên 
cao và đâm đầu xuống đất, tiểu đội nữ quản gia cùng phu 
nhân Triphaldi đã biết mất, mặt mày nhẫn thín, một cái 
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chân râu cũng chắng còn. Bà công tước hỏi Xantrô đi 
đứng ra sao trong cuộc hành trình dài này, Xantrô đáp: 

- Thưa phu nhân. theo lời ông chú tôi, tôi cảm thấy 
đã bay trên tầng lửa; khi đó, tôi muốn bỏ khăn che mắt, 
và xin phép ông chủ tôi như không được. Tuy nhiên, 
không hiểu sao, tôi cảm thấy có phần tò mò, muốn biết 
những điều người ta cấm; thế là, không để ai nhìn thấy, 
tôi lắng lặng vén cái khăn ở phía gần mũi, ghé mắt nhòm 
xuống trái đất, thấy chỉ bé bằng hạt cai, còn những người 
đi trên mặt đất chỉ lớn hơn trái hạt đê một chút, mới hay 
khi đó chúng tôi bay cao lắm. 

Nghe thấy thế, bà công tước báo: 

- Xantrô phải thận trọng trong lời nói vì hình như 
anh không nhìn thấy trái đất mà chỉ thây người di 
chuyển trên đó. Rõ ràng là nếu trái đất hiện ra dưới mắt 
anh như hạt cải và mỗi người như hạt đẻ, chỉ một người 
cũng đủ che kín cả mặt đất. 

- Đúng vậy, Xantrô nói; tuy nhiên, tôi nhìn từ một 
phía và đã thấy toàn bộ trái đất. 

- Xantrô nghe đây, bà công tước báo, nhìn từ một 
phía thì làm sao thấy được toàn bộ vật mình nhìn. 

- Tôi chẳng biết gì về những kiểu nhìn ấy cả, Xantrô 
cãi; chỉ biết là phu nhân nên biểu cho điều sau đây: một 
khi nhờ phép thuật chúng tôi có thể nhìn thấy toàn bộ trái 
đất và mọi người, bất kế tôi nhìn từ phía nào. nếu phu 
nhân không tin chuyện này, chắc hắn phu nhân cũng sẽ 
không tin rằng khi tôi vén cái khăn che ở phía lông mày, 
tôi thấy minh bay sát trời, hai bên cách nhau không quá 
một. gang rưỡi. Tôi cam đoan với phu nhân là trời to lắm. 
Sau đó, chúng tôi bay tới một vùng có bây con đề cái); có 
Chúa và lòng tôi chứng giám cho, thuở bé tôi đi chăn dê ở 


® Tên gọi thông thường của chùm sao rua, gồm bảy ngôi. 
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làng, thành thử khi vừa trông thấy đàn dê, tôi bông nảy 
ra ý muôn ghé vào chơi với chúng một lát, tưởng đâu nếu 
không toại nguyện tôi sẽ chết ngay. Thế là tôi lại gần 
chúng và tôi đã làm thế nào? Chẳng nói với ai, kế cả với 
ông chủ tôi, tôi nhẹ nhàng từ trên mông Clavilênhô nhãy 
xuống và tới chuyện trỏ gần một tiếng đồng hồ với những 
con đê đẹp như hoa như quả vậy; trong khi đó, Clavilênhô 
cứ đứng yên một chỗ, không nhúc nhích. 

Công tước hỏi: 

- Thế trong lúc Xantrô chuyện trò với đàn dê, Ngài 
Đôn Kihôtê chuyện trò với a1? 

Đôn Kihôtê đáp: 

- Trong những tình huông như thế này, mọi sự việc 
điễn ra đều không theo một trật tự thông thường, bởi vậy 
những điều Xantrô vừa nói không có gì quá đáng. Riêng 
tôi xin thưa rằng tôi không hề vén khăn che mắt, dù vén 
phía trên hay phía dưới, và tôi cũng chẳng tìm thấy trời, 
đất, biển, bãi nào cả. Quả thật tôi cảm thấy có bay qua 
tầng không khí, sát sạt tầng lửa; tuy nhiên, bảo rằng 
chúng tôi đã bay cao hơn nữa thì tôi không tin vì tầng 
lửa nằm giữa mặt trời và tầng không khí cuối cùng, nếu 
chúng tôi lên được tới trời ở đó có bảy con đê cái như lời 
Xantrô nói thì đã bị lửa thiêu rồi còn gì. Một khi chúng 
tôi không ra tro, hoặc Xantrô bịa, hoặc Xantrô mề. 

- Tỏi không bịa và cũng không mê, Xantrô cãi, nêu 
không cứ hỏi tôi về hình dạng những con dê cái đó, rồi sẽ 
biết tôi nói thật hay đối. 

- Vậy Xantrô nói đi, bà công tước bảo. 

- Có hai con xanh lá cây, Xantrô đáp, hai con đỏ, hai 
con xanh đa trời và một con loang. 

- Thật là giếng dễ lạ đời, công tước nhận xét; ở vùng 
đất này của chúng ta không có những màu đó, tôi mốn 
nó) là không có những con dê màu đó. 
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- Tất nhiên rồi. Xantrô nói, đê trên trời và dê dưới 
đất ất phải khác nhau. 

- Xantrô này, công tước hỏi, anh có thấy con dê đực 
nào trong đàn đê cá) đó không? 

- Thưa ngài, không, Xantrô đáp; tôi nghe nói răng 
không một con nào qua được hai cái sừng mặt trăng. 

Mọi người không đám hỏi thêm về cuộc hành trình 
của Xantrô vì cảm thấy bác vân đang du ngoạn khắp bầu 
trời và sẽ còn kể lể những điều đã nhìn thấy trên đó, mặc 
đù bác không hề bước ra khối vườn. 

Tới đây kết thúc cuộc phiêu lưu của bà quản gia 
Đôlôriđa, một cuộc phiêu lưu khiến cho ông bà công tước 
không chỉ cười một lúc mà cưỡời suốt đời, và Xantrô cũng 
có chuyện để kể hết thế kỷ này qua thế kỷ khác nếu như 
bác còn sống mãi. 

Đôn Kihôtê lại gần Xantrô, ghé vào tai nói: 

- Xantrô, anh muốn mọi người tin vào những điều 
anh đã nhìn thấy ở trên trời, riêng ta muốn anh tin vào 
những điều ta đã nhìn thấy dưới hang Môntêxinôx. Ta 
nói thế thôi. 


Chương XLITI 


ĐÔN KIHÔTÊ KHUYÊN BẢO XANTRÔ PANXA 
TRƯỚC KHI BÁC RA ĐẢO NHẬN CHỨC, CÙNG 
NHỮNG CHUYỆN KHÁC ĐÃ ĐƯỢC XEM XÉT KỶ 


Vô cùng hài lòng thấy cuộc phiêu lưu của bà 
Đôlôriđa kết thúc tốt đẹp, vui vẻ, ông bà công tước quyết 


Ca 


ĐÔN KIHÔTÊ 337 


định đạo diễn trò khác. Xoay quanh một chủ đề rất. thích 
hợp để bày ra những trò có vẻ thật, họ thảo kế hoạch rồi 
đặn đò gia nhân và dân chúng cách xử sự một khi Xantrô 
tới cai trị hòn đảo mà họ đã hứa cho. Hôm sau, tức là sau 
ngày Clavilênhô bay, công tước bảo Xantrô ăn mặt thật 
đẹp và chuẩn bị lên đường đi nhận chức thống đốc vì dân 
đao đang chờ bác như tháng năm mong mưa vậy, Xantrô 
khúm núm thưa: 

- Từ khi tôi ở trên trời xuống và sau khi từ trên cao 
nhìn trái đất thấy nó bé tí bé tạo, nguyện vọng tha thiết 
làm thống đốc trước đây của tôi cũng nhạt đi một phần 
bởi chưng cai trị một hạt cãi có gì là quyền thế cũng như 
chỉ huy một dúm người bé bằng trái hạt dẻ có gì là oai vệ 
(tôi nghĩ răng trên cả trái đất này không có tới quá sáu 
người). Nếu đại nhân vui lòng ban cho tôi một khoảng 
trời, đù chỉ nhỏ bằng nửa dặm, tôi sẽ nhận một cách vui 
vẻ hơn là được một hòn đảo lớn nhất trên đời. 

Công tước đáp: 

- Anh bạn Xantrô cần phải biết rằng tôi không thể 
cho bất cứ ai một khoảng trời, dù không to hơn cái móng 
tay. Cái mà tôi có thể cho anh được làm một hòn đảo 
hoàn hảo, tròn trịa, cân đôi, đất đai rất phì nhiêu, nếu 
biết. làm ăn thì có thể, với những của cải do đất mang lại, 
được hướng của cai trời ban cho. 

- Thôi được, xin trao hòn đão cho tôi, Xantrô nói; tôi 
sẽ cố gắng tỏ ra một thống đốc tốt để được lên thẳng 
thiên đàng dù có những kẻ độc mồm độc miệng. Chẳng 
phải vì tham vong muốn thoát khỏi cảnh nhà gianh vách 
đất, cũng chẳng vì ham quyển cao chức trọng, tôi chỉ 
muốn thử xem cái nghề thống đốc này ra sao mà thôi. 

Công tước nói: 

- Xantrô, một khi đã thử, anh sẽ quen mui vì không 
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có gì hứng thú bằng được chỉ huy thiên hạ và được thiên 
hạ phục tùng. Một khi ông chủ anh trở thành hoàng để 
(cứ cái đà này, điều đó nhất định sẽ diễn ra), chắc chắn 
không dễ gì bấy ông ta ra khỏi ngôi báu đâu, và chắc 
chắn ông ta tiếc đứt ruột vì đã có một thời gian không 
được làm hoàng để. 

- Thưa ngài, Xantrô đán, tôi cho rằng được chỉ huy là 
một điều hay, dù chỉ huy một đàn cừu. 

- Xantrô, tôi cũng nghĩ đúng như anh, công tước nói: 
quả thật anh biết đủ điều. Tôi hy vọng anh sẽ là một 
thống đốc cừ khôi như trí tuệ của anh hứa hẹn. Thôi ta 
ngừng lại ở đây; nhớ là sáng mai, anh đi nhận chức ngoài 
đảo; chiều nay sẽ có người mang tới cho anh một bộ y 
phục rất xứng đáng với chức vị của anh cùng tất cả 
những vật đụng cần thiết cho chuyến đi. 

- Muốn mặc cho tôi kiểu gì cñng được, Xantrô nói; dù 
ăn mặc thế nào tôi vẫn là Xantrô Panxa. 

- Đúng vậy, công tước nói; tuy nhiên, áo quần phải 
tương xứng với chức vụ và danh vỊ con người ta. Thật 
chăng hay ho gì nếu nhà cố văn pháp luật ăn vận như 
người lính, hoặc người lính như mục sự. Xantrô, anh sẽ 
mặc kiều nửa văn nửa võ vì trên hòn đảo tôi trao cho 
anh, quân sự cũng cần thiết như chữ nghĩa và chữ nghĩa 
cũng cần thiết như quân sự, 

- Tôi ít chữ nghĩa, Xantrô đáp; ngay đến chữ A chữ B 
tôi cũng mù tịt; tuy nhiên, chỉ cần tôi nhớ chữ thập?) 
cũng đủ trở thành một thống đốc hay chữ. Về quân sự, 
nếu cho tôi vũ khí, tôi sẽ sử dụng tới hơi thở cuối cùng, 
tuy theo ý Chúa. 

- Với trí nhớ tốt như vậy, Xantrô sẽ không thể sai 
lâm bãt cứ một, việc gì, công tước bảo. 


® Mở đâu sách đánh vần a, b, c... thường có in hình chữ thập. 
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Lúc này, Đôn Kihôtê tới; được biết Xantrô phải đi 
nhận chức gấp chàng xin phép công tước rồi nắm tay bác, 
kéo về phòng riêng với ý định khuyên bảo bác phải làm 
ăn ra sao trước nhiệm vụ mới. Sau khì vào phòng, chàng 
khép chặt cửa, bắt Xantrô phải ngồi bên cạnh rồi bằng 
một giọng từ tốn, chàng lên tiếng. 

- Anh bạn Xantrô, ta hết lòng cảm tạ ông xanh kia vì 
trước khi ta gặp được cơ hội tốt, vận may đã tới tìm và 
đón chào anh. Ta vẫn hằng mong gặp được may mắn để 
tra công cho anh? song công việc làm ăn của ta mới ở 
bước ban đầu. Trong khi đó, nguyện vọng của anh đã 
được thực hiện trước thời gian, trái hẳn lý lẽ thông 
thường. Có những kẻ phải chạy chọt, xoay xở, luồn lọt, 
thức khuya dậy sớm, cầu nguyện, cố công cố sức mà cũng 
chẳng công thành danh toại gì. Vậy mà có người bỗng 
dưng được trao một chức vụ bao kẻ thèm muốn. Ỏ đây 
đúng là có may rủi trong sự cầu mong. Quả thật, dưới 
con mắt ta, anh chỉ là một kẻ vô tích sự, đã không thức 
khuya đậy sớm lại nhác việc. Ấy thế mà chỉ nhờ dính 
chút hơi hướng hiệp sĩ giang hồ, không hơn không kém, 
bây giờ, anh là thống đốc một hòn đảo. Xantrô hỡi, ta 
phải nói thăng như vậy để anh đừng nghĩ rằng sở đi anh 
được hưởng ân huệ đó là do công lao của mình. Trái lại, 
phải ơn trời đã xếp đặt mọợi việc một cách tốt đẹp cũng 
như phải thấy ràng đó là nhờ vào tính chất quan trọng 
của nghề hiệp sĩ giang hồ. Sau khi đã tâm niệm những 
điều ta vừa nói, bây giờ con hãy lắng nghe những lời của 
Latôn tái sinh. người cha muốn khuyên bảo và đưa 
đường chỉ lối, dẫn đắt con vượt qua biến cả sóng gió mà 
sắp dấn thân vào để cập bến an toàn, vì quyền cao chức 
trọng chẳng qua là những vực thẳm đầy chông gai. 


® Trước đây, Đôn Kihôtê đã hứa cho Xantrô một. hòn đảo để trả 
công hầu hạ của bác 
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Trước tiên, con ơi, phải biết kính sợ Chúa vì người 
nào kính sợ Chúa là người khôn ngoan, đã khôn ngoan ắt 
không mắc sai lầm. 

Thứ đến, con phải luôn luôn tự vấn mình là ai, phải 
tự biết mình vì không có sự tìm hiểu nào khó bằng tìm 
hiểu bản thân. một. khi tự biết mình, con người ta sẽ 
không làm như con ếch cổ phềnh bụng cho to bằng con 
bò. Và nếu con bắt chước con ếch, hãy nhớ trước kia mình 
đã từng đi chăn lợn ỏ nhà quê để sớm tỉnh ngộ, giống 
như con công kia tuy múa đẹp nhưng biết hổ thẹn về đôi 
căng xấu xí của mình, 

- Quả có thế, Xantrô nói, nhưng đó là hải nhỏ; về 
sau, lớn lên, tôi đi chăn ngỗng chứ không chăn lợn nữa. 
Tôi thấy chuyện đó không quan trọng vì các vị thống đốc 
không phải con ông cháu cha cả đâu. 

- Đúng vậy, Đôn Kihôtê đắp; cũng vì thế nên những 
người không thuộc dòng dõi quý tộc phải biết kết hợp 
tính chất nghiêm túc của chức trách với sự mềm móng 
trong hành động, và sự mềm mỏng đó cộng với sự thận 
trọng sẽ đánh bại những lời thị phi mà không ai tránh 
khó, dù ở địa vị cao hay thấp. Xantrô hãy tự hào về 
nguồn gốc thấp hèn của mình và dừng ngại ngùng tự 
nhận mình sinh trưởng chôn quê mùa. Một khi thiên hạ 
thấy ta không xấu bổ, sẽ không ai làm cho ta xấu hổ nữa. 
Hãy hãnh điện vì mình nghèo hèn mà có đức, còn hơn kẻ 
quyền quý nhưng vô hạnh. Biết bao người xuất thần áo 
vai đã đạt tới chức vị cao nhất trong giáo hội hay trong 
triều đình. Về diều này, ta có thể kể cho hàng ngàn ví dụ 
khiến anh nghe môi tai. 

Xantrô nghe đây: nếu anh bằng đức độ của mình làm 
được những việc tốt khiến anh thấy tự hào, đừng vì lý do 
gì ghen tỊ với các ông hoàng bà chúa vì nếu dòng máu 
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mang tính di truyền, đức hạnh phải do tu đưỡng mới có, 
và đức hạnh tự nó có giá trị cao hơn dòng máu, 

- Đã như vậy - đúng là như vậy, - nếu có khi nào bà 
con họ hàng ra thăm anh ngoài đảo, đừng quay lưng hất 
hủi người ta; trái lại, phải tay bắt mặt mừng, mời chào 
tử tế. Có như vậy, anh mới làm vui lòng Thượng để muốn 
rằng không a1 làm tròn bổn phận với luật tạo hoá. 

Nếu anh đem theo vợ (thật là một điều không hay 
khi những người đi nhận chức lâu dài không có vợ bên 
cạnh), hãy dạy báo giáo dục vợ anh và gột bỏ thói chém 
to kho dừ của mụ vì thông thường, những gì một ông 
quan giỏi giang đành đdụm được đều bị bà vợ quê mùa cục 
mịch phá tan hết. 

Nếu chẳng may anh gặp cảnh goá bụa (điều có thể 
xảy ra) và nhờ có chức có quyền mà kiếm được một người 
vợ khác giỏi hơn, đừng đùng người ta làm môi hay cần 
câu, khác nào những kẻ thường nói: "Tôi không nhận đâu 
nhưng hãy bỏ vào mũ tôi". Ta bảo thật cho biết là tới 
ngày phán xét cuối cùng, chính ông quan toà sẽ phải trả 
lời về tất cả những gì vợ mình đã nhận, và sau khi chết, 
ông ta sẽ phải trả gấp bốn lần những khoản mà lúc sống 
õng không hề chịu trách nhiệm. 

Đừng bao giơ hành động theo ý chuyên đoán vì đó là 
lễ thói của những ké đốt nát muốn làm giỏi giang. 

Phải biết xúc động trước những giọt nước mắt của 
người nghèo nhưng đừng vì thế mà lệch cán cân công 
bằng trước những lời khai thành thật của người giàu. 

Hãy cố tìm hiểu sự thật qua những lời hứa hẹn và lễ 
vật của người giàu cũng như qua những câu than vẫn 
kêu ca của ngươi nghèo. 

Khi cần phải tỏ ra công minh, đừng quá thẳng tay 
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lấy pháp luật dể trừng trị kẻ có tội; một ông quan toà có 
tiếng nghiêm khác không hơn gì một ông quan toà có 
tiếng nhân từ. 

Nếu đôi khi anh buông lỏng chiếc roi của thần công 
lý, hãy làm việc đó không vì sức nặng của quà cáp mà vì 
sức nặng của lòng bác ái. 

Nếu có trường hợp phải xét xử một vụ mà đương sự 
là kẻ thù, hãy gạt mối hiểm cũ sang một bên và tập 
trung suy nghĩ để tìm ra sự thật vụ án. 

Đừng để tình cảm riêng xen vào công việc tố tụng 
của người khác kẻo mất sáng suốt; sai lầm đó rất khó 
cứu văn một khi mắc phải, cho dù cứu vấn được cũng 
mất danh mất giá, lại thêm hao tài tốn của. 

Nếu một người đàn bà đẹp tới xin che chở, hãy tránh 
không nhìn những giọt nước mắt và nghe những lời than 
vãn của họ; hãy bình tĩnh tìm hiểu nội dung lời thỉnh cầu 
nếu không muốn cho lý trí và lòng nhân từ của mình bị 
chìm ngập trong những đòng nước mắt và tiếng thỏ dài. 

Đối với kẻ cần phải trừng trị băng hình phạt, không 
nên dùng lời nói nặng vì đối với kẻ bất hạnh đó, nhục 
hình cũng đã đủ rồi, không cân thêm những lời xỉ vả 
nửa. 

Đối với kẻ bị cáo thuộc quyền anh xét xử, hãy coi đó 
là một kẻ khốn khổ mang trong mình những điều xấu xa 
của bản tính con người chúng ta. Với tất ca quyền hạn 
của anh và không gây thiệt hại cho bên nguyên, hãy tỏ 
va khoan hồng độ lượng. Mặc dù những đặc tính Chúa 
ban cho người ta đều ngang bằng nhau, lòng trắc ấn nổi 
lên chói lọi hơn tính công bằng. 

Xantrô, nếu anh theo đúng những phương châm và 
phép tắc này, anh sẽ sống trường cửu, danh tiếng đời đời, 
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phúc lộc đây nhà. Tha hồ cho anh kén chọn dâu biển rể 
thảo: con trai anh và các cháu anh sẽ có chức có quyền; 
anh sẽ sống yên bình và được mọi người kính trọng; rồi 
khi về già, tới những bước cuối cùng của cuộc đời, anh sẽ 
ra đi nhẹ nhàng, âm 4, và các chắt của anh sẽ vuốt mắt 
cho anh bằng những bàn tay nhỏ nhắn, dịu dàng. Những 
điều ta vừa nói là đỗ trang sức cho hình hồn anh bảy giờ 
hãy nghe tiếp về những điều ta sắp nói là đồ trang sức 
cho thể xác anh đó. 


Chương XLIII 


ĐÔN KIHÔTÊ TIẾP TỤC KHUYÊN BẢO 
XANTRÔ PANXA 


Nghe những lời lẽ trên đây của Đôn Kihôtê, ai cũng 
phải nghĩ rằng chàng là một người không những khôn 
ngoan mà còn đầy thiện chí. Như đã nói nhiều lần trong 
suốt pho sách lớn này, chàng chỉ mất trí khi nào dính 
vào những chuyện kiếm hiệp giang hồ, trái lại, trong 
những vấn đề khác, chàng tỏ ra một đầu óc minh mẫn và 
hiểu biết rộng. Thành thử ở con người chàng, luôn luôn 
hành động phủ định lý trí, lý trí bác bỏ hành động. Trong 
những lời khuyên nhủ Xantrô sau đây, chàng đã tõ ra rất 
hóm hỉnh, đồng thời vừa khôn ngoan vừa đđiên rồ tới cao 
độ. Xantrô chăm chú nghe, cế ghi lòng tạc dạ những lời 
khuyên răn của chủ, bụng bảo dạ phải nhớ cho kỹ và làm 


344 XMNRVANTEX 


cho đúng để hoàn thành tốt nhiệm vụ thống đốc của 
mình, Đôn Kihôtê nói tiếp: 

- Xantrô, về vấn đề cai quản bản thân và nhà cửa 
của anh, điều đầu tiên ta nhắc nhở là phải giữ gìn sạch 
sẽ, phải cắt móng tay. không để mọc dài như một số 
người khác. Do sự ngu dốt, những người này nghĩ rằng 
móng tay dài làm tôn vẻ đẹp bàn tay, cứ tưởng cái của 
thừa mà họ không chịu cắt là móng tay vậy, có biết đâu 
đó là móng vuốt của loài điều hấu. Thật là một sự ngộ 
nhận ngu xuân và kỳ cục. 

Xantrô, anh không được ăn mặc cấu thả, quần không 
thắt lưng, vì y phục luộm thuộm là biểu hiện của một 
tâm hồn yếu duối, trừ phi sự luộm thuộm đó che giấu 
một mưu đồ gì như ta đã thấy trong trường hợp của 
HuÌlô Xêxar, 

Hãy đánh giá đúng chức vị của mình; nếu cản phải 
cấp chế phục cho gia nhân đày tớ, hãy chọn cho họ những 
bộ sạch sẽ gọn gàng, không cần loè loẹt hào nhoáng, hãy 
san sẻ bớt cho người nghèo, ta muốn nói là nếu phải may 
mặc cho sáu thị đồng thì chỉ cho họ ba bộ thôi, còn ba bộ 
dành cho người nghèo. Làm như vậy, anh sẽ có thị đồng 
cả ö dưới đất lần trên trời. Những kẻ hiếu danh không 
biết cách phân phát chế phục như thế này đâu. 

Đừng ăn hành tỏi vì mùi hôi sẽ bộc lộ nguồn gôc 
thấp hèn của anh. 

Phải đi đứng ung dung, nói năng thong thả, nhưng 
đừng làm như thể chỉ nói cho mình nghe vì mọi sự kiểu 
cách đều lố bịch. 

Ăn ít, nhất là bữa tối, vì sức khoẻ toàn thân được bồi 
bô nhờ vào sự hoạt động tốt của dạ đày. 

Uống rượu điều độ vì nên biết rằng quá chén đâm 
nó! lung tung, lộ bí mẬt. 
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Xantrô, phải chú ý không được nhai cả hai bên hàm, 
không g trước mặt mọi người®'). 

Ngoài ra, Xantrô phải chú ý không được xen vào câu 
nói cá) mớ tục ngữ anh hay dùng. Tuy tục ngữ là những 
châm ngôn ngắn gọn song nhiều lúc anh dùng không hợp 
canh, đâm ra ngớ ngần, chăng hay ho gì. 

- Cái đó có trời chữa, Xantrô đáp, vì tôi biết nhiều 
tục ngữ hơn sách; khi tôi nói, chúng cứ ùn ùn kéo lên 
cửa miệng, tranh nhau va, và cái lưỡi tôi cứ việc tuôn ra 
cầu tục ngữ nào tới trước mặc dù không ăn khớp. Tuy 
nhiên, từ rày tôi sẽ chú ý dùng những câu tục ngữ phù 
hợp với tầm quan trọng của chức vụ mình được trao vì 
nhà cửa sung túc chẳng lo đói bụng; khi làm việc gì phải 
tính thiệt hơn; ngồi phán thì để; cho ai phai tính, giữ lại 
phải suy. 

- Đó, đó, Đôn Kihôtê kêu lên, lại tuôn ra hàng tràng 
tục ngữ rồi! Không a1 bảo được sao! Rõ thật đánh chết cái 
nết không chừa. Ta đang khuyên anh không dùng tục 
ngữ, vậy mà anh lại tuôn ra một chập, toàn những câu 
chẳng ăn nhập gì với chuyện đang bàn cả. Xantrô nghe 
đây, ta không bảo rằng một câu tục ngữ dùng đúng nơi 
đúng chỗ là đở, song nếu bạ đâu cũng khác ra cả đống, 
câu chuyện sẽ trở nên nhạt nhẽo, vô duyên. 

Khi cưỡi ngựa, chớ ngồi cốt yên phía sau hoặc duôi 
thẳng đơ cách xa bụng ngựa, cũng không ngồi rù rù như 
thể cưỡi con lừa xám, Có những người cưỡi ngựa trông 
đúng hiệp sĩ, có người lại giông giám mã. 

Phải ngủ có điều độ; kẻ nào không đậy cùng với mặt 
trời không được hưởng một ngày trọn vẹn. Ôi, Xantrõ, 


0` Người địch phải bỏ một đoạn ngắn vì Đôn Kihôtê dùng một từ 
có gốc La tỉnh về giải thích nguồn gốc của nó, dịch ra thành vô 
nghĩa. Thành thật. xin lồi bạn đọc 
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nên biết rằng cần mãn là mẹ thành công, còn lưỡi biếng - 
kế thù của cần mắn - không bao giờ dẫn một nguyện 
vọng chính đáng tới đích cà. 

Bây giờ, ta muốn khuyên anh một điều cuối cùng; 
tuy điểu này không giúp ích gì cho thể xác xong ta muốn 
anh ghi sâu vào trí óc, nghĩ rằng nó sẽ có lợi cho anh 
không kém gì những điều ta đã khuyên bảo tới giờ, đó là: 
đừng khi nào tranh luận về đòng dõi các gia đình, ít nhất 
đừng so sánh đòng họ này với dòng họ kia vì đã so sánh, 
nhất định phải có hơn có kém; và dòng họ nào bị hạ thấp 
sẽ thù ghét anh, còn dòng họ nào được anh để cao cũng 
sẽ chăng thưởng anh cái gì. 

Trang phục của anh phải là quần nịt, áo chến hơi 
đài, áo choàng ngoài đài hơn; chớ mang quần ống rộng vì 
thứ này không thích hợp cho các hiệp sĩ và thông đốc. 

Xantrả, giờ đây ta chỉ nhớ được ngần ấy điều. Với 
thời gian và nếu có địp, ta sẽ góp cho anh những ý kiến 
khác và anh cũng chú ý báo cho ta biết tình hình của 
anh. 

Xantrô đáp: 

- Thưa ngài, tôi thấy tất cả những lời dạy bảo của 
ngài đều tốt đẹp, nhân đức và bồ ích. Tuy nhiên, chúng 
sẽ giúp gì cho tôi một khi tôi chẳng nhớ câu nào? Nói của 
đáng tội, tôi cũng nhớ đôi điểu như chuyện không để 
móng tay dài hay việc tục huyền khi cân thiết; còn 
những điều khoản rối rắm khác, tôi chăng nhớ được và sẽ 
chẳng bao giờ nhớ, khác nào bảo tôi nhớ lại năm ngoái 
trời nắng hay mưa. Bởi vậy, xin ngài ghỉ trên giấy cho; 
tuy tôi không biết đọc biết viết nhưng tôi sẽ đưa cho ông 
thầy rửa tội để ông ta nhắc nhở, nhồi nhét vào đầu óc tôi 
không cần thiết. 

- Rõ khổ tôi chưa! Đân Kihôtê kêu lên; làm thống đốc 
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Xantrô, phải biết rằng một người không biết đọc hoặc 
thuận tay chiêu rơi vào một trong hai trường hợp sau 
đây: hoặc người đó xuất thân nơi nghèo hèn, hoặc bản 
chất quá xấu xa nên những thuần phong mỹ tục và đạo 
lý của thánh hiền không thấm vào người. Đối với anh, đó 
là một thiêu sót lớn, bởi vậy ta muốn anh ít nhất phảl 
học ký. 

- Tôi biết ký rồi, Xantrô đáp. Hồi làm xã trưởng, tôi 
vân tập viết chữ giống như chữ quảng cáo, và người ta 
bảo đó là tên tôi; cùng lắm, tôi giả vở bị bại tay, phải nhờ 
người khác ký hộ. Cái gì cũng có cách giäai quyết, trừ cái 
chết. là vô phương; một khi có cây gậy chỉ huy trong tay, 
tôi muốn làm gì chẳng được; vả chăng một khi bố làm xã 
trưởng...” huống chị tôi làm thống đốc tức là còn cao 
hơn xã trưởng. Nào, ai giỏi hãy lại đây, sẽ biết tay ta! Cứ 
thử khinh rẻ, chửi rủa tôi đi! Kê nào đi gọt lông cừu sẽ bị 
gọt hết lông, Chúa thương aI sẽ lui tới nhà người đó; 
người giàu nói trái vẫn được thiên hạ khen phải. Một khi 
tôi trở nên giàu có vì tôi làm thống đốc và lại tô ra hào 
phóng, thử hỏi còn ai chê tôi điểm nào. Nếu anh là mật 
ngọt, ruồi sẽ bu vào ngay. Bà tôi vẫn thường bảo là càng 
có của càng cao giá và người giàu không sợ al trả thù. 

- Chúa nguyền rủa mị, tên Xantrô kia! Đôn Kihôtê 
kêu lên. Sáu mươi ngàn con quỷ Xatăng bắt mi đi cùng 
với tất cả những tục ngữ của mi! Suốt một tiếng đồng hồ 
qua, mi không ngót tuôn ra hàng tràng tục ngữ mà mỗi 
câu là một đòn tra tấn đối với ta. Ta cam đoan răng 
những câu tục ngữ đó một ngày kia sẽ dẫn mi tới giá treo 
cổ; vì chúng, đám dân đen của mi sẽ phế truất mi hoặc sẽ 
nôi loạn. Hãy trả lời đây: mi mọi ở đâu ra những câu tục 


°' Ca câu tục ngữ là: một khi bố làm xã trưởng, con nhất định 
được kiện 
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ngữ đó và sử dụng như thế nào, thăng ngu, thằng đần 
kia? Có biết rằng mỗi khi ta định dẫn ra một câu tục 
ngữ, ta phải đổ mồ hôi sôi nước mắt như khi đi cuốc đát 
không? 

- Lạy chúa, Xantrô nói, có chuyện gì hệ trọng đâu 
khiến ông chủ tôi kêu la như vậy. Tôi chẳng có của cải tài 
sản nào khác ngoài tục ngữ và tục ngữ; tôi có tôi dùng, 
chẳng hại ai cả. Hiện giờ, tôi đang có bốn câu rất hợp, rất. 
khớp và hoàn cảnh lúc này, thế nhưng tôi chắng dẫn ra 
đây vì thiên hạ vẫn khen Xantrô là con người ít lời. 

- Con người ấy không phải mị, Đôn Kihôtê báo, vì 
chăng những mì không nói ít mà còn nói lung tung bừa 
bãi. Tuy nhiên, ta muốn biết bốn câu tục ngữ hợp với 
hoàn cảnh lúc này mà mi đang nhớ; trí nhớ ta tốt, vậy 
mà nghĩ mã! vẫn không tìm ra câu nào thích hợp. 

Xantrô nói: 

- Liệu có tục ngữ nào hay hơn những câu như: dừng 
bao giờ đặt ngón tay giữa hai chiếc răng hàm; khi người 
ta bảo bạn: "Bước ra khỏi nhà tôi, anh muốn gì ở vợ tôi?", 
bạn hết đường đối đáp; nêu bình va vào đá hoặc đá đập 
vào bình, bình sẽ vũ. Thật là những câu rất hợp cảnh. 
Này nhé; đừng al gãy sự với thống đốc hoặc người chỉ 
huy của mình vì sẽ mang vạ vào thân như kẻ nào "đặt 
ngón tay giữa hai chiếc răng hàm" (và dù không phải 
răng hàm, điều đó cũng không quan trọng, miễn là răng). 
Quan thống đốc đã phán thì hết đường đối đáp, cũng 
giông như khi ai bảo mình: "Bước ra khỏi nhà tôi, anh 
muốn øì ở vợ tôi?". Còn câu “Đá đập vào bình..." thì anh 
mù cũng hiểu. Bởi vậy kẻ nào nhìn thấy cái cọng rơm 
trong mắt người khác cần phải nhìn thấy cây xà trong 
mất mình kẻo thiên hạ bảo "thằng chết. chê thằng cụt 
đầu", ngài cũng biết dấy, thằng ngốc thông thuộc nhà nó 
hơn người khôn thông thuộc nhà kẻ khác. 


ĐÔN KIHÔTE 349 


Đôn Kihôtê đáp: 

- Không đâu, Xantrô ạ; thằng ngốc chẳng thông 
thuộc nhà nó, cũng chẳng thông tô nhà ai, bởi vì trên 
nền móng của sự ngu xuân, không một lâu đài trí tuệ 
nào đứng vững nối. Nhưng thôi, xếp chuyện đó lại, 
Xantrô phải nhớ rằng nếu anh cai trị tôi, anh sẽ mang 
tội, còn ta cũng xấu mặt lây; tuy nhiên, ta tự thấy yên 
tâm vì đã làm hết bốn phận, chí tình lấy lời hay lẽ thiệt 
khuyên báo anh, vừa tròn trách nhiệm vừa giữ lời hứa. 
Câu Chúa chỉ bảo cai quản anh trong công việc trị dân 
và gỡ cho ta một điều áy náy trong lòng, lo rằng anh sẽ 
làm rối tung cả hòn đảo. một khi điều đó xảy ra, ta có 
thể trút trách nhiệm bằng cách nói rõ cho ngài công 
tước biết anh là con người như thế nào, rằng cả tấm 
thân phì nộn của anh chỉ là một cái bị chứa đầy tục ngữ 
và những trò ranh ma. 

- Thưa ngài, Xantrô đáp, nếu ngài thấy tôi không 
làm thống đốc được, tôi xin thôi ngay tức thì. Tôi bảo thà 
bảo toàn được một mẩu linh hồn ta bằng cái đầu móng 
tay còn hơn giữ được thể xác trọn vẹn; thà tôi làm Xantrô 
quên, sống bằng bánh mì với hành, còn hơn làm thống 
đốc ăn chim đa đa và gà thiến. Vả chăng, khi ngủ, mọi 
người đều như nhau, to cũng như bé, giàu cũng như 
nghèo. Nếu ngài nghĩ lại, ngài sẽ thấy rằng chính ngài 
đã gợi ý cho tôi làm thống đốc, tôi nào tơ tưởng tới việc 
cai trị các hòn đảo; và nếu ngài nghĩ rằng để được làm 
thống đốc tôi sẽ bị quỷ sứ bắt đi, tôi thà làm Xantrô để 
được lên trời cön hơn làm thống đốc đề xuống địa ngục. 

- Lay Chúa, Đôn Kihôtê bảo, chỉ riêng những câu 
anh vừa nói, ta nghĩ rằng anh xứng đáng cai trị cả ngàn 
hòn đảo; anh có thiện tính, thiếu cái đó mợi khoa học 
đều vô giá trị. Thôi, hãy cầu Thượng đế phù hộ cho và 
cố gắng đừng để những ý nghĩ nông nổi dẫn đến sai 
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lầm, ta muốn nói là khi đứng trước công việc, anh luôn 
luôn phải suy nghĩ chín chắn và quả quyết. Chúa bao 
giờ cũng ủng hộ những ý định tốt. Thôi, ta đi ăn kéo ông 
bà công tước chở. 


Chương XLIV 


XANTRÔ PANXA ĐƯỢC ĐƯA ĐI NHẬM CHỨC 
NHƯ THỂ NÀO, VÀ CUỘC PHIÊU LƯU KỶ LẠ 
CỦA ĐÔN KIHÔTÊ TRONG LÂU ĐÀI 


Nghe nói trong bản gốc của pho sách, hiền sĩ Amêtê 
có mấy lời mào đầu khi viết tới chương này. Dịch giả 
không dịch vì đó là những lời than thở của tác gia người 
Môrô. Ông tự trách đã viết một cuốn sách quá khô khan 
và gò bó như cuốn Đón K¿hôfê này vì phải luôn luôn nói 
về chàng hiệp sĩ và Xantrô, không đám phóng tay đưa 
vào những mâu chuyện vừa nghiêm túc vừa lý thú, ông 
bảo răng một khi khối óc, bàn tay và ngòi bút chỉ tập 
trung vào một đề tài, một khi chỉ nói qua cửa miệng một 
số Ít người công việc đó thật đáng chán, không mang lợi 
ích gì cho tác giả. Bởi vậy, để tránh tình trạng đó, trong 
phản thứ nhất, ông đã đưa vào một vài truyện ngắn như 
Truyện anh chàng hiêu kỳ khờ dạt hay Truyện uiên Đại 
uy bị cầm †ù là những đoạn văn không ăn nhập gì với 
chủ đề cuốn sách, bền cạnh những chuyện có liên quan 
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tới Đôn Kihôtê không thể bỏ qua được. Mặt khác ông lại 
nghĩ - như ông đã viết - rằng có nhiều người chỉ chú ý 
theo dõi những chiến công của Đôn Kihôtê, họ không 
thích và không đọc những truyện ngắn hoặc chỉ lướt mắt 
một cách thờ d, không thưởng thức những điều hay ho 
thú vị chứa đựng bên trong; những điều hay ho thú vị 
này sẽ nối bật lên một khi những chuyện đó được xuất 
bản riêng rẽ, không đính dáng tới những hành động điền 
rồ đại dột của Đôn Kihôtê cũng như của Xantrô. Bói vậy, 
trong phần thứ hai này, tác giả không muốn ghép những 
truyện ngắn có tính chất độc lập mà chỉ dần ra những 
tình tiết có liên quan trực tiếp tới những sự kiện có thật, 
phải hạn chế ngòi bút, chỉ dùng những câu chữ thật cần 
thiết mà thôi. Một khi ông phải hạn chế nguồn văn - mặc 
dù ông là người học rộng tài cao, có thể đề cập tới mọi 
vấn để trên đời - ông yêu cầu độc gìã chớ đánh giá thấp 
công lao của ông và hãy ca ngợi không phải những gì ông 
đã viết mà những gì ông bỏ lại. 

Sách kế tiếp rằng sau bữa ăn, vào lúc buổi chiều 
cùng ngày, Đôn Khihôtê trao cho Xantrô một tờ giây có ghi 
những lời khuyên bảo để sau này bác tìm người đọc. Vừa 
nhận xong, Xantrô đã đánh rơi đâu mất; tờ giấy đến tay 
công tước, ông đưa cho bà xem và cả hai người lại một 
phen ngạc nhiên về những ý nghĩ vừa điên rổ vừa khôn 
ngoan của Đôn Kihôtê. Để tiếp diễn trò vui, chiều hôm đó 
họ tổ chức cho Xantrô tới một nơi mà họ bảo là hòn đảo 
của bác. Người có nhiệm vụ đưa Xantrô đi là quản gia 
trưởng của công tước, một con người vừa khôn ngoan 
vừa lanh lợi (vá chăng, có khôn ngoan mới lanh lợi 
được); chính bác này đóng vai nữ bá tước Triphalởi rất 
đạt như đã kể ä trên. Vỏi tài đóng kịch và đã được ông 
bà chủ đặn dò về cách đối xử với Xantrô, bác sắm vai 
một cách tuyệt với. 
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Thoạt nhìn quần gia trưởng, thấy giỗng hệt nét mặt 
phu nhãn Triphalđởi, Xantrô quay lại nói với chủ: 

- Thưa ngài, hoặc là quỷ tha ma bắt tôi, hoặc ngài 
phải công nhận với tồi rằng mặt ông quản gia trưởng của 
ngài công tước và mặt bà Đôlôriđa là một. 

~ Chăng việc gì quý tha ma hắt anh đi đâu cả (mà ta 
cũng không hiểu anh định nói gì) Khuôn mặt bà 
Đôlâriđa giống khuôn mặt quân gia trưởng song không Vì 
thế mà bác này là Đôlôrida; nếu như điều đó xảy ra thì 
thật là một sự mâu thuần lớn, bây giờ không phải lúc xác 
mình vì chúng ta sẽ húc đầu vào một mớ bòng bong 
không gõ ra nổi. Anh bạn nghe tôi, hãy hết lòng cầu 
Chúa đừng bắt thầy trò ta gặp bọn phù thuỷ và pháp sư 
xấu xa nữa. 

- Thưa ngài, tôi không đùa đâu, Xantrô đáp; vừa rồi 
tôi nghe tiếng bác ta cứ ngỡ tiếng bà Triphalđi văng vắng 
bên tai. Thôi được, tôi không nói gì nữa, song từ đây trở 
đi, tôi sẽ để mắt xem có phát hiện ra một dấu hiệu nào 
khác công nhận hoặc phú nhận sự nghi ngờ của tôi 
không. 

- Xantrô, anh hãy làm như vậy, Đôn Kihôtê bảo, rồi 
báo cho ta những điều phát hiện của anh trong việc này 
cũng như mọi chuyện xây đến với anh trên đảo. 

Bau đó, Xantrô lên đường cùng với đám đông tuy 
tùng; bác mặc kiểu quan văn, bên ngoài khoác một tấm 
áo choàng rộng bằng lông lạc đà?) màu hung hung, mũ 
cùng một thứ vải, cưỡi một con la đực mang bàn đạp rất 
ngắn. Theo lệnh công tước, con xám ởi sau, mình khoác 
yên cương bọc lụa mới tỉnh. Xantrô thỉnh thoảng quay 
đâu lại nhìn con lừa đang theo chân, trong bụng lấy làm 
hài lòng về số phận của mình, ví thử đối lấy ngôi báu của 
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hoàng đế nước Đức, bác cũng chẳng nghe. Trước khi ởi, 
bác hôn tay từ biệt ông bà công tước, và trong khi Đôn 
Kihôtê ban phúc cho, thầy rưng rưng, tó cũng sụt sỊt. 

Độc gia thân mền, hãy chúc Xantrô của chúng ta lên 
đường bình an, may mắn, và hãy chờ tin bác làm ăn ra 
sao để cười một trận. Trong khi đó, ta hãy xem chủ bác 
đã gặp chuyện gì ngay đềm hôm bác ra đì. Chuyện này 
tuy không làm bạn cười phá lên nhưng cũng khiến bạn 
phải cười mim vì những cuộc phiêu lưu của Đôn Kihôtê 
nếu không gây kinh ngạc ắt cũng gây cười. Sách kể rằng 
sau khi Xantrô đ› khỏi, Đôn Kihôtê cảm thấy cô đơn, giả 
sử có thể bãi chức và tước bỏ quyển hành của bác, chàng 
cũng chẳng từ. Thấy chàng buồn thiu, bà công tước hỏi vì 
sao buồn, nếu lại vắng Xantrô thì trong nhà thiếu gì 
giám mã, quản gia, thị nữ sẵn sàng hầu hạ, làm theo ý 
muốn của chàng. 

Đồn K:ihôtê đáp: 

- Thưa phu nhân, quả tình tôi không vui vì vắng 
Xantrô, tuy nhiên đó khõng phải nguyên nhân chính 
khiến tôi mang bộ mặt rầu rĩ này. Trước bao ân huệ phu 
nhân ban cho, tôi chỉ dám nhận ý định tốt đẹp mà phu 
nhân đã dành cho tôi, ngoài ra xin hãy vui lòng để tôi 
được tự do thu xếp trong phòng riêng của mình. 

Công tước phu nhân nói: 

- Không thể như vậy được, thưa ngài Đôn Kihôtê. 
Tôi sẽ cho bốn thị nữ của tôi tới hầu hạ ngài, bốn ä đẹp 
như hoa. 

- Đối với tôi, Đôn Kihôtê đáp, họ sẽ không phải là 
bến bông hoa mà là những mũi gai đâm vào lòng. Bởi 
vậy, họ sẽ không được vào phòng tôi hoặc có hành động øgì 
tương tự, cũng như tôi không biết bay vậy. Nếu phu 
nhân còn có ý định ban cho tôi, mặc dù tôi không xứng 
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đáng được hưởng, xin hãy để tôi tự mình lo liệu trong 
phòng kín. Xưa nay, tôi vẫn dựng một bức tường thành 
giữa lòng ham muốn và lòng chung thuỷ của tôi, tôi 
không muốn vì những ân huệ cúa phu nhân mà bỏ mất 
tập quán đó. Nói tóm lại, thà tôi phải đóng bộ đì ngủ chứ 
không chịu để ai cởi hộ quần áo đầu. 

- Thôi, thôi, xin ngài Đôn Kihôtê, bà công tước ngắt 
lời. Thưa rằng tôi sẽ ra lệnh một con ruồi cũng không 
được nhập phòng ngài, nói ch! một thị nữ. Tôi không phải 
con người xúc phạm tới sự đoan chính của ngài Đôn 
Kihôtê. Theo nhìn nhận của tôi, trong rất, nhiều đức tính 
ngài có, nổi bật là lòng chung thuỷ. Bởi vậy, ngài cứ tuỳ 
tiện cởi ra mặc vào theo ý thích riêng, muốn cách nào lúc 
nào cũng được, không a1 ngăn cản; trong phòng có đủ bô 
chậu cần thiết để người ngủ có thể đóng chặt cửa, không 
bị một sự thúc bách tự nhiên nào buộc phải mở cửa ra 
ngoài. Cầu cho nàng Đulxinêa làng Tôbôxô vĩ dại sống 
muôn thế kỷ và tên tuổi nàng lan truyền khắp trái đất vì 
nàng thật xứng đáng với tình yêu của một hiệp sĩ đã 
dũng cẩm lại chung tình! Cầu thánh thần đầy lòng bác ái 
bồi đắp cho thống đốc Xantrô Panxa của chúng ta một 
quyết tâm kết thúc nhanh chóng cuộc hình phạt để thiên 
hạ lại được thưởng thức dung nhan của một mệnh phụ vĩ 
đại như vậy! 

Đôn Kihôtê đáp lời: 

- Phu nhân cao cả đã thốt lên những lời tưởng xứng 
VỚI con người mình; cho hay ở cửa miệng những mệnh 
phụ cao sang chỉ có những câu tốt lành. Với những lời 
ca tụng của phu nhân, ĐÐulxinêa sẽ được hạnh phúc và 
nổi danh trên đời hơn tất cả những lồi khen ngợi mà 
những nhã hùng biện bậc nhất trên trái đất này có thể 
đành cho nàng. 

- Thưa ngài Đôn Kihôtê, ta hãy tạm dừng câu 
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chuyện ở đây vì đã tới giờ ăn tối và chắc ngài công tước 
đang chữ. Xin mời ngài dùng bữa với chúng tôi rồi nghỉ 
sớm; cuộc hành trình khá dài đì Candaya ngày hôm gua 
hăn làm ngài có phần mệt mỏi. 

- Tôi không hề cảm thấy, Đôn Kihôtê đáp: đám thề 
với phu nhân rằng cả đời tôi chưa hề cưỡi một con vật 
nào có nước kiệu êm ái như Clavilênhô: tôi không hiểu 
nguyên nhân gì thúc đẩy Malambrunô phải vội vàng 
thiêu huy mẬt con ngựa nhẹ và hay như vậy. 

Bà công tước đáp: , 

- Trong chuyện này, ta có thể đoán rằng 
Mamlambrunô hối hận vì đã hành hạ bà Triphalởi và 
tuỳ tùng của bà cùng bao nhiêu người khác cũng như vì 
đã gây ra nhiều tội lỗi trong khi làm phù thuy và pháp 
sư. Bởi vậy, ông ta muốn huỷ bỏ tất cả những đồ hành 
nghề và đã thiêu đốt Calvilânhô. nguyên nhân chính 
khiến ông ta không lúc nào được ở yên một chỗ vì bị nó 
lôi đi hết xứ này tới xứ khác. Với đống tro tàn còn lại và 
tấm biển chiến lợi phẩm kia, danh tiếng Đôn Kihôtê xứ 
Mantra vì đại đời đời lưu truyền. 

Một lần nữa, Đôn Kihôtê cảm tạ bà cé..g tước về 
những lời khen ngợi. Sau bữa ăn tối, chàng một mình trỏ 
về nhòng, không chịu để cho ai vào hầu, e rằng hoàn 
canh sẽ đẩy chàng tới chỗ không giữ nổi lòng chung thuỷ 
với tình nương Đulxinêa, đầu óc luôn luôn hướng về nàng 
Amadix đức độ, tình hoa và tấm gương của hiệp sĩ giang 
hồ. Chàng đóng chặt cửa và, dưới ánh sáng của hai ngọn 
bạch lạp, cởi quần áo. Trong khi tháo giày (ôi, bất hạnh 
mà một con người như chàng không đáng phải chíu)) 
bông thấy một chiếc bít tất có tới hai ba chục mũi chỉ bị 
tuột nom như bức mành mành vậy. Nhà quý tộc của ta 
không hề oán trách cảnh bần bách vì làm như vậy n ất 
giá trị một người có lễ giáo, song lấy làm phiền mvận 
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lắm. và chàng săn sàng đổi một lạng bạc để có một lạng 
chỉ tơ xanh, tôi nói rõ là chi tơ xanh vì bít tất của chàng 
màu xanh. 

Tới đoạn này, tác gia Bênenhêh cất tiếng kêu to rồi 
viết. tiếp: "Hơi nghèo nàn, nghèo nàn höi! Chẳng biết vì 
lý do gì nhà thơ vĩ đại ở Corđôba gọi mi là tống ouật cao 
quý bị người đời hát hui. Tuy ta là người Môrô sang, qua 
sự giao tiếp với người Kitô giáo, ta biết rõ rằng sự cao 
quý nằm trong lòng từ thiện, tính khiêm nhượng, đức 
tin, sự phục tùng và sự nghèo nàn ta xin nói răng kẻ nào 
biết vui với cảnh nghèo ắt hắn được Chúa ban cho nhiều 
phần thưởng, trừ phi nghèo theo kiểu một trong những 
vị đại thánh đã nói: Tuy có hết nhưng rốt cuộc không có 
gì. Cái đó, người ta gọi là sự nghèo nàn về trí tuệ. Còn 
mi. hỡi nghèo nàn mà ta đang nói ở đây, vì sao mi chỉ tới 
thăm những nhà quý tộc và những con nhà gia giáo mà 
không đi tìm những người khác? Vì sao mi bắt họ phải đi 
giày vá, áo đơm khuy lụa, lông ngựa hoặc thuy tỉnh? Vì 
sao phần lớn cổ áo của họ luôn luôn dăn dúm, không hồ 
cứng và uốn bằng khuôn? (Qua đây thấy răng cách thức 
hồ cứng và uốn cổ áo bằng khuôn có từ lâu). Tác giả viết 
tiếp: “Tội nghiệp thay những nhà quý tộc muốn giữ danh 
gìữ giá, ăn phải đóng kín cửa vì bữa ăn quá thanh đạm, 
ra đường vờ ngậm que tăm mặc dù không hề ăn thứ gì 
cân phải xỉa răng! Tội nghiệp thay kẻ nào quá lo cho 
danh dự cứ tưởng cách xa hàng dặm cũng có người nhìn 
thấy đổi giày vá, chiếc mũ cáu ghét, sợi bao tải đệt, trên 
áo khoác ngoài cái bụng lép kẹp của mình”. 

Những suy nghĩ đó lởn vơn trong đâu óc Đôn Kihôtê 
khi thấy những mũi chỉ ở chiếc bít tất. tuột ra. Tuy nhiên, 
chàng yên lòng vì Xantrô để lại đôi giày đường trường, tự 
nhủ sẽ mang ra dùng hôm sau. Cuối cùng, chàng lên 
giường năm, tư lự và buồn rầu, phần vì thiếu Xantrô, 
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phần vì đôi tất khốn khổ vô phương sửa chữa, giá như có 
chỉ khác màu. chàng cũng chịu khíu lại mặc dù đó là một 
trong những biểu hiện rõ rệt. nhất về sự nghèo túng của 
một nhà quý tộc trong suốt cả cuộc đời đảy khổ ải của 
mình. Chàng tắt hai cây bạch lạp; tiết trời nóng bức 
khiến chàng thao thức; chàng trở đậy, hé mỏ cánh cửa sô 
có song sắt trông xuống một vườn hoa thì thấy có tiếng 
người nói và đi lại ở phía dưới, bèn lắng tai nghe. Bọn 
người ở dưới vườn nói khá to khiến chàng nghe được 
những lời sau đây: 

- Ôi, Emêrenxia, đừng bắt em bát bây giờ vì chị biết 
rằng từ khi người khách lạ đặt chân vào lâu đài này và 
đôi mắt em bát gặp chàng, em không còn bát được nữa 
mà chỉ biết khóc thôi. Vã chăng, bà chủ của chúng ta rất, 
tỉnh, không muốn say, và bằng bất kỳ giá nào em cũng 
không muốn bà bắt gặp chúng ta ở đây. Và dù cho bà vẫn 
ngủ, không tỉnh dây, tiếng hát của em phóng có tác dụng 
gì một khi chàng Enêac tái sinh - con người đã mang túi 
hờn tới đất. này cho em, - vẫn ngủ, không trở dậy nghe. 

Có tiếng trả lời: 

- Bạn Altixiđôra của tôi chớ bận tâm về chuyện đó, 
nhất định bà công tước và tất cả mọi người trong nhà này 
đang ngủ, trừ con người đã chiếm được trái tim và làm 
rung động tâm hồn bạn. Tôi vừa thấy con người đó mở 
cửa số, chắc chắn chàng thức. Cô bạn đáng thương của 
tôi hãy cất giọng nhỏ nhẹ hát lên theo tiếng nhạc của cây 
thụ cầm. Nếu bà công tước biết, ta sẽ đổ tại trời nóng. 

- Ôi Emêrenxia, không phải vì chuyện đó, nàng 
Altixiđôra đáp. Số là em không muốn tiếng hát phơi bày 
hết tâm can của mình để rồi những kẻ không biết gì về 
sức mạnh phi thường cúa tình yêu nghĩ em là cô gái lắng 
Ìd, nhẹ dạ. Nhưng thôi, thà xấu mặt còn hơn mang vết 
thương trong tìm. 
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Nói rồi, nàng Altixiđôra bắt đầu đạo cây thụ cầm. 
Tiếng dàn nỗi lên vô cùng êm ái khiến Đôn Kihôtê bồi hồi 
tấc dạ, trong vườn hoa, với tiêng nhạc du dương, những 
lời tỉnh tứ, những phút mê cuồng mà chàng đã đọc trong 
những cuốn sách kiếm hiệp rỗng tuếch. Chàng đồ chừng 
có một thị nữ nào đó của bà công tước phải lòng mình 
nhưng vì giữ danh giá nên không dám tỏ tình. E rằng cô 
thị nữ đó làm xiêu lòng, chàng tự nhủ sẽ không chịu 
khuất phục. Sau khi ra sức cầu nguyện tình nương 
Đulxinêa làng Tôbôxô che chở, chàng bình tĩnh nghe; để 
những người dưới vườn biệt mình ở trên này, chàng giả 
vờ hắt hơi khiến hai cô thị nữ vui mừng khôn xiết vì họ 
chỉ mong Đôn Rihôtê nghe. So dây và dạo đàn xong, 
nàng Altixiđôra cất tiếng ca: 

Chàng ơi, trên giường chăn Ấm đệm êm, chàng say 
sưa thâu đêm suốt sáng. 

Hiệp sĩ dũng cảm có một mà xứ Mantra sản sình ra, 
chung tình và trong sáng hơn vàng quý xứ Arabna. 

Hãy nghe người con gái đoan trang song bất hạnh, 
tâm can cháy bỏng vì đôi mắt ngời sáng như ánh thái 
đương. 

Chàng tìm kiếm chuyện phiêu lưu, reo rắc đau 
thương cho bao người mà không bày phương cứu chữa. 

Chàng trai hỡi hãy nghe em hỏi (cầu Chúa thoả lòng 
mong ước của chàng), phải chăng chàng sinh trưởng xứ 
LIbla hay trên dãy núi Haeca? 

Phải chăng chàng lớn lên bằng sữa của loài rắn rết, 
hay vú nuôi chàng là núi rừng hiểm trở âm tu? 

Nàng ĐÐulxinêa mũm mim hồng hào hãy hãnh diện 
vì đã chính phục được hổ dữ; 

Với chiến công đó, tiếng tăm nàng vang vọng từ 
HBnaêx tới Harama, từ Tahô tới Manxannarêx, từ 
Pixuerga đến tận Arlanxa. 
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Ta sẵn sàng đánh đối địa vị của nàng, chịu mất một 
tấm áo đẹp nhất điểm những đường kẻ sọc vàng. 

Ôi, sung sướng thay cô gái nào dược chàng õm ấp, 
được ngồi bên giường gãi đầu gột ghét cho chàng! 

Em đôi hỏi quá nhiều và không xứng đáng hưởng 
hạnh phúc đó; người con gái hèn mon này chỉ mong được 
xoa báp chân chàng. 

Em sẽ tặng chàng bao mũ đẹp, giày viền bạc, quần 
gấm, áo choàng bằng đạ Hà Lan. 

Bao ngọc quý, mỗi viên to bằng quả ngũ bội tử? 
Kiếm đâu cho thấy. 

Ôi, chàng trai xứ Mantra, bạo chúa Nêrôn tái sinh, 
chớ đứng trên hồn Tarpêia nhìn lửa thiêu đốt lòng em, 
chớ quá vô tình làm ngọn lửa thêm rực cháy. 

Em còn trẻ, gái tân dịu hiền, xuân xanh xấp xỉ mười 
lãm; có Chúa và lòng em chứng giám, em Vừa tròn mười 
bốn năm ba tháng. 

Em không què, không cụt, chẳng gù, tóc dài chấm gót; 

Tuy miệng em giỗng mö diều, mũi teẹt, răng em là 
những viên hoàng ngọc làm tôn nhan sắc bội phần. 

Chàng nghe dấy, tiếng em chẳng thua tiếng nói êm 
ái nhất, thân hình em xấp xi trung bình. 

Em đâng chàng tấm lòng trinh bạch và hình hài kiều 
điểm này; em là thị nữ trong nhà, Altixiđôra là tên em. 

Tới đây kết thúc bài hát của nàng Altixiđôra đau 
khổ khiến chàng Đôn Rihôtê đào hoa phải kinh ngạc; 
chàng buông một tiếng thở dài não ruột, tự nhủ: "Bất 
hạnh thay một hiệp sĩ giang hổ như ta vì không một cô 
gái nào gặp mà không đem lòng ái mội!... Bạc phước thay 
Đulxinêa làng Tõbõxô vô song vì nàng không được yên 
hưởng trọn vẹn tấm lòng chung thuỷ của ta!... Những bà 
hoàng này mutốn gì ở nàng? Các bà đồi hỏi gì ở nàng? Tại 
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sao các cô tiểu thư tuổi từ mười bốn mười lăm quấy rầy 
nàng? Hãy chấp nhận thất bại để người thiếu nữ ấy được 
hưởng số phận may mắn và tỉnh yêu đã dành cho khi 
trao cả lình hồn lần thể xác của ta cho nàng. Những con 
người si tình kia nên biết rằng đối với nàng, ta là sáp 
mềm bột mịn, còn đối với mọi người đàn bà khác, ta là đá 
cứng; với nàng, ta là mật ngọt, với các ngươi, là dừa 
đăng. Đối với ta, Đulxinea là người đàn bà duy nhất xinh 
đẹp, khôn ngoan, thuỷ chung, yêu kiều, đài các, mọi 
người khác đều xấu xí, ngu ngốc, đi thoã, thấp hèn. Tạo 
hoá sinh ra ta để đành riêng cho nàng, không cho ai 
khác. Altixidôra, phu nhân khóc than ca hát làm chì cho 
uống công vì ta đã thuộc về nàng Đulxinêa. Vì nàng, ta 
đã chịu bao đồn roi trong toà lâu đài của tên Môrô bị phù 
phép. Dù cho vật đổi sao dời, Đôn Kihâtê này vẫn trong 
sạch, đứng đắn, thuỷ chung với Đulxinêa, bất kể mọi thế 
lực ma quái trên đời." 

Dứt lời, chàng đóng sập cửa, trong lòng buồn bực 
như vừa gặp một chuyện trái ý, lên giường ngủ. Ta hãy 
để chàng nằm đó vì Xantrô vĩ đại đang vẫy gọi chúng ta 
tới hòn đão trứ danh ở đó bác đã bắt tay vào việc. 


Chương XLV 


NÓI VỀ XANTRÔ PANXA VĨ ĐẠI TỚI ĐẢO NHẬN 
CHỨC VÀ CAI TRỊ NHƯ THÊ NÀO 


Hỡi đâng cao xanh, người phát hiện những mâu 
thuần trên đời, con mắt của vũ trụ, người sáng chế 
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những bình rượu lạnh®), ánh dương, thiện: xạ, lương y, 
cha của Thơ ca, mẹ của Ấm nhạc, người luôn luôn dị 
đông không hề nghỉ ngơi (tuy có lúc tưởng như bất động), 
người làm cho nhân loại phát sinh và nảy nở, hãy giúp đỡ 
rọi sáng bộ óc tối tăm của con để con có đủ khả năng kể 
lại gãy gọn công việc cai trị dân của Xantrô Panxa vĩ đại. 
Thiếu Người, con cảm thấy thiếu sôi nối, yếu đuối và 
lúng túng. 

Vậy là cùng với dám tuỳ tùng, Xantrô tới một thị 
trấn có khoảng một nghìn dân, một trong những vùng 
trù nhú nhất ena công tước. Người ta bảo bác đấy là đảo 
Barataria, hoặc vì thị trấn có tên là Baratariô hoặc vì 
bác được trao chức thống đốc với một giá rẻ. Khi bác đặt 
chân tới cổng thị trấn có tường thành bao bọc, toàn han 
Hội đồng thị trấn ra đón; trong tiếng chuông reo vang và 
giữa sự hân hoan của dân chúng, họ long trọng rước bác 
tới nhà thờ lớn làm lễ tạ ơn Chúa rồi, với những nghi lê 
tức cười, trao cho bác chùm chìa khoá của thị trân và 
công nhận bác là thống đống vĩnh viễn đảo Barataria. Áo 
quân, râu ria, thân hình béo lùn của ngài tân thống đốc 
gây kinh ngạc cho những người không rõ ẩn ý trong việc 
này cũng như cho cả số đông đã biết chuyện. Ở nhà thờ 
ra người ta đưa bác tới phòng xử án và mời ngồi vào ghế 
quan toà; viên quản gia trưởng của công tước bảo: 

- Bẩm quan thống đốc, ở đây có một tục lệ cổ truyền 
là ai tới nhậm chức hòn đảo trứ danh này cũng phải trả 
lời một câu hỏi khá hóc búa; qua cầu trả lời, dân chúng 
đánh giá tài trí của quan thống đốc mới và sẽ vui mừng 
hay buồn rầu về việc quan tới. 


Trong lúc quan gia trưởng nói, Xantrô nhìn những 


® Người xưa muốn uống nước lạnh, đổ nước hoặc rượu vào bình 
bằng đồng rồi vùi đưới tuyết hoặc ủ trong cái xô đầy tuyết. 
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dòng chữ to trên bức tường đối diện ghế bác ngồi; vốn 
không biết đọc, bác hỏi những chữ gì trên tường kia và 
những bức tranh gì thì được trả lời như sau: 

- Bấm trên tường có ghi rõ ngày quan tới đảo nhậm 
chức, chữ nghĩa viết như thế này: "Hôm nay, ngày mỗ 
tháng mỗ năm mỗ, ngài Đôn Xantrô Panxa tới đão nhậm 
chức; kính chúc ngài hạnh phúc lâu đài." 

- Họ gọi ai là Đôn Xantrô Panxa vậy? Bác hỏi; 

- Bầm, gọi quan lớn đấy ạ, quản gia trưởng đáp, 
rằng trên đảo chưa có ngài Panxa nào khác ngoài ngài 
Panxa đang ngôi trên ghế đây. 

- Này, người anh em nên biết rằng tôi không có Đôn 
gì hết và cả họ nhà tôi cũng không hề có bao giờ. Tên tôi 
là Xantrô Panxa cộc lốc, tên bố là Xantrõ, tên ông nội 
cũng là Xantrô, tất cả đều là Panxa, không cần thêm Đôn 
hay Đônha gì c4; xem ra trên đão này có nhiều Đôn hơn 
đá cuội; thôi đủ rồi, Chúa thấu cho lòng tôi, nếu tôi còn 
làm việc ở đây bốn ngày nữa, tôi sẽ nhổ tiệt bọn Đôn 
quấy như muỗi này. Nào, ngài quản gia trưởng hãy đặt, 
câu hỏi, tôi biết tới đâu trả lời tới đó để cho dân chúng 
buồn hay vui. 

Vừa hay có hai người ở ngoài bước vào, một người 
mặc áo nhà nông, người kia vận kiểu thợ may vì tay cảm 
kéo; ông phó may thưa: 

- Bầm quan thống đốc, tôi và ông thợ này này tới 
trình cửa quan vì nguyên nhân sau đây: hôm qua, ông 
này đến cửa hàng tôi (xin lỗi các vị có mặt tại đây, nhờ 
ơn Chúa, tôi là thợ may); ông ta đưa cho tôi miếng dạ và 
hỏi: "Ông ơi, liệu miếng dạ này có đủ để may cho tôi một 
cái mũ trùm đầu không“ Tôi đo miếng dạ rồi trả lời được. 
Ý chừng ông ta cho rằng - tôi nghĩ thế, chấc không sai - 
tôi muốn ăn bót một - phần theo thói ranh ma cúa ông ta 


ĐÔN KIHÔTE 363 


cũng như dư luận không tốt của thiên hạ đối với thợ 
may, bởi thế ông ta lại bảo tôi thứ xem có làm được hai 
chiếc không; tôi đi guốc vào óc ông ta và tra lời được; tiếp 
tục ý nghĩ xấu ban đầu, ông ta lại hỏi có làm thêm được 
không và tôi lại trả lời được, cứ thế cho tới khi hai bên 
thoa thuận là làm năm chiếc mũ. Vừa rồi, ông ta đến lấy 
mũ, tôi giao hàng nhưng ông La không chịu trả tiền công 
lại còn đồi tôi phải đền tiền hoặc trả miễng dạ. 

- Có đúng như vậy không, người anh em? Xantrô hỏi. 

- Bẩm, đúng a, ông thợ cày đáp; song, xin quan hãy 
bất đưa xem năm chiếc mũ bác ta đã may cho tôi. 

- Rất vui lòng, bác phó may vừa nói vừa rút bàn tay 
thủ trong áo khoác ngoài, giø năm chiếc mũ chụp trên 
năm đầu ngón tay và nói tiếp: "Đây là năm chiếc mũ 
trùm đầu mà ông khách này đã đặt tôi làm. Tôi thể có 
Chúa và có lương tâm răng tôi không giữ lại mụn dạ nào 
và tôi săn sàng đưa möũ cho các vị giám định xem xét." 

Nhìn năm chiếc mũ và thấy vụ kiện lạ lùng, mọi 
người cười ô. Xantrô suy nghĩ một chút rồi phán: 

- Ta thấy trong vụ kiện này chẳng phải kéo dài thời 
gian mà chỉ cần có một chút suy xét; bởi vậy ta tuyên án: 
bác phó may mất tiền công, ông thợ cày mất miếng dạ, 
mũ đem phân phát cho tù nhân“, có thế thồi. 

Nếu lời tuyên án trước về vụ chiếc hầu bao? của anh 
chàng nuôi lợn khiến mọi người phải phục, lời tuyên án 
này làm họ không nhịn được cười, lệnh của ngài thống 
đốc được thi hành tức thì. Sau đó, có hai ông lão tới trước 
cửa quan, một cụ chống một cây sậy làm gậy, cụ đi tay 
không lên tiếng: 


® Xarvantex muốn giêu các nhà tù xưa nay chỉ phân phát 
những đồ bỏ đi cho người tù. 
(9 "ác giả viết nhâm vì vụ chiếc hầu bao xử sau vụ này, 
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- Bấm quan, cách đây đã lâu tôi có cho ông này vay 
mười đồng tiền vàng giúp ông ta trong lúc khó khăn, với 
điều kiện phải trả khi nào tôi hỏi. Trong một thời gian 
dài, tôi không đòi món nợ đó vì không muốn dồn ông ta 
vào hoàn cảnh khó khăn hơn lúc tôi cho ông ta vay, sau 
đó, thấy ông ta hình như không nghĩ tới việc trả, tôi có 
hỏi nhiều lần, chẳng những ông ta không trả, lại còn chối 
phát răng tôi không hề cho vay mười đồng tiền vàng, 
hoặc nếu có cho vay thì cũng đã trả rồi. Tôi không có ai 
làm chứng lúc vay cũng như lúc trả, và chăng ông ta đã 
tra tôi đâu. Xin quan lớn bắt ông ta thề, nếu thề đã trả 
rồi, tôi sẽ xoá nợ cho ngay tại đây cũng như trước Chúa. 

Cụ này đáp: 

- Bảm quan, tôi công nhận ông ta có cho tôi giật số 
tiền đó, bởi vậy xin quan hạ thấp cây trượng®) để tôi thể; 
một khi ông ta tin vào lời thể của tôi, tôi sẽ thể đã trả 
đây đủ sòng phẳng. 

Ngài thống đốc hạ quyền trượng, ông lão có gậy bèn 
đưa gậy cho ông kia cầm hộ, như thể nó làm vướng víu 
trong khi thể, rồi ông ta đặt, tay lên cây thánh giá, nói 
rằng quả thật ông kia có cho vay mười đồng tiền vàng, 
khi đòi đã trao tận tay đầy đủ, sòng phẳng, song vì ông 
này quên nên thỉnh thoảng lại nhấc tới. Ngài thống đốc 
vĩ đại đồi hỏi chủ nợ có ý kiến gì về câu thề của con nợ, 
chủ nợ đán: "Tôi tin người có nợ nói thật vì thây ông ta là 
người lương thiện và ngoan đạo; chắc là tôi không nhớ 
mình đã được trả lại tiền như thế nào và vào húc nào đó 
thôi, bởi vậy từ nay tôi sẽ không bao giờ nhắc nữa." Ông 
lão có nợ xin lại gậy, cúi đầu chào rồi bước ra khói phòng 
xử ản. 


® Cây trượng tiêu biểu quyển lực của các vị quan toà, đầu 
trượng có hình cây thánh giá. 
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Nhìn ông lão đàng hoàng ởi ra, lại thấy chú nợ 
không phàn nàn gì, Xantrô ngá đầu xuống ngực. ngón 
Lróỏ bàn tay phải đặt lên sống mũi giữa đôi lông mày, ra 
vẻ suy nghĩ một chút; rồi bác ngấng đâu lên, cho gọi ông 
lão có gậy lại. Người ta dẫn ông cụ tời; vừa thấy mặt, 
Xantrô bảo: 

- Lão dưa cho ta chiếc gậy, ta cần tới nó. 

- Xin vui lòng, ông cụ nói; bẩm, đây a. 

Rồi trao gậy; Xantrô đỡ lấy, đưa cho cụ kia, bảo: 

- Thôi, ông lão về nhà đi, thế là được trả nợ rồi đấy. 

- Tôi ư, thưa quan lớn? Ông lão chủ nợ nói; chẳng lẽ 
cây sậy này đáng giá mười đồng tiền vàng ư? 

- Đúng, quan thống đốc đáp, nếu không thế, ta sẽ là 
đứa ngu nhất đời. Nào, thử xem ta có đủ tài cán cai trị cả 
một vương quốc không! 

Rồi quan ra lệnh bổ cây sậy trước mặt mọi người, bổ 
ra thấy trong ruột có mười đồng tiển vàng. Tất cá đều 
phục sát đất, coi thống đốc của mình như Xalômôn?` tái 
thế vậy. Khi mọi người hỏi vì đầu quan biết trong lòng 
cây sây có mười đồng tiền vàng, Xantrô đáp: Ta thấy ông 
già có nợ đưa gậy cho chủ nợ khi sắp thể, rồi lại thấy ông 
ta thể đã trả đây đủ, sòng phẳng, thể xong vội lấy lại 
gậy, ta bỗng nảy ra ý nghĩ là trong cây sậy ắt có món tiền 
mà chủ nợ đòi. Cho bay, có thể kết luận rằng những 
người cai trị đán, dù ngu đại, đôi khi cũng được Chúa bảo 
ban phải trái cho. Và lại, ta còn nhớ một chuyện tương tự 
do Cha xứ trong làng kể. Phải nói rằng nếu ta không 
quên hết những điều cần nhớ, chấc hắn cả đảo này không 
có trí nhớ nào tốt hơn của ta đâu". 

Thế là hai ông lão ra về, một bên sượng sùng, một 


® Vua Ixraen, nổi tiếng công minh (khoảng 974-932 trCN. 
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bên hề hã vị đòi được nợ, còn mọi người đều phục lăn. 
Riêng kẻ ghi lại những lời nói, hành động và cử chỉ của 
Xantrô lấy làm băn khoăn không biết nên coi bác là 
ngươi khôn hay dại. 

Vừa xong vụ án này, lại thây một người đàn bà bước 
vào công đường, tay túm chặt một anh đàn ông áo quần 
bánh bao, rõ ra chủ nhân một đàn gia súc lớn; vừa đi, chị 
a vừa kêu: 

- Xin quan thống đốc đèn trời soi xét cho, nếu tôi 
không tìm thấy trên trái đất này, tôi sẽ lên tận trơi hỏi! 
Thưa quan thông đốc của lòng tôi, tên bất lương này bắt 
gặp tôi giữa đồng và sử dụng thân thể tôi như một mảnh 
giẻ bấn thỉn. Khốn khổ thân tôi! Hắn đã huỷ hoại vật 
báu mà tôi gìn giữ hơn hai mươi ba năm trời nay, không 
cho al đụng tới, dù là Môrô hay Kitô giáo, dò dẫn bản xứ 
hay ngoại quốc. Nếu tôi đã luôn luôn tổ ra cứng rắn như 
cây sồi, bảo toàn con người tôi như con hoa xà trong lửa, 
như sợi len giữa đám bụi gai, đâu có phải để cho anh 
chàng này đày vò bằng đôi tay sạch sẽ của anh ta. 

- Còn nhái xem tay anh chàng đi tính này có sạch 
hay không đã, Xantrõ nói. 

Rồi bác quay sang hỏi anh dàn ông có ý kiến gì trả 
lời khiếu nại của chị đàn bà; anh này lúng lúng đáp: 

- Thưa các vị, tôi vốn dĩ nghèo nên phải làm nghề 
chăn nuôi gia súc. Sáng nay, tôi đời khói đây sau khi đã 
bán bốn con lợn (nói các vị bỏ quan, thuế má và các 
khoản tiền nộp khác cũng gần bằng tiền bán lợn); trên 
đường về làng, tôi gặp chị này; con quỷ xưa nay thích gây 
chuyện lộn xôn, đã xui khiển chúng tôi đùa giởn với 
nhau, xong việc, tôi chi tiền phải chăng nhưng chị ta 
không vừa lòng, túm chặt lấy tôi không rời tay, lôi xênh 
xệch tới đây, đổ cho tôi đã cưỡng hiếp. Tôi xin thể hoặc 
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không sal một Ì¡. 

Ngài thống đốc hỏi có mang theo bạc đồng trong 
người không, anh ta đáp có tới hai chục đồng bạc để ở túi 
ngực, trong một cái hầu bao băng da; ngài thống đốc bảo 
tút hầu bao ra và trao nguyên vẹn cho chị đàn bà thưa 
kiện. Ảnh này vừa rút vừa run; chị no đỡ luôn rồi ván lấy 
vái dể mọi người, miệng cầu trời phù hộ cho quan thống 
dốc sống lâu mạnh khoẻ để ngài che chở những cô gái mồ 
côi gặp bước khôn cùng; chị ta ra khỏi phòng xử án, hai 
tay khư khư chiếc hầu bao sau khi đã nhìn kỹ xem bên 
trong có phải bạc đồng không. Chị aä vừa đi khôi, Xantrô 
bảo anh chàng nuôi lợn lúc này dang khóc dở mêu đó, 
tiếc đứt ruột nhìn theo chiếc hâu bao: 

- Anh kia hãy đuổi theo lấy lại hầu bao, dù cho chị 
ta muốn hay không, rồi quay về đây. 

Vốn không ngu và cũng chẳng điếc, anh chàng nuôi 
lợn nhanh như chớp chấp hành lệnh của quan thống đốc. 
Mọi người hồi hộp chờ xem vụ án kết thúc ra sao. Lất 
sau, thấy cả hai quay trở lại, người nọ túm chặt người 
kia, hơn cả lần trước, chị vảy tốc ngược, hầu bao thủ chỗ 
hiểm, anh ra sức giằng mà không được vì chị giữ kỹ quá. 

- Trời đất soi xét cho tôi, chị ä gào lên; xìn quan: thống 
đốc chứng kiến cho, tên bất lương này chẳng biết xấu hổ, 
sợ hãi gì nữa; giữa đường giữa chợ, hắn định cướp giật 
chiếc hầu bao mà quan đã ra lệnh phai trao cho tôi. 

- Thế hắn cướp được chưa? Quan hỏi. 

~ Cướp làm sao được! Chị ä đáp; thà tôi bị cướp mất 
cuộc đời còn hơn mất hầu bao. Đừng trêu vào gái này! Có 
sừng có mỏ còn chả ăn ai huống hỗ cái ngữ ấy thì làm gì 
nối! Kìm, kéo, dao, búa, cả vuốt sư tử cũng chẳng đủ sức 
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rứt hầu bao ra khỏi móng tay này đâu, chăng thà rứt 
ruột rứt gan người ta còn hơn. 

- Chị ấy nói đúng, anh chàng nuôi lợn bảo; tôi xin 
hàng vi mệt quá rồi; thú thực, sức tôi không đủ để giật 
lại cai hầu bao. 

Nói rồi, anh ta buông chị ä ra. 

Ngài thống đốc truyền: 

- Người đàn bà đáng kính và đũng cảm kia đưa hầu 
bao cho ta. 

Chị ả trao hầu bao cho ngài thống đốc, ngài chuyển 
cho anh chàng nuôi lợn rồi quay sang bảo người đàn bà 
kiên cường, không chịu ức hiếp. 

- Cô em ơi, nếu cö em báo vệ tấm thân mình với sức 
lực và lòng dũng cảm mà cô em vừa dốc ra để bảo vệ hầu 
bao - thậm chí chỉ một nửa phần thôi, - khoẻ như 
Erculêx cũng chẳng cưỡng hiếp nổi đâu. Xéo ngay cho 
khuất mắt ta, cấm không được lảng váng trên đảo trong 
chu vị sáu dặm, nếu không sẽ bị phạt hai trăm roi. Cút 
ngay, con mì nỗ mồm, trơ trên, đi thoã kia! 

Chị ả vừa sợ vừa tẽến, căm cổ lùi mất. Ngài thống đốc 
bảo anh nuôi lợn: 

- Còn anh, hãy trở về nhà với số tiền, từ nay trở đi, 
đừng nghĩ chuyện đú đơn với bất cứ ai nêu không muốn 
mất, tiền. 

Anh chàng lúng búng cảm ơn ngài thống đốc rồi cáo 
lui, còn những ngươi có mặt lại được một phen phục tài 
xử án của vị tân thống đốc, Tất ca những sự việc trên 
đây được nhà chép sử riêng của thống đốc thu thập và 
báo cáo ngay cho công tước đang nóng lòng chở tin. 

Ta tạm biết Xantrô ở đây và hãy mau mau quay về 
với chủ bác lòng đạ còn đang bồi hồi vì bài hát của 
AIltixidôra, 
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Chương XLVIT 


ĐANG KHI BỒI HỒI TRƯỚC MỐI TÌNH SI CỦA 
NÀNG ALTIXIĐÓRA, CHỢT NGHE MÈO GÀO NHẠC 
RÉO KHIỂN ĐÔN KIHÔTÊ PHÁCH LẠC HỒN XIÊU 


Trong khi Xantrô ngồi xử kiện, chàng Đôn Kihôtê vĩ 
đại suy nghĩ miên man về bài hát của nàng Altixiđôra si 
tình. Trong tâm trạng như vậy, chàng lên giường năm 
song, như đàn rệp, những ý nghĩ đó không để chàng yên 
một chút. nào, công thêm vào là những nỗi buồn phiền vì 
đôi tất rách. Thế nhưng. vó câu qua cửa số, thời giờ trôi 
nhanh, không gì ngăn được chắng bao lâu đã tới sáng. 
Thấy trời tỏ, Đôn Kihôtê dời bỏ chăn ấm đệm êm, không 
nằm lười; chàng mặc vào người tấm áo da nai, xô chân 
vào đôi giày đường trường để che đôi bít tất tiểu tuy, 
khoác ra ngoài chiếc áo lông đó, chụp mũ nhung xanE. 
viền bạc lên đầu, vắt qua cái dải lủng lắng thanh gươm 
sắc như nước, đeo tràng hạt mà chàng vẫn mang theo 
bên mình, đàng hoàng, đĩnh đạc đi về phía tiền sảnh, tại 
đó ông bà công tước, mũ áo tế chỉnh đang chờ; khi ởi 
quanh hành lang, chàng thấy Altixiđôra cùng một cô bạn 
chực sẵn tại đó. Nhìn Đôn Kihôtê bước tới, Altixiđôra giả 
vơ ngất, cô bạn vội ôm vào lòng, cởi khuy áo ra. Đôn 
Kihôtê tiên lại, nói: 

- Tôi biết vì sao nên nông nỗi này. 

- Tôi chẳng biết vì sao cả, cô bạn đáp; Altixiđôra là 
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cô gái manh khoẻ nhất nhà này và từ khi quen nhau, tôi 
chưa hề nghe cô ta thở dài bao giờ. Trời tru đất diệt 
giống hiệp s1 giang hồ trên đời này nếu quả thật họ là 
những kẻ bất nhân bạc ác. Xin ngài Đôn Kihôtê hãy đi 
khỏi nơi đây; cô bé tội nghiệp này sẽ không hồi tỉnh 
chừng nào ngài còn nán lại. 

Đôn Kihôtê đáp: 

- Phu nhân hãy cho mang một cây tỷ bà tớt phòng 
tôi dêm nay; bằng hết sức mình, tôi sẽ an ủi người con 
gái đáng thương này. Đối với những người mới bước vào 
đường tình luy, nều ta sớm giải thích thì họ sẽ tỉnh ngộ. 

Nói xong, chàng bỏ đi để những người xung quanh 
khỏi để ý; chàng mới đi khuất, nàng Altixiđôra vừa ngất 
đã tỉnh, nàng bão cô bạn; 

- Phải mang cây tỳ bà tới cho Đôn Kihôtê, hẳn chàng 
đình cho chúng ta thưởng thức âm nhạc đấy, chắc chàng 
đàn hát cũng không đỏ. 

Sau đó, hai cô đi thuật lạt cho công tước phu nhấn, 
không quên kể việc Đôn Kihôtê yêu cầu kiếm cho cây tỷ 
bà. Bà công tước mừng lắm, bàn với công tước và đám thị 
nữ nghĩ ra một trò khác, hại ít vui nhiều. Hài lòng vì đã 
bày ra trò hay, họ chờ đêm xuống. Đêm đến, cũng nhanh 
như ngày qua. Trong ngày hôm đó, ông bà công tước cùng 
Đôn Kihôtê chuyện trò rất tương đắc; cùng ngày, bà công 
tước phái một thị đồng (chú này đã đóng vai Đulxinêa bị 
phù phép trong rừng) về quê Têrêxa Panxa mang theo 
thư của Xantrô Panxa và bọc quần áo bác để lại nhờ 
chuyển cho vợ; bà dặn chú thị đồng phải về kể lại đầy đủ 
những chuyện xảy ra trong chuyến đi công cán này, 

Vào lúc mười một giờ đêm, Đôn Kihôtê về phòng, đã 
thấy có cây đàn; chàng so dây, mở cửa số, thấy dưới vườn 
có người; sau khi nắn đi nắn lại các phím, chàng khạc 
nhổ cho trơn cổ họng rồi, bảng một giọng rè rè nhưng 
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đúng điệu. cất tiếng hát bài tình ca do chính tay chàng 
vừa soạn lúc ban ngày: 

Xưa nay. cảnh sống quá nhàn rỗi thường dân con 
người đi vào đường tình đắm đuối. 

Thêu thùa vá may cho công việc bận rộn là những 
môn thuốc giải độc cho những ý nghĩ yêu đương. 

Đối với những cô gái cẤm cung muốn kiếm tẩm 
chồng xứng đáng, trinh tiết là của hồi môn quý giá mà 
người đời ca tụng; 

Những cô gái lẳng lơ chỉ là đổ chơi của các chàng 
hiệp sĩ giang hồ và cung đình. và những cô gái nết na là 
vợ. 

Có những cuộc tình duyên giông như khách qua 
đường, dừng chân một sớm, ra đi một chiều. 

Tình yêu tạm bợ, sáng nở tối tàn, không để lại hình 
anh sâu sắc trong lòng người. 

Khi nhân ra một bức tranh đẹp giữa nhiều bức cạnh 
nhau; và khi ta đã có một bức tranh đẹp, moi bức khác 
đều vô nghĩa. 

Hình ảnh Đulxinêa đã In sâu vào tâm hồn trong 
trăng này, không gì làm phai nhạt. 

Lòng chung thuỷ là đức tính cao quý nhất gìn giữ 
tình yêu đôi lửa trọn vẹn, đời đơi... 

Dưới vườn, ông bà công tước, Altixiđôra và mọi người 
vần lắng tai nghe; khi Đôn Kihôtê hát tới đoạn này, bỗng 
đâu từ một hành lang ở tầng trên, thẳng xuống cửa số 
phòng chàng hiệp sĩ người ta thả một sợi đây thừng có 
găn trên một trăm quả nhạc rồi dốc tiếp cả một bao tải 
mèo đeo những qua nhạc nhỏ hơn ở đuôi. Tiếng nhạc réo 
mèo gào đình tai nhức óc khiến cho những người đạo 
điễn trò này cũng phải hoảng và Đôn Kihôtê phải sởn tóc 
gáy. Rủi thay, có hai ba con mèo lọt qua cửa số, chạy loạn 


"Y£. XERVANTRX 


xạ, tưởng dâu cả một bảy quý sứ khuấy động trong 
phòng; lũ mèo muốn tìm đường ra, làm tắt phụt hai cây 
bạch lạp, trong khi đó thì sợi dày thừng có găn chiếc 
nhạc to vẫn khi lên khi xuống. Phân lớn những người 
trong lâu đài không biết. rõ chuyện, lấy làm kinh ngạc 
sửng sốt. Đôn Kihôtê đứng thẳng người rút gươm rồi cử 
nhè cửa số mà đâm, mồm thét lớn: 

- Cút đi, lũ pháp sư quỷ quái! Cút đi, bây phù thuỷ 
ranh ma. "Pa là Đân Kihâtê xứ Mantra đây, những hành 
động xấu xa của các người không hai nổi ta đầu! 

Rồi chàng xông vào những chú mèo đang chạy vung 
tứ phía trong phòng, đâm chém không chán tay. Bị tấn 
công, lũ mèo lao ra ngoài cửa số; có một, con bị lưỡi gươm 
của Đòn Kihôtê dồn vào thế bí, nhãy ngay lên mặt chàng, 
nhe nanh nhe vuốt vỗ vào mũi khiến chàng đau quá, 
kêu thất thanh. Nghe tiếng kêu, biết có chuyện chăng 
lành, ông bà công tước lật đật chạy lên, lây chìa khoá 
riêng mở cửa phòng thì thấy chàng hiệp sĩ khốn khổ 
đang ra sức giằng con mèo ra. Hai người mang theo cây 
bạch lạp thành thử được chứng kiến cuộc chiến đấu 
không cân sức này; công tước vội chạy lại gở mèo nhưng 
Đôn Khihöôtê kêu to: 

- Đừng ai lôi nó ra; để mặc tôi quần nhau tay đôi với 
con quý, tên phù thuỷ, lão pháp sư này vì tôi muốn cho 
nó biết Đôn Kihôtê xứ Mantra là ai! 

Chú mèo đâu có quan tâm tới những lời đe doạ, cứ 
gầm gừ siết chặt nanh vuốt; cuối cùng, công tước giằng 
được nói ra, quãng qua cửa sổ. 

Mặt Đôn Kihôtê lỗ chỗ như mặt sàng, mũi sây sát 
nặng, vậy mà chàng vân hậm hực vì không dược kết thúc 
cuộc chiến đấu chống tên pháp sư xấu xa mà chàng đã 
mở đầu một cách tốt đẹp. Ông bà công tước gọi mang dầu 
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Aparixiôtt lại, rồi chính đôi tay trắng ngần của nàng 
Altixiđôra băng bó vết thương cho chàng; trong khi sẵn 
sóc, nàng khẽ nói: 

- Hỡi hiệp sĩ vô tình, chàng gặp phải những chuyện 
rủi ro vì đã tổ ra quá nhẫn tâm và cửng rắn. Cầu cho 
giám mã Xantrô quên việc tự tra tấn để nàng Đulxinêa 
yêu dấu của chàng vĩnh viễn không được giải phép và 
chàng mãi mãi không được chung chăn chung gối với 
nàng, ít nhất chừng nào em còn sống, vì em yêu chàng. 

Đôn Kihôtê chăng nói chẳng rằng, thỏ dài thườn 
thượt rồi leo lên giường, chàng cảm ơn ông bà công tước, 
không phải vì chàng sơ hãi gì lũ mèo đeo nhạc của bọn 
pháp sư mà vì ông bà đã có lòng tốt tới cứu. Ông bà công 
tước lui ra để chàng nghỉ, trong bụng ân hận vì kết quả 
không hay của trò đùa; họ không ngờ Đôn Kihôtê phải 
trả giá đắt cho cuộc phiêu lưu này, nằm liệt năm ngày 
trời để rồi sau đó gập chuyện phiêu lưu khác thú vị hơn. 
Song tác giả tạm dừng ở đây để trở về với Xantrô lúc này 
đang giải quyết mọi công việc trên đảo vừa rất khẩn 
trương vừa rất thông minh. 


Chương XLVII 
KẾ TIẾP CHUYÊN QUAN THỐNG ĐỐC XANTRÔ 
PANXA Ở TRÊN ĐẢO 


Sách kể rằng từ phòng xử án, Xantrô được đưa tới 
một toà lâu đài nguy nga, vào một phòng lớn ở đó đã bày 


%Đầu hôi vết. thương rất hiệu nghiệm. 
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sẵn một bàn tiệc linh đình. Khi Xantrô bước vào, tiếng 
địch nối lên, rồi bốn thị đồng dâng nước rửa tay; Xantrô 
thực hiện nghị lễ đó một cách rất nghiềm trang. Tiếng 
nhạc ngừng, bác ngồi vào ghế đầu bàn vì không còn ghế 
nào khác và cũng chỉ có một bộ đồ ăn. Đứng hầu bền 
cạnh là một nhân vật cầm trong tay một chiếc que băng 
răng cá voi, về sau mới biết là ông thầy thuốc. Người ta 
nhấc tấm khăn trắng mịn, trên bàn hiện ra nào là quả 
tươi, nào là sơn hào hai vị; một người có vẻ là giáo sĩ ban 
phúc cho Xantrô, rồi một thị đồng buộc vào cổ bác một 
chiếc khăn ren; một thị đồng khác làm nhiệm vụ thiện 
trưởng bưng lại một đĩa hoa quả, Xantrô vừa cắn được 
một miếng thì nhân vật cảm que đã gí que vào đĩa, và 
thế là người ta bưng đi tức thì. Thiện trưởng lại mang tới 
một đĩa thức ăn, Xantrô định thử nhưng chưa kịp lấy 
miếng nào nêm thì que đã chạm Vào đĩa và một chú thị 
đồng lại nhấc đi ngay, cũng nhanh như khi mang đĩa hoa 
qua vậy. Thấy thế, Xantrô lấy làm la, nhìn mọi người rồi 
hải có phải kiểu ăn này giống như trò ú tim không. 

Nhân vật cầm que đáp: 

- Bấm quan thống đốc, đây là kiểu ăn của các Vị 
thống đốc ở các đảo. Tôi là thầy thuốc, được trả lương để 
làm thầy thuốc riêng cho các vị thống đốc trên đảo này; 
tôi chăm Ìo sức khoẻ của các vị còn hơn của bản thân; 
ngày đêm tôi làm việc, nghiên cứu thể chất của quan để 
biết cách chữa khi quan khó ø. Công việc chủ yếu của tôi 
là có mặt ở các bữa ăn để xem quan dùng món gì thích 
hợp và ngăn quan ăn những món thấy có hại cho đạ dày. 
Bøỡi vậy, tôi đã cho mang đĩa quả đi vì nó quá nhiều chất. 
nước và tôi cũng cho cất đĩa thức ăn vì nó nhiệt lắm, lại 
có nhiều gia vị làm hao người; người nào uống nhiều 
nước sẽ bị hư chân thuỷ là cái côt của sự sống. 
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- Nếu thế, chắc chắn món ăn chim đa đa quay vừa 
chín tới kìa không có hại cho tôi. 

Thầy thuốc đáp: 

- Quan thống đốc sẽ không ăn món đó chừng nào tôi 
còn sống ở trên đời. 

- Vì sao vậy? Xantrõ hỏi. 

Thầy thuốc đáp: 

- Vì Ipôcratêx, vị thầy của chúng ta, kim chỉ nam và 
ánh sáng của y học, có một câu cách ngôn rằng: Omnis 
safura‡io srnala, perdicis qutem pessrma, có ngh1a là: mọi 
chứng bội thực đều không tốt, nhưng bội thực thịt đa đa 
tệ hại nhất. 

- Nếu vậy, Xantrô báo, thầy hãy xem trong tất cả 
những món ăn trên bàn này, món nào tôi ăn có lợi nhât 
hoặc ít hại nhất, sau đó để tôi ăn tự nhiên chứ đừng lấy 
que chỉ trỏ nữa. Nhân đanh thống đốc (cầu Chúa cho tôi 
được hưởng chức đó), xin nói là tôi sắp chết vì đói rồi; nếu 
không cho ăn tức là muốn tôi chết chứ chẳng muốn tôi 
sống lâu, dù thầy muốn nói sao thì nói. 

- Quan thống đốc dạy chí phải, thầy thuốc đáp; bởi 
vậy tôi nghĩ rằng ngài không nên dùng món thả sốt vang 
vì nó là món động vật lông tơ. Món thịt bê có thể ăn được 
g1á mà không quay và hầm nhừ, còn làm nhtí thế này thì 
chớ nên dụng vào. 

Xantrô lại có ý kiến: 

- Cái đĩa to bốc khói nghỉ ngút ở đăng kia hình như 
là món hổ lốn? Vì nó gồm nhiều món khác nhau trộn lẫn, 
thế nào tôi cũng vớ được một món hợp kbẩu vị và có lợi 
cho sức khoe. 

- Chúa không cho phép! Thầy thuốc can. Ta hãy gạt 
ý kiến đó sang một bên vì không có món nào độc hơn món 
hổ lốn; món này chỉ dành cho các thầy tu, các đại học 
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viện trưởng hoặc cho các đám cưới thôn quê, không thể 
bày trên bàn các vị thống đốc là nơi chỉ ăn những đề 
xanh tươi tinh khiết. Lý do là bất cứ ở đâu và bất kỳ của 
ai, những thang thuốc đơn giản bao giờ cũng được ưa 
chuộng hơn thang thuốc phức tạp vì răng một thang 
thuốc đơn giản không thể làm giả được, còn thang thuốc 
phức tạp rất dễ có những vị giả trộn vào. Theo tôi, để giữ 
gìn và tăng cường sức khoẻ, quan thống đốc chỉ nên dùng 
vài phong bánh quê với dăm lát mộc qua mỏng, vừa bổ đạ 
dày lạ: đê tiêu. 

Nghe tới đó, Xantrô ngả người vào lưng ghế, nhìn 
chăm chằm vào mặt thầy thuốc, nghiêm mặt hỏi ông ta 
tên gì, học trường nào? Thầy thuốc đáp: 

- Thưa quan thống đốc, tên tôi là Pêđrô Rêxiô đê 
Aguêrô”_ sinh trưởng tại Tirtêaphuêra” năm giữa 
Carasuel và Almôđôva đel Campô bên tay phải, tốt 
nghiệp bác sĩ trường đại học Ôxuna. 

Xantrô đùng đùng nổi giận, thét lớn: 

- Bớ ngài bác sĩ Pêdrô Rêxiô Điểm Gở, quê ở 
Tirtêaphuêra, bên tay phải trên đường đi từ Caracuel 
đến Almôđôva đel Campô, tốt nghiệp ở Oxuna, hãy xéo 
khỏi đây cho khuất mắt ta, nếu không xin thể có trời 
rằng ta sẽ vớ gậy nện từ ngài trở đi cho tới khi không còn 
một thầy thuốc nào trên đảo này; đó là ta muốn nói tới 
bọn lang băm, còn đối với những vị thầy thuốc hay, thận 
trọng, giỏi giang, ta sẽ đội lên đầu và tôn kính như thánh 
sống. Ta nhắc lại: tên Pêđrô Rêxiô hãy xéo ngay khỏi 
đây, nếu không ta sẽ phang cái ghế đang ngôi trên đầu, 
và nếu bị đưa ra toà, ta sẽ trút trách nhiệm khai rằng ta 


® Tiếng Tây Ban Nha qguero có nghĩa là: điểm triệu trưng. 
2 Tirteatuera, hay đúng hơn firatfe ƒuera, có nghĩa là: hãy xéo 
khối đây. 


ĐÔN K[HỎÒTÊ 5X đỢ/ 
đã phụng sự Chúa bằng cách trừ bỏ một tên lang vườn, 
đao phủ của Nhà nước. Thôi, hãy để cho ta ăn nếu không 
ta sẽ tra chức thống đôc vì một nghề không nuôi sống con 
người không đáng giá băng hai hạt đậu. 

Ngài bác sĩ hoảng hồn thấy quan thống đốc nổi xung, 
toan xéo ngay khỏi phòng, vừa hay lúc đó có tiếng tù và 
của phu trạm ở ngoài phố; viên thiện trưởng nhòm ra 
ngoài cửa số rồi quay lại thưa: 

- Có người mang thư của ngài công tước tới, hắn có 
tin quan trọng. 

Anh phu trạm bước vào, thở hổn hến, mề hôi mồ kê 
nhẽ nhại, rút từ trong ngực ra một phong thư trình 
quan thống đốc; quan thống đốc lại chuyển cho quản gia 
trưởng, bảo đọc xem thư viết gì; thư viết như sau: "Kính 
gửi Đôn Xantrô Panxa, thống đốc đảo Barataria, trao 
tận tay hoặc cho thư ký của ngài". Nghe thấy vậy, 
Xantrô vội hõi: 

- AI là thư ký của ta ở đầy? 

Một trong những người có mặt đáp: 

- Dạ, tôi ạ, vì tôi biết đọc biết viết, lại là dân tỉnh 
Vixcala®), 

- Với tư cách đó, Xantrô bảo, thầy có thể làm thư ký 
cho ca hoàng để. Nào, bóc ra trong thư nói gì. 

Thầy thư ký nửa mùa bóc thư ra đọc rồi thưa rằng 
việc này phải bàn kín. Xantrô ra lệnh tất ca rút lui trừ 
quản gia trưởng và thiện trướng. Sau khi mọi người ra 
khỏi phòng, thư ký cất tiếng đọc, thư viết: 

"Thưa ngài Đôn Xantrô Panxa, tôi được tin những 
địch thủ của tôi và của hòn đão này định mở một cuộc 
tấn công ác liệt vào đảo không biết vào đêm nào. Cần 


® Đân tỉnh Vixcala nổi tiếng trung thành, thường được tiến cử 
làm thư ký cho vua quan trong triểu. 
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phải canh phòng và sẵn sàng để khỏi bị đánh bất ngờ. 
Những thám tử trứ danh của tôi còn cho biết có bốn tên 
cải trang lọt vào thị trấn để hành thích ngài vì chúng sợ 
tài năng của ngài. Hãy để mắt xem những người đến gặp 
ngài là ai và đừng ăn những món dọn ra. Tôi sẽ lo ứng 
cứu nếu thấy ngài gặp khó khăn, mong ngài giải quyết 
mọi việc đúng như thiên hạ mong đợi ở trí tuệ của ngài. 

Tại lâu đà!, ngày 16 tháng 8, hồi 4 giờ sáng 

Bạn của ngài, 

Công tước”. 

Nghe xong, Xantrõ that kinh, những người xung 
quanh cũng phát hoàng. Quay về phía quản gia trưởng, 
ngài thống đốc ra lệnh: 

- Điều phải làm tức tốc bây giờ là tống ngay bác sĩ 
Rêx1ô vào ngục vì nếu có kẻ nào định giết tôi thì chính là 
lão, lão muốn tôi phãi chết dân chết mòn, chết khốn chết 
khô là chết đói. 

Thiện trưởng nói: 

- Theo ý tôi, quan lớn không nên ăn những món trên 
bàn vì tất ca đều của cá nữ tu sĩ gửi biếu; ta có câu: eon 
quỷ nấp sau cây thánh giá. 

- Tôi không phủ nhận điều đó, Xantrô đáp; bây giờ 
hãy mang cho tôi một khoanh bánh mì và ít nho, hẳn 
những thứ đó không có thuốc độc. Quả tình, tôi không 
thể nhịn đói được, và nếu ta phải sẵn sàng trước những 
cuộc tấn công đang đe đoa, điều cần thiết là phải bồi 
đưỡng vì có thực mới vực được đạo. Thầy ký, hãy viết thư 
phúc đáp ngài công tước chú tôi, thưa với ngài rằng, lệnh 
sẽ được thì hành không sai một ly; nói giòm là tôi hôn 
tay bà công tước chủ tôi và mong bà đừng quên gửi cho 
vợ tôi là Têrêxa Panxa phong thư cùng bọc quần áo; bằng 
việc làm đó, bà sẽ ban cho tôi một ân huệ lớn và tôi sẽ 
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mang hết sức ra phụng sự bà. Trong khi viết, thầy có thể 
thêm vào một câu, nói là tôi hôn tay chủ tôi là Đôn 
Kihôtê xứ Mantra để ngài thấy tôi không phải kẻ ăn cháo 
đái bát. Là một thư ký giỏi và là dân Vixcaia, thầy có thể 
thêm thắt thco ý mình, sao cho thích hợp. Thôi, hãy đọn 
những của này đi và mang cho tôi ăn để còn đối phó với 
cá lũ thám tứ, sát nhân và pháp sư tới tấn công tôi và 
đao của tôi. 

Bỗng một thị đồng vào báo: 

- Có một bác nông phu muốn vào trình quan lớn một 
việc, bảo là rất hệ trọng. 

- Kỷ cục thay có những kẻ đến trình quan vào lúc 
này, Xantrô nói. Chẳng lẽ họ ngu ngốc đến nỗi khỏng thấy 
rằng giờ này không phải để cho họ đến bàn công việc ư? 
Phải chăng các vị thống đốc, quan toà không phải là 
xương thịt? Có để cho người ta có đủ thời gian nghỉ ngơi 
không hay nghĩ người ta là đá; Chúa và lương tâm tôi 
chứng giám cho, chừng nào tôi còn làm thống đốc (cơ mầu 
này, chắc không bền), tôi sẽ trị hết bọn kiện cáo. Thôi, cho 
anh ta vào, nhưng trước hết hãy xem có phải thám tử hay 
một tên hành thích nào định đến hại tôi không đã. 

- Bảm quan, không phải ạ, chú thị đồng đáp; trông 
bác ta củ mỉ cù mì và lành như cục đất, nếu nhận xét của 
tôi không quá tôi. 

- Xin quan đừng lo, quản gia trưởng thưa; đã có 
chúng tôi đây. 

- Ông thiện trưởng ơi, Xantrô bảo, bây giồ bác sĩ 
Pêdrô Rêxiô không có ở đây, liệu tôi có thể ăn chút gì đặc 
và có chất không, dù chỉ là mầu bánh mì và củ hành. 

- Bữa tôi nay, chúng tôi sẽ bù, quan lớn sẽ được thoä 
mãn và được thanh toán đầy đủ, thiện trưởng dáp. 

- Cầu Chúa giúp cho, Xantrô nói, 

Lúc này, bác nông phu vào, mặt mũi nom lương 
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thiện, cách xa hàng ngàn đặm cũng biết là người hiền 
lành tử tế. Câu đầu tiên bác hỏi là: 

- Ai là quan thống đốc ở đây ạ? 

Thầy ký đáp: 

- Còn ai nữa ngoài quan đang ngồi trên ghế kia. 

- Nếu vậy, tôi xin bày tỏ lòng cung kính trước quan lón. 

Nói rồi, bác quỳ xuống, xin hôn tay. Xantrô gạt đi, 
bảo đứng lên và hãy trình bày điều định nói. Bác nông 
phu đứng dậy thưa: 

- Bẩm quan lớn, tôi làm nghề cày ruộng, quê ở 
Migheltura, một làng cách Xindát Rêal hai dặm. 

- Lại một ông Tirtêaphuêra nữa đây! Xantrô kêu lên. 
Người anh em hãy đi thẳng vào việc; ta có thể nói là biết 
rất rõ Migheltura vì nàng này ở ngay cạnh làng ta. 

Bác nông phu tiếp: 

- Chả là nhờ Chúa thương, tôi lấy vợ có cheo cưới 
hẳn hoi và được Thiên Chúa giáo hội công nhận. Tôi có 
hai con trai đang đi học, thằng út học thi tú tài, thằng 
cả học thi cử nhân. Một mình tôi gà trống nuôi con vì vợ 
tôi đã chết, nói đúng hơn, bị một lão lang băm giết chết 
bằng cách cho uống thuốc xổ trong lúc có mang. Ví thử 
Chúa để cho mẹ tròn con vuông, được thêm thằng con 
trai, tôi sẽ cho học tiến sĩ để khỏi ganh tị với hai anh là 
ông tú, ông cử. 

- Té ra nếu vợ anh không chết hoặc không bị giết 
chết, anh sẽ không goá vợ, Xantrô bảo. 

- Bẩm quan, tất nhiên là không, bác nông phu đáp. 

- À, ra thế đấy! Xantrô ra vẻ gật gù. Thôi, người anh 
em nói nhanh lên vì giờ này làm một giấc tốt hơn ngồi 
giải quyết công việc. 

Bác nông phu kể tiếp: 
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- Thưa rằng thằng con sắp đỗ tú tài của tôi phải lòng 
một cô bé trong làng tên là Clara Perlêria, con gái một 
ông nhà nông giàu nứt dế đổ vách tên là Andrêx 
Perlêrinô. Cái tên Perlêrinô này không căn cứ vào gốc 
gác gia đình mà vì tất ca con cháu đòng họ này đều què 
cụt. lấy tên Perlêrinô cho oai mà thôi. Tuy nhiên, phải 
nó) là con bé đẹp như viên ngọc phương Đông, nhìn phía 
bên phải như một bông hoa giữa đồng, còn phía bên trái 
có kém một chút vì bệnh đậu mùa đã cướp mất. của nó 
một con mắt; tuy trên mặt nó có nhiều vêt lõm sâu 
nhưng những kẻ yêu nó bảo không phải lõm mà là huyệt 
chôn hồn vía những chàng trai sì tình. Nó sạch sẽ lắm 
và, để không làm mặt nó bản, nó hếch mũi lên, tưởng 
đầu mũi định trốn khỏi mồm. Với những nét duyên dáng 
đó, nó đẹp tuyện trần vì có cái miệng rộng, ví thử không 
thiếu mươi mười hai chiếc răng cửa và răng hàm, ắt bỏ 
xa tất ca những cái miệng xinh nhất. Đôi môi đẹp không 
thể tả dược, nhỏ nhắn, thanh thanh, giá đem xe thành 
sợi hắn được một cuộn to; màu môi lại càng tuyệt, không 
giống aì hết, xanh xanh tím tím như vân thạch. Bấm 
quan đánh chữ đại xá, sở dĩ tôi vẽ bức tranh tỉ mỉ như 
vậy vì rồi ra nó sẽ là con tôi, tôi yêu và cưng lắm. 

- Tha hồ cho anh vẽ, Xantrô bảo; ta cũng thích vẽ, 
giả sử ăn uiống rồi, bức tranh của anh sẽ là món tráng 
miệng ngon nhất đời đối với ta. 

Bác nông phu đáp: 

- Tôi xin hậu tạ quan lớn, song bây giờ chưa phải 
lúc. Xin nói thêm là nếu có thế mô tả thân hình cao lớn 
vạm võ của nó, chắc mợi người phai phục lăn, song điều 
đó không làm được vì lưng nó còng, gù đến nỗi đầu gối 
chạm mồm; có điều hiển nhiên là nếu nó đứng thẳng 
được, đầu sẽ chạm nóc nhà; tay liệt, không duỗi ra được, 
nếu không nó đã chìa tay nhận làm vợ thăng tú nhà tôi, 
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tuy nhiên những chiếc móng tay đài và cong queo chứng 
tỏ bàn tay đẹp như nặn khuôn. 

- Thôi đủ rồi, Xantrô ngắt, nên biết răng người anh 
em đã tả con bé từ đầu đến chân. Bây giờ muốn gì thì 
hãy nói thẳng ra, đừng quanh co ngoắt ngoéo, thêm thêm 
bớt bớt mÃãiI. 

Bác nõng phu nói: 

- Bảm quan lớn, tôi muốn xin quan viết cho một lá 
thư giới thiệu tôi với ỏng thông gia tương lai, yêu cầu cho 
cưới ngay vì hai bên đều ngang lực ngang tài, Có điều 
phải thưa với quan lớn là thăng con trai tôi bị ma ám, mỗi 
ngày tới ba bốn lượt, có lần ngã giúi vào lửa, mặt mũi dăn 
dúm như đa trống, mắt lúc nào cũng kèm nhèêm. Tính tình 
nó hiển như một thiên thần, nếu không nhiều lúc tự đấm 
thùm thụp vào người, chắc hắn nó là một ông thánh. 

- Anh còn muốn gì nữa không? Xantrô hỏi, 

- Bâm còn nhưng không dám nói ạ, bác nông phu 
đáp. Nhưng thôi, xin cứ nói, để trong bụng làm gì cho 
thối ra. muốn sao cũng mặc. Thưa rằng tôi muốn xin 
quan lớn cấp cho ba trăm hoặc sáu trăm đueađô để giúp 
cho thăng tú tôi làm vốn, tôi muốn nói là giứp cho nó có 
tiền sắm sửa vì vợ chồng nó phải ra ở riêng, không phụ 
thuộc vào các ông bố vợ hay bế chồng khó tính. 

- Nghĩ xem côn muốn gì nữa nào, Xantrô lại bão; 
đừng Vì ngại ngùng xấu hổ mà không nói. 

- Bấm, hết ạ. 

Bác nông phu vừa dứt Jời, quan thống đốc đứng phắt 
đậy, vớ cái ghế của mình, thét lớn: 

- Mẹ kiếp, lão nhà quê thô lỗ cục cằn kia, bước ngay 
cho khuất mắt ta kẻo ta lấy ghế phang vỡ đầu bây giờ. Đề 
hạ lưu, ba que, hoa sĩ quỷ sứ, đám vác mặt đến xin sáu 
trăm đucađô vào lúc này ư? Ta đào đâu ra số tiền đó, tên 
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thối tha kia? Và dù có chăng nữa, việc gì ta phải cho mi hở 
thăng ngu sĩ đần độn? Cả làng Migheltura và cả ở nhà 
Perlêrinô liên can gì đến ta? Nghe đây: cút ngay đi nếu 
không, có ngài công tước chứng giám, ta đã nói là làm. Mi 
chăng phải dân Migheltura gì hết mà là một tên bịp bợm 
được địa ngục phải lên đây hòng cám dỗ ta. Tên bất nhân 
bạc ác kia: tra lời đi: ta mới nhậm chức thống đốc được 
ngày rưỡi, vậy mà mì bắt ta phải có sáu trăm đưueađô ư? 

Thấy thiện trưởng ra hiệu, bác nông phu vội cắm 
- đầu chuỗn thắng, trong bụng chỉ lo quan thống đốc quá 
giận làm thật; quả tình, anh chàng ranh mãnh này đóng 
vaì bác nông phu rãt khéo. 

Ta cứ mặc cho Xantrô nổi cơn thịnh nộ và hãy quay 
về với Đôn Kihôtê. Khi chúng ta cùng chàng chia tay, 
mặt mũi chàng đây băng, phải mất tám ngày trời để 
chữa cho lành những vết mèo cào. Trong thời gian đó, có 
một ngày chàng đã gặp một chuyện mà tác giả Amêtê 
hứa sẽ kế tỉ mi tường tận như ông vẫn thường làm khi 
soạn sách này, dù là những chỉ tiết nhỏ nhất. 


Chương XLVTIII 


CHUYỆN XAY RA GIỮA ĐÔN KIHÔTÊ VÀ ĐÔNHA 

RÔĐRIGHÊX BÀ QUẢN GIA CỦA CÔNG TƯỚC PHÙ 

NHÂN, CÙNG NHỮNG SỰ KIỆN KHÁC ĐÁNG GHI 
NHỚ ĐỜI ĐỜI 


BỊ thương nặng, mặt mũi đây băng bó và những đấu 
vết không phải của bàn tay Chúa mà do những móng 
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mèo cào, chàng Đôn Rihôtê buồn rười rượi. Âu cũng là 
những bất hạnh thông thường của hiệp sĩ giang hồ vậy! 
Trong sáu ngày liền, chàng không ló mặt ra ngoài. Một 
đêm, còn đang thao thức suy nghĩ về cảnh ngộ của minh 
và mối tình đeo đẳng của nàng Altixiđôra, bỗng đâu thấy 
có người mở khoá phòng. Chàng tưởng ngay là cô thị nữ 
si tình định đến xúc phạm đến lòng chung thuỷ và đẩy 
chàng tới chỗ thất tín, không hợp đạo với tình nương 
Đulxinêa làng Tôbôxôõ. Không, chàng thâm nghi, và nói 
khá to con người bên ngoài nghe thây, không một, giai 
nhân nào trên đời này có thể làm cho ta từ bỏ ngoài tình 
mà hình ảnh đã in sâu khắc đậm vào trái tim và tận đáy 
lòng này. Dù cho nàng biến thành cô gái quê sặc mùi 
hành tỏi hay thành nữ thần nông Taliô vàng óng ngồi đệt 
lụa bằng chỉ vàng, dù cho Merlin và Môntôxinôx giam 
hăm hành hạ nàng, dù ở đâu nàng vân thuộc về ta, dù ở 
đâu ta đã và vẫn thuộc về nàng. 

Trong khi chàng thốt lên những câu đó, cánh cửa 
phòng từ từ mở, Đôn Kihôtê đứng sừng sững trên giường, 
mình trùm một cái khăn trãi giường bằng xa tanh vàng, 
đầu đội mũ kín tai, mặt và râu mép đầy băng - mặt băng 
vì những vêt mèo cào, râu mép cũng phải băng cho khỏi 
cụp - trông hệt một cái bóng ma khủng khiếp nhất mà trí 
tưởng tượng con người có thể hình dung được chàng nhìn 
trừng trừng vào cửa phòng, những tưởng sợ thấy nàng 
Altixiđôra đáng thương ủ rũ bước vào. Nhưng không, 
người xuất hiện là một bà quản gia đạo mạo, đầu trùm 
tấm khăn trắng có nhiều nếp và dài che kín toàn thân, 
tay trái cảm cây bạch lạp nhỏ đang cháy, tay phải che 
cây bạch lạp để ánh sáng không chiếu vào đôi mắt có đeo 
một cặp kính to, chân đi rón rén nhẹ nhàng. 

Từ trên đã quan sát, Đôn Kihôtê theo dõi; thấy có 
một nhân vật ăn mặc lạ lùng lắng lặng tiến vào, chàng 


Hài: củ 
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lại tưởng là yêu tỉnh thân nữ khoác bộ áo đó vào người 
đến hại mình, vội làm dấu lia ha. Hình ma vẫn tiến lại 
gần và khi tới giữa phòng, nó ngước mắt nhìn lên thì 
thấy Đôn Kihôtê đang ra sức làm đấu. Nếu như chàng 
hiệp sĩ hoảng sợ khi nhìn thấy hình ma, ngược lại bà 
quản gia kia cũng rụng rời khi thấy bộ dạng cúa chàng, 
thân hình cao lêu đêu, nước da vàng vọt, khăn trắng toát 
trùm kín từ đầu đến chân, mặt mày băng bó, không ra 
hồn người, bà vội kêu to: 

- Lạy Chúa Giêsu! Cái gì thế này? 

Trong cơn hoang hốt, cây bạc lạp rơi khỏi tay; thấy 
trong phòng tối om, bà quản gia vội quay lưng chạy ra 
cửa, lập cập vướng chân vào gấu váy, ngã vật ra sân. Đồn 
Kihôtê cất tiếng run run hỏi: 

- Dù người là hình ma hay gì chăng nữa, ta khẩn 
khoản xin hãy nói ngươi muốn gì ở ta. Nêu người là hồn 
oan, hãy cho ta biết, ta sẽ mang hết sức mình ra giúp đỡ 
vì ta là ngưởời theo đạo Kitô và muốn làm điều tốt cho 
mọi người. Chính vì vậy mà ta đã gia nhập hiệp sĩ đạo, 
chuyên đi làm việc thiện, kể cả cho những linh hồn có tội. 

Bản thân vừa qua một cơn hãi hùng, lại thấy Đôn 
Kihôtê khẩn khoản như vậy, bà quản gia hiểu được nỗi 
sợ hãi của chàng, bèn cất giọng nhỏ nhẹ, đau đón, nói: 

- Thưa ngài Đôn Kihôtê (nếu quả ngài là hiệp sĩ Đồn 
Kihôtê), tôi không phải ma quỷ, cũng chẳng phải linh 
hồn có tội như có lẽ ngài đã nghĩ; tôi chính là "Đônha 
Rôdrighêx, quan gia danh dự của bà công tước chủ tôi, 
tới đây tìm ngài vì có một việc rất cần, biết ngài xưa nay 
sẵn lòng giải quyết những việc đó". 

- Xin hỏi bà Đônha Rôdrighêx, Đôn Kihôtê nói, phải 
chăng bà tới đây để làm điều sàm số? Nếu vậy, xin thưa 
rằng tôi sẽ không hưởng ứng nhờ có nhan sắc vô song của 
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tình nương tôi là nàng Đulxinêa làng Tôbõxô. Tóm lại, 
xin thưa với bà Đônha Rôdrighê rằng nếu bà gạt sang 
một bên ý định tỏ tình, bà có thể đi châm cây bạch lạp 
rồi quay về đây, hai ta sẽ bàn tới những chuyện bà 
muốn và thích bàn trừ những lời lẽ bóng gió khêu gợi 
như tôi đã nói. 

- Chẳng lẽ tôi định tô tình với ai ư thưa ngài? Bà 
quản gia đáp; ngài hiểu nhầm tôi đấy. Tôi còn non yếu gì 
để làm những trò trẻ con đó vì, lạy Chúa, tôi vẫn giữ, 
được phần hồn trong phần xác và vân còn đủ răng lợi 
trong mồm, trừ một vài cái do bệnh viêm niêm mạc cướp 
mất, một bệnh rất phổ biến trên đất Aragôn này. Thôi, 
xin đợi cho một chút, tôi ra ngoài châm nến rồi sẽ quay 
lại ngay để kể những nỗi đau của tôi với ngài mà tôi coi 
như người giải thoát được mọi nỗi khổ đau trên đời. 

Đôn Kihôtê chưa kịp trả lời, bà ta đã ra khỏi phòng, 
bấy giờ, Đôn Kihôtê mới hoàn hồn, Nhưng rỗi hàng ngàn 
ý nghĩ về cuộc phiêu lưu mới này lại lởn vởn trong đầu. 
Chàng thấy bất lợi vì tự đặt mình vào một hoàn cảnh 
hiểm nghèo có thể dẫn đến thất tín với tình nương, bụng 
báo dạ: "Biết đâu con quy kia vốn ranh ma xảo quyệt, 
định dùng một mụ quản gia để đưa ta vào tròng, điều mà 
các bà hoàng hậu, công tước, bà tước không hề làm nổi. 
Đã nhiều lần ta được nghe những người từng trải bảo 
rằng có khi nõ dùng đàn bà mũi tẹt thay cho mũi đọc 
dừa. Biết đâu trong cảnh thanh vắng như thế này, những 
dục vọng ấn nấp trong lòng ta chẳng nổi lên khiến ta 
ngần này tuối đầu cũng phải nghiềng ngả mặc dầu từ 
trước tới giờ ta chưa hề va vấp trong những trưởng hợp 
như thế, thà tránh trước còn hơn phải chạm trán. Nhưng 
có lẽ ta mất trí nên mới nghĩ vấn vơ như vậy vì một mụ 
quản gia đeo mục kỉnh, khăn trắng dài tùm hụp trên 
đầu, không thể gợi lên những ý nghĩ dâm ô ngay trong 
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đầu một kẻ dâm ô nhất đời. Liệu trên trái đất này có mụ 
quản gia nào đỏ da thắm thịt không? Liệu dưới gầm trời 
này có mụ nào không hỗn láo, cau có, vênh váo không? 
Hãy bước ra khỏi đây, hỡi lũ quần gia không giúp ích gì 
cho sự vui thú của nhân loại! Ôi, khôn ngoan thay cho bà 
mệnh phụ nọ đã đặt ở mỗi bên bệ ngồi của mình một. bà 
quản gia bằng sáp, đeo kính và cầm gối như đang thêu 
thùa - thiên hạ đồn vậy - hai pho tượng đó vừa làm tôn 
vẻ uy nghi của gian phòng, vừa giống như những bà 
quản gia băng xương bằng thịt! 

Dứt lồi, chàng từ trên giường nhảy xuống đất để ra 
đóng cửa, không cho bà Đônha Rôdrighêx vào, vừa tới rơi 
thì bà này trở lại với cây bạch lạp đang cháy, thành thử 
đôi bên mặt kề mặt. Nhìn Đôn Kihôtâ trùm khăn trải 
giường, mặt đây băng bó, mũ che kín tai, bà lại phát 
hoàng, vội lùi bước, hỏi: 

- Liêu có xây ra chuyện gì bất an không, thưa ngài 
hiệp sĩ? Việc ngài nhấy từ trên giường xuống đất là một 
dấu hiệu không lành mạnh lắm. 

- Tôi cũng muốn đặt câu hỏi như vậy, Đôn Kihôtê 
đáp; bởi thế, xin hồi: liệu tôi có được đảm bảo không bị 
tân công cưỡng bức không? 

- Ngài hiệp sĩ bị ai tấn công cưỡng bức và ngài yêu 
cầu ai đam bảo? Bà quản gia hỏi. 

- Còn ai ngoài bà nữa, Đôn Kihôtê đáp: bởi chưng, 
tôi không phải là đá, bà cũng chẳng phải đồng, và lúc 
này không phải mười giờ sáng mà nửa đêm. quá nửa đêm 
một chút, trong một căn phòng kín như bưng chẳng khác 
gì cái hang ở đó tên Enêxa phản phúc và liều lĩnh đã 
cưởng bức nàng Diđô xinh đẹp nhụ mì. Nhưng thôi, bà 
hãy đưa tay đây, tôi thấy không có sự bảo đảm nào chắc 
chắn hơn sự tự chế dục của tôi và sự nghiêm túc ca 
chiếc khăn bà đang trùm lên đầu. 
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Nói rồi. chàng hôn tay bà Rôdrighêx và đưa tay 
mình ra, bà Rôdrighêx cầm lấy một cách trang nghiêm 
chẳng kém gì Đôn Kihôtê. 

Tới đây, hiển sĩ Amatê mở dấu ngoặc. Viết "Có thánh 
Mahôma chứng giám, ta thể chịu mất chiếc đẹp nhất 
trong hai tăm áo choàng của ta để được nhìn tận mắt hai 
người, tay nắm tay, đi từ cửa vào phòng." 

Tới nơi, Đôn Kihôtê leo lên giương, Đônha Rôdrighêx 
ngồi ghế cách xa một chút, mắt vẫn đeo kính, khăn vẫn 
tùm hum trên đầu, Đôn Rihôtê quấn chăn kín người, chỉ 
để hở mặt. Sau khi hai bên yên vị, người đầu tiên phá 
tan bầu không khí yên lặng là Đôn Kihôtê, chàng nói: 

- Thưa bà Đônha Rôdrighêx, bây giờ bà có thể giãi 
bày nỗi niềm tâm sự, tôi xin lăng tai nghe và sẵn sàng ra 
tay giúp đd. 

- Tôi tin như vậy, bà quản gia đáp; câu trả lời đầy 
nhân ái đó không thể không có ở một con người nhã nhặn 
tử tế như ngài. Bây giờ, xin thưa với ngài Đôn Kihôtê 
rằng tuy ngài thấy tôi ngồi trên ghế này ở giữa vương 
quốc Aragôn xác xơ tiều tuy trong bộ y phục quản gia, 
song tôi nguyên là người ở Axturia đê Oviêđô, vào bậc 
thế gia hơn nhiều gia đình danh giá nhất trong tỉnh. Thê 
nhưng, số phận hãm hiu của tôi và cảnh nhà sa sút quá 
nhanh - phải chăng do cha mẹ tôi không biết làm ăn - đã 
đưa tôi tới triều đình ở Madrit. Tại đây, muốn cho tôi yên 
thân và không gặp những bất hạnh lớn hơn, cha mẹ tôi 
xin cho tôi làm thị nữ chuyên may vá cho một bà lớn. 
Cũng xin thưa để ngài rõ rằng đường kim mũi chỉ của tôi 
thì không ai ăn đứt. Sau khi đã kiếm công việc cho tôi, 
cha mẹ tôi trở về quê và ít lâu sau được len chầu trời vì 
hai vị đều là tín đồ ngoan đạo. Tôi mồ côi mồ cút, sống 
vào đồng lương chết đói và những bổng lộc vặt mà người 
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ta thường thí cho hàng tôi tớ như tôi ở trong các nhà 
quyền quý. Trong thời gian đó, mặc dù tôi không hề ngỏ 
ý trước, có một anh giám mã trong nhà bà chủ thương 
tôi, một người đứng tuổi, râu hùm hàm cú, và nhất là 
quý tộc như nhà vua vì anh ta sinh trưởng ở miền núi 
Môntanha® chúng tôi yêu nhau không kín đáo lắm 
thành thử bị chủ biết chuyện; để tránh tiếng thị phi bà 
đã cho chúng tôi cưới nhau đàng hoàng, có thiên chúa 
giáo hội công nhận. Vợ chồng tôi được một mụn con gái: 
từ khi có nó, tôi mất hết hạnh phúc - nếu như đời tôi có 
được đôi chút hạnh phúc nào, không phải tôi đã gặp tai 
nạn hiểm nghèo khi để nó vì tôi sinh nở dễ và đúng kỳ 
hẹn, nhưng cách đó ít lâu, chồng tôi qua đời sau một cơn 
phiền muộn, giá có thời giờ kể tỉ mỉ, chắc hắn ngài phải 
ngạc nhiên. 

Nói tới đó, bà Rôdrighêx khóc thút thít rồi tiếp: 

- Xin ngài Đôn Kihôtê tha lỗi cho, môi khi nhắc tới 
nỗi đau lòng, nước mắt tôi cứ trào ra, không cảm được. 
Lạy Chúa, nom chồng tôi thật oai vệ khi lai bà chủ trên 
mông con la cái lực lưỡng, đen nhánh như hạt huyền, 
thời bây giở chưa có ngựa và kiệu như ngày nay nên các 
mệnh phụ phải ngồi trên mông la, đẳng sau giám mã, có 
một điều tôi không thể không kể ra đây vì nó chứng tô 
chồng tôi là người có giáo dục và biết cư xử. Một hôm, con 
la vừa quặt vào phố Xantiagô ở Madryit, một con đường 
phá hẹp, thì ngài thị trưởng ở trong đi ra cùng hai viên 
canh sát dân đầu. Khi chồng tôi nhìn thấy, anh giật 
cương quay trở lại để đi hộ tống ngài?2, Bà chủ tôi ngồi 
đăng sau hỏi khẽ: "Chết nỗi, anh làm gì vậy? Không biết 


® Dân miền núi Mônanha tự cho mình thuộc đòng dõi hoàng ga. 
® Thơi ấy, khi gặp nhần vật quan trọng trên đường phố, đân 
chúng thường quay lại đi theo một quãng để tổ lòng tôn kính. 
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có ta ngồi sau ư?" Ngài thị trưởng vốn lịch thiệp dừng 
ngựa bảo: "Anh cứ đi đường anh, chính tôi phải đi theo 
hầu phu nhân Đônha Caxilđa" (tức là bà chú tôi). Mũ 
cảm tay, chồng tôi khăng khăng xin đi theo ngài thị 
trưởng; thấy vậy, bà chủ nổi nóng, rút trong túi tay ra 
một mũi kìm to, hình như cái rùi thì đúng hơn, đâm vào 
mé dưới thắt lưng chồng tôi khiến anh đau quá, hét lên 
một tiếng, co dúmn người, làm bà chủ ngã lăn ra đất. Hai 
người hầu chạy tới đỡ bà dậy, ngài thị trưởng và hai viên 
canh sát cũng xúm lại. Dân chúng dạo chơi ở cổng 
Goađalahara gần đấy xôn xao, bà chủ phải đi bộ về, còn 
chông tôi chạy vào nhà một ông thợ cạo?) nói rằng bị đâm 
thủng ruột. Tiếng đồn về tính tình lịch thiệp của chồng 
tôi lan rộng đến nỗi khi ra dường, trẻ con cứ chạy theo 
sau. Chỉ vì lẽ đó và cũng vì mất chồng tôi hơi kém, bà 
chủ cho thôi việc, tôi nghĩ răng chồng tôi đã buôn phiền 
mà chết. Tôi lâm vào cảnh goá bụa, không nơi bấu víu lại 
phải nuôi con nhỏ, con bé ngày một lớn, ngày một đẹp, 
như sóng đâng biển dạy. Vì tôi thêu thùa khéo có tiếng, 
sau khi bà công tước chủ tôi làm bạn với ngài công tước 
đây, bà đã đem cả mẹ con tôi đi theo về vương quốc 
Aragôn này. Ngày qua tháng lại, con gái tôi càng lớn, tài 
sắc cung nổi, tưởng đâu mọi sự tốt đẹp trên đời tập trung 
vào nó, nó hát như chim sơn ca, nhảy rất đẹp, múa không 
biệt mệt, đọc và viết như thầy giáo, đếm giỏi như anh hà 
tiện. Về sự sạch sẽ của nó thì khỏi phải nói, nước chây 
suốt cũng không thể sạch hơn. Nếu tôi nhớ không nhầm, 
hiện giờ nó vừa tròn mười sáu năm năm tháng, ba ngày 
hoặc hơn kém một ngày. Có anh con trai phải lòng nó, 
anh này là con một nhà nông rất giàu ở một làng cách 
đây không xa nằm trong một địa hạt của ngài công tước. 


® Thợ cạo kiêm cả nghề chữa thuốc. 
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Chẳng hiểu ra sao, hai đứa quen biết nhau, anh này hứa 
lấy nó, quyến rũ nó rồi định nuốt lời. Công tước chủ tôi 
biết chuyện, vì tôi kêu tới tai ngài không phải một lần 
mà nhiều lần, xin ngài bắt anh con trai phải lây con gái 
tôi, song ngài cứ làm ngơ, không muốn nghe tôi nói, số là 
cha tên bạc tình có của, vẫn cho ngài công tước vay tiền 
và đứng bảo lĩnh mỗi khi ngài gặp khó khăn, bởi vậy 
ngài không muốn làm mặt lòng, gây rắc rối cho ông ta. 
Thưa ngài, tôi mong ngài hãy gánh trách nhiệm bênh 
vực cho kế yếu, hoặc bằng lời nói hoặc bằng vũ lực, vì 
ngài sinh ra trên đời để bảo vệ người hoạn nạn, uốn nắn 
. điều sai trái, che chở kẻ khốn cùng. Xin ngài luôn luôn 
nhớ cho rằng con gái tôi côi cút, có nhan sắc, trẻ trung và 
còn nhiều đức tính khác như tôi đã kể. Tôi thầ có Chúa 
và lương tâm rằng, trong đám thị nữ của bà chủ tôi, 
không có ả nào với tới gót giày của nó, kể cả một cô tên là 
Altixiđôra mà người ta cho là nhanh nhấu, mạnh bạo 
nhất, đem so với con bé nhà tôi cũng bị bỏ xa hai dặm. 
Xm ngài biết cho rằng những vật lóng lánh không phải 
vàng cả đâu; cô ả Altixiđôra này đẹp ít mà tự phụ nhiều, 
lại không sạch sẽ cho lắm vì hơi thở có mùi, đứng gần 
một lúc không chịu nổi; ngay cả bà công tước chủ tôi... 
Tôi nói thế thôi vì người ta thường báo: vách có tai. 

- Bà công tước chủ tôi làm sao? Mong bà Đônha 
Rôdrighêx hãy cho biết, Đón Kihôtê nói. 

Bà quan gia đáp: 

- Một khi ngài đã khẩn khoản như vậy, tôi không 
thể không trả lời rõ ràng. Hắn ngài đã nhận thấy nhan 
sắc của bà công tước chủ tôi, nước đa tươi sáng khác nào 
lưỡi gươm lau bóng, đôi má mịn hồng; một bên như một 
mặt. trơi, bên kia tựa mặt trăng, bước đi nhẹ lướt trên 
mặt đất, sức khoẻ tràn trề. Xin thưa để ngài biết rằng sở : 
đi bà được như vậy trước tiên là nhờ ơn Chúa, sau nhờ có 
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hai lỗ rò ở hai bên đùi làm tiêu hết nước dột trong 
người, tôi thấy các ông thầy thuốc bảo thế. 

- Láy thánh Maria! Đôn Kihôtê kêu lên. Lẽ nào bà 
công tước chủ tôi có những lỗ rò trong người như vậy! Giá 
các ông thầy tu chân đất nói ắt phải đúng. Trong những 
lô rò như vậy, ở những con người như vậy không thải ra 
nước độc mà là hổ phách lỏng. Thực tình, bây giờ tôi mới 
hiểu rằng những lỗ rò đó rất quan trọng cho sức khoẻ. 

Đôn Kihôtê vừa đứt lời, bỗng đầu cửa phòng bật tung 
khiến bà Đônha Rôdrighêx giật nẩy người, cây bạch lạp 
tuột khỏi tay. Căn phòng tối như mực. Liên đó, hà quản 
gia khốn khổ thấy có hai bàn tay thít chặt lấy cổ bọng, 
không sao kêu được, rồi có một người khác tốc ngược váy 
lên, nhanh như chớp, chẳng nói chẳng rằng, ra sức quật 
bằng một vật giống như chiếc gậy quả là tội nghiệp. Đôn 
Kihôtê cũng thấy động lòng nhưng vẫn ở trên giường, 1m 
thin thít, không hiểu chuyện gì xảy ra, trong bụng nơm 
nớp chỉ lo những miếng đòn kia đổ xuống người mình. 
Chàng lo cũng đúng, vì sau khi đã đánh bà quản gia nhừ 
tử (mà bà không đám kêu) hai tên đao phủ cảm gậy xông 
tới, lột khăn quân người chàng, lây tay cấu véo như rứt 
da rứt thịt khiến chàng phải giơ đấm ra tự vệ. Sự việc 
diễn biên hoàn toàn trong yên lặng. Cuộc chiến đấu kéo 
đài nứa tiếng đồng hồ, sau đó hai bóng ma rút lui. Đà 
quản gia kéo váy xuống, vừa kêu than bước ra khỏi 
phòng chăng nói với Đôn Kihôtê nửa lời. Trong phòng chỉ 
còn chàng hiệp sĩ, toàn thân nhức nhốt vi những miếng 
vóo, đầu óc tư lự hoang mang, những muốn biết tên pháp 


Thời bấy giờ người ta cho rằng những lỗ rò chích ở cánh tay 
hoặc ở đùi có tác dụng thai chất độc trong người ra, làm tăng sức 
khoẻ và sắc đẹp. 
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sư xấu xa nào đã gây ra nông nổi này. Tới một lúc mọi 
việc sẽ sáng to. Giờ ta hãy mặc chàng đấy, vì Xantrô 
Panxa đang vây gọi và cũng vì trình tự cầu chuyện muốn 
như vậy. 


Chương XLIX 


XANTRÔ PANXA ĐA GẶP NHỮNG CHUYỂN GÌ 
TRONG KHI ĐI TUẦN TRÊỀN ĐÀO 


Chúng ta đã chia tay với ngài thông đốc vĩ đại khi 
ngài dang nổi nóng với bác nông đân kiêm hoa sĩ bịp 
bợm, nguyên do bác này làm theo lệnh của quản gia 
trưởng, quản gia trưởng lại theo lệnh của công tước, với 
raục đích trêu ghẹo Xantrô. Song, tuy ngu đần, vụng về, 
cục mịch, Xantrô tỏ ra chăng phải tay vừa. Bác nói với 
mọi người, trong đó có cả bác sĩ Pêdrô Rêxiô lúc này đã 
quay trở vào sau khi bức mật thư của ngài công tước đã 
được đọc lại: 

- Bây giờ ta mới thật sự hiểu rằng quan toà và thống 
đốc phải là đồng để chịu được sự quấy râầy của những kẻ 
kiện cáo muốn người ta từng ngày từng giờ phải nghe 
chúng trình bày và phải giải quyết ngay; chúng chỉ biết 
việc mình, ai chết mặc ai. Và nếu quan toà không ghi 
hoặc không giải quyết vì không làm được hay vì không 
phải ngày có phiên toà, thế là chúng kể xấu, giêm pha, 
nói rứt xương rứt thịt, bối móc ba đời người ta. Hồi 
những kẻ ngu ngốc có việc tới cứa quan, chớ nên vội vàng 
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và hãy chờ đúng lúc để bàn chuyện công việc, dừng tới 
vào giờ ăn giờ ngủ vi các quan toà cũng là xương là thịt 
và cũng phải cung phụng cho cơ thể những nhu cầu 21 
nhiên cần thiết. Riêng ta không cung phụng được gì cho 
cái dạ đày của ta nhờ có ngài bác sĩ Pêđrô Rêxiô muốn t¿ 
chết đói vi ngài báo rằng cái chết đó chính là sự sống. 
Câu Chúa ban cho ngài và đồng bọn một cuộc sống như 
vậy; ấy là ta nói những tên thầy thuốc xấu xa, còn các vi 
lương y đáng được tặng lá ké và nguyệt quế, 

Những ai đã biết Xantrô Panxa đều lấy làm lạ thấy 
bác ăn nói đanh thép như vậy, chẳắng hiểu nguyên do tại 
đâu, nghĩ rằng có lẽ những trách nhiệm quan trọng 
khiến đầu óc con người ta trở nên hoặc sáng láng, hoặc 
mê muội. Cuối cùng, bác sĩ Pêđrô Rêxiô Agucrô đê 
Tirtêxphuêra phải hứa sẽ dọn bữa ăn tối thật thịnh soạn 
dù phải vi phạm những lời giáo huấn của ông tổ ngành y 
là Ipôcratêx. Nghe thấy thế, ngài thống đốc hả hê lắm, 
chăm chắm mong chóng tối để được ăn; tuy bác cảm thấy 
thời gian như ngừng lại, cuối cùng giờ phút mong đợi đã 
tới. Bữa tối có thịt bò hầm với hành và cẳng bò luộc, thịt 
không được non lắm. Bác ăn hết nhăn, thấy ngon lành 
hơn được người ta cho ăn món chìm đa đa Mihanô, gà lôi 
Rôma, thịt bà Xôrentô, chim gia cô Môrôn hay ngỗng 
Lavahôx. Giữa bữa bác quay sang báo bác sĩ: 

- Ông báe sĩ này, từ rày ông khối phải lo Hiệu cho tôi 
những món súp cầu kỳ vì như vậy là làm hại dạ dày của 
tôi vốn đã quen với thịt dê, thịt bò, thịt mồ, thịt muối, củ 
cải và hành nếu có lúc nào nhồi nhét cao lương mi vị nào, 
nó sẽ phải nhận một cách miễn cưỡng, có khi còn oẹ ra. 
Điều ông thiện trưởng nên làm là hãy cho tôi ăn món hổ 
lốn, càng hổ lốn càng ngon miệng, ông có thể trộn bất cứ 
món gì vào cũng được, miễn là món ăn, tôi sẽ nhớ dn ông 
và có ngày đền ơn. Và đừng ai trêu tôi vì chúng ta không 
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chết thì sống. Lúc sống, phải án ở với nhau cho vui vẻ 
hoà thuận vì Chúa mang lại cho ánh sáng cho tất cả mọi 
người. Tôi cai trị hòn đảo này, không giảm chân ai và 
cũng không cho a1 giâm chân. Mọi người hãy tỉnh táo để 
phòng; xin nói để các ông biết là tình hình không yên ổn 
đâu và nếu có dịp, thiên hạ sẽ biết tài tôi. Không ư, nếu 
anh là mật ngọt, lũ ruổi kia sẽ nuốt chứng ngay! 

Viên thiện trưởng thưa: 

- Những lời quan thống đốc nói thật là chí phải. 
Thay mặt cho dân chúng trên đảo, tôi xin cam đoan là' 
tao1 ngØƯời sẽ cúc cung tận tuy phụng sự ngài vì cách cai 
trị khôn ngoan của ngài ngay từ những buổi đầu khiến 
họ không thể nghĩ tới hoặc làm điều gì có phương hại tới 
công việc của ngài. 

- Tôi cũng tin như vậy, Xantrô đáp: chỉ có những kẻ 
ngu ngốc mới nghĩ và làm khác. Tôi muốn nhấc lại rằng 
các ông hãy quan tâm tới nơi ăn chốn ở cho tôi cũng như 
cho con xám của tôi vì đó là việc quan trọng và cần thiết 
nhất, khi nào đến giờ, ta sẽ đi tuần quanh đảo. Tôi có ý 
định quét sạch mọi rác rưởi và bọn du đăng, lười biếng, 
truy lạc, xin các bạn biết cho rằng những kẻ ăn không 
ngôi rồi trong một quốc gia cũng giông như ong bò vẽ 
trong tổ ong, chuyên ăn mật do ông thợ làm ra. Tôi sẽ 
bênh vực người làm ruộng, bảo tồn đặc quyền của nhà 
quý tộc, khen thưởng người có đức và nhất là tôn trọng 
tôn giáo và các nhà tu hành. Các bạn thấy thế nào? Tôi 
nói có câu nào đúng không hay đầu óc tôi mụ mắm rồi? 

Thiện trưởng thưa: 

- Quan thống đấc dạy câu nào cũng phải cả khiến tôi 
ngạc nhiên thấy một người thất học như ngài, một chữ bẻ 
đôi cũng không biết, thốt ra những lời hay ho như vậy, 
toàn là châm ngôn giáo huấn khiến cho những người đã 


396 XERVANTEX 


cử chúng tôi tới đây và tất ca chúng tôi đều không thể 
ngờ ngài tài giỏi đến thế. Mỗi ngày ta lại thấy những 
điều mới lạ trên đời, chuyện đùa trở thành chuyện thật 
và chính những người giễu cợt lại bị giễu cợt. 

Đến tối, được phép của ngài bác sĩ Rêxiô, quan thống 
đốc đánh một bữa thích khẩu, sau đó mọi người chuẩn bị 
cuộc tuần tra. Cùng đi với Xantrô có quản gia trưởng, 
thư ký, thiện trưởng, người chép sử để ghi lại nhất. cử 
nhất động của quan, cùng đông đảo cảnh sát và nha lại, 
tổng số có thể bằng một trung đội. Xantrô đi giữa, tay 
cầm quyền trượng, trông oal vệ khác thường. Mới đi được 
vài phố bỗng nghe thấy có tiếng gươm chạm nhau, vội 
chạy lại, thì ra có hai người đang đo sức. Thấy nhà chức 
trách, họ dừng tay, một ngươi nói: 

- Chúa và đức vua soi xét cho! Có lẽ nào chịu để cho 
chúng ăn cướp công khal trên đất này và đánh người 
g1ữa đường giữa chợ như vậy. 

- Bình tĩnh lại, hởi con người lương thiện, Xantrô 
bảo, hãy nói cho ta biết nguyên nhân vụ xung đột này, ta 
là quan thông đốc đây. 

Địch thủ của anh ta nói tranh: 


- Bấm quan thống đốc, xin thưa vắn tắt như sau. Xin 
ngài cho biết rằng gã quý tộc này vừa được trên một 
ngàn rêaz! trong sòng bạc trước mặt kia, có trời biết bằng 
cách nào. Tôi cũng có mặt tại đó và đã giải quyết những 
ván bạc mập mở có lợi cho gã nhưng trái với lương tâm 
tôi. Sau đó hắn cầm tiền rồi đứng lên, tôi cứ tưởng hắn sẽ 
thưởng cho ít. nhất một đồng tiền vàng theo thường lệ đối 
với những người quý phái như tôi, có mặt tại đó để làm 
trọng tài, bao che những kẻ gian lận và ngăn chặn những 
cuộc xung đột, nào ngờ hắn đút tiền vào túi rồi đi thẳng. 
Tưng hứng, tôi bèn chạy theo, lấy lời tử tế nhã nhặn xin 


DÔN KìHÔTÈ 397 


hắn cho tám réø! vì hắn biết tôi là người quân tử, không 
có nghề nghiệp lợi tức bởi chưng cha mẹ tôi không dạy 
cho tôi nghề gì và cũng chẳng để lại của cải. Tên xảo trá, 
quy quyệt hơn Cacô và gian tham hơn Audradiia, chỉ cho 
tôi bốn réua!. Quan thống đốc xét cho, thật là vô lim sỉ, 
vô lương tâm! Nếu quan không tới nhất định tôi sẽ bắt 
hắn phải nhả tiền và nhận một bài học đích đáng. 

- Còn anh kia có ý kiến gì không? Xantrô hỏi. 

Anh kia đáp là tất ca những điều đổi phương nói đều 
đúng, sở đi không cho quá bốn réz! vì đã cho nhiều lần 
rồi, rằng những người nhận tiền thưởng phải tỏ ra biết 
điều, được bao nhiêu cũng vui vẻ, không mặc cä với người 
được bạc nếu không biết chắc người ta có ăn gian hay 
không. Anh nói tiếp: "Để chứng minh tôi là người tử tế, 
không quỷ quyệt như lời anh ta, tôi đã định không cho 
đồng nào, đó là bằng chứng hùng hồn nhất vì xưa nay 
dân cờ bạc gian lận vân phải lót tay cho những kẻ chầu 
rìa mánh lới của mình. 

- Đúng vậy, quản gia trưởng có ý kiến. Xin quan 
thống đốc xét xem nên xử hai người này như thế nào. 

- Nên xử như thế nào. Xantrô phán. Anh chàng được 
bạc kia, dù cho anh ngay hay gian, hãy đưa ngay một 
trăm rêal cho đối thú của anh và bỏ thêm ba mươi rêal 
cho các phạm nhân nghèo, còn anh chàng vô nghề nghiệp 
và lợi tức, ăn không ngồi rồi kia, cầm lấy một trăm rêal 
và nội trong ngày mai phải đi biệt xứ mười păm khỏi đảo 
này, nếu không làm đúng sẽ phải thọ hình ở bên kia thế 
giới vì chính ta ta sẽ bêu đầu anh trước cổng thành hoặc 
ít nhất ra lệnh cho đao phủ thực hiện. Thôi không có ai 
được nói đi nói lại sẽ bị nghiêm trị. 

Thế là một bên bỏ tiền ra, một bên nhận rồi đi khỏi 
đảo. bên Ria về nhà. Quan thông đốc nói: 
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- Hoặc ta chịu thua hoặc ta sẽ quét, sạch các sòng bạc 
vì theo ý ta, chúng rất. có hại. 

Một viên nha lại thưa: 

- Ít ra quan lớn cũng không nhét được sòng bạc này 
vi chủ sòng là một. nhãn vật có thế )ực, không sao so sánh 
nổi. Quan lớn có thể sử dụng quyền hành đối với những 
sòng bạc nhỏ hơn là những nơi gầy nhiều tác hại và làm 
nhiều điều ám muội nhất. Trong nhà các bậc quyển quý, 
bọn cờ bạc bịp sừng số cũng chăng đám giở trò. Bởi vậy, 
một khi tệ nạn cờ bạc đã trở thành phổ biến, thà chơi ở 
các nhà sang trong còn hơn vào nhà bọn hạ lưu, có ngày 
bị chúng giữ lại tra khảo thâu đêm tới sáng. 

- Tôi biết, thầy lại a, trong vấn để này còn nhiều 
chuyện phải bàn, Xantrô đáp. 

Lúc này có một viên cảnh sát túm chặt một chàng 
trai trẻ tới trình: 

- Thưa quan thống đốc, anh chàng này đi về phía 
chúng tôi, khi nhận ra là cảnh sát, y quay gót chạy trên 
như con hoãng, điều đó chứng tỏ y có tội, tôi đuổi theo và 
nếu y không vấp ngã, chắc tôi không sao bắt nối. 

- Ảnh kia vì sao chạy trốn? Xantrô hỏi. 

Chàng trai đáp: 

- Thưa, để tránh không trả lời những câu lục vấn 
của các nhà chức trách. 

- Anh làm nghề gì? 

- Thợ dệt. 

- Vậy chứ, anh dệt gì? 

- Mũi giáo, nếu ngài cho phép. 

- Định trêu ta, hả? Muốn làm hề à2 Được lắm. Thế, 
đi đâu vào giờ này? 
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- ĐI hóng mát, thưa ngài. 

- Hóng mát đ chỗ nào trên đảo này? 

- Ở chỗ nào có gió. 

- Trả lời khá lắm, anh là con người thông minh, 
chàng trai ạ. Song hãy tưởng tượng ta là gió, gió thối vào 
đuôi tàu đưa anh về tới nhà giam. Lính đâu, tóm cế nó 
dẫn đi ngay. Ta sẽ bất nó ngủ đêm nay ở một nơi im gió. 

- Lạy Chúa, chàng trai nói, làm sao ngài có thể bất 
tôi ngủ trong nhà giam được, thật chẳng khác ngài định 
phong vương cho tôi vậy! 

- Tại sao ta không thể bắt anh ngủ trong nhà giam 
được? Xantrô bảo. Chẳng lẽ ta không có quyền bất hoặc 
thả anh ra khi nào muốn w? 

- Dù ngài có quyền hành đến đầu cũng không đủ để 
bắt tôi ngủ trong nhà giam, chàng trai đáp. 

- Sao lại không? Xantrồ vặn. Tống ngay vào nhà 
giam cho nó mở mất ra, và nếu cai ngục bao che vì được 
đút lót, ta sẽ phạt hai ngàn đueađô nếu để mi bước ra 
khỏi nhà giam. 

- Toàn những chuyện khôi hài, chàng trai đáp. Tất 
cả những người đang sống trên trái đất cũng không bắt 
tôi ngủ trong nhà giam được. 

- Thằng quỷ sứ kia, Xantrô kêu lên, phải chăng mi 
được thiên thần nào cứu thoát khỏi nhà giam và tháo 
những chiếc còng mà ta định ra lệnh đeo vào tay mi? 

- Thưa ngài thống đốc, chàng trai ung dung đáp, ta 
hãy nói chuyện nghiêm túc và đi thăng vào vấn đề, Bây 
giờ, cứ col là ngài ra lệnh tông giam, đeo còng và xích tôi 
lại, nhốt vào ngục tối. nghiêm trị cai ngục nếu để tôi ra 
khỏi nhà giam và cai ngục cũng chấp hành đúng lệnh, 
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tuy nhiên, nếu tôi không muốn ngủ, cứ mở mắt thao láo 
suốt đêm, liệu với tất cả quyển lực của mình ngài có thể 
bát tôi ngủ được không một khi tôi không muốn? 

- Tất nhiên không, viên nha lại nói, anh vẫn có thể 
làm theo ý mình. 

- Như vậy tức là anh không ngủ chỉ vì không muốn 
ngu chứ không phải muốn làm trái lệnh ta, Xantrô nói. 

- Dạ thưa ngài, tôi đâu dám và cũng không hề có ý 
nghĩ đó, chàng trai đáp. 

- Thôi, cho anh đi, Xantrô bảo, hãy về nhà ngủ, cầu 
Chúa ban cho anh giấc ngủ ngon, ta không quấy rối. 
Song ta khuyên anh từ nay đừng đùa với nhà chức trách 
kẻo có ngày vì đùa mà gặp tai vạ đấy. 

Chàng trai đi khôi, quan thống đốc tiếp tục cuộc điều 
tra. Lắt sau, có hai viên cảnh sát kèm một người ởi tới, 
họ thưa: 

- Bấm quan thống đốc, người này trông có vẻ đàn 
ông nhưng lại là đàn bà có nhan sắc mặc giả trai. 

Hai ba cây đèn lồng giởd lên, dưới ánh sáng hiện ra 
một khuôn mặt con gái, khoảng mười sáu tuổi hoặc lên 
một chút, tóc quân trong một cái lưới bằng vàng và lụa 
xanh, xinh đẹp như muôn ngàn viên ngọc. Mọi người 
nhìn từ đầu tới chân, thấy cô ta đi bít tất lụa đỏ, nịt bằng 
vải trắng có tua vàng gắn những viên ngọc nhỏ; quần 
chẽến xanh bằng vải dệt chỉ vàng, áo ngoài cùng thứ vải, 
trong là áo chẽn mỏng mịn vàng và trắng, giày đàn ông 
cũng màu trăng, Cô ta không thắt gươm mà chỉ mang 
một con dao găm rất đất tiền, tay đeo nhiều nhẫn quý. 
Nhìn cô gái mọi người đều ưng mắt nhưng không nhận 
ra cô ta. Dân địa phương thì bảo không biết là ai, nhưng 
người đao diễn các trò vui để Xantrô càng ngạc nhiên vì 
tiết mục đột xuất này không năm trong chương trình, 


“x 
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đành hồi hộp chờ xem sự việc kết. thúc ra sao. Xantrô 
ngần người trước dung nhan cô gái; bác hỏi cô ta là al, đi 
đâu và vì sao phải cải trang như vậy. Cô gái cúi găm 
mặt, ngượng ngập, thỏ thẻ đáp: 

- Bầm quan thống đốc, tôi không thể nói công khai 
những điều cần phải giữ kín, chỉ mong mọi người hiểu 
cho rằng tôi không phải kẻ gian phi cũng không phải đứa 
bất lương mà là một cô gái bất hạnh vì phải sống cấm 
cung sau bức mành che cửa nên đã vượt ra khỏi lễ giáo, 
không trọn đạo làm con. 

Nghe thấy thể, quan gia trưởng nói với Xantrô: 

- Xin quan thống đốc cho mọi người lui để tiểu thư 
đây có thể tự do trình bày những điều muốn nói. 

Quan thống đốc ra lệnh cho tất cả rút lui trừ quân 
gia trưởng, thiện trưởng và thư ký. Còn lại mấy người, cô 
gái bắt đầu kể. 

- Thưa ngài, tôi là con gái Pêđrô Pêrôx Maxorca, 
chuyên bao thầu lông cừu ở vùng này; ông ta thường lui 
tới nhà tôi. 

- Tiểu thư nói không đúng, quản gia trưởng bảo, vì 
tôi biết. rất rõ về ông Pêđrô Pêrêx, ông này không có 
người con nào, kể cả con trai lẫn con gái, thế mà tiểu thư 
bảo ông ta là cha mình, lại còn nói thêm rằng ông ta 
thường lu tới nhà cha mình. 

- Tôi cũng đã nhận thấy điều đó, Xantrô nói. 

- Thưa các vị, tôi đang cơn bối rối, nói mà không biết 
mình nói gì, cô gái đáp, thực ra tôi là con gái ngài 
Điêgôđê Iana chắc các vị đều biết. 

- Có thế chứ, quản gia trưởng nói, tôi biết ngài 
Điêgô đê lana, là một nhà quý tộc danh gìá và giàu có, 
ông được một trai một gá1; sau khi ông goá vợ, không 
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một ai trong vùng có thể nói là dã nhìn thấy mặt người 
con gái Vì ông ta giữ rịt trong nhà. Nghe đồn cô gái xinh 
đẹp tuyệt trần. 

- Đúng như vậy, cô ta đáp, người con gái đó chính là 
tôi. Tiếng đồn về nhan sắc của tôi đúng bay sai, xin để 
các vị nhận xét, vì bây giờ các vị đã nhìn rõ mặt tôi. 

Nói rồi cô gái khóc thốn thức. Trước cảnh tượng đó, 
viên thư ký lại gần thiện trướng, ghé vào tai nói nhỏ: 

- Chắc chăn cô gái đáng thương này gặp chuyện gì 
hệ trọng lắm nên mới phải bỏ nhà ra đi trong bộ quần áo 
này và vào giờ này mặc đò là con nhà quyển quý. 

- Không có gì phái nghì ngờ nữa, thiện trưởng đáp, 
vả chăng những giọt nước mắt kia cũng đủ đánh tan mọi 
hoà: nghị. 

Xantrô lựa lồi khuyên giải, yêu câu cô gái mạnh dạn 
cho biết đã gặp tai hoạ gì, mọi người sẽ tận tình gỡ cho. 

- Thưa các vị, số là cha tôi bắt tôi cấm cung mười 
năm trời nay, kể từ ngày những hòn đãt lấn lên thi hài 
mẹ tôi. Trong nhà có tiểu thánh đường rất đề sộ để làm 
lễ và trong suốt thời gian đó, ban ngày tôi chỉ nhìn thấy 
mặt trời, ban đêm thấy trăng và sao. Tôi không biết phố 
xá, quảng trường, đền đài là gì, không nhìn thấy một 
người nào khác ngoài cha, em trai và ông già thầu Pêđrô 
Pêrêx mà tôi đã nhận là cha tôi vì ông ấy thường lui tới 
gia đình và cũng vì tôi muốn nói lộ cha thật của tôi. Phải 
sống mãi trong cảnh cấm cung, không được phép bước ra 
khỏi nhà, dù để đi lễ nhà thờ, tôi khắc khoải tháng ngày. 
Tôi muốn đi khắp đó đây, ít nhất được nhìn nơi chôn rau 
cắt rốn của mình, nghĩ rằng mong ước đó không trái với 
lễ giáo tốt đẹp, mà các cô gái nề nếp phải biết giữ cha 
mình: Mãi Khi ñghe có đảm. đấu bộ, hội đấu øãy, diễn 
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kịch hoặc những chuyện khác mà tôi không hề được thấy, 
tôi lại hỏi em trai tôi - nó kém tôi một tuổi - để nó báo 
cho biết đó là cái gì. Tuy em tôi đã cố gắng giảng giải cặn 
kế song điều đó chỉ càng thôi thúc khiến tôi muốn được 
nhìn tận mắt. Để kể vắn tắt hành động tai hại của tôi, 
xin thưa rằng tôi đã cầu xin em tôi.. mong rằng tôi 
không bao giờ cầu xin nó một điều như vậy... 

Kể tói đó cô gái lại khóc, quản gia trưởng bảo: 

- Tiểu thư hãy tiếp tục kể nốt chuyện gì đã xây ra, 
những lời nói và những giọt nước mắt kia khiến chúng 
tôi hồi hộp trong lòng. 

- Tôi không còn gì nhiều để kể, cô gái đáp, chỉ còn dư 
nước mắt để khóc thôi vì những ý muốn sai trái không 
thể mang lại gì khác ngoài những tốn thất như thế này. 

Thiện trưởng ngây ngất trước sắc đẹp của cô gái, anh 
giơ cây đèn lỏng sát vào mặt để nhìn một lần nữa, cảm 
thây rhững giọt lệ cô vừa tuôn ra là những giọt sương 
ngoài đồng, thậm chí là những viên ngọc quý, thầm mong 
nỗi bất hạnh của cô không tới mức khiến cô khóc than 
như vậy. 

Sốt ruột vì cô gái chân chừ mãi không kể hết câu 
chuyện, quan thống đốc bảo cô đừng để mọi người phải 
chờ đợi nữa vì đã muộn rồi, quan còn phải đi tuần rhiều 
nơi. Trong tiếng thốn thức sụt sùi, cô gái nói tiếp: 

- Bất hạnh rủi ro đến với tôi vì tôi đã yêu cầu cậu em 
lấy quần áo của nó cải trang cho tôi thành đàn ông rồi 
một đêm nào đó dân tôi đi thăm kháp thị trấn trong lúc 
cha tôi ngủ. Lúc đầu em tôi không nhận lời, nhưng rồi nó 
cũng chiều theo ý tôi. Thê là tôi mặc bộ này, em tôi mặc 
quần áo của tôi, vừa như in, mặt mũi nó nhần nhụi!, hệt 
như một cô gái xinh đẹp. Vừa rồi, vào lúc một giờ đêm, 
chúng tôi lên ra khôi nhà và, với một ý đồ ngu ngốc hư 
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hỏng như vậy, chúng tôi đi khắp thị trấn. Hai chị em 
định quay về nhà thì thấy có đám người đi tới, em tôi 
bão: "Chị ơi, đây chắc là lính tuần tra, chị hãy ba chân 
bốn cẳng chạy theo em kẻo họ bắt được thì thật tai hại 
cho chúng ta". Nói rồi, nó quay gót chạy như bay; tôi mới 
theo được sáu bước thì ngã vì sợ quá, cảnh sát ập tới bắt 
và dân tôi tới đây, tôi thật xấu hổ vì phải đứng trở mặt 
trước một đám đông như thế này. 

- Chẳng hay tiểu thư có gặp điều bất hạnh nào khác 
không? Xantrô hỏi. Phải chăng chỉ vì những bức mành 
che cửa mà tiểu thư bỏ nhà ra đi như đã kế? 

- Tôi không gặp chuyện gì khác và cũng không phải 
những bức mành đã khiến tôi rời khỏi nhà mà chính vì 
tôi muốn biết đó đây; thực ra tôi cũng chỉ muốn nhìn phố 
phường trong thị trấn này thôi. 

Như để chứng minh lời khai của cô gái, lúc này lính 
tuần giải cậu em tới, một người cảnh sát đã đuổi theo 
bắt được khi cậu chạy trốn. Cậu ta mặc một chiếc váy, 
rất sang, bên ngoài khoác áo choàng ngắn bằng gấm 
xanh da trời điểm những sợi vàng nguyên chất, đầu 
trần để lộ một mớ tóc vàng uốn quăn nom như những 
chiếc vòng bằng vàng vậy - Quan thống đốc, quản gia 
trưởng và thiện trưởng kéo cậu ra một chỗ, không để cô 
chị nghe thấy, hỏi vì sao mặc giả gái. Cùng với thái độ 
ngượng ngập lúng túng, cậu kế đúng như lời chị khiến 
anh chàng thiện trưởng si tình lấy làm thú vị lắm. 
Quan thống đốc phán: 

- Thưa các ngài, đây quả là một chuyên trẻ con vì đã 
để lại một sự táo bạo ngây thơ như vậy, đâu có cần tới 
ngần ấy nước mắt và tiếng thở dài, chỉ cần nói: "Chúng 
tôi là anh nọ, chị nọ, đã lên ra khỏi nhà cha mẹ trong bộ 
y phục cãi trang chỉ vì chúng tôi tò mò, ngoài ra không có 
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mục đích nào khác", và thế là xong, hà tất phải thở vắn 
thở đài. 

- Đúng vậy, cô gái đáp, song, xin các vị hiểu cho 
räng tôi quá hốt hoảng thành thử không giữ được thái 
độ đúng mực. 

- Chuyện này không có gì tai hại ca, Xantrô bão, 
chúng tôi sẽ đưa cô cậu về nhà bố đẻ; có thể ông ta chưa 
biết gì. Từ nay trở đi, đừng có hành động trẻ con như vậy 
và cũng đừng quá ham chu du thiên hạ làm gì; con gái 
đứng đắn phải ở trong nhà, giếng như người què chân, vì 
thích nhảy nhót mà bà chú và gà của bà thiệt thần, 
người nào thích nhìn thiên hạ hắn cũng muốn thiên hạ 
nhìn mình. Tôi nói thể thôi. 

Người em trai cám ơn quan thống đốc có lòng tốt đưa 
chị em họ về nhà. Đi một quãng ngắn thì tới, cậu em ném 
một hòn đá lên cửa số. Lập tức một người hầu gái chực 
sẵn trên đó xuống mở cổng. Hai chị em đã vào nhà mà 
mọi người vẫn còn bàn tán về tính tình đễ thương và diện 
mạo khôi ngô xinh đẹp của hai người, họ càng ngạc nhiên 
về ý định đi phiêu lưu giữa ban đêm, dù chỉ đi quanh thị 
trấn, nghĩ rảng cũng do cô cậu còn trẻ người non dạ mà 
thôi. Lòng da bải hồi, thiện trưởng quyết định hôm sau 
sẽ xin cho cô gái làm vợ, chắc mẩm gia đình nhà gái sẽ 
không từ chối vì mình là người hầu cận của công tước. 
Xantrô cũng muốn kén cậu con trai cho cái đi là 
Xanchiea: bác định bụng khi nào có dịp sẽ ngỏ lời. Nghĩ 
rằng chẳng anh nào đám chê con gái thống đốc. 

Cuộc tuần tra ban đêm tới đây kết thúc cũng như 
hai ngày sau sẽ chấm dứt đường công danh của Xantrô 
khiến bao kế hoạch của bác tan ra mây khói như ta sẽ 
thấy sau đây. 
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Chương L 


CHƯƠNG NÀY NÓI VỀ BỔN PHÁP SƯ ĐAO PHỦ 
ĐÃ ĐÁNH ĐẬP BÀ QUẦN GIA VÀ CẤU VÉO 
.ĐÔN KIHÔTẼÊ, CÙNG VỚI CHUYỆN ANH 
THỊ ĐỒNG ĐƯA THƯ CHO TÊRÊXA PANXA 
VỢ CỦA XANTRÔ PANXA 


Hiền sĩ Amatê? người đã góp nhặt rất công phu 
những chi tiết nhỏ nhặt của câu chuyện có thật này, kể 
rằng khi bà Đônha Rôdritghêx lên ra khỏi phòng để tới 
gặp Đôn Kihôtê, một bà quản gia khác ngủ chung đã 
biết. Xưa nay, các bà quản gia vốn ham biết, ham nghe, 
ham ngửi cho nên bà này đi theo rất kín đáo khiến 
Đônha Rodrighêx không hay gì ca. Rồi thấy bà Rôdrighêx 
vào phòng Đôn Kihôtê. Vì không muốn phá bỏ một tập 
quán chung của các bà quản gia là thói thóc mách, bà 
này liền đi hót với chủ là bà công tước răng Đônha 
Rôdrighêx ở trong phòng của Đôn Kihôtê. Bà công tước 
kế lại với công tước kia, xin ông cho phép đi cùng với thị 
nữ Altixiđôra tới đó để xem Đônha Rôdrighêx muốn gì ở 
Đôn Kihôtê. Được công tước cho phép hai bà con rón rén 
đến sát cửa phòng chàng hiệp sĩ và đã nghe hết câu 
chuyện của hai người bên trong. Khi thấy bà Rôdrighêx 
nói toạc bí mật về những lỗ rò của mình, cả bà lân 


® Xin lưu ý độc giả rằng Xervantex gán chỉ hiển sĩ Amatê người 
A Rặp. là tác giả cuốn truyện này, còn ông chỉ là người dịch. 
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Altixiđôra đều không nhịn được, tức sôi mật, quyết trả 
thù. Thế là họ xông thắng vào phòng, vừa cấu véo Đôn 
Kihôtê vừa đánh đập bà quần gia như đã kể ở trên. Cho 
hay những lời nói xúc phạm tới sắc đẹp và sĩ diện của 
đám bà khích động mạnh sự tức giận và nhóm lên trong 
lòng họ chí phục thù. Sau đó, bà công tước kể lại sự việc 
cho công tước nghe khiến ngài thú vị lắm. Tiếp tục âm 
mưu trêu ghẹo Đôn Eihõtê để mua vui, bà công tước phái 
một thị đồng đi gặp Têrêxa Panxa, mang theo một bức 
thư của Xantrô Panxa gửi cho vợ, thư riêng của bà cùng 
một. chuỗi hạt san hô quý làm quà, anh này đã đóng vai 
Đulxinêa bị phù phép (mải việc quan hẳn Xantrô Panxa 
quên khuấy chuyện này rổi). 

Sách kể lại rằng anh thị đồng này rất tỉnh khôn, láu 
lính, đã làm đẹp lòng chủ, anh vui vẻ về quê Xantrô. Đi 
gần tới làng, anh thấy một đăm đàn bà con gái đang giặt, 
giũ dưới ngòi, anh hỏi thăm trong làng có bà nào tên là 
Têrêxa, vợ một ông tên là Xantrõô Panxa, giám mã của 
một hiệp sĩ tên là Đôn Kihôtê xứ Mantra không. Nghe 
nói, một, cô bé đang giặt, đứng lên đáp: 

- Bà Têrêxa Panxa chính là mẹ tôi, ông Xantrõ là 
thày tôi, còn ông hiệp sĩ là chủ của gia đình tôi. 

- Nếu vậy, cô em lại đây dẫn tôi đến gặp mẹ, thị 
đồng bão; tôi mang thư và quà của thày cô đây. 

- Rất vui lòng, thưa ông, cô bé đáp - cô gái trạc tuổi 
mười bốn, hoặc trên dưới chút ít. 

Rồi cô đưa quần áo đang giặt cho bạn, chẳng đội mũ 
xỏ giày - vì cô ta đi chân đất và để đầu trần - nhảy lon 
ton trước con ngựa của anh thị đồng, nói: 

- Mời ông đi, nhà tôi ở ngay đầu làng, mẹ tôi ở nhà 
rền rĩ vì đã lâu không nhận tin gì của thày tôi. 

- Ổ, tôi mang những tin rất vui khiến bà nhà ta sẽ 
phải cảm tạ thượng để. 
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Vừa đi vừa nhảy chân sáo, cô bé vào làng; vừa tới 
cổng nhà, cô cất tiếng gọi to: 

- Mẹ Târêxa ơi, ra đây, có một õng mang thư và quà 
của thày con về đấy. 

Nghe gọi bà Têrêxa chạy ra, tay cm con quay kéo 
sợi. Bà mặc một chiếc váy nâu cắt quá cũn cỡn đâm ra hỗ 
hang, áo cụt tay cũng nâu, bên trong có áo lót, trông 
người chưa già lắm, tuổi độ tứ tuần, khoẻ mạnh rắn rỏi, 
đa dẻ rắn chắc. 

Bà nhìn con, nhìn anh thị đồng, hỏi: 

- Gì thế, con? Ông đây là a? 

- Là kế hầu hạ bà chủ Đônha Têrêxa Panxa của tôi, 
thị đồng đáp. 

Vừa nói anh ta vừa xuống ngựa, cung kính quỳ trước 
mặt phu nhân Têrêxa, thưa: 

- Ximm phép hôn tay phu nhân Đônha Têrêxa, vợ 
chính thức của ngài Đôn Xantrô Panxa thống đốc đảo 
Barataria. 

- Ấy chết, xin ông đứng lên cho, chớ làm thế, bà 
Têrêxa bảo. Tôi chẳng phải là cành vàng lá ngọc, chỉ là 
dân làm ruộng nghèo khổ, con gái một ông cuốc đất, vợ 
giám mã giang hồ chứ thống đốc gì đâu! 

- Phu nhân là người vợ vô cùng xứng đáng của một 
vị thống đốc cực kỳ xứng đáng, để chứng minh sự thật 
đó, xin phu nhân hãy nhận thư và món quà này. 

Nói xong anh rút trong túi ra một chuỗi hạt san hô 
có móc bằng vàng, đeo vào cổ bà, nói tiếp: 

- Thư này của ngài thông đốc, thư này và chuối hạt 
san hỗ này của nữ công tước chủ tôi tặng riêng bà. 

Hai mẹ con đều ngạc nhiên, cô bé nói: 

- Trời vật chết tôi đi nẽu như ngài Đôn Kihôtê chủ 
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tôi không nhúng tay vào chuyện này; chắc ngài đã phong 
cho thầy tôi chức thống đốc hay bá tước mà ngài hứa hẹn 
bao lần. 

- ì)úng như vậy, thị đồng đáp, ơn nhờ ngài Đôn 
Khhôtê, ngài Xantrô nay đã là thống đốc đảo Biaratarla 
như cô sẽ thấy trong thư này. 

- Ông làm phúc đọc hộ vì tuy tôi biết kéo sợi nhưng 
không đọc được một chữ nào. 

¬ Tôi cũng vậy, Xanchieca nói thêm, hoặc cha xứ, hoặc 
cậu tú Xanxôn Caraxcô; các vị ấy sẽ đến ngay để biết tin 
tức về thầy tôi. 

- Không cần phải gọi al cả, thị đồng báo, tôi không 
biết kéo sợi nhưng biết đọc, để tôi đọc cho. 

Rồi anh đọc thư của Xantrô, vì đã nói rồi, chúng tôi 
không nhắc lại ở đây, sau đó, anh bóc thư bà công tước, 
thư viết. như sau: 

"Bạn Têrêxa, đức độ và tài trí của ông chồng bà là 
Xantrô khiến tôi phải xin với ngài công tước chồng tôi 
trao cho quyển cai trị một trong số nhiều hòn đảo của 
ngài. Tôi được tin ông Xantrô nhà ta trị dân giỏi như 
chim ưng, và tôi rãt lấy làm hài làng, ngài công tước 
cũng vậy. Tôi vô cùng cảm ta trời đất vì đã không nhầm 
khi tiến cử ông làm thống đốc. Xin bà Têrêxa biết cho 
răng trên đời này khó kiếm được một thống đốc có tài; tôi 
chỉ mong sao Chúa cũng phù hộ cho tôi như đã phù hộ 
cho ông Xantrô vậy. "Bạn thân mến, tôi gửi kèm theo đây 
một chuỗi hạt san hô có móc bảng vàng. Tôi không có 
ngọc quý để tặng bà, gọi là của ít lòng nhiều. Sẽ có dịp 
chúng ta gặp gõ quen biết nhau, chắc khi đó sẽ vui lắm, 
tôi gửi lời thăm Xanchica, con gái bà, nhờ bà nhắc cháu 
hãy sẵn sàng vì tôi có ý định kiếm cho cháu một tấm 
chồng cao sang khiến cháu không ngờ tới. 
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"Nghe nói chỗ bà có giống hạt dẻ rừng to quả; xin 
hãy gửi cho tôi hai tá, quà do chính tay bà gửi tặng sẽ rầt, 
quý đối vớ: tôi. Hãy viết thư thật đài kể cho tôi biết tình 
hình sức khoẻ và sinh hoạt của bà. Nếu cần gì xìin hãy 
ngõ lời, bà sẽ được toại nguyện. Cầu Chúa phù hộ cho bà 
lâu đài. 

Người bạn gái yêu quý của bà 
Công tước phu nhân." 


Nghe xong thư, bà Têrêxa nói: 

- Úi chao, thật là một bà quan tốt bụng, giản đị và 
nhã nhăn! Có những bà lớn như vậy, tôi chết cũng vui 
lòng; chả bò cho các bà quý tộc ở đây, cứ tưởng mình là 
bà lớn thì ngọn gió không đụng được tới người, đi lễ nhà 
thờ vânh váo nhtf bà hoàng, chơi với dân quê sợ xấu mặt. 
Thế mà bà lớn đây, công tước hẳn hoi, gọi tôi là bạn và 
coi tôi ngang hàng, thú thật, tôi coi bà ngang với gác 
chuông cao nhất xứ Mantra này. Về món hạt đẻ rừng, 
thưa ông, tôi sẽ gửi biếu bà lớn một đấu, toàn những quả 
thật to, ai trông thây cũng phải thích. Bây giờ Xanchica 
hãy lo thết ông khách và chăm non con ngựa; vào chuồng 
ngựa lấy trứng rồi cắt một thôi mỡ thật to; mẹ con ta sẽ 
đãi ông như một ông hoàng, sao cho xứng với tìin tức tốt 
lành ông đã mang đến và với con người đẹp đẽ của ông. 
Trong lúc đó, mẹ đi báo tin vui này cho bà con làng xóm 
biết, cho cha xứ và bác phó cạo Nicôlax vốn là bạn chí 
thần của thầy con. | 

- Thưa mẹ, con xin làm ngay, Xanchica đáp, nhưng 
mẹ phải chia cho con một nửa chuỗi hạt cơ, chẳng lẽ bà 
công tước nhà ta cho mẹ cả chuỗi ư, con nghĩ thế, 

- Của con tất cá đấy, Têrêxa bảo con, nhưng để mẹ 
đeo cổ vài bữa cho mát mặt đã. 


ĐÔN KIHÔTPB 411 


- Bà và cô sẽ càng mát. mặt khi thấy trong va lH này 
có tấm áo băng đạ tốt của ngài thống đốc gửi về cho 
Xanchlca, ngài mới mặc đi săn có một lần. 

- Chúc thông đốc và cá người mang áo về đây sống 
muôn năm, Xanchica reo lền, thậm chí gấp đôi nếu cẳn. 

Bà Têrêxa bước ra khỏi nhà, tay cầm hai lá thư, cổ 
đeo chuỗi hạt, vừa đi vừa gõ nhịp vào tập thư như ta gõ 
trông vậy, chợt gặp cha xứ và Xanxôn Caraxcô, bà nhảy 
cơn, nói: | 

- Bây giờ thì hết họ hàng nghào rồi! Nhà tôi cũng có 
người làm quan! Không ư? Bà chị quý tộc nào quyền thê 
nhất thử trêu vào gái này xem, rồi sẽ biết tay! 

- Thế là thê nào, hở bác Têrêxa Panxa? Bác phát rồ 
1w? Thư từ gì vậy? 

- Chẳng rổ dại gì cả, đây là những lá thư của các vị 
nữ công tước và các ngài thống đốc, chuỗi hạt tôi đeo ở cổ 
là san hô quý, những chữ Lạy cha và Emmh mưng là vàng 
nguyên chất, còn tôi là bà thống đốc. 

- Trời cũng chăng hiểu nổi! Bác Têrêxa, chúng tôi 
chẳng biết bác nói gì cả. 

- Xem đây thì biết, bà Têrêxa đáp. 

Rồi bà đưa tập thư. Cha xứ đọc to cho Xanxôn 
Caraxcô cùng nghe, đọc xong hai người ngẩn mặt nhìn 
nhau. Cậu Tú hỏi ai mang thư tới. Bà Têrêxa bảo hãy đi 
theo bà về nhà rồi sẽ thấy người mang thư - một chàng 
eon trai đẹp như thiên thần - và còn mang một món quà 
khác, quý gấp đôi thế nữa. 

Cha xứ tháo chuối hạt ở cổ bà Têrêxa, xem đi xem lại 
thây đúng là san hô quý. lạt càng ngạc nhiên, ông nói: 

- Nhân đanh một nhà tu hành, quả thật tôi không 
biết nói gì nghĩ gì về những bức thư và tặng vật này. 
Một mặt, tôi công nhận chuỗi hạt này là của quý, mặt 
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khác, đọc thư lại thây bà công tước hỏi xin lại bai tá hạt 
dẻ rừng. 

- Thật là chuyện Ấm ớ, Caraxcô nói, ta hãy đi gặp 
người mang thư để hỏi xem đầu đuôi câu chuyện rắc rối 
này ra Sao. 

Rồi bai người cùng đi với bà Tèêrêxa, về đến nhà thấy 
anh thị đồng đang sàng thóc cho ngựa, Xanchica đang 
xắt một thỏi mỡ để đúc với trứng chuẩn bị bữa ăn cho 
khác. Mặt mũi và quần áo bảnh bao của anh thị đồng 
khiến họ lấy làm hài lồng. Sau khi đôi bên thi lễ, Xantrô 
yêu cầu cho biết tin tức về Đôn Kihôtê và Xantrô Panxa, 
cậu nói: 

- Tuy đã đọc thư của bác Xantrô và bà công tước, 
chúng tôi vẫn còn băn khoăn, không hình dung nổi câu 
chuyện Xantrô làm thống đốc, nhất là được cai trị một 
hòn đão, vì tất ca hoặc hầu hết các đảo trên Địa Trung 
Hải đều thuộc quyền nhà vua. 

Ảnh thị đồng đáp: 

- Việc ngài Xantrô Panxa làm thống đốc không có gì 
phải nghỉ ngờ cả; ngài có cai trị một hòn đáo hay không, 
tôi không quan tâm, chỉ biết đó là một thị trấn có trên 
một ngàn dân, về chuyện hạt dễ rừng, xin thưa rằng bà 
công tước chủ tôi rất giản đị, khiêm tốn - chẳng những 
bà này sal gia nhân xin hạt để rừng của các bà nông dân 
mà thường khi còn bảo đi mượn cả lược của bà hàng 
xóm?) xịn hai vị biết cho rằng các mệnh phụ ở Aragôn 
tuy rất cao sang song không kiểu cách, kênh kiệu như 
các bà lớn ở Caxtiian đổi với mọi người, họ giản dị dễ 
đàng hơn. 


` Đoạn này là lời tác giá. Trong nhiều trường hợp, Xervantex 
chuyển đột. ngột từ thể trực tiếp sang thể gián tiếp. 
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ŒGaữa lúc đó, Xanchica chạy lại, tay ôm trứng túm 
trong váy, hói thị đồng: 

- Xin ông cho biết, sau khi làm thống đốc, chẳng hay 
thày tôi có mặc quần chẽến đính tua không? 

- Tôi không để ý, nhưng chắc có, thị đồng đáp. 

- Ôi, lạy Chúa, Xancbica nói, giả được nhìn thấy thì 
sung sướng biết bao! Từ thuở lọt lòng, tôi chỉ ước ao được 
thấy thầy tôi mặc quần chẽn có tua. 

- Nếu cô em còn sống ở trên đời, chắc là sẽ được thấy, 
thị đồng bảo. Nếu ngài còn giữ chức thống đốc trong hai 
tháng nữa, có lẽ ngài sẽ phải đeo mặt nạ khi ra đường. 

Cha xứ và cậu tú thấy rõ ràng anh thị đồng này nói 
Ìöm thê, nhưng chuỗi hạt san hồ quý cùng tấm áo đi săn 
đắt tiền của Xantrô gửi về (mà bà Têrêxa đã khoe với họ) 
đánh tan mọi nghì ngỡ. Tuy nhiên, hai người không thể 
nhịn được cười thấy Xanchica có mong ước ngộ nghĩnh 
như vậy, nhất là lại nghe bà Têrêxa nói: 

- Xin cha xứ hãy để ý xem có ai đi Madrit hay Tôlêđô 
không, tôi muốn nhờ mưa hộ một chiếc váy lổng thật 
tròn, thật xinh, thật khéo, hợp thời trang và vào loại hảo 
hạng. Đúng thế, tôi phải hết sức làm đẹp mặt cho chồng 
tôi, rồi khi nào buôn, tôi vào trong triều, cũng ngồi xe 
ngựa như ai vì một khi chồng là thống đốc, vợ có thể mua 
sắm xe ngựa được lắm chứ. 

- Mẹ nói sao? Xanchica có ý kiến. Con muốn sắm 
ngay hôm nay, chẳng chờ đến ngày mai, đù có những kẻ 
thấy con ngồi trên xe với mẹ sẽ đè bỉu: '"Trông nó kìa, con 
gái lão ăn tôi đấy, thế mà cũng ngồi vườn xác trên xe như 
bà giáo hoàng vậy!". Mặc cho ai lội bùn tôi cứ việc ngồi 
xe, tội gì lê chân xuống đất, thật đáng ghét những lời 
giềm pha ở trên đời, miễn sao chân tôi được Ấm áp, ai 
cười cũng mặc. Con nói có phải không, mẹ? 
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- Con gái mẹ nói phái lắm, bà Têrêxa khen, thầy con 
đã đoán trước những điều may mắn hơn thế nữa. Rồi con 
xem thầy mày chưa chịu đâu chừng nào chưa làm cho mẹ 
trở thành bà bá tước. Ăn nhau ở chỗ bước đầu đã gặp 
may, mẹ thường nghe thấy nói rằng ông ấy là bố con và 
còn là bố những câu tục ngữ nữa: khi ai cho con bò, hãy 
lây thừng buộc vào nó; khi ai cho chức thống đốc, hãy 
nhân ngay; khi ai cho chức bá tước, hãy vỏ lấy; khi ai cho 
món quả quý và báo: “Này, này, hãy nhét ngay vào túi, 
Không đúng ư? Nếu vậy hãy lên giường ngủ cho xóng, 
đừng mời chào thần tài đang gõ cửa nhà mình nữa". 

Xanchica tiếp luôn: 

- Con cũng chẳng thèm chấp nếu có kẻ nào thấy con 
kiêu căng hợm hình, nói xó: "chó con vó được quần 
đẹp..."!)Nghe thấy vậy, cha xứ bão: 

- Phải công nhận răng tắt cả con cháu dòng họ 
Panxa mới lọt lòng mẹ đã có một túi tục ngữ trong bụng, 
tôi thấy người nào cũng tuôn ra được hàng tràng, từng 
giờ từng phút mỗi khi họ nói chuyện. 

- Đúng thế, anh thị đồng nói, ngài thống đốc đi một 
bước tuôn một câu, và tuy có nhiều câu không hợp cảnh, 
vậy mà nghe vân hay; ông bà công tước chú tôi khen lắm 
đây. 

- Sao? Cậu tu hỏi, ông vẫn khăng khăng rằng chức 
thống dòc của Xantrô có thật ư? Rằng trên đời này có bà 
công tước gửi quà và việt thư cho bà Têrêxa ư2? Tuy đã sở 
mó thấy quà và được đọc thư, chúng tôi vẫn không tin, 
nghĩ rằng đây lại là một trong những trò của ông bạn 
đồng hương Đôn Kihôtẻ vì ông ta nhìn mọi việc đều cho 
là có bàn tay pháp sư. Bởi vậy, xin thưa rằng tôi muốn 


0) Toàn văn cầu tục ngữ là: "Chó con vớ được quần đẹp, quên cả 
bạn cũ”. 
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tận tay sờ nắn người ông đã xem ông là sứ giả ma hay 
người bằng xương bằng thịt. 

Thị đồng đáp: 

- Thưa các vị, tôi chỉ biết rằng tôi là sứ giả chính 
công và ngài Xantrô Panxa là thông đốc đã thực thụ, 
rằng ông bà công tước tôi có thể và đã trao quyền thống 
đốc cho Xantrô Panxa và nghe nói ông ta tô ra cực kỳ 
gìÓ1 giang. Trong truyện này có phép thuật không, đề 
các vị bàn với nhau; tôi xin mang đầu bố mẹ đê ra mà 
thể rằng tôi không biết gì hơn, bố mẹ Lôi còn sông cả và 
tôi rất thương. 

- Cũng có thể là như vậy, song tôi không tìn, cậu 
tú nói. 

- Ai không tin, tuỳ, thị đồng đáp, sự thật như tôi đã 
nói và sự thật bao giờ cũng nổi lên trên dếi trá, như dâu 
nôi lên mặt nước vậy. Nếu không, hãy tin vào việc làm, 
dừng tin lời nói. Mời một vị di với tôi, rồi sẽ thấy tận mắt, 
những điều tai mình không tìn. 

- Tôi đi là dúng nhất, Xanchica nói: ông hãy cho tôi 
ngồi lên mông ngựa của ông, tôi rất sung sướng được đi 
thăm thầy tồi. 

- Con gái thống đốc không đi xa một mình, phải có 
xe ngựa bốn bánh, kiệu song loan và người hầu hề hạ đi 
hộ tống, thị đồng đáp. 

- Vẽ, Xanchica nói, cưởi lừa cũng tốt như ngồi xe 
ngựa vậy. Ông tưởng tôi cảnh giả lắm sao? 

- Con bé này im đi, bà Têrêxa bảo, mày nói mà 
không biết mình nói gì, ông khách đây nói tất phải đúng. 
Thời nào thế ấy chứ; khi bố là Xantrô, con là Xanchiea, 
khi bố là thống đốc, con là tiểu thư, chả biết tôi nói thế có 
phải không? 

- Bà không biết ư? Bà nói phải lắm, thị đồng bảo. 
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Bây giờ, hãy dọn cho tôi ăn ngay vì tôi phãi trở về chiều 
nay. 

Cha xứ bảo: 

- Mới ông lại nhà tôi ăn một bữa thanh đạm; bác 
Têrêxa có hảo tâm nhưng không có điều kiện để thết đãi 
một vị khách quý như vậy. 

Anh thị đồng từ chối lấy lệ rỗi nhận lời vì muốn được 
môt. bữa ngon hơn. Cha xứ đưa khách về nhà trong bụng 
mừng thầm vì sẽ có dịp bồi cặn kế về Đôn Kihôtê và 
những chiên công của chàng, 

Cậu tú nhận viết thư trả lời hộ bà Têrêxa song bà 
không muốn cậu giây vào công việc của mình vì thấy cậu 
hay bông phèng. Bà đem cho một thầy tu tập sự một 
khoanh bánh và hai quả trứng và nhờ viết cho hai lá thư, 
một gửi cho chồng, một gửi bà công tước, nội dung do bà 
nghĩ ra, thư không thuộc loại xoàng trong pho sách lớn 
này, sau đây sẽ rõ. 


Chương LI 


NÓI VỀ NHỮNG TIẾN BỘ CỦA CHÍNH QUYỀN 
XANTRÔ PANXA, CỪNG NHỮỪNG SỰ VIỆC 
LÝ THỨ KHÁC 


Đêm đi tuần của ngài thống đốc trôi qua và trời đã 
sáng. Cả đêm đó, thiện trưởng thao thức vì còn tơ tưởng 
tới dung nhan và hình dáng yêu kiều của cô gái cai 
trang. Quản gia trưởng cũng thức tới sáng để viết thư 
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cho ông bà công tước về những điều mà ngài thống đốc đã 
nói ra và làm; bác rất ngạc nhiên trước những hành động 
và lời lẽ của Xantrô vì thây lẫn lộn cả khôn ngoan lẫn 
ngốc nghếch. Ngài thống đốc cũng đã dậy. Theo lệnh bác 
sĩ Pêdrô Rêxiô, người ta cho ngài lót dạ một ít mứt và 
bốn ngụm nước trắng mà ngài săn sàng đổi lấy một 
khoanh bánh mì và chùm nho tươi, Xantrô đành phải 
nuốt, lòng đau như cắt, đạ dày mệt môi. Bác sĩ Pèêdrô 
RêxIô giai thích cho bác là ăn ít và tỉnh khiết làm cho 
đầu óc sáng láng, rất. thích hợp với những ngươi gánh vác 
trọng trách đòi hỏi phải vận dụng tới trí tuệ nhiều hơn 
chân tay. 

Trước những lời nguy biện, Xantrô đành chịu đói, đói 
quá, bác thâm rủa chức thống đốc và cả con người đã 
phong chức cho mình. Với một dúm mứt trong ruột, bụng 
đói nguyễn, bác ra công đường ngồi xỬ; cùng dự có quản 
gia trưởng và đám tuỷỳ tùng. Trước tiền, một nigưởi nêu 
câu hỏi như sau: 

- Bấm quan, một con sông lớn ngăn cách hai vùng 
cùng một lãnh địa... xin quan chú ý nghe vì vụ này quan 
trong và có phần rắc rối. Một chiếc cầu bắc ngang sông, 
đầu cầu đặt cái giá treo cổ và một phòng xử ăn thường 
xuyên có bốn vị quan toà ngồi xử theo luật của chủ nhàn 
con sông, chiếc cầu và cả địa bạt đó; luật quy định như 
sau: “Người nào muốn qua cầu từ bên này sang bờ bên 
kia trước tiên phải thể răng mình đi đâu và làm gì, nếu 
thề đúng thì được đi, nêu thể sai sẽ phải chết trên giá 
treo cổ đặt sẵn tại đó, không miễn xá gì hết". Tuy đã biết 
luật này và điều kiện khắc nghiệt của nó, vẫn có nhiều 
người xin qua cầu. Sau khi lời thề của họ được xác minh 
là thật, quan toà cho ho tự do qua cầu. Xây ra trường hợp 
có một người tới cầu, các quan toà bảo thể, người đó thể 
là muốn tới giá treo cổ đặt tại đó để chết; không có mục 
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đích nào khác. Các quan toà xem xét lời thể và có ý kiến 
như sau: "Nếu cho qua cầu tự do tức là anh ta đã thể sai 
và, theo luật, anh ta phải chết; nêu treo cô cũng không 
ôn vì anh ta đã thể xin chết trên giá treo cổ, tức là thề 
đúng và theo luật, anh ta phải được tự do." Xin quan 
thống đốc cho biêt các quan toà phải xử người này ra sao, 
vì tới gi họ vẫn phân vân do dự. Được biết quan là người 
tài cao trí rộng, họ cử tôi tới xin quan cho ý kiến riêng về 
trường hợp rắc rối này. 

Xantrô đáp: 

- Quả thật các ngài quan toà chẳng cần phải cử anh 
tới đây gặp ta làm gì vì ta là một kẻ ngu dại chứ chẳng 
khôn ngoan øì đâu; nhưng thôi, hãy kể lại sự việc một 
lần nữa cho ta nắm được vấn để, có thể ta sẽ tìm ra câu 
giá) đán. 

Người kia kể đi rồi kế lại, cuối cùng Xantrô phán: 

- Theo ta, việc này xử để như bốn, đây nhé, con 
người đó thề là tới giá treo cổ để chết; nếu anh ta chết 
thật tức là đã thể đúng và, theo luật, phải được tự do qua 
cầu, ngược lại nếu treo cô tức là anh ta thể sai và, cũng 
theo luật trên, đáng bị treo cổ. 

Đại điện cho các quan toà đáp: 

- Bấm, đúng như lời quan thống đốc dạy ạ; quan lớn 
đã hiểu vấn đề thấu đáo, không còn gì phải hỏi han thắc 
mắc nữa. 

Xantrô nói tiếp: 

- Đây, ý kiên của ta là một mặt cho người đó đi qua 
câu vì lời thể có phần đúng, mặt. khác treo cổ y lên vì lời 
thể có phần sai; làm như thế là thi hành luật qua cầu 
đúng từng chữ đây. 

- Thưa quan thống đốc, nếu vậy phải mổ xẻ người đó 
ra hai phần, phần thì sat và phần thì đúng, nếu làm như 
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vậy, anh ta sẽ chết, còn ta cũng không đạt được kêt quả 
như điều luật yêu cầu vì hắn quan đã rõ, cần phải thi 
hành theo đúng luật. 

- Ông bạn hãy nghe đây, Xantrồ đáp; nêu ta không 
phải thằng điên, người khách qua cầu của ông có đủ cả lý 
do để chết cũng như để sống và qua cầu vì nếu phần 
đúng trong lời thê cứu anh ta thoát chết. ngược lại phần 
sai của lời thể buộc tội anh ta. Đã như vậy - hiển nhiên 
như vậy rồi - ý kiến của ta là: anh hãy nói với các vị đã 
cử anh tới gặp ta rằng họ có đủ lý do để kết án cũng như 
tha bổng. Trong trường hợn đó, hãy cbo anh ta qua cầu 
tự do vì xưa nay làm việc thiện vẫn được tiếng khen hơn 
làm việc ác. Ta nói thế và sẵn sàng ký tên, nếu như ta 
biết ký. Thực ra, đây cũng chẳng phải ý kiến của ta, số là 
ta nhớ tới một trong những lời khuyên bảo mà ông chủ 
Đôn Kihôtê của ta đã đạy đêm hôm trước ngày ta nhậm 
chức thống đốc hòn đảo này; ngài bảo rằng khi có nghỉ 
vân, đừng nên kết tội và hãy xét. xử theo từ tâm. Chúa đã 
muốn cho ta nhớ đúng vào lúc này vì lời khuyên đó áp 
dụng vào đây là thích hợp. 

- Quả có thế, quan gia trưởng nói, tôi nghĩ rằng ngaV 
ca LIcurgô?, người soạn thao luật pháp cho dân nước 
Laxêđômônia, cũng không thể có được một lời tuyên án 
thông minh hơn Panxa vĩ đại. Thôi, xìn ngài thống đốc 
kết thúc phiên toà sáng nay, tôi sẽ ra lệnh để ngài được 
xơi một bưa thật ngon miệng. 

- Tôi cũng đang ao ước, Xantrô trả lời, đừng nói đôi 
tôi nhé. Cứ cho đây ăn tết, bao nhiêu vụ rắc rối, đây cũng 
giả1 quyết như chơi. 

Lần này, quản gia trưởng giữ đúng lời vì bác cảm 
thấy áy náy nếu để thống đấc có kỳ tài phai chết đói, vả 
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lại, bác cũng định trong đêm nay kết thúc thời kỳ cai trị 
của Xantrô sau khi diễn một trò cuối cùng theo lệnh ông 
bà công tước. Thế là Xantrô được ăn một bữa trái hắn 
mọi quy định và lời khuyên của bác Tirpuêru. Ăn xong, 
bác đang dọn bàn, có người mang thư của Đôn Kihôtê gửi 
ngài thống đốc. Xantrô bảo thư ký đọc, nêu trong thư 
không có điều gì mật thì cứ đọc to. Thư ký cầm thư, xem 
trước rồi thưa: 

- Có thể đọc to được vì những điều ngài Đôn Kihôtê 
viết, cho quan lớn đáng được in chép bằng chữ vàng, viết 
răng: 


Thư của Đôn Kihôtê xứ Mantra gửi Xantrô Panxa, 
thông đốc đdo Barataria. 

"Bạn Xantrô, trong lúc ta tưởng phổi nghe ouê những 
hành động sơ suất dại đột của anh. Ta đặc biệt cam tạ 
ông xarth bia đã béo người nghèo hèn ra khối đông phân 
uà làm cho những bẻ ngu tối thành sáng dạ. Nghe nói 
anh cai trì như một con người 0à ty là con người, anh (tự 
cot như con uát, biết hạ thấp mình xuống. Song, to muôn 
nói cho Xantrô của tơ biết răng nhiều khi, để giU uững 
quyền lực, anh nên uà cần phổi tô ra cứng răn bởi chưng 
cói đẹp của một người nắm trọng trách trong tay chính là 
ở chỗ anh ta làm tròn bốn phận đối uới trách nhiệm chứ 
không phải làm theo bản tính. Ăn mặc phải chỉnh tế: một 
chiếc gậy được gọt gia sẽ không còn là chiếc gây tâm 
thường nữa. Ta bhông khuyên anh trút 0oàng trd( bạc bào 
người, song cũng không bdo anh phai mặc áo lính khi 
ngôi ghế quan toò, hãày khoác bộ y phục nào phù hợp uới 
chức pụ của mình 0à gi? cho sạch sẽ gọn gùng. 

"Để gáy được cảm tình ở: dân chúng thuộc quyền 
anh cai frị, cần làm tôt hai điều sau đây: thứ nhất, phối 
tô ra lễ độ uới mọi người - đã có lần ta nói 0uới anh rồi - 
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¿hứ đến, phải lo có dồi dào lương ăn 0ì không gì làm cho 
ngươi nghèo bận tâm hơn cói đói uà sự thiếu thôn. 

"Đừng đẻ ra nhiều luật pháp, khi cần phỏi có, hãy 
làm cho tôt uà nhất là những đạo luật đó phỏúi được duy 
trì bò thì hành; một khi luật phúp bhông được duy trì thì 
có cũng bằng không, chăng những thế, điều đó còn chứng 
tỏ răng lãnh chúa nào có súng biến ouà quyên hành đề ra 
luật pháp đã không có đủ uy lực để duy trì. Những đạo 
luộọt chỉ gây sự sợ hãi mà bhông được thì hành cũng 
giống như con cóc chúa, mới đâu bày cóc con sợ, sau đâm 
nhờn, cươi cd lên đầu lên cố. 

“Hãy khuyến khích những tính tôi uà ngăn chặn tật 
xấu, đừng lúc nào cũng khăt bhe hoặc dễ dãi mà phải 
biết dụng hoà hai thái cực đó, như thế mới lò người khôn. 
Hay thăm thú các nhà (tù, lò sát sinh, chợ búa 0È sự có 
mặt của u‡ thống đóc ở những nơi đó rất! quan trọng, có 
tác dụng an út các trí nhân đang chờ sớm được xét xử, 
răn đe bọn đồ tế nà con buôn khiến họ phải cân đong 
chính xác. Đừng tỏ ra tham lam, hiếu sốc uò phòm ăn 
nếu thủng hoặc anh có ý định đó (điều mà ta không tín) 
Uì một bhi dân chúng Uuà những người nhờ uiệc biết được 
điểm yếu của anh, họ sẽ chìa nòng súng ào đố cho tới 
khi lật anh nhào xuống 0uực thắm của sự huỷ diệt. 

“Haăy đọc đi đọc lại, ôn nhấm những lời khuyên bảo 
dạy đỗ mà ta đã ghi cho trước khi anh dời lâu đài đi 
nhậm chức thông đốc; nếu làm đúng, anh sẽ tìm thấy 
trong đó có nhiều điều bổ ích khiến anh uượt qua mọi khó 
bhăn trở ngại mà các thông đốc thường gặp. Hay uiết thư 
cho ông bà công tước chủ anh uò tỏ ra biết ởn;, 0ô ơn là 
cor để của biêu ngạo 0à lờ một trong những tội lỗi to 
nhất trên đời, bê nào biết ơn những người đã làm điều tốt 
cho mình, bẻ đó tỏ ra biết ơn Chúa là người đã 0à đong 
mang tới cho mừnh bao chuyện tốt lùnh. 
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“Bà công tước đã gửi thư riêng bèm theo tấm áo săn 
của anh bờ quờò của bò cho 0ở anh là Têerêxa Panxad. Mọi 
người ở đây đang chờ thư trả lời. Gần đây ta hơi khó ở uì 
xửy ra một bụ mèo cào Đào mũi, song cùng không hệ gì, 
nếu như có những phúp sư hẳn hại ta, ngược lại, có 
những pháp sư khác bdo uệ †a. 

“Hãy cho ta biết oiền quản gìa trưởng đi theo hầu 
anh có liên quan gì tới những hành động của bà 
Triphaldi như anh đã nghỉ ngờ không, đồng thời kể cho 
ta tá? cả những chuyện đã xdy đến uới anh, đường đất có 
xa xôi gì đâu. Ta cũng định sớm từ bỏ cuộc sống nhòn rỗi 
này uì ta sinh ra không phỏi để sống như uậy. 

"Ta đang có một uiệc phối giải quyêt khiến ông bà 
công tước có thể trách móc ta, tuy ta rất áy náy song 
không ngại lắm 0ì ta phỏi trọn trách nhiệm đối uới nghề 
nghiệp, không thê chiêu theo y thích của ông bà được, 
theo đúng phương châm: Amricus Plato, sed majis amiea 
veritas sở đi tư dân ra câu Latinh này 0ì nghĩ răng anh 
đã học thử tiếng đó từ khi làm thông đốc, câu Chúa che 
chở cho anh bhông bị ai trách móc. 

Bạn anh 
Đôn Kihötê xử Mantra 


Xantrô nghe rất chăm chú, mọi người xung quanh 
tấm tấc khen thư viết hay. Sau đó, Xantrô đứng đậy, bảo 
thư ký đi theo về phòng riêng, không chút trì hoãn, bác 
muốn trả lời ngay cho Đôn Kihôtê chủ mình; bác bảo thư 
ký viết đúng những lời bác đọc, không thêm không bớt, 
nộ: dụng thư phúc đáp như sau: 

Thư của Xantrô Panxoa gửi ngài Đôn Kithôtê 

xứ Mantra 

“Công uiệc của tôi qua bận rộn, đến nôi tôi không có 
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thời giờ gai đâu, thậm chí cắt móng tay, đành để mọc đời, 
chỉ còn biết nhờ Chúa giúp cho. Ông chủ yêu quy, tôi nói 
uậy đê ngài khỏi ngạc nhiên nếu như tới bây giờ tôi chưa 
báo cáo uề tình hình công uiệc của tôi ở đủdo tốt hay xấu ra 
sao, nơi mò tôi phái chịu đựng cái đói gay go hơn củ khi 
thầy trò ta lang thang trên những miền nũi hoang 0u. 
“Hôm nọ ngòi công tước chủ tôi uiêt thư báo cho biết 
có mấy tên thám tử đã lọt oòo đảo để ám hợi tôi nhưng 
cho đến nay, tôi chỉ mới phát hiện ra một tên thầy thuốc 
ăn lương ở đây để sát hại tất cả các thống đốc tới nhận 
chức, hắn là bác sĩ Pêdrô Rêxiô, sinh trưởng ở 
Tiritêphuêra. Ngài thấy chưa, một cái tên khủng bhiếp tôi 
chỉ lo phải chết uê tay hăn! Chính môm lão bác sĩ đó nói 
răng hắn không chữa một khi bệnh đã phát mò cbhỉ 
phòng ngừa không cho bệnh xuốit hiện. Thuốc chữa của 
hẳn là nhịn ăn rồi lại nhịn ăn cho tới khi con bệnh chỉ 
còn là bộ xương, tưởng đâu sự gầy còm bhông gây tác hại 
nhiều hơn một cơn sốt thường oậy. Tóm lại, hắn làm cho 
tôi chết đói dần, còn tôi cũng đang chết mòn 0ì thú? uọng. 
Tôi cứ tưởng tới đây để được ăn nóng, uông mớt, được 
đắp chăn ốm năm đệm êm cho sướng thân, nòo ngờ phải 
chịu tội như một thầy tu 0uậy. Cũng Uì tôi tự nguyện làm 
Điệc đó, tôt nghĩ "ăng cuối cùng quy sứ sẽ bắt tôi đi mất. 
“Cho tới giờ tôi uấn chưa được hưởng quyên lợi bổng 
lộc gì uà tôi cũng không sao hiểu nổi điều đó, 0ì người ta 
bảo tôi răng các uị thống đốc đến đáy cai trị thường được 
dân biếu xén hoặc cho uay nhiêu tiên trước bhì họ đặt 
chân lên đdo. Đó là tập quán thông thường đốt uới các 
thông đốc đi nhậm chức ở các nơi, không riêng gì ở đây. 
"Đêm qguo, trong bhi đi tuần tra, tôi bắt gặp một cô 
gái xinh đẹp mặc gid trai đi cùng 0uới cậu em mặc giủ gói. 
Viên thiện trưởng của tôi phai lòng cô gát đó uà có y định 
lây làm uợ như lời anh ta nói 0ới tôi; tôi cùng bén cậu em 
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trai cô ta làm rể. Ngày hôm nay, cả bai chúng ta sẽ ngỏ ý 
uới cha mẹ của hai cô cậu, ông ta là Điêgô đêÌa lana, một 
nhà quý tộc có đạo góc. 

“Theo lời khuyên bdo của ngòi, tôi đã đi thăm các 
chợ. Hôm qua, tôi kiêm tra một hàng bán hạt dẻ, thấy mụ 
hàng trộn một thúng hạt dẻ cũ uò thốt oào một thúng hạt 
dẻ tươi ngon. Tôi đã tịch thu tất ca uà gửi cho trẻ em ở 
trường mồ côi - chắc các chéúu sẽ biêt lọc ro những hạt 
tươi tốt, phạt mụ hàng không được dị! chợ trong mười lăm 
ngày. Người ta báo tôi đã xử biên quyết. Cùng xin thưa 
uới ngài rằng, ở đây dán chúng coi cóc mụ bán hàng 
ngoài chợ là xâu nhốt, 0ì chúng đều ià một lu bắt nhân 
bạc úc, 0uô lương tâm. Tôi cũng nghĩ như 0áy 0ì đã từng 
gặp bọn này ở nhiều nơi bhác. 

“Tói rất sung sướng thấy bà công tước chủ tôi uiết thư 
cho 0ợ tôi là Têrêxa Panxa, lại gửi cơ quà như ngài đã cho 
biết, tôi sẽ có dịp tỏ lòng biết ơn của mình. Nhờ ngài hôn 
tay bà thay tôi uà nói hộ răng bà đã không bỏ của ào một 
cái túi thủng như rồi đây bà sẽ thấy trong thực tế. 

“Tôi không muốn: ngòi có chuyện xích mích lôi thôi uới 
ông bà chủ uì nếu ngòi giận đôi oới ông bà, tất nhiên hậu 
qud sẽ đồ lên đầu tôi. Vỏ lạt, điệu đó không hay ho gì uì 
ngài uân thường khuyên bảo tôi bhông được quên ơn, hay 
chính ngòi lại không biết ơn những người đã ban cho ngài 
bao án huệ uà hậu đãi ngài trong lâu đài của họ. 

“Tôi chẳng hiểu gì uê câu chuyện mèo cào, song tôi 
nghĩ đây lại lò một âm mưu xâu xo của ÌU phúp sư độc úc 
đốt uới ngài. Khi nào thầy trò ta gặp nhau, tôi sẽ biết rõ 
chuyện này. 

“Tôi muốn biếu ngài chút quà mò bhông biế? gửi gì 
ngoùi những ống thụt này do dân địa phương làm bằng 
bong bóng lợn, rất khéo. Nếu tôi còn làm thông đế, thế 
nào cũng có quà tặng ngài, dù đó là của chính đảng hay 
phì nghĩa. 
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“Nếu Têrêxa Panxa uợ tôi đánh giấy cho tôi, ngời hãy 
tra hộ cước phí 0uà gửi tới đây cho. Tôi đong sốt ruội 
muốn biết tỉnh hừnh nhà cửa, oợ con. Thôi, cầu Chúa cứu 
Uữt ngoài thoát khỏi tay bọn phúp sư xếu bụng 0ò đưa tôi 
ra bhỏi đao này bình an öô sự, điều mà tôi hy Uuọng 0Ì có 
lẽ tôi phai bỏ xác ở đây do sự đối xử của bác Pêdrô Rôxiô. 

Kẻ tôi tớ của ngòi 
Xantrô Panxa - thông đốc." 


Viên thư ký niêm phong thư rồi bảo người phu trạm 
mang đi ngay. Trong khi đó, những kẻ thích trêu ghẹo 
Xantrô họp bàn cách tống tiễn bác ra khỏi đão. Buổi 
chiều, Xantrô ra một số mệnh lệnh nhằm ổn định việc cai 
trị ở các nơi mà bác vẫn đỉnh ninh là hòn đão. Bác ra 
lệnh cấm tiệt bọn người mua đi bán lại thực phẩm trên 
đảo; cho phép nhập rượu từ các nơi tới với điều kiện phải 
khai nơi sản xuất để có thể định giá cả căn cứ vào hương 
vị, chất lượng và danh tiếng của từng loại, kẻ nào pha 
nước lã hoặc thay đối tên rượu sẽ bị tử hình; hạ giá giầy 
đép, đặc biệt là giây, vì thấy giá bán quá cao, đánh thuế 
vào công sá của những người đi ở vì thây họ lao theo lợi 
nhuận, phạt rất nặng những a1 hát nhạc đâm ô đồi truy 
dù ban đêm hay ban ngày, cấm bát xầm những bài ca 
ngợi phép màu nếu không chứng mình được những phép 
màu đó có thật vì bác thấy hầu hết phép màu do những 
người hát xẩm ca ngợi đều là phép giả, đâm ra thật giả 
lẫn lộn; lập một đội canh sát các người nghèo, không phải 
để truy nã mà để kiểm tra xem họ có nghèo thật không vì 
có những kẻ giả vỡ què cụt, lở láy để đi móc túi và nốc 
rượu, Tóm lại bác đã thảo ra những mệnh lệnh rất có ích, 
tới nay vẫn tồn tại ở địa phương và được gọi là "Hiên 
pháp của quan thống đốc Xantrô Panxa vĩ đại". 
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Chương LII 


KÊ CHUYỆN BÀ QUẦN GIA ANGUXTIAĐA CÒN CC 
TÊN LÀ ĐÔNHA RÔĐRIGHEX, CŨNG ĐAU KHÔ 
NHƯ BÀ QUAN GIA ĐÔLÔRIĐA VẬY 


Hiền sĩ Amatê kể rằng sau khi các vết mèo cào đã 
lành lặn, Đôn Kihôtê cảm thấy cuộc sống trong lâu đài 
hoàn toàn không thích hợp với nghề nghiệp hiệp sĩ giang 
hồ của mình. chàng quyết định xin phép ông bà công tước 
để đi Xaragôxa vì ngày hội sấp tới rồi, hy vọng sẽ đoạt 
được giải trong cuộc tranh tài. Một hôm, chàng đang ngôi 
ăn với ông bà công tước, vừa định ngỏ ý xin phép ra đi, 
bỗng đâu từ phía cổng phòng lớn có hai người đàn bà 
bước vào, vận đồ tang từ đầu tới chân; một trong hai 
người tiến lại gần Đôn KTihôtê sụp xuống đất, mồm kề sát 
chân chàng, thốt ra những lời kêu than sâu thâm não 
nuột khiến ai nghe và nhìn thấy cũng phải rốt ruột. Tuy 
vẫn nghĩ rằng đây là một trò do đám gia nhân bày ra để 
trêu ]Jôn Kihôtê, ông bà công tước cũng không khỏi xao 
xuyến phân vân trước những tiếng thốn thức nức nỡ của 
người đàn bà. Mũi lòng, Đôn Kihôtê đỡ bà ta đậy, báo bỏ 
tấm mạng che bộ mặt đẫm lệ. Bà này tháo mạng và, điều 
vô cùng bất ngờ cho mọi người, đó là Đônha Rôdrighêx bà 
quản gia trưởng, người đàn bà thứ hai cũng mặc tang 
phục là con bà, cô gái bị con trai lão nhà nông giàu có 
quyến rũ. Tât cả những ai đã biết mẹ con bà đều kinh 
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ngạc, đặc biệt là ông bà công tước; xưa nay họ vân coi bà 
là người lầm cấm đổ hơi nhưng không tới mức có những 
hành động điên rõ như vậy. Đônha Rôdrighex hướng về 
phía ông bà chủ, thưa; 

- Xin ông bà cho phép tôi trao đổi một lát với hiệp sĩ 
đây vì điều đó cần thiết để giải quyết tốt mọi việc rắc rối 
do một tên súc sinh xấu xa và liều lĩnh đã gây ra cho tôi. 

Công tước đáp là ông cho phép bà tha hồ trao đổi với 
ngài Đôn Khhótê; quay lại Đôn Kihötê, bà Rôdrighêx nói: 

- Thưa hiệp sĩ dũng cảm, cách đây mấy bữa, tôi đã 
trình bày với ngài về hành động lừa lọc tráo trở của một 
tên nông phu xấu xa đối với con gái yêu quý của tôi, con 
bé bất hạnh này đây; ngài cũng hứa sẽ giúp đỡ mối tai 
hoạ mà người ta đã gây ra cho nó. Thế nhưng tôi vừa 
được tin ngài định rời lâu đài ra đi tìm kiếm những cuộc 
phiêu lưu tốt đẹp mà Chúa dành riêng cho ngài. Trước 
khi ngài rong ruối trên đường thiên lý, tôi mong ngài hãy 
thúc thức tên thô lỗ vẫn sống ung dung ngoài vòng pháp 
luật, bắt hắn phải cưới con gái tôi theo đúng lời hắn đã 
hứa trước khi gạ gầm nó. Còn như nghĩ rằng công tước 
chủ tôi sẽ xét xử cho tôi, có khác nào tìm kiếm quả lê 
trên cây tiểu du vì tôi đã nói riêng với ngài về lý do rồi. 
Cầu Chúa mang lại cho ngài sức khoẻ và đừng bỏ rơi mẹ 
con tôi. 

Nghe xong, Đôn Kihôtê đáp lại rất nghiêm trang và 
kiểu cách: 

- Thưa bà quản gia của tôi, bãy nguôi nước mắt hay 
nói đúng hơn, hãy lau khô nước mắt và chớ than thở làm 
chị. Tôi xin lãnh trách nhiệm cứu vớt con gái bà. Kế ra, 
tốt hơn hết là cô ta không nên quá nhẹ đạ tỉn vào những 
lời hứa hẹn của các chàng tán gái vì thông thường hứa 
thì dễ nhưng thực hiện lời hứa mới khó. Được ngài công 
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tước chủ tôi cho phép, tôi sẽ di tìm ngay anh chàng bất 
lương nọ và một khi tìm thây, tôi sẽ thách thức và sẽ giết 
chết. nếu như anh ta không chịu thực hiện lời hứa. Công 
việc chủ yếu trong nghề nghiệp của tôi là tha thứ cho 
những kẻ nhún nhường và trừng trị những kẻ kiêu ngạo, 
tôi muốn nói là cứu vót những kẻ khốn cùng và trừ khử 
lũ hung bạo. 

Công tước bảo Đôn Kihôtê: 

- Ngài không cần mất công tìm kiếm tên thất phu 
mà bà quản gia này than phiền, cũng chẳng phải xin tôi 
cho phép ngài thách thức hắn mà cứ coi như hấn đã 
được thách thức rồi. Tôi có trách nhiệm chuyển tới hắn 
lời thách của ngài, hắn sẽ phải nhận và đích thân tới 
lâu đài, hai người sẽ được tự do đọ sức, tôi sẽ làm đúng 
những thủ tục thông thường cần phải có trong những 
trường hợp như thế này, và tôi cũng sẽ giữ thái độ công 
bằng đối với mỗi bên như các lãnh chúa có bổn phận 
phải giữ khi để hai người đọ sức trong phạm vi lãnh địa 
của mình. 

Đôn Kihôtê đáp: 

- Có lời cam đoan của ngài và được ngài cho phép, 
xin thưa rằng từ lúc này trở đi, tôi từ bỏ dòng đõi quý tộc 
được tôi, và tự hạ xuống địa vị thấp hèn của kẻ phụ bạc 
nọ. Tóm lại, tôi tự coi mình ngang hàng với hắn để tạo 
điều kiện cho hắn được đọ sức với tôi. Bởi vậy, mặc dù 
hắn vắng mặt, tôi thách thức hắn tới đây vì hắn đã lừa 
dối cô gái đáng thương này; vì hắn cô ta không còn là gái 
tân nữa, hắn phải thực hiện lời hứa sẽ làm chồng chính 
thức của cô ta, hoặc phải chết trong cuộc chạm trán này. 

Nói rồi chàng rút một chiếc bít tất tay, ném ra giữa 
nhà; công tước nhặt lên và nhắc lại rằng ông ta thay mặt 
cho bề dưới của mình, nhận lời thách, ông nói thêm: 
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"Trong sáu ngày nữa, hai bên sẽ đấu với nhau, địa diểm 
là bãi rộng trong lâu đài, vũ khí là loại các hiệp sĩ thường 
sử dụng gồm có giáo, khiên, áo giáp có khớp cùng những 
thứ khác, tất cả phải được các giám khảo kiểm tra xem 
có gìan lận hoặc bùa phép gì không. Nhưng, trước tiên, 
bà quản gia đáng thương và cô gái đáng chê kia phải 
tuyên bố trao quyền giải quyết việc này cho ngài Đôn 
Kihôtê nếu không thì chàng không thể hành động và lời 
thách thức coI như vô hiệu lực, không thực hiện được. 

- Tôi xin trao, bà quản gia nói. 

- Tôi cũng vậy, cô gái vừa khóc vừa nói với một vẻ 
lúng túng ngượng ngập. 

Những lời phát biểu trên được công nhận. Sau đó, 
công tước nghi cách tiến hành công việc, hai người đàn 
bà mặc tang phục rút lui, bà công tước lệnh cho gia nhân 
từ nay không được coi mẹ con bà quản gia là người hầu 
mà phải đối xử như những phu nhân phiêu lưu giang hồ 
tới lâu đài đòi bồi thường quyền lợi. Họ có phòng riêng, 
và được tiếp đón như khách khiến cho các có hầu khác 
trong nhà lấy làm ngạc nhiên, không hiểu hành động 
ngông cuồng và trâng tráo của Đônha Rôdrighêx và đứa 
con gái lắng lơ của bà sẽ đi tới đâu. Lúc này, để bữa tiệc 
kết. thúc thêm phần vui vẻ, bỗng đâu từ ngoài cửa bước 
vào anh thị đồng đã mang thư và quà cho bà Têrêxa 
Panxa, vợ thống đốc Xantrô Panxa. Thấy anh ta trở về, 
ông bà công tước mừng quýnh, vội hỏi ngay vì đang nóng 
lòng muôn biết kết qua chuyến đi của anh. Thị đồng đáp 
là không thể nói trước một đảm đông như thế này và 
cũng không thể nói ngắn, xin hai vị cho gặp riêng, trong 
khi chờ đợi hãy thưởng thức những lá thư do anh mang 
về, Rồi anh rút ra hai lá, trao tận tay bà công tước, một 
lá có ghi ở ngoài bìa: "Thư gửi bà công tước chủ tôi mà tôi 
không biết là ai, ở đâu? Một lá ghỉ gửi chỗng tôi là 
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Xantrö, thông đốc đáo Barataria, mà tôi câu cho được 
sống lâu hơn tôi". Bà công tước nóng lòng sốt ruột muốn 
biết thư nói gì, vội mở ra xém lướt, thấy có thể đọc to cho 
công tước và mọi người cùng nghe, bèn cất giọng đọc sau: 


Thư của bà Têrêxa Panxga gửi bà công tước 

“Thưa bà lớn, lá thư bà gửi uề khiến tôi 0ui mừng 
bhôn xiết, thật là thoa lòng mong ước. Chuỗi bạt san hô 
đẹp lắm 0à tấm áo săn của bố chứu cũng chăng thua gì. 
Ca làng rất tung sướng thấy bà lớn phong cho ông nhàò tôi 
làm thông độc mặc dù không di tin, nhát là cha xứ, bác 
phó cao 0uà cậu tú Xanxôn Caroxcô. Riêng tôi bhông lấy thế 
làm phiền lòng 0ì khi sự uiệc đã rõ ròng, di nói mặc di. 
Của đáng tội, nếu bhông có chuối hạt uà tấm đo, chỉnh lôi 
cũng sẽ bhông trụ 0ò bà con trong làng ấn coi bố cháu lò 
anh chàng đodng 0ì, ngoài 0iệc cai quan một đàn dê, 
bhòng biết có thể cai quan nối cái gì khác. Chúa thương 
các cháu ở nhà nên đã soi đường chỉ lối cho ông ấy. 

“Thưa bà chu của lòng tôi, nếu được bà cho phép, tôi 
có y định bhông bỏ lở dịn may này 0à sẽ 0uào chơi trong 
triêu, ngủ người trên cô xe ngựa để trêu ngươi bao bẻ đã 
bất đầu ghen ăn ghét ở. Bởi uậy, tôi xin bà nhắn bố chúu 
gửi uề cho tôi ít tiên, gửi kha bha 0ào 0ì ở bùnh đô tiêu 
pha tốn bém lắm, bánh mì một đồng một chiếc, cân thịt 
bu mươi xu, đặt đỏ quá chừng. Nếu ông ấy không muốn 
cho tôi di, hãy báo cho biết ngay pì chân cổng tôi đang 
ngửa ngáy muốn lên đường. Bà con hòng xóm búo răng 
nếu tôi bờ con gới tôi 0uào triều, quân do bánh bao, ngực 
xe rợp trời, chông tôi sẽ nhờ tôi mà được mọi người biết 
tới (chứ không phải tôi nhờ uào chồng). Chác chắn có 
nhiều người hỏi: "Những phu nhân ngồi trên xe là dĩ 
thể”? Và một người hầu của tôi sẽ trd lời: "Đó là bà uợ 0ù 
đô con gúi của ngài Xantrô Ponxa, thông đóc đáo 
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Baratnria". Thế là Xantrô được nổi danh, tôi cũng được 
kính nề, chắc chắn như uậy. 

“Tôi thật uô cùng áy náy 0Ì năm nay lòng tôi mất 
mùa hạt dẻ rừng, tuy nhiên, cũng xin gửi bò lớn nửa đấu. 
Tôi phai lên tận trên núi hút 0à chọn từng qud mà cũng 
không biếm được loại to hơn mặc dù tôi muốn có những 
quả bằng trúng con đà điểu. 

"Xm bà lớn cao quy đừng quên 0iêt thư, tôi sẽ lọ trả 
lời đây đủ, báo tìn 0ê sức bhoẻ của tôi cũng như tất cả 
mọi chuyện xảy ra trong làng. ở trong quê, tôi cầu Chúa 
che chở cho bà lớn uờ không bỏ rơi tôi. Con gái tôi là 
Xanchia 0à con trai tôi hôn tay bà. 

Mong được trực tiếp gặp bò hơn là phối uiết thư. 

Kẻ tôi tớ của bà 


Torèxa Panxo ` 


Nghe thư của Têrêxa Panxa, mọi người, đặc biệt là 
ông bà công tước, lấy làm thú vị lắm. Bà công tước hỗi 
Đôn Kihôtê liệu có thể bóc thư gửi cho ngài thống đốc 
được không. Đôn Kihótê đáp là để ông bà vui lồng, chàng 
sẽ tự tay làm việc đó. Rồi chàng bóc ra thì thấy thư viết 
răng: 


Thư của Têrêxa Panxa gửi chẳng là Xantrô Panxa, 

“Xantrô yêu quý của tôi, tôi đã nhận được giấy của 
thầy nó. Là một tín đồ Kitô giáo, tôi xin thê răng thiếu 
chút nữa tôi boá rồ UÌ mừng rở. Thầy nó ơi, bhi tôi nghe 
đọc tới chô thầy nó làm thống đốc, tôi tưởng lăn đùng ra 
chết ngay 0ì mát lòng múi ruột. Hăn thầy nó đã nghe nói 
răng sự 0uui mừng đột ngột cũng làm chết người như nôi 
đau khổ lớn lao. Con gái thầy nó là Xonchica quá mừng 
uøi đái ra mà bhông biết. Trước mặt là tấm do của thầy 
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nó gửi dê, cổ đeo chuỗi hạt san hô của bà chủ công tước 
cho, tay cầm hai la thư, người mang thư sờ sờ ra đấy, uậy 
mà tôi cứ ngỡ răng tất ca những gì mình đã nhìn bà sờ 
thấy đều là giác mơ. Bởi chưng, ơi có thể nghĩ được rằng 
một anh chăn dâ trở thành thông đốc một hòn đảo. Hỏn 
thây nó còn nhớ bu tôi oân thường nói rằng cần phải sông 
lâu đề được thấy nhiều chuyện. Tôi nói thế 0È còn muôn 
nhìn thấy nhiều chuyện bhác nữa nêu tôi còn sống, 0ò tôi 
chưa chịu nhắm mắt chừng nào thầy nó chưa có ruộng 
đát cho thuê làm quan thu thuê. Những nghề này tuy 
thất đúc nếu ta bòn rút nhiều quó, song lò những nghề 
hdúi ra tiền. Bà công tước chủ tôi sẽ nói cho thây nó biết 
rằng tôi muốn uào chơi trong triêu, thầy nó nghĩ thế nào, 
hãy cho tôi biết ý biến, tôi muôn lên xe xuống ngựa một 
phen để đẹp mựt thây nó đấy. 

“Cha xứ, bác phá cao, cậu tú 0uà cả thầy giữ đồ thanh 
đều không tin thầy nó làm thống đốc; họ bảo rằng tốt cả 
ch! là trò bịp bợm hoặc phù phép như ông chú Đôn 
Kthôtê của thầy nó xa nay uấn thường bày ra. Cậu tú 
Xanxôn bdo là sẽ đi tìm thầy nó để lôi hòn đảo ra bhỏi 
đầu uà béo sự điên rồ ra bhỏi bộ óc của Đôn Kihôtê. Tôi 
chì cười, để thời giờ ngắm chuối hạt oà nghĩ cách sửo 
chiếc 0uáy của thầy nó thành đo cho con cát đi nhà ta. 

Tôi có gửi biếu bà chủ công tước tt hạt dẻ rừng, thực 
tình, tôi muốn biếu bờ những quỏ băng uòng cơ. Hãy gửi 
cho tôi bài chuỗi hợt ngọc nếu ở đdo người ta thường đeo. 

"Chuyện trong làng ta có mụ Bêruêcua gd con gới cho 
anh thợ boẽ hạng bét; anh này 0ê làng, gặp gì uẽ nấy. Các 
ông Hội đông nhờ uẽ huy hiệu nhò 0uuo trên cửa nhà Hội 
đồng, anh fœ đòi hai ducađó, họ ứng tiền, cu cậu Ìoay 
hoay fdm ngày trời; cuối cùng chẳng uẽ được gì, lạt còn 
nát lờ không quen làm những uiệc 0ð! 0ãnh, phải hoàn 
lại số tiên, ấy thế mà uán được coi là thợ giỏi 0à uẫn cưới 


Ứứ 
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được uợ; sau đó cu cậu xếp bút ouẽ uà uác cuốc ra đồng, cứ 
nhì ông tướng ấy. Con trai lào Pêđrô đê Lôbô da được 
phong chức nhỏ uà chức cốt tóc, nó có ý định trở thành 
thấy tu, biết tin đó, con Minghiia, chúu gát ông cụ Mingô 
Xibatô, phát đơn kiện 0ì thằng này đã hứa hôn uới nó, 
những bẻ độc miệng còn đồn rồng con bé đã có chứa, song 
thằng ấy một mức chối. 

Năm nay mốt mùa cam, 0à ca làng không có một giọi 
giấm. Một đạt đội bình lính qua làng, lôi đi ba đứa con 
gái, tôi không muốn kể lên. Một khi trở uê chắc chúng nó 
bán lấy được chồng dù có tiếng tốt hay xốu. 

“Cát đi Xanchica làm hàng ren, mỗi ngày kưm được 
tám xu, trừ các khoản chỉ phí, nó bỏ ống để dành tiên 
may săm. Bây giờ nó đã là con gái 0ị thống đốc, rồi thấy 
nó sẽ cấp cho hôi môn, chống cần nó phải lo liệu nữa. 
Giếng làng cạn khô, giá treo cổ bị sét đánh, mong sao sét 
đánh tốt củ cúc giá treo cố. 

“Tôi chờ thư trỏ lời ouà quyêt định của thầy nó uề 0iệc 
tôi oòo bình. Cầu Chúa phù hộ cho thây nó sống lâu hơn 
tôi hoặc băng tôi u¡ tôi không muốn thầy nó thiếu tôi trên 
đời này. 


Vợ của thây nó Têrêxa Panxa.ˆ 


Nghe xong hai lá thư, mọi người đều cười và lấy làm 
thán phục lắm, Để cuộc vui kết thúc trọn vẹn, lúc này 
phu trạm trở về mang thư của Xantrô gửi Đôn Kihôtê. 
Thư được đọc lên, ai nghe cũng nghĩ rằng ngài thống đốc 
chẳng phải người ngu dần. Bà công tước gọi riêng anh thị 
đồng ra một chỗ để hỏi về tình hình trong quê của 
Xantrô? Thị đồng kể lại tỉ mỉ, không bỏ một chỉ tiết nào, 
rồi đưa cho bà mớ hạt đẻ rừng và một khoanh phó mát 
của bà Têrêxa gửi kèm ngon hơn cả loại phó mát của 
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Trônchồn. Bà công tước nhận rât vui vẻ. Tới đây, ta hãy 
tạm gác chuyện này lại để kế về sự kết thúc thời kỳ cai 
trị của Xantrô Panxa tình hoa và tấm gương của tất cả 
các thông dốc đảo. 


Chương LIII 


NÓI VỀ SỰ KẾT THỨC ĐÁNG BUỒN CỦA CUỘC 
THỐNG TRỊ CỦA XANTRÔ PANXA 


"Nghĩ rằng mọi việc trên đời này đều tồn tại mãi 
trong một trạng thái là điều không tưởng, trái lại, ta cảm 
thấy cuộc sống đi vòng tròn, tôi muốn nói là đi tuần tự. 
Xuân qua hạ tới, hết hạ sang thu, thu tàn đông đền, 
đông đi xuân về, và cứ như vậy thời gian xoay tròn trên 
một vòng quay không nghị. Riêng cuộc đời con người ta 
tàn nhanh như gió thối, không hy vọng quay trở lại, trừ 
cuộc đời ở thế giới bên kia là không có giới hạn!" Nhà 
hiển triết Hồi giáo Amatê đã nói như vậy. Về sự ngắn 
ngủi và bất. định của cuộc sống hiện tại cũng như về sự 
bất. diệt của cuộc sống tương lai, nhiều người đã hiểu - 
không phải bằng ánh sáng của lòng tin mà băng ánh 
sáng của trí thức. ở đây tác gia muốn nói tới sự thống trị 
của Xantrô đã kết thúc, tự huỷ, tan ra mây khói nhanh 
chóng như thế nào. 

Vào đêm thứ bảy kể từ ngày tới đảo cai trị, Xantrô 
đang năm trên giường, bụng không no vì bánh và rượu 
mà vì những vụ xét xử, góp ý soạn thảo luật pháp, mắt 
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đã lim đim buồn ngủ tuy trong bụng vân lép kẹp, bồng có 
tiếng chuông réo và tiếng hò reo vang trời, tưởng đâu có 
hòn đảo sắp chìm nghỉm, bác ngôi dậy, lắng tai nghe, cố 
đoán xem nguyên nhân vì đâu có sự ồn ào như vậy mà 
không sao đoán nổi. Ngoài tiếng hò reo chuông réo, lại 
kèn trống nối lên khiến bác hoang mang sợ cuống cuồng. 
Bác nhãy ra khỏi giường, xỏ chân vào dép vì nền đất ẩm 
ướt, không kịp khoác áo ngủ hoặc áo ngoài, chạy vội ra 
cửa. Vừa lúc đó, có tới trên hai chục người, tay cầm đuốc 
cháy rực, tay cm gươm tuốt trần, từ các hành lang chạy 
lại, mồm kêu: 

- Chiến đấu, chiến đấu, quan thống đốc ơi! Chiến 
đấu! Địch quân kéo lền đảo như kiến có, chúng tôi nguy 
mất nếu quan không mang tài trí và lòng đũng cảm cứu 
vớt cho! 

Nhìn họ rầm rập kéo tới và nghe tiếng reo hò nhốn 
nháo, Xantrô vừa ngạc nhiên vừa hoàng hồn. Tới nơi một 
ngươi trong bọn họ, thưa: 

- Quan lớn hãy cầm vũ khí nếu không muốn mất 
mạng và mất luôn hòn đảo này. 

- Ta cầm vũ khí để làm gì? Xantrô nói. Ta có biết 
chiến đấu để cứu vớt ai đâu! Tốt hơn hết là hãy nhường 
những công việc đó cho ông chủ Đôn Kihôtê của tá, ngài 
chỉ trỏ bàn tay một cái là tống cỗ hết bọn chúng, mang 
lại an toàn trên đảo. Một. kẻ có tội như ta làm sao giải 
quyết nổi những việc cấp bách như thế này. 

- Ôi, quan thống đốc ơi, một người khác lên tiếng, 
sao ngài trùng trinh thế! Hãy đeo vũ khí vào người, 
chúng tôi có mang sẵn cá hai loại tấn công và phòng ngự 
đấy, rồi mời ngài ra ngay ngoài kia nắm quyền chỉ huy vì 
ngài là thống đốc của chúng tôi. 

- Nêu vậy, hãy đeo vũ khí vào cho ta, Xantrô nói. 
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Không để cho bác kịp mặc quần áo, bọn người mới tới 
chụp ra ngoài sơ mi của bác hai tấm khiên lớn của họ 
mang theo, một tấm trước ngực, một tấm sau lưng, luồn 
hai cánh tay bác qua những lỗ hở, lấy thừng buộc chặt 
hai tấm khiên thành thứ bác bị kẹp vào giữa, người cứng 
đờ, không sao co đầu gối bước đi được. Rỗi bọ nhét vào 
tay một ngọn giáo, bác phải vịn vào mới đứng vững. Sau 
khi trang bị xong, họ yêu câu bác đi đầu đốc chiến vì 
được bác làm kim chỉ nam, ngọn đèn chiếu sáng, ngôi sao 
dẫn đường, họ nắm chắc phần thắng. 

- Khốn khổ chưa! Xantrô kêu lên. Ta đi làm sao được 
một khi không gập nổi xương bánh chè vì bị những cái 
bàn gỗ này kẹp chặt vào da thịt! Bây giờ chỉ có cách 
khiêng ta tới cổng thành rồi đặt ta nằm ngang hay đứng 
thẳng tại đó, ta sẽ chặn quân địch bằng ngọn giáo này, 
hoặc bằng tấm thân của ta. 

- Quan thông đốc hãy tiến lên, một người khác nói; 
sự sợ hãi đã giữ chân ngài đấy, không phải tại những 
tấm khiên đâu. Nào, xin ngài ra tay kếo muộn rồi, quân 
địch ngày một đồng, tiếng hò la ngày một gắn, nguy cơ 
ngày một lón. 

Trước những lời lẽ vừa khích lệ vừa trách móc, ngài 
thống đốc mới bước thử một bước thì đã ngã vật ra đất, 
tưởng đâu tan thành cám, ngài nằm đấy chẳng khác con 
rùa chết chẹt trong cái mu, như thỏi mở giữa hai cái hẹp 
hoặc như thuyền gặp cạn vậy. Thấy ngài ngã, lũ người 
tinh nghịch chẳng thương hại thì chớ, lại còn tắt đuốc, 
gân cổ kêu gào chiến đấu, bước qua bước lại trên người 
bác Xantrô khốn khổ, chém tới tấp vào hai tấm khiên, 
làm cho ngài thống đốc phải rụt đầu rụt cổ nếu không ắt 
tính mạng khó toàn. Thu mình trong vỏ gõ, ngài sợ toát 
mô hồi, hết lòng cầu Chúa cứu cho qua cơn hiểm nghèo, 
trong khi đó, kẻ vấp ngã vào người quan, kẻ ngã đè lên 
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quan, lại có kẻ đứng hắn một lúc lâu trên mình quan như 
thể đứng trên chòi cao để chỉ huy quân sĩ, hét lớn: 

- Anh em ta đâu, quân địch tập trung tấn công mặt 
này! Giữ cửa kia, đóng cửa nọ, chặn cầu thang! Đem các 
thùng nhựa và dầu sôi ra! Lấy nệm giường chặn các ngả 
phố! 

Cứ thế, hắn ta liến thoắng đọc tên không thiếu một 
thứ dụng cụ chiến tranh nào mà người ta thường dùng để 
bảo vệ đô thị bị tấn công. Mình mấy ê Ẩm, Xantrô vừa 
phải nghe vừa phải chịu đau, bác lấm bẩm: "Ôi, lạy 
Chúa, cầu cho kẻ địch chiếm quách hòn đảo và cho tôi 
được chết. hoặc thoát khỏi hơn hãi hùng này!" Trời đã 
nghe thấy lời cầu nguyện của bác và giữa lúc không ngờ 
tới, bỗng đâu có tiếng hà reo: 

- Đại thắng! Đại thăng! Quân địch thua trận rút lui 
rồi! Quan thống đốc ơi, hãy đứng dậy mừng thắng trận 
và chia chiến lợi phẩm mà cánh tay vô địch của ngài đã 
giành được của quân thù. 

Toàn thân nhức nhối, Xantrô rền rĩ: 

- Hãy đỡ tôi dậy nào. 

Mọi người đơ bác lên, bác nói: 

- Tôi không nghĩ mình đã đánh bại kẻ địch, tôi 
không muốn chia chiến lợi phẩm mà chỉ mong có ai 
thương tôi cho tôi một ngụm rượu vì trong người tôi háo 
quá và hãy lau mô hôi cho vì thân thể tôi tan ra nước rồi. 

Họ lau mô hôi cho bác, mang nước lại và tháo hai 
tấm khiên ra; Xantrô vừa ngồi lên giường thì xỉïu luôn vì 
đã phải trảì qua những giây phút hãi hùng gian truân. 
Những kẻ bày ra trò nãy cảm thấy ân hận vì đã đùa quá 
nhá, nhưng rồi Xantrô tỉnh lại khiến họ cũng đỡ phần áy 
náy. Bác hỏi mấy giờ rồi, họ đã là trời đã sáng. Chắng nói 
chẳng rằng, bác lặng lẽ mặc quần áo. Ai nấy đứng nhìn, 
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không hiểu vì sao bác phải vội vàng như vậy. Mặc xong, 
bác chậm chạp - không bước nhanh được vì toàn thân 
đau như dân - đi ra chuồng nga, tất ca những người có 
mặt đi theo. Bác lại gần con xám, ôm lấy nó và âu yêm 
hôn lên trán, nước mắt vòng quanh nói: 

- Hới bạn chí thiết, nềm an úi của ta trong cơn hoạn 
nạn gian lao! Trước kia khi hai ta chung sống với nhau, 
khi ta chỉ có một việc là chấm lo sửa sang yên cương và 
nuôi dưỡng thân hình xinh xẻo của bạn, ta được sống 
những năm tháng bạnh phúc. Nhưng từ khi ta bỏ bạn để 
lao lên những ngọn tháp cao của tham vọng và kiêu 
căng, tâm trí ta luôn luôn bận rộn, lo âu, sầu não. 

Vừa nói, bác vừa thắng yên cương cho lừa. Mọi người 
vân lặng yên. Xong rồi, bác khó nhọc leo lên lừa, nét mặt 
buồn rầu nói với quản gia trưởng, thiện trưởng, thư ký, 
bác sĩ Pêđrô Rêxiô và tất ca những người có mật; 

- Các ngài tránh ra để tôi được trở về với tự đo trước 
kia của tôi. Hãy cho tôi đi tìm lại cuộc đời cũ để tôi được 
sống lại từ cõi chết này. Tôi sinh ra không phải để làm 
thống đốc hay để báo vệ các hải đảo và các thành thị bị 
quân địch vây hãm. Tôi quen với công việc cày cuốc, ta 
xén cành nho hơứn là soạn thảo pháp luật hoặc gìn giữ các 
đô thị và vương quốc. Chỗ ở của thánh Pêđrô là Roma, tôi 
muốn nói là mỗi con người ta sinh ra đời để làm một 
nghề nhãt định và ai được làm đúng nghề là tốt. nhất. 
Tay tôi cảm liềm hợp hơn cầm quyền trượng thống đốc. 
Tôi thà ăn cháo hành còn hơn phải chịu sự hà khắc của 
một tên thày thuốc láo xược muốn tôi chết đói, tôi thà 
phải ngủ dưới bóng cầy sồi về mùa hạ và khoác áo da cừu 
về mùa đông mà được hưởng tự đo còn hơn nằm trên đệm 
Hà Lan và mặc áo lông hắc điểu mà phải làm việc quan. 
Thôi, chào các ngài; hãy nói hộ với ngài công tước rằng 
tôi sinh ra trần trụi, và bây giờ cũng trần trụi, tôi không 
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mất và cũng không được gì. Tôi muốn nói là tôi tới đây 
nhận chức với hai bàn tay trắng và ra đi cũng hai bàn 
tay trắng, khác hắn những thống đốc các đảo khác 
thường làm. Thôi, tránh xa cho tôi đi. Tôi phải đi rịt 
thuốc và hình như xương sườn gãy hêt nhờ có bọn địch 
giày xéo lên người cả đêm hôm qua. 

- Quan thống đốc chớ nền làm thế, bác sĩ Rêxiô bảo, 
tôi sẽ đưa ngài uống một liều thuốc chống ngã và chống 
đòn khiến ngài trở lại lành lặn, khoẻ khoăn nhự trước. 
Về vấn đề ăn uống, xin hứa sửa sai để ngài xơi thoả 
thích. 

- Chậm rồi, Xantrô đáp. Tôi quyết ra đi! Không diễn 
lại những trò ấy được đâu, lạy Chúa dù có cấc vàng bảo 
tôi ở lại hoặc đi nhận chức nơi khác, tôi cũng chẳng nghe, 
khác nào tôi không có cánh lại bảo tôi đang bay lên trời. 
Tôi thuộc đòng Panxa, là những người cứng đầu cứng cổ. 
Một khì họ đã nói không là không, dù cho thiên hạ nói 
có. Hãy cất vào chuồng ngựa những đôi cánh của bày 
kiến đã đưa tôi lên trời để làm mồi cho chim chóc và hãy 
trở về mặt đất mà bước đi những bước vững vàng, không 
có giày da trổ tài thì đã có dép thiếu gì. Nồi nào vung 
nấy, liệu chân dài ngắn mà duõi chân, để tôi đi thôi, 
muộn rỗi. 

Quản gia trưởng có ý kiến: 

- Thưa quan thống đốc, chúng tôi săn sàng để ngài 
đi tuy trong lòng rất buồn vị phải mất ngài. Trí tuệ và 
cách sử dạng hợp đạo lý của ngài khiến chúng tôi luyến 
tiếc. Tuy nhiên, hắn ngài biết rằng các vị thống đốc phải 
báo công việc mình đã làm trước khi đời bỏ nơi cai trì; bởi 
vậy, xin ngài hãy cho biết về mười ngày nắm chính 
quyền của ngài, sau đó xin để ngài ra đi yên ổn. 

- Không ai có thể bắt ta làm việc đó trừ phi ngài 
công tước ra lệnh, Xantrô đáp. Ta đi gặp ngài bây giờ và 
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sẽ tường trình dây đủ. Vã lại, một khi ta ra đi với hai bàn 
tay trắng, hà tất phải có bằng chứng nào khác để tô rằng 
ta đã cai trị như một. thiên thần. 

- Ngài ÄXantrô vĩ đại nói thật chí lý, bác sĩ Rêx1ô bảo; 
tôi có ý kiến là hãy để ngài đì vì công tước rất muốn gặp. 

Thế là mọi người đồng ý để bác đi, họ xin theo tiễn 
chân và cung cấp mọi thứ cần thiết cho bác trong khi đi 
đường, Xantrõ đáp là chỉ cần một ít lúa mạch cho con 
xám và một miếng phó mát với một khoanh bánh mì cho 
mình vì cuộc hành trình rất ngắn, chẳng cần dự trữ quá 
nhiều của ngon, vật lạ. Mọi người ôm hôm bác, bác cũng 
vừa khóc vừa ôm hôn mọi người. Xantrô đi rồi mà tất cả 
vẫn còn ngạc nhiên về những lời bác đã thốt ra cũng như 
về ý định cương quyết và khôn ngoan của bác. 


Chương LIV 


NÓI VỀ NHỮNG VIỆC CHÍ LIÊN QUAN TỚI 
CUÔN SÁCH NÀY MÀ THÔI 


Sau khi Đôn Kihôtê nhận giúp mẹ con bà Đônha 
Radrighêx và thách thức anh chàng bạc tình nọ như đã 
kể trên, ông bà công tước bắt tay ngay vào việc. Song 
anh này đã bỏ trốn sang xứ Phalanđêx vì không muốn 
làm rể bà Đônha Rôdrighêx. Ông bà bèn đánh tráo một 
anh người làm tên là Tôxilôx, quê ở Gaxcunha, đặn dò 
rất kỹ những việc anh phải làm. Hai ngày sau, công 
tước bảo Đôn Kihôtê rằng trong bốn hôm nữa, đối thủ 
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của chàng sẽ tới bãi đấu, vũ trang như một hiệp sĩ, và 
sẽ vạch mặt cô gái nói dối trắng trợn nếu như cô ta vân 
khăng chăng là anh đã hứa hôn. Được tin, Đôn Eihôtê 
lấy làm khoái chí lắm, bụng bảo dạ sẽ làm cho ra trò, 
coi đố là một điều đại phúc vì có cơ hội tö cho ông bà 
công tước thấy sức mạnh vô bờ bến của cánh tay dũng 
mãnh của mình. Mừng vui khôn xiết, chàng chờ trong 
bốn ngày; vì quá mong mỏi, thời gian chờ đợi tưởng như 
bốn trăm thê kỹ vậy. _ 

Nhưng ta hãy để cho bốn ngày đó trôi qua (cũng như 
đã trôi qua những chuyện khác) và hãy đi theo Xantrô 
đang nửa buồn nửa vui cưỡi con xám đi tìm chủ vì bác 
cảm thấy sống bên cạnh ông còn thích hơn được cai trị 
Lất cá các hòn đảo trên đời. Mới đi khỏi đảo được một 
quãng (bác cũng không buồn xác minh đó là đão, thành 
phố, thị trấn hay làng mạc) bỗng thấy trên dường có sáu 
người chống gậy, ởi lại; đó là một đám hành hương ngoại 
quốc vừa đi vừa hát để xin bố thí. Tới nơi, họ đứng thành 
hai hàng và hát bằng một thứ tiếng mà Xantrô chẳng 
hiểu gì trừ hai tiếng rất rõ là bế thí khiến bác hiểu rằng 
họ hát để xin ăn. Vốn người từ thiện, như nhận xét của 
hiển sĩ Amatê, bác lấy trong túi hai ngăn miếng phu mát, 
và khoanh bánh mì bác đã mang theo đưa cho họ, làm 
hiệu bảo họ răng mình không còn gì khác nữa. Bọn người 
hành hương vui vẻ nhận, rồi nói: 

- Ghentơ! Ghentd!®) 

- Tôi không hiểu, Xantrô bảo, các bạn muốn gì; biêt 
là họ xin tiển, Xantrô đặt ngón tay cái lên cổ họng, giơ 
một. tay lên trời, ra điều túi rỗng, rồi bác thúc lừa vượt 
lên; khi đi qua trước mặt họ. có một người cứ nhìn bác 


® Phiên âm từ tiếng Đức Geld=tiển. 
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chằm chằm rồi nhãy xổ ra ôm ngang lưng. kêu to băng 
tiếng Tây Ban Nha chính cống: 

- Chúa di! Ai thê này? Phái chăng ta đang Âm 
Xantrô Panxa, bạn chí thiết của ta? Đúng rỗi vì ta có r tủ 
Và có say rượu đầu! 

Thấy ngươi hành hương ngoại quốc gọi đúng tên và 
ôm chặt lấy mình, Xantrô lấy làm ngạc nhiên; bác lặng 
vên nhìn mãi người đó mà vẫn không nhận ra al. Thấy 
bác ngẩn ngơ, người hành hương nói tiếp: 

- Người anh em Xantrô Panxa, lẽ nào bác khổng 
nhận ra hàng xóm của mình: tôi chỉ là anh chàng Ricôtê, 
người Môrô bán hàng xén ở làng bác đây mà. 

Xantrô nhìn kỹ lại hơn, cế nhớ, cuối cùng nhận ra 
ông hàng xóm, chẳng kịp nhảy xuống đất, bác ôm cổ bạn 
nói: 

- Ricôtê, quỷ sứ cũng chẳng nhận ra bác trong bộ 
quần áo phường tuồng này! Xin hối: Ai đã làm cho bác 
khốn khổ thế và vì sao bác dám liều trở về Tây Ban Nha? 
Nếu họ nhận ra bác và tóm được thì gay go lắm đây. 

- Xantrô, bác còn chẳng nhận ra tôi trong bộ quần áo 
này huống hồ người khác, Ricôtê đáp. Ta hãy tạt vào làm 
cây ö đằng kia, các bạn tôi muốn dừng chân ăn uống nghỉ 
ngơi, ho là người tử tế cả. Mời bác cùng ăn với họ, tôi sẽ 
có dịp kể cho nghe về cuộc đời tôi từ khi bố làng ra đi vì 
phãi tuân theo sắc chỉ của vua trừng phạt đồng bào bất 
hạnh của tôi như bác đã biết. 

Xantrô nhận lời, Ricôtê nói với những người đồng 
hành của mình, rồi tất cä đi lại một lùm cây. 

Tới nơi, thây đã cách xa đường cái, họ quằng gây, bö 
áo choàng, chỉ mặc áo chẽn, trông người nào cũng trai 
tráng khoẻ mạnh, trừ Ricôtê là đứng tuổi. Người nào cũng 
có túi hai ngăn đầy ấp những món hấp dẫn, đứng cách hai 
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dặm vân thấy thèẻm. Họ ngồi bệt xuống đất. trải khăn lên 
cô tôi bày ra nào là bánh mì, muối, dao, trái hồ đào, dầu 
mâu pho mát, vài chiếc chân giò còn dính ít thịt, tuy 
không căn ngập răng nhưng mút mát được chán. Họ còn 
lãy ra một món ăn đen đen mà họ gọi là cabial làm bằng 
trứng cá, trông thấy là nghĩ ngay tới rượu. Trái cảm lãm 
thì không thiểu, tuy khô và để mộc nhưng rất thỏm ngọn, 
nhắm nháp rất thú vị. Nhưng điểm nổi nhất trên bàn tiệc 
linh đình này là sảu bao đa đây rượu mà mỗi người rút ra 
từ túi hai ngăn của mình, ca bác Ricôtê, một người Môrô 
cải trang thành người Đức, cũng rút ra một bao to chẳng 
thua kém gì năm bao nọ. 

Họ ăn rất ngon lành những rất thong thả, dùng dao 
lấy từng món, ít một, vừa ăn vừa thưởng thức. Sau đó, 
tất cá nhất tế gid tay và giơ bao rượu lên, đút miệng bao 
vào mầm, mắt, chăm chăm nhìn trời như thể đang ngắm 
bắn vậy; rồi họ lắc lư cái đầu một lúc lâu - dấu hiệu của 
sự khoan khoái - chuyển vào dạ dày những chất đựng 
trong ruột bao. Nhìn họ ăn uống, Xantrô thấy không có 
điều gì phản đổi; trái lại, để thực hiện câu tục ngữ mà 
bác rất thuộc là "Khi tới Rôma thấy thế nào hãy làm thế, 
bác báo Ricôtê đưa cho bao rượu rồi cũng ngắm bắn như 
mọi người và cũng tỏ ra khoan khoái chẳng kém ai. 

Cũng như vậy họ vuốt ve bao rượu bến lần, tới lần 
thứ năm thì chịu vì các bao đã lép kẹp và cạn khô làm 
họ cụt hứng. Thỉnh thoảng lại có một người gìd tay phải 
ra năm tay phải của Xantrô, nói: "Người Tây Ban Nha 
và người Đức đều là bạn tốt của nhau". Xantrô đáp lại: 
“Bạn tốt của nhau, thể có Chúa", rồi bác phá lên cười 
hàng tiếng đồng hồ, chẳng còn nhớ gì tới những việc xảy 
ra khì còn làm thống đốc. Cho hay, những phút chè 
chén, con người ta quên hết ưu phiền. Rưgu vào đâm 
buồn ngủ, mọi người nằm ra bàn và khăn trải bàn. 
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Riêng Ricôtẻ và Xantrô vẫn tỉnh táo vì ăn nhiều uống ít. 
Hai người kéo nhau ra ngồi một chỗ, dưới gốc cây giê 
gai, mặc cho những người hành hương say sưa trong 
giấc ngủ êm đềm. Rồi bằng tiếng Tây Ban Nha rất sõi, 
Ricôtê nói như sau: 

- Ôi, bác Xantrô Panxa, bàng xóm và bạn tôi, hắn 
bác biết rằng sắc chỉ nhà vua ban ra để đối phó với đồng 
bào của tôi làm chúng tôi kinh hoàng hãi hùng?., Riêng 
tôi lo sợ tới mức tưởng như sự trừng phạt đó đã giáng lên 
đầu tôi và con cái tôi trước khi hết hạn thời gian chúng 
tôi được phép ở trên đất Tây Ban Nha. Tôi đã quyết định 
một cách thận trọng, giống như những người biết mình 
sắp phải đời bỏ ngôi nhà đang ở, bèn đi kiếm trước một 
nhà khác để dọn tới. Thế là tôi ra đi một mình, không 
hấp tấp mang theo gia đình như những người khác, định 
bụng khi kiếm được nơi ăn chốn ở tử tế sẽ đưa vợ con tới 
sau. Tôi và những người già cả đều hiểu rằng sắc chỉ ban 
ra không phải để đe doạ như một số người đã nghĩ; đó là 
những đạo luật thực sự, phải được thi hành trong thời 
hạn nhất định. Tôi buộc phải biểu thế vì thấy đồng bào 
của tôi có những ý đổ xấu xa xăng bậy, và tôi nghĩ rằng 
trời đất đã xui khiến Đức vua ra một quyết định cứng 
văn như vậy. Tất nhiên không phải đân Môrô chúng tôi 
đều xấu cả vì cũng có những người là tín đồ Kitô giáo 
ngoan đạo thực thụ, song số này quá ít ði, không đủ sức 
ngăn chặn kẻ xấu. Để cho kẻ thù ở trong nhà minh khác 
nào ngồi giữ rắn độc trong người. Cho nên, trục xuất 
chúng tôi là đúng; tuy có một số người cho là nhẹ, song 
đối với chúng tôi, đó là một hình phạt khủng khiếp nhất. 


® Ricôtê nhấc tới sắc chỉ ngày 10 tháng bảy năm 1610 của vua 
Tây Ban Nha trục xuất người Môrô ra khỏi xứ Caxtiia và 
Extramađura. 
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Dù đi đâu, chúng tôi vẫn nhớ đất nước Tây Ban Nha vì 
chúng tôi sinh trưởng tại đó, đó là tổ quốc thật sự của 
chúng tôi. Không ở đâu chúng tôi gặp một. sự đối xử ngõ 
hầu đến bù nối bất hạnh của minh. Tại Berbêria, tại 
khắp châu Phi, ở đó chúng tôi hy vọng được đón rước tiếp 
đãi tử tế, chúng tôi đã bị đối xử tàn tệ nhất. Chỉ sau khi 
mất đi rồi, chúng tôi mới biết mình đã sống hạnh phúc 
trên đất Tây Ban Nha; hầu hết bọn tôi mong muốn quay 
về đất cũ; một số lớn, biết tiếng nói như tôi, đã trở lại, bở 
vợ con ở lại bơ vơ. Xem thế đủ biết họ yêu quý nước Tây 
Ban Nha nhường nào. Trãi qua kinh nghiệm, bây giờ tôi 
mới hiểu câu người ta thường nói: tình yêu tổ quốc thật 
êm ái. Như đã kế trên, tôi đời làng ra đi. Đầu tiên, di 
sang Pháp, ở đó chúng tôi được tiếp đón chu đáo. Nhưng 
tôi muốn đi nữa xem sao. Tôi qua Ý rồi sang Đức; tại đây 
tôi cảm thấy được sống tự do vì dân chúng không để ý 
những chuyện nhỏ nhặt, mỗi người sống theo ý thích 
riêng, và ở hầu hết các nơi trong nước đều có tự do tín 
ngưỡng. Tôi thuê một căn nhà trong một làng gần tỉnh 
Aoguxta và đánh bạn với những ngươi hành hương này, 
hàng năm, họ thưởng kéo nhau sang Tây Ban Nha, lui 
tới các thánh địa, ở đố họ làm ăn rất đễ, kiếm tiền như 
rác. Họ đi khắp cả nước, vào làng nào cũng được ăn uống 
no say và còn được tiền, ít nhất là một réal. Sau mỗi 
chuyến đi họ còn để dành được trên một trăm đồng tiền 
vàng mà họ đổi thành vàng nén, giấu trong ruột gày hay 
trong ngóc ngách áo choàng hoặc bằng mánh khoé nào 
khác và đưa thoát ra khối Tây Ban Nha, lọt qua các kiểm 
soát đặt ở các nơi qua lại và bên cảng. Bác Xantrô ạ, tôi 
về đây có mục đích lấy lại kho của mà tôi đã chôn dưới 
đất. Tôi có thể dễ dàng làm việc đó vì tôi chôn ổ ngoài 
làng. Từ Valinxia, tôi sẽ viết thư hoặc đích thân đi gặp 
vợ con và đưa gia đình tới một bến càng nào ở Pháp để về 
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Đức, ở dó chúng tôi hy vọng Thượng để sẽ rủ lòng thương 
tới. Bác Xantrô, tôi biết chắc răng Ricôta, con gái tôi. và 
Phranxixcô Ricôta. vợ tôi, đều theo đạo Kitô giáo thực thụ, 
song tôi giống người Kitó giáo hơn giông người Môrô. Tôi 
vẫn luôn luôn câu Thượng đế mỏ mắt và chỉ bảo cho tôi 
biết. phải làm gì để phụng sự người. Tôi cũng lấy làm lạ, 
không hiểu vì sao vợ con tôi đi Berbêria mà không sang 
Pháp, ở đó họ có thể sống như những người Kitô giáo. 

Nghe xong, Xantrô bảo: 

- Bác Ricôtê không phải họ muốn thế đâu mà vì anh 
vợ bác là Hoan Tipiêyô đã đưa họ di Berbêria. Ông này là 
dân Môrô lọc lãi nên đã chọn đất lành. Tôi muốn nói 
thêm với bác một điều, tôi nghĩ là bác sẽ tốn công vô ích 
tìm của cai chôn điưểới đất vì chúng tôi được tin là người 
ta đã tước mất nhiều châu báu và tiền vàng khi anh vợ 
bác và bác gái mang đi trình ổ trạm kiểm soát. 

- Có thể là như vậy. Rieôtê đáp, song tôi biết là họ 
không tới chỗ chôn vì tôi không hề nói với a1 cả. sợ xây 
ra chuyện không hay. Bởi vậy, bác Xantrô, nêu bác đi 
theo tôi và giúp tôi đào lên, không cho ai biết tôi sẽ gởi 
bác hai trăm đồng tiền vàng để bác chi dùng vào những 
việc cần thiết, bác cũng biết. đấy. tôi chẳng lạ gì gia 
cảnh nhà bác đâu. 

Xantrô đáp: 

- Tôi chẳng làm việc đó vì tôi hoàn toàn không hám 
tiền. Nếu tôi tham lam, sáng nay tôi đã chẳắng bỏ một 
công việc khiến tôi có thể xây tường nhà bằng vàng và 
ăn bằng bát đĩa bạc trong sáu tháng liền. Vì lẽ đó, và 
cũng vì tôi nghĩ rằng giúp đỡ kẻ thù của Đức vua là 
phản bội, tôi sẽ không đi với bác dù bác hứa sẽ cho hai 
trăm đồng tiền vàng hay dù bác trao tay ngay bốn trăm 
đồng lúc này. 

- Bác đã từ bỏ công việc gì vậy, bác Xantrô? Ricôtê hỏi. 
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- Tôi đã từ bỏ chức thống đốc một hòn đáo, Xantrô 
đáp, một hòn đảo tuyệt vời, chắc chắn không có hòn đảo 
thứ hai trên đơi này. 

- Vậy chứ hòn đão ở đâu? Ricôtê hỏi. 

- Ở đâu ưứ? Xantrô đáp; ở cách đây hai đặm, tên là 
đào Barataria. 

- Thôi đì, bác Xantrô, Ricôtê gạt phất, đão ở tận 
ngoài biển cơ chứ, làm gì có đảo trong đất liền! 

- Sao lại không? Xantrô cãi, xm nói với ông bạn Ricâtê 
rằng tôi vừa rời đảo ra đi sáng nay và hôm qua tôi còn cai 
trị tại đó, ung dung thoái mái như một xạ thủ giương cung 
ngăm bắn vậy, ấy thế mà tôi đã từ chức vì cảm thấy công 
việc của các vị thống đốc quả là nguy hiểm. 

- Thế bác đã được øì trong khi làm thống đốc? 

- Được gì ư?2 Tôi dược biết là mình không có tài cai 
trị ngoài việc eai trị một đàn gia súc. Kiếm được của cai ở 
các đảo cũng mất ăn mất ngủ, mất cả nghỉ ngơi vì các 
thống đốc phải ăn ít. nhất là khi có bác sĩ chăm lo sức 
khoẻ cho mình. 

- Bác Xantrô, tôi không hiểu bác nói gì, Ricôtê bảo, 
nhưng tôi cam thấy toàn những chuyện hoang đường. Ai 
trao cho bác hòn đảo để cai trị? Trên đời này không còn 
ai giỏi giang hơn bác để làm thống đốc nữa sao? Thôi dị, 
bác Xantrô, hãy tỉnh táo mật chút. Nào, bác có muốn đi 
theo tôi không? Như tôi đã nói, bác sẽ giúp tôi đào kho 
báu mà tôi đã cất giấu (đúng là một kho báu) rồi tôi sẽ 
biếu bác đủ sống suôt đời như tôi đã hứa. 

- Bác Ricôtêẽ, tôi đã nói với bác là tôi không muốn. 
Dù sao bác cứ yên tâm, tôi không tố giác bác đâu. Thôi, 
bác hãy đi đường bác và gặp may mắn, để tôi đi đường 
tôi. Ở đời, kiếm được bao nhiêu rổi cũng hết, của phi 
nghĩa lại càng chóng hết. 
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- Nêu vậy, tôi không ép, Ricôtê nói. Nhưng xin hỏi: 
bác có mặt ở làng khi vợ cơn tôi và anh vợ tôi ra đi không? 

- Có chứ, Xantrô đáp, xin nói là lúc con gái bác ra đi, 
bà con trong làng đều chạy ra nhìn theo vì thấy nó đẹp 
quá, họ bão trên đời này không có ai đẹp bằng. Con bé 
vừa khóc vừa ôm bạn bè thân thiết và những người ra 
tiễn, nó nhờ mọi người câu Chúa và Đức Mẹ phù hộ cho 
nó, trông nó rất tình cảm khiến tôi cũng khóc, mặc dù 
xưa nay tôi không mau nước mắt. Tôi biết có nhiều người 
muốn che giấu cho nó hoặc bặt cóc nó trên đường đi song 
họ không dám vì sợ chống lại sắc chỉ nhà vua. Đặc biệt có 
Đôn Pêdrô Grêgôriô, anh chàng được hưởng một gia tài 
lớn mà bác cũng biết, tỏ ra rất thiết tha. Dân làng đồn là 
anh ta yêu con gái bác lắm; sau khi con bé di rồi, cu cậu 
cũng biến mất, mọi người nghĩ là cu cậu đi theo để bắt 
cóc; tuy nhiên, cho tới giờ cũng không ai biết. gì hơn. 

- Từ lâu tôi vân nghĩ anh chàng quý tộc đã yêu con 
gái tôi, Ricôtê nói, nhưng tôi tin vào đức hạnh của Ricôtê 
nên tuy có biết chuyện song tôi không hề bận tâm. Bác 
Xantrô này, hắn bác đã nghe nói rằng con gái Môrô rất ít 
khi dan đíu với những người Kitô giáo có đạo gốc, tôi 
nghĩ rằng cháu nó muốn trở thành một tín đề Kitô giáo 
hơn là nghĩ tới chuyện yêu đường. Với nó sẽ chẳng để ý 
tới anh chàng có của theo đuổi nó đâu. 

- Tuỳ Chúa định liệu cho vì việc đã chẳng có lợi gì 
cho cả đôi bên, Xantrô bảo bạn Ricôtê, hãy để tôi di vì tối 
nay tôi muốn về gặp ông chủ Đôn Kihôtê của tôi. 

- Câu Chúa phù hộ cho người anh em Xantrô. Các 
bạn tôi cũng rục rịch và đã tới giờ chúng tôi phải tiếp tục 
lên đường. 

Khi hai người ôm nhau hôn, Xantrô leo lên con lừa, 
Ricótê cầm lấy gậy, rồi hai bên chia tay nhau. 
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Chương LV 
NÓI VỀ NHỮNG CHUYỆN XANTRÔ ĐÃ GẶP 
TRÊN ĐƯỜNG ĐI CÙNG NHỮNG CHUYỆN KHÁC 
TUYỆT HAY 


Vì đứng lại giữa đường trò chuyện với Ricôtê nên 
ngày hôm đó, Xantrô không kịp về tới lâu đài của công 
tước, còn cách nửa dặm thì trời đã tối mịt. Khi ấy đang 
mùa hè thành thử bác cũng không ngại lắm, bác tạt sang 
bên đường, chờ sáng. Trong lúc tìm kiếm chỗ nghỉ tốt, rủi 
thay cả người lẫn lừa lăn tõm xuống một cái vực thẳm và 
tối om năm giữa một khu nhà cổ. Trong lúc đang rơi, bác 
ra sức cầu Chúa, bụng bảo đạ chuyến này chắc rơi xuống 
tận đáy vực. Nhưng không, mới được hơn ba đầu người, 
chân con xám đã chạm đất, còn bác chễm chề trên lưng 
nó, chẳng hề xây da xước thịt. Bác lấy tay rỡ khắp người 
và nín thở xem thân thể còn lành lặn cả hay có bộ phận 
nào bị thủng không, thầy vẫn nguyên vẹn và đây đủ, bác 
hết lời cảm tạ Thượng để đã phù hộ cho mình, những 
tưởng phen này xương tan thịt nát. Rồi bác lấy tay sờ 
thành vực để xem có thể tự mình thoát ra được không thì 
thấy nhăn thín, không có một cái mấu nào. Bác buồn 
phiền lắm, nhất là khi thấy con xám cất lên những tiếng 
rền rĩ sầu thảm. Kể ra nó kêu cũng đúng, không có gì sai, 
vì quả thật trông nó thì thiểu não quá. "Ôi, Xantrô 
Panxa than thân, những chuyện bất ngờ muốn luôn đổ 
lên đầu những kẻ sống trên trái đất khốn nạn này! Ai 
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dám bảo rằng một người mới hôm qua đường đường một 
vị thống đốc, kẻ hầu người hạ, thế mà giờ đây bị chõn 
sống dưới vực thắm. Không ai giải thoát, không gia nhân 
đày tớ cứu vớt cho? Nêu lúc này lừa không chết vì gãy 
xương và chủ nó không chết. vì buồn phiền, rồi ra hai 
thày trò cũng sẽ chết vì đói mà thôi, trờ phi ta gặp may 
mắn như ông chủ Đôn Kihôtê xứ Mantra của ta khi ngài 
xuống hang của hiệp sĩ bị phù thuỷ tên là Môntêrinôn, 
dưới đó, ngài đã được tiếp đãi sang trọng hơn ở nhà, nơi 
ăn chốn ngủ đàng hoàng, ngài được nhìn bao cảnh tươi 
đẹp êm đểm, còn ta ở đây chắc chỉ nhìn thấy cóc nhái, 
rắn rết. Thật vô phúc cho ta! Những việc làm rổ dại và 
ngông cuồng đưa ta đi tới đâu? Nếu rồi đây, nhờ trời 
người ta phát hiện ra nơi này, họ sẽ mọi lên nắm xương 
tàn trắng hếu của ta và của con xám. May ra, họ sẽ nhận 
được là ai, ít nhất những người nào đã biết rằng Xantrô 
Panxa không bao giở rơi con lừa của mình cũng như con 
lừa của Xantrô Panxa không khi nào rời chủ nó. Ta nhắc 
lại một lần nữa: khốn khổ khốn nạn cho thầy trò tôi gặp 
số phận hấm hiu không được chết tại quê nhà, giữa 
những người thân thích, dù chúng tôi không thoát khỏi 
cái chết song còn có người thương khóc, vuốt. mắt lúc qua 
đơi. Hởi bạn đồng hành của ta, ta đã tra công cho mi như 
thế đó! Hãy tha lỗi cho ta và bằng mọi cách hữu hiệu 
nhất, hãy cầu thần May Rủi đưa thầy trỏ ta ra khỏi cảnh 
ngộ bị đất này. Ta hứa sẽ đặt lên đầu mi một vòng 
nguyệt quế, giống như một thi sĩ đoạt giải thị thơ vậy, và 
sẽ cho mi gấp đôi khẩu phần". 

Trong lúc Xantrô than thở, con lừa lắng lặng nghe, 
chẳng nói chẳng rằng, đủ biết nó băn khoăn lo lắng chừng 
nào, Sau một đêm Xantrô than thân trách phận, ngày lại 
đến. Nhờ có ánh sáng chiếu vào, Xantrô thấy chẳng còn 
cách nào ra khỏi vực nếu không có người giúp. Bác lại 
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than thở và gào rõ to để xem có ai nghe thấy không, song 
chẳng khác gì kêu giữa bãi sa mạc vì khắp vùng không ai 
có thể nghe thấy tiếng bác, bác nghĩ phen này chấc chết. 
Thây con xám năm tênh hênh, bác cố vực nó lên nhưng nó 
đứng không được vững lắm, Bác lấy trong túi hai ngăn ra 
miếng bánh mi (chiếc túi cũng chung một số phận và rơi 
xuống), đưa cho con lừa, nó nhai ngon lành lắm. Như thể 
con vật nghe hiểu, Xantrô bảo nó: 

- Có bánh mì, mọi đau đón sẽ nhẹ dịu ởi. 

Lúc này, bác khám phá ra ở dưới vực có một khe hổ 
thu mình lại có thể chưi qua. Bác bèn đi tới, bò bốn chân, 
luôn người vào thì thấy mé trong rộng đài hơn. Sẽ đi bác 
nhìn rõvì từ bên trái - tạm gọi đó là cái mái có một tia 
sáng mặt trời rọi vào, càng đi vào khe càng rộng, dân tới 
một cái hang to. Thấy vậy, lúc quay trở về chỗ con lừa, 
đùng đá cậy đất bám ở khe hở, lát sau đã mở được một lôi 
cho con xám lọt qua một cách dễ dàng. Tay cảm dây 
tròng dắt lừa, bác tiến vào hang để tìm lối ra ở đầu đằng 
kia. Có lúc bác phải dò từng bước vì tối, bụng bảo dạ lúc 
nào cũng bồn chồn lo sợ. "Lạy Chúa chí cao, bác nói một 
mình, chuyện không may này đối với ta có khi lại là 
chuyện may đối với ông chủ Đôn RKihôtê của ta, Đối với 
ngài, hang sâu vực thắm này là khu vườn đây hoa, lâu 
đài tráng lệ, vì từ nơi chật hẹp tối tăm này, ngài sẽ bước 
ra một cánh đồng cô xanh tươi, còn ta, bạc phúc bạc 
phận, không người bảo ban lại thiếu nhuệ khí, biết đâu ở 
đầu đằng kia chẳng có một vực thắm khác sâu hơn nuốt 
chứng ta xuống. Hơi bất hạnh hãy lại đây, ta săn sàng 
chịu đựng nếu người đền một mình". Trong tâm trạng và 
với những ý nghĩ như vậy, Xantrô đi được chừng hơn nửa 
đặm thì thấy sáng lơ mở khiến bác nghĩ là ánh sáng ban 
ngày chiếu vào, đối với bác, đó là lôi đi vào một con 
đường dẫn tới cuộc đời ở thế giới bên kìa. 
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Đến đây, hiền sĩ Amêtê Bêgenhêlh tạm gác chuyện 
Xantrõ và quay trở về với Đôn Kihôtê, lúc này vừa sốt 
ruột vừa khâp khởi chờ ngày giao chiến với kẻ đã làm 
mât danh dự của con gái bà Đônha Rôdrighêx, chàng hy 
vọng sẽ mang lại công lý cho cô gái, đã bị người ta Xúc 
phạm một cách xấu xa. Một buổi sáng, chàng lên ngựa 
tập luyện chuẩn bị cho cuộc đọ sức ngày hôm sau, khi 
chàng thúc Rôxinantê xông lên tần công, con vật lao 
thẳng tới một cái hang, nếu Đôn Kihôtê không ghì chặt 
cương, ắt hắn nó đã lao xuống. Cũng may, chàng ghì kịp 
nên không xảy ra chuyện gì. Chàng lại gần hang, từ 
trên mình ngựa nhìn vào, bỗng thấy cố tiếng kêu lên 
bên trong. Chàng lắng tai nghe, thấy tiếng người kêu 
rằng: "Trên kia có tín đồ Kitô giáo nào nghe thấy tôi 
hoặc giả có hiệp sĩ tốt bụng nào thương tới một kẻ có tội 
đang bị chôn sống, một. thống đốc khốn khổ đã mất chức 
không?" 

Nghe giống tiếng Xantrô, Đôn Kihôtê lấy làm kinh 
ngạc, chàng cố gào thét to: 

- Ái ở dưới đó? Ai kêu đấy? 

Có tiếng vọng lên: 

- Ái ở dưới này ư2 Ái kêu ư? Còn ai nữa ngoài Xantrô 
đáng thương, giám mã của hiệp sĩ trứ danh Đôn Kihôtêẽ, 
một kẻ có tội và bạc phúc nên đã làm thống đốc đảo 
BaratLania! 

Nghe thấy thế, Đôn Kihôtê lại càng kinh ngạc, nghĩ 
là Xantrô Panxa đã chết, oan hồn hiện về, chàng bảo: 

- Với tất cả tấm lòng thành của một tín đồ Kitô giáo, 
ta khẩn khoản yêu cầu người nói cho ta biết người là ai, 
nếu là hồn oan hãy cho biết ngươi muốn ta làm gì để giúp 
ngươi vì nếu nghề nghiệp của ta là cứu vớt những kẻ 
hoạn nạn trên đời này ta cũng sẵn sàng ra tay gIÚúp 
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những kẻ khốn cùng ở bên kia thế giới không tự giúp 
mình được. 

Có tiếng đáp: 

- Thôi đúng rồi. con người đang nói đích thị là ông 
chủ Đôn Kihôtê của tôi, tiếng nói ấy nhất định không thể 
của aì khác. 

- Ta là Đôn Kihôtê, chuyên nghề cứu vớt giúp đỡ 
người sống và ca người chết trong cơn hoạn nạn. Bởi vậy, 
hãy nói cho ta biết ngươi là ai, vì ta đang băn khoăn. 
Nếu ngươi là giám mã Xantrô Panxa của ta, nếu ngươi 
đã chết, không bị quỷ bắt mà lại được chúa thương, cho 
vào nơi luyện tội. Giáo hội, công giáo Rôma có đủ các bài 
kinh cầu nguyện để rửa hết tội cho ngươi, riêng ta cũng 
sẽ cầu nguyện với tất cả khả năng của ta, bởi vậy, hãy 
khai hết ra và cho ta biết, ngươi là a1. 

Tiêng đáp: 

- Ngài muốn tói thể như thế nào, tôi cũng xin làm 
theo. Thưa ngài Đôn Kihôtê xứ Mantra, xin thề tôi chính 
là giám mã Xantrô Panxa của ngài và ca đời tôi chưa hề 
chết bao giờ. Tôi đã từ chức thống đốc vì những chuyện 
và lý do cần phai có thời gian mới nói ra được. Tối qua, 
Lôi ngã xuống vực này cùng với con xám, nó không để yên 
cho tôi nói đối đâu, bằng chứng là nó đang đứng bên 
cạnh tôi. 

Vừa hay, con vật rống lên, ầm cả hang, tưởng đâu nó 
hiểu những lời nói của Xantrô vậy. 

- Thật là một bằng chứng hùng hồn, Đôn Kihôtê kêu 
lên. Xantrô cúa ta ơi, ta đã nhận ra tiếng lừa kêu như 
thể chính ta kêu vậy. và cả tiếng anh nữa. Hãy chè đấy, 
ta trở về lâu đài của công tước ở gần đây và sẽ gọi người 
đến kéo anh ra khỏi hang. Chắc anh có nhiều tội nên mới 
rơi xuống vực đó. 
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Xantrô bảo: 

- Ngài về rồi quay lại ngay nhé. Đã đến lúc tôi 
không thể ngồi đây chịu chôn sống và tôi đang chết dân 
vì sợ hãi. 

Đôn Kihôtê quay về lâu đài kế với ông bà công tước 
chuyện không may của Xantrô khiến ông bà lấy làm kinh 
ngạc, tuy cũng đoán rằng chỗ bác rơi xuống là lối ra của 
một cải hầm đào từ bao đời nay. Có một điều ông bà 
không hiểu là bác đã từ bỏ chức thống đốc trở về mà 
không hề báo cho biết. Cuối cùng, người ta đem thừng 
chão tới hang rồi hè nhau kéo cả con xám và Xantrô từ 
nơi tăm tôi ra ánh sáng mặt trời. Có một anh học trò 
nhìn thấy cảnh đó, nói: 

- Tất cả bọn thống đốc xấu xa, đáng phải ra khỏi nơi 
mình cai trị như kẻ có tội này ra khỏi vực sâu: bụng đói, 
mặt mày nhợt nhạt, một xu không dính túi, có đúng 
không nào? 

Nghe thấy vậy, Xantrô nói: 

- Này, người anh em độc miệng, trong chín mười 
ngày tôi được người ta cho cai trị hòn đáo, không lúc 
nào tôi được ăn no bánh mì. Trong thơi gian đó, tôi bị 
bọn thầy thuốc hãm hại và quân giặc giần gãy cả xương, 
tôi cũng chẳng có thời giờ để thưởng thức các quyền lợi 
và ân lễ lạt. Đã như vậy - đúng như vậy - thiết tưởng 
tôi không đáng phải ra đi như lời anh nói. Nhưng thôi, 
mưu sự tại nhân, thành sự tại thiền. Chỉ có Chúa biết 
được cái gì hay nhất và thích hợp nhất với mỗi người, 
con người ta phải biết thời thế mà hành đồng; đừng ai 
nói: “Pa sẽ không bao giờ uống nước dòng suối này", 
tưởng rằng có mỡ, nào ngờ móc treo rnúỡ cũng không. 
Mong Chúa hiểu cho, thôi đủ rồi, tôi nói thế thôi mặc dù 
còn đủ sức nói. , 
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Đôn K:ihôtê khuyên: 

- Xantrô chớ nồi nóng và cũng đừng phiền lòng về 
những điều người ta nói vì sẽ không bao giờ hêt đâu. 
Miễn lương tâm mình không cắn rứt, al nói cũng mặc. 
Khoá lưỡi những kẻ xấu mồm khác nào khoá cổng giữa 
cánh đông. Nếu một thống đốc có lắm của cải khi đời nơi 
cai trị, thiên hạ gọi là kẻ cắp, nếu ra đi mà vần nghèo, họ 
bảo là đồ ngu. 

- Nếu vậy - Xantrô nói, chắc chắn lần này ho sẽ bảo 
tôi là đồ ngu chứ không phải là kẻ cấp. 

Vừa đi vừa nói chuyện, hai thầy trò về tới lâu đài 
thì đã thấy ông bà công tước đứng chờ ngoài hành lang, 
Xantrô chưa lên gặp công tước ngay vì còn muốn thu 
xếp cho con xám vào nghi trong chuồng, bác thoái thác 
là con vật đã mất ngủ cá đềm hôm trước ở quán trọ. 
Xong việc, bác lên trình diện ông bà công tước, quỳ 
xuống, nói: 

- Thưa hai vị, mặc đù tôi không xứng đảng nhưng do 
ý muốn của bai vị, tôi được cai trị đảo Barataria. Tôi tới 
đó trần trụi và bây giờ vẫn trần trụi, tôi không mất và 
cũng chẳng được gì. Tôi cai trị tốt xấu ra sao, đã có người 
chứng kiến, cứ để cho họ nói. Tôi đã làm sáng tô nhiều 
điều nghi vấn, xứ nhiều vụ án và luôn luôn phải chịu đói 
do ý thích của bác sĩ Pêdrô Rêxiô ở Tirtephuêra, thây 
thuốc trên đảo, chuyên chăm sóc các thống đốc. Có một 
đêm, quân địch kéo lên đảo, tình hình rất nguy kịch; sau 
đó, đân đão nói rằng họ đã dành được sự do và thắng lợi 
nhờ cánh tay đũng mãnh của tôi. Cầu Chúa phù hộ cho 
họ mạnh giỏi nếu họ nói thật. Tóm lại trong thời gian đó, 
tôi đã lĩnh trách nhiệm của một thống đốc và tôi tự thấy 
hai vai mình không gánh vác nổi vì quã tình công việc đó 
quá nặng đối với tôi. Bởi vậy, không để cho chiếc ghế 


456 XERVANTFEX 


thống đốc lật tôi ngã nhào, tôi muốn lật nó nhào trước. 
Sáng hôm qua, tôi đã ra đi, bó lại hồn đão y nguyên như 
cũ, văn những đường phố, nhà cửa, mái ngói như khi tôi 
đến. Tôi không vay mượn của ai và cũng không đính 
dáng vào buôn bán. Tuy tôi có ý định ban hành một vài 
đạo luật có ích, song tôi không làm sợ không ai theo, làm 
hay không cũng thế thôi. Như đã nói, tôi dời đảo ra đi, 
không có tuỳ tùng nào khác ngoài con xăm của tôi. BỊ rơi 
xuống vực, tôi mò mâm tìm đường suốt cả đêm, sắng nay 
có ánh mặt trời, tôi nhìn thấy lối ra mà không sao ra nổi, 
nếu cao xanh kia không phái ông chủ Đôn Khhôtê của tôi 
đến, tỗi sợ phải ở dưới đó cho tới ngày tận cùng của trái 
đất. Thưa công tước và phu nhán, thống đốc Xantrô 
Panxa ray có mặt, chỉ trong mười ngày làm thông đốc, 
tôi đã vỡ lẽ ra rằng tôi không thiết cai trị một hồn đảo, 
thậm chí cả trái đất này, với lý đo đó, tôi xin hôn chân 
hai vị. Bắt chước trẻ con chơi trò "Nhảy ra và đứng Vào 
đây" tôi nhảy ra khỏi nói tôi cai trị và quay về hầu hạ 
ông chủ Đôn Kihôtê của tôi. Nói cho cùng, tuy đi với ông 
ây, tôi vừa ăn vừa giật mình nhưng ít ra, tôi được ăn no, 
đối với tôi ăn rau hay ăn thịt chim cũng vậy thôi, miễn là 
dây bụng. 

Tới đây, Xantrô kết. thúc bài diễn thuyết, trong lúc 
nót, Đôn Kihôtê chỉ nơm nớp lo sợ bác tuôn ra cä ngàn 
chuyện nhảm., Khi thấy bác ngừng lại và chị nói hớứ một 
vài điểm, chàng hết lòng căm tạ trời đất. Công tước ôm 
hôn Xantrô, nói rằng ngài lấy làm phiền lòng vì bác đã 
từ chức quá sớm, rồi ra ngài sẽ trao cho việc khác ở 
trong lãnh địa của ngài, nhẹ nhàng hơn mà lại nhiều 
bổng lộc hơn. Bà công tước cũng hôm hồn bác, bà bão 
gìa nhân phải chơ bác ăn uống tử tế vì trông bác thiểu 
não quá. 
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Chương ÙLVT 


NÓI VỀ CUỘC GIAO CHIẾN PHI THƯỜNG VÀ 
CHƯA TỪNG THẤY GIỮA ĐÔN KIHÔTÊ XỨ 
MANTRA VỚI ANH HẦU TÔXILÔX NHĂM BẢO VỀ 
CON GÁI BÀ QUẦN GIA ĐÔNHA RÔĐRIGHẼX 


Ông bà công tước không hối hận vì đã bày ra trò 
phong chức thống đốc cho Xantrô Panxa, nhất là cùng 
ngày hôm đó, quan gia trưởng về thuật lại tường tận 
những lơi nói và hành động cúa Xantrô trong thời gian 
bác nhận chức. Khi nghe kể về cuộc tấn công lên đảo, nỗi 
sợ hãi của Xantrô và cuộc ra đi của bác, ông bà lấy làm 
thú vị lắm. Tiếp theo, sách viết rằng ngày giao đấu đã 
đên. Công tước đặn đi dặn lại anh hầu Tôxilôx cá*h thức 
tiền hành đánh bại Đôn Kihôtê mà không làm cho chàng 
bị thương hoặc bó mang. Ông bất tháo sắt nhọn ở đầu 
mũi giáo, giải thích cho Đôn Kihôtê rằng giáo lý mà ông 
tôn sùng không cho phép cuộc giao chiến này gây ra án 
mạng, rằng chàng hãy làm mãn nguyện ông vì ông đã để 
cho tự do hành động trên lãnh địa của mình mặc dù làm 
như vậy là chống lệnh của giáo hội cấm những cuộc 
thách đâu, vả chăng ông không muốn gây thêm căng 
thắng vì cuộc giao đấu này đã ác liệt lắm rôi. Đôn Kihôtê 
dáp là ngài công tước cứ tuỳ nghi sắp đặt công việc, 
chàng nhất nhất tuân thủ. Ngày khủng khiếp đã tói. 
Theo lệnh công tước. người ta đựng một khán đài trên 
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bãi đất ở trước lâu đài đành cho ban giám khảo và bên 
nguyên cáo tức là hai mẹ con bà quản gia. Từ khắp các 
xóm iân cận, dân chúng kéo đến như kiến vì cả người 
sông và người chết ở vùng này chưa hề nhìn thấy hoặc 
nghe nói về một cuộc giao chiến kỳ lạ như vậy. 

Đầu tiên, chú khảo bước vào đấu trường; ông kiểm 
tra bãi một lượt để xem có cạm bây hoặc vật gì khiến đối 
thủ có thể vấp ngã không. Tiếp đến là hai mẹ con bà 
quán gia bước lên khán đài ngồi vào chỗ, khăn chụp 
xuống mắt, thậm chí xuống tận ngực, họ tỏ ra rất xúc 
động thấy Đôn Kihôtê đã có mặt trên bãi, liền đó, từ 
đằng xa, anh hầu Tôxilôx cao lớn tiến vào theo nhịp kèn, 
cưỡi một con ngựa lực lưỡng, mỗi bước đi chuyển cả mặt 
đất, vành mũ cụp xuống. toàn thân cứng đờ vì những vũ 
khí nặng nề sáng loáng, Ngựa của anh thuộc giống 
Phrixiat?', ức nở, lông hai màu đen và trắng. Người chiến 
bình dũng cảm này đã được chủ mình và ngài công tước 
đặn dò kỹ lưỡng cách thức hành động khi chạm trăn với 
hiệp sĩ dũng cảm Đôn Rihôtê xứ Mantra khi tuyệt đối 
không được đánh chết địch thủ, nếu bị tấn công thì phải 
né tránh, không được chống tra kéo nguy đến tính mang 
của đối phương, một điều chắc chắn sẽ xây ra. Anh ta 
đạo một vòng quanh bãi, khi tới chỗ hai mẹ con bà quản 
gìa ngồi, anh nhìn hồi lâu cô gái đòi anh phải cưới. Chủ 
khao gọi Đôn Kihôtê lại (lúc này, chàng đã bước ra đấu 
trường. Trước mặt. Tôxilôx, ông hỏi mẹ con bà quản gia có 
đồng ý để Đôn Kihótê bênh vực cho không. Hai người trả 
lời đồng ý với tất ca mọi hành động của chàng trong vụ 
này là tốt, đúng và có hiệu lực. Ông bà công tước đứng 
trên một hành lang nhìn xuống bãi; xung quanh bãi có 
ràt đông ngươi tới xem một cuộc đọ sức ác hệt chưa từng 


® Một địa phương có giống ngựa quý. 
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thấy. Điều kiện trận đấu là nếu Đôn Rihótê, đôi phương 
cúa chàng phải lấy con gái bà Đônha Rôdrighêx, nếu 
chàng thua, đết phương được miễn thực hiện lời yêu cầu 
của bà Rôdrighêx và cũng không phải bồi thường gì hết. 

Chủ khảo chia đều ánh sáng mặt trời cho đôi bên?®) 
rồi bao họ đứng vào vị trí quy định. Tiếng trống, tiếng 
kèn nổi lên vang trời, mặt đất rung chuyển dưới vó ngựa, 
người xem hồi hộp, kẻ mong chờ, người Ìo sợ kêt qua tốt 
xấu của trận đấu. Mồm ra sức cầu nguyện Chúa và tình 
nương Đulxinêa làng Tôbôxô che chở, Đôn Kihôtê chăm 
chăm chờ nổi lệnh chiến đấu. Thế nhưng, anh hầu 
Tôxilôx lại có những ý nghĩ khác và trong đầu óc anh 
đương vấn vương một điều mà tôi sắp nói ra đây: 

Số là trong lúc nhìn cô gái thù địch của mình, anh ta 
cảm thấy đó là người đàn bà xinh đẹp nhất, cá đời chưa 
hề gặp. Thế là chú bé mù kia, raà ta thường gọi là thần 
ái tình, đã không bỏ lỡ cơ hội để khuất phục trái tìm một 
ke tôi đồi và ghì thâm một thành tích vào 5ảng chiến 
công của mình, chú nhẹ nhàng tiến lại gần anh hầu đáng 
thương, không để ai trông thấy, đâm ngay một mũi tên 
đài bằng hai con sào vào sườn bên phải, xuyên qua tim 
anh ta. Quả thật, chú có thể làm việc đó một cách trơn 
tru vì thần ái tình vô hình vô ảnh, muốn ra vào chỗ nào 
cũng được, không ai hồi han bắt bớ, và thế là khi nổi hiệu 
bắt đầu trận đấu, anh hầu của chúng ta còn đang mải 
mê suy nghĩ tới nhan sắc của con người mà anh đã chọn 
làm chủ nhân đời mình, chẳng buồn để ý tới kèn trống. 
Trái lại, Đôn Kihôtê vẫn chăm chăm chờ, kèn vừa nổi 
lên, chàng phi tới kẻ địch bằng hết tốc lực của Rôxinanté, 
nhìn chủ xông lên phía trước, giám mã Xantrô reo to: 

- Câu Chúa dân đường cho ngài, tình hoa của các 


® Để không bên nào bị mặt trời chiếu vào mắt. 
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hiệp sĩ giang hồ! Cầu Chúa mang lại cho ngài chiến 
thắng và chính nghĩa thuộc về ngài! 

Thấy Đôn Kihôtê lao tới, Tôxilôx vân chẳng hề lao 
tới, trái lại, anh lớn tiếng gọi người chủ khảo trận đấu, 
ông này chạy lại để xem anh muốn gì thì thấy hỏi: 

- Thưa ngài, phải ehăng có trận đấu này để xem tôi 
cố cưới cô gái kia hay không? 

Đán: 

- Đúng thế đấy. 

- Nếu vậy, anh hầu nói, tôi e ngại cho lương tâm tôi 
bị căn rứt nếu tôi tham gia vào cuộc chiến đấu này. Bởi 
vậy xin thưa là tôi chịu thua cuộc, và sắn sàng cưới ngay 
cô gái k1a. 

Nghe Tôxilôx nói, chủ khảo kinh ngạc, không biết ăn 
nói ra sao vì ông cũng là một trong những người hiểu rõ 
sự bế trí trong vụ này. Thấy đối phương không xông ra 
nghênh chiến, Đôn Kihôtê dừng ngựa giữa chừng. Công 
tước không hiểu nguyên nhân vì sao cuộc giao chiến 
không tiếp tục, khi chủ khảo tới kể lại những lời của 
TôxIlôx, ông vô cùng ngạc nhiên và tức giận. Trong lúc 
đó, Tôxilôx tới trước mặt bà Đônha Rôdrighèx nói rõ Lo: 

- Thưa bà, tôi muốn lày con gái bà, tôi không muốn 
giành được băng kiện cáo tranh chấp mà cái tôi có thể 
đạt được bằng sự giao hoà, không gây ra án mạng. 

Nghe thấy rỡ, chàng Đôn Kihôtẽ dũng cảm bảo: 

- Đã vậy, ta được tự do, không bị ràng buộc bởi lỡơi 
hứa nữa. Chúc cho họ thành đôi và gặp may mắn. Mật 
khi Chúa đã trao nàng cho anh ta, cầu thánh Pêđrô ban 
phúc cho nàng. 

Công tước xuống bãi, lại gần Tôxi]ôx, hỏi: 

- Có đúng là hiện sĩ chịu thua cuộc, và theo tiếng goi 
của lương tâm bị cắn rứt, muốn cưới cô gái này không? 
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- Thưa ngài, đúng a, TôxIlồx đáp. 

Xantrô Panxa có ý kiến: 

- Anh ta làm rất đúng, hoài thóc ta cho gà người bới, 
làm như vậy có lợi hơn. 

Tôxilôx vừa cởi đây buộc mũ vừa nhờ mọi người giúp 
một tay cho nhanh vì anh cắm thấy khó thở, không thể 
chịu được lâu hơn trong cái hộp chật chội này. Mọi người 
xúm vào cởi và bộ mặt anh hầu hiện ra lề lộ. Trước cảnh 
tượng đó, Đónha Rôdrighâx và con gái fru tréo: 

- Đây là một sự lừa bịp, một sự lừa bịp! Người ta 
đem Tôxilôx, anh hầu của công tước chủ tôi, đánh tráo 
người chồng thật của tôi. Chúa và Đức vua hãy soi xét 
trò tỉnh quái này, nêu không muốn nói là một sự bịp 
bdm. 

- Xin nàng chớ phiền lòng, Đôn Kihôtê can, đây 
không phải trò tính quái, cũng chẳng phải sự bịp bợm, và 
dù có thế chăng nữa, lỗi không phải do ngài công tước mà 
ở bọn pháp sư xấu xa muốn hăm hại tôi. Chúng tức tối 
thấy tôi giành được vinh quang. chiến thắng nên đã biến 
hoá mặt mũ] chồng nàng thành khuôn mặt con người mà 
nàng báo là anh hầu của công tước. Hãy nghe lời tôi và 
đừng quan tâm tới trò tỉnh ma của kẻ muốn hại tôi, hãy 
lấy anh ta đi vì chắc chắn anh ta là người mà nàng muốn 
cưới làm chồng. 

Câu nói của Đôn Kihôtê làm cho công tước nguôi 
giận và phá lên cười, ngài bảo: 

- Những chuyện xảy đên với ngài Đôn Kihótê thật ly 
kỳ khiến tôi nghĩ răng anh hầu này của tôi là một người 
xa lạ. Nhưng thôi, ta hãy làm theo cách sau dây: nếu tất 
cả đồng ý, ta sẽ hoãn cưới trong mười lãm ngày, nhốt anh 
này lại vì anh ta làm chúng ta phân vân, có thể trong 
thời gian đó, anh ta sẽ trở lại nguyên hình và chắc chắn 
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các pháp sư không thù ghét ngài Đôn Kihôtê lâu như 
vậy, vã lại, họ mưu mô thay hình đối dạng, có được lợi lốc 
gì đầu. 

Xantrô nói: 

_ Ồ, thưa ngài, bọn vô lại này vẫn cố thói thay hình 
đối dạng những ai có liền quan tới ông chủ tôi. Cách đây 
ít lâu, ông chủ tôi đánh bại một hiệp sĩ tên là Gương 
Sáng, ấy thế là chúng biến hoá chàng thành cậu tú 
Xanxôn Caraxcô, người cùng quê và là bạn chí thiết của 
thầy trò tôi... Chúng còn hoá phép bà Đulxinêa làng 
Tôbôxõ của tôi thành một con bé nhà quê cục mịch. Bởi 
thế tôi nghĩ rằng anh hầu này suốt đời vẫn là anh hầu, 
cho tới khi chết. 

Cô gái bà Rôđrighêx nói: 

- Dù người có lòng thương tôi là ai chăng nữa, tôi 
cũng không quên ơn. Tôi thà làm vợ cái con cột một người 
hầu còn hơn làm nhân tình một hiệp sĩ để rổi sau đó bị 
ruồng bỏ, huống chỉ kẻ đã ruồng bỏ tôi lại không phải 
hiệp sĩ. 

Cuối cùng, tất cả những chuyện đã xảy ra kết thúc 
bằng việc nhốt Tôxilôx vào một nơi để chờ anh ta trở lại 
nguyên hình. 

Mọi người hoan hô chiến thắng của Đôn Kihôtê. Số 
đông lây làm buồn vì thấy hai hiệp sĩ không đánh nhau 
v3 đầu xẻ tai như họ mong đợi, khác nào lũ trẻ tiu nghĩu 
khi kẻ phạt tội treo cổ không ra bãi xử vì đã được bên 
nguyên hoặc toà miễn xử. Người xem ra về, công tước và 
Đôn Kihôtê quay vào lâu đài, Tôxilôx bị đưa đi giam, hai 
mẹ con bà Rôđrighêx hể hã lắm vì dù thấy là cách nào, 
vụ này cũng sẽ kết thúc bằng một cuộc hôn nbân. Còn 
Tôxilôx cũng không mong gì hơn... 
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Chương LVTI 


NÓI VỀ CUỘC CHIA TAY CỦA ĐÔN KIHÔTÊ VỚI 

CÔNG TƯỚC CỬNG NHƯ CHUYÊN XAY RA GIỮA 

CHÀNG VỚI NÀNG ALTXIĐÔRA TRÂNG TRÁO VÀ 
TINH QUÁI, THỊ NỮ GA BÀ CÔNG TƯỚC 


Đôn Kihôtê cảm thấy cần phải bứt ra khỏi cuộc sống 
nhàn rỗi mà chàng đang hưởng trong lâu đài này. Chàng 
nghĩ răng thiên hạ phải chịu biết bao thiếu thốn, trong 
lúc chàng đắm mình vào những bũa tiệc và những cuộc 
vul chơi mà ông bà chủ lâu đài đã dành cho một kiệp s1 
giang hồ; chàng lo tới giờ phút gay go phải tường trình 
trước Chúa về cuộc sống nhàn hạ và ẩn dật này. Bởi thế, 
một hôm, chàng xin phép ông bà công tước để lên đ:ròng. 
Hai ông bà đồng ý nhưng tô ra rất buôn phiền vì chàng 
ra đi. Bà công tước trao cho Xuntrô lá thư của vợ bác, 
nghe thư, bác vừờa khóc Vừa nói: 

- Được tin tôi làm thống dốc, bà vợ Têrêxa Panxa của 
tôi nuôi bao hy vọng trong lòng, nào ai ngờ đâu giơ đảy 
tôi lạt phải lẽo đẽo di tìm kiếm những chuyện nhiêu lưu 
mạo hiểm với ông chủ Đôn Kihôtê xứ Mantra của tôi! 
Tuy nhiên tôi lấy làm hài lòng thấy vợ tôi tô ra xứng 
đáng vì đã gửi hạt dẻ rừng biếu bà công tước, phải chỉ 
không gửi tôi sẽ rất ân hận vì nhự thế là vô ơn. Có điều 
làm tôi yên lòng là món quà dó không thể coi như của hối 
lộ vì khi vợ tôi gửi biếu, tôi đã là thống đốc rồi. Và chăng, 
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một khi đã chịu ơn thì phải trả, dù ít, đò nhiều. Tôi tới 
đảo nhận chức với hai bàn tay trắng, ra đì cũng hai bàn 
tay trắng, cho nên, với tất ca lương tâm tôi, tôi có thể nói 
ra một điều quan trọng là: tôi sinh ra trần trụi và bây giờ 
cũng trân trụi, tôi không mất gì và cũng chăng dược gì. 

Xantrô tự nhủ như vậy lúc ra đi. Tối hôm trước, Đôn 
Kihôtè đã chào từ biệt ông bà công tước, sáng ra, chàng 
đeo vũ khí, lên ngựa, chuẩn bị khởi hành, lúc này chàng 
đang ở sân trước lâu đè1. Từ các hành lang mọi người nhìn 
xuống, ông bà công tước cũng có mặt. Xantrô cưỡi con 
xám. mang theo túi hai ngăn, hành lý và lương thực, bác 
rất hài lòng vì quản gia trưởng người đã sắm vai nữ bá 
tước Triphaldi - gửi cho bác một túi con trong đó có hai 
trăm đồng tiền vàng để chỉ đùng vào những việc cần thiết 
trên đường di, Đôn Kihôtê không hay biết gì cả. Như đã 
nót ở trên, mọi ngưỡi còn đang nhìn Đôn Kihôtê, bỗng đâu 
giữa đám nữ quản gia và thị nữ của bà công tước, cô hầu 
Altixtgôra trơ trến và tình quái cất giọng rền r1: 

"Hiệp› sĩ kia, nghe đây, hãy dừng cương và đừng thúc 
chân vào sườn con vật khó báo. Hới con người dối giả, ta 
đâu phải rắn độc mà người lấn tránh, ta cũng chẳng phải 
cừu già mà là cừu non đễ bảo, Ôi, quái vật ghê tởm, 
người đã ruồng bỏ người con gái xinh đẹp nhất trên các 
răng núi của nữ thần Điana và trong các khu rừng của 
Vênux: Độc ác như Virênô? lần lút như Enêax”) cầu cho 
quỷ sứ dân đường người ởi. 

"Kẻ vô đạo kia, móng tay sắc nhọn của người giữ 
chặt trái tim người con gái yếu hèn và nhu mì này. Người 
còn giữ của ta ba mảnh khăn trùm đầu và hai chiếc nịt 
từng ôm đói chân trắng trẻo nhãn nhụi như cẩm thạch. 


0® Virênô đã bỏ rơi nàng Olimpla trên một đão hoang. 
' Hoàng tử Pnêax báo vệ thành Trôla. khi Trôia thất thủ, đã 
phát bỏ trốn đi lang thang khắp nơi. 
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Ngươi còn mang theo hai ngàn tiếng thỏ dài của ta, 
những tiêng thở dài nóng bong thiêu cháy hai ngàn 
thành Trôia ra tro bụi, nếu như trên đời có đủ hai ngàn 
thành Trôia. Đóc ức như Viênô, lẩn lút như Enêdx, cầu 
cho quy sứ dân đường ngươi ởi. 

"Trái tìm giám mã Xantrô sẽ biến thành sắt đá và 
mãi mãi Đulxinêa không được giải thoát. Người đàn bà 
xấu số này phải chịu đựng hậu quả tội lỗi mà ngươi đã 
gây ra. Ở quê ta, đôi khi người lành phải gánh chịu thay 
cho kế ác. Mong sao những chuyến phiêu lưu thú vị của 
ngươi trở thành rủi ro bất hạnh, những thú tiêu khiển 
thành chuyện hão huyền và lòng chung thuỷ của ngươi 
biến thành bạc nghĩa. Độc ác như Viên, lần lút như 
Enêxa, cầu cho quỷ sứ dẫn đường ngươi ởi. 

"Dù đi tới đâu. ngươi cũng sẽ bị coi là kẻ bịp bợm, từ 
Xêvna tới Marchêna, từ Granadởa tới Lôha, từ Luân Đôn 
tới Anh cát. đại lợi. Nêu chơi bạc đánh cờ, ngươi sẽ không 
gặp những nước hay bài đẹp. Nếu cắt gọt chai chân, 
ngươi sẽ bị xây da xước thịt và nếu ngươi nhổ răng, chân 
răng sẽ dính chặt vào hàm. Độc ác như Viênô, lẩn lút 
như Enêxa, cầu cho quỷ sứ dân đường ngươi đi." 

Trong lúc nàng Altixiđôra đáng thương than thở như 
vậy, Đôn Kihôtê vẫn đứng yên, nghe xong chàng không 
trả lời, quay lại bói giám mã: 

- Xantrô của ta, vì danh dự tổ tiên nhà anh, ta khẩn 
khoản yêu cầu anh nói thật. Chẳng hay anh có lấy ba 
mãnh khăn trùm đầu và đô: nịt của người con gái sĩ tình 
này không? 

Xantrô đáp: 

- Tôi có lấy ba manh khăn, còn như bão tôi lấy đôi 
nịt có khác gì bảo tôi đã leo lên núi Ưbêđa0!), 


® Núi Ubêda rất hiểm trở, không thể leo được. 
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Bà công tước lấy làm ngạc nhiên. về thái độ trợ tráo 
của Altixiđôra mặc dù bà vần biết a xưa nay liều lình, 
nhả nhót bạo miệng nhưng không ngờ tới mức có những 
hành động quá đáng như vậy, bà càng ngạc nhiên vì 
không được biết có trò này. Đã thê, công tước còn nói 
hùa vào: 

- Thưa ngài hiệp s1, tôi nghĩ là ngài đã làm một 
chuyện không hay vì sau khi được đối đãi tử tế ở lâu đài 
của chúng tôi, ngài nö lòng nào lấy của cô hầu này ba 
mánh khăn trũm đầu, chưa kể tới đôi nịt. Đó là dấu hiệu 
của lòng dạ xấu xa, những biểu hiện không xứng đáng 
với thanh danh của ngài. Hãy tra lại đôi nịt nếu không, 
tôi sẽ thách ngài cùng tôi một phen sống mái cho dù là 
pháp sư độc ác làm biến đạng mặt mũi tôi như chúng đã 
làm đối với anh hầu Tôxilôx, kế đã giao tranh với ngài. 

Đôn Kihôtê đáp: 

- Chúa không muốn tôi rút gươm đánh lại một người 
danh tiếng như ngài, một người đã ban cho tôi bao ấn 
huệ. Tôi xin hoàn lại những mánh khăn vì Xantrô nhận 
có giữ, song, tôi không thể trả đôi nịt vì cả tôi lần Xantrô 
không hề lấy. Nếu cô hầu của ngài chịu khó lục lại các xó 
xỉnh, chắc sẽ tìm ra. Thifa ngài công tước, tôi chưa hể ăn 
cắp và nghĩ rằng suốt đời tôi sẽ không lấy cắp của ai nếu 
như Chúa không bỏ rơi tôi. Cô hầu nói là yều tôi, tôi 
không có lỗi trong chuyện đó nếu không phải xin lỗi cô ta 
và ngài. Mong ngài có những ý nghĩ tốt đẹp hơn về tôi và 
cho phép tôi tiếp tục lên đường. 

Bà công tước nói: 

- Câu Chúa phù hộ cho ngài ra đi được may mắn để 
chúng tôi luôn luôn nhận được tin tốt lành về những 
chiến công của ngài. Mời ngài lên đường cho. Ngài còn ở 
lại thì chỉ làm cho ngọn lửa thêm bùng cháy trong lòng 
các thị nữ đang chiêm ngưỡng ngài. Tôi sẽ trừng trị thị 
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nữ của tôi để từ nay trở đi ả không nhìn lệch lạc và ăn 
nói xăng bậy nữa. 

Alltixiđôra lại lên tiếng: 

- Hơi hiệp sĩ dũng cảm, chàng hãy nghe em nói một 
lát nữa thôi. Em xin lỗi vì đã đổ riệt cho chàng lấy cắp 
đôi nịt. Có Chúa và lòng em chứng giám, em đang đeo ở 
chân, em quả là đãng trí, chẳng khác một người cưỡi trên 
lưng lừa mà cứ đi tìm con lừa đó. 

- Đã bảo mà, Xantrô nói; tôi đâu thêm tàng trữ của 
ăn cắp. Nếu muốn làm việc đó tôi thiếu gì cơ hội khi còn 
giữ chức thống đốc. 

Đôn Kihôtê ngã đầu chào ông bà công tước và những 
người có mặt rồi giật cương quay ngựa. Xantrô cưới lừa 
theo sau, hai thầy trò đời khỏi lâu đài, hướng về thành 
Xarafôxa thẳng tiến. 


Chương LVIII 


ĐÔN KIHÔTÊ GẶP HẾT CUỘC PHIÊU LƯU NÀY 
TỚI CUỘC PHIÊU LƯU KHÁC 


Được đi tự do trên cánh đồng bát ngát, lại không 
phải nghe những lời tán tỉnh của ảá Altixiđôra, Đôn 
Kihôtê cầm thấy mình như hổ về rừng, tỉnh thần trở lại 
sang khoái để tiếp tục làm nhiệm vụ hiệp sĩ giang hồ, 
chàng quay lại bảo giám mã: 

- Aantrô, tự do là một trong những món quà quý 
nhất Chúa dành cho con người, những kho báu nằm 


468 XERVANTEX 


trong lòng đất hay đưới đáy biển cũng không thể so sánh 
được. Vì tự do, cũng như vì danh dự con người ta có thể 
và phát hiên thân. Cuộc sống gò bó là điều bất hạnh lớn 
nhất cho con người, Xantrô, ta nói vậy hăn anh cũng đà 
nhìn thấy cảnh sang giàu phú quý dành cho chúng ta 
trong lâu đài mà ta vừa từ biệt. Thê nhưng, giữa những 
bữa tiệc linh đình, bên chén rượu ngon, ta vân cảm thấy 
bị cái đói giày vò, đó là vì ta không được thưởng thức một 
cách tự do như khi những bữa tiệc đó là của chính mình. 
Một khi phải nghĩ tới việc trả nợ những ân huệ mình đã 
nhận, con người cam thấy mình bị trói buộc, tâm trí 
không thoải mái. Sung sướng thay kẻ nào được Chúa ban 
cho miếng bánh mì, ngoài Chúa, kẻ đó không phải làm 
ơn al ca. 

Xantrô nói: 

~ Tuy nhiên, như ngài vân thường bảo tôi, thật là 
một đứa không hay nếu ta tỏ ra bội bạc đối với cái †úi 
đựng hai trăm đồng tiền vàng do quản gia trướng của 
công tước đưa cho mà tôi đương thủ trong ngực như một 
lá cao thần hiệu để dùng khi hữu sự. Không phải lúc nào 
cũng gặp những lâu đài tiếp đón tử tế đâu, có khi ngã 
vào những quán trọ và bị ăn đòn cơ. 

Vừa trò chuyện hàn huyên, đôi thầy trò giang hồ đi 
được hơn một đặăm đường thì thấy có khoảng trên một 
chục người mặc quần áo nhà nông đang ngồi ăn trên một 
bãi cô xanh, áo khoác ngoài trải làm đệm ngồi. Gần dãy 
có những tấm khăn trắng dựng đứng và xếp gần nhau 
như che phủ vật gi bền trong. Thấy vậy, Đôn Kihôtê tiến 
lại gần những người đang ăn, lễ phép chào rồi lên tiếng 
hỏi: 

- Chẳng hay những tấm khăn kia che phủ vật gì 
vậy? 

Một người đáp: 
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- Thưa ngài, dưới những tầm khăn có những bức 
tranh chạm trổ để bày lên hương án làng chúng tôi. 
Chúng tôi phải trùm khăn cho khói xây xát và vác trên 
vai cho khỏi gãy. 

- Tôi rất muốn xem nếu được các ông cho phép, Đôn 
Kihôtê nói. Những bức tranh được mang vác như vậy hắn 
là tranh quý. 

- Còn phải nói - một người khác đáp. Cứ xem giá thì 
biết vì không bức nào dưới năm chục đucađô cả, để ngài 
thấy tôi không nói sai, xin chờ một chút ngài sẽ được 
nhìn tận mắt. 

Nói rồi, người đó đứng dậy, tới kéo tấm khăn phủ lên 
bức tranh thứ nhất, đó là bức thánh Horkê cưỡi ngựa, 
dưới chân có một con rồng đang quần quại, một lưỡi giáo 
xuyên qua họng, nom rất dữ tợn như các hoa sĩ thường 
miêu tả, toàn bức tranh bừng bừng như đám lửa đỏ. 

Nhìn tranh, Đôn Kihôtê đáp: 

- Đây là một trong những hiệp sĩ giang hồ tài ba 
nhất của thiên quan, tên là đức thánh Hơrkê, ngài còn là 
người bảo vệ các cô thiếu nữ. Ta hãy xem bức khác. 

Bác nông phu lật tấm khăn thứ hai, đó là thánh 
Martin cưỡi ngựa, đang chia cho một người nghèo manh 
Áo của mình. Thoạt nhìn, Đôn Kihôtê nói ngay: 

- Hiệp sĩ này cũng là một trong số các nhà phiêu lưu 
mạo hiểm theo đạo Kitô, ta cho rằng tính ngài rộng rãi 
hơn là dũng cảm như anh có thể nhận thấy vì ngài chia 
cho người nghèo khổ kia mật nửa tấm áo, chắc chắn khi 
ấy dang mùa đông, nếu không ngài đã cho cả vì ngài rất 
thương người. 

- Không phải thế đâu, Xantrô bão, chắc là vì ngài 
nhớ tới câu tục ngữ nói rằng: “Cho ai cái gì, giữ lại cái gì 
đều phải tính". 
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Đôn Kihôtê cười rồi yêu cầu tiếp tục cho xem. Tấm 
khăn thứ ba lật lên để lộ bức Thần bảo hộ nước Tây Ban 
Nha cưỡi ngựa, tay cầm thanh gươm đầm máu, đang 
đánh đuổi đám quân Môrô và giầm lên đầu bọn chúng. 
Đôn Kihôtê giới thiệu: 

- Đây mới đúng là một hiệp sĩ, ngài thuộc đạo quân 
của Đức Chúa, tên ngài là thánh Điêgô Matamôrôx, một 
trong những hiệp sĩ dũng cảm nhất trên đời trước dây, 
hiện nay ngài cũng là một trong các vị thánh dũng cảm 
nhất. 

Lại một tâm khăn khác, thấy tranh thánh Pablô ngã 
ngựa, với tất cả những chỉ tiết về sự cải tà quy chính của 
ngài như hoạ sĩ thường vẽ. ranh rất sinh động, tưởng 
đầu Đức Chúa đang nói và thánh Pablô đang tra lời vậy. 

Đôn KEihôtê chỉ vào tranh, nói: 

- Sinh thời, ngài là kế thù số một của Thiên chúa 
giáo hội, sau đó trở thành người bão vệ số một, ngài sống 
là hiệp sĩ giang hồ, thác là một vị thánh vững vàng, hết 
lòng báo vệ quyền lợi của giáo hội, ngài chính là thánh 
Pablô, trường học của ngài là cả thiên không bao la và 
thầy học của ngài là Đức Chúa. 

Xem hết các bức tranh, Đôn Kihôtê bảo những người 
khuân vác lấy khăn trùm lại rồi nói với họ: 

- Anh em a, tôi gặp điều lành vì đã được xem các bức 
tranh này. Những vị thánh và hiệp sĩ trong tranh cũng 
hành nghề như tôi, tức là nghề cung kiếm, chỉ có một 
điều khác biệt giữa tôi và các vị đó, họ là bậc thánh và 
chiến đấu theo cách của thánh thần, còn tôi là kẻ có tội 
chiến đấu theo cách người trần. Họ chinh phục thiên 
không băng sức lực của cánh tay, còn tôi cho tới gìở cũng 
không biết mình chỉnh phục cái gì bằng công sức của 
mình. Nhưng nêu nàng Đulxinêa làng Tôbôxô của tôi tai 
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qua nạn khỏi, số phận tôi sẽ tốt đẹp hơn, đâu óc cũng 
tỉnh táo hơn, và có thể tôi sẽ bước vào một con đường 
sáng sủa hơn hiện nay. 

- Mong sao điều mong muốn của ngài trở thành sự 
thật, Xantrô nói. 

Đám nông phu lấy làm ngạc nhiên trước bộ dạng và 
lời nói của Đôn Kihôtê, họ không hiểu được nửa phần 
những lời chàng nói. Án xong, họ vác tranh lên vai, chào 
Đôn Kihôtê rồi tiếp tục đi. 

Một lần nữa, Xantrô cảm thấy như chưa bao giờ hiểu 
nổi chủ mình. Bác ngạc nhiên về những kiến thức của 
Đôn Kihôtê, tưởng đâu không có chuyện gì hoặc sự kiện 
gì trên đời mà chàng không biết và không thuộc làu làu, 
bác nói với chủ: 

- Thưa ông chú cúa tôi, nếu như chuyện vừa xảy ra 
có thể coi là một cuộc phiêu lưu, tôi nghĩ rằng đó là cuộc 
phiêu lưu êm ái nhất trong suốt các lần xuất hành. Cho 
tới khi kết thúc, thầy trò ta không hề bị một gậy nào và 
cũng không gặp nguy hiểm øì. Không phải đặt tay vào 
đôc gươm, không ngã vật xuống đất và cũng không phải 
nhịn đói nhịn khát. Cảm tạ thượng đế đã cho tôi chứng 
kiến tận mắt cuộc phiêu lưu thú vị như vậy. 

- Xantrô, anh nói đúng đấy, Đôn Kihôtê bão, tuy 
nhiên phải hiểu rằng mỗi thời mỗi khác và không phải 
lúc nào cũng gặp may mắn đâu. Cải mà kẻ phàm tục 
thường gọi là điểm lành, tuy không dưa trên một lý lẽ 
nào, vân được người ta coi là một sự kiện tốt lành. Có 
một người mô tả một buổi sáng vừa bước ra khỏi nhà thì 
gặp một thây tu thuộc dòng thánh Phranxirô phúc hậu, 
thế là ông ta quay ngoắt vào nhà như thể gặp một con 
quái vật, một người khác đánh vãi muối ra bàn rồi đâm 
va lo buồn, tưởng đâu tạo hoá phải báo trước những 
chuyện không may sẽ xảy đến bằng những tín hiệu nhỏ 
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nhặt như vậy. Một người khôn ngoan và theo đạo Kitô 
không nên căn cứ vào những chuyện không đâu để đoán 
xem thượng đế muốn làm øì, Xipiô?) tói châu Phi, bị vấp 
ngã khi nhây xuống đất, binh lính coi đó là điểm gở, trái 
lại ông ôm màánh đất và nói: "Châu Phi ơi, người không 
chạy thoát đâu, vì ta đã ôm chặt trong tay ta rồi". Bởi 
vậy, Xantrô ạ, được nhìn những bức tranh đó là một điều 
hết sức may mắn cho ta. 

- Tôi cũng nghĩ thế, Xantrô đáp. Bây giờ, xin ngài 
cho biết nguyễn nhân vì sao khi sắp ra trận, những 
người Tây Ban Nha cầu cứu thánh Điêgô Matamôrôx và 
hô "Cầu thánh Điêgô đồng chặt nước Tây Ban Nha! Phải 
chăng nước Tây Ban Nha để ngỏ cửa nên cần phải đóng 
lại? Hay đó là một nghĩ lễ gì? 

- Xantrô, anh thật quá ngây thơ, Đôn Kihôtê đáp, 
nên biết răng thượng đế đã cử hiệp sĩ vĩ đại có huân 
chương chữ thập đá làm thần bảo hộ nước Tây Ban Nha. 
Trong những cuộc đọ sức gay go với quân Môrõ, binh lính 
Tây Ban Nha cầu cứu ngài, coi như thần hộ mệnh của họ 
trong chiến đấu, có nhiều lấn, người ta trông thấy rõ 
ràng ngài xông vào trận đánh đuổi chém giết từng trung 
đội ky binh Môrô. Về điều này, ta có thể dẫn ra đây rất 
nhiều ví dụ kể trong những chuyện Tây Ban Nha có thật. 

Quay sang vấn đề thứ hai, Xantrô nói với chủ: 

- Thưa ngài, tôi lấy làm lạ về thái độ trơ trên của 
Altixiđôra, thị nữ của bà công tước, chắn hắn kẻ mà ta 
thường gọi là thần ái tình đã bắn cô ả trọng thương. 
Thiên hạ bảo rằng ông thần đó là một chú bé mù dở, mắt 
toét nhèm, nói đúng hơn là không trông thấy gì, một khi 
ông ta nhằm bắn vào một trái tim thì dù nó bé đến đâu 


® Tướng tài La Mã đã đánh bại Anbal ở Daina châu Phi (285- 
183 tr.CN. 
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mũi tên cũng trúng đích và xuyên thúng. Tôi còn nghe 
nói răng những mũi tên của thần ái tình trở nên cùn đối 
với những cô gái e lệ nết na, nhưng đối với â Altixtđôra 
này, chắc hăn những mũi tên đó sẽ càng sắc nhọn, 

Đôn Kihôtê báo: 

- Xantrô, phải biết rằng thần ái tình không kiêng kể 
ai và cũng không phân biệt phải trái, với tính chât giống 
như thần chết, thần ái tình tấn công vào những cung 
điện thâm nghiêm của các vua chúa cũng như những túp 
lều tranh của người chăn cừu, và một khi đã nắm chắc 
một linh hồn, công việc đầu tiên của nó là làm cho con 
người ta mất hết sơ hãi và xấu hổ. Chính vì không biết 
xấu hổ nên nàng Áltixiđôra đã nói lên những ý nghĩ cua 
mình khiến bụng ta thấy khó xử hơn là thương hại. 

Xantrô kêu lên: 

- Độc ác thay! Vô ơn bạc nghĩa thay! Về phần tôi, xin 
nó! là chỉ một lời tỏ tình của cô ä cũng đủ phải cho tôi 
phải bó gối quy hàng. Chao ôi, quả là tím bằng đá, dạ 
bằng đồng, lòng bằng lửa! Nhưng tôi không hiển cô ta 
thấy ở ngài có ưu điểm gì mà chết mệt như thể. Mê vì 
ngài hào hoa phong nhã hay vì điển trai? Hay vì tất cả 
những diểm đó gộp lại? Thú thật, nhiều khi tôi đứng 
ngắm ngài suốt từ gót chân lên tận ngọn tóc mà chỉ thấy 
sợ chứ chẳng mê mẩn gì. Tôi nghe nói trai gái mê nhau 
chủ yếu về săc bởi vậy, tôi không biết vì sao cô ả khốn 
khổ kia mê mãn một khi ngài chẳng đẹp đẽ gì. 

Đôn Kihôtê đáp: 

- Xantrô, anh nên biểu răng chó hai cái đẹp, đẹp tâm 
hồn và đẹp thể xác. Cái đẹp của tâm hồn biểu hiện ở trí 
tuệ, phẩm hạnh, cách xử thế, tính quảng đại, gia phong 
nề nếp và tất cả những đức tính đó có thể tìm thấy ở một 
con người xấu xí. Nếu ta nhìn vào cái đẹp đó và gạt cái 
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đẹp thể xác sang một bên, thường khi tình yêu nảy nở 
mãnh liệt hơn nhiều. Xantrô, ta tự thấy chẳng đẹp đẽ gì, 
song cũng không đến nỗi đui què mề sứt. Một người 
lương thiện và không quá xấu xí vần có thể được yêu nếu 
có những đức tính của tâm hồn như ta nói ở trên. 

Vừa đi vừa trò chuyện, hai thầy trò tạt vào một. khu 
rừng ở bên đường. Bỗng đâu, bất ngờ Đôn Kihôtê bị 
vướng vào một tấm lưới xanh chăng trên cây. 

Không đoán ra chuyện, chàng bảo giám mã: 

- Xantrô, ta ngờ ngợ rằng những tấm lưới này báo 
hiệu một trong những cuộc phiêu lưu chưa từng thấy. 
Cứ đánh chết ta đi nếu như đây không phải là lũ pháp 
sư muốn hại ta và đưa ta vào lưới để căn đường ta đi, 
chúng muốn trả thù vì ta đã tỏ ra quá cứng rắn với 
nàng Altixiđôra. Nhưng ta tuyên bố với chúng rằng dù 
những tấm lưới này không phải bằng chỉ xanh mà là 
bằng kim cương rắn chắc, thậm chí chắc hơn cả tấm lưới 
mà thần Lò Rèn hay ghen đã dùng để giam giữ Vôõnux 
và Martê, ta cũng thể chặt tung như lưới bằng cói biển 
hay xơ bàng vậy. 

Chàng đang định tiến lên phá lưới bồng đâu có hai 
cô gai chăn cừu xinh đẹp từ một bụi cây bước tới trước 
mặt. Thực ra họ mặc giả mục đồng vì áo ngắn và váy của 
bọ may băng gấm quý, xin chữa lại là váy may bằng lụa 
vàng rất đắt tiền. Tóc hai người xoã trên vai, hoe vàng 
không thua gì ánh mặt trời, đầu mang vòng hoa nguyệt 
quế xanh và mồng gà đỏ, tuổi chừng mười lăm trở lên 
hoặc không quá mười bảy, mười tám. 

Canh tượng này làm Xantrô kinh ngạc, Đôn Kihôtê 
hồi hộp, và cả mặt trời cũng phải dừng lại để ngắm. Bốn 
người đều đứng yên như tương. Cuối cùng, người lên 
tiếng trước là một trong hai cô gái chăn cừu, cô nối: 
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- Xin ngài hiệp sĩ hãy dừng lại, chớ nên làm vách 
lưới bởi vì chúng tôi chăng lưới không phải định hại ngài 
mà chỉ để mua vui thôi. Biết rằng ngài sẽ hỏi vì sao 
chúng tôi chăng lưới và chúng tôi là ai, xin thưa vấn tắt 
như sau: cách đây hai dặm có một làng đông đúc các gia 
đình quyển quý và nhà quý tộc giàu sang, một số người 
trong làng bảo nhau đưa vợ con, bạn bè và họ hàng thân 
thuộc tới vui chơi nơi đây, một trong những thắng cảnh 
của vùng này. Tại đây, chúng tôi tụ tập nhau lại thành 
Arcadia?) thứ hai, con trai con gái cải trang làm mục 
đồng. Chúng tôi đã học thuộc hai bài thơ bằng tiếng Bồ 
Đào Nha, một bài của Camôêx trứ danh, nhưng chưa có 
địp biểu diễn, chúng tôi mới tới đây hôm qua và đã dựng 
được mấy túp lều ở chùm cây đẳng kia, bên bò một con 
suối tưới mát những cánh đồng này. Tối qua chúng tôi 
chăng những tấm lưới này lân cây, tiếng hò reo của 
chúng tôi sẽ làm lũ chìm hoàng sợ sa vào lưới. Nếu ngài 
vui lòng quá bộ ghé chơi, chúng tôi xin tiếp đón niềm nở 
và chu đáo bởi chừng mọi ưu phiển không thể xâm nhập 
nơi đây. 

Nói tới đây, cô gái ngừng lời, Đồn Kihôtê đáp: 

- Thưa tiểu thư vô cùng xinh đẹp, chắc hẳn khi bất 
chợt nhìn thấy nữ thân Điana đang tắm, chàng Antêôn? 
cũng không ngạc nhiên hơn tôi khi đứng trước dụng 
nhan của tiểu thư. Tôi hoan nghênh thú tiêu khiển của 
tiểu thư, và xin đa tạ những lời mỡi của tiểu thư. Nếu tôi 
có thể giúp được gì, mong tiểu thư cứ sai bảo, chắc chắn 
sẽ vừa ý vì nghề nghiệp của tôi không có gì khác là tỏ ra 


°' Một miền của Hy Lạp, dân cư làm nghề chăn cừu, được các thì 
sĩ xưa ca ngợi Ìà mãnh đất của hạnh phúc và nhẫn áI. 

°® Vì nhìn nữ thần Điana tắm, chàng di sản Antêôn bị nữ thần 
hoá phép thành con hươu và bị đàn chó của chính minh cắn 
chết. 
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biết ơn và làm điều tốt đẹp cho mọi người, nhất là những 
nhân vật quyền quý như tiểu thư. Những tấm lưới này 
chỉ chiếm một khoảng đất nhỏ hẹp, phải chỉ chúng che 
kín mặt đất, tôi hứa sẽ tìm đường ở những thế giới khác 
mà đi, không đám làm rách. Và để tiểu thư không nghì 
là tôi nói quá đáng, xin biết cho rằng kẻ đã hứa với tiểu 
thư không phải ai khác ngoài Đôn Kihôtề xứ Mantra, 
nếu như đã có khi nào tiểu thư nghe nhắc tới cái tên này. 

- Bạn gái yêu quý của tôi ơi, cô thứ hai kêu lên, 
thật là đại hạnh cho chúng ta! Bạn có biết đại nhân 
đứng trước mặt đây là ai không? Xin nói để bạn rõ, ngài 
là con người dũng cảm nhất, chung tình nhất, thanh 
lĩnh nhất trên đời nếu như cuốn sách viết về những 
chiến công của ngài không lừa đối ta, cuốn sách ấy đã 
được xuất bản và tôi đã đọc. Tôi cam đoan rằng người 
cùng đi với ngài là giấm mã Xantrô Panxa, nối năng có 
duyên không ai băng. 

- Đúng thế đấy - Xantrô bảo, tôi chính là anh giám 
mã có duyên mà cỗ vừa nhắc tới, ngài Đôn Kihôtê xứ 
Mantra mà người đời đã viết thành chuyện và in thành 
sách. 

Cô kia nói: 

- Bạn ơi, nếu vậy ta phải mời ngài nghỉ lại, cha mẹ 
và anh chị em chúng ta sẽ rất vui sướng. Tôi cũng đã 
được nghe giới thiệu về lòng dũng cảm và những đức tính 
khác của ngài là người tình bền gan vững chí nhất đời, 
tình nương của ngài là nàng ÐĐulxinêa làng Tôbôxô mà ca 
nước Tây Ban Nha công nhận là biểu hiện của sắc đẹp. 

Đôn KEihôtê đáp: 

- Thiên hạ công nhận là đúng, trừ phi nhan sắc 
tuyệt thế của hai tiểu thư khiến mọi người phải suy nghi 
lại. Nhưng xin hai tiểu thư chớ mất công giữ tôi vì yêu 
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cầu thúc bách của nghề nghiệp không thể cho phép tôi 
nghĩ ngơi. 

Lúc này, có anh chàng của một cô tới, anh ta cũng 
cải trang làm mục đồng, áo quần sang trong không kém 
hai cô gái no. Các cô bèn giới thiệu với anh ta rằng người 
đang đứng đây là hiệp sĩ Đôn Kihôtê xứ Mantra dũng 
cảm, còn người kia là giám mã của chàng. Vốn biết tiếng 
chàng vì đã đọc truyện, anh chăn cừu lịch thiệp khẩn 
khoản mời Đôn Kihôtê cùng đi tới lều khiến chàng hiệp 
sĩ không thể từ chối được. Lúc này, cuộc săn chìm bắt 
đầu, tiếng hò reo nổi lên, bầy chim định tránh nơi nguy 
hiểm nhưng lại lao đầu vào vì bị màu sắc của lưới đánh 
lừa. Những tấm lưới chứa đây các loại chim. Có tới trên 
ba chục người tập trung tại đó, áo quần bảnh bao, cải 
trang làm ngưới chăn cừu, nam cũng như nữ, khi được 
tin Đôn Kihôtê và giám mã của chàng ở đây, họ lây làm 
thú vị lắm vì đã được biết tiếng chàng qua cuốn sách. Họ 
bèn chạy lại khu lều, tại đó đã bày sẵn những bàn tiệc 
đây ấp món ăn sang trọng và tỉnh khiết. Họ mời Đôn 
Kihôtê ngồi vào ghế danh dự; không người nào không 
ngạc nhiên khi thày hình dạng chàng. Tiệc tan, Đồn 
Kihôtê cất tiếng khoan thai nói: 

- Có người bảo rằng kiêu ngạo là một trong những 
tội lỗi lớn nhất mà con người ta mắc phải. Riêng tôi cho 
rằng đó là sự vong ơn bội nghĩa, căn cứ vào câu thiên hạ 
thường bão: địa ngục đây rẫy kẻ vong ơn. Từ khi biết suy 
nghĩ tôi đã hết sức cố tránh tội lỗi đó. Một khi tôi chịu ơn 
mà không trả được, ít nhất tôi cũng tỏ rằng mình có ý 
định đó, và nếu làm như vậy cũng vẫn chưa đủ, tôi sẽ ca 
ngợi những nghĩa cử vì đó cũng là một cách chịu ơn. Trên 
thực tế, hầu hết những người chịu ơn đều không thể đền 
ơn một cách tương xứng. Bởi vậy, Chúa đứng trên hết vì 
người là ân nhân tối cao, và những tặng vật của người 
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trân khác xa những tặng vật của Chúa ban cho, không so 
sánh nổi trong trường hợp đó, lòng biết ơn bù đắp một 
phân nào cho sự bất lực, kém cõi của con người. Tôi vô 
cùng biết. ơn sự tiếp đón nồng hậu của các vị, song không 
có gì để đến đáp một cách tương xứng. Trong phạm vi 
khả năng nhóồ bé của mình, tôi xin mang hết sức lực phục 
vụ các vị, hứa rằng trong hai ngày liền, giữa con đường 
cái đi Xaragôxa này, tôi công nhận hai tiểu thư mặc giả 
mục đồng đây là những cô gái mỹ miều và lịch thiệp nhất 
trong thiên hạ, chỉ thua kém nàng Đulxinêa làng Tôbôxô 
vô song, tình nương duy nhất của lòng tôi. Tôi nói vậy 
không có hàm ý phật lòng những người nghe nam cũng 
như nữ. 

Từ nãy Xantrô vẫn chăm chú theo dõi, tới đây bác 
lớn tiếng nói: 

- Liệu có aI trên đời này dám bảo và dám cam đoan 
rằng ông chủ tôi điên rề không? Xin hỏi các vị chăn cừu: 
có cha xứ nào, đù khôn ngoan tài gioi đến đâu, nói được 
những diều ông chủ tôi vừa nói không? Có hiệp sĩ giang 
hồ nào, dù nổi tiếng dũng cảm, hứa làm những điều ông 
chủ tôi vừa hứa không? 

Đôn Kihôtê quay phát về phía Xantrô, mặt hầm 
hầm, mắng: 

- Ôi, Xantrô, liệu trên khắp thế gian này có người 
nào không bảo mi là một thằng vừa ngốc đặc lại vừa 
ranh ma quỷ quái không? Ái bao mi dính dáng vào công 
việc của ta? ai cho phép ngươi chứng mình rằng ta khôn 
hay dại? Thôi câm mồm đi, không được cãi, và hãy chăm 
lo cho Rôxinantê nếu thấy yên cương của nó tuột thì buộc 
lại. Bây giờ, hãy để ta thực hiện lời hứa, một khi chân lý 
ở về phía ta, mi có thể coi tất cả những ai nói ngược lại là 
nói láo. 
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Rồi chàng đùng dùng đứng dậy khiến mọi người phải 
ngạc nhiên, không hiểu nên ecøi chàng là người khôn hay 
dại. Họ lấy lời can ngăn, nói rằng họ rất hiểu tấm lòng 
biết ơn của chàng, hà tất phải có những hành động nào 
khác để chứng minh lòng dũng cảm vì những chiến công 
của chàng ghi trong sách cũng đủ nói lên rồi. Nhưng Đôn 
Kihôtê có nghe đâu, chàng nhảy phất lên Rôxinantê, một 
tay ôm khiên một, tay cầm giáo, xông ra giữa con đường 
cái nằm bên một cánh đồng cỏ xanh tươi, Xantrô cưỡi lừa 
đi đẳng sau; đám người chơi trò mục đồng cũng theo 
chân để xem lời hứa kỳ quặc chưa từng thấy của chàng 
đân đến kết quả gì. 

Như đã kể trên, Đôn Kihôtê ra giữa đường, cất tiếng 
oang oang: 

~ Hởơi khách qua đương, hiệp sĩ, giám mã, ngươi cưởi 
ngựa, kẻ đi bộ, dù các người đang đi trên con đường này 
hay sẽ đi trong hai ngày tới, nên biết rằng hiệp sĩ giang 
hồ Đôn Kihôtê xứ Mantra đang đứng tại đảy để xhẳng 
đình rằng nhan sắc của các nữ thần ở trên những cánh 
đồng và khu rừng này vượt lên trên tất cá mọi nhan sắc 
và mọi sự lịch thiệp trên thế gian nếu không kể tới nàng 
Đulxinêa làng Tôbôxô, người tình của lòng ta. Bởi vậy, kẻ 
nào nói ngược lại hãy lại đây, co ta đứng đợi. 

Chàng nhắc đi nhắc lại hai lần và cả bai lần đều 
không có ai nghe thấy. Sự đời run rủi khéo làm sao, lát 
sau trên đường có một đám đồng ởi tới, họ cươI ngựa, đa 
số có giáo trong tay, xô đẩy nhau đi rất vội vàng. Trước 
cảnh tượng đó, những người theo chân Đôn Kihôtê vội 
quay ngoáät tránh xa đường cái vì biết rằng nếu nán lại có 
thể gặp nguy hiểm. Đôn Kihôtê vân vững tâm đứng chờ, 
còn Xantrô dùng ngay đôi mông Rôxinantê làm khiên 
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chống đã. Lúc này, đám người cầm giáo tới gần lắm rồi, 
một người đi đầu hét lớn: 

- Đồ quý, tránh ra kẻo lũ bè mộng xéo tan xác ra 
bây giờ! 

Đôn Khhôtê đáp: 

- Thôi đì, quân đê tiện, ta đâu sợ bò mộng, dù là 
những con dữ tơợn nhất trên bờ sông Harama. Quân súc 
sinh kia, hãy đồng thanh công nhận chân lý mà ta vừa 
nều ra nếu không,-bãy cùng ta giao chiến. 

Người chăn bò không kịp trả lời và ví thử Đồn 
Kihôtê muốn tránh cũng không kịp nữa rồi, cả đàn bò 
mộng và những con bò hiển lành đi kèm, cùng cả đám 
chăn bò và một số người khác (họ đưa bò mộng tới một 
nơi tại đó sẽ tổ chức đấu bò vào ngày hôm sau) lao thẳng 
vào Đôn KEihôtê, Xantrô, Rôxinantê và con xâm, vật ngã 
xuống đất, giãm lên mà đi, Xantrô nhừ tử, Đôn Kihôtê 
hoang hồn, con xám đau đón, Rôxinantê xiêu vẹo. Cuối 
cùng, tất cả cùng đứng dậy. Đôn Kihôtê vội đuối theo đàn 
bò, ngã xiêu ngã vẹo, hét lớn; 

- Dừng lại, chờ đấy đám quân đê tiện súc sinh! Hiệp 
sĩ này sẵn sàng một mình nghênh chiến với các ngươi, 
không như những kẻ thường nói: nếu quân địch rút lui, 
hãy bắc cho chúng một chiếc cầu bằng bạc! 

Thế nhưng, bọn người chăn bò đang vội di, chăng 
buồn dừng lại coi những lời hăm doa của Đôn Kihôtê như 
những đám mây bay trên trời từ hồi năm ngoái vậy. Mệt 
quá, Đôn Kihôtê ngồi bệt xuống đường, tức đây ruột vì 
thù không trã, chờ Xantrô, Rôxinantê và con xám tới. 
Râu rĩ và sượng sùng, thầy trò lại lên ngựa, tiếp tục cuộc 
hành trình, chẳng buồn chào từ biệt mảnh đất Arecadia 
gia tạo. 
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Chương LIX 


ĐÔN KIHÔTE GẶP MỘT CHUYÊỀN PHI THƯỜNG G Ó 
THỂ COI ĐÓ LÀ MỘT CUỘC PHIÊU LƯU MẠO HIẾM 


Đang khi trong người mệt mỗi và bẩn thỉu do thái độ 
khiếm nhã của lũ bò mộng, may sao Đôn Kihâtê và 
Xantrô chợt trông thấy mật con suối trong mát dưới một, 
lùm cây. Hai thầy trò bèn đừng lại, tháo hết yên cương 
cho con xám và con Rôxinantê tự do, ngay tới những thử 
đựng trong túi hai người, bác bèn lấy ra cái mà bác vẫn 
gọì là đồ nhắm. Đôn Kihôtê xuống suối súc miệng và rửa 
mặt, nước lạnh làm cho đầu óc quay cuông của chàng trở 
lại sáng khoái. Lòng buôn rười rượi, chàng không thiết 
ăn uống, vì phép lịch sự, Xantrô không đám đụng tới các 
món bày trước mặt, trong bụng chỉ mong chủ khai mạc 
cho. Cuôi cùng, thấy Đôn Kihôtê vì mái suy nghĩ quên cả 
cho bánh vào mồm, bác chẳng nói chẳng rằng, bất chấp 
mợi thứ lễ phép trên đời, nhét cả bánh mì và pho mát 
vào dạ dày. 

Thấy vày, Đôn Kihôtê bao: 

- Ăn đi, anh bạn Xantrô hãy ăn để mà sống, vì cuộc 
sống đối với anh cần thiết hơn đối với ta. Hãy để ta chết 
vì những suy nghĩ và dưới bạo lực của những bất hạnh. 
Xantrô, ta sinh ra để sống mà chết, còn anh để ăn mà 
chết. Để thấy rằng ta nói điều này đúng, anh hãy thử 
nghĩ xem, tên tuổi ta được ghi vào sử sách, tiếng tăm của 
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ta lừng lầy trong làng cung kiếm, ta vốn người lịch thiệp, 
được các bậc vương hầu ngưỡng mộ và các nàng tiểu thư 
yêu mến, vậy mà giữa lúc ta chờ đón vinh quang đến với 
những chiến công oanh liệt đã giành được, bỗng dưng 
sáng nay ta bị những chiếc vó bấn thiu giày xéo lên 
người làm ta đau đón ê chẩ. Nghĩ tới chuyện đó, răng ta 
như cùn đi, hai hàm cứng đơ, đôi tay tê đại, bụng không 
thấy đói, và ta mặc cho mình chết đói, một cái chết 
khủng khiếp nhất. 

Xantrô vừa nhai nhồm nhoàm vừa nối: 

- Nêu thế, chắc ngài không tán thưởng câu tục ngữ 
nói rằng: "Có chết thì hãy chết no". Riêng tôi không có ý 
định tư tay giết mình. Trái lại, tôi muốn làm như bác thợ 
giày, lấy răng kéo dài sợi dây to dễ nó đưa mình tới nơi 
mình muốn. Tôi sẽ ăn để kéo đài cuộc đời cho tới ngày nó 
phải kết thúc theo ý muốn của Chúa. Xin nói đề ngài biết 
răng không có sự kiên rồ nào lớn hơn là tó ra tuyệt vọng 
như ngài đã hành động. hãy nghe tôi: sau khi ăn, ngài 
nga lưng một lát trên nệm có xanh này, tỉnh đậy, ngài sẽ 
thấy khoan khoái h ơn, 

Đôn Kihôtê nghe theo, chàng thấy những lời của 
Xantrô là lời của một triết gia chứ không phải của một, 
lão ngu đần, chàng bảo giám mã: 

- Anh Xantrô, nếu anh làm đúng những điều ta sắp 
nói ra đây, chắc rằng ta sẽ khoan khoái và nỗi buổn 
phiền của ta cũng sẽ vơi đi. Đó là trong lúc ta ngủ theo 
lời anh vừa khuyên, hãy tránh ra xa một chút, lấy dây 
cương của Rôxinantê, lột quần áo rồi đét vào da thịt ba 
hay bến trăm roi để trừ đầ»: vào con số trên ba ngàn voi 
mà anh phải chịu để giải phép cho nàng ĐulÌxinêa. 
Thương thay người con gái bất hạnh phải chịu phù phép 
vì sự lơ là trễ nãi của anh, 
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- Chuyện này còn phải bàn nhiều, Xantrô nói. Bây 
giờ ta hãy làm một giấc đã, rồi Chúa sẽ bảo phải làm gì. 
Ngài nên biết rằng một người giữ được bình tĩnh để tự 
đánh mình bằng roi là một việc không đễ đàng, nhất là 
khi roi quất, vào một thân hình thiếu bổi bồ và đói ăn. Bà 
chủ ĐÐulxinêa của tôi hãy kiên nhẫn, rồi tới một lúc nào 
đó bà sẽ thấy thân thể tôi giống như một cái sàng thủng 
lỗ chỗ vì roi đòn. Trước khi chết. con người ta vẫn sống, 
tôi muốn nói là tôi còn sống và còn có ý định thực hiện lời 
hứa của mình. 

Đôn Kihôtê cảm ơn Xantrô rồi ăn vài miếng, trong 
khi đó Xantrô ăn lấy ăn để. Xong bữa, cả hai người lăn ra 
ngủ, mặc cho Rôxinantê và con xám, đôi bạn chí thiết tự 
do gặm cỏ mọc đầy cánh đồng xanh tốt. Họ tỉnh đậy sau 
một, giấc ngủ khá đài, leo lên lừa và ngựa, tiếp tục đi hối 
haä tới một quán trọ cách đó chừng một dặm đường. Tôi 
nói rõ là quán trọ vi Đôn Kihôtê đã gọi như vậy, khắc 
hắn mọi lần chàng vẫn thường gọi tất cả các quán trọ là 
lâu đài. 

Đến nơi, họ hỏi chủ quán có chỗ nghỉ không. Chủ 
quán đáp là có phòng với đầy đủ tiện nghì thoải mái như 
ở Xanapôxa vậy. Hai thầy trò nhảy xuống đất, Xantrô 
xách hành lý vào phòng và được chủ quán trao cho chìa 
khoá. Sau đó bác đắt lừa, ngựa vào tàu, cho chúng ăn và 
quay ra xem chủ có sai bảo gì không, trong bụng thầm 
cam tạ trời đất vì chủ bác đã không nghĩ cái quán trọ này 
là lâu đài, Đôn Kihôtê đang ngồi trên chiếc ghế đá. Tới 
giờ ăn tối, hai người trở về buồng. Xantrô hỏi chủ quán có 
những món gì, chủ quán đáp là muốn xơi gì cũng có, cứ 
việc gọi, quán này có cả chìm trời, cá biên lân cầm thú 
sống trên mặt đất. 


- Chăng cần tới nhiều món như vậy, Xantrô bảo, cứ 
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mang cho chúng tôi một đôi gà giò quay là đủ bởi vì ông 
chủ tôi khánh ăn, còn tôi cũng không quá phàm ăn. 

Chủ quán đáp là không có gà giò vì điểu hâu bắt 
hết rồi.. 

- Nếu vậy, ông chủ quán hãy bảo quay cho một con 
gà mái thật mềm thịt, Xantrô nói. 

- Mẹ ơi, gà mái ư? Chủ quán kêu lên. Quá tình tôi 
vừa gửi lên tỉnh bán hơn năm chục con ngày hôm qua. 
Nhưng ngoà! gà mái ra xin ngài cứ việc gọi. 

- Nếu vậy chấc hắn không thiếu bê và đê non. 

- Trong quán tôi hiện giờ không có gì mới hết, tuần 
sau sẽ có thừa. 

- Thật là rắc rối! Tôi đánh cuộc răng tất cả những 
thiếu sót trên được bù đắp bằng một số lượng lón thịt mỡ 
và trứng. 

- Lạy Chúa! Ông khách của tôi quả là đùa đai! Tôi 
vừa nói rằng không có gà lớn gà con gì, vậy mà ông bắt 
tôi phải có trứng ư? 

- Mẹ kiếp, Xantrô gắt, thế thì hết chuyện để nói, 
thôi, chủ quán hãy cho biết có những món gì, còn thì 
miên bàn. 

Chủ quán đáp: 

- Thật tỉnh, tôi có một đôi cắng bò thật mềm như 
cảng bê hoặc hai cẳng bê giống như cẳng bò, hầm với dỗ, 
hành và mö, giờ đây chúng đang kêu: "Mời ông xơi! Mời 
ông xơi!", 

Xantrô bảo: 

- Từ giờ phút này, tôi ghi nhận đôi cẳng đó là của 
tôi, không ai được đụng tới. Tôi sẽ tiền hậu hơn những 
người khác vì tôi thích nhất món đó, không cần biết cẳng 
bê hay bò. 


ĐÔN KIHÔTẼ 485 


- Chăng có ai đụng tới dâu, chủ quán đáp, vì khách 
của tôi đều là người sang trọng, họ mang theo cả đầu 
bếp, người giữ kho thực phẩm và có đủ đồ ăn thức đựng. 

- Nói về sang trọng thì không ai bằng ông chủ tôi, 
Xantrô đáp, nhưng nghề nghiệp của ngài không cho phép 
có những kho thực phẩm hoặc hầm rượu. Chúng tôi 
thường ngủ giữa cánh đồng, ăn no hạt dẻ rừng và thịt. 

Tới đây, Xantvô kết thúc cuộc nói chuyện với chủ 
quán vì bác không muốn trả lời gì thêm (khi mới tới, chú 
quán có bỏi về nghề nghiệp của bác). Đến giờ ăn tối, Đôn 
Kihôtê trở về phòng, chủ quán bưng món hâm lên như đã 
ta và chàng hiệp sĩ ngồi vào bàn. Đang ăn, chợt Đôn 
Kihôtê nghe thấy ở buồng bên, cách raột bức vách mông, 
có tiêng người nói: 

- Thưa ngài Đôn Hêrônmô, trong lúc chủ bưng thức 
ăn lên, ta hãy đọc thêm một chương của phần hai cuốn 
Đôn Kthôtê xứ Mantra. 

Thoạt nghe nhắc tới tên mình, Đôn Kihôtê đứng 
phắt lên, lăng tai xem bọ bàn gì về mình thì thấy người 
có tên gọi là Đôn Hêrôn:imô nói: 

- Thưa ngài Đôn Huan, ngài muốn chúng ta đọc 
những chuyện nhảm nhí đó để làm gì? Người nào đã đọc 
phần thứ nhất cuốn Đồn Kihôtê xứ Mantra không thể 
nào thấy thích thú khi đọc phần thứ hai này. 

- Tuy thê, Đôn Huan đấp, ta cũng nên đọc vì một 
cuỗn sách dở đến đâu cũng có cái hay. Điều làm tôi bực 
mình nhất là trong cuốn này, người ta viết rằng Đôn 
Kihôtê đã bo rới nàng Đulxinêa làng Tôbôxô. 

Nghe thấy vậy, Đôn Kihôtê nối sùng, lớn tiếng: 

- Bất cứ kê nào nói rằng Đôn Kihôtê xứ Mantra đã 
quên hoặc có thể quên nàng Đulxinêa làng Tôbôxô, ta sẽ 
bằng vũ khí tương đương làm cho kể đó hiểu rằng đã đi 
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quá xa sự thật. Nàng Đulxinêa làng "Tôbôxô võ song 
không thể bị lãng quên cũng như sự lăng quên không thể 
tồn tại được ở Đôn Kihôtê. Phương châm của chàng là 
lòng chung thuy một cách tự nguyện, không ép buộc. 

- Ai trả lời chúng tôi đấy? Những người ở phòng bên 
lên tiếng hói. 

Xantrô đáp: 

- Còn ai nữa ngoài Đôn Kihôtê xứ Mantra, con người 
luôn luôn làm theo những lời mình nói hoặc sẽ nói, khác 
nào một con nợ sòng phẳng chẳng sợ ký giấy cam đoan. 

Xantrô vừa đứt lời, từ ngoài cửa bước vào hai chàng 
hiệp sĩ (trong họ có vẻ hiệp sĩ), một trong hai người bá cổ 
Đôn Ehhôtê nói: 

- Sự có mặt của ngài khăng định tên tuổi ngài cũng 
như tên tuổi ngài khẳng định sự có mặt của ngài. Đích 
thị ngài là Đôn Kihôtê xử Mantra, ngôi sao bắc cực và vì 
tỉnh tú của ngành hiệp sĩ giang hồ, mặc dù có kẻ muốn 
cướp đoạt, tên ngài và võ công của ngài như tác giả cuôn 
sách này đây. 

Nói rồi, hiệp sĩ trao cho Đôn Kihôtê cuốn sách bạn 
anh đang cầm. Đôn Kihôtê đỡ lây, lắng láng lật ra xem, 
lát sau chàng trã lại cho hiệp sĩ và nói: 

- Xem qua, tôi thầy tác giả này có ba điều đáng chê, 
điều thử nhất là một số cầu chữ mà tôi đã đọc trong lời 
nói đâu; điều thứ hai là tác giả dùng ngôn ngữ của miền 
Angôn vì đôi khi ông ta bỏ quán từ; điều thứ ba chứng tỏ 
rõ nhất, ông ta là một kẻ dốt nát vì đã nhằm lẫn và đi xa 
sự thật ở điều chủ yếu của câu chuyện; số là ông ta bảo 
răng vợ Xantrô Panxa, giám mã của tôi, tên là Mari 
Gutiêrêx, tên bà ta không phải thế mà là Têrêxa Panxa. 
Một khi ông ta nhầm lẫn một vấn để quan trong như 
vậy, ta có thể e rằng ông ta nhầm lẫn trong tất cả các 
vấn đề khác. 
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- Rõ thật đẹp mắt cho một sử gìa! Xantrô nói Chắc 
hăn ông ta biết rõ công việc của chúng tôi nên mới gọi bà 
vợ Têrêya Panxa của tôi là Mari Gutiêrêx. Ông chủ hãy 
mượn lại cuôn sách và thử xem có tôi trong đó không, 
hoặc giả họ có đổi tên tôi không. 

Đôn Hêrônimô bảo: 

- Nghe anh bạn nói, chắc hẳn anh bạn chính là 
Xantrô Panxa, giám mã của ngài Đôn Kihôtê. 

_——= Chính tôi, Xantrô đáp, và tôi lấy làm hãnh diện về 
điều đó. 

Hiệp sĩ nói: 

- Quả thật ông tác giả đương thời này tả bác khác 
hẳn con người thật, ông ta bảo bác tham ăn, vụng dại vô 
duyên, khác xa nhân vật Xantrô trong phần thứ nhất 
cuốn sách viết về chủ bác. 

- Chúa tha tội cho ông ta, Xantrô nói! Hãy để tôi 
yên, đừng nhắc tới làm gì. Biết thì thưa thốt, không biết 
dựa cột mà nghe, chỗ ở của thánh Pêdrô là Rôma. 

Hai hiệp sĩ mời Đôn Rihôtê sang phòng họ ăn tối vì 
họ biết rằng trong quán này chẳng có món gì xứng miệng 
chàng. Vôn người lịch thiệp, Đôn Kihôtê nhận lời và cùng 
sang ăn với họ. Xantrô một mình một cỗ, bác ngôi vào 
ghế danh dự, chủ quán cũng có mặt vì bác ta cũng thích 
món cẳng hò hầm chẳng kém gì Xantrô. 

Trong khi ăn, Đôn Huan hỏi thăm Đôn Kihôiê về 
nàng Đulxinêa làng Tôbôxô, nàng đã lấy chồng và có eon 
bồng con mang chưa hay còn son rỗi, nàng còn giữ trọn 
trung trinh với những tình cảm yêu đương của ngài Đôn 
Kihótê không? Đôn Kihôtê đáp: 

- Nàng Đulxinêa hãy còn con gái và những tình cảm 
của tôi bền vững hơn bao giờ hết, tuy nhiên, quan hệ 
giữa hai người vân khô khan như trước. Gần đây, sắc đẹp 


488 XERVANTEX 


của nàng thay đôi vì nàng đã biến thành một cô gái quê 
cục mịch. 

Rồi chàng kể tỉ mỉ việc Đulxinêa bị phù phép, những 
chuyện xảy ra dưới hang Môntêrinôx, biện pháp giải 
phép cho ĐÐulxinêa theo chỉ dẫn của pháp sư Merlin, nếu 
muốn thực hiện được thi Xantrô phải tự cầm roi đánh 
vào người mình. Nghe Đôn Kihötê kế những chuyện kỳ lạ 
về chàng, hai hiệp sĩ lấy làm thú vị lắm, họ không khôi 
ngạc nhiên về những hành vị điên rổ cũng như về cách 
kế chuyện rất hấp dẫn của chàng. Có lúc họ thấy chàng 
mình mãn, có lúc lại thấy chàng mê muội, không sao 
phân định nổi đâu là khôn ngoan, đâu là điên rổ. 

Ăn xong, mặc cho chủ quán say bí tỉ, Xantrô sang 
phòng bên tìm chủ, vừa bước vào, bác nói: 

- Cư đánh chết tôi đi nếu như tác gia cuốn sách của 
các ngài muốn cho chúng tôi sống thuận hoà với nhau. 
Nếu ông ta đã gọi tôi là đỗ tham ăn như các ngài nói, 
mong rảng ông ấy không bảo tôi là kẻ tục uống. 

- Có đây, Đôr. Hêrônimô đáp, tuy tôi không nhớ rõ 
từng câu chữ, song chỉ biết rằng đó là những lời lẽ khó 
nghe và bịa đặt vì cứ nhìn diện mạo bác Xantrô đây thì rõ. 

Xantrô nối: 

- Xin các ngài hãy tin rằng, Xantrô và Đôn Kihôtê 
trong cuốn sách này khác hẳn Xantrô và Đôn Kihôtê tã 
trong cuốn sách của biển sĩ Amêtê Benenhêli Những 
nhân vật của ngài Amêtê mới thật sự là chúng tôi: ông 
chủ tôi dũng cảm, khôn ngoan, chung tình, còn tôi, giản 
đi, có duyên và không tham ăn tục uống. 

- Tôi cũng tin như vậy, Đôn Huan nói. Nếu có thể, 
cần phải cấm không cho ai được viết về những chuyện 
của Đôn Kihôtê vĩ đại, trừ hiển sĩ Amêtê là tác giả thực 
thụ, cũng giống như Alêhandđrô đã cấm không cho al tạc 
tượng người trừ nhà điêu khắc Apêlêx. 
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- Ai muốn tạc tượng cho tôi cũng được. Đôn Kihôtê 
có ý kiến, miễn là dừng xuyên tạc. Lễ thường tình, con 
người khòng thể nhịn mãi được một khi bị xúc phạm 
quá mức. 

Jon Huan nói: 

- Không ai xúc phạm ngài Đôn Kihôtê mà không bị 
ngài trừng trị trừ phi ngàn lày sự kiêu hãnh làm mộc che 
thân, một tấm mộc to và vững chắc; như tôi thiết nghĩ. 

Ba người đàm đạo gần hết đêm. Đôn Huan cố nài 
Đôn Kihôtê đọc tiếp để xem cuốn sách này nói gì song 
chàng không đọc, chàng bảo: 

- Cứ coi như tôi đã đọc và thấy cuốn sách thật là ngu 
xuân. Tôi e một khi tác giả biết, tôi đã cầm trong tay cuốn 
sách đó, ông ta sẽ vui sưởng tưởng rằng tôi đã đọc. Tà 
không nên nghĩ tới những điều xấu xa bỉ ốổi, càng không 
nên nhìn, 

Hai hiệp sĩ hỏi Đôn Kihôtê định đi đâu. Chàng đáp 
là đi Xaragôxa dự các cuộc đấu thương tổ chức hàng 
năm tại đó. Đôn Huan bảo rằng trong cuốn sách mới có 
đoạn kể Đôn Kihôtê dự một cuậc thi ném giáo vào vòng, 
mô ta chàng có bộ óc nghèo nàn, phương châm hành 
động thì rỗng tuếch, trang phục tiểu tuy lại có nhiều 
việc làm ngớ ngẩn. 

- Đã vậy tôi sẽ không đặt chân tới Xaragôxa nưa, 
Đôn Kihôtê nói. Bằng cách đó tôi sẽ vạch cho thiên ha 
thây sự dối trá của nhà sử học đương thời này và mọi 
người sẽ nhận ra tôi không phải là nhân vật Đôn Kihôtê 
mà ông ta đã ta. 

- Phải lắm, Đôn Hêrônimô báo, ở Barxêlôna cũng có 
đấu thương, ngài Đôn Kihôtê hãy tới đó trổ tài. 

- Tôi sẽ tới đó, Đôn Kihôtê nói, bây giỡ, xin hai vị cho 
tôi đi ngủ vì đã muộn. Mong hai vị liệt tôi trong số những 
người bạn và ké hầu trung thành nhất của các ngài. 
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- Ởa tôi nữa, Xantrô tiếp lời. biết đâu tôi chăng giúp 
được việc gì. 

Tới đây, hai bên chia tay, Đôn Kihôtê và Xantrô trở 
về phòng. Đôn Huan và Đôn Hêrôn:tmô lấy làm ngạc 
nhiên thấy đầu óc chàng hiệp sĩ lẫn lộn vừa tỉnh vừa 
điên, tuy nhiên, họ đều công nhận Đôn Kihôtê và Xantrô 
này mới !à thực thụ, còn những nhân vật đo tác giả miền 
Aragôn ta là láo. 

Sáng hôm sau, Đôn Kihôtê dậy sớm. Chàng đập tay 
vào bức vách phòng bên, chào từ biết những người bạn 
mới. Xantrô chi tiền trọ rất hậu, bác khuyên chủ quán từ 
nay bớt khoe khoang quán mình có nhiều món ăn và phải 
có đầy đủ thực phẩm hơn. 


Chương LÄ 


ĐÔN KIHÔTÊ ĐA GẶP NHỮNG CHUYÊN GÌ TRÊN 
ĐƯỜNG ĐI BARXÊLÔNA 


Sáng hôm đó thời tiết mát mề báo hiệu một ngày đẹp 
trời. Trước khi dời quán trọ, Đôn Kihôtê hỏi thăm đường 
đi thẳng tới Barxêlôna, không qua Xaragôna. Điều đó 
chứng tỏ rằng chàng rất muốn vạch mặt bịp bợm của nhà 
sử gia tân thời mà người ta đổn là đã hết lời kể xấu 
chàng. Trong sáu ngày đi đường, không có chuyện gì 
đáng ghi chép. Tới ngày thứ bảy, hai thầy trò đang đi 
giữa một cánh rừng sốt hay dẻ gì đó - về điểm này hiền sĩ 
Amẽtê không chính xác như mọi khi - thì trời sập tối. 
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Thầy và trò xuống ngựa tìm chỗ nghỉ dưới gốc cây. 
Vì trong ngày đã ăn uống no nê, Xantrô lăn ra ngủ luôn. 
Đôn Kihôtê không sao nhằm được mắt vì sự suy nghĩ làm 
cho chàng mất ngủ hơn cả vì cái đói. Trí tưởng tượng đưa 
chàng đi khắp chốn khắp nơi. Có lúc chàng thấy mình 
đương ở dưới làng Môntêxnôx, có lúc chàng thấy 
Đulxinêa biến thành cô gái quê nhãy lên lưng con lừa 
cái, có lúc bên tai chàng văng vắng những lời của pháp 
sư Merlin chỉ bảo cách thức cần thiết phải tiến hành 
ngay để giải trừ phép thuật cho nàng Đulxinêa. Chàng 
thắt vọng thấy giám mã Xantrô tỏ ra ươn hèn và độc 
bụng, theo chàng biết, bác chỉ mới chịu đánh năm roi, 
một con số quá nhỏ bé so với số lượng quá lớn mà bác còn 
nợ. Nghĩ tới đó, chàng vừa buồn vừa bực. Thốt lên những 
lời sau đây: "Khi Alêhandrô đai để chặt đứt cái nút đây 
và nói: "Thà chặt quách còn hen mở nút"? người không 
vì thế mà không thể trỏ thànÌ. chúa tế toàn châu Á, bởi 
vậy, nêu bây giờ ta lấy roi đánh Xantrô mặc dù y không 
muốn. điều đó cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới việc giải 
phép cho Đulxinêa. Mậột khi điều kiện giải phép cho nàng 
là Xantrô phải chịu trên ba ngàn roi, có gì khác đâu nếu 
như y tự đánh hay người khác đánh y. Vấn đề chính là y 
nhận dủ số roi, bất kê do ai đánh". 

Lý luận như vậy, chàng tháo dây cương của 
Rôxinantâ, bên thành một cái roi, tiến lại cởi dây buộc 
quần của Xantrô - đồn rằng quần của bác chỉ có dây buộc 
đẳng trước - Nhưng chàng vừa ra tay hành động thì 
Xantrô mở choàng mắt, tỉnh như sáo, hỏi: 

- Cái gì thế này? Ái sờ vào người và cới đây buộc 
quần tôi thế này? 


#' Sấm truyền rằng, cái nút dãy này thắt rất chặt, không sao mở 
được nên Alêhan đrô đại để phản lấv gươm chặt. 
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- Ta đây, Đôn KRihôtê đáp, ta đến để bổ sung cho 
những thiếu sót của anh và giải thoát nỗi đau khổ cho ta. 
Xantrô, ta đến đánh anh đề giúp anh trả một phần món 
nợ. Nàng Đulxinêa đang chết dân chết mòn trong khi 
anh sống nhởn nhơ, còn ta cũng đang chết. vì mong môi. 
Bởi vậy, hãy tự nguyện cởi quần ra, ta sẽ đánh cho anh ít 
nhất hai ngàn roi ở nơi thanh vắng này. 

- Không được. Xantrô nói, xin ngài hãy dừng tay nếu 
không có Chúa chứng giám, thằng điếc cũng sẽ nghe 
thây, tôi chịu ăn đòn một cách tự nguyện, không bị ép 
buộc, và lúc này tôi chưa muốn tự đánh mình, cứ biết là 
tôi hứa sẽ tự quất, vào người khi nào tôi muốn. 

Đôn Kihôtê bảo: 

- Xantrô, ta không thể tin vào nhã ý của mi được vì 
tìm mi rắn chắc mà thịt thì mềm, mặc đù mi là một kẻ 
xâu xa. 

Nói rồi, chàng cố sức cởi dây buộa quần của Xantrô. 
Thấy vậy, bác giám mã vùng lên, xông vào ôm chặt lấy 
Đôn Kihôtê, dùng chân ngáng cho chàng ngã ngửa ra 
đất, bác lấy đầu gối bên phải chèn lấy ngực. tay giữ chặ‹ 
tay Đôn Kihôtê khiến chàng không những không cựa 
được mà cön nghẹt thở, chàng bảo Xantrô: 

- Thằng phản phúc kia? Mi chống lại chủ mi ư2 Mi 
dám cưỡng lại kẻ đã cho mi bánh mì ư? 

Xantrõ đáp: 

- Tôi không phế vua này thay vua khác mà chỉ muốn 
cứu mình vì tôi là chủ bản thân tôi. Ngài hãy hứa để tôi 
yên và không tìm cách đánh tôi nữa, tôi sẽ để cho ngài tự 
do nếu không thì đừng hòng tôi buông tha. 

Đôn Kihôtê đem đầu ra hứa không đụng tới sợi lông 
áo của bác và sẽ để cho bác hoàn toän tự nguyện đánh 
mình khi nào bác thích. Được lời, Xantrô đứng đậy rồi vội 
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lắng ra xa một chút. Trong lúc ngã người vào một thân 
cây, bác cảm thấy có vật gì đụng vào đầu mình, bác giơ 
tay lên thì sờ phải hai bàn chân người đi giày hắn hoi 
khiến bác sợ run. Đến một cây khác cũng lại thế, bác vội 
cất tiếng câu cứu chủ. Đôn Kihôtê tới, hỏi có chuyện gì 
mà sợ hai như vậy, bác đáp là trên đám cây rặt những 
đùi và chân người. Đôn Kihôtê mò mâm sờ soạng, hiểu ra 
ngay, chàng bảo Xantrô: 

- Không việc gì phải sợ vì rằng những chân và dùi 
anh vừa mò mãm sờ vào chính là của bọn kế cướp bị treo 
cố trên cây. Ở đây mỗi khi bắt được chúng, người ta 
thường treo cổ từng tốp hai mươi tên hoặc ba mươi tên, 
điều này cho thấy răng chúng ta đã gần tới Barxêlôna. 

Thực tế đúng như Đôn Kihôtê dự đoán. Tờ mở sáng, 
hai thầy trò ngước mắt lên nhìn thì thấy từng chùm xác 
chết bọn kẻ cướp lủng lắng trên cây. Rồi trời sáng bạch. 
Nếu như những xác chết đã làm cho hai người khiếp 
đam, họ lại một phen kinh hoàng khi thấy có trên bốn 
chục tên cướp còn sống sở sờ ở đây kéo tới vây quanh. 
Bọn này nói tiếng miền Catalunha, bất họ phải đứng 
yên, không được động dậy, chờ chủ tướng của chứng tới. 
Đang dứng dưới đất, ngựa không có cương, giáo tựa gôc 
cây, không có gì để tự vệ, Đôn Kihôtê đành khoanh tay 
cúi đầu, chờ một thời cơ tốt đẹp hơn. 

Lũ cướp tới lục soát con xám, moi sạch những thứ 
dựng trong túi hai ngăn và chiếc rương chất trên mình 
nó. May sao, Xantrô để những đồng tiền vàng của công 
tước cho và của thầy trò bác mang từ nhà trong một chiếc 
ruột tượng quấn quanh bụng. Tuy nhiên, bọn kẻ cướp 
cũng sẽ tìm ra và moi ra dù cho bác giấu giữa lần da và 
lần thịt nếu như chủ tướng của chúng không tới. Đó là 
một người trạc ba bốn mươi tuổi, thân hình vạm võ, cao 
lớn hơn mức trung bình, có đôi mắt nghiêm nghị, nước da 
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nâu, cưỡi một con ngựa lực lưỡng, mặc áo giáp sất, bốn 
khẩu súng ngắn kè kè hai bên sườn (dân địa phương gọi 
là súng miệng loe), thấy đảm giám mã (người ta đặt tên 
này cho những kẻ chuyên đi cướp đường) sắp sửa lột 
Xantrô, viên tướng cướp ngăn lại, ca bọn răm rấắp tuân 
lệnh, nhở vậy mà chiếc ruột tượng thoát nạn. Nhìn thấy 
ngọn giáo tựa gốc cây, chiếc khiên lăn lóc dưới đất, Đồn 
Kihôtê mặc áo giáp với vẻ mặt buồn rười rượi, tưởng đâu 
sự buồn râu không tạo ra một ve mặt nào khác sầu thảm 
hơn, người đó tiến lại gần chàng và nói: 

- Xin chớ quá rầu rĩ như vậy vì ngài đã không rơi 
Vào tay của OxirIx tàn ác mà vào tay Rôkê Ghinax, một 
kẻ tôt bụng hơn là ác nghiệt. 

Đôn Khhôtê: 

- Ôi, chàng Rôkê đũng cảm! Ta không rầu rì vì đã sa 
vào tay chàng, một con người tiếng tăm lừng lây khắp 
năm châu, mà vì đã quá khinh suất để cho thủ hạ của 
chàng đánh úp giữa lúc ta buông lông giây cương. Theo 
luật của hiệp sĩ đạo mà ta nguyện tuân theo, ta phải 
luôn luôn sẵn sàng từng giờ từng phút phải là người lính 
canh của chính mình. Ôi, Rôkê vĩ đại! Xin nói để chàng 
rõ là nếu như họ đến vào lúc ta đang trên mình ngựa. tay 
khiên tay giáo, không dễ gì ta chịu đầu hàng vì ta là Đôn 
Kihôtê xứ Mantra - một, người có những chiến công tràn 
ngập khắp trời đất. 

Rôkê Ghinax nhận ra ngay Đôn Kihôtê chỉ là mật kẻ 
điên rồ chứ chẳng phải đũng cảm gì lắm. Trước đây, đôi 
khi chàag có nghe nói về Đôn Kihôtê song chàng không 
hề nghĩ những chuyện đó có thật và cũng không hề tin 
rằng có người nào tính nết như vậy. Bởi thế, chàng rất 
mừng được gặp hiệp sĩ để sờ tận tay những gì đã nghe 
bằng tai, chàng nói: 


- Thưa hiệp sĩ đũng cảm, xin chớ bì quan và cũng 
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đừng co hoàn canh hiện tai của chàng là điều bất hạnh. 
Biết đâu, trong vấp váp này, số phận rủi ro của chàng 
trở thành may mắn vì xưa nay ông xanh kia vân thường 
nâng đỡ những kẻ sẩy chân và làm cho những người 
nghèo hèn trở nên giàu có bằng những con đường quanh 
co kỹ lạ chưa từng thấy, con người ta không tương 
tượng nôi. 

Đôn Kihôtê vừa định lên tiếng cam ơn, chợt đâu ho 
nghe tiếng ầm ầm sau lưng như thể có một đoàn ngựa 
lao tới, thực ra chỉ có một con ngựa đang phi hết tốc lực 
dưới sự điều khiển của một chàng trai trẻ, tuổi trạc đôi 
mươi. Người trai này mặc áo gấm màu xanh viền vàng, 
quần ống rộng, đầu quấn khăn và đội mũ theo kiểu 
Valôm, giày ống bó sát chân và đánh xi bóng loáng, định 
thúc ngựa, dao găm và kiếm dều mạ vàng, tay cầm một 
khẩu súng hoả mai cổ nhỏ, hai bên sườn gài hai súng 
ngăn. Nghe tiếng vó ngựa, chủ tướng Rôkê quay đầu lại 
thì thây chàng trai tuấn tú này, tới nơi. anh ta nói: 

- Hởi chàng Rôkê đũng cảm, tôi tới đây tìm chàng, 
hy vọng sẽ làm dịu đau khổ của tôi nêu như không dẹp 
dược. Để chàng khỏi phải băn khoăn vì chắc hắn chàng 
không nhận ra tôi, xin thưa để chàng rõ tôi là ai. fôi là 
Claođia Hârôn:ma. con gái ông Ximôn Phrtê, bạn thân 
của chàng và là kẻ tử thù của Clakel Têrêlax. Tên này 
cũng là kế tử thù của chàng vì hắn thuộc phe đăng đối 
địch với chàng. Lão Tôrêlax, nói đúng hơn là hắn mang 
tên đó cách đây bai tiếng đồng hồ. Để kể vấn tắt nỗi bất 
hạnh của tôi, xin thưa một cách ngắn gọn răng chính 
hắn là kẻ đã gây ra. Hắn gặp tôi và buông lời tán tỉnh. 
tôi nghe và đã xiêu lòng. Tôi giấu cha tôi chuyện này. 
Xưa nay, một người đàn bà dù kín công cao tường đến 
đâu cũng vân có cơ hội để thực hiện ý muốn hư hỏng của 
mình. Cuối cùng hắn hứa hôn với tôi và tôi cũng hứa sẽ 
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làm vợ hắn, quan hệ giữa hai người không đi quá mức đó, 
hôm qua tôi được tin hắn đã quên lời thể tước và lấy một 
người khác, sáng nay tổ chức lễ cưới. Tin này làm tôi như 
điên như dại, mất cả bình tĩnh. Nhân lúc cha tôi vắng 
nhà, tôi đã dễ dàng lấy được quần áo và các dụng cụ như 
chàng thấy đấy, tôi thúc ngựa phi nhanh và đuổi kịp Đôn 
Vixentê cách đây chừng một dặm. Không một lời trách 
móc và cũng chẳng cần nghe phân trần, tôi nế luôn một 
phát súng hoä mai này rồi bồi thêm bai phát súng ngắn. 
Nấu tôi không nhầm, hai viên đạn đã xuyên thủng hẳn, 
và từ những lỗ thủng. danh dự của tôi thoát ra theo đồng 
máu của hắn. Sau đó tôi bỏ mặc hắn với bọn gia nhân 
đây tớ, những kẻ đã không dám và không bảo vệ nổi chủ 
mình. Tôi đến tìm chàng nhờ chàng giúp tôi qua nước 
Pháp, ở đó tôi sẽ sống với họ hàng thân thích, đồng thời 
mong chàng báo vệ cha tôi, không cho gia đình đông đúc 
của Đôn Vixentê tìm cách trả mối hận thù. 

Rôkê không khỏi ngạc nhiên trước nhan sắc kiểu 
điễm, hành động táo bạo và câu chuyện kỳ lạ của 
Claodia, chàng nói: 

- Tiểu thư hãy cùng đi với tôi tới đó xem kẻ thù của 
tiêu thư đã chết chưa, rồi sau ta sẽ nghĩ cách nào tốt 
nhất cho tiêu thư. 

Sau khi chăm chú nghe những lời nói của Claodia và 
câu trã lời của Rôkê, Đôn Ki:hôtê lên tiếng: 

- Không cần ai bão vệ cho tiểu thư vì tôi đã lĩnh việc 
này, hãy đưa ngựa và vũ khí cho tôi và chở tại đây, tôi sẽ 
đi gặp hiệp sĩ đó, dù chàng chêt hay còn sống, tôi cũng 
bắt phải thực hiện lời hứa với một con người xinh đẹp 
như thế này. 

Xantrô nói: 

- Xin đừng a1 nghi ngờ vì ông chủ tôi xưa nay rất tốt 
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tay trong những chuyện hôn nhân, mới cách đây vài 
hôm, ngài đã bắt một hiệp sĩ phải cưới một cô gái trong 
lúc anh ta định nuốt lời, và nếu như là pháp sư thù địch 
của ngài không biến bộ mặt thật của chàng ta thành một 
anh hầu, chắc chắn giờ này cô gái nọ đã chăng còn là gái 
tân mới. 

Còn đang bận tâm về câu chuyện của Claodia, Rôkê 
đâu có dịp để ý tới những ý kiến của thầy trò Đôn 
Kihôtê, chàng bắt đám lâu la phải hoàn lại cho Xantrô 
tất cả những thứ chúng đã tước đoạt trên lưng con lừa, 
ra lệnh cho tất cả rút về địa điểm trú quân hôm nay, rồi 
tức tõc cùng Claoởia đi tìm Đôn Vixentê, xem sống chết 
ta sao. tới chỗ Claođia vừa chạm trán với Đôn Vixentê 
thì thấy một vũng máu đào. Đưa mất nhìn xung quanh, 
thấy trên một quả đổi có một đám đông, hai người đoán 
chừng gia nhân của Đôn Vixentê khiềng chủ lèn, hoặc 
để chữa chạy nếu chàng còn sống hoặc để chôn cất nếu 
đã chết. Tình hình đúng như vậy, họ vội phi ngựa, 
chăng bao lâu đã đuổi kịp vì đám này đi ràt chậm. Tới 
nơi, thấy Đôn Vixentê đang quần quại trong tay những 
người khiêng, mồm phều phào: "Hãy để ta chết ả đây vì 
những vết thương làm ta đau đớn, không khiêng đi xa 
nữa được đâu!" 

Claođia và Rôkê xuống ngựa, tiến lại gần, trông thấy 
Rôkê, đám gia nhân sợ len lét, Claođia bối rối khi nhìn 
thấy Đôn Vixentê, nửa địu dàng nưa hờn giận, nàng đến 
bên chàng, nắm tay nói: 

- Nếu chàng trao tay này cho em như đôi ta đã từng 
ước hẹn với nhau thì đâu có ngày em phải nhìn chàng 
trong cảnh ngộ này. 

Hiệp sĩ bị thương cố gượng mở mất và nhận ra 
Claodia, chàng báo: 
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- Tiểu thư xinh đẹp, đúng là nànz đã nhầm nên mới 
giết ta. Song, ta không đáng phải chịu một sự trừng phạt 
như vậy vì trong ý nghĩ cũng như trong hành động, ta 
không hề định xúc phạm tới nàng. 

- Té ra không phải sáng nay chàng làm lễ kết hôn với 
Lêônôra, con gái lão nhà giàu Balvaxtrôn ư? Claođia hỏi. 

- Không phải thế, Đôn Vixentê đáp. Số phận đen đủi 
của ta đã đem tới cho nàng tỉn đó khiến nàng hờn ghen 
và bắn chết ta. Song, ta coi đây là điều may mắn vì được 
chết. trong cánh tay nàng. Để nàng tìn rằng ta nói thật, 
hãy nắm chặt tay ta và nếu nàng ưng thuận, hãy nhận 
ta làm chồng. Ta không cồn cách nào khác để rửa mối 
nhục mà nàng nghĩ rằng ta đã gây cho nàng. 

Claođia nắm chặt tay Đôn Vixentẻ, trong lòng tê tái, 
chết ngất trên khuôn ngực thầm máu của người yêu 
đang hấp hối. Rôkê lúng túng không biết phải xử trí ra 
sao. Đám gia nhân chạy đi kiếm nước tới và té lên mặt 
hai người. Chỉ có Claođia hồi tỉnh, còn Đôn Vixentê đã 
qua đời. Thấy người chồng yêu dấu của mình không còn 
nữa, Claođia oán trời trách đất, khóc lóc tham thiết, 
nàng rứt tóc, tự tay cào nát mặt, bộc lệ những tình cảm 
đau đớn của một trái tìm tan nát, thật không bút nào tả 
xiết, nàng than thở: 

- Ôi, con đàn bà nhẫn tâm và nông nổi đã quá hồ đổ 
hành động theo ý nghĩ xấu xa của mình! Ôi! Sức mạnh 
điên cuồng của ghen tuông ngự trị trong lòng người dẫn 
tới bước đường tuyệt vọng này! Hỡi người chồng yêu dấu, 
lúc con người chàng thuộc về em cũng là lúc số kiếp bãt 
hạnh của chàng đưa chàng từ giường cưới xuống mồi! 

Những lời than của Claodia, khiến Rôkê không cảm 
được nước mắt mặc dù xưa nay chàng không hề biết khóc 
là gì. Đám gia nhân cũng khóc, còn Claođia ngât đi mấy 
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lần. Không khí bi ai sầu thảm trùm lên khắp ngọn đôi. 
Rôkê Ghinax bão những người hầu khiêng xác Đôn 
Vixentê về nhà của cha chàng cách đó không xa để mai 
táng. Claodia nói với Rôkê rằng nàng muốn vào một nhà 
tu kín ở đó có bà cô làm viện trưởng, nguyện suốt đời làm 
tôi cho Chúa. Rôkê khen ý kiến hay và ngỏ ý muốn đưa 
nàng đi, hứa sẽ che chở cho nàng, không để gia đình Đôn 
Vixentê hoặc bất cứ ai hãm hại, Claodia không đám 
phiền Rôkê đưa đi, hết lời cảm tạ lòng tốt của chàng, vừa 
chia tay vừa khóc, gia nhãn của Đôn Vixentê khiêng thị 
hài chàng về nhà, Rôkê cũng quay trở về với đám thủ hạ. 
Tới đây kết thúc cuộc tình duyên của Claođia Hârômina. 
Câu chuyện bi tham này có gì đáng ngạc nhiên một khi 
nguyên nhân gây ra là sức mạnh ghê gớm và khắc nghiệt 
của số phận ghen tuông. 

Rôkê Ghinax thây bọn tuỳ tùng đã làm theo lệnh kéo 
về địa điểm tập trung, còn Đôn Kihôtê đang ngổi trên 
lưng Rôxinantê thuyết họ nên từ bỏ một cuộc sông nguy 
hiểm cho cả linh hồn. Tuy nhiên, bọn này đa số là dân 
miền Gaxennha, thô lỗ và ngỗ ngược, nên không nhập 
tâm những lời khuyên của chàng. Vừa tới nơi, Rökê hỏi 
Xantrô đã được hoàn lại những của quý bị bọn kẻ cướp 
tước đoạt chưa, bác nói là rồi song còn thiếu ba tấm khăn 
trùm đầu đáng giá bằng ba đô thị. 

- Này, anh kia nói gì vậv? Một tên cướp bảo Xantrô; 
ba mảnh khăn tôi đang giữ đây không đáng ba rêai. 

- Đúng thê, Đôn Kihôtê nói, song giám mã của tôi 
đánh giá như vậy cũng không sai vì con người tặng cho 
tôi những chiếc khăn đó chẳng phải tầm thường. 

Rôkê Ghinax bắt phải trả ngay cho Xantrô rồi ra 
lệnh cho đồng đảng xếp hàng trước mặt, bảo mang lại 
quần áo, châu báu, tiền nong và tất cả những gì họ cướp 
được từ sau lần chia phần cuối cùng. Sau khi đánh giá 


0Ö XERVANTRX 


từng thứ và chuyển thành tiền những món hàng không 
thể chia được, chàng phân phát cho mợi người một cách 
rất. công băng chỉ ìì, không ai hơn, không ai kém, chia 
xong, mọi người đều hài lòng hể hả thấy mình đã được 
trả đú. Rôkê bảo Đôn Kihôtê: 

- Đối với đám người này nếu ta không làm ăn chính 
xác thì không thể chung sống với họ được đâu. 

Xantrô có ý kiên: 

- Xem đây thì thấy răng sự công bằng là một điều 
hay và cần thiết phải áp dụng ngay cả với lũ đầu trộm 
đuôi cướp. 

Nghe thấy vậy, một tên lâu la giờ luôn báng súng, và 
chắc chắn y đã bắn vỡ sọ Xantrô nếu Rôkê Ghinax không 
hét to báo dừng tay lại. 

Xantrô hết hồn, bụng báo đạ sẽ không hé môi chừng 
nào còn ở gần hạng người này. 

Lúc này, có một tên cướp chạy tới, y làm nhiệm vụ 
quan sát các đường giao thông xem có ai qua lại để báo 
cao tình hình cho chủ tướng, y nói: 

- Thưa chủ tướng, cách đây không xa, trên đường đ] 
Barxêlôna có một đám đông đang kéo lại đây. 

Rêôkê hỏi: 

- Ngươi có biết đó là những người đi lùng kiếm chúng 
ta hay là những kẻ chúng ta đang tìm kiếm không? 

- Đó là những kẻ chúng ta tìm kiếm, tên cướp đáp. 

- Nếu vậy tất cả hãy ra mặt đường và dẫn ngay 
chúng về đây, không được để lọt một ai, Rôkê ra lệnh. 

Lệnh được chấp hành ngay, Đôn Kihôtê, Xantrô và 
Rôkê ở lại chờ xem lũ cướp mang được gì về. Trong khi 
ngồi đợi, Rôkê hỏi Đôn Kihôtê: 

- Chắc hắn ngài Đôn Kihôtê thấy cuộc sống của chúng 
tôi lạ lùng lắm nhỉ. Luôn luôn có những cuộc phiêu lưu 
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mới, luôn luôn những sự kiện mới, tất cả đều nguy hiểm. 
Tôi không lấy làm lạ nếu ngài nghĩ như vậy vì xin thú 
thật với ngài rằng không có cuộc sống nào bấp bênh và 
phấp phỏng hơn cuộc sống của chúng tôi. Tôi đã phải chấp 
nhận nó vì bị những ý muốn báo thủ thúc dẩy mạnh mẽ 
tới mức làm sôi động nhưng trái tìm bình tĩnh nhất. Tôi 
còn có lòng thương người và có thiện ý, song như vừa nói 
với ngài, ý muốn phe thù một sự xúc phạm đối với tôi 
khiến tôi đã phải từ bỏ những thiên hướng tốt đẹp và lao 
sâu vào con đường này mặc dù biết là không lương thiện. 
Rồi từ vực thắm này tới vực thắm khác, từ tội lỗi này tới 
tội lỗi khác, những cuộc báo thù cứ tiễp nối nhau, báo thù 
cho mình rêổi báo thù cho người khác. Nhờ ơn Chúa, tuy 
đang chìm ngập trong rối ren, tôi không mất hy vọng một 
ngày kìa sẽ gỡ ra được và cập bến an toàn. 

Đôn Kihôtê ngạc nhiên thấy Rôkê thốt ra những lời 
lẽ chí lý như vậy vi chàng cứ nghĩ rằng trong bọn chuyên 
nghề cướp của giết người này, làm gì có ai biết nói năng 
phải trái, chàng đáp: 

- Thưa ngài Rôkê, muôn lo khỏi bậnh, trước tiên 
phải biết rõ bệnh và con bệnh phải uống những vị thuốc 
do ông thầy bốc cho. Ngài là con bệnh, ngài biết bệnh 
mình và ông cao xanh kia, nói đúng hơn là Chúa, ngươi 
thây thuốc của chúng ta, sẽ kê những vị thuốc khiến cho 
ngài khỏi bệnh. Thông thường, bệnh lui dân dân, không 
lui ngay như thể có phép màu, hơn nữa, những người có 
tội nhưng có hiểu biết có thể chữa chạy nhanh hơn kẻ 
ngu ngốc. Một khi ngài tỏ ra hiểu biết qua những lời vừa 
phát biểu, chỉ cần có lỏng dũng cảm, và ta có thể bằng 
lương tâm của mình hy vọng đẩy lùi bệnh, Nếu ngài 
muốn rút ngắn đường đi và chóng quay về với chính đạo, 
xin hãy theo tôi, tôi sẽ huấn luyện cho ngài trỏ thành 
hiệp s1 giang hồ. Ngài sẽ phải qua những cơn gian lao vất 
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vả, coi đó như một sự sám hối, và chăng bao lâu ngài sẽ 
bay bổng lên trời. 

Nghe Đôn Kihôtê khuyên nhủ, Rôkê chỉ cười, rồi 
chàng chuyển sang vấn đề khác, kể lại câu chuyện bị 
thám của Claodia Hêrônima. Nghe xong, Xantrô xót xa 
mãi cho người con gái tài sắc vẹn toàn. 

Lúc này, bọn cướp đi chặn đường về, giải theo bai 
nhà quý tộc đi ngựa, hai người hành hương ởi bộ, một cỗ 
xe chớ toàn đàn bà con gái với sáu người hầu vừa cưỡi 
ngựa vừa di bộ và hai người coi ngựa của hai nhà quý tộc 
nói trên. Quân cướp vây quanh bọn người này vôi cả kế 
bại lân người thắng đứng im phăng phác chờ chủ tướng 
Rôkê Ghinax lèn tiếng. Trước tiên, chủ tướng hỏi hai nhà 
quý tộc là ai, đi đâu, có bao nhiêu tiền, một người đáp: 

- Thưa ngài, chúng tôi Ìà đại úy pháo bình trong 
quân đội. Đại đội của chúng tôi đóng tại Napôlễa, chúng 
tôi sẽ lên bốn chiếc thuyền chiến đang đậu tại Barxêlôna 
để tới Xirilia theo lệnh trên, chúng tôi có mang theo hai, 
ba trăm đồng tiền vàng. Đối với chúng tôi, đó là món tiền 
lớn mang lại hạnh phúc vì cuộc đời túng bấn của con nhà 
lĩnh không cho phép có những kho của lớn hơn. 

Rôkê quay sang hai người hành hương nhắc lại câu 
vừa hỏi bai viên đại úy. Hai người đáp là họ ra bến đáp 
tàu đi Rôma, ca hai mang trong người sáu chục rêal. Chủ 
tướng hỏi có những ai ngồi trong xe ngựa, đáp: 

- Trong xe có bà chủ tôi là Đônha Ghiômar đê 
Kinhônêx, phu nhân của quan đầu tỉnh Napôlêx cùng với 
con gái nhỏ, một, thị nữ và một bà quản gia, đi theo xe có 
sáu người hầu, tiền có sáu trăm đồng vàng. 

Rôkẻ Ghinax nói: 

- Như vậy là ở đây chúng ta có chín trăm đồng tiền 
vàng và sáu chục réz!, Số quân của ta vào khoảng sáu 
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mƯơi người, nào hãy tính hộ xem mỗi người được bao 
nhiêu, vì ta tính toán không thạo. 

Nghe thấy vậy, lũ cướp hô to: 

- Chúc Rôkê sống muôn tuổi mặc dù lũ chó săn 
muôn hãm hại chàng! 

Hai viên đại úy tỏ ra buồn phiền, bà mệnh phụ rầu 
rĩ, hai người hành hương cũng chẳng vui vẻ gì vì thấy 
sắp bị tước đoạt hết tài sản. Lời tuyên bố của Râtê làm 
cho họ hồi hộp, song chàng muốn kéo đài nỗi lo âu của họ 
- cách xa một tầm súng cũng nhận thấy - quay sang bao 
ha) viên đại úy: 

- Thưa hai vị đại úy, xin hai ngài hãy vì phép lịch sự 
vul lòng cho tôi giật sáu chục đồng tiền vàng và cũng xin 
bà lớn cho mượn tạm tám chục đồng để làm vừa lòng 
đám quân của tôi vì ai làm nghề nào sống về nghề ấy. 
Sau đó, các vị có thể đi tự do, không bị ai quấy nhiễu, tôi 
sẽ cấp giấy thông hành, nêu gặp các đơn vị của tôi rải rác 
quanh vùng, các vị sẽ không bị họ gây phiển phức. Tãi 
không có ý định xúc phạm đến quân nhân và đàn bà con 
gái, đặc biệt là những phu nhân quyền quý. 

Hai viên đại úy hết lời cảm tạ thái độ nhã nhận và 
tính quảng đại của Rôkê vì thấy chàng không tơ hào tới 
tiền của họ, bà Đônha Ghiômar đê Kinhônêx định xuống 
xe hôn chân và tay Rôkê vĩ đại song chàng không dám, 
không những thế, chàng còn xin lỗi vì đã gây phiền hà 
cho bà do yêu cầu của nghề nghiệp xấu xa này bất buộc 
chàng phải làm. Bà này vội bảo một người hầu nộp tám 
mươi đồng tiền vàng theo sự phân bố của Rôkê, hai viên 
đại úy cũng lấy ra sáu mươi đồng, hai người hành hương 
định đưa số tiền ít ði của mình nhưng Rôkê gạt ởi rồi 
quay lại bão đám lâu la: 

- Trong số tiền vàng này, mỗi người sẽ được hai 
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đồng, còn thừa hai mươi đồng. ta cho hai người hành 
hương mười dồng và cho bác giám mã này mười đồng để 
bác ta không nói xấu về việc làm của chúng ta. 

Bau đó, Rôkê bảo mang giấy bút lại - đi đâu chàng 
cũng đem theo - trao cho họ giấy giới thiệu với các tướng 
lĩnh của mình rồi tiễn họ lên đường. Đoàn người ra đi tự 
do, lấy làm ngạc nhiên về tính tình cao thượng, tướng 
mạo oa! phong cũng như cách giải quyết kỳ lạ của Rôké, 
coi chàng như một Alêhandrô đại đế hơn là một tướng 
cướp khét tiếng. Một tên trong đám thủ hạ lãm bẩm nói 
bằng tiếng địa phương. 

- Chú tướng của chúng ta giống thầy tu hơn tướng 
cướp, từ rày, nếu muốn chơi sang thì bỏ tiền túi ra, đừng 
lấy của chúng tôi. 

Tên vô phúc này nói không nhỏ lắm, Rôkê nghe 
được, chàng liền tuốt gươm, bổ một nhát, đầu nó xế làm 
đôi, chàng nói: 

- Ta trừng trị những kẻ xấc láo và không biết giữ 
mồm như thế đó. 

Mọi người xanh mặt, không ai dám nói nửa lời, đủ 
biết. họ phục tùng chàng tới mức nào. 

Rôkê ngồi một chỗ viết thư cho bạn ở Barxelôna, báo 
tin chàng đang có khách là Đôn Kihõtê xứ Mantra, hiệp 
sĩ giang hồ được người đồn đại bao chuyện lạ kỳ, con 
người ý nhị và giỏi giang có một trên đơi, rằng trong bốn 
ngày nữa, vào địp lễ thánh Baotxta chàng sẽ đân Đôn 
Kihôtê tới bãi biển thành phố với đầy đủ vũ khí trên 
người, với con ngựa Rôxinantê và giám mã Xantrô cười 
lừa, Rôkê viết tiếp: “Tôi muốn nhờ anh loan tìn này cho 
các bạn Niarôx của chúng ta để họ được địp mua VuI, tôi 
không muốn đối thủ của tôi là phe cánh Cađel được 
hưởng thú đó, song điều này không thực hiện được vì 


ĐÔN KIHÔTE 505 


những hành động vừa diên vừa lỉnh của Đôn Kihôtê và 
những câu nói hài hước của giám mã Xantrô không thể 
không làm cho mọi người đều thích thú", viết xong, Rôkê 
trao thư cho một lâu la của mình, tên này thay bộ đồ kẻ 
cướp bảng bộ cánh nhà nôug, đi vào thành Barxêlôna 
chuyển bức thư cho người bạn của Rỏkê, 


Chương LXI 
NÓI VỀ NHỮNG CHUYỆN ĐÔỒN KIHÔTÊ ĐÃ GẶP 
KHI VÀO THÀNH BARXÊLÔNA, CÙNG NHỮNG 
CHUYỆN KHÁC CÓ THẬT HƠN LÀ CÓ LÝ 


Đôn Kihôtê ở chơi với Rôkê ba ngày ba đêm, và cho dù 
chàng ở lại ba trăm năm cũng không thiếu những điều 
khiến chàng phải ngạc nhiên về cuộc sống của đám lục 
lâm này. Đây có một đám vừa ngủ dậy, chô kia đám khác 
đang chè chén, kẻ bỏ trốn không hiểu vì sao, kể chờ đợi mà 
không biết chờ ai. Họ ngủ đứng, đang ngủ bồng trỏ dậy 
chuyển di nơi khác, công việc của họ là rình mò, nghe báo 
cáo, thối ngòi súng hoả mai (mặc đù loại vũ khí này không 
có nhiều vi hầu hết dùng súng miệng loe); ban đêm, Rókê 
ở riêng một nơi, không ai biết, vì những bản án của phó 
vương Barxêlôna kết chàng vào tội tử hình khiển chàng lo 
ngại hãi hùng, không đám tin bất cứ ai, kể cả bộ hạ của 
mình, e chúng có thể hạ thủ hoặc trao nộp cho pháp luật. 
Thật là một. cuộc sống khốn khó cực nhọc. 

Sang ngày thứ tư, Đôn Kihôtê, Xantrô, lôkè cung 
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thủ hạ của chàng đi Barxêlôna. Họ đi theo những đường 
mòn, đường tắt, đường khuất và tới Barxêlôna lúc đêm, 
trước ngày lễ thánh Huan. Rôkê ôm hôn Đôn Kihôtê và 
Xantrô, trao cho bác giám mã mười đồng tiền vàng đã 
hứa nhưng chưa đưa, rồi hai bên chia tay nhau với 
những lèi từ biệt rất thắm thiết, 

Rôkê đi rồi, Đôn Kihôtê ngồi trên mình ngựa chờ 
sáng. Chẳng bao lâu, xa xa chân trời phía Đông hiện ra 
khuôn mặt sáng sủa cua bình mình, cây cö, hoa lá tưng 
bừng trỗi dậy. Vừa lúc đó vang lên bên tai hàng ngàn 
tiếng sáo, tiếng trống, tiếng chuông và tiếng hò hét: 
“Tránh ra, tránh ra!" của những phu trạm đi ra ngoài 
thành. Rồi bình mình nhường chỗ cho mặt trời từ từ nhô 
lên, to và tròn như tầm khiên, 

Đôn Kihôtê và Xantrô dưa mắt nhìn khắp xung 
quanh. Họ thấy biển khơi mà họ chưa được biết bao giờ, 
cảm thấy mênh mông và rộng hơn rất nhiều so với hồ 
Ruiđêra của họ ở xứ Mantra, bọ thấy bên bờ biển có 
nhiều thuyển chiến. vải mui quấn gọn, cờ xí phần phật 
tung bay trước gió, là xuống sát mặt nước, trên thuyền 
vang lên tiếng kèn, tiêng địch, lúc êm dịu khi hùng 
tráng. Những chiếc thuyền bất đầu di chuyển như thể 
đàn trận chiến đấu, đồng thời có rất nhiều ky sĩ trong 
những bộ lễ phục sang trọng, cười những con ngựa lực 
lưỡng từ trong thành phi ra. Lính trên thuyền khai hoá, 
từ trên thành và các pháo đài tiếng súng cũng nồ vang. 
Pháo mặt đất như xé không trung, pháo đưới thuyền đáp 
lại. Mặt biển reo vui, mặt đất tưng bừng, không trung 
sáng súa trừ đôi lúc bị làn khói súng bao phủ, đem lại 
một niềm hưng phấn bất ngờ cho mọi người. Riêng 
Xantrô thấc mắc không biết những hình khối to lù lù 
đang di chuyển trên mặt biển kia có bao nhiêu chân. 

Đôn Kihôtê còn đang phân vân ngö ngàng trước cảnh 
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tượng đó, bỗng đâu đoàn ky sĩ mặc lễ phục hồ reo phi tới, 
một người - chính người bạn đã được Rôkê thông báo - 
cất lớn tiếng: 

- Xin có lời chúc mừng ngài tói thăm tỉnh chúng tôi - 
tấm gương, ngọn hãi đăng, ngôi sao bắc cực của ngành 
hiệp s1 giang hề, xin có lời chào hiệp sĩ đũng cảm Đồn 
Kihôtê xứ Mantra, tôi không nói tới hiệp sĩ giả tạo bịa 
đặt mà người ta giới thiệu gần đây trong những cuốn 
sách bịp bợm mà muốn nói tới hiệp sĩ thực thụ, con người 
thẳng thần thuỷ chung đã được hiển sĩ Amêtê Bênênhêli, 
uinh hoa của giới sử gia mô ta. 

Đôn Kihôtê không kịp trả lời và đoàn ky sĩ cũng 
không để chàng trả lời, họ cho ngựa chạy vòng tròn, vờn 
múa quanh mình Đôn Kihôtê. Thấy vậy, chàng hiệp sĩ 
quay lại báo giám mã: 

- Hãn các hiệp sĩ này biế. thầy trò ta. Ta đánh cuộc 
họ đã đọc sách viết về chúng ta và cả cuốn sách mới ìn 
của anh chàng xứ Aragôn. 

Ky sĩ đã chào mừng Đôn Kihôtê lúc đâu, tiến tới 
trước mặt chàng và nói: - Mới ngài Đôn Kihôtê đi theo 
chúng tôi, tất cả chúng tôi đây đều là tôi tớ của ngài và 
là bạn chí thiết của Rôkê Ghinax. 

Đồn Kihôtê đấp: 

- Thưa hiệp s1, nếu như một sự lịch thiệp đẻ ra một 
sư lịch thiệp khác, phép lịch thiệp của ngài hẳn là con đẻ 
hoặc bà con thân thích với phép lịch thiệp của chàng 
Rôkê vĩ đại. Xin để tuỳ ngài dẫn tôi đi vì ý muốn của 
ngài cũng là ý muốt: của tôi, vả chăng, ngài có thể bất ý 
xxuuốn của tôi phụng sự ngài. 

Ky sĩ cũng đáp lại bằng những lời lẽ rất lễ phép, mọi 
người rước chàng đi vào giữa, rồi ca đoàn tiến vào thành 
trong tiếng sáo và tiếng trống. Con quý xưa nay có tiêng 
là tỉnh quái, song lũ trẻ con còn tỉnh quái hơn quỷ. Bởi 
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vậy, khi đoàn người vừa tới công thành, có bai đứa trẻ 
tình nghịch và táo tợn lên vào giữa, một đứa vén đuôi con 
xám, đứa kia vén đuôi Rôxinantê, nhét cho mỗi con một 
nắm cành gai vào bộ phận năm dưới duôi. Hai con vật 
khốn khổ bị những chiếc định thúc ngựa kỳ lạ đâm vào da 
thịt, đau cong cả đuôi, càng cong càng đau, lổng lên đá 
hậu túi tụi, vật luôn chủ của chúng xuống đất. Vừa thẹn, 
vừa tức Đôn Kihôtê chạy lại rút bó gai cắm Vào ngưỡi con 
ngựa con, Xantrô cũng làm theo. Những ky sĩ cùng đi với 
Đôn Kihôtê muốn trị lũ trẻ hỗn láo nhưng không được vì 
chúng đã lần vào giữa đám trẻ con lũ lượt theo sau. 

Đôn Kihôtê và Xantrô lại leo lên ngựa và lừa rồi, 
cũng vân nghi thức ấy và tiếng nhạc ấy, cả đoàn đi tới 
một toà nhà đồ sô nguy nga, chứng tó chủ nhà là một quý 
tộc giàu có. Ta hãy tạm để chàng hiệp sĩ đấy vì hiển sĩ 
Amatê muốn như vậy. 


Chương LXII 


CÂU CHUYỆN CÁI ĐẦU BỊ PHÙ PHÉP, CÙNG. 
NHỮNG CHUYỆN DỞ DẦN KHÁC KHÔNG THẺ 
KHÔNG KẺ RA ĐÂY 


Chú nhân ngôi nhà tên là Đôn Antôniô Môrênô, một 
quy tộc giàu có, hóm hỉnh, thích những trò tiêu khiển vui 
nhộn và tê nhị. Khi Đôn Khihôtê tới, ông nghĩ cách làm 
sao khêu gợi tính điên dại của chàng mà kbông gây tổn 
thất gì, vì những trò đùa làm người khác phai đau đớn 
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không thể coi là trò đùa cũng như những trò giải trí sẽ 
mất. tác dụng nếu làm thiệt hại Lới người thứ ba, đầu tiên 
ông sal gia nhân tước hết vũ khí trên người Đôn Kihôtê, 
chỉ để lại cho chàng chiếc áo cũn cỡn bằng da nai mà 
chúng tôi đã nhiều lần nhắc tới, ngưới ta dẫn chàng ra 
đứng bao ldn nhìn xuống một đường phố chính của tỉnh 
dể khách qua lại và lũ trẻ con xem chàng như xem một 
con khi, các ky sĩ mặc lễ phục đi qua đi lại trước mặt 
chàng như thể họ thắng bộ để nghẻnh tiếp chàng chứ 
không phải vì hôm đó là ngày lễ, Xantrô vô cùng hài 
lòng, bác cảm thấy không biết do đâu mình lại sắp được 
ăn những bữa cỗ như ở đám cưới Canaclô, được ở nhà 
giông như nhà của Đôn Điêgô đê Miranđa hay như lâu 
đài của ông công tước, 

Hôm đó Đôn Antônilô mởi mây người bàn cùng đền 
ăn. Tất cả mọi người đều tôn trọng và đối xử với Đôn 
Kihôtê như một hiệp sĩ giang hồ khiến chàng nở từng 
khúc ruột, dương dương tự đác. Trong khi đó, Xantrô nói 
những câu khôi hài khiến đám gia nhân và tất cả những 
người nghe đều như dán tai vào miệng bác. 

Trong lúc đang ăn, Đôn Antôniô bảo Xantrô: 

- Anh Xantrô này, ở đây chúng tôi nghe đồn rằng 
anh rất, thích món chiên bao bột và rnón thịt băm viên, 
nếu như ăn không hết, hãy cất vào ngực để dành đến 
ngày hôm sau. 

- Thưa ngài không phải thế đâu, Xantrô đáp, tôi vốn 
sạch sẽ và không tham ăn. có ông chủ Đôn Kihôtê của tôi 
biết đấy, thây trò tôi có thể sống trong tám ngày với một 
nắm hạt đẻ rùng và trái hề đào. Tất nhiên nếu có khi nào 
người ta cho tôi con bò, tôi sẽ đi làm thừng buộc nó lại, 
tôi muốn mói là ai cho gì tôi cũng ăn và nếu gặp cơ hội, 
tôi không bỏ 1ö. Bất cứ ai bảo tôi ăn tục và bẩn đều cá thể 
coI là kế nói láo, và nếu như tôi không xử những vị râu 
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tóc đạo mạo trên bàn tiệc này, tôi sẽ nói chuyện bằng 
cách khác. 

Đón Rihôtê có ý kiến: 

- Chắc chắn đức tính tần tiện và sạch sẽ của Xantrô 
trong vấn để ăn uống có thể ghi khắc vào bảng đồng để 
lưu truyền mãi mãi cho đời sau. Của đáng tội khi đói 
bụng, anh cũng hơi háu ăn, vội vàng và bằng cả hai bên 
hàm, nhưng anh ta luôn luôn giữ vệ sinh và trong thời 
gian làm thống đốc, anh ta rất khánh ăn nho và ca hạt, 
lựu bằng đĩa. 

- Sao? Đôn Antônlô hỏi, Xantrõ đã làm thống đốc ư? 

- Phải - Xantrô đáp, thống đốc một hòn đảo tên là 
Baratania. Trong mười ngày cai trị, tôi đã dốc hết sức lực, 
mất cả ăn cả ngủ, và tôi đã rút ra bài học là xem khinh tất 
ca các chức thống đốc trên đời, trong khi chạy trốn khỏi 
nơi đó, tôi bị rơi xuống vực, tưởng chết ngờ đâu thoát nạn. 

Đôn Kihôtê kế đầu đuôi câu chuyện Xantrô làm 
thống đốc khiến mọi người thú vị lắm. 

Tiệc tan, Đôn Antôniô cầm tay Đôn Kihôtê đắt sang 
một phòng khác trong đó có độc một cái bàn trông như 
bằng vân thạch, đứng trên một chậu cũng bằng vân 
thạch, trên bàn đặt một cái đầu bằng đẳng, theo biểu 
tượng bản thân của các hoàng để La Mã, Đôn Antôniô 
đưa Đôn Kihãtê đi đi lại lại trong phòng, vòng quanh 
bàn, lát sau, ông nói với chàng: 

- Thưa ngài Đôn Kihôtê, nhân lúc này không có al 
nghe thấy chúng ta vì cửa phòng đóng chặt, tôi muốn giới 
thiệu với ngài một trong những chuyện phiêu lưu kỳ lạ 
nhất, nói đúng hơn là một trong sản phẩm tân kỳ nhất 
mà con người có thể nghĩ ra. Với điều kiện là ngài vùi 
sâu chôn chặt tận đáy lòng. 

Đôn Kihôtê đáp: 
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- Xin thể, nói dễ thêm phần chắc chắn, tôi sẽ chặn 
một tảng đá lên trên. Thưa ngài Đôn Antônlô (lúc này, 
chàng đã biết tên chủ nhà) xin ngài biết cho rằng ngài 
đang nói chuyện với một người có tai để nghe nhưng 
không có lưỡi để hỏi, bởi vậy ngài có thể yên tâm chuyển 
vào lòng tôi những điều ngài đang ấp ú trong lòng, coI 
như chuyển vào vực thám của sự yên lặng. 

- Tin vào lời hứa của ngài, Đôn Antôniô nói, tôi 
muốn làm cho ngài phải ngạc nhiên về những điều ngài 
sắp nghe và nhìn, qua đó làm khuây khoả nỗi phiền 
muộn canh cánh trong lòng, không biết thổ lộ những điều 
bí mật với ai vì không phải gặp ai cũng kể ra được. 

Ngạc nhiên, Đôn Kihôtê chờ xem có chuyện gì khiến 
chủ nhà phải rào trước đón sau như vậy. Đôn Antôniô 
cầm tay Đôn Kihôtêẽ, trổ vào cái đầu bằng đồng, vào mặt 
bàn và chân bàn băng vân thạch, nói: 

- Thưa ngài Đôn Rihôtêẽ, cái đầu này do một. trong 
những pháp sư phù thuy cao cường nhất trên đời này 
sáng chế ra. Hình như ông ta là người Ba La¬ và là đồ đệ 
của pháp sư Excôtiiô trứ danh, một con người làm nhiều 
chuyện phi thường như lời thiên hạ đồn đại. Ông ta đến 
nhà tôi và đã làm cái đầu này với giá một ngàn đồng tiền 
vàng. Đặc tính của nó là có thể trả lồi tất cả những câu 
người ta hỏi trục tiếp, ông thầy đã xem hướng, vẽ nhĩïng 
chữ tượng hình, quan sát các vì tình tú, xem xét các tiêu 
điểm và cuối cùng tạo ra một cái đầu hoàn thiện hoàn 
mỹ. Ngày mai, chúng ta sẽ biết rõ vì ngày thứ sáu trong 
tuần cái đầu này câm, hôm nay là thứ sáu cho nên phải 
chờ đến ngày mai. Trong thời gian đó xin ngài hãy chuẩn 
bị những câu hỏi, tôi đã thử nghiêm, thấy trả lời câu nào 
cũng đúng cä. 

Đôn Kihôtê rất ngạc nhiên vì đặc tính của cái đầu 
bằng đồng này, trong bụng bán tin bán nghỉ lời của Đôn 
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Antôniô. tuy nhiên vì khoảng thời gian chờ đợi để thử 
không lầu, chàng không nói lại chỉ cám ơn chủ nhà đã 
tiết. lộ một chuyện kín đáo như vậy. 

Hai người đi ra, Đôn Antôniô khoá chặt cửa phòng, 
rồi họ trở lại chỗ đám khách đang ngôi nghe Xantrô 
huyên thuyên kể mọi chuyện về chủ mình. 

Chiều hôm đó, Đôn Kihôtê ra phố chơi, chàng mặc 
thường phục, không đeo vũ khí, khoác một áo choàng 
khâu tay bằng dạ hung hụng, mặc vào mùa này đá ắt 
cũng phải vã mồ hôi. Trước đó. Đôn Antôniô đã đặn gia 
nhân phải tiếp chuyện Xantrô, giữ chân không cho ra 
khỏi nhà. Đôn Iihôtê không cưới Rôxinantê mà ngồi trên 
một con la cao lớn, đi đứng thong tha, yên cương rất sang 
trọng, chàng khoác áo choàng, không biết là trên vai áo 
có gài tấm biến ghi dòng chữ to: "Người này là Đôn 
Kihôtê xứ Mantra". Khiến chàng lấy làm ngạc nhiên 
thây tất ca mọi người đều biết và gọi đúng tên mình; 
chàng quay sang nói với Đôn Antôniô: 

- Nghề hiệp sĩ giang hồ quả là có nhiều đặc quyền 
đặc lợi vì người nào theo đuổi nghề đó được trở nên lừng 
lẫy khắp năm châu bốn bể. Nếu tôi nói sai, xin ngài Đôn 
Antômiô hãy thử nhìn xem: ngay đám trẻ con chưa từng 
trông thấy tôi bao giờ cũng nhận ra. 

Đôn Antômô đáp: 

- Đúng như vậy. thưa ngài Đôn KRihötê. Cũng như 
không thể cất giấu được lửa, thiên hạ không thể không 
biết tới đức độ của con ngươi, và đức độ của một. người 
được tôi luyện trong lòng cung kiếm lại càng nổi bật hơn 
hết thảy. 

Trong lúc Đôn Kihôtê được mọi người hoan nghênh như 
vậy, bông đâu có một chàng đi qua nhìn thấy những chữ ghi 
ở tấm biển gắn trên vai Đôn Kihôtê bèn nói vang vang: 


`“ 
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- Quy tha lão Đôn Kihôtê xứ Mantra này đi! Tưởng 
đã chết vì những ngọn roi quất túi bụi vào mạng sườn 
rồi, còn vác mặt tới đây làm gì? Này, thăng điên! Ví thủ 
mi một mình cam phận làm thằng điên đóng khung sự 
điên rồ của mình lại, điều đó còn đỡ tai hại. Nhưng mi có 
tài làm cho tất ca những ai quan hệ với mi cũng trở 
thành điên khùng rõ dại. Nếu không phải thế, hãy thử 
nhìn những vị đang đi theo mi. Thằng đỏ hơi kia! Hãy 
quay trở về trông coi nhà cửa, chăm sóc vợ con, vứt bỏ 
những ý nghĩ ngông cuồng đang găm nhấm đầu óc và 
làm cho hoá rổ hoá dại. 

Đôn Kihôtê nói: 

- Anh bạn hãy đi đường anh và đừng khuyên bảo ai 
một khi không ai yêu cầu. Ngài Đôn Kihôtê xứ Mantra 
rất sáng suốt và chúng tôi, những người cùng đi với 
ngài, cũng chẳng mê muội gì. Dù ở đâu ta cũng phải quý 
trọng những người có đức. Thôi, mời anh bạn đi khỏi 
đây, đừng đính đáng vào công việc người khác một khi 
không ai nhữ. 

- Lạy Chúa, ngài nói có lý, anh chàng nọ đáp, khuyên 
bảo con người ấy khác nào đâm bị bông. Tuy nhiên tôi xót 
xa cho những kiến thức và mọi mặt của con người lầm 
câm này mà thiên hạ ca tụng - cuối cùng sẽ mai một vì 
nghề hiệp sĩ giang hồ. Trời hại tôi và cä con cháu tôi nếu 
từ nay trở đi - cho dù tôi sếng lâu hơn ca Matuxalen - tôi 
còn khuyên bảo ai điều gì dù cho người ta yêu cầu. 

Nói rồi, anh chàng bỏ đi. Cuộc đạo phế tiếp tục, tuy 
nhiên vì trẻ con người lớn đều rũ ra cười khi đọc tấm 
biển, Đôn Antôniô phải cất bỏ nó di, giả vờ như cất bỗ 
một vật gì khác. 

Đến tối, họ trở về nhà thì thấy có các mệnh phụ tới 
dự dạ hội. Số là bà vợ Đôn Antôniô, vốn là một bà lớn vui 
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tính. có nhan sắc và bặt thiệp, có mời một số bạn gái tỏi 
để chào mừng ông khách mới và thưởng thức những trò 
điên rồ chưa từng thấy của chàng. Sau khi yến tiệc linh 
đình, buổi khiêu vũ bắt đầu vào lúc mười giờ đêm. Trong 
số các bà mệnh phụ, có hai bà tính tình nghịch ngợm, tuy 
không có ác ý song đùa hơi nhà, hay bày trò trêu ghẹo 
người khác mà không làm phật lòng. Hai bà thay nhau 
kéo Đôn Kihôtê ra nhảy khiến chàng mệt phủ cả thể xác 
lân linh hồn. Thật là bật cười khi nhìn thân hình cao lêu 
đêu, quất queo, vàng vọt, cứng nhắc trong bộ lễ phục và 
bước chần nặng nề của chàng. Các bà các cô thi nhau đưa 
tình, còn chàng vân dứng dưng, cuỗi cùng thấy họ tán sát 
quá, chàng lớn tiếng nói: 

- Cút đi, để ta yên, hỡi những ý nghĩ sai trái trong 
các bà hãy dẹp những ham muốn lại vì bà chúa của lòng 
tôi, nàng Đulxinâa làng Tôbôxô vô song, không cho phép 
bất, cứ a1 chính phục trái tìm tôi. 

Nói xong, chàng ngồi phệt giữa phòng, toàn thân đau 
như giần vì trò khiêu vũ này. 

Đôn Antôniô bao gia nhân âm chàng về giường, 
người đầu tiên đỡ chàng đậy là Xantrô, bác nói: 

- Ông chủ tôi nhảy nhót làm gì? Ngài tưởng tất cả 
các bậc anh hùng hào hiệp sĩ giang hồ đều là con mua cả 
sao? Nếu ngài chịu suy nghĩ một chút, ngài sẽ thấy mình 
đã sai lầm, thà làm công việc nguy biểm là giết một tên 
khống lỗ còn hơn chơi trò nhào lộn. Ví thứ đây là chuyện 
đấm đá, tôi có thể giúp ngài một tay vì tôi đã giỏi như 
chìm ưng; môn nhảy múa thì xin chịu. 

Những câu nói của Xantrô làm cho cả hội cười âm, 
sau đó bác đặt lên giường, chùm kín chăn cho toát mồ hôi 
vì Đôn Kihôtê bị nhiễm lạnh trong khi khiêu vũ. 

Sang ngày hôm sau Đôn Antôniô thấy thuận lợi để 
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thứ nghiệm cái đầu bị phù phép; cùng với Đôn Kihôtê, 
Xantrô, hai ông bạn và hai bà mệnh phụ đã làm tội Đôn 
Kihôtê trong buổi đạ hội - hai bà này ngủ lại với bà chủ 
nhà - ông vào buồng có bày có bày pho tượng bán thân 
bằng đồng. Trước tiên, ông giới thiệu với mọi người đặc 
tính của cái đầu bị phù phép, yêu cầu họ giữ kín, nói 
rằng đây là ngày đầu tiên ông thủ tính năng của nó. Trừ 
hai ông bạn, không al biết rõ nguyên nhân vì sao cái đầu 
bị phù phép, và nếu Đôn Antôniô không nói trước cho hai 
ông này, chắc chấn họ cũng phải ngạc nhiên như mọi 
người, đủ biết cái đầu này là cả một kỳ công. 

Người đầu tiên đến gần pho tượng chính là Đôn 
Antôniô, ông hạ giong nhưng cũng đủ cho mọi ngươi 
nghe, hỏi: 

- Đầu ơi! Với tính năng sẵn có của ngươi, hãy nói cho 
biết ta đang nghĩ gì? 

Môi không mấp máy, cái đầu trả lời rõ ràng rành rọt 
cho tất ca mọi người cùng nghe. 

- Tôi không nói về những ý nghĩ. 

Thấy thế mọi người đều kinh ngạc, nhất là lại thấy 
trong phòng và chung quanh bàn không có ai cá thể trả 
lời được. 

- Có bao nhiêu người ở trong phòng này? Đôn 
Antôm1ô hỏi tiếp. 

Vẫn tiếng trả lời thong thả: 

- Có ông và vợ ông, hai ông bạn của ông và hai bà 
bạn của bà, một hiệp sĩ nổi tiếng lên và Đôn Kihôtê xứ 
Mantra và giám mã của chàng mang tên Xantrô Panxa. 

Mọi người lại một phen kinh ngạc hoảng hồn, tóc 
trên đầu dựng ngược. 

Đôn Antôniô lui ra, nói: đầu khôn ngoan, đầu biết 
nói, biết trả lời, đầu kỳ điệu ơi! Như vậy là đủ để ta tin 
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rằng kẻ đã bán cho người cho ta không lừa bịp. Nào, ai 
muốn hỏi gì hãy lại đây. 

Đàn bà vốn nhanh nhấu và tò mò, một trong hai bà 
bạn của vợ Đôn Antônlô tiến lại hỏi: 

- Đầu ơi, hãy bảo ta phải làm gì để trở thành một, 
người đàn bà đẹp? 

Đáp: 

- Hãy sống thật lương thiện. 

- Ta hỏi thế thôi, bà này nói.. 

Bà bạn thứ hai tới bói: 

- Đầu ơi! Ta muốn biết chồng ta có yêu ta không? 

Đáp: 

- Cứ xem ông nhà làm những việc gì cho bà thì rõ. 

Bà này lui ra, nói: 

- Trả lời thế thì cần gì phải hỏi vì đương nhiên việc 
làm nói lên ý nghĩ của ngưới làm việc đó. 

Một người bạn của Đôn Antônlô tới hỏi: 

- Ta là a2 

Đáp: 

- Ông tự biết đấy. 

- Ta không hỏi như vậy mà muốn hỏi ngươi có biết ta 
không? 

áp: 

- Có biết, ông là Đôn Pêđrô Nôr1x. 

- Đầu ơi, hãy nói cho biết thằng con trưởng của ta 
muốn gì? 

Đáp: 

- Đã bảo là tôi không nói về những ý muốn trong 
đầu, tuy nhiên, tôi có thể trả lời răng con trai ông muốn 
cho ông chết. 
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- Chẳng cần phải nói vì điều đó đã quá rõ, nhà quý 
tộc đáp rồi lui ra. Đến lượt vợ Ántônlô: 

- Đầu ơi, ta không biết hỏi câu gì, chỉ muốn ngươi cho 
biết ta có được chung sống lâu dài với chồng ta không? 

Đáp: 

- Được chứ, sức khoẻ và sinh hoạt điều độ khiến ông 
nhà sông lâu, nhiều người sống vô độ nên chóng chết. 

Töiếp đến Đôn Kihôtê hối: 

- Đầu biết trả lời di, hãy nói đi: câu chuyện ta kế về 
những điều ta đã thấy dưới hang Môntâxinôx có thật hay 
là chuyện nằm mê? Có phải giám mã Xantrô của ta sẽ 
lây roi tự đánh mình không? Việc giải phép cho năng 
ĐulxInêa liệu có kết quả không? 

Đáp: 

- Về câu chuyện ở dưới hang Môntêxinôx, có nhiều 
điều phải nói, có cái thật có cái mê, số roi của Xantrô sẽ 
dần dà được giải quyết và việc giải phép cho nàng 
Đulxinêa sẽ được thực hiện tốt. 

- Ta không muốn biết thêm nữa, Đôn Kihôtê nói, chỉ 
cần nhìn thấy nàng Ðulxinêa được giai phép, ta coi như 
mọi điều mong tróc của ta đã được toại nguyện. 

Người hỏi cuối cùng là Xantrô: 

- Đầu ơi, có có làm thống đốc nữa không? Ta có thoát 
khỏi cái nghề giám mã khốn khổ này không? Ta có gặp 
lại vợ con ta không? 

Đáp: 

- Anh sẽ làm thông đốc ở nhà mình, nếu anh về nhà, 
anh sẽ gặp vợ con và một khi không hầu hạ ai nữa, anh 
sẽ không còn là giám mã. 

- Hay đấy nhỉ! Xantrô Panxa báo, nói thế thì tôi 
cũng nói được, nhà tiên tri Pârô Gruiô cũng không thể 
nói hay hơn! 


S18 XERVANTEX 


- Đồ ngu, Đôn Kihôötê mắng, còn muốn người ta nói 
gì nữa? Những câu trả lời của cái đâu này ăn khớp với 
những câu mi hỏi, như thế chưa đủ sao? 

- Đủ rồi ạ, Xantrô đáp, song tôi muốn nó nói rõ hơn. 

Cuộc vấn đáp kết thúc mà mọi người vẫn không hết 
kinh ngạc, trừ hai ông bạn đã được biết trước mưu mẹo 
của Đôn Ántôniô mà hiển sĩ Amêtê nói toạc ra sau đây vì 
không muốn thiên hạ phải băn khoăn nghĩ rằng cái đầu 
này có phép ma quỷ hoặc chứa đựng một điều bí ẩn lạ 
lùng gì chăng. Ông kể răng Đôn Antôniô đã theo mẫu 
một cái đầu mà ông nhìn thấy ở Madrit, do một người in 
tranh chế tạo, thuê làm một cái bày ở nhà để trêu ghẹo 
và làm cho những kẻ ngu ngốc phải kinh ngạc. Cách làm 
như sau: mặt bàn băng gỗ sơn và đánh bóng như vân 
thạch, chân chống mặt bàn cũng vậy, với bốn móng chim 
đại bàng móc vào mặt bàn cho chắc, cái đầu tạc giống 
như tượng bán thân các hoàng đế La Mã, hình đạng như 
ta vân thấy trên mặt huy chương, màu da đồng, bên 
trong cũng rồng như mặt bàn vậy, đầu được gắn vào mặt 
bàn, rất khít, không nhìn thấy vết gắn, chân bàn cũng 
rỗng, phía trên ăn thông với ngực và cổ của pho tượng, 
tất. ca các bộ phận này lại ăn thông với một căn phòng 
năm ngay ở dưới căn phòng có bày cái đầu. một cái ống 
bằng sắt chạy suốt chân bàn, mặt bàn, ngực và cổ pho 
tượng ghép rât khít, không nhìn thấy nốt ghép. Trong 
phòng dưới, đối xứng với phòng trên. có một người ngồi 
trả lời, miệng ghé sát vào ống, giỗng nhự trong một cái 
ống xì đồng, tiếng nói chuyển từ trên xuống dưới hoặc từ 
đưới lên trên, rành mạch rõ ràng, không ai có thể phát 
hiện ra xảo kế. Cháu của Đôn Antôniô là một anh sinh 
viên lanh lợi và thông minh, làm nhiệm vụ trả lời, vì đã 
được ông chủ cho biết những người sẽ vào phòng hôm đó, 
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anh ta có thể trả lời nhanh chóng và chính xác câu hỏi 
đầu tiên, còn đối với những câu sau thì vừa đoán mò vừa 
tra lời, vốn là con người thông minh, những lời đáp của 
anh ta nghe có lý lắm. Hiền sĩ Amêtê kể thêm rằng sau 
đó, bộ máy kỳ điệu này còn hoạt động được mười ngày 
nữa, tiếng đồn lan khắp tỉnh rằng ở nhà Đôn Antônlô cò 
một pho tượng bán thân biết nói, ai hỏ gì trả lời nấy. 
Điều này khiến cho chủ nhân của nó e ngại tiếng đòn sẽ 
tới tai các nhà bảo vệ giáo lý, ông bèn đi trình với tôn 
giáo pháp đình, các pháp quan bắt tháo tung, không cho 
sử dụng, sợ dân chúng theo gương xấu. Tuy nhiên, Đôn 
Kihôtê và Xantrô Panxa vẫn nghi là cái đầu bị phù phép 
và biết, trả lời mặc dù những câu trả lời không làm cho 
Panxõ hài lòng như †J)ôn Kihôtê. 

Để chiều ý Đôn Antôniô và tô lòng hiếu khách đối với 
Đôn Kihôtê, đồng thời cũng đề tạo cơ hội cho chàng bộc lộ 
tính điên rổ, các nhà quý tộc trong tỉnh dự định trong 
sáu ngày nữa sẽ tổ chức thi ném giáo vào vòng, song việc 
này không thành, hồi sau sẽ nối rõ. 

Một hồm, Đôn Kihôtê mưốn đi bộ thăm thú thành 
phố, không còn cần nghi thức gì, e rằng nếu cưỡi ngựa, 
trẻ con sẽ chạy sau, cùng đi có Xantrô và hai người hầu 
của Đôn Antôniô, Qua một phố, Đôn Kihôtê ngước mắt 
nhìn lên thì thấy trên một cánh cửa có ghi chữ to: "Ở đây 
ìn sách", chàng mừng quýnh vì cá đời chưa hề nhìn thấy 
một. nhà in, trong lòng Vân ao ước muốn biết. Cùng với 
đám tuỳ tùng, chàng bước vào thì thấy chỗ này In, chỗ nọ 
rửa, chô kia lên khuôn, tóm lại là những công việc của 
một nhà 1n lớn. Chàng tới một khoang, hỏi ở đây làm gì, 
khi nghe những người thợ giới thiệu về những công việc, 
chàng thấy lạ lắm, tới một khoang khác, chàng lại hỏi 
làm gì, một người thợ chỉ vào một ông khách nom rất 
chững chạc và đứng đắn đáp: 


520 XERVANTEX 


- Thưa ngài, ông khách này có dịch một cuốn sách từ 
tiếng Ý Đại Lợi sang tiếng Tây Ban Nha, tôi đang lên 
khuôn để cho Im. 

- Tên cuốn sách là gì? Đôn Kihôtê hồi. 

Nghe hỏi, dịch gia đáp: 

- Thưa ngài tên Ý Đại Lợi của cuốn sách là Le 
Bagaftelle. 

- Chẳng hay tên tương đương bằng tiếng Tây Ban 
Nha tà gi? Đôn Kihötê hồi. 

- Có thể dịch là Chuyện nhỏ nhặt, dịch giả đáp. Tuy 
sách mang một cái tên nhũn nhặn như vậy, song nó chứa 
đựng nhiều điều rất lý thú và bổ ích. 

Đôn Kihôtê hỏi: 

- Tôi có biết đôi chút tiếng Ý Đại Lợi và thường hay 
ngầm nga một vài đoạn của nhà thơ Arlôxtõ nhưng xìn 
hỏi (tôi nói đây không có ý Lhử tài mà chỉ vì tò mò), ngài 
có thấy khi nào ông ta dùng chữ pipata không? 

- Có chứ, rất nhiều, dịch gia đáp. 

- Thế ngài dịch ra tiếng Tây Ban Nha là gì? 

- Có thể dịch là nồi, không thể khác được. 

- Thánh thật, Đôn Kihôtê kêu lên, ngài quả là giỏi 
tiếng Ý Đại Lợi. Tôi đánh cuộc bất cứ cái gì rằng, khi 
tiếng Ý Đại Lợi nói pizce ngài sẽ dịch ra tiếng Tây Ban 
Nha là 0uưi lòng cũng như pu là hơn, su là trên, gìn là 
được. 

- Tất nhiên như vậy, địch giả đáp, vì đó là những từ 
tương đương. 

Đôn Kihôtê nói: 

- Tôi đám cam đoan rằng, tên tuổi ngài không được 
thiên hạ biết tới vì ở đời, những trí tuệ phong phú và 
những công trình quý giá, không được đền bù xứng đáng, 
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biết bao tài năng bị mai một, bao thiên tài bị lãng quên. 
bao năng lực bị dập vùi. Tuy nhiên, tôi cho răng địch từ 
tiếng này sang tiếng khác - trừ Hy Lạp và Latinh là 
những bà chúa của ngôn ngữ - chăng khác nào xem 
ngược những tấm thảm xứ Phlanđee, mắt tuy nhìn thấy 
hình, nhưng bị đường chỉ làm rối, không phân biệt được 
màu sắc và những đường nét mềm mại trên mặt thảm. 
Và chăng dịch những ngữ dễ, không đòi hỏi tới văn 
phong ngữ pháp gì, khác nào công việc của một người 
chép lại từ tơ giây này sang tờ giấy khác. Tôi không 
muốn nói rằng nghề dịch sách không đáng biểu dương vì 
có người làm những việc khác hèn kém hơn và ít lợi 
nhuận hơn. Ö đây, phải kể tới hai nhà dịch thuật nổi 
tiếng là tiến sĩ Crixtôbal đê Phighêroa dịch giả cuốn 
Paoto Y¿đô và Đôn Huan đe Haorêghi, dịch giả cuốn 
Ammmia, họ dịch rất tài, khiến người đọc phân vân không 
biết đâu là bản dịch, đâu là nguyên tác. Nhưng xin hỏi: 
ngài in sách cho ngài hay đã nhượng bản quyền cho một 
nhà xuất bản nào rồi. 

- Tôi ìn cho tôi, dịch giả đáp, hy vọng lần xuất bản 
đầu tiên này mang lại ít nhất một ngàn đueađô hai ngàn 
cuốn, với giá sáu réø/ một cuốn, chắc sẽ đắt như tôm tươi. 

- Ngài tính toán giỏi làm sao! Đôn Kihötê nói. Hiển 
nhiền là ngài không biết tới những thủ đoạn các nhà In 
và sự thông đồng giữa bọn chúng. xin cam đoan rằng một 
khi ngài phải vác hai nghìn cuôn sách đó, ngài sẽ sụm 
lưng và phát bệnh, nhất là cuốn sách bị nhạt nhẽo, 
không lý thú gì. 

Dịch giả đáp: 

- Vày chứ ngài muốn tôi nhượng bản quyền cho một 
chủ nhà xuất bản để hưởng ba đồng quẻn và còn phải 
mang ơn mang huệ nữa sao? Tôi in sách không phải để 
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lây tiếng. Tôi đã có tiếng tăm bằng những công trình 
khác rồi, tôi cần lợi nhuận, thiếu cái đó, tiếng tăm không 
đáng một xu nhỏ. 

- Câu Chúa phù hộ cho ngài gặp may mắn, Đôn 
Kihôtê nói. 

Chàng tới một khoang khác, thấy đang sửa một 
trang chữ của một cuốn sách nhan đề ánh sáng tâm hồn, 
chàng bão: 

- Loại sách này tuy đã có nhiều song vẫn phải in 
thêm vì có biết bao kẻ tội lỗi, cần có rất nhiều ánh sáng 
cho những kế lầm đường lạc lố1! 

Chàng đi tiếp, thấy người ta đang sửa một quyền 
khác, hỏi thì được trả lời rằng đó là phần hai cuốn Đôn 
Kihôtê nhà quy tộc tài ba xứ Mantro, tác giả là một, người 
quê ở Torđêx1ia. 

- À, tôi có biết quyển này, Đôn Kihôtê, quả tình nghĩ 
theo lương tâm, tôi tưởng nó đã bị thiêu ra tro rồi vì quá 
nhằm nhí. Nhưng thôi, ngày lễ Thánh A Martin sắp đến 
với nó cũng như với các con lợn. Những chuyện hư cấu 
chỉ hay ho lý thú khi nào giỗng hệt sự thật và những 
chuyện có thật lại càng hay chừng nào tính chân thật 
càng rõ rệt. : 

Nói rồi Đôn Eihôtê có về bực bội bước ra khỏi nhà n. 
Cùng ngày hôm đó, Đôn Antôniô dự định đưa chàng đi 
thăm các thuyền chiến đậu ngoài bãi biển, Xantrô thích 
lắm vì chưa hề được thấy bao giờ. Đôn Antôniô báo cho 
viên chỉ huy các chiến thuyển rằng chiều hôm ấy ông sẽ 
dân khách tới, đó là hiệp sĩ trứ danh Đôn Kihôtê xử 
Mantra mà viên chỉ huy này cũng như dân chúng trong 
tĩnh biết. Những chuyện xay ra đối với Đôn Kihôtê sẽ 
được kể trong chương sau. 
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Chương LXIH 


CHUYÊN XANTRÔ GẶP XỨI QUẦY. KHI ĐI THÀM 
ĐỘI THUYỀN CHIẾN VÀ CÔ GÁI MÔRÔ XINH ĐẸP 


Đôn Kihôtê suy nghĩ mãi về những câu trả lời của 
pho tượng bị phù phép, không hề ngờ rằng đó là một xảo 
thuật, tin tưởng nhất. vào lời tiên đoán rằng Đulxinêa sẽ 
được giải phép. Chàng đứng ngồi không yên, khấp khởi 
mừng thầm, hy vọng việc đó sớm thành. Xantrô tuy căm 
thù chức thống đốc, như dã rói ở trên, song vân thích 
được chỉ huy và mọi người phục tùng, cho hay quyền 
hành, dù là quyển rỡm, dân tới tai hại như thế đó. 

Buổi chiều, Đôn Antôniô Morênô và hai ông bạn 
cùng với Đôn Kihôtê và Xantrô đi thăm các thuyền chiến. 
Đã được báo trước tin vui này, viên chỉ huy đội thuyền 
chờ đón hiệp sĩ Đôn Kihôtê và giám mã Xantrô trứ danh. 
Hai thầy trò vừa ra tới bến, các chiến thuyền bỏ hết. mui 
và nổi nhạc lên, người ta hạ thuỷ một chiếc xuống rải 
thẩm, và nệm bằng nhung đỏ. Khi Đôn Kihôtê bước vào 
xuồng, súng lớn đặt ở đằng lái thuyền chỉ huy khai hoá, 
tiếp theo là súng ở các chiến thuyền khác, khi Đôn 
Kihôtê từ thang bên phải đặt chân lên thuyển, toàn thể 
đội chèo đồng thanh hô ba lần: "Huụ, hu, hú!" như mỗi khi 
có r:hân vật quan trọng tới thăm. Viên đô đốc (chúng ta 
sẽ gọi như vậy) là một nhà quý tộc danh giá ở Valenxia, 
ông ôm hôn Đôn Kihôtê, nói: 


- Tôi sẽ dùng đá trắng để ghi lại ngày hôm nay một 


D24 XERVANTEX 


trong những ngày sung sướng nhất đời tôi vì đã được yết 
kiến ngài Đôn Kihôtê xứ Mantra, con người chứa đựng 
tất ca giá trị của ngành hiệp sĩ giang hồ. 

Đôn Kibôtê đáp lễ bảng những lời lế không kém 
phần long trọng, trong lòng hớn hở vì thấy mình được 
tiếp đón quá long trọng. Mọi người đi về đằng lái và ngồi 
vào ghế, nơi đây được trang hoàng rất đẹp mắt. Viên cai 
tủ đứng ra giữa lối đi?) thôi còi ra lệnh cho tất cả các tay 
chân cởi áo, mọi người răm rắp thi hành. Trước đám 
người trần trùng trục, Xantrô ngây ra nhìn, nhất là khi 
thấy họ dựng rạp nhanh thoăn thoát, tưởng đâu có một 
bầy quỷ đang làm. Tuy nhiên, đó mới là chuyện vặt so 
với điều sắp kể ra đây. Xantrô ngồi trên một cái xà gồ, 
cạnh tay chèo chính ở hàng bên phải!?, vì đã được dặn đò 
trước, bất thình lình tay này túm lây người Xantrô, nhấc 
bổng lên, đồng thời tất cả các tay chèo đứng phắt dậy giơ 
tay ra đón, thế là Xantrô bay lên trời từ dãy ghê này tới 
dãy ghế khác, nhanh đến nỗi hoa cä mắt, định nình bị 
một bầy quý mang đì. Trò vui chỉ kết thúc sau khi bác đã 
qua tay người cuối cùng ö hàng bên trái, trở về vị trí cũ ở 
đằng lái?®, Bác đau quá, thở hổn hến, toát cả mổ hôi 
không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thấy Xantrô không 
cánh mà bay, Đôn Kihôtê hỏi Đô đếc: 

- Phải chăng đây là một nghỉ thức dành cho những 
người đầu tiên xuống thuyền? Nếu đúng hãy miễn cho tôi 
mêât cuộc tập luyện nh'? vậy vì tôi không có ý định làm 


® Các tay chèo, gầm toàn tù nhân, ngôi thành hai hàng đọc, mặt 
quay về đăng lái, giữa hai hàng là lối đi. 

® Tay chẻo chính ngồi quay lưng vào lái. đối điện với các tay 
chèo khác, làm nhiệm vụ giữ nhịp, mỗi hàng có một tay chèo 
chính. 

#!' Trước tiên, hàng bên phải chuyển Xantrồ từ bên lái đến mũi, 
vôi hàng bên trái chuyền từ mũi trở về lái. 
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nghề này. Xin thể có Chúa răng nếu có ai định lại đây 
nhấc bổng tôi lên, tôi sẽ đá chết, tươi. 

Nói rồi chàng đứng phát dậy, tay nắm đốc gươm. 

Lúc này, đội chèo rạp xuống, cột rạp đổ rầm khiến 
Xantrô tưởng trời sập xuống đầu mình, sợ quá vội co cổ 
vào giữa hai đùi. Đồn Kihôtềê cũng không giữ được bình 
tĩnh, chàng rùng mình, so vai, biến sắc. Sau đó, người ta 
lại dựng cột rạp lên, cũng nhanh và ầm 1ï như khi hạ; 
trong khi làm, không ai nói năng, như câm vậy, thậm chí 
không thở mạnh. Viên cai tù ra lệnh nhổ neo; y đứng 
giữa lối đi, dùng roi gân bò quât tới tấp vào lưng những 
người chèo thuyền. Con thuyền từ từ ra khơi. Nhìn 
những cái chân màu đỏ cử động (bác cử tưởng bơi chèo là 
chân) Xantrô tự bảo: 

- Đây mới đúng là chuyện phù phép, còn những 
điều ông chủ ta nói chẳng có phép thuật gì hết. Những 
kẻ bất hạnh này có tội tình gì mà phai chịu roi vọt? Cá 
sao một mình anh chàng thối còi kia đám đánh cả ngần 
ấy người? Phải nói rằng đây là địa ngục, ít nhất cũng là 
nơi luyện tội. 

Thấy Xantrô nhìn cảnh tượng đó, Đôn Kihôtê bão: 

- Này, anh bạn Xantrô, ví thử anh vui lòng cởi trần 
ra và ngồi cùng với các Vị này để giải trừ phép thuật cho 
nàng Đulxinêa thì sẽ nhanh chóng và tiện lợi biết mây. 
Bên cạnh nỗi đau của bao người khác, anh sẽ không cam 
thấy đau đớn lắm, không những thế có khi pháp sư 
Merlin sẽ tính một roi ở đây bằng mười roi do tay anh 
đánh vì ta thấy viên cai tù này quất. đầu ra đấy. 

Đô đốc định hỏi roi gì và giải phép gì cho ĐÐulxinêa 
chợt có một thuy thủ báo cáo: 

- Pháo đài Mônhuli báo hiệu có một thuyền nhỏ chèo 
tay xuất hiện ỏ bờ biển phía tây. 
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Đô đốc nhảy ra giữa thuyền, nói: 

- Các con! Không cho nó trốn thoát! Ho báo như vậy 
át là thuyền bơn cướp biển ở Arhêl. 

Ba thuyền chiến tiến lại thuyển chỉ huy để nhận 
nhiệm vụ. Đô đốc ra lệnh cho hai chiếc chạy thẳng ra 
khơi, thuyền chỉ huy và chiếc còn lại sẽ quét dọc bờ biển, 
không cho thuyền lạ tấu thoát. Cặp thuyền chiến ra xa 
được hai hải lý thì phát hiện thấy thuyền nhỏ, trên 
thuyền có chừng mười bốn mười lăm dãy ghế chèo, khi 
thấy các thuyền chiến xuất hiện, thuyền nhô tìm đường 
lấn trốn, hy vọng thoát thân bằng sự nhanh nhẹn của 
mình. Rúi thay, thuyền chỉ huy là một trong những tàu 
đi biển nhanh, nhẹ nhất nên đã đuối gần kịp. Thấy 
không thoát, viên chỉ huy thuyền nhỏ muốn dừng chèo 
và đầu hàng để tránh cơn thịnh nộ của ngài đô đốc. Thế 
nhưng số mệnh éo le xui nên, khi thuyền chỉ huy áp sát 
tới mức những người trên thuyền nhỏ nghe được tiếng 
gọi hàng, bỗng đâu hai tên Thổ Nhĩ Kỳ say rượu (trong 
sế mười bốn tên đi trên thuyển nhỏ) nổ luôn hai phát 
súng làm chết hai thuỷ thủ của chúng ta đứng ở mạn 
thuyền phía mũi. Thây vậy, đô đốc thể không tha tội chết 
cho một tên nào trên thuyền nhỏ. Theo lệnh ông, thuyền 
chiến lao thẳng vào mục tiêu, song thuyền nhỏ đã lần 
gọn dưới tầm mái chèo của đối phương, thuyền chiến trôi 
đi một quãng xa. Thấy nguy, những người trên thuyền 
nhỏ vội giương buồm trong lúc thuyền chiến đang quay 
trở lại, rồi vừa buồm vừa chèo, ra sức tháo chạy. Song. 
nếu như hành động liều lĩnh của họ trước đây đã đưa tới 
hậu quả tai hại, lúc này mọi cố gắng của họ đều vô ích. 
Khi thuyền chỉ huy chỉ còn cách chừng nửa hải lý, tất cả 
mọi chèo trên thuyền vung lên úp chụp thuyền nhỏ vào 
giữa, bắt sống toàn bộ; hai thuyền chiến cũng chờ ngoài 
khơi bơi lại và cả hạm đội trở vào bến cùng với thuyền bị 
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bắt. Dân chúng đứng túm tụm trên bở chờ kết qua. Khi 
thuyền bố neo, đô đốc được tín phó vương tỉnh 
Barxôlena cũng có mặt trên bến, ông ra lệnh lấy xuống 
đón ngài lên thuyền rồi sai dựng cột lên để treo cô tên 
tường cùng tất cá bọn Thổ Nhĩ Kỷ bị bắt trên thuyền 
nhỏ, bọn này gồm ba mươi sáu tên, tất ca đều lực lưỡng, 
đa số là những tay súng giỏi. Đô đếc hỏi ai là người chì 
huy của chúng, một tù nhân đáp băng tiếng Tây Ban 
Nha, hồi ra mới biết người này gốc Tây Ban Nha nhưng 
đã từ bỏ đạo Kitô. 

- Thưa ngài, chàng trai mà ngài trông thấy đây là 
thuyền thưởng của chúng tôi. 

Vừa nói anh ta vừa chỉ vào một người tuổi đưới đôi 
mươi. rõ là một trong những chàng trai khôi ngô tuấn tứ 
nhất mà trí tưởng tượng con người có thể hình dung nổi, 
đô đốc hỏi: 

- Con chó điên dại kia, ai bác ngươi giết lính của ta 
một khi đã biết là không trốn thoát? Phải chăng đó là sự 
kính trọng đối với các thuyền chỉ huy? Ngươi há khônz 
biết liều lĩnh không phải là dũng cảm 2? Những hy vọng 
móng manh khiên cho con ngời ta trở nên mạnh bạo 
hơn nhưng không được liều lĩnh. 

Chỉ huy thuyền nhỏ định trả lời nhưng đỗ đốc không 
có thời giờ để nghe vì còn phải ra đón phó vương lúc này 
đã lên thuyền cùng với tuỳ tùng và một đám đân chúng. 

- Ngài đô đốc bắt được món hàng quý, phó vương nói. 

- Quý tới mức ngài sẽ được thấy chúng bị treo cổ trên 
cái cột này, đô đốc nói. 

- Sao vậy? Phó vương hỏi. 

Đáp: 

- Vì chúng đã hành động trái luật pháp và quán lệ 
trong chiến tranh, giết hai thuỷ thủ trong số xuất sắc nhất 
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trên thuyền tôi. Bởi vậy, tôi đã thể treo cổ tất cả những kẻ 
bị bắt, đặc biệt là tân thuyền trưởng trẻ tuổi này. 

Nói rồi ông chỉ vào chàng trai bị trói hai tay, đây 
thừng thòng lọng ở cô, đang chờ chết. Ngắm nhìn chàng 
trai thấy khôi ngô tuấn tú, hiền hậu, phó vương khác nào 
nhận được một bức thư tiến cử, bèn nảy ra ý muốn cứu 
chàng khởi chết, ông hỏi: 

- Thuyền trưởng hãy nói cho ta biết anh là người 
Thô Nhĩ Kỳ, người Môrô hay người chối Chúa?®!. 

Chàng trai đáp lại bằng tiếng Tây Ban Nha: 

- Tôi không phải là người Thổ Nhi Kỳ, cũng không 
phải là người Môrô hay người chói Chúa. 

- Vậy anh là ai? Phó vương hỏi tiếp. 

Đáp: 

- Tôi là một người đàn bà theo đạo Kitô. 

- Đàn bà theo đạo Kitô mà lại ăn vận như thế này và 
ỡ chốn này ư? Thật chuyện lạ đời, khó tin. 

- Xin các ngài tạm hoãn một chút cuộc hành quyết 
và hãy nghe tôi kể cuộc đời tôi, cuộc báo oán của các ngài 
không vì thế mà bị chậm trễ nhiều đâu, 

Liệu có trái tím người nào cứng rắn tới mức không 
rung động trước những lời nói đó hoặc ít nhất, không 
muốn nghe những điều chàng trai đáng thương này định 
nói không? Đô đốc cho phép chàng tự do kể nhưng ông 
nói trước là đừng hy vọng được tha tội. Được phép, chàng 
trai bắt đầu kể như sau: 

- Cha mẹ sinh ra tôi là người Môrô, vì tôi thuộc một 
đân tộc bất hạnh hơn là khôn ngoan vì thời gian gần 
đây, dân tộc này gặp biết bao điều rủi ro. Trong hoạn 
nạn chung của cả dân tộc, tôi bị hai ông hác đưa sang 


Tức là một người đã từ bó đạo Kitô. 
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Rerbêxin2®, Tôi là một tín đồ Ritô giáo thực thụ và 
thành tín, không như những kẻ giả vờ theo đạo để che 
mắt thế gian. Khi ấy, dù tôi nói ra điều gì cũng chẳng 
được lợi gì vì những người có nhiệm vụ thi hành việc 
trục xuất chúng tôi và kể cả hai ông bác tôi sẽ không tin 
vào sự thật và còn nghĩ là tôi nói dối, bịa chuyện để 
được ở lại nơi chôn nhau cắt rốn, thế là tôi đã phải đi 
theo họ vì bị cưỡng ép hơn là do tự nguyện. Mẹ tôi là tín 
đồ Kitô giáo, cha tôi cũng vậy nhưng kín đáo hơn. Trong 
dòng sữa tôi bú, có đức tin vào Chúa, tôi được giáo dục 
những tập quán tốt đẹp, trong ngôn ngữ cũng như cử 
chỉ, tôi không hề tỏ ra là một người con gái Môrô. Bên 
cạnh những đức tính trên (tôi nghĩ rằng đó là những 
đức tính của con người), nhan sắc của tôi (nếu như tôi 
có được đôi phần) cũng ngày một tăng. Tuy sống trong 
phòng the, tôi không giữ kín đáo lắm thành thử có một 
chàng trai đã biết tới tôi, anh ta tên là Đồn Gaxpar 
Grêgôriê, con trưỡng một lãnh chúa cai quản một làng ở 
cạnh làng tôi. Anh ta đã nhìn thây tôi khi nào, chúng 
tôi đã nói với nhau những gì, anh ta đã say mê tôi và tôi 
cũng đã xiêu lòng như thế nào, nói ra còn dài mà lúc 
này đây, tôi e sợi dây oan nghiệt kia đang đe đoa thòng 
vào lưỡi và cổ họng tôi. Bởi thế tôi chỉ kể vắn tắt thôi: 
Đôn Grêgồriê muốn theo tôi trong chuyến đi xa này. Vì 
nói thạo tiêng, anh ta trà :rộn vào đám người Môrô bị 
trục xuất ở các làng khác, trên đường, anh đã làm quen 
với hai ông bà cùng đi với tôi. Cha tôi vốn thận trọng và 
lo xa; khi nghe công bố sắc chỉ đầu tiên trục xuất chúng 


®' Chàng trai này nói đúng hơn là cô gái này tuy gốc Mârâ nhưng 
sống từ bé ở Tây Ban Nha, col như tổ quốc của mình. Khi vua 
Tây Ban Nha có sắc chỉ trục xuất những người gốc Môrô, cô 
miễn cưỡng phải ra đi. 
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tôi, người đã rời khói làng đi tìm nơi trú ngụ ở các 
vương quốc khác. Trước khi ra đi, cha tôi chôn giấu của 
cai tại một nơi chỉ có tôi biết, gồm có nhiều châu báu 
ngọc ngà và một. số tiên vàng. Người dặn tôi không được 
đụng tới kho của chôn dưới đất. trong trường hợp chúng 
tôi phải ra đi mà người chưa về kịp. Tôi nhất tuân theo 
và, như tôi nói ở trên, tôi sang Berbêxin cùng với hai 
ông bác và bà con thân thuộc. Chỗ ở chính thức của 
chúng tôi là Arhêl, nơi mà chúng tôi col là địa ngục. Tìm 
đồn về nhan sắc và của cải của tôi đến tai vua Arhêl, đó 
là một điều may mắn cho tôi. Tên vua cho vời tôi tới, hỏi 
tôi ở vùng nào trên đất Tây Ban Nha, mang theo bao 
nhiều tiền và của quý øì. Tôi nói rõ nơi tôi ở, tiền và 
châu báu chôn tại đó, nếu tôi đích thân trở về thì có thể 
lấy được dễ dàng. Tôi khai như vậy để kích thích lòng 
tham của vy, làm cho y mờ mắt không nhận ra sắc đẹp 
của tôi, Hai bên còn đang trao đối, bỗng đâu có người 
đến thưa với y răng cùng đi với tôi có một chàng trai 
khôi ngô tuấn tứ. Tôi hiểu ngay chúng định nói đến Đôn 
Gaxpra Grêgôrlô, con người vượt xa tất cả các chàng 
trai xinh đẹp nhất mà người đời ca tụng. Tôi bối rối 
nghĩ tới nguy hiểm đang đe doaạ chàng vì bọn Thổ Nhi 
Kỳ dã man này thích con trai xinh xắn hơn cả con gái, 
dù là gái đẹp. Tên vua ra lệnh dân chàng tới, y hỏi tôi có 
đúng chàng trai này đẹp đẽ như lời tâu không. Như thể 
có trời phù hộ, tôi đáp là đúng như vậy, song không 
phai đàn ông mà là đàn bà như tôi. Tôi nói: "Cho phép 
tôi ra để mặc quần áo đàn bà cho cô ta, như vậy, nhan 
sắc sẽ càng nổi bật và cô ta sẽ không luống cuống khi 
đứng trước ngai vàng". Tên vua đồng ý và nói thêm: 
"Ngày mai chúng ta sẽ bàn biện pháp để nàng trở về 
Tây Ban Nha đào kho của chôn dưới đất". Tôi nói cho 
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Đôn Gaxpar biết mối nguy hiểm đang đe doa nếu chúng 
biết chàng là con trai, rồi tôi cải trang cho chàng và 
ngay chiều hom đó, đân chàng vào cung. Nhìn chàng, 
tên vua lấy làm thán phục và có ý định giữ lại để dâng 
lên hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ. Và để tránh cho nàng? 
những sự bất trắc do đám cung phi và cả chính y có thể 
gây ra, y không nhốt vào cung mà uỷ thác cho một 
người đàn bà Môrô quyền quý trông giữ, sau đấy, người 
ta dem chàng ởđì ngay. Tâm trạng hai chúng tôi lúc đó 
ra sao, xin dể những đôi trai gái phải xa nhau nhận xét 
vì qua thật, tôi không phủ nhàn răng tôi yêu chàng. 
Vua Arhêll ra lệnh cho tôi trở về Tây Ban Nha trên 
chiếc thuyền nhỏ này cùng với hai tên Thổ Nhi Kỳ đã 
băn chết hai thuỷ thủ của các ngài, cùng đi còn có người 
chối Chúa gốc Tây Ban Nha (cô ta trỏ vào người đã lên 
tiếng lúc đầu) tôi biết anh ta vẫn một lòng thờ Chúa và 
anh về nước chuyến này với ý định ở lại, không quay 
sang Barbêria nữa. Những tay chèo khác đều là dân 
Môrô hoặc Thổ Nhi Kỳ. Hai tên Thổ Nhĩ Kỳ tội lỗi vốn 
tham lam và vô ký luật, theo lệnh, một khi thuyền tới 
bờ biển Tây Ban Nha, chúng phải đưa tôi và người chối 
Chúa này lên bở ngay (chúng tôi có mang theo y phục 
Tây Ban Nha để thay trước khi lên bờ) song chúng còn 
muốn cho thuyền quét dọc bờ biển hòng kiếm chác đôi 
chút e rằng sau khi rời thuyền, chúng tôi có thể bị bắt 
và khai báo, chúng sẽ bị các thuyền chiến tuần tra trên 
biển giữ lại. Đêm qua, chúng tôi tới bãi này, không biết 
có bôn thuyền chiến đậu ở đây, thế là chúng tôi bị lộ, 
kết quả như các vị đã thấy. Còn Đôn Grêgôrlô vẫn giả 
trang làm con gái và ở nhà ngươi đàn bà Môrô nọ, tính 


Ð Vụa Arhél đinh ninh Đôn Gaxpar là con gái. 
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mạng của chàng treo trên sợi tóc, còn tôi cũng đang 
trong cảnh cùm kẹp, chờ đợi người ta kết liễu cuộc đời, 
một cuộc đời mà tôi đã chán ngán. Thưa các ngài, tới 
đây kết thúc câu chuyện đáng buồn của tôi, một câu 
chuyện có thật và bất hạnh. Tôi chỉ xin các ngài một 
điều là hãy để tôi chết như một người Kitô giáo vì, như 
tôi đã nói, tôi không có tội gì về những sai lâm do dân 
tộc tôi gây ra. 

Tói đây, người con gái ngừng lời, đôi mắt nhoà lệ, 
nhiều người có mặt không cảm được nước mát. Phó 
vương cũng tỏ vẻ thương xót, ông lắng lặng lại gần, cởi 
đây trói đôi tay xanh xám của nàng. 

Trong lúc cô gái Môrô theo đạo Kitô kể lại câu 
chuyện kỳ lạ của mình, có một ông lão hành hương cùng 
đi với phó vương lên thuyền, cứ nhìn chằm chằm vào 
nàng, khi nàng vừa đứt lời, ông ta phủ phục ôm chân 
nàng, vừa khóc lóc thảm thiết vừa nói: 

- Ôi, AÁna Phêlích, con gái bất hanh của ta! Ta là cha 
con, Ricôtê đây. Ta trở về tìm con vì không thể thiếu con 
được, con gái yêu quý của ba. 

Nghe thây vậy, Xantrô mở to mắt, ngẩng đầu lên 
(đâu bác đang ngoẹo vì mãi nghĩ tới chuyến bay rùng rợn 
vừa qua), nhìn ngươì hành hương, bác nhận ra Ricôtê mà 
bác đã gặp khi đời hòn đảo ra đi, đồng thời cũng nhận ra 
con gái của bác. Lúc này cô gái đã được cỏi trói, nàng ôm 
cha, nước mất hai cha con hoà vào nhau, Ricôtê thưa với 
đô đốc và phó vương: 

- Thưa hai ngài con bé này là con gái tôi, trái với tên 
nó mang, nó đã gặp nhiều gian truân, tên nó là Ana 
Phêlích” họ là Rieôtê. Nó được nhiều người biết tới vì có 
nhan sắc và vì của cải của tôi. Tôi đởi tổ quốc ra di tìm 


® Phiên âm từ tiếng Latinh, có nghĩa là sung sướng. 
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nơi trú ngụ tại đất khách quê người. Sau khi đã chọn 
được một nơi ở Đức, tôi quay trở về trong bộ y phục hành 
hương này cùng với một số người khác để tìm con gái tôi, 
và đào những của cải mà tôi đã chôn giầu. Tôi không tìm 
thấy con nhưng lấy được của mang đi. Giờ đây, bằng 
những con đường quanh co lắt léo như các ngài đã thấy, 
tôi tìm lại được kho báu quý giá nhất là đứa con gái yêu 
dấu này. Nếu như tấm lòng ngay thẳng và những giọt 
nước mắt của cha con tôi có thể làm rung động lòng trắc 
ấn, xin hai ngài hãy mở lượng hải hà soi xét cho chúng 
tôi được nhờ, bởi chưng chúng tôi không bao giờ có ý 
tưởng xúc phạm tới các vị và cũng không hề đồng tình với 
đồng bào của chúng tôi, những ngươi đang bị trục xuất. 

Xantrô nói: 

- Tôi biết rõ bác Ricôtê và công nhận là đúng những 
lời bác vừa nói về cô con gái Ána Phêlích của bác, còn 
những chuyện rắc rối đi đi về về, tốt xấu ra sao, tôi 
không có ý kiến. 

Mọi người đều lấy làm ngạc nhiên về câu chuyện la 
lùng này, đô đốc nói: 

- Quả tình những giọt nước mắt của nàng khiến ta 
không thực hiện được lời thể. Hði Ana Phêlích xinh đẹp, 
hãy sống nốt những năm tháng của cuộc đời mà trời đã 
dành cho nàng, còn hai tên láo xược và liều lĩnh kia, các 
người đã gây tội thì phải đền tội. 

Rồi ông ra lệnh treo cổ hai tên Thổ Nhĩ Kỳ đã giết 
chết hai người lính của ông lên cột. Nhưng phó vương tha 
thiết xin tha tôi vì chúng đã hành động vì đại dột hơn vì 
đũng cảm, và đô đốc cũng thể theo yêu cầu của phó 
vương. Cho hay một khi trở lại bình tĩnh, con người ta 
không nghĩ tới báo thù nữa. Sau đó mọ) ngươi bàn cách 
cứu Đôn Gaxpar Grêgôriô ra khỏi cơn hiểm nghèo mà 
chàng đang gặp phai. Bác Ricôtê hứa thưởng một số châu 
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báu trị giá trên hai ngàn ducađô cho ai cứu chàng thoát 
nạn. Có nhiều ý kiên được đưa ra, song bay nhất là ý 
kiến người chối Chúa mà chúng tôi đã nhắc tới ở trên. 
Anh ta nhận trở lại Arhel trên một chiếc thuyền nhỏ có 
sáu ghế và một số tay chân theo đạo Kitô, bởi vì chỉ có 
anh biết phải lên bờ ở đâu, vào lúc nào và như thể nào, 
hơn nữa anh còn biết cả nơi ở của Đôn Gaxpar. Đô đốc và 
phó vương có vẻ ngần ngại, phần vì không tìn người chốt 
Chúa làm được việc đó, phần vì không muốn giao phó cho 
anh những tay chèo Kitô giáo. Trái lại, Ana Phêlích tin 
vào anh và cha nàng là bác Ricôtê hứa sẽ chuộc cho họ về 
nếu chẳng may họ bị giữ. 

Sau khi mọi người tán thành ý kiến đó, phó vương 
lên bờ, Đôn Antôniô Môrênô đưa cha con cô gái Môrô về 
nhà mình. Trước khi ra về phó vương căn dặn Đôn 
Antôniôô phai tiếp đãi họ với hết khả năng của mình, 
riêng ông sẽ về nhà kiêm thêm, có gì quý sẽ gửi sang. 
Xem vậy đủ biết nhan sắc của Ana Phêlích đã khêu gợi 
trong trái tim ông lòng nhân đức cao ca như thế nào. 


Chương LXIV 


NÓI VỀ CUỘC PHIÊU LƯU MẠO HIẾM KHIẾN ĐÔN 
KIHÔTÈ BUÔN PHIÊN NHẬT TRONG TÁT CÁ 
NHỮNG CHUYỆN ĐÃ GẶP TỚI GIỜ 


Sách kể rằng bà vợ Đôn Antôniô Môrênô rất vui thấy 
Ana Phêlích tới ö nhà mình. Bà tiếp đón rất niềm nở, 
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phần ưa vì nết phản chuộng vì sắc vì cô gái Môrô này 
được cã mọi mặt, dân chúng trong tính lö lượt kéo tới 
xem mặt như khi có chuông réo vậy. 

Đôn Kihôtê bảo Đôn Antôniô rằng giải pháp đánh 
tháo cho Đôn Grêgôriô mà mọi ngươi vừa tán thành 
không hay ho gì vì có nhiều phần mạo hiểm hơn là thuận 
lợi, lẽ ra nên để chàng mang vũ khí và lên ngựa đi 
Berbêria thì hơn, chàng sẽ giải thoát Đôn Grêgônô, bất 
chấp lũ súc sinh Môrô kia, giếng như Đôn Gaiphêrôx đã 
cứu vợ là nàng MêÌixendra. 

Nghe thấy vậy, Xantrô có ý kiến: 

- Ngài nên biết rằng hiệp sĩ Đôn Gaiphêrôx cứu vợ 
trên đất liền và đưa nàng sang pháp cũng trên đất liền. 
Còn đây, giả sử ta đánh tháo được Đôn Grêgôr1ô thì cũng 
không biết đi đường nào để đưa chàng về Tây Ban Nha vì 
có biển chắn ngang. 

- Mọi sự trên đời đều có cách giải quyết, chỉ trừ cái 
chết, Đôn Kihôtê đáp, đã có thuyền ghé vào bờ và chúng 
ta sẽ lên thuyền dù cho cả trái đất này ngăn cần. 

- Nghe ngài nói sao mà đề thế! Xantrõ bảo, song từ 
lời nói đến việc làm, đường còn xa lắm, tôi tin vào người 
chối Chúa và thây anh ta có vẻ đứng đắn và tốt bụng 
lắm. 

Đôn Antônlô nói: 

- Nếu người chối Chúa không thành công trong việc 
này, ta sẽ làm theo cách là để ngài Đân Kihôtê vĩ đại đi 
Berbêr1a. 

Hai hôm sau người chối Chúa ra ởi trên một con 
thuyền nhỏ, mỗi hàng có sáu tay chèo gồm toàn những 
người can đâm. Hai ngày sau nữa, đội thuyền chiên cũng 
nhổ neo đi về hướng đông. Trước khi đời bến, đô đốc xin 
ngài phó vương vui lòng báo cho biết kêt quả việc giải 
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thoát Đôn Grêgôrla cũng như những tin tức về Ána 
Phêhtch, phó vương hứa sẽ làm. 

Một buổi sáng. Đôn Kihôtê đạo chơi trên bãi biến với 
toàn bộ vũ khí trên người vì, như chàng vẫn thường nói, 
đồ trang sức của chàng là vũ khí và nghĩ ngơi là chiến 
đấu không ngừng, một phút cũng không thể thiếu. Bỗng 
chàng thây có người ởi lại, đó là một hiệp sĩ cưỡi ngựa và 
mang vũ khí từ đầu đến chân, với một tấm khiên vẽ hình 
mặt trăng sáng chói. Khi tới khá gần, đủ để Đôn Kihôtê 
_ nghe thấu, chàng cất giọng nói: | 

- Hỡi hiệp sĩ danh tiếng Đôn Kihôtê xứ Mantra mà 
thiên hạ không đủ lời ca tụng, ta là hiệp sĩ Trăng Sáng, 
người đã lập những chiến công phi thường mà chắc hẳn 
chàng đã biết. Ta đến đây đua tài cùng chàng và thử sức 
mạnh của cánh tay chàng với mục đích buộc chàng phải 
công nhận rằng tình nương của ta - bất kể là ai - xinh 
đẹp hơn nàng Đulxinêa làng Tôbôxô của chàng, không gì 
so sánh nổi. Nếu chịu công nhận sự thật đó, chàng sẽ 
tránh khối chết và ta cũng đỡ mất công phải kết liễu cuộc 
đời chàng. Nếu chàng chống cư và bị đánh bại, ta chỉ yêu 
cầu một điều: trong một năm liền chàng phải bỏ giáp 
không được đi tìm kiếm những chuyện phiêu lưu, phải 
quay về làng, không mó máy vào thanh gươm, sống yên 
ốn nghỉ ngơi, vừa tăng thêm thu nhập gia đình và giữ 
được phần hồn trong sạch. Nếu chàng đánh bại ta, ta xin 
đâng đầu này cho chàng; vũ khí và ngựa của ta là chiến 
lợi phẩm của chàng, và tiếng tăm những chiến công của 
ta cũng sẽ thuộc về chàng. Chàng hãy xem đằng nào có 
lợi hơn và trả lời ngay vì ta phải giai quyết việc này 
trong ngày hôm nay. 

Đôn Kihôtê vô cùng ngạc nhiên vì sự ngạo ngược 
cũng như lý do thách thức của hiệp sĩ Trăng sáng, chàng 
nghiêm nét mặt, dõng đạc đáp: 
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- Höi hiệp sĩ Trăng sáng mà ta chưa hề nghe nói về 
những chiến công. ta dám cam đoan rằng chàng chưa bao 
giờ gặp nàng Đulxinêa danh tiêng, ví thử đã gặp, ta tin 
rằng chàng sẽ chẳng nhúng tay vào việc này vì khi trông 
thấy mặt nàng, chàng sẽ tỉnh ngộ ra rằng trước kia cũng 
như bây giờ, không mệt mỹ nhân nào có thể so sánh với 
nàng được. Ta không bảo rằng chàng nói láo, song chàng 
đã có những nhận xét sai lầm, và ta nhận lời thách thức 
VỚI các điều kiện chàng vừa nêu ra, ngay tức thì, để 
chàng giải quyết xong việc này trong ngày hôm nay như 
đã đình. Chỉ có một điều kiện ta không nhận là chuyện 
danh tiếng những chiến công của chàng cho ta vì ta 
không biết những chiến công đó là gì và như thế nào. Với 
những thành tích ta đã lập được, ta thấy đủ rồi. Thôi, tuỳ 
chàng chọn bãi, ta chọn phần của ta, và hãy để Chúa 
định liệu. 

Trong tỉnh, người ta đã nhìn thấy hiệp sĩ Trăng sáng 
và liền đi báo phó vương rằng chàng đang nói chuyện với 
Đôn Kihôtê xứ Mantra. Nghĩ rằng đây là một trò mới do 
Đôn Antôniô Môrênô hoặc một nhà quý tộc nào khác 
trong tỉnh bày ra, ông bèn ra bãi biển cùng với Đôn 
Antônm1ô và nhiều nhà quý tộc khác vừa lúc Đồn Kihôtê 
đang quay ngựa để lấy đà. Thấy hai bên sắp sửa giao 
chiên, ông bèn đứng vào giữa, bối duyên có vì sao bỗng 
dưng đánh nhau như vậy. Hiệp sĩ Trăng sáng đáp là vì 
người nào cũng bão tình nương của mình đẹp nhất, rồi 
chàng kế lại vắn tắt những lời mình đã nói với Đôn 
Kihôtê, những điều kiện giao đấu mà hai bên đã thoa 
thuận. Phó vương lại gần Đôn Antôniô hồi khẽ: 

- Ngài có biết biệp sĩ Trăng sáng là ai không, hay 
đây là bày trò để trêu Đôn Kihôtê? 

- Tôi không biết hiệp sĩ là ai và cũng không hiểu 
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cuộc giao đấu này là chuyện đùa hay thật, Đôn Antônlô 
đáp. 

Nghe trả lời phó vương phân vân không biết có nên 
để hai người đánh nhau không, cuối cùng, vì không 
khẳng định được đây không phải là một trò đùa, ông 
đứng Ìui ra, nói: 

- Các ngài hiệp sI, nếu không có cách nào khác là 
công nhận hoặc chêt, và nếu trời không chịu đất, đất 
chẳng chịu trời, hãy tiến lên, Chúa sẽ định liệu. 

Cả hiệp sĩ Trăng sáng lẫn Đôn Rihôtê hết lời cảm tạ 
ngài phó vương đã cho phép hai người giao đấu. Vừa ra 
sức cầu nguyện Chúa và nàng Đulxinêa phù hộ (như 
chàng vẫn thường làm trước khi lãm trận). Đôn Kihôtê 
cho ngựa lùi lại một chút vì thấy đôi phương làm như 
vậy. rồi chẳng cần kèn làm hiệu lệnh. hai bên quay ngựa 
lại, nhất tế xông vào nhau. Ngựa của hiệp s1 Trăng sáng 
nhanh nhẹn hơn nên phi được hai phân ba bãi đấu, hiệp 
sĩ lao ràt mạnh vào địch thủ nhưng không đụng giáo 
(hình như chàng cố ý ngửa mũi giáo lên trời) khiến cho 
ca Râxinantê lân Đôn Rihôtê ngã vật xuống đất như trời 
giáng, chàng liên chạy tới, gí mũi giáo lên vành mũ sắt 
của Đôn Kihôtê, nói: 

- Hiệp sĩ đã thua và sẽ phải chết nếu không chịu 
nhận thi hành những điều kiện của cuộc giao đấu. 

Ê ẩm và choáng váng, Đôn Eihôtê chẳng buồn nâng 
vành mũ nói bằng một giọng phều phào như từ đưới mồ 
vọng lền: 

- Nàng ÐĐulxinêa làng Tôhôxô là người đàn bà đẹp 
nhất trên đời, còn ta là hiệp sĩ xấu số nhất thế gian. Ta 
không thể vì yếu hèn mà phủ nhận chân lý đó, Hiệp sĩ 
hãy ấn mạnh mũi giáo kết liễu cuộc đồi ta vì chàng đã 
làm ta mât danh dự. 


ĐÔN KIHÔTPÈÊ 539 


- Ta không làm thế đâu, hiệp sĩ Trăng sáng nói, cầu 
cho danh tiếng và nhan sắc của nàng Đulxinêa làng 
Tôbôxô vẹn toàn muôa thuở! Ta chỉ yêu câu chàng Đôn 
Khhôtê vĩ đại trở về nhà trong môt năm hoặc trong 
khoảng thời gian do ta quy định như hai bên đã thoa 
thuận trước cuộc gìao đâu. 

Phó vương, Đôn Antôniô cùng tất ca những người có 
mặt đều nghe rõ những câu nói trên, sau đó, họ lại nghe 
Đôn Kihôtê trả lời: _ 

- Một khi cbàng không đöỏi hỏi ta làm điều gì tổn hại 
tới nàng Ðulxinêa, ta xin thực hiện đây đủ tất cả những 
điều khoản khác. 

Được lời, hiệp sĩ Trăng sáng quay ngựa, kính cấn 
ngã đầu chào phó vương rồi phi nước kiệu vào trong tính. 

Phó vương bảo Đôn Antðnlô đi theo điều tra bằng 
được chàng hiệp sĩ này là ai. Mợi người nâng Đôn Kihôtê 
dậy, tháo mũ sắt ra, thấy mặt chàng tái mét, đầm đìa mồ 
hôi, lŸôxinantê đau quá, không đứng lân được. Xantrô 
Panxa buổn thiu. chẳng biết nói gì, làm gì, tưởng đâu 
những chuyện xảy ra đều là nằm mê, là do có phép 
thuật. Vậy là chủ bá : đã chịu thua và phải xếp xó vũ khí 
trong một năm trời, bắc tưởng tượng thấy vinh quang 
của những chiến công chói lọi mà chủ bác đã giành được 
sẽ lu mờ dân, và hy vong của bác vào những lời hứa hẹn 
của chủ cũng tiêu tan như làn khói trước gió vậy. Bác lo 
cho Rôxinantê bị què quặt, chủ bác tần phế, song nếu 
khỏi điên cũng đã đại phúc rồi. Phó vương bảo đem kiệu 
đấy. khiêng Đôn Kihôtê về tỉnh. Ông cũng ra về, trong 
bung muốn biết hiệp sĩ Trăng sáng là ai mà làm cho Đôn 
Kihôtê khốn khổ đến như vậy. 
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Chươi.g LXV 


NÓI VỀ TÔNG TÍCH HIỆP SĨ TRĂNG SÁNG VÀ 
VIỆC GIAI THOÁT CHO ĐÔN GRÊGÔRIÔ, 
CÙNG NHỮNG CHUYÊN KHÁC 


Đôn Antônlô bám sát hiệp sĩ Trăng sáng; trẻ con 
cũng lốc nhốc chạy theo, thậm chí đuổi theo cho tới khi 
chàng khuất vào một quán trọ trong tỉnh. Đôn Antônlô 
cũng vào luôn để tìm cách làm quen. Một giám mã chạy 
ra đón và cởi vũ khí cho hiệp sĩ, sau đó chàng vào một 
căn phỏng thấp; Đôn Ántôn¡ô cũng vào vì ông quyết tâm 
tìm cho ra tông tích của chàng. Thấy nhà quý tộc không 
rời một bước, hiệp sĩ hỏi: 

- Thưa ngài, tôi biết vì sao ngài tới đây, ngài muốn 
biết tôi là ai. Vì không có điều gì phải giấu giếm, trong 
lúc giám mã cởi bõ vũ khí tôi xin nói hết đầu đuôi câu 
chuyện này. Xin thưa để ngài biết rằng thiên hạ gọi tôi 
là cậu tú Xanxôn Carxcô, người đồng hương với Đôn 
Kihôtê xứ Mantra. Tính nết điên rổ của Đôn Kihôtê 
khiến cho tất cả những, ai quen biết chàng lấy làm xót xa 
và tôi là một trong những người ái ngại nhất cho chàng. 
Muốn chàng khỏi bệnh, tôi nghĩ rằng chàng phải được 
nghỉ ngơi tại quê nhà, và tôi tìm cách buộc chàng trở về. 
Ba tháng trước đây, tôi lên đường cải trang làm hiệp sĩ 
giang hồ, lấy tên là hiệp sĩ Gương sáng, tôi đi tìm chàng 
với ý định đánh bại mà không gây thương tật cho chàng, 
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điều kiện giao đấu là ke bại trận phải tuân theo ý muốn 
của người thắng trận. Vì nghĩ mình sẽ thắng, tôi dự định 
ra điều kiện bắt chàng phải trở về làng năm lì trong một 
năm, thời gian cần thiết để chàng có thể khỏi bệnh, 
Nhưng số trời không muốn như vậy vì chàng đã thắng 
tôi, quật tôi ngã ngựa, thành thử kế hoạch của tôi không 
thực hiện được. Chàng tiếp tục ra đi, còn tôi thua trận 
quay về vừa xấu hổ vừa đau đớn vì bị ngã tưởng chết. 
Tuy nhiên, tôi không vì thế từ bó ý định đi tìm một lần 
nữa để đánh quy chàng như ngài vừa chứng kiến. Vốn là 
người tôn trọng luật lệ của hiệp sĩ đạo, chắc chắn chàng 
sẽ thực hiện những điều kiện của tôi để làm đúng lời hứa 
của chàng. Thưa ngài, sự việc là thế, tôi chẳng phải nói 
gì thêm, chỉ xin ngài đừng để lộ tông tích của tôi và đừng 
cho Đôn Kihôtê biết tôi là ai, có như vậy, những ý tốt của 
tôi mới có kết qua và đầu óc chàng mới được phục hồi, 
một bộ óc tuyệt vời nêu không bị những tư tưởng ngông 
cuồng của hiệp sĩ đạo ám ảnh. 

- Ôi? Đôn Antôniô kêu lên, cầu Chúa xá tội cho ngài! 
Ngài đã làm trái ý thiên hạ vì muốn cho con người điên 
đáng yêu nhất trân gian trở lại tỉnh táo. Ngài phải thấy 
rằng nếu như sự tỉnh táo của Đôn Kihôtê có giúp ích cho 
đời, điều đó không thấm vào đâu so với những hành động 
điên rô của chàng mà mọi người đểu thích thú. Tuy 
nhiên, tôi nghĩ rằng tất cả những mưu cao của ngài Tú 
cũng không thể làm cho một người rô dại như vậy trở lại 
sáng suốt. Và nếu đây không phải là một điều thất đức, 
mong sao Đôn Kihôtê không bao giờ khỏi vì một khi 
chàng hết bênh, chẳng những chúng ta không được 
thưởng thức những trò thú vị của chàng mà cả của giám 
mã Xantrô Panxa vì mỗi câu nói của bác ta khiến cho sự 
buồn rầu cũng vui cười. Dù sao, tôi sẽ giữ kín câu chuyện 
này, không nói gì hết, để xem điều nghị ngờ của tôi có 
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đúng không vì tôi vân nghĩ rằng ngài Caraxcô chỉ uống 
công thôi - Xanxôn Caraxcô đáp là công việc đang tiên 
triển và có hy vọng sẽ kết thúe tốt đẹp. Đôn Antôniô ngô 
ý săn sàng giúp đỡ song chàng từ chôi vì việc đã Xong. 
Sau đó, hai người chịa tay nhau. Chàng bảo giám mã 
buộc vũ khí lên một con la, lập tức rời khỏi Barxêlôna 
trên con ngựa mà chàng đã cươi khi vào giao đấu, trở về 
làng ngay, đi đường không xảy ra sự kiện gì đáng phải 
gh: thêm trong câu chuyện có thật này. Đôn Antônlô 
thuật lại với phó vương những điều mà Caraxcô đã kể 
làm cho phó vương không được vui vì một khi Đôn Kihôtê 
nằm yên một chỗ, thiên hạ sẽ mất cái thú được nghe 
những chuyện điên rõ về chàng. 

Trong sáu ngày, Đôn Kihôtê nằm liệt giường, lệt bệt, 
ủ đột, tư lự, cáu kinh, không lúc nào không nghĩ tới cuộc 
thất bại thăm hại. Thấy vậy, Xantrô lựa lời an ủI, bác 
TÓI: 

: Ông chủ tôi di, ngài hãy cố ngâng đầu dậy và vui 
lên, và cảm tạ thượng đế vì trong lúc ngã xuống đất, ngài 
không bị gãy cái xương sườn nào cả. Ngài nên biết rằng 
kẻ gây oán phải chịu oán và không phải mọi việc đều để 
dàng như ta tưởng đâu. Bệnh của ngài chẳng cần tới 
thày thuốc chăm sóc. Ta hãy quay về nhà, không nên đi 
tìm kiếm chuyện phiêu lưu mạo hiểm ở những nơi xa lạ. 
Ngâm cho cùng, tuy ngài bị đòn đau nhất, tôi là kế thua 
thiệt nhất. Nếu như tôi dời bó hòn đão vì không muốn 
làm thống đốc, trái lại tôi không từ bỏ mong ước làm bá 
tước và điều đó không bao giờ thành sự thật một khi ngài 
không làm vua và bỏ nghề hiệp sĩ giang hồ. Thế là bao 
hy vọng của tôi tan ra mây khói hết. 

- Đừng nói thế, Xantrô, anh cũng biết rằng ta chỉ 
sống ân dật trong vòng một năm, sau đó sẽ trở lại với 
công việc vinh quang của ta. Sẽ không thiếu những 
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vương quốc để ta chinh phục và những chức bá tước để 
phong cho anh. 

- Mong sao ý muôn của ngài trở thành sự thật, tôi 
văn nghe nói răng thà có nhiều hy vọng còn hơn có ít tiền 
nong. 

Chủ tớ đang trò chuyện, bỗng đâu Đồn Antôniô bước 
vào, mặt mày hớn hở nối: 

- Có tin mừng, ngài Đôn Kihôtê ơi! Đôn Grêgôrlõ và 
người chối Chúa đi cứu chàng đang đ ngoài bãi biển. À 
quên. không phải ở ngoài bãi biển mà đang ở nhà phó 
vương và sắp tới đây, 

Nghe tin Đôn Kihôtê không lấy gì làm vui lắm, 
chàng nói: 

- Thực tình, tôi mong cho kết quả ngược lại để được 
đi Barbêria, bằng cánh tay dũng mãnh, tôi sẽ giải thoát 
không những cho Đôn Grêgôrlô mà còn cho tât ca những 
người Kitô giáo bị cầm tù ở bên đó. Nhưng, tôi nói gì vậy? 
Khốn khổ thân tôi? Tôi không phải là kẻ chiến bại sao? 
Tôi không phải là kẻ bị ngã ngựa sao? Tôi không phải là 
kẻ không được mang vũ khí trong một năm đó sao? Còn 
hứa hẹn gì nữa! Còn huênh hoang gì một khi tôi chỉ được 
phép kéo sợi mà không được múa kiếm. 

- Xin ngài đừng nhắc lại nữ:., Xantrô khuyên can. Ta 
không nên vì những chuyện không đâu mà đâm ra chán 
nan, khó mà nói trước vì kẻ bị ngã hôm nay, ngày mai sẽ 
dậy được, trừ phi kẻ đó muốn nằm ì trên giường, (tôi 
muôn nói là trừ phi ke đó ngã lòng, không lấy lại được 
chí khí để xông vào những cuộc đua sức mới. Nào, mời 
ngài ngồi dậy để dón tiếp Đôn Grêgôriô vì tôi thấy có 
tiếng chân người rẩm rập bên ngoài, chắc hẳn anh chàng 
đì tới. 


Đúng như Xantrô nói, sau khi Đôn Grêgôrlồ và 
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người chối Chúa báo cáo tình hình chuyên đi với phó 
vương, Đôn Grêgôr1ô muốn gặp ngay Ana Phêlích nên đi 
cùng với người chối Chúa tới nhà Đôn Antôniô. Lúc đ 
Arhêl trốn đi, Đôn Grêgôriô mặc quân áo phụ nữ và khi 
lên thuyền, chàng vẫn tỏ ra là một người đáng yêu dáng 
mến vì trông chàng rõ ra con người khôi ngô tuấn tú, 
tuổi trạc mười bảy, mười tám, bác Ricôtê và con gái ra 
đón, cha rưng rưng nước mắt, con e lệ ngập ngừng. Ho 
không ôm nhau Vì xưa nay, tình căm nồng nàn cũng 
không bộc lộ ra ngoài. Nhin Đôn Grêgôriô và Ana 
Phêlích đứng bên nhau chàng cũng xinh nàng cũng đẹp, 
tất cả những người có mặt lấy làm thán phục lắm. Lúc 
này. sự im lặng là tiếng nói của đõi tình nhân và mät họ 
là cái lưỡi điền đạt niềm vui sướng và những ý nghĩ 
trong trăng. Người chối Chúa kể lại cách thức khôn 
khéo đã làm để cứu Đôn Grêgôriô, Đôn Grêgôriô cũng 
kể lại những khó khăn nguy hiểm trong khi chung sống 
với những người đàn bà Môrô canh giữ mình. Chàng 
không nói dài đòng mà rất ngắn gọn, chứng tỏ là một 
người khôn trước tuổi. Cuối cùng, Ricôtê thưởng công 
rất hậu cho người chối Chúa và đội chèo thuyền. Sau 
này, người chối Chúa được quay về với Thánh hội và 
bằng sự ăn năn hối cải, từ một kẻ hư hỏng, thối tha đã 
trở lại con người lành mạnh trong sạch. 

Sau đó hai ngày, phó vương bàn với Đồn Antônïô 
cách thức phải làm để cha con Ricôtê được ở lại Tây Ban 
Nha, nghĩ rằng nếu họ được ở lại cũng không có điều gì 
bãt. tiện vì cô gái rất mộ đạo và cha cô là người rất có 
thiện ý. Đôn Antôniô nhận vào trong triều thu xếp việc 
này vì ông còn một số công việc khác nữa, ông nói: 

- Ta dùng quà cáp để gây cảm tình, việc khó cũng 
phải xong. 


Ricôtê cũng có mặt tại cuộc họp bàn. bác nói: 


Đ/P” Wo 
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- Không được đâu, ta không nên nghĩ việc gây cảm 
tình và quà cáp vì đối với quan lớn Đôn Bernadirô đê 
Vâlaxcô, bá tước Xalaxar người đã được nhà vua trao 
nhiệm vụ trục xuất chúng tôi, mọi lời cầu khân hứa hẹn, 
kêu van cũng như quà cáp đều vô hiệu. Tuy ngài là một 
vị quan công mình và nhân từ, song, vì đã biết chúng tôi 
là một quần thể hư hỏng xấu xa, ngài sẽ dùng sát nung 
đỗ gí vào vết thương chứ chẳng bốc thuốc mẽ làm mát da 
đâu. Bằng sự thận trọng, khôn ngoan, mẫn cán và những 
phương tiện cố trong tay, ngài đã gánh vác trên đôi Vai 
chắc nịch của mình trọng trách này và đã thực hiện một 
cách trọn vẹn mọi mưu sầu kế xão, mọi sự vận động luồn 
lọt đều không qua được đôi mắt Argôn?) luôn luôn tỉnh 
táo của ngài. Chúng tôi giống như những rễ cây ản nấp, 
chờ thời cơ bung ra và gieo rắc những quả độc trên đất 
Tây Ban Nha, thế nhưng không một ai thoát khỏi tay 
ngài và từ đó đất nước này trút được nỗi hiểm hoa do 
chúng tôi gây ra và trở lại thanh bình, Đức vua Phi]ipô 
đệ tam vì đại quả đã có một quyết định dũng cảm và đã 
biết chọn mặt trao việc đó cho một người như Đôn 
Bernardinô đê Vêlaxcô. 

Đôn Antônlô bảo: 

- Một, khi vào trong triều, tôi sẽ hết sức làm mọi việc 
cần thiết, nhờ trời phù hộ cho. Đôn Grêgôriô sẽ cùng đi 
với tôi để trở về nhà an ủi bố mẹ đang buôn phiển vì 
thiếu chàng, Ana Phâlích ở lại đây với vợ tôi hoặc ở tạm 
trong một tu viện, tôi chắc ngài phó vương sẽ vui lòng 
cho bác Ricôtê ở nhờ cho tới khi biết kết quả công việc 
của tôi... 


Phó vương hoàn toàn tán thành ý kiến của Đôn 


® Argôy có một trăm con mắt, khi mắt này nhắm thì mất kia 
mỞ. 
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Anfõönmlô. Thoạt nghe, Đôn Grêgôrlô tˆ vẻ không muốn xa 
Ana Phâl!ích, nhưng rồi chàng cũng đồng ý với kế hoạch 
đã đề ra, trở về gặp cha mẹ, sau đó quay lại Với người 
yêu. Thế là Ana Phêlích ở lại với vợ Đôn Antôniô, còn 
Ricôtèê đến nhà phó vương. 

Ngày ra đi của Đôn Antôniô và hai ngày sau đến lượt 
thầy trò Đôn Kihôtê. Trận ngã ngựa vừa qua không cho 
phép chàng hiệp sĩ lên đường sớm hơn. Có tiếng sụt sùi, 
than thơ, nức nở, nghẹn ngào khi Đồn Grêgôriô và Ana 
Phêlích chia tay nhau. Bác Ricôtê ngỏ ý muốn đưa một 
ngàn đồng tiền vàng cho Đôn Grêgôrlô nếu chàng vui 
lòng nhận, Đôn Grêgôriô từ chối, chỉ hói vay Đôn Antônlô 
năm đồng, hứa khi vào triều sẽ hoàn lại, rồi hai người ra 
đi, sau đó đến lượt Đôn Kihôtê và Xantrô Panxa như đã 
nói ở trên. Đón Kihôtê mặc thường phục, Xantrô đi bộ vì 
con xám của bác phải chở vũ khí. 


Chương LXVI 


NÓI VỀ NHỮNG ĐIỀU MÀ AI ĐỌC SẼ THẤY 
HOẶC AI NGHE ĐỌC SẼ BIẾT 


Trước khi rời Barxelna, Đôn Rihôtê quay lại nơi 
chàng đã bị đánh ngã, than thờ: 

- Nơi đây là Trôla. Nơi đây niềm vinh quang của ta 
đã giành được bị chôn vòi không phai vì sự hẻn nhát mà 
vì Vận rủi của ta. Nơi đây, số mệnh dã mang đến cho ta 
những bất ngờ! Nơi đây, những chiến công của ta lu mời 


ĐÓN KIHÔTE 547 


Tóm lại, nơi đây, hạnh phúc của ta tan vỡ, không bao giở 
lây lại được. 

Nghe thấy vậy, Xantrô khuyên: 

- Ngài ơi, con người dũng cảm phải biết nhẫn nhục 
trong cơn hoạn nạn cũng như biết phăn khỏi lúc thịnh 
vượng. Tôi tự xét mình mà nói như vậy, vì rằng nếu trước 
kia tôi phấn khởi khi được làm thống đốc, lúc này, tôi 
không buồn rầu vì phải làm anh giám mã cuốc bộ. Tôi 
nghe nói rằng cái mà thiên hạ gọi là số mệnh, đó là một 
mụ đàn bà say rượu, tính khí thất thường và mù cả hai 
mắt, thành thử mụ không nhìn thấy mình làm gì, không 
biết mình vùi dập ai, nâng đỡ ai. 

- Xantrô, anh quả là triết lý, Đôn Kihôtê bảo, anh 
nói năng rất khôn ngoan, không hiểu ai dạy anh thế. Ta 
chỉ muốn nói với anh rằng ở đời chẳng có số mệnh gì hết, 
mọi chuyện tốt. xấu xảy ra không do một sự ngẫu nhiên 
nào mà đều có trời định cả. Cho nên người ta thường nói 
là mỗi người tạo nên số phận của mình. Chính ta tạo nên 
số phận của ta, song ta thiếu thận trọng nên đã thất bại 
thám hại vì tính tự tin của mình. Đáng lẽ ta phải thấy 
rằng con Rôxinantê ốm yếu của ta không thể địch nổi con 
ngựa to lớn lực lưỡng của hiệp sĩ Trăng sáng. Ta đã liều 
và làm hết sức mình song đã bị đánh ngã, tuy mất đanh 
dự, ta không thể để mất một đức tính của con người là 
gìữ trọn lời hứa. Khi còn là một hiệp sĩ giang hồ dũng 
cảm ta đã gìn giữ những chiến công của ta bằng hành 
động, và bằng đôi tay này; ngày nay, là một giám mã 
không có ngựa để cưỡi, ta phải gìn giữ lời nói bằng cách 
gìữ đúng lời hứa. Anh bạn Xantrô, ta hãy lên đường trở 
về quê nấn ná trong một năm, Trong thời gian ấn dật đó, 
chúng ta có thêm sức mạnh để trở về với nghề cung kiếm 
mà ta không bao giờ quên lãng, 

Xantrô đáp: 
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- Thưa ngài, đi bộ không phải điểu lý thú gì và 
không khuyến khích tôi làm những cuộc hành trình dài. 
fa hãy treo đống vũ khí này lên cây, giông như treo 
người vậy, một khi tôi được ngồi trên lưng con xám, chân 
không phải chạm đất, thầy trò ta muốn đ) bao nhiêu 
ngày cũng được, tuỳ thích của ngài, tha hồ cho ngài đo 
đường. Còn như nghĩ rằng tôi đi bộ mà đi được xa là 
chuyện năm mê. 

- Xantrô, anh nói phải đấy, Đôn RKihôtê bảo, ta hãy 
treo vũ khí lên cây làm chiến lợi phẩm rồi dưới gốc hoặc 
chung quanh thân cây, ta sẽ khắc chữ giống những chữ 
ghi trên đống chiến lợi phẩm, vũ khí của Roldan: 

Xin at chó đụng ào đây 
Nếu không ốt sẽ có ngày tan xưởng 

- Thật là những lời châu ngọc, Xantrô nói, ví thử 
không cần tới Rõxinantê để đi đường, ta treo cả nó lên 
cũng hay đây. 

- Nếu vậy, ta sẽ không treo cä nó lân vũ khí để thiên 
hạ khỏi chê ta là kẻ phụ công, Đôn Kihôtê nói. 

- Ngài dạy chí phải, Xantrô nói, theo lời những người 
hiểu biết, khi con lờa có lỗi, không nên để tội cho cái yên. 
Trong việc này ngài có lỗi, vậy ngài hãy tự trừng phạt 
mình, đừng nên trút giận lên đống sắt vụn còn hoen vết 
máu, lên đầu con Rôxinantê hiền lành và đôi chân mềm 
mại của tôi, bắt chúng phải đi bộ quá sức. 

Bằng những câu chuyện câu trò như vậy, hai người 
đi hêt ngày hôm đó và cả bốn hôm sau nữa, không xảy ra 
vụ gì cản trở cuộc hành trình. Sang ngày thứ năm, tới 
một làng nọ thì thấy trước cửa một ngôi nhà có đám 
ngươi đang vul chơi hội hè. Khi Đôn Kihôtê tới nơi, một 
bác nông phu cất cao giọng nói: 

- Các vị khách mới tới không quen biết bên nào, vậy 
một trong hai vị sẽ cho ý kiến về cuộc đánh đố này. 
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- Tất nhiên chúng tôi sẽ cho ý kiến thật thẳng thắn 
nếu nắm được vấn đề. 

Bác nông phu trình bày: 

- Thưa ngài, số là trong làng này có một người rất to 
béo, nặng một tạ ba, anh ta thách một ngưỡơi cùòng làng, 
nặng có sáu yến, chạy trên một quãng đường dài một 
trăm bước, với điều kiện hai người phải cân nặng bằng 
nhau. Khi hỏi người thách phải làm thế nào để hai bên 
cân lạng ngang bằng, anh ta bão người bị thách, tức là 
người cân nặng sáu yến, phải đeo thêm bảy yến sắt trên 
lưng, và như vậy là anh gầy cũng sẽ nặng một. tạ ba như 
anh béo. 

Đôn Kihôtê chưa kịp trả lời, Xantrô đã lên tiếng: 

- Thôi đi, chỉ có tôi giải đáp nổi những điều nghị vấn 
này và xét xử những vụ tranh chấp vì như mọi người đều 
biết. cách đây không lâu tôi còn làm thống đốc và quan 
toà. 

- Hay lắm, anh bạn Xantrô trả lời đi, lúc này ta 
không có bụng đạ nào để giải đáp vì đầu óc đang rối bời. 

Được chủ cho phép, Xantrô nói với đám nông đân 
vòng trong vòng ngoài, mồm há hốc chờ bác phán xử. 

- Các bạn, yêu cầu cúa anh béo không hợp lý và 
không công băng chút nào. Nếu đúng như thiên hạ vẫn 
nói, người bị thách thức được quyền chọn vũ khí, chắc 
chắn anh ta sẽ không chọn những thứ đem lại sự thua 
thiết cho mình. Bởi vậy, ý kiến cúa tôi là anh chàng 
thách thức béo kia phải tước, gọt, cắt bỏ, rứt giật bảy yến 
thịt trên người mình, chỗ nào cũng được cho tới khi chỉ 
còn sáu yến, năng ngang anh gây, rồi hai người sẽ chạy 
thi với nhau, đồng cân đồng hạng. 

Nghe Xantrô phán, một bác nông phu reo lên: 

- Tài thật, vị này xuất khẩu như một thánh nhãn và 
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phán xét như một thầy tu! Có điều chắc chắn là anh 
chàng béo kia chẳng chịu mất một lạng. 

Một người khác có ý kiến: 

- Tốt. nhất là không ai chạy, anh gày sẽ không phải 
còng lưng vác nặng, anh béo cũng chẳng phải róc thịt 
mình ra. Thôi, hãy trích một nửa số tiền đánh đố mà 
uống rượu, và hãy rước hai vị khách Vào quán nào có 
rượu ngon, tôi thết. 

- Đa tạ các ngài, tôi không thể nán lại một phút, Đôn 
Kihôtê nói, những ý nghĩ không vui và những chuyện 
đáng buồn khiến tôi phải vội vã ra đi một cách bất nhã 
như thế này. 

Dứt lời, chàng thúc Rôxinantê đi thẳng khiến mọi 
người đều ngạc nhiên về hình dạng cổ quái của thầy cũng 
như về đầu óc sáng láng của trò. 

Một nông phu nó: 

- Tớ thông minh như vậy, hăn chủ còn thông minh 
gấp bội. Tôi cam đoan rằng nếu hai vị này đi học ở 
Xalamsuaca, họ sẽ làm tới chức đại thần trong triều dễ 
như chơi. Mọi việc trên đời đều là trò đùa cã, trừ việc học 
hành, học mãi, rồi một khi gặp vận và được cất nhắc, con 
người! ta bỗng dưng có quyền trượng trong tay hoặc mũ tế 
trên đầu. 

Đêm hôm đó, hai thầy trò ngú giữa đồng không mông 
quanh, sáng ra lại tiếp tục lên đường. Đang đi, bỗng đâu 
có một người tiến lại, cổ đeo ti hai ngăn, tay cầm thanh 
gậy sắt, rõ là một phu trạm chạy bộ. Khi gần tới Đôn 
Kihôtê, anh ta bước nhanh chân, õm châm đùi bên phải 
của chàng (vì không với được cao hơn) mừng rở nói: 

- Ôi, ngài Đôn Kihôtê xứ Mantra của tôi, chắc hẳn 
công tước chú tôi sẽ sung sướng lắm khi biết rằng ngài 
trở lại lâu đài, ông công tước đang có nhà cùng với bà 
công tước. 
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- Anh bạn, ta không quen biết anh, Đôn Kihôtê nói, 
nếu anh không tự giới thiệu, ta không nhận ra ai đâu. 

- Thưa ngài Đôn Kihôtê, anh phu trạm đáp, tôi là 
Tôxilôx, người hầu của công tước chủ tôi. Tôi đã không 
dám giao chiến với ngài trong vụ gả chồng cho con gái bà 
Đônha Rôdrighâx. 

- Lạy Chúa! Đôn Kihôtê kêu lên! Lã nào anh là 
người mà lũ pháp sư thù địch của ta đã biến thành anh 
hầu của công tước để tước bỏ niềm vinh quang của ta 
trong trận g1ao tranh đó? 

- Thôi đi! Phu trạm gạt phắt, không có phép thuật gì 
hết và cũng chẳng có mặt mũi nào bị biến hoá cả. Khi 
bước vào bãi đấu, tôi là anh hầu Tôxilôx và khi ra khỏi 
bãi cũng vẫn là Tôxilôx. Vì thấy cô gái dễ thương, tôi bố 
cuộc để cưới cô ta, song sự việc đã diễn ra trái với ý đồ 
của tôi. Sau khi ngài đi khỏi lâu đài, công tước sai đánh 
tôi một trăm roi vì tôi đã làm trái lời ông ta dặn trước 
khi cuộc đâu. Kết cục là cô gái đi tu, bà Đônha Riđrôghêx 
trở về Caxtiia, còn tôi bây giờ phải đem một bì thư của 
chủ tôi gửi phó vương tĩnh Barxêlôna. Mời ngài xuống 
đây làm vài tợp, tôi có mang theo một. bình rượu rất. ngon 
tuy không ướp lạnh và vô số pho mát Trônchôn, ta sẽ để 
khai vị và khêu gợi cô họng nếu như nó không khát. 

- Tôi nhận lời, chẳng khách khí gì hết, Xantrô nói. 
Anh bạn Tôxilêx hãy rót rượu ra đầy, dù ở châu Mỹ có 
bao nhiêu pháp sư cũng mặc. 

Đôn Kihôtê mắng: 

- Xantrô, mì qua là một, kẻ phàm ăn nhất trên đời và 
là đứa ngu xuân nhất trái đất vì không thấy rằng anh 
phu trạm bị phù phép và chàng Tôxilôx này là gia hiệu. 
Cứ ngồi lại mà nhồi nhét cho đầy dạ, ta đi trước, đi thong 
thả chờ mi. 

Anh hầu chỉ cười, rồi anh mở bình rượu, lấy pho mát 
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và bánh trong túi, cùng Xantrô ngồi trên bãi có xanh 
chén chú chén anh, làm hết ca túi lương thực mà vẫn 
thòm thàm, hếm luôn cả bì thư vì có mùi pho mát. 
Tôxilôx bảo Xantrô: 

- Anh bạn Xantrô, đúng là ông chủ anh điên. Rõ thật 
của nợ. 

- Sao lại nợ? Xantrô văn lại. Ông chủ tôi chẳng nợ 
nần gì ai cả, trái lại. ông ấy rất sòng phăng, nhất là khí 
trả bằng những hành động điên rô. Tôi thấy rõ điều đó 
và khuyên bảo nhưng vô ích. Bây giờ ông ấy lại càng hoá 
rồ vì vừa bị hiệp sĩ Trăng sáng đánh bại. 

Tôxilôx yêu cầu Xantrô kể lại điều đó. Xantrô đáp: 

- Bắt chủ đọi mình là không phải phép; lần khác gặp 
nhau sẽ có địp kể. 

Rồi bác đứng dậy, rũ áo, phủi vụn bánh mì vương 
vấn ở râu, xua lừa đi trước, chào từ biệt Tôxilôx rồi đuối 
theo Đôn KEnhôtê lúc này đang chơ bác dưới một bóng cây. 


Chương LXVII 


NÓI VỀ ĐÔN KIHÔTÊ QUYẾT ĐỊNH LÀM 
MỤC PHU CHO QUA MỘT NĂM SỐNG ẤN DẬT, 
CÙNG NHỮNG CHUYỆN HAY HO LÝ THỨ KHÁC 


Nếu như trước khi thua trận, Đôn Kihôtê đã hay suy 
nghĩ, chàng càng tư lự nhiều hơn sau khi ngã ngựa. Như 
ở trên, chàng đứng dưới bóng cây, và hàng ngàn ý nghĩ 
kéo tới bu quanh đầu óc chàng như ruối bu quanh liễn 
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mật vậy, có lúc chàng nhớ tới việc giai phép cho 
Đulxinêa, có lúc lại nghĩ tới những ngày phải năm lì ở 
nhà. Tới nơi, Xantrô không ngớt lời ca tụng tính tình 
rộng rãi của anh hầu TôxIlôx. 

Đôn Khhôtê bảo bác: 

- Xantrô, lẽ nào anh vẫn tin rằng con người đó chính 
là anh hầu của công tước? Hình như anh quên rằng 
chính mắt anh đã nhìn thấy nàng Đulxinêa biến thành 
cô gái quê và hiệp sĩ Gương sáng thành cậu tú Caraxcô, 
chỉ vì bọn pháp sư muốn hãm hại ta. Hãy trả lời đây: anh 
có hỏi tên Tôxilôx của anh về tình hình nàng Altixiđôra 
không? Nàng có buồn vì xa vắng ta không hay nàng đã 
để rơi vào lãng quên những tình cảm yêu đương day dứt 
trong lòng mỗi khi gặp mặt ta? 

- Tôi chẳng hơi đâu nghĩ tới những chuyện vớ vấn ấy 
để mà hỏi, Xantrô đáp. Chết thôi! Ngài lú lần rồi sao mà 
tauốn tôi nói về những ý nghĩ của người khác, nhất là lại 
nói về những ý nghĩ yêu đương? 

- Xantrô nghe đây, Đôn Kihôtê bảo, cần phải phân 
biệt rõ nbững hành động do tình yêu thức đẩy và những 
hành động do lòng biết ơn thúc đẩy. Một hiệp sĩ có thể 
không xúc động nhưng, nói một cách nghiêm khắc không 
thể vô ơn. Xem ra nàng Altixiđôra yêu ta. Nàng đã tặng 
ta ba tấm khăn trùm đâu; nàng đã khóc khi ta bỏ di, 
nàng trách mác, nguyền rủúa ta và kêu than trước công 
chúng. chứng tó nàng yêu ta vì trong tình yêu người ta 
thường bộc lộ sự hờn giận bằng những câu nguyền rủa. 
Ta không thể hứa hẹn với nàng và cũng không có của cải 
tặng nàng vì ta đã chót thề thốt với Đulxinêa rồi, còn của 
cải của hiệp sĩ chỉ là phù vân, giá tạo mà thôi. Ta chỉ có 
thể trao lại cho nàng những kỷ niệm về nàng mà ta còn 
giữ với điều kiện không làm suy suyển tới những kỹ niệm 
của ta với nàng Đulxinêa, con người bị mi hành hạ vì mi 
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lân khán không chịu lấy roi tự quật vào đông thịt đáng 
vứt cho chó soi nhai mà mi để đành cho sâu bọ đục khoét 
hơn là muốn giải thoát cho người đàn bà tội nghiệp. 

Xantrô đáp: 

- Thưa ngài, thật tình tôi không thể nào tín được rằng 
những nzon roi quât vào mông tôi có liên quan gì tới việc 
phù phép cho những người bị phù phép, khác nào ta nói: 
"Đau đầu lấy đầu xoa chân”. Ít ra tôi cũng có thể cam 
đoan rằng trong tât cả sách vở nói về hiệp sĩ giang hồ mà 
ngài đã đọc, ngài không thây ở đâu nói tới việc giải phép 
bằng roi vọt. Đù sao tôi cũng sẽ tự đánh mình khi nào tôi 
thích và tự hành phạt khi nào thời gian cho phép. 

- Cầu trời phù hộ cho anh nhớ tới bốn phận phải 
giúp đỡ bà chủ của ta, đồng thời là bà chủ của anh vì anh 
thuộc quyến ta. 

Vừa đi vừa trò chuyên, hai thày trò đã tới chỗ đàn bò 
mộng húc ngã hôm trước, chợt nhận ra, Đôn Kihótê báo 
Xantrô: 

- Trên cánh đồng này, chúng ta gặp những cô gái, 
chàng trai chăn cừu xinh đẹp khôi ngô. Họ đã có ý kiến 
răt mới mẻ và rất hay ho, phục hồi cuộc sống điển viên ở 
miền Arcadia thuơ trước. Xantrô, nếu anh tán thành, 
chúng ta sẽ bắt chước họ, cải trang thành mục phu trong 
suốt thời gian ta phải sống ấn dật. Ta sẽ mua vài con cừu 
và tất cả vật dụng cần thiết để hành nghề, rồi ta sẽ lấy 
tên là mục phu Kihôtix, anh là mục phu Panxinô, lang 
thang khắp núi rừng đồng nội, khi ca hát, lúc ngâm nga 
những đoạn bì a1, uống nước trong vắt của những giếng 
khơi, những con suối trong trẻo và những dòng sông chảy 
xiết. Những cây sồi sẽ cho ta những nấm quả thơm ngọt, 
thân cây đẻ cho ta ghế ngồi, liễu cho bóng mát, hoa hồng 
cho hương thơm, cánh đồng có mênh mông cho những 
tấm thảm muôn sắc, không khí cho ta hơi thở trong lành, 
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trăng sao cho ánh sáng trong đêm tăm tối, lời ca mang 
lại thú vui, tiếng khóc niềm an úi, thần Apôlô gợi thi 
hứng và tình yêu đem tới những ý nghĩ tốt đẹp, khiến 
chúng ta danh tiếng lây lừng đời nay và ca đời sau. 

- Chao ôi! Một cuộc sống như vậy thật hợp với tôi! 
Xantrô reo lên. Cậu tú Xanxôn Caraxcô và bác phố 
Nicôlax chỉ cần nghe qua cũng đú mê và cũng muốn đi 
chăn cừu như chúng ta, không biết chừng ca cha xử cũng 
xin nhập bọn vì ngài vui tính và thích những trò này. 

- Anh nói rất đúng, Đôn Khhôtê bảo, nếu cậu tú 
Xanxôn Caraxcô vào hồi chăn cừu - điều này cầm chắc 
rồi, cậu ta có thể lấy tên là mực phu Xanxôninô hoặc là 
mục phu Caraxcô; bác phố cạo NicôÌlax sẽ là Niculôxô, 
ging như thị sĩ Bôxcan có tên là WJêmônôxô*, còn cha xứ 
ta không biết nên đặt tên là gì trừ phi chuyển tên ngài 
thành mục phu Curianrbrô“' phải chọn cho các nàng 
chăn cừu những cái tên thật kêu vì họ sẽ là tình nhân 
của chúng ta. Tên nàng Ðulximêa thích hợp cho một cô 
gái chăn cừu cũng nhự cho một nàng công chúa nên ta 
chăng phải mệt oc tìm kiếm một cái tên nào khác hay 
hơn. Còn anh, Xantrô, tuỳ chọn tên cho vợ đấy. 

Xantrô đáp: 

- Tôi nghĩ rằng cứ đặt cho cái tên 7ôrêyôna là rất 
hợp với thân hình phì nộn của mụ cũng như cái tên cúng 
cơm của mu là Têrêxa. Và trong những câu thơ ca ngợi 
rau, tôi sẽ nói lên những ý nghĩ tốt lành của mình vì tôi 
không phải là kẻ đứng núi này trông núi nọ. Để nêu 
gương tốt, cha xứ kkông nên cặp kè với các cô mục đồng, 
còn nêu cậu tú muốn thì cứ việc... 


- Hay lăm, anh bạn Xantrô ạ, Đôn Kihôtê nói, sống 


Œ®' Chữ ðorco đồng nghĩa với chữ Latinh nems. 
Tiếng Tây Ban Nha cura là cha xử. 
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như vậy thật thú vị! Bên tai chúng ta sẽ vọng lên tiếng 
địch, tiếng kèn, tiếng chuông, tiếng đàn. Còn nều có ca 
tiếng chũm choe z/öogue nữa, tức là gần đủ các nhạc c1 
đồng quê rồi đấy! 

- Chũm choẹ a/bogue là cái gì mà cả đời tôi chưa hề 
nghe hoặc nhìn thấy. Xantrô hỏi. 

- Chũm choe, gồm hai mảnh đồng hình tròn giống 
như ở các cây đèn sáp, giữa mỗi cạnh có một núm nỗi, 
khi va vào nhau phát lên tiếng kêu xoang xoảng, tuy 
không nhẹ nhàng ầm ï song rất hợp với tính chất đồng 
quê của tiếng kèn và tiếng trống, A?bogue là tiếng A Rập 
cũng như tất cả các danh từ Tây Ban Nha bất đầu bằng 
ai nhƯ ưừmnohazod, aÌmơrzor, aÌhombra, dÌzuactlL, aÌlhuema, 
almacen, aÌcancia và một số ít những từ khác. Trong 
ngôn ngữ của chúng ta còn có ba danh từ cũng là A Rập 
kết thúc bằng chữ ¿, đó là: boreeguc, zaqUuizơmi, 0ò 
marauedi Alhomt bà đÌfaqui Yõ vàng là tiếng Ắ Rập vì bắt 
đầu băng øơ! và kết thúc bằng ¿. Tz vui mừng nói vấn để 
này mà ta nhớ vì nhắc đến a/bogue. Chắc là chúng ta sẽ 
tiên hành tốt công việc chăn cừu vì như anh đã rõ, ta võ 
vẽ biết làm thơ, còn cậu tú Xanxôn Caraxcô thì khỏi 
phải bàn. Về cha xứ ta không có ý kiến, song ta cam 
đoan ngài có khiếu thơ, chăc chấn bác Nieôlax cũng vậy 
vì tất ca hoặc hầu hết các ông phó cạo đều biết chơi đàn 
hoặc làm thơ. Ta sẽ nói lên nỗi niềm tâm sự khi xa 
văng, anh ca ngợi tình yêu chung thuỷ, mục phu 
Caraxcô ta một anh thất tình, còn cha xứ thì tuy, và thê 
là mọi việc đều tất đẹp. 

Nghe thấy vậy, Xantrô nói: 

- Thưa ngài, số tôi vật vã nên tôi e cái ngày được làm 
công Việc thú vị như vậy không đến với töi. Ôi, một khi 
làm nghề chăn cừu, tôi sẽ đếo những chiêc thìa gỗ thật 
đẹp! Tôi sẽ nấu canh ngon, làm bánh ngọt, tết những 
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tràng hoa muôn sắc, và còn bao nhiêu trò khác, nếu 
thiên ha không khen tôi tài ít nhất tôi cũng được tiêng là 
khéo tay. Con Xanchiea của tôi, sẽ mang bữa ăn ra đồng 
cho chúng ta. Nhưng, coi chừng! Con bé nom ưa mắt, mà 
có nhiều chàng chăn cừu ranh ma hơn là hiển lành. Tôi 
không muốn nó đi gọt lông cừu để rồi chính bản thân nó 
bị gọt lông, thành thị cũng như thôn quê, lầu vàng gác 
tía cũng như nhà tranh vách đất, đâu đâu cũng có những 
lòng tà dục, cất. bỗ nguyên nhân sẽ hết tội lỗi, mắt không 
nhìn, tim không đập, có tội thì phải trốn tránh, thầy thợ 
cũng chẳng ích gì. 

- Xantrô, chẳng cần nhiều tục ngữ đến thế, chỉ một 
trong những câu anh vừa nói cũng đủ cho người ta hiểu ý 
rồi. Ta đã nhiều lằn khuyên anh đừng nói quá phí phạm 
tục ngữ mà phải biết dè dặt, nhưng ta cam thấy như 
truyền giáo giữa sa mạc vậy, rõ thật đánh chết cái nết 
không chừa. 

- Tôi cũng cam thấy ngài hành động giống như người 
ta thường nói: "Cát chảo bảo cái xanh: xéo ngay, đồ nhọ 
trôn!". Ngài vừa măng tôi hay dùng tục ngữ, vậy mà ngài 
cứ tuôn ra từng đôi một. 

Đôn Kihôtê tra lời: 

- Xantrô, phải biết rằng ta dùng tục ngữ đúng nơi 
đúng chỗ, câu nào cũng khớp như nhẫn khớp vào ngón 
tay, trái lại, anh dùng lung tung, gặp đâu nói đấy, 
chẳng chịu suy nghĩ. Nếu ta nhớ không nhầm, đã có lần 
ta bão anh rằng tục ngữ là những câu châm ngôn cô 
đọng, rút ra từ kinh nghiệm và nhận xét của các bậc 
hiển nhân xưa. Một câu tục ngữ dùng không đúng chỗ 
thành ngô nghê, chẳng còn là châm ngôn nữa. Nhưng 
thôi, xếp chuyện đó lại, trời sắp tối rồi; ta hãy sang bên 
đường tìm nơi nghỉ đêm, ngày mai ra sao, chỉ có Chúa 
mới biết được. 
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Hai thày trò dời khỏi đường cái. Bữa ăn tối vừa 
muộn vừa tôi, trái với lòng mong muốn của Xantrô. Vừa 
ăn bác vừa nghĩ tới nhưng gian lao đang chờ đợi người 
hiệp sĩ giang hồ nơi rừng thắm núi cao, mặc dù đôi lúc 
được hưởng cảnh giàu sang phú quý trong các lâu đài và 
các gia đình quyển thế như nhà Đôn Điêgô đê Moranõ, 
đám cưới chàng Camachô giàu có hay nhà Đôn Antônlô 
Môrênô, nghĩ lại bác thấy cuộc đời có lúc thăng lúc 
trầm, và thế là bác lăn ra ngủ trong khi chủ bác thao 
thức canh trưởng. 


Chương LXVIII 
CHUYỆN XÂY RA KHI ĐÔN KIHÔTÊ GẶP ĐÀN LỢN 


Đêm hôm đó hơi tối vì tuy chị Hằng ở trên trời nhưng 
đ một nơi không ai nhìn thấy: phu nhân Điana thỉnh 
thoảng ngao du nơi cùng trời cuối đất, để núi non thung 
lũng đắm chìm trong bóng tối. Đôn Kihôtê chỉ chợp mắt 
một lát để thoả mãn nhu cầu của cơ thể, trái lại, Xantrô 
ngủ một mạch từ tôi đến sáng, chứng tö bác khoẻ mạnh và 
ít lo nghĩ. Đầu óc luôn luôn vương vấn, Đôn Kihôtê không 
ngủ được, chàng gọi Xantrô dậy và bảo: 

- Xantrô, ta lấy làm lạ về tính vô tâm của anh, tưởng 
đâu anh là đá hay là đồng là vật vô tri vô giác. Ta thức 
thì anh ngủ, ta khóc thì anh hát, ta phát ốm vì không ăn 
được, còn anh ăn đến nỗi nghen thỏ, không nhúc nhắc 
được. Người đây tớ trung thành phải biết chia sẻ nỗi gian 
lao, cảm thấy niềm đau khổ của chủ vì phép lịch sự. 
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Cảnh đêm thanh vắng như mời chào ta thức giấc. Hãy 
dậy đi và đứng ra xa một chút, rồi hãy hãng hái can đảm 
tr đánh cho mình ba, bốn trăm roi để trừ vào tổng số roi 
anh còn nợ trong việc giải phép cho nàng Đulxinêa. Ta 
khẩn khoản van xin anh đấy, ta không muốn đánh nhau 
như lản trước vì thấy anh chẳng nhẹ nhõm g:. Sau khi 
anh làm xong việc đó, chúng ta sẽ ca hát tới sáng, La sẽ 
nói lên niềm tâm sự khi xa văng, anh ca ngợi tình yêu 
chung thuỷ và từ hôm nay chúng ta bất đầu cuộc đời 
chăn cữu mà chúng ta phải sống ở làng. ˆ 

Xantrô đáp: 

- Tôi không phải thầy tu nên không trở dậy giữa 
đêm để tự hành phạt. Vả chăng, tôi nghĩ rằng một con 
người vừa bị roi vọt nhữ tử làm sao có thể ca hát ngay 
được. Thôi, ngài hãy để tôi ngủ, đừng thúc ép tôi tự đánh 
mình kẻo tôi sẽ thể không bao giờ đụng tới sợi lông trên 
đa thịt tôi. 

- Ôi, kẻ nhẫn tâm! Ôi, giám ¡nã độc ác! Thật uống 
công ta nuôi nãng và phí hoài ân huệ ta đá ban »à còn 
định ban cho mi. Nhờ có ta, mi đã được làm thông đốc. 
nhờ ta, mi có hy vọng rồi đây làm bá tước hoặc có một 
chức vị tương đương; điều này nhất định sẽ được thực 
hiện chỉ sau một năm thôi. Por! tenebraosperohicemt). 

- Tôi chăng hiểu ngài nói g: vậy, Xantrô đáp, chỉ biết 
rằng khi tôi ngủ, tôi không lo sợ, không hy vọng, không 
phải làm nặng nhọc cũng chẳng cầu vinh quang. Khen 
thay cho ai sinh ra giãc ngu. lấm áo choàng che đậy 
những ý nghĩ con người, món ăn làm hết đói, nước uông 
xua đuổi cơn khát, lửa sưởi ấm khi lạnh, khi lạnh làm 
dịu oi nồng, tóm lại, nó là đồng tiền chung mua gỉ cũng 


°* Câu Latinh này có nghĩa là Sau tôi tăm ta nhờ anh sáng 


tương tự như hết cdn bï cực tới tuần thái lai. 
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được, là cản cân và qua cân đặt ngang hang anh chăn 
cừu với ông vua, kế ngu với người hiển. Chỉ có điều đỡ là 
tôi nghe nói giấc ngủ giông như cái chết, vì giữa người 
ngủ và người chết chăng có gì khác nhau lắm. 

- Chưa bao giờ ta nghe anh nói chí lý như bây giờ, 
Đôn Kihôtê nức nở khen. Thật đúng như câu tục ngữ anh 
thường dùng: "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng." 

- Đó, đó, ông chủ tôi ơi, không phải chỉ có tôi hay 
dùng tục ngử đầu nhé, ngài cũng tuôn ra từng cặp, còn 
hơn tôi nữa kia. Chỉ có điều khác nhau là những câu tục 
ngữ của ngài dùng đúng chỗ, còn của tôi thì chẳng ăn 
nhập gì. song kết cục cũng là tục ngữ cả thôi. 

Thầy trò còn đang trò chuyện, chợt đâu có tiếng âm 
ầm như xé màng nhĩ, vang động khắp thung lũng, Đôn 
Kihôtê đứng phất dậy, đặt tay lên đốc gươm, Xantrô chui 
tọt xuống bụng con xám, chặn bó vũ khí và chiếc yên lừa 
vào hai bên sườn, run câm cập. Đôn Eihötê cũng vô cùng 
bối rối. Tiếng động ngày càng to, ngày càng gần khiến 
hai người càng hoảng, nói đúng hơn, chỉ có một người 
hoảng vì người kia xưa nay vẫn nổi tiếng dũng cảm. Số là 
có một số người đánh hơn sáu trăm con lợn ra chợ bán, 
đêm khuya thanh vắng tiếng lợn kêu eng éc và thở phì 
phò vang lên định tai Đôn Kihötê và Xantrô khiến hai 
người không hiểu có chuyện gì. Đàn lợn gừ gừ, ùn ùn kéo 
tới, chẳng kính trọng Đôn Kihôtê và Xantrô, tràn qua, 
phá tung chiến luy của Xantrô, vật cả Xantrô lẫn Đôn 
Kihôtê xuống đất. Môm kêu, chân chạy, lũ vật bẩn thu 
kéo đi như vũ bão, cả yên cương lẫn vũ khí, cả con xám 
lân Rôxinantê, cä Xantrô lân Đôn Kihôtê lăn lông lốc 
dưới đất. Xantrô cố bò dậy, hỏi mượn chủ thanh gươm, 
định xông vào chém dăm ba chú lợn hỗn bào vì bác đã 
nhận ra chúng, Đồn Kihôtê can: 

- Anh bạn hãy để cho chúng đi, ta có tội nên phải 
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chịu sự xúc phạm này. Một hiệp s1 giang hồ bại trận phải 
nhận sự trừng phạt đích đáng của trời, bị chó sói ăn thịt, 
bị ong vò vẽ đốt, bị lợn giày, 

- Nếu vậy, Xantrô nói, chắc hẳn giám mã của các 
hiệp sĩ thua trận cũng bị trừng phạt, bị ruồi châm, rận 
đốt và cơn đói giày vò, ví thứ bọn giám mã chúng tôi là 
con cái của các hiệp sĩ mà chúng tôi theo hầu, hoặc là họ 
hàng thân thích, dù chúng tôi có cả con cháu, chút chít 
phải chịu tội chung với các ngài cũng là chuyện bình 
thường. Trái lại, dòng họ Panxa cé quan hệ gì với dòng 
họ Đôn Kihôtê2 Nhưng thôi, ta hãy thu xếp lại chỗ nghỉ 
và ngủ tiếp, trời gần sáng rồi, moi việc để đến ngày mai. 

- Xantrô, anh cứ ngủ đi, Đôn Kihôtê bảo, anh sinh ra 
để ngủ, còn ta sinh ra để thức; trong khi chờ trời sáng, ta 
sẽ thả dòng suy nghĩ bay bổng theo những vần thơ mà ta 
đã nghĩ ra đêm qua trong lúc anh ngủ. 

- Thao ý tôi, những ý nghĩ nào đẻ ra những bài thơ 
hăn không phải là những ý nghĩ trong sạch, Xantrô đáp. 
Thôi, ngài cứ việc làm thơ, còn tôi cứ ngủ. 

Nói rồi bác kiếm chỗ rộng rãi, nằm co ngủ khì, chẳng 
nghĩ ngợi gì hết. Đôn Kihôtê tựa lưng vào một cây sối 
hay đẻ (hiển sĩ Amêtê Bênenhêli không nói rõ cây gì), 
theo nhịp tiếng thở đài của chính mình, ngâm nga như 
sau: "Tình yêu ơi, khi nghĩ tới nỗi đau khúng khiếp mi 
đem lại cho ta, ta đi tìm cái chết, những mong kết liễu 
cuộc sống thầm sầu. 

Nhưng khi tới ngưỡng của cái chết, nơi giải thoát 
những day dứt của lòng ta, ta bỗng cảm thấy yêu thiết 
tha cuộc sống và ta dừng chân lại. 

Cuộc sống giết chết ta, và cái chết mang lại cho ta 
nguồn sống. Ôi, giữa sống và chết, ta lâm vào tình trạng 
thăm thương thay!" 

Đôn Kihôtê đệm mỗi câu thơ bằng những tiếng thở 
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đài và những dòng lệ, cõi lòng tan n¿* vì cuộc thất trận 
cũng như vì xa nàng Ðulxinêa. 

Trời sáng, những tia nắng rọi vào mắt Xantrô khiến 
bác bừng tỉnh, vươn vai, uể oải duỗi chân tay. Nhìn túi 
lương thực bị đàn lợn phá tan tành, bác không tiếc lời 
nguyền rúa chúng và những kẻ gây ra nông nỗi này. 
Thầy trò lại lên đường, vào lúc xẩm tối, bỗng đâu thấy có 
mươi người cưởi ngựa và đdăm người đi bộ tiến tới. Tim 
Đôn Kihôtê đập mạnh, tìm Xantrô giật thót vì đầm người 
này cầm giáo, sát khí đằng đằng. Đôn Kihôtê quay lại 
bao giám mã: 

- Xantrô, nếu như ta được phép sử dụng vũ khí và 
không bị lời hứa bó tay, ta chỉ coi đạo quân đang xông tới 
như đám nhãi nhép. Nhưng cũng có thể đây là một 
chuyện gì khác, không như chúng ta tưởng. 

Lúc này, đám người cưỡi ngựa đi tới, tay lắm lăm 
ngọn giáo chắng nói chẳng rằng, họ vây quanh Đôn 
Kihôtê chĩa mũi giáo vào ngực và lưng, doaạ giết. Một 
người đi bộ để ngón tay lên môi làm hiệu bảo im, tứm 
dây cương con Rêôxinantê, lôi sang bên đường, trong khi 
đó những người đi bộ vây quanh Xantrô và con xám rồi 
lắng lặng đi theo đồng bọn giải Đôn Kihôtê. Mấy lần 
chàng hiệp sĩ định hỏi họ đưa chàng đi đầu hoặc muốn gì 
nhưng chàng vừa mấp máy môi thì họ đã dùng mũi giáo 
chặn lại. Xantrô cũng chung cảnh ngộ, bác vừa mở miệng 
thi ruột tên đi bộ xiên ngay cho một mũi nhọn, xiên luôn 
cả con xám như thể con vật cũng đang muốn nói vậy. 
Đềm càng xuống, họ càng ráo bước, và nỗi lo sợ của hai 
tù nhân càng tăng, nhất là khi nghe họ quát tháo: 

- Đì nhanh lên! Lũ man rợi 

- Câm mồm, đồ dã man! 

- Phải đến tội, quân ăn thịt người! 

- Căm kêu, căm nhìn, lũ quái vật sát nhân, loài lang sói! 


ĐÒN KIHÔTE b63 


Họ còn dùng nhiều đanh từ khác khiến hai thày trò 
chàng Đôn Eihôtê khốn khổ nghe chối cả tai, Xantrô lầm 
bẩm một mình: "Như xuýt chó!) Đây không thích những 
danh từ ấy đâu. Thôi thế là mọi việc hỏng bét. Những 
việc không may cứ ùn bùn kéo tới như những ngọn roi 
quất vào con chó vậy. Mong sao sự việc rủi ro này không 
kết thúc bằng những ngọn roit". 

Đôn Kihôtê hết sức kinh ngạc, chàng nghĩ nát óc mà 
không hiểu vì sao bị người ta gán cho những danh từ khó 
nghe như vậy, bụng bảo đạ phen này lành ít dữ nhiều. 
Vào hồi một giờ sáng, họ tới một lâu đài. Đôn Kihôtê 
nhận ra ngay lâu đài của công tước, nơi chàng đã nghỉ lại 
mây hồm trước. Thoạt nhìn, chàng kêu lên: 

- Lạy Chúa! Thế này là thể nào? Ngôi nhà đây xưa 
nay có tiếng lịch sự và hiêu khách, thế nhưng đối với một 
kẻ bại trận, hay cũng thành đở và để đỡ lại càng đở hơn. 

Đôn Kihôtê và Xantrô bước vào sân chính của lâu 
đài thì thấy một cảnh tượng kỳ lạ khiến họ càng thêm 
kinh ngạc hãi hùng, chương sau sẽ rõ. 


Chương LXIX 


ĐÔN KIHỘTÉÊ GẶP MỘT CHUYỆN KỲ LẠ CHƯA 
TỪNG THẦY TRONG SUỐT PHO SÁCH LỚN NÀY 


Tám người cưỡi ngựa nhảy xuống đất rồi cùng những 
người ởi bộ xốc Xantrô và Đôn Kihôtê mang vào trong 


#® Xantrô nghe gà hoá cuốc, £roglođitfao (lũ man rợ) nghe thành 
troÌoshas (chìm cú niềo) vân vân, 
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sân lâu đài. Xung quanh sân một trăm ngọn đuốc cháy 
bập bùng trên cột và hơn năm trăm ngọn đèn chiếu sáng 
rực cä hành lang. Mặc dù đêm đó tối trời, quang cảnh 
sáng trưng như ban ngày. Dưới sân đặt một chiếc giường 
tang kê cách mặt đất hai thước, phủ kín bằng một tấm 
nhung đen rộng, xung quanh có hơn một trầm ngọn bạch 
lạp cắm trên những cây đèn bằng bạc xếp hình thang. 
Trên giường là một thi hài thiểu nữ xinh đẹp, tới mức 
chết mà vẫn đẹp. Đầu nàng đặt trên gối bằng gấm và 
mang một vòng tết bằng những loại hoa thơm, tay chắp 
lên ngực, cầm một bó lá kè vàng?). lạ một mé sân, trên 
một. cái bục có bậc lên xuống là hai nhân vật ngồi trên 
hai chiếc ghế, đâu đội vương miện, tay cầm vương 
trượng, rõ ra hai ông vua, hoặc vua thật hoặc hoá trang. 
Bên cạnh lại có hai cái ghế khác. Đám người khiêng Đôn 
Kihôtê và Xantrô lặng lẽ đặt hai thầy trò ngồi: vào rồi ra 
lệnh cho họ không được nói năng gì. Và dù không ra 
hiệu. hai người cũng sẽ im thin thít vì cảnh tượng trước 
mắt làm cho ho kinh ngạc, cứng cả lưỡi. Sau đó, người ta 
rước hai nhân vật quan trọng lên bục ngồi vào hai chiếc 
ghế rất sang đặt bên cạnh hai ông vua, Đôn Kihôtê nhận 
ngay ra công tước và phu nhân. 

Liệu có ai không ngạc nhiên trước cảnh tượng đó, 
nhất là Đôn Kihôtê nhận ra thi hài năm trên giường là 
nàng Altixiđdôra xinh đẹp. Khi ông bà công tước bước lên 
bục, Đôn Kihótê và Xantrô đứng dậy cung kính chào, ông 
bà hơi nghiêng đầu đáp lẽ. 

Một người tiến lại gân Xantrô, khoác lên mình bác 
một tấm áo dài bằng vải len thô màu đen có vẽ những 
ngọn lứa, lột mũ của bác và đội cho một cãi mũ chóm 
nhọn giống như những người sám hối trước Bộ thánh vụ 


0` Lá kè tượng trưng cho sự trình bạch. 
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ghé vào tai bảo không được hé môi nếu không sẽ nhét gì 
vào mồm hoặc giết chết. Xantrô nhìn mình từ đầu đến 
chân, thấy lửa bốc ngùn ngụt mà không bị thiêu cháy, 
lây làm yên tâm; bác bö mũ ra xem, thấy có hình quy sứ, 
lại đội vào, nói: 

~ Không bị lửa thiêu và quỷ bắt là tốt rồi. 

Tuy đang lo sợ rối cả ruột, Đôn Kihôtê không nín 
được cười khi nhin bộ dạng của Xantrô. Lúc này, từ 
giường tang nổi lên nhè nhẹ tiếng sáo, trong Im lặng như 
tờ - nơi đây, ngay cả sự yên lặng cũng phải giữ yên lặng - 
tiếng nhạc nghe êm ái não nuột. Rồi bỗng dưng bên chiếc 
gối của người chết, xuất hiện một chàng rất xinh trai, ăn 
vận kiểu La Mã xưa, tay đệm thụ cầm, cất giọng nhẹ 
nhàng trong trẻo ca hai thì tiết sau: 

"Trong khi chờ nàng Altixiđôra sống lại, người con 
gái đã phải thác oan vì sự độc ác của Đôn Kihôtê, trong 
khi tại triều đình các mệnh phụ mặc vải thô dệt bằng 
lông đê, và trong khi nữ chủ của tôi cho các bà quản gia 
mặc đô nhung lụa, ta ca lên nhan sắc và nỗi bất hạnh 
của nàng, hay hơn ca ca sĩ xử Mantra®). 

“Ta không nghĩ chỉ làm việc này khi còn sống với cái 
lưỡi đã cứng lạnh, ta sẽ dành cho nàng những lời ca tụng 
mà nàng xứng đáng được hưởng. Khi hồn ta lìa khỏi hình 
hài chật hẹp, dưới suối vàng ta sẽ bằng lời ca câu hát làm 
cho tên tuổi nàng bất diệt đời đời". 

Một trong hai ông vua lên tiếng: 

- Thôi, thôi, ca sĩ đại tài, kế sao cho xiết về cái chết 
và vẻ yêu kiều của nàng Alxitidôra vô song. Nàng không 
chết như thiên hạ lãm tưởng mà sẽ sống trong những lời 
ca tụng của thần Thanh danh và sau khi Xantrô Panxa 
đã chịu hình phạt để trả lại ánh dương cho nàng. Hữi 


® Tức là Ophel. ca sĩ lớn nhất thời thượng cổ. 
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Rađamantô người đã cùng ta xét xử trong những hang 
động tăm tối của Diêm vương, một khi người nắm được bí 
mật của thiên cơ và biết cách làm cho thiếu nữ này sống 
lại, xin hãy nói ngay cho tất cả đều biết, đừng để chúng 
ta phải đợi chờ vì nàng càng sớm trở về nơi dương thế, 
chúng ta càng sớm được thương thức những cái hay cái 
dẹp. 

Nghe lời Minôx, đồng sự của mình, Rađamantô® 
đứng đậy nói: 

_—— Hãi gia nhân đày tớ trong nhà này, cao cũng như 
thấp, lớn cũng như bé, hãy lần lượt tới đóng dấu vào mặt 
Xantrỏ, búng vào mũi hai mươi bốn cái, véo mười hai cái, 
rồi chích sáu mũi kim vào cánh tay và mạng mở. Đó là 
biện pháp để cứu nàng Alxitiđôra! 

Nghe thấy vậy, Xantrô không giữ được mồm nữa, 
kêu lên: 

- Liệu hồn, đây không cho đồng dấu và mó máy vào 
mặt đâu, thật chẳng khác gì bảo thằng này là người 
Môrô vậy! Mẹ kiếp sở mó lên mặt người ta thì có lợi gì 
cho việc hồi sinh của cô ả? Đừng thấy lành mà bắt nạt 
mãi! Trước đầy người ta phù phép cho Đulxinêa rồi lại 
đánh tôi để giải phép cho bà ta. Bây giờ, Alxitiđôya chết 
vì Chúa muốn cô ả phai chịu số phận hẩm hìu đó, thế mà 
người ta lại định búng hai mươi bốn cái vào mũi tôi, đầm 
nát người tôi, véo sứt da sứt thịt hai cánh tay tôi để làm 
cô ä sống lại ư2 Chỉ đánh lừa trẻ con được thôi, đầy là chó 
già, đừng hòng bịp. 

Radamantô quát: 

- Ngươi sẽ chết! Chớ nóng nảy, hỡi hổ dữ! Hãy phục 
tùng, hai Nembrôt kiêu căng! Phải nghiến răng chịu 


0) Rađamantô và Minôx là hai phán quan xét xử các lình hồn có 
tội ở dưới âm phủ. ' 
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đựng vì không aAl yêu cầu ngươi làm quá sức. Đừng bận 
tâm suy nghĩ về những khó khăn của việc này. Người 
phải chịu búng mũi, ngươi sẽ bị kìm châm, ngươi sẽ đau 
đón vì những miếng véo! Nào, gia nhân đâu, hãy làm 
theo lệnh của ta, nếu không ta bao thật, các người sẽ biết 
mình sinh ra để làm gì. 

Rađamantô vừa dứt lời, sáu bà quản gia tiến vào sân 
theo hàng một, bốn bà đeo kính, tất ca đều giơ tay phải, 
bốn ngón con thò ra ngoài tay áo thành thử bàn tay dài 
hẳn. Thoạt nhìn thấy các bà, Xantrô rống lên như bò 
mông: 

- Tôi có thể để mọi người sờ mó vào mặt, nhưng 
không khi nào chịu cho các mụ quản gia đụng tay vào. 
Hãy cào vào mặt tôi như ông chủ tôi đã bị mèo cào tại lâu 
đài này, hãy dùng mũi dao sắc đâm thủng người tôi, hãy 
nghiền nát cánh tay tôi bằng kìm nung lửa, tôi xìn 
nghiến răng chịu đựng để phụng sự các ngài. Còn như để 
các mụ quản gia này đụng vào da thịt, tôi không chịu 
đâu, dù quỷ sứ bắt tôi đi. 

Đôn Kihôtê cũng không giữ dược 1m lặng, chàng nói: 

- Con ta hãy chịu khó làm vui lòng các ngài đây và 
hãy cảm tạ thượng để đã dành cho mình một tính năng 
kỳ lạ, bản thân chịu khổ nhục để giải phép cho những 
người bị phù phép là làm cho người chết sống ìa!. 

Các bà quan gia đã tới bên cạnh Xantrô, bác tỏ ra 
ngoan ngoãn và biết điều hơn, ngồi lại ngay ngắn và chìa 
luôn mặt ra râu ra. Bà quản gia đi đầu búng thật mạnh 
vào mũi rồi kính cần cúi đầu chào. 

- Thôi, bớt lịch sự kiểu cách đi, bà quần gia ạ, 
Xantrô báo, tay bà sặc mùi dầu bôi mặt. 

Các bà quan gia búng xong, đến lượt những người 
khác véo, đến khi châm kim thì Xantrô không sao chịu 
nổi. Bác vùng dậy, nổi xung, thuận tay vớ ngay một bó 
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đuôc đang cháy, xông vào các bà quan gia và bọn đao phủ 
hét, lồn: 

- Cút đi! Đồ quỷ sứ! Ta có phải là đồng đâu mà 
không biết đau! 

Lúc này, có lẽ mỏi vì phải nằm ngửa lâu, Alxitlđôra 
xoay mình sang một bên. Thấy vậy, tất cả mọi người 
đồng thanh kêu to: 

- Alxitiđôra sống lại rồi! Nàng sống rất! 

Rađdômantô bảo Xantrô hãy dẹp cơn lôi đình vì mục 
đích đã đạt. 

Thây nàng Altixiđôra cựa mình, Đôn Kihôtê quỷ 
xuống trước mặt Xantrô khẩn khoản: 

- Ta không coi anh là giám mã mà là đứa con yêu 
dấu của ta. Đây là lúc con phải tự đánh một số roi mà 
con còn nợ để giải phép cho nàng Đulxinêa. Đây là lúc 
con có đây đủ khả năng để làm tốt điều ta đang chờ đợi ở 
con. 

Xanftrô đấp: 

- Chỉ toàn những chuyện roi vọt, chẳng thấy ngọt 
bùi đâu cả! Hay đấy, bị cấu, véo, búng mũi, kim châm 
chưa đủ, bây giờ lại ăn roI đòi: ngữa. Cứ lấy quách đã hộc 
buộc vào cổ tôi rồi quảng xuống giếng, tôi cũng chẳng 
kêu ca phàn nàn nếu như tôi là vật bung xung mỗi khi 
cân cứu vớt người khác. Thôi, đừng trêu gan nữa kếo tôi 
tung hê hết bây gi. 

Trên giường tang, Alxitiđôra đã ngồi dậy, đồng thời 
nối lên tiếng địch, tiếng sáo và tiếng mọi người hò reo: 

- Alxitiđôra sống mãi! Alxitlđôra sống mãi! 

Ông bà công tước và hai nhà vua Minôx và 
Rađamantô đứng cä lên, rồi cùng Xantrô tiến lại đã nàng 
xuống đất. Làm ra vẻ ngở ngác, cô ä cúi chào ông bà công 
tước và hai ông vua, nguýt Đôn Kihôtê nói: 
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- Hỏi hiệp sĩ vô tình, cầu Chúa tha tội cho chàng, Vì 
sự độc ác của chàng mà ta phải sống ö thế giới bên kia 
hình nhì trên một ngàn năm. Còn anh, giám mã tốt 
bụng có một trên đời, ta ghì lòng tạc dạ ơn cứu mạng. 
Anh bạn Xantrô, từ giờ phút này hãy nhận sáu chiếc sơ 
mi mà ta hứa sẽ cho anh làm của riêng. Tuy có chiếc 
rung rúc song tất 2a đều sạch sẽ. 

Tay cảm mũ chóm nhọn, đầu gối quỳ xuống đất, 
Xantrô hôn tay nàng để tỏ lòng biết ơn. Công tước bảo 
gia nhân hoàn lại mũ áo của bác, thu hổi mũ chóm nhọn 
và chiếc áo cô hình ngọn lửa, nhưng Xantrô xin công tước 
cho pháp được giữ để làm kỷ niệm sự kiện chưa từng 
thấy này. Bà công tước đồng ý ngay ( Xantrô vẫn biết bà 
là người bạn lớn của mình). Công tước ra lệnh thu dọn 
sân sướng rồi ai trở về phòng người ấy, ông sai gia nhân 
đưa Đôn Kihôtê và Xantrô về phòng mà hai thày trò đã ở 
lần trước. 


Chương LXX 


TIẾP THEO CHƯƠNG SÁU, MƯƠI CHÍN,N ÓI VỀ 
NHỮNG ĐIỀU KHÔNG THỂ BỎ QUÁ NẾU MUỐN 
HIỂU RÔ CHUYỀỀN NÀY 


Đêm hôm đó, Xantrô ngủ trên một tấm phản, cùng 
phòng với Đôn Kihôtê, điều mà bác mưôn tránh nếu có 
thể được vì bác biết rằng chủ bác sẽ làm cho bác mất ngủ 
bằng những câu hỏi và trả lời lúc này đây, bác không có ý 
định nói nhiều vì những cực hình vừa qua khiến bác vẫn 
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còn nhức nhối, không cho phép lưỡi tự do hoạt động, thà 
được ngu một mình trong nhà tranh còp hơn ngủ chung 
trong căn phòng lịch sự này. Bác lo sợ nghị ngại là đúng 
vì chủ bác vừa đặt mình lên giường đã cất mầm hỏi: 

- Xantrô, về sự việc vừa xảy ra đêm nay, anh thấy 
thế nào? Ghê gớm thay sức mạnh của sự thất tình. Hắn 
anh đã được tận mắt nhìn thấy nàng ÁAltixiđôra chết 
không phải vì mũi tên hòn đạn, không phải vì gươm giáo 
hay thuốc độc mà chỉ vì bị ta luôn luôn hắt hủi và đối xử 
tàn nhân. _ 

Xantrô đáp: 

- Á muốn chết lúc nào và như thế nào cũng được, 
miễn là để tôi yên vì tôi không hề yêu và cũng không hề 
ghét ả. Như đã có lần nói, tôi không thể nào hiểu được 
rằng cuộc sống của Altixiđôra, một đứa con gái õng eo hơn 
là nết, na, có liên quan gì tới những cực hình mà Xantrô 
Panxa này phải chịu. Bây giờ tôi mới nhận thấy rõ ràng có 
pháp sư và có phép thuật trên đời này. Cầu Chúa cứu tôi 
thoát khỏi tay lũ pháp sư vì tôi không tự cứu nổi mình. 
Nhưng thôi, tôi van ngài hãy để tôi ngủ, đừng hỏi han gì 
nếu không muốn tôi gieo mình qua cửa số. 

- Anh bạn Xantrô hãy ngủ yên nếu như những mũi 
kim châm, những cái véo và ca búng nữa không làm anh 
mất. ngủ vì đau đớn, 

- Không đau đón nào có thể so sánh với sự nhục nhã 
mà tôi đã phải chịu đựng khi bị các mụ quản gia búng 
mũi, mong răng họ sẽ phải ân hận. Một lần nữa, tôi van 
ngài hãy để tôi ngủ vì giấc ngủ làm địu những nỗi đau 
mà con người ‡a căm thấy lúc thức. 

- Thôi được, Đôn Kihôtê nói, cầu Chúa che chở cho 
anh. 


Sau đó, hai thầy trò lăn ra ngủ. Tới đây, hiển sĩ 
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Amêtâ, tác gia pho sách lớn này, muôn viết ra Và nói rõ 
lý do gi thúc đây ông bà công tước dàn dựng lền cảnh 
tang tốc như vừa mỗ tả ở trên. Ông kể rằng cậu tú 
Xanxôn Caraxcô vẫn không quên chuyện hiệp sĩ Gương 
sáng bị Đôn Kihôtê đánh ngã khiến cho kế hoạch của cậu 
bị vỡ, bởi vậy, cậu muốn thử một lần nữa, hy vọng lần 
này sẽ dạt được kết quá tốt đẹp hơn. Khi anh thị đồng 
của bà công tước đem thư và quà về quê cho Têrêxa 
Panxa, vợ của Xantrô, cậu đã hỏi anh ta về chỗ ở hiện tại 
của Đôn Kihôtê. Sau đó, cậu kiếm vũ khí và ngựa mới, vẽ 
lên khiên hình ông trăng sáng, xếp tất cả lên một con la 
và trao cho một bác nông phu dắt đi, cậu không dùng 
giám mã cũ là Tômê Xêxial để Xantrô và Đôn Kihôtê 
khỏi nhận ra. Khi tới lâu đài của công tước, cậu được 
ngài chỉ đường đi của Đôn đihôtê để tới dự hội đấu 
thương ở Xaragôxa. Công tước kể lại những trò ngài đã 
bày ra để trêu Đôn Kihôtê cũng như vụ giải phép cho 
ĐÐulxinêa bằng đôi mông của Xantrô, ngài kể cả chuyện 
Xantrô bịp chủ rằng Đulxinèa bị phù phép biến thành 
một cô gái quê, chuyện bà công tước làm cho bác tin rằng 
chính bác bị lừa bởi vì Đulxinêa thật sự bị phù phếp. 
Nghe kể cậu tú cười mãi, trong bụng không khỏi ngạc 
nhiên thấy Xantrô lúc khôn lúc dại cũng như Đôn Kihôtê 
điền rõ đến cùng cực. Công tước đề nghị cậu tú một khi 
tìm thấy Đôn Kihôtê, dù thắng hay bại cũng trở về báo 
tìn cho ngài rõ, cậu tú nhận lời rồi lên đường. Tới 
Xaragôxa không thấy Đôn Kihôtê, cậu tiếp tục đi, kết 
quả như đã kể. Cậu trở về lâu đài thuật lại tình hình cho 
công tước cũng như những điều kiện của cuộc giao đấu. 
Cậu nói thêm rằng Đón Kihôtê vốn là một hiệp sĩ giang 
hồ nghiêm túc nên chàng đã bắt đầu thực hiện lơi hứa 
trở về làng sống ấn đật trong một năm. Trong thời gian 
đó, cậu nói, chàng có thể khỏi bệnh. Đó là nguyên nhân 
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thúc đây tôi phải trá hình làm hiệp sĩ bởi vì thật là tội 
nghiệp khi thấy một nhà quý tộc tài ba như Đôn Kihôtê 
bị điên. 

Sau đấy, cậu tú cáo từ công tước trở về làng chờ Đôn 
Kihôtè. Công tước đã không bỏ lở địp may để bày ra trò 
chơi mới này, xem thế đủ biết ngài rất thích thú những 
chuyện dính dáng tới Xantrô và Đôn Kihôtê. Ngài liền 
phái gọi gia nhân đầy tớ, kẻ cưởi ngựa, người đi chân, 
lùng khắp các ngả đường gần xa mà Đôn Kihôtê có thể đi 
qua để trở về quê, một khi bắt gặp, họ sẽ dùng vũ lực 
hoặc băng lời thuyết phục dẫn chàng về lâu đài. Một toán 
đã tìm thấy chàng hiệp sĩ và phi báo cho công tước, vì đã 
chuẩn bị sẵn sàng, khi được tin Đôn Kihôtê sắp tới, công 
tước ra lệnh đốt dđuốc, thấp đèn và đặt Altixiđôra lên 
giường tang, sắp xếp người nào vào chỗ nấy, hệt như thật 
giữa cảnh thật và cảnh bố trí không khác nhau bao 
nhiêu. Hiền sĩ Amẻtê có lời bình như sau: xem ra người 
bày trỏ và kế bị trêu cũng điên như nhau, và cä hai vợ 
chồng công tước chỉ cách sự ngu ngốc có hai ngón tay vì 
đã quá sốt săng trong việc trêu ghẹo hai anh khờ. 

Lại nói về hai anh khở này, một anh đang ngủ như 
chết, anh kia thao thức suy nghĩ vấn vơ. Trời sáng như 
thúc giục họ trỏ dậy. Riêng Đôn KEihôtê không bao giờ 
thích cảnh chăn êm đệm ấm, đù lúc chàng thắng hay 
thua trận. Tiếp tục ý đồ của chủ, Altixiđôra (trong tâm 
t¿m, Đôn Kihôtê vẫn cinh ninh rằng nàng từ cõi chết trở 
về), đầu đội vòng hoa như khi năm trên giường tang, 
mình mặc một tấm áo cộc băng vải trăng mỏng có thêu 
hoa vàng, tóc bồ xoã xuống vai, tay chống một cây gậy 
mụn đen nhãn thín, bước vào phòng Đôn Kihôtẽ. Nhìn 
thấy nàng, Đôn Kihôtê bôi rối khôn cùng, chui tọt vào 
đống chăn nệm, cứng cá lưỡi, quên hết phép lịch sự. 
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Altixiđôra ngồi xuống ghế ở đầu giường, cất lên tiếng thở 
dài não ruột, rồi bằng một giọng êm ái nhỏ nhẹ, nói: 

- Một khi những mệnh phu quyền quý và những 
thiếu nữ nết na bất chấp cả đanh dự, để cho cái lưỡi vượt 
qua mọi chướng ngại, công khai nói lên những điều thầm 
kín ấp ủ tận đáy lòng, đó là việc làm vạn bất đắc đi 
Thưa ngài Đôn Kihôtê xứ Mantra, tôi là một trong số 
những người đó, bị dồn vào thế bí, ôm ấp một mối tình 
tuyệt vọng. Tuy nhiên, tôi đã chịu đựng, không làm điều 
gì bậy bạ. Sự ìm lặng của tôi đã làm tan nát cõi lòng tôi 
và đẫn tôi tới cõi chết. Trước thái độ tàn nhẫn của ngài. 
Ôi hiệp sĩ lạnh lùng, cứng rắn như đá tầng trước những 
tiếng kêu than! Cách đây hai hôm tôi đã qua đời, nói 
đúng hơn là những ai được chứng kiến đều bảo tôi đã 
chết, nếu như thân ái tình không rủ lòng thương, bắt 
anh giám mã tốt bụng này chịu cực hình để cứu sống Lôi, 
tôi đã ở lại bên kia thế giới rồi. 

Xantrô nói: 

~ Ví thử, thần ái tình dùng cực hình đối với con lừa 
của tôi, tôi sẽ cám ơn nhiều. Thôi, cầu trời phản cho bà 
một tĩnh nhân dễ bảo hơn ông chủ tôi. Bây giờ, xin hỏi: 
bà đã thấy những gì ở thế giới bên kia? Có cái gì ở đưới 
âm t1? Xưa nay, những kẻ nào chết vì tình đều phải 
xuông dưới đó. 

Nàng Altixidôra: 

- Thực tình mà nói, chắc là tôi không chết bởi vì tôi 
không xuống địa ngục. Nếu tôi đã xuống, tôi không thể 
ra khói nhanh như vậy, dù muốn cùng chịu. Thực thê, tôi 
mới tới cửa địa ngục, thấy có mười hai con quy đang chơi 
cầu, chúng mặc quần nịt, áo chẽn, cổ áo viền đăng ten 
như ở xứ Phìanđêx, cổ tay cũng vậy, bốn ngón con thò ra 
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ngoài, nom bàn tay dài hẳn ra. Vợt của chúng bằng lửa. 
Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là chúng không đánh bảng 
quä cầu mà dùng những cuốn sách căng đầy gió, một 
chuyện thật lạ lùng, còn lại một điều nữa khiến tôi càng 
ngạc nhiên: thông thương trong một cuộc đọ sức đua tài, 
người được thì vui, kẻ thua thì buồn, trái lại, ở đây tất, cả 
đều hăm hè, cáu kỉnh và chửi rủa lẫn nhau. 

- Điều đó lấy gì làm lạ vì lũ quỹ có bao giờ vui về 
đâu. dù chúng chơi hay không chơi, được hay thua, 
Xanfrô nói. 

- Chắc vậy, Altixiđôra nói, lại còn một chuyện nữa 
cũng làm tôi ngạc nhiên (tôi muốn nói là khi ấy tôi ngạc 
nhiên): quả câu vừa tung lên đã vỡ toang, không thể 
dùng lần thứ hai được, thế là sách mới sách cũ rơi lá tả, 
thật kỳ lạ. Có một quyển mới tỉnh, đóng rất đẹp, xơi một 
vụt quá mạnh, số cả ruột, các trang sách rơi tung toé. Một 
con quỷ bảo con khác: "Ngó xem sách gì đây". Con kia 
đáp: "Đó là Tập hai truyện Đôn Kihötê xứ Montra, cuốn 
này không do hiển sĩ Amatê, tác giá đầu tiên soạn mà do 
một người ở Aragôn tự nhận mình sinh trưởng tại 
Torđêxiia. Con quỷ nọ bảo: "Thế thì mang nó vứt xuống 
vực thắm của địa ngục cho khuất mắt ta." Con kia hỏi: 
"Quyển sách này dở lắm sao", đáp: "Dở tới mức ta muốn 
viết đở hơn cũng chịu". Rồi bày quý lại tiếp tục tung 
những cuốn sách khác. Tôi cố ghi nhớ áo ảnh này vì thấy 
nhấc tới tên Đôn Kihôtê, người mà tôi yêu tha thiết. 

- Đúng là ảo ảnh, vì không có ai khác trên đời này 
ngoài tôi ra, Đôn Kihótê nói. Quyển sách đó đã được 
chuyển qua nhiều tay, song nó không dừng lại trên tay ai 
cả vì mỗi người cho nó một cái đá. Khi nghe nói cuốn 
sách đó viết rằng tôi đi lang thang như một hình ma, khi 
chui rúc trong bóng tối của vực thắm, lúc thò mặt ra ánh 
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sáng, tôi không hề bực mình bởi chúng tôi không phải là 
nhân vật mồ tả trong sách. Nếu cuốn sách đó hay, chính 
xác và chân thực, nó sẽ sống mãi với thời gian, nếu đỏ, từ 
khi nó ra đời tới lúc xuống huyệt, đường đi cũng không 
xa lắm đầu. 

Altixiđôra đang tiếp tục định trách móc Đôn Kihôtê 
thì chàng đã nói: 

- Thưa bà, tôi đã nhiều lần nói rằng tôi lây làm 
phiến lòng thấy bà đã đành cho tôi những tình cảm thiết 
tha, song những tình cảm của tôi chỉ có thể là lòng biết 
ơn, khỏng đáp ứng được những tình cảm của bà, tôi sinh 
ra đời để thuộc về nàng ĐÐulxinêa làng Tôbôxô số mệnh 
(nếu như có số mệnh) đã ràng buộc tôi và nàng. Nghĩ 
răng một mỹ nhân nào khác thay thế vị trí của nàng 
trong tâm hồn tôi là không tưởng. Riêng điều này cũng 
đủ để nàng tỉnh ngộ và trổ về giới hạn của đức hạnh vì 
không ai bắt mình làm một việc không thể làm được, 

Nghe thây vậy, nàng Altixiđôra phát cáu, kêu lên: 

- Chao ôi, quân lòng lang đạ thú, cố chấp và tàn 
nhãn hơn cả một kẻ súc sinh, nói sao cũng không chuyển! 
Ta mà đứng lên thì ta móc mắt ngươi ra! Tên ngu ngốc 
thua trận và ăn đòn nhừ tứ kia, phải chăng ngươi tưởng 
rằng ta chết vì ngươi? Tất cả những điều ngươi nhìn thấy 
đêm qua chỉ là bố trí. Một người đàn bà như ta đâu chịu 
đau một cái đầu móng tay vì những con lạc dà như ngươi, 
nói chỉ chịu chết. 

- Tôi cũng tin như vậy, Xantrô nói, đâu có chuyện 
trai gái chết vì tình, họ nói thế nhưng chẳng ai làm đâu. 

Lúc này có một người bước vào, đó là nhạc sĩ kiêm ca 
sĩ và thi sĩ đã ngâm bà! thở đêm trước, chàng kính cẩn 
chào Đôn Kihôtê, nói: 


- Thưa ngài hiệp s1, xin hãy liệt tôi trong số những 
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người hầu trung thành của ngài vì từ lâu tôi vân ãi mộ 
danh tiêng cũng như những chiến công của ngài. 

Đôn Kihôtê nói: 

- Xin cho biết ngài là ai để tôi tiếp đãi sao cho xứng 
với danh dự của ngài. 

Chàng trai tự giới thiệu là nhạc sĩ và là người đã ca 
bài thơ nói trên. 

- Quả thật ngài có một giọng tuyệt vời, Đôn Kihôtâ 
nói, tuy nhiên, tôi cam thấy ngài ca không đúng chỗ vì 
những chi tiết của Garxilaxô không liền quan gì tới cái 
chết của người eon gái này. 

Nhạc sĩ đáp: 

- Xin ngài chớ ngạc nhiên về chuyện đó, đám thì sĩ 
tận sự đời này làm ăn rất tuỳ tiện, muốn lây cặp thơ của 
ai cũng được, dù đúng hay không đúng ý mình, ấy thê 
mà những điều ngu xuẩn của họ viết hoặc ca lại được coi 
là thơ đấy. 

Đôn Kihôtê đang định tra lời bổng đâu ông bà công 
tước bước vào khiến chàng phải ngừng lại. Cuộc gặp gở 
diễn ra thật vui vẻ, chuyện dứt không ra. Xantrô nói 
những câu hóm hỉnh có đuyên khiến ông bà công tước lại 
một phen ngạc nhiên vì thấy bác vừa tỉnh khôn vừa ngốc 
nghếch. Đôn Kihôtê khẩn khoản xin ông bà cho phép ra 
đi ngay hôm đó vì chỗ ở của các hiệp sĩ bại trận như 
chàng là chuồng lợn chứ không phai lâu đài nguy nga. Vợ 
chẳng công tước đồng ý, bà công tước hỏi chàng có điều gì 
cáu trách Altixiđôra không, đáp: 

- Xin thưa để phu nhân biết cho rằng tất cả tai hoa 
đổ lên đầu cô gái này phát sinh từ sự nhàn rỗi, phương 
thuốc hiệu nghiệm nhất là bắt cô ta phải làm việc một 
cách lương thiện và thường xuyên. Cô ta và kể rằng ở 
dưới âm phủ, lũ quỷ sứ mặc quần áo viền đăng ten. Hãy 
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để cô ta làm việc đó vì chắc cô ta biết làm. Một khi tay 
bận điều khiển kim thêu, hình ảnh hoặc những hình ảnh 
mà cô ta yêu dâu sẽ không lần quất trong đầu óc cô nữa. 
Đó là chân lý, là ý kiến và lời khuyên của tôi. 

- Của tôi nữa, Xantrô nói, vì cả đời tôi chưa thấy có 
cô đệt đăng ten nào chết vì tình. Một khi bận bịu các cô 
gá1 nghĩ tới công việc hơn tới chuyện yêu đương. Tôi tự 
xét mình mà nói như vậy vì khi tôi bận cuốc đất, tôi 
không hề nhớ tới vợ, tức là mụ Têrêxa Panxa mà tôi yêu 
quý hơn cả lông mi trên mắt. 

- Xantrô, anh nói chí phải, bà công tước báo, tôi sẽ 
bất Altixiđôra từ nay phải lo việc thêu thùa mà ả rất 
khéo tay. 

AItixiđâra có ý kiến: 

- Thưa phu nhân, không Việc gì phái dùng tới 
phương thuốc đó, vì chỉ cần nghĩ tới hành động tàn nhãn 
của tên du thử du thực này, tôi sẽ quên hắn ngay, chẳng 
phải phương kế gì khác. Bây giờ, nếu phu nhần cho phép, 
tôi xin được rút lui để khỏi phải nhìn không những bộ 
mặt thảm hại mà cả đáng dấp xấu xa khả ố của hắn. 

Công tước b ảo: 

- Xem ra chuyện này cũng tựa như câu thiên hạ 
thường nói: ghét lắm yêu nhiều. 

Altixiđôra vớ lấy khăn lau nước mắt, chào ông bà 
chủ rồi ra khỏi phòng. 

- Tội nghiệp cô gái, Xantrô nói, thật không may cho 
nàng đã tõ tình với một tâm hồn khô như ngói và một 
trái tim rắn như đái! Phải chỉ tỏ tình với tôi, ả sẽ được 
nghe những tiếng gáy êm tai hơn. 

Tới đây, kết thúc cuộc gặp gỡ, Đôn Kihôtê mặc quần 
áo, ăn với ông bà công tước rồi ra đi ngay chiều hôm đó. 
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Chương LXXI 


Lx‹v KIHÔTÊ GẶP NHỮNG CHUYỆN GÌ KHI TRỞ 
VẼ QUÊ CÙNG GIÁM MÃ XANTÔ? 


Trên đường về nhà, chàng Đôn Kihôtê thất trận và 
mệt mỏi vừa buồn vừa vui, buổn vì bị đánh bại, vui vì 
thầy Xantrô có một tính năng kỳ lạ như bác đã chứng 
mình trong việc làm sống lại nàng Altixiđôra, tuy nhiên, 
chàng cũng còn đôi điều băn khoăn, chưa hoàn toàn tin 
rằng cô gái sĩ tình chết thật. Trái lại, Xantrô chăng vui 
chút nào, bác buồn vì Altixiđôra không thực hiện lời hứa 
cho bác sáu chiếc sơ mi, đầu óc vấn vương vì chuyện này, 
bác thưa với chủ: 

- Thưa ngài, quá thật tôi là người thầy thuốc võ 
phúc nhất đời, có những ông thầy giết con bệnh mà vẫn 
đòi công, công chỉ là kê đơn vời vài vị thuốc không phải 
của họ, mà do các thầy bào chế làm ra, xong là phủi tay. 
Trong khi đó để cứu sống người khác, tôi phải đổ máu, ăn 
búng, ăn véo, kim châm, roi vọt, ấy thế mà chẳng được 
đồng xu nào. Tôi thể từ nay nêu ai đưa con bệnh tới thì 
phải có vị thiểng tôi mới chữa cho. con người ta làm nghề 
nào ăn nghề ấy; tôi không muốn nghĩ rằng trời ban cho 
mình tính năng đó để hầu hạ không công cho người khác. 

- Anh bạn Xantrô của ta nói đúng dấy, Đôn Kihôtê 
bao. Altixiđôra xử sự rất dở vì không cho anh những 
chiếc sơ mi mà nàng đã hứa. Đành rằng tính năng đó do 
trời ban cho vì anh phải chẳng học hành gì mà có, song 
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chịu nát thịt còn khổ hơn cả học hành. Riêng ta xin nói 
rằng, nếu anh muốn ta trả tiền những roi đòn để giải 
phép cho nàng Đulxinâa, ta sẽ tra hậu. Ta chỉ ngại trả 
tiền như vậy, phương thuốc sẽ không còn hiệu nghiệm, và 
ta không muốn vì món tiền thưởng mà làm mất tác dụng 
của thuốc. Tuy nhiên ta nghĩ rằng cứ thử cũng chẳng hại 
gì. Bởi vậy, anh hãy định giá rồi tự đánh mình ngay, sau 
đó tự tay trả công cho mình vì anh giữ tiền của ta. 

Nghe chủ nói, Xantrô trố mắt, vếnh tai, bụng bảo dạ 
sẽ vuì vẻ tự đánh mình, bác nói: 

- Được rồi, thưa ngài, tôi sẵn sàng nhận, vừa hợp ý 
ngài vừa lợi cho tôi. Vì thương vợ thương con, tôi phải tỏ 
ra hám tiền. Nào, ngài hãy cho biết định trả bao nhiêu 
mỗi roi quất vào người tôi? 

- Xantrô, nếu món tiền trả phải tương xứng với tính 
chất. cao cả và giá trị của phương thuốc này, cả kho báu ở 
Vênẽxia và các hầm mỏ ở Pôtôxi cũng coi là ít, hãy liệu 
xem anh còn giữ của ta bao nhiêu tiền để tính giá mỗi roi. 

- Tất ca là nghìn ba trăm roi có lẻ, Xantrô đáp, năm 
roi đã đánh rồi trừ vào số lẻ, côn lại chăn ba nghìn ba 
trăm. Cứ tính mỗi roi một xu (ai bớt tôi cũng không 
nghe), số tiền sẽ là ba nghìn ba trăm xu, là bảy trăm rưới 
rêal, ba trăm roi thành một trắm năm mươi nửa rêal tức 
là bảy mươi nhăm rêal, ta cộng con số bảy mươi nhăm 
này với bảy trăm rưỡi vị chỉ tám trăm hai mươi nhăm 
rêaÌ mà tôi sẽ trích trong món tiền tôi đang giữ của ngài. 
Thế là tôi trở về nhà rủng rỉnh ung dung tuy no đồn. Ở 
đời, muốn ăn héót..., tôi nói thế thôi. 

- Ôi, cảm ơn Xantrô đáng quý! Đôn Kihôtê nói. Nàng 
Đulxinêa và ta sẽ có bổn phận phụng sự anh trong 
những ngày mà trời kia cho chúng ta sống, Nếu Đulxinêa 
trở lại nguyên hình (nhất định như vậy) bất hạnh của 
nàng sẽ trở thành hạnh phúc và thất bại của ta là thắng 
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lợi vinh quang. 'Phế anh định bao giờ bắt tay vào việc. Đề 
anh sớm thực hiện, ta sẽ cho thêm một trăm rê2. 

- Bao giơ ư? Ngay đềm nay, không sai sót, Xantrõ 
đáp. Ngài hãy kiếm một chỗ ở ngoài trời, rồi tôi sẽ tự 
đánh rách thịt ra thì thôi. 

Đêm đã tới, cái đềm mà Đôn Kihôtê thấp thỏm mong 
chờ, tưởng đâu bánh xe của Apôtô bị gãy và ngày hôm đó 
đài hơn những ngày khác; thật đúng tâm trạng của 
những kẻ đang yêu, không lúc nào cảm thấy toại nguyện. 

Hai thầy trò tạt vào một lùm cây ở cạnh đường cái; 
sau khi tháo yên cương cho Rôxinantê và con xám, họ 
ngả xuống bãi có non và lấy lương thực ở túi hai ngăn ra. 
Xong bữa, Xantrô dùng dây tròng lừa bện thành một cái 
roi chắc và lại gần mấy cây để gai cách Đôn Kihôtê 
chừng ba chục thước. Thấy bác đi một cách hùng dũng, 
Đôn Kihôtê bảo: 

- Anh bạn coi chừng, đừng để đến nỗi nát thịt tan 
xương. Cứ đánh thong thả, roi nọ chờ roi kia, chớ vội 
vàng kéo mà nửa đường đứt gánh. Ta muốn nói là đừng 
quá mạnh tay kẻo toi mạng trước khi đánh đủ số roi. Và 
để anh bạn khỏi thiệt vì thừa hoặc thiếu, ta sẽ đứng đây 
lần tràng hạt để đếm roi. 

Cầu trời phù hộ con cho xứng đáng với ý tốt của con. 

- Một con nợ sòng phẳng không ngại ký giấy nọ, 
Xantrô nói. Tôi sẽ tự đánh tới mức không chết người 
nhưng đủ đau vì phương thuốc có hiệu nghiệm hay 
không là ở chô đó. 

Nói rồi, bác cởi phăng áo, để mình trần, vớ cái roi, 
bất đầu đánh. Đôn Kihôtê cũng bắt đầu đếm. Mới được 
sáu, bay roi, Xantrô cảm thấy trò chơi này hơi nặng mà 
giá tiền lại quá nhẹ, bác đừng tay, nói với chủ rằng bác 
khiếu nại vì tính nhầm, rằng mỗi roi ở đây giá nửa rêai 
chứ không phải một xu. 
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- Anh bạn Xantrô cứ tiếp tục, đừng ngã lòng, ta sẽ 
trả gấp đôi giá Ấn định. 

- Nếu vậy, tôi xin quyết tâm, nào roi đâu, cứ quất 
như mưa Vào, 

Nhưng chàng ranh ma không quất vào lưng mình 
nữa mà cứ nhè mấy cái cây, thỉnh thoảng lại rên hừ hừ, 
tưởng đâu mỗi lần rên là một lần hồn lìa khỏi xác. Vốn 
tính thương người, Đôn Kihôtê lo Xantrô chết, vì quá tay 
đâm hỏng cả việc của mình, bèn bảo: 

- Anh bạn phải giữ thân và hãy tạm ngừng tay ở 
đây. Ta cảm thấy thuốc đắng quá đấy, từ từ thôi. Đâu 
phải một sớm một chiều chiếm được thành Xasmôra®, 
Nếu ta không đếm sai, anh đã đánh được trên một ngàn 
roi. Nói hơi thô tục, con lừa chịu được nặng nhưng không 
chịu được quá nặng. 

- ấy chớ, ngài ơi, đừng để thiên hạ bảo tôi là cầm 
tiền rồi giỏ quẻ. Ngài xê ra một chút và hãy để tôi đánh 
thêm nghìn roi nữa. Chỉ hai keo như vậy là xong hết số 
roi, còn thừa là đằng khác. 

- Một khi anh thấy đang có hứng, cầu trời phù hộ 
cho anh; đánh tiếp đi, ta sẽ lui ra. 

Xantrô tiêp tục công việc rất hăng hái, đến nỗi bao 
nhiêu cây cối đều bị tước hết vỏ, xem thế đủ biết bác đã 
tự đánh mình rất đau. Chợt bác hét lên một tiếng, quật 
đánh đét vào một cây rẻ gai gào to: 

- Đánh cho chết đi này! 

Nghe tiếng hét rùng rợn và tiếng roi vút dữ dội, Đôn 
Kihôtê chạy vội tới nắm lấy dây tròng lừa mà Xantrô đã 
dùng làm roi, bão: 

- Anh bạn Xantrô, số mệnh không bắt anh phải bỏ 


® Một tỉnh ở Tây Ban Nhi 
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mạng để chiều ý ta; cuộc đời anh còn cần thiết cho vợ cho 
con. Nàng Đulxinêa hãy chủ một cơ hội tốt đẹp hơn, ta 
vui lòng hoãn tới một lần khác cho anh lấy lại sức để việc 
này kết thúc vui về cho cá moi người. 

- Ngài muôn thế cũng được, Xantrô nói, xin hãy 
khoác áo choàng của ngài lên vai tôi, sợ cảm lạnh, những 
người tự hành phạt lần đầu dễ bị ốm lắm. 

Đón Kihôtê cởi áo choàng khoác cho giám mã, còn 
mình chỉ mặc áo chẽn. Xantrô ngủ một mạch tới khi mặt 
trời đánh thức đậy. Hai thầy trò lại lên đường, đi tới một 
làng cách đó ba dặm thì nghỉ. Họ xuống ngựa và vào một 
lữ điểm, đúng là lữ điểm, như Đôn Kihôtê đã nhận ra, 
chứ không phải lâu đài với hào sâu, thép cao, rào sắt và 
cầu treo. Từ khi thua trận, chàng nhìn nhận mọi việc với 
một đầu óc tỉnh táo hơn như ta sẽ thấy. Hai thầy trò 
nghỉ trong một phòng tháp. Trên tương treo những bức 
rèm đã cũ băng väi gai và có vẽ tranh như thường thấy ở 
thôn quê. Một trong những bức rèm có vẽ sự tích bắt cóc 
nàng Elêâna?,¿ khi ông khách táo bạo cuỗm vợ của 
Mêrêlao, một bức khác là sự tích Địđô? và Enêax, nàng 
đứng trên tháp cao, lấy khăn trải giường vây chàng đang 
trốn ra khơi trên một tàu buồm hoặc thuyền nhỏ. Nét vẽ 
trên cả hai bức đều rất vụng về. Đôn Kihôtê nhận thấy 
Elâna ra đi không miễn cưỡng lắm vì nàng tủm tỉm cười 
láu lỉnh, trái lại, mắt nàng Đidô tuôn ra những giọt lệ to 
bằng trái hồ đào, chàng nói: 


® Elâna nổi tiếng xinh đẹp, là công chúa Hy Lạp, vợ của 


Mêrelao. Sau khi Parix hoàng tử thành Trôia, bắt cóc nàng, Hy 
Lạp mở cuộc chỉnh phạt đánh chiếm Trôia. 

® Câng chúa Đidô xây dựng thành Cartagô vào thê kỷ XÌI 
tr.CN, yêu hoàng tử Enêax rổi bị bö rơi. Trải qua một thời kỳ rất 
hưng thịnh, Cartagô bị tàn phá sau những cuộc chiên tranh liên 
tiếp với Rônmna. 


ĐÔN KIHÔTPE 583 


- Các nàng Elêna và Điđô quả là bất hạnh vì không 
sinh ra vào thời đại này. Phải chi ta chạm trán hai ngài 
Parix và REnêax, thành Trôia sẽ không bị thiêu và 
Cartagô cũng chẳng bị phá vì chỉ cần ta giết chết parix là 
sẽ tránh được những tai hoạ khủng khiếp đó. 

Xantrô nói: 

- Tôi cam đoan chẳng bao lâu nữa, tại các cao lâu, tửu 
quán, lữ điếm hoặc cửa hàng cắt tóc, người ta sẽ vẽ về sự 
tích những chiến công của thày trò ta. Song tôi muốn hoạ 
sĩ nào vẽ phải già tay hơn người vẽ những bức này. 

- Xantrô. anh nói phải đấy, Đôn Kihôtê bao; tác giả 
những bức tranh này cũng giống như hoạ sĩ Prbaneha ở 
Ubêđa, khi hỏi vẽ gì, đáp là: "Để xem giống cái gì". Nếu 
vẽ gà trống ông ta sẽ ghi chú dưới bức tranh: "Đây là con 
gà trống" để mọi người không nghĩ là con cáo. Bởi vậy, 
Xantrô a, ta cho rằng hoa sĩ hay văn sĩ nào (văn hay hoạ 
sĩ cũng như nhau ca) đã sáng tác ra nhân vật Đôn Kihôtê 
thứ hai cũng giống như Orbanêha. vẽ hoặc viết để xem 
giống cái gì; hoặc giá cũng giống như một thì sĩ tên là 
Maolêôn. Những năm gần đây, thi sĩ này sống trong 
triều, ông ta có thói quen trả lời không suy nghĩ những 
câu người ta hỏi. Một hôm có người hỏi Deumde Deo 
nghĩa là gì, ông ta tra lời bừa là “Từ dưới lên hoặc từ trên 
xuống". Nhưng thôi, xếp những chuyện đo lại. Bây giờ 
Xantrô cho ta biết có định làm một trận nữa đêm nay 
không? Nếu có, hãy vào trong nhà, đừng đứng ngoài trời. 

- Ổ, thưa ngài, Xantrô đáp, đối với tôi làm việc đó 
trong nhà hay giữa trời đều được cả. Tuy nhiên, tôi thích 
làm dưới lùm cây vì cảm thấy cây cối hỗ trợ cho khiến 
công việc chạy băng băng. 

- Thế thi thôi vậy, anh bạn Xantrô. Anh cầm lấy lại 
sức đã, ta đành trận đó khi về làng, vì chậm nhất ngày 
kia chúng ta đã ở nhà rồi. 
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Xantrô đáp: 

- Ngài muốn là một chuyện, nhưng tôi thích làm 
xong việc này trong lúc sung sức và có hứng. Chậm trễ là 
hỏng việc; hãy trông chờ vào bản thân hơn vào Chúa, có 
một nhưng chắc còn hơn có hai mà lép, chim nhỏ trong 
tay còn hơn qua bay trên trời, 

- Lạy Chúa! Đốt những câu tục ngữ ấy đi, Đôn 
Kihôtê kêu lên. Xantrô, anh vân chứng nào tật ấy. Hãy 
nói năng giản dị, rõ ràng, tránh rườm rà như ta đã nhiều 
lần khuyên, rồi anh sẽ thấy kết quả hay gấp trăm lần. 

Xantrô đáp: 

- Tôi chẳng biết mình có tội nợ gì mà cứ mở miệng ra 
là tục ngữ, tưởng đâu tục ngữ là lời nói của mình vậy; 
nhưng tôi sẽ cố gắng sửa. 

Tới đây kết thúc câu chuyện giữa hai thầy trò. 


Chương LXII 
ĐÔN KIHÔTẺÊ VÀ XANTRÔ VỀ TỚI LÀNG 


Cä ngày hôm đó, Đôn Kihôtê và Xantrô nghỉ lại lữ 
điểm chờ trời tối để một người sẽ tự hình phạt giữa đồng, 
con người kia chứng kiến cuộc hình phạt cho thoả lòng 
ước mong. Trong ngày, có một lữ khách di tới cùng ba 
bốn người hầu. Một. người hầu nói với chủ: 

- Thưa ngài Đôn Alvarô Tarphê, ngài có thể nghỉ 
trưa tại đầy, vì quán trọ này xem ra có vẻ sạch sẽ, mát 
me. 
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Nghe tiếng người nói, Đôn Kihôtê bảo giảm mã: 

- Xantrô này, bữa nọ khi ta lật cuốn sách viết về 
Phần hơi truyện Đôn Kihófê, hình như ta thoáng thấy cái 
tên Đôn Alvarô Tarphê này. 

- Rất có thể, Xantrô đáp; hãy để ông ấy xuống ngựa 
rồi ta sẽ hỏi. 

Nhà -quý tộc xuống ngựa và được bà chủ quán xếp 
cho một phòng đối điện nơi nghỉ của Đôn Khihôtê, trong 
phòng cũng có treo những bức tranh bằng vải gai giống 
như phòng của Đôn Kihôtê. Khách mới tới mặc một bộ y 
phục mùa hè, ra trước cổng hóng mát; thấy Đân Kihôtê 
đi qua, ông ta hỏi: 

- Chăng hay ngài đi đâu, thưa ngài quý tộc? 

Đôn Khhôtê đáp: 

- Tôi về một làng gần đây, nơi tôi sinh trưởng. Còn 
ngài đi đâu vậy? 

- Thưa rằng tôi đi Graxaởa, quê tôi, nhà quý tộc đáp. 

- Một quê hương tươi đẹp, Đôn Kihôtê nói, Nếu có 
thể, xin ngài cho biết quý danh, tôi đang rất cần biết, 

- Tên tôi là Đôn Alvarô Tarphê, ông khách đáp. 

Nghe thây vậy, Đôn Kihôtê nói: 

- Nếu vậy tôi dám chắc ngài là nhân vật Đôn Alvarô 
Tarphê trong tập hai Truyện Đôn Kihôtê xứ Mantra do 
một tác giả đương thời mới in và cho ra mắt thiên hạ. 

- Chính tôi, nhà quý tộc đáp, còn Đôn Kihôtê, nhân 
vật chính trong cuốn sách đó, là bạn chí thiết của tôi. 
Chính tôi đã kéo ông ta ra khỏi làng. ít nhất cũng đã 
thúc giục ông ta đi dự hội đấu thương ở Xaragôxa vì tôi 
cũng tới đó. Qua thật tôi đã giúp đỡ õng ta nhiều vì 
không để cho tên đao phủ đánh nát lưng trong lúc ông ta 
tỏ ra quá liều lĩnh. 
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- Nếu vậy, xin hỏi ngài Đôn Alvarô: chẳng hay tôi có 
giống nhân vật Đôn Kihôtê mà ngài vừa nói không? 

- Quá không giống chút nào. 

- Thế nhân vật Đôn Kihôtê có đem theo một giám 
mã tên là Xantrô Panxa không? 

- Có, song mặc dù bác này nổi tiếng rất hài hước, tôi 
không hề nghe thầy thốt ra một câu pha trò nào. 

- Tất nhiên rồi, Xantrô có ý kiến, vì không phải ai 
cũng pha trò được đâu. Thưa ngài quý tộc, tên Xantrô mà 
ngài vừa nhắc tới là một kẻ súc sinh vô duyên và vô lại. 
Tôi mới là Xantrô Panxa chính cống, và những câu hài 
hước của tôi nhiều như những giọt nước mưa vậy. Nếu 
không, ngài hãy thử đi theo tôi ít nhất trong một năm, 
rồi ngài sẽ thấy mỗi bước đi tôi tuôn ra hàng tràng, 
nhiều đến nỗi lắm lúc tôi không biết mình nói gì mà 
thiên hạ cười như vậy. Còn ông chủ tôi mới đúng là Đôn 
Kihôtê xứ Mantra, con người tiếng tăm lừng lây, dũng 
cảm, giỏi giang, tình tứ, chuyên bênh vực kẻ yếu, đỡ đầu 
trẻ mề côi, che chở gái góa, làm tan nát trái tìm gái tân?) 
vì con người đó chì cố tình nương duy nhất là nàng 
Đulximmêa làng Tôbôxô vô song. Tất cả những Đôn Kihôtê 
và Xantrô Panxa khác đều là chuyện nhằm nhí, ngủ mê. 

- Tôi cũng tin như vậy, Đôn Alvarô nói, vì anh bạn 
mới phát biểu vài ba câu mà đã thấy có nhiều nét duyên 
dáng hơn tất cả những lời dài dòng của anh chàng 
Xantrô Panxa nọ mà tôi cảm thấy giỏi ăn hơn giỏi nói và 
đần độn hơn hóm hĩnh. Đúng là lũ pháp sư thù địch của 
chàng Đôn Kihôtê giả hiệu. Thật chẳng hiểu ra sao nữa 
vì tôi vừa đưa Đôn Kihôtê kia vào nhà thương điên ở 
Tôl&đô thì bây giờ lại gặp Đôn Kihôtê này, tuy khác hắn 
ông bạn Đôn Kihôtê của tôi. 


® Xantrô ám chỉ Đôn Knhôtê đã làm cho nàng Altixiđôra s1 tình 
phải đau khổ. 
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Đôn KEihótê đáp; 

- Tôi không biết mình có chính cống hay không, song 
tôi đám nói là không giả hiệu. Đề chứng minh điều này, 
xin thưa để ngài Đôn Alvarô Tarphê biết cho rằng cả đời 
tôi chưa hè tới Xaragôxa. Chính vì người ta bảo tới rằng 
tên Đôn Kihôtê ma quy này đi dự hội đấu thương ở đó mà 
tôi đã không tới để vạch trần cho thiên hạ thấy sự dõi 
trá. Và thế là tôi đi thăng tới Barxêlôna, cái nôi của sự 
lịch thiệp, nơi trú ngụ của khách thập phương. chốn 
nương thân của kẻ nghèo khổ, tô quốc của người dũng 
cảm, nơi mà mỗi nỗi nhục được gột vửa, xứ sở của tình 
bằng hữu thuỷ chung, một danh lam thắng cảnh độc 
nhất vô nhị. Thy ở đó tôi gặp những chuyện không thú vị 
lắm, nói đúng hơn là rất. buồn, tôi vui vẻ chịu đựng vì đã 
được tới thăm. Tóm lại, thưa ngài Đôn Alvarô Tarphê, tôi 
là Đòn Kihôtê xứ Mantra, con người đã được thân Thanh 
danh nhắc tới, hoàn toàn không phải tên khốn kiếp nọ đã 
muốn chiếm đoạt tên tôi và tranh công của tôi hồng 
giành lấy vinh dự cho mình. Tôi xin ngài hãy vì bổn phận 
của một hiệp sĩ, vui lòng ra lời tuyên bố trước mặt xã 
trưởng sở tại, nói rằng từ trước tới gỡ ngài chưa hề gặp 
tôi, rằng tôi không phải Đôn Kihôtê tả trong tập hai cũng 
như giám mã Xantrô Panxa của tôi không phải là tên 
giám mã mà ngài đã biệt. 

- Tôi rât vui lòng làm việc này, Đôn Alvarô nói, tuy 
tôi hết sức ngạc nhiên vì trong một lúc gặp cả hai Đôn 
Kihôtê và hai Xantrô, tên tuổi giếng nhau như đúc, 
những hành động khác nhau hoàn toàn. Tôi xin nhắc lại 
và nhấn mạnh rằng tôi chưa hề thấy những điều vừa 
thấy và cũng chưa hề gặp những chuyện vừa gặp. 

- Nhàt định ngài cũng bị phù phép như bà chủ 
Đulxinêa làng Tôbôxô của tôi rỗi. Xantrỏ nói. Mong rằng 
tôi cá thể giải phép 2o ngài 5¿ø¿ cách tự đánh mình ba 
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ngàn roi có lẻ như tôi đã giúp bà ta. Tôi làm chẳng phải 
vì cầu lợi đầu. 

- Tôi không hiểu gì về chuyện roi đòn này cả, Đôn 
Alravô nói. 

Xantrô đáp là chuyện này đài, nếu có dịp đi cùng 
dường, sẽ kể. Tới bữa, Đôn Kihôtê và Đôn Alravô cùng ăn 
với nhau. Bỗng đâu xã trưởng sở tại bước vào quán cùng 
với lục sự. Đôn Kihôtê vội tới trước ngài xã trưởng, nói: 

- Tôi khẩn khoản xin ngài chứng thật lời tuyên bố 
của ngài Đôn Alravô có mặt tại đây, nói rằng ông ta chưa 
hề quen biết Đôn Kihôtê xứ Mantra cũng có mặt tại đây, 
rằng hiệp sĩ Đôn Kihôtê này không phải là nhân vật 
trong cuốn sách đã ìn nhan đề Tập hai Truyện Đôn 
Kihôötê xử Mantra, tác giả tên là Avêinêđa, quê ở 
Torđêxhax. 

Ngài xã trưởng chứng nhận theo đúng luật pháp, với 
tất cả các thể lệ và thủ tục cần thiết, khiến Đôn Rihôtê 
và Xantrô hể hả vô cùng, cứ tưởng lời tuyên bố đó cần 
thiết lắm. Có biết đâu lời nói và hành động của họ đã 
chứng minh rõ rệt sự khác biệt giữa hai Đôn Kihôtê và 
hai Xantrô. Sau đó Đôn Alvôra và Đôn Kihôtê tiếp tục 
đàm đạo, người nào cũng tỏ ra rất lịch thiệp, và rất ân 
cần niềm nở. Trong câu chuyện, chàng hiệp sĩ xứ Mantra 
nói đâu ra đấy khiển Đồn Alvôra Tarphê phải công nhận 
minh đã lắm, và ông cứ ngõ đã bị phù phép vì một lúc 
gặp hai Đôn Kihôtê hoàn toàn khác nhau. 

Đến tối, họ đời lữ điểm, cùng đi được nửa đặm thì tới 
một ngã ba, một bên dẫn về làng Đôn Kihôtê, một bên là 
con đường mà Đôn Alvôra phải đi. Trên đoạn đường ngắn 
ngủi, Đôn Kihôtê kể cho Đôn Alvôra về cuộc thua trận 
đen đủi của minh, Đulxinêa bị phù phép như thê nào và 
cách giải phép ra sao, khiến Đôn Alvôra lại môt phen 
kinh ngạc. Lúc chia tay, Đôn Alvôra ôm hôn Đôn Kihôtê 
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và Xantrỏô, rồi mỗi bên đi một ngã. Đêm hôm đó, Đồn 
Kihôtê lại đứng dưới lùm cây để cho Xantrô thực hiện 
tiếp cuộc tự hình phạt. Xantrô cũng làm như đêm trước, 
chỉ tội cho những cây đẻ gai bị trụi hết vỡ, còn lưng bác 
vân nguyên vẹn, tưởng đâu những ngọn roi không xua 
nôi một con ruổi đậu trên lưng. Chàng Đôn Kihôtê khở 
dại không bỏ sót roi nào, đếm tới ba nghìn hai mươi chín 
roi - kế cả con số đêm trước - thì mặt trời hiện lên sớm 
hơn mọi ngày như để chứng kiến sự hy sinh cao cả của 
Xantrô. Tầng sáng, hai thầy trò lại tiếp tục lên đường, 
vừa đi vừa bàn tán về sự nhằm lần của Alvôra, lấy làm 
đắc chí vì đã xin chứng chỉ lời khai của ông trước pháp 
luật một cách chính thức. 

Cả ngày và đêm hôm đó hai thầy trò đi đường không 
gặp chuyện gì đáng kể lại ngoài việc Xantrô hoàn thành 
nhiệm vụ khiến Đôn Kihôtê hài lòng lắm, chỉ mong trời 
chóng sáng để xem dọc đường có gặp tình nương Ðulxinêa 
của mình đã được giải phép không. Gặp người đàn bà nào 
chàng cũng sán lại gần xem có phải Đulxinêa làng Tôbôxô 
không, nghĩ rằng pháp sư Merlia không bao giờ hứa 
suông. Còn đang suy nghĩ mong môi, chàng cùng Xantrô 
leo lên đỉnh một ngọn đôi thì thấy làng mình ở bên dưới, 
Xantrô vội quỳ xuống, kêu: "Quê hương yêu dấu, xin hãy 
mở to mắt nhìn đứa con của người là Xantrô Panxa trở về, 
tuy không giàu có lắm nhưng được ăn no. Hãy dang tay 
đón nhận con trai của người là Đôn Kihôtê, tuy bị kẻ khác 
đánh bại nhưng đã thấy được bản thân, và như ông ta nói, 
đó là thăng lợi lớn nhất giành được. Con có tiền rúng rỉnh; 
con bị roi quất đau nên thành ky sĩ giỏi, 

- Đừng huyên thuyên nữa, Xantrô bảo, hãy đàng 
hoàng ởi vào làng; về nhà, ta sẽ tha hồ suy nghĩ về kế 
hoạch chăn cừu mà chúng ta đã dự định. 

Rồi thầy trò xuống đồi đi về làng. 
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Chương LXXIIH 
NÓI VỀ NHỮNG ĐIỀM GỞ MÀ ĐÔN KIHÔTÊ ĐÃ 
GẶP KHI VÀO LÀNG, CÙNG NHỮNG SỰ VIỆC 


KHÁC LÀM NỔI BẬT VÀ TĂNG THÊM PHẦN 
CHÍNH XÁC CỦA PHO SÁCH LỚN NÀY - 


Theo lời hiển sĩ Amêtê kể lại, vừa tới công làng, chợt 
Đôn Kihôtê thấy có hai đứa trẻ đang đánh nhau trên sân 
phơi lúa, đứa nọ bảo đứa kia: 

- Thằng Pêrukinô kia, đừng mất công, suốt đồi mày 
cũng chẳng thấy nó nữa đâu. 

Nghe thấy thế, Đôn Kihôtê bảo Xantrô: 

- Anh bạn có nghe thấy thăng bé nói gì không? Nó 
bão: "Suốt đời mày cũng chẳng thấy nó nữa đâu". 

- Thăng bé nói vậy thì can gì? Xantrô vặn. 

- Sao? Đôn Kihôtê bẻ lại. Anh không thấy câu đó áp 
dụng vào trường hợp của ta có nghĩa là ta sẽ không gặp 
mặt nàng Đulxinêa nữa ư? 

Xantrô dang định trả lời, bồng đâu một con thỏ rừng 
chạy vụt qua cánh đồng, phía sau có một đàn chó săn 
đuối theo. Con vật cuống cuồng chạy đến núp dưới chân 
con xám; Xantrô chụp ngay rồi đưa cho chủ. Thấy thế, 
Đôn Kihôtê rên lên: 

- Điểm gở! Điềm gởi! Thỏ rừng chạy, chố săn đuổi, 
thể là Ðulxinêa biến mất. 

- Ngài thật buồn cười, Xantrô bảo. Cứ cho rằng con 
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thỏ rừng này là bà Đulxinêa làng Tôbôxô, con chó săn 
đuổi theo nó là bọn pháp sư độc ác đã biến bà thành gái 
quê. Bà chạy trốn, tôi túm được và trao cho ngài để ngài 
õm ấp nâng nu, thê thì có gì là triệu chứng xấu hay 
điểm gở nào. 

Hai đứa trẻ vừa đánh nhau chạy lại xem con thỏ; 
Xantrô hỏi một đứa vì sao đánh nhau. Thăng bé nói câu: 
"Suốt đời mày cũng chẳng thấy nó nữa đâu" dáp là nó đã 
lấy thăng kia cái lồng nhốt dế mèn và có ý định không 
bao giờ trả lại nữa. Xantrô moi trong túi ra hai hào, đưa 
cho thằng bé, lấy cái lồng rồi đặt vào tay Đôn Kihôtê, nói: 

- Thôi, ngài nhé, thế là tiêu tan hết mọi điều gở rồi 
đấy. Tuy ngu dại, tôi nghĩ rằng chúng chẳng đính líu gì 
tới công việc của ta, khác nào những đám mây trên trời 
năm ngoái. Nếu tôi không nhớ sai, tôi đã từng nghe cha 
xứ làng ta nói rằng một người theo đạo Kitô và hiểu biết, 
không bận tâm về những chuyện nhäm nhí đó, mói đây, 
chính ngài cũng giảng giải cho tôi hiểu rằng những người 
Kitô giáo nào tin vào điểm xấu là đỗ ngu. Hãy xếp 
chuyện đó lại, miễn bàn nhiều, ta vào làng thôi. 

Những người đi săn tới xin tho rừng và Đôn Kihôtê 
trao cho họ. Bước vào cổng, chàng hiệp sĩ bắt gặp cha xứ 
và cậu tú Caraxcô đang cầu kinh trên một bãi cỏ. Tới 
đây, xin thưa với độc giả räăng vì không có khăn phủ, 
Xantrô đã trùm lên lưng con xám và bó vũ khí tấm áo 
đài bằng vải len thô có vẽ hình những ngọn lửa mà 
người ta đã mặc cho bác tại lâu đài của công tước trong 
đêm Altixiđôra hồi sinh, bác còn đội cả mũ chỏm nhọn 
lên đầu lừa, thật là chưa thấy có con lừa nào trên đời 
này thay hình đổi dạng và được trang điểm như vậy, 
Cha xứ và cậu tú nhận ra ngay thầy trò Đôn Kihôtê, 
đang cả bốn tay chạy lại. Đôn Kihôtê xuống ngựa, ôm 
hôn hai người rất thắm thiết. Lũ trẻ vốn tỉnh mắt như 
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mèo rừng, đã trông thấy chiếc mũ chóm nhọn, chạy ùa 
tới xem rồi bảo nhau: 

- Chúng mày ơi, lại mà xem con lừa của Xantrô 
Panxa có bảnh không này; còn con ngựa của Đôn Kihôtê 
thì gày hơn ngày nó mới đi. 

Trẻ con bu xung quanh, hai thầy trò cùng cha xứ và 
cậu tú vào làng đi về phía nhà Đôn Kihôtê. Được tin 
chàng về, bà quản gia và cô cháu gái ra cổng đón. Têrêxa 
Panxa, vợ của Xantrô cũng đã biết tin, đầu bù tóc rối, áo 
quần xộc xệch, đất con gái Xanchica chạy sang. Thấy 
chồng không sang trọng như mình vẫn nghĩ về một thống 
đốc, bác hỏi: 

- Thế này là thế nào, hã thầy nó ơi? Hình như thầy 
nó phải cuốc bộ rạc cẳng, giống như thằng chết giẫm chứ 
chẳng phải thống đốc gì đâu. 

- Im đi, Têrêxa, Xantrô bão, đừng nhìn bề ngoài mà 
đánh giá người ta, về nhà sẽ được nghe khối chuyện. 
Điều quan trọng là tôi mang tiền về, do tôi khôn ngoan 
kiếm ra, chẳng thiệt hại tới ai cả. 

- Thầy nó mang tiền về đấy ư? Têrêxa nói, dù tiền 
kiếm được ở đây hay ở chỗ nào khác và bằng cách nào 
nữa cũng chẳng phải điều gì mới mẻ trên đời này đâu. 

Xanchica ôm hôn bố rồi hỏi có mang gì về nhà 
không, ở nhà mong bố như mong mưa tháng năm vậy. 
Rồi vợ nắm tay, con túm thắt lưng và đây tròng lừa, họ 
đi về nhà, trao lại cho Đôn Kihôtê cho cô cháu gái và bà 
quản gia chăm sóc, để chàng trò chuyện với cha xứ và 
cậu tú. 

Vừa vào nhà, không một phút chậm trễ, Đôn Kihôtê 
vội kéo cậu tú và cha xứ ra một chỗ, kể vắn tắt cuộc thất 
trận của minh và lời hứa không ra khỏi làng trong một 
năm, một lời hứa mà chàng sẽ thực hiện đây đủ, không 
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sai một ly, với tư cách là một hiệp sĩ giang hỗ có bổn 
phận triệt để tuân thủ luật lệ của hiệp sĩ đạo. Bởi vậy 
chàng đã quyết định đi chăn cừu trong thời gian đó, thả 
hồn bay theo những mơ mộng yêu đương trong kbi hành 
nghề chăn cừu cao quý này. Chàng yêu cầu hai người, 
nêu rối rãi và không vướng víu công việc gì quan trọng 
hơn, hãy cùng tham gia, chàng sẽ mua đủ số lượng cừu 
để người nào cũng có việc làm. Chàng cho họ biết thêm 
răng khâu quan trọng nhất đã hoàn thành và chàng đã 
đặt cho mỗi người một cái tên vô cùng thích hợp. Cha xứ 
hỏi tên như thế nào; Đôn Kihôtê đáp rằng tên chàng sẽ là 
mục phu Ktihôttxi; cậu tú là mục phu Caraxicôn; cha xứ 
là mục phu Curtanhrô; còn Panxa là ruục phu Panxinô. 
Nghe xong hai người thất kinh vì thấy Đôn Rihôtê lại 
muốn đở chứng. Tuy nhiên, để chàng không bỏ làng ra đi 
một lần nữa theo tiếng gọi giang hồ và hy vọng chàng sẽ 
khỏi điên trong một năm, họ đành tán thành dự định mới 
của chàng vì thấy hành động điền rồ này còn đỡ hơn, và 
nhận cùng đi chăn cừu với chàng. 

- Không những thế, Xantrô Caraxcô, như mọi người 
đều biết, tôi vốn giỏi thơ, và mỗi bước đi tôi sẽ làm những 
bài mục ca hoặc những bài thø thịnh hành trong triều, 
hoặc làm theo cảm hứng để giết thời giờ trong khi chúng 
ta sống ở những nơi hoang vắng. Điều tôi cần, thưa các 
vị, là mỗi người phải chọn một cải tên cho cô mục đồng 
mà mình định ca ngợi trong thơ: Ta sẽ không bỏ sót một 
cây nào - dù rắn đến đây - và sẽ theo biển khắc tên mình 
lên thân cây theo lệ của các chàng chăn cừu sĩ tình. 

- Ý kiến này rất phù hợp, Đôn Kihôtê nói, tuy nhiên, 
tôi chẳng cần phải tìm kiếm tên cho nàng mùuc đồng trá 
hình nào cả vì tôi đã có nàng Đulxinêa làng Tôbôxô vô 
song, niềm vinh dự của những biển sông bãi cát này, đê 
trang sức của đồng cỏ, niềm hãnh điện của sắc đẹp, tinh 
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hoa của sự kiều diễm, tóm lại một đối tượng xứng đáng 
với mọi Ìdi ca tụng, dù là quá lời. 

- Đúng như vậy, cha xứ nói, riêng chúng tôi sẽ kiếm 
quanh đây một vài cô mục đồng xoàng xoàng cũng được, 
tuy không đẹp đôi song cũng không quá so le. 

Xanxôn Caraxcô tiếp lời: 

- Nếu thiếu, ta sẽ lấy tên của các nàng chăn cừu đã 
được khắc vào tranh hoặc in trong sách nhan nhân khắp 
nơi như Phihđa, Amarilix, Điana, Phrêlhđa, Galatêx, 
Bêlixarđa. Một khi người ta đem bán các nàng ở những 
nơi công cộng, ta có thể mua về làm của riêng. Nếu tình 
nương của tôi, nói đúng hơn nếu nàng chăn cừu của tôi 
tên là Ana, tôi sẽ (đa ngợi đưới cái tên Anarota, nếu tên là 
Phranxixen, tôi sẽ gọi là Phranxêmia, Luxia thành 
Luxinđa, cứ thế mà đặt tên. Nếu Xantrô Panxa cũng 
nhập hội, bác có thể ca ngợi bà vợ Têrềxa Panxa của 
mình dưới cái tên Têrêxaina. 

Đôn Kihôtê lấy làm buồn cười về cách đặt tên này, 
còn cha xứ hết lời tán dương dự định hay ho tốt đẹp của 
chàng và một lần nữa nhận tham gia ngoài những lúc 
phải làm nhiệm vụ của mình. Tói đây, hai người đứng 
đậy cáo từ, trước khi về còn căn dặn chàng phải giữ gìn 
sức khoẻ và ra sức tẩm bổ. 

Rủi sao cô cháu gái và bà quản gia nghe được hết, 
câu chuyện của ba người. Hai ông khách vừa đi khỏi, họ 
liền vào buồng của Đôn Kihôtê, cô cháu hỏi trước: 

- Thế là thế nào, hở cậu? Cứ tưởng cậu trở về nhà, 
yên bề sông một, cuộc đời thanh nhàn và lương thiện, vậy 
mà cậu cứ muốn tìm chôn đoạn trường, làm ông chăn cừu 
lang thang, đi đi về về như đèn cù. Thôi, thôi, cậu chẳng 
còn trẻ trung gì mà lầm Việc đó. 

Bà quản gia tiếp luôn: 
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- Và liệu ngài có thể ngủ trưa mùa hè, chịu đựng cái 
vét mùa đông và nghe sói hủ giữa đồng không mông 
quạnh được chăng? Chắc chắn là không vì nghề đó chỉ 
đành cho những người khoẻ mạnh, dày dạn vì được luyện 
từ bé, cùng ra, thà ngài cứ làm hiệp sĩ giang hồ còn hơn 
làm anh chăn cừu. Ngài hãy nghe lơi tôi khuyên trong 
lúc tôi lòng không dạ rỗng chứ không ăn uống no say. và 
lại tôi cũng đã năm chục tuổi đầu rồi. Ngài hãy ở nhà 
trông nom cơ nghiệp, luôn đi xưng tội, thương kẻ khó, 
nếu ngài gặp tai hoa gì, tôi xin chịu trách nhiệm. 

- Các con gái ta đừng nói nữa, Đôn Kihôtê bảo, lẽ 
nào ta không biết việc ta làm! Hãy đỡ ta lên giường vì ta 
cảm thấy không được khoẻ lắm, và cứ tin chắc rằng dù 
làm hiệp sĩ giang hồ hay đi chăn cừu, bao giờ ta cũng 
chăm lo đầy đủ cho các con như rồi sẽ thấy trong thực tế. 

Hai người con gát nết na (bà quản gia và cô cháu gái 
nhất định là gái nết na rồi) đỡ Đôn Kihôtê lên giường và 
cho chàng ăn không thiếu thứ gì. 


Chương LXXIV 


ĐÔỒN KIHÔTÊ LÂM BỆNH, LÀM CHÚC THƯ 
VÀ QUA ĐỜI 


Không có gì tổn tại vĩnh viên và mọi vật suy đi từ lúc 
khởi đầu tới khi kết thúc, đặc biệt là cuộc đời con người 
ta. Cuộc đời của Đôn Kihôtê không được hưởng ưu tiên gì 
của trời đất nên không tránh khỏi sự suy tàn và một 


596 XERVANTEX 


ngày nào đó cũng phai tới bước kết thúc. Hoặc do buồn 
phiền vì thua trận hoặc đo trời kia an bài, chàng lên một 
cơn sốt, nằm liệt sáu ngày liền. Cha xứ, cậu tú, bác phó 
cạo và bạn bè lui tới thăm viếng tấp nập, riêng giám mã 
Xantrô trung thành luôn luôn túc trực bên giương. Nghĩ 
răng Đôn Kihôtê buồn mà sinh bệnh vì bị đánh bại và 
ước mong giải phép cho nàng Đulxinêa không được toại 
nguyện, mọi người tìm cách cho chàng khuây khoá. Cậu 
tú khuyên chàng đối sầu làm vui và hãy trở đậy bắt tay 
vào công việc chăn cừu, cậu đã soạn xong một bài thơ 
làm lu mỡ tất cả các bài thơ của Xanaxarô và đã bỏ tiền 
túi mua của người chăn cừu ở Kintanar hai con chó rẤt 
hay để coi đàn cừu, một con tên là Barxinô, một con tên 
là Butrôn. Thế mà Đôn Kihôtê vẫn rầu ri. 

Bạn hữu của chàng mời thầy thuốc tới; ông thầy bắt 
mạch không vui lắm, bảo: 

- Dù muôn hay không cũng phải nghĩ tới cứu phản 
hồn vì phần xác nguy kịch rồi. 

Nghe thây thuốc nói, Đôn Kihôtê vẫn bình tĩnh, còn 
bà quản gia, cô cháu gái và bác giám mã cuống cuồng 
khóc hu hưu, tưởng đâu đã nhìn thấy xác chàng rồi. Ông 
thầy cho biết là những nỗi u uất trong lòng đã dẫn chàng 
tới chỗ chết. Đôn Kihôtê yêu cầu để cho chàng nằm một, 
mình vì chàng muốn chợp mắt một lát. Mọi người lui ra 
và chàng ngủ một mạch liền sáu tiếng đồng hồ khiến bà 
quản gia và cô cháu gái đã tướng chàng đi luôn. Khi tỉnh 
dậy, chàng kêu to: 

- Ơn Chúa toàn năng đã ban cho con bao ân huệ! 
Lượng từ bì của người thật vô bờ, bỏ qua mọi tội lỗi ở thế 
Ø8ì\an này. 

Cô cháu gái nghe Đôn Kihôtê nói cảm thấy hợp lý 
hợp tình hơn những lời chàng thường thốt ra. ít nhất là 
trong thời gian chàng lâm bệnh, bèn hỏi: 
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- Cậu ơi, cậu nói gì thế? Có chuyện gì vậy? Cậu nói 
tới lượng từ bị nào, tội lôi nào? 

Đôn Kihôtê đáp: 

- Ta nói tới lượng từ bi mà lúc này thượng đế dành 
cho ta mặc dù ta là kẻ có tội. Giờ đây ta đã có lý trí, một 
lý trí độc lập và sáng suốt, không bị những bóng đen 
dày đặc của sự mê muội che phủ do bấy lâu nay ta đại 
đột đọc liên miên những cuốn sách kiếm hiệp đáng ghét. 
Ta đã nhận ra sự nhằm nhí bậy bạ của loại sách đó, chị 
tiếc ta tỉnh ngộ quá muộn, không còn thì giờ để sửa 
chữa bằng cách đọc những cuốn sách khác đem lại ánh 
sáng cho tâm hồn. Cháu ơi, ta cảm thấy không còn sống 
được bao lâu, ta muốn chết như thế nào để mọi người 
thấy rằng cuộc đời ta không quá hư hỏng vì ta không 
đáng phải mang tiếng là kẻ điên rồ. Nếu như lúc sống 
ta điên thật, khi chết ta muốn công nhận sự thật đó. 
Cháu hãy mời tới đây những người bạn thân của ta là 
cha xứ, cậu tú và bác phó cạo Nicôlax. Ta muốn xưng tội 
và làm chúc thư. 

Cô cháu gái chắng phải mất công đi vì vừa hay ba vị 
cùng bước vào. Thoạt nhìn thấy họ, Đôn Kihôtê bảo: 

¬ Các ông bạn ơi, hãy mừng cho tôi đi vì tôi không 
còn là Đôn Kihôtê xứ Mantra nữa mà là Alânxô Kthana, 
con người đã được tiếng là nhân hậu vì ăn ở hiển lành. 
Bây giờ tôi là kẻ thù của hiệp sĩ Amadix nước Gôløx và cả 
tông chi họ hàng nhà hắn, tôi căm ghét những chuyện 
kiếm hiệp phàm tục. Giờ đây tôi đã nhận ra sự ngu muội 
của mình và thấy rõ tác hai của những cuốn sách tôi đã 
đọc. Đội ơn Chúa rủ lòng thương tới, tôi đã rút ra được 
những bài học xương máu và tôi căm thù chúng. 

Nghe những lời lẽ của Đôn Kihôtê, cả ba người đỉnh 
ninh chàng lại mắc một chứng điên mới, Xanxôn Caraxcô 
bảo chàng: 
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- Thưa ngài Đôn Kihôtê, sao ngài nói vậy trong khi 
chúng tôi vừa được tìn phu nhân Đulxinêa đã dược giải 
phép? Và trong lúc chúng tôi sắp sửa đi làm anh chãn 
cừu suốt ngày ca hát vui về như những ông hoàng, ngài 
lại muốn làm thầy tu ư? Thôi, ngài đừng nói thế, hãy 
tỉnh ngộ lại và xếp những chuyện ây vào một xó. 

Đôn Kthôtê đáp: 

- Những sự việc xảy ra từ trước tối giờ qua tình có 
gây hại cho tôi, song với sự phù trợ của trời, cái chết. của 
tôi sẽ chuyển bại thành lợi cho tôi. Các bạn ơi, tôi cảm 
thấy cái chết đang tới rất nhanh; đừng đùa nữa, hãy mời 
thầy rửa tội tới đây nghe tôi xưng tôi và viên công chứng 
tới làm di chúc. Trong giờ phút cuối cùng này, con người 
ta không nên đùa với linh hồn. Bởi vậy, tôi khẩn khoản 
xin các bạn đi tìm viên công chứng tới trong lúc cha xứ 
nhận lời xưng tội của tôi. 

Mọi người nhìn nhau lày làm ngạc nhiên trước 
những lơi Đôn Kihôtê, bán tín bán nghị. Nhưng có một 
dấu hiệu khiến ho nghĩ chàng chết đến nơi, đó là thấy 
chàng chuyển từ trạng thái điên sang tỉnh quá dễ dàng. 
Đôn Kihôtê còn nói nhiều câu khác rất khôn ngoan, tỉnh 
táo và hợp lẽ trời khiến họ không nghì ngờ gì nữa và (tin 
rằng đầu óc chàng đã trở lại minh mẫn, 

Cha xứ bảo mọi người lui ra, còn mình ở lại rửa tội 
cho chàng. Cậu tú đi tìm và dẫn viên công chứng tới cùng 
với Xantrô Panxa. Đã được cậu cho biết tình hình nguy 
kịch của chủ, lại thấy bà quần gia và cô cháu gái mắt đö 
hoe, Xantrô mếu máo, rưng rưng muốn khóc. Xong lễ rửa 
tội, cha xứ bước ra Và nói: 

- Đúng là ông ây đang hấp bối và cũng đúng là 
Alônxôê Kihanô Nhân hậu đã trở lại mình mãn. Ta hãy 
vào để ông Ấy làm chúc thư. 
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Những lời nói của cha xứ có sức mạnh ghê gớm khiến 
cho nước mắt của bà quản gia, cô cháu gái và bác giám 
mã Xantrô trung thành tuôn như suối, và từ trong lồng 
ngực của họ phát ra những tiêng thở dài não ruột. Bởi vì, 
như đã nói tới đôi lần, khi là Alônxô Kihanô Nhân hậu 
cũng như lúc trở thành Đôn Kihôtê xứ Mantra, bao giờ 
chàng cũng ăn ở có nhân có hậu, thành thử không chỉ 
những người trong nhà mà tất cả bà con quen thân đều 
quý mến. Viên công chứng theo mọi người vào phòng và 
viết lời mào đầu chúc thư. Sau phản thú tục về lính hồn 
theo đúng phép tác của giáo hội. Tới phần di tặng, Đôn 
Kihôtê đọc cho công chứng viết: 

- Đấi với Xantrô Panxa mà trong thời kỳ bị điền tôi đã 
thuê làm giám mã, vì giữa anh ta và tôi còn có vài khoan 
chỉ thu đở dang, tôi muốn rằng không ai đòi hỏi anh phải 
thanh toán một món tiền nhỏ anh đang giữ. Nếu sau khi 
trừ hết những khoản tôi nợ anh mà số tiền đó còn dư ra 
một. đôi chút, phần còn lại không đáng kế sẽ thuộc quyền 
sở hữu của anh, hoàn toàn anh được hưởng. Và nêu như 
khi điên tôi đã xin cho anh làm thống đốc một hòn đão, giờ 
đây, với đầu óc tỉnh táo, nếu có thể cho anh cả một vương 
quốc, tôi cũng sẵn sàng vì tính tình giản đị và lòng trung 
thành của anh xứng đáng được hưởng. 

Chàng quay sang phía Xantrô bảo: 

- Bạn hãy thứ lỗi cho tôi vì tôi đã tạo điều kiện để 
bạn cũng trở thành điên rồ như tôi, khiến bạn đi vào con 
đường sai lầm của tôi và cũng tin rằng trên đời này đã có 
và đang có những hiệp sĩ giang hồ. 

Xantrô vừa khóc vừa nói: 

- Ấy chớ, đừng chết, ông chủ ơi. Hãy nghe lời tôi và 
sống thêm nhiều năm nữa. Bệnh điên rễ nặng nhất mà 
con người mắc phải là tự nhận lấy cái chết mặc dù chẳng 
có ai giết mình, chết vì buồn phiền, không do bàn tay nào 


600 XERVANTEX 


khác kết liễu cuộc đời mình cả. Thôi, ngài đừng năm lười 
nữa, hãy đứng lên cùng chúng tôi ra ngoài cánh đồng, 
khoác áo chăn cừu như ta đã bàn với nhau. Biết đầu sau 
một bụi cây nào ta bất gặp bà Đulxinêa đã được giải 
phép thì hay biết mấy! Nếu như ngài chết vì buồn phiền 
thấy mình thua trận, hãy đổ lỗi cho tôi, rằng số đi ngài 
ngã ngựa vì tôi thắng đai không chặt. Vã chăng ngài đọc 
sách kiếm hiệp, hắn đã thấy rằng hiệp sĩ này đánh ngã 
hiệp sĩ kia là chuyện thường tình, và kẻ bại trận hôm 
nay là người chiến thắng ngày mai. 

- Đúng vậy, Xanxôn Caraxcô tiếp lời bác Xantrô 
Panxa nói những câu thật chí lý, 

Đôn Kihôtê nói: 

- Các bạn ơi, trong những tổ chim năm ngoái, nay 
không còn con nào đâu“), Tôi đã điên, giờ đây tôi tỉnh, tôi 
đã là Đôn Kihôtê xứ Mantra, bây giơ - như đã nói - tôi là 
Alônxôn Kihanô Nhân hậu. Mong rằng sự hối hận và 
lòng chân thành của tôi đem lại cho tôi sự quý mến mà 
các bạn đã dành cho từ trước. Nào ngài công chứng, ta 
làm tiếp: 

- Tôi trao lại toàn bộ gia sản cho Antônin Kihana 
cháu gái tôi có mặt tại đây, sau khi đã tính đủ số tiền 
cần thiết để chi những khoản di tặng mà tôi trối lại. Điều 
đầu tiên làm tôi thoa mãn là trả đầy đủ công xá cho bà 
quản gia trong suốt thời gian bà hầu hạ tôi, cộng thêm 
hai mươi đưcađô để bà may quần áo. Tôi trao việc chấp 
hành di chúc của tôi cho cha xứ và ông tú Xanxôn Caraxô 
có mặt tại đây. Nếu Antônia Kihana cháu gái tôi muốn 
lập gia đình thì chỉ được lấy người nào xét ra không biết 
sách kiếm hiệp là gì. Trong trường hợp phát hiện thấy 
người đó có biết mà cháu tôi vân cứ lấy thì sẽ không được 


® Ÿ nói là ở đời. không có cãi gì tôn tại mãi. 


ĐÔN KIHÔTE 601 


thừa hưởng những di sản của tôi mà những người chấp 
hành di chúc này có thể tự do dùng vào các việc từ thiện. 
Hơn nữa, tôi xin các ngài chấp hành di chúc một điều: 
nếu có địp nào các vị gặp tác giá mà thiên hạ đồn đã viết 
một cuốn sách mới được Ấn hành nhan đề là Phần hai 
nhưng chiến công của Đôn Kihótê xứ Mantrơ, hãy nhân 
danh tôi hết lời xin lỗi ông ta vì tôi đã vô tình tạo cơ hội 
cho ông ta đôi lần. Tôi từ giã cõi đời này với nỗi ân hận 
đã để ông ta có dịp viết như vậy. 

Vừa làm xong đi chúc, chàng lên cơn ngất, nằm sóng 
sượt trên giường. Mọi người cuống cuồng lo chữa chạy. 
Trong ba ngày còn sống sau khi làm chúc thư, Đôn 
Kihôtê luôn luôn bị ngất, cả nhà chạy ra chạy Vào; tuy 
nhiên, cô cháu gái vân ăn, bà quan gia vân uống, và 
Xantrô vẫn chơi. Là vì được hưởng đi sản, dù ít dù nhiều, 
làm cho người được thừa kế quên hoặc nhẹ nỗi đau 
thương tất nhiên do người chết để lại. Cuối cùng, sau khi 
làm lễ lâm chung và sau khi đã lên án những cuõn sách 
kiếm hiệp bằng nhiều lý lẽ đanh thép, Đôn Kihôtê qua 
đời. Viên công chứng có mặt tại đó nói rằng ông không hề 
thấy có cuốn sách kiếm hiệp nào viết rằng có hiệp sĩ 
gìang hồ nào chẽt một cách thanh thản và hợp lẽ trời như 
Đôn Kihôtê. Giữa những tiếng khóc than của những 
người có mặt, Đôn Kihôtê trao linh hồn cho Chúa, tôi 
muốn nói là chàng chết. 

Cha xứ yêu cầu viên công chứng làm giấy xác nhận 
Alânxô Kihanô Nhân hậu, mà thiên hạ quen gọi là Đôn 
Kihôtê xứ Mantra đã qua đời và chết. tự nhiên. Số đĩ phải 
xin chứng nhận để ngăn chặn không cho một kẻ nào 
ngoài hiền sĩ Amate Bênahêh dựng chàng sống lại một 
cách giá tạo và dựa vào những chiến công của chàng để 
viết hết truyện này đến truyện khác. 

Tới đây kết thúc cuộc đời Nhà quý tộc tài ba xứ 
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Mantra, hiển sĩ Amatê không muốn nói rõ quê quán 
chàng ở đâu để các làng các tỉnh xứ Mantra tranh nhau 
vinh dự đã sinh ra và có người con đó, cũng giống như 
bay thành phố ở Hy Lạp đã tranh nhau nhận Ômêrô®). 
Tác giả cũng không mô tả những lời khóc than của 
Xantrô, cô cháu gái và bà quản gia, những văn bia ghi 
trên mộ Đôn Kihôtê, tuy nhiên, xìn giới thiệu văn bia của 
Xanxôn Ôaraxcô: 
Nơi đây an giác ngàn năm 
Có nhò quỷ tộc Uuõ 0uăn tuyệt uời 
Thân chết úc độc di ơi 
Mù không thẳng nổi cuộc đời chàng Đôn 
Đập tan trăm kế ngàn phương 
Kinh hồn bạt uíu những phường bất nhân 
Sống điên, chết tỉnh một lần 
Ra đi để lại tiếng thơn muôn đời. 


Vốn tính rất thận trọng, tới đây hiển sĩ Amatê nói 
với cây bút của mình: 

"- Hđi cây bút của ta, dò còn sắc hay đã cùn, ta cũng 
treo người lên cái móc này bằng sợi đây đồng này. Tại 
đây, người sẽ sống nhiều thế ký nếu không có những sử 
gia tự thị và bất, lương tháo ra để làm nhục người. Nếu 
chúng định lại gần, hãy cảnh cáo bằng những lời cứng 
răn nhất. 

- Liệu hồn, quân vô lại kia, chớ đụng vào ta vì công 
việc này chỉ đành riêng cho ta! 

"Đôn Kihôtê sình ra đơi Vì ta và ta sinh ra Vì chàng; 
chàng biết hành động còn ta biết ghi chép. Đôi ta tuy hai 


# Thị hào Hy Lạp ở thế ký IX trƠN, bay thành phố tranh nhau 
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mà một, băt chấp kẻ viết văn gia hiệu ở Tôrđexiia đã liều 
linh dùng một cây bút cùn và vụng bằng lông đà điểu 
viết. về những chiến công của chàng hiệp sĩ dũng cảm của 
ta. Đôi vai hắn không mang nổi gánh nặng đó và cái đau 
nguội lạnh của hắn không làm nổi công việc đó. Nếu 
người có dịp gặp hắn, hãy bão hắn để cho nắm xương tàn 
rửa của Đôn Kihôtê yên nghỉ đưới mồ, không được làm 
trái quy luật tự nhiên bắt chàng tới xứ Caxin Cũ®), 
không được lôi chàng ra khỏi huyệt vì chàng đã vĩnh viễn 
nằm yên tại đó, không thể ra đi một lần nữa, làm một 
cuộc xuất hành thứ ba. Và chăng, chỉ riêng hai cuộc xuât 
hành của chàng - mà al biết tới cũng đều thích thú và 
tán thưởng, trong nước cũng như ngoài nước - đã đi bêu 
giếu tất cả những cuộc xuất hành của bao hiệp sĩ giang 
hồ khác. Được như vậy, ngươi đã làm tròn bổn phận đối 
với nghề nghiệp hơn đạo lý của ngươi vì đã thật lòng 
khuyên bảo kẻ muốn hại mình. Còn ta lấy làm hài lòng 
và hãnh điện vì là người đầu tiên được tận hưởng như ý 
sở câu kết. qua những điều đã viết ra, mong muốn duy 
nhất của ta là làm cho thiên hạ phí nhổ những chuyện 
kiểm hiệp huyền hoặc nhằm nhí đã bị chàng Đôn Kihôtê 
chân chính của ta giáng cho một đồn thất điên bát đáo”. 
Chào bạn. 


HẾT 


® Xaervantex âm chỉ nhân vật Đôn Rthôtê của Avêianêđa sau khi 
0 nhà thương điên ra, trở lại xứ Cartia Cũ. 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
NGUYÊN VĂN LƯU 
Biên tập : PHẠM THỊ LAM DUYÊN 
Trình bày bìa : TRẤN ĐẠI THẮNG 
Sửa bán in : LAM DUYÊN 
Trình bày sách : HƯƠNG THẢO 


PHÁT HÀNH TẠI NHÀ SÁCH ĐÔNG ĐÔ 
'-N 63 Huỳnh Thúc Kháng - Đấng Đa — Hà Nội 
nn 


BŒC (04) 77318301 
lRbsosacximoiEi 14 Thiền Quang - Hai Bà Trưng - Hà Nội (04) 8229428 


In 1.000 cuốn, khổ 13x18 cm, tai Công ty In Khoa hoc kỹ thuật - Hà Nôi 
Số in 375 Giấy phép xuất bản số: 781 CXB cấp ngay 21/7/2000 
In xong và nộp lưu chiếu quý | năm 2001 
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